
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM  
VIỆN SỬ HỌC

NGUYÊN VAN NHẬT
(Chủ biên)

LICH SU
VIETNAM

TẬP 13 TỪ NẢM 1965 ĐẾN NĂM 1975

Hé





LỊCH SỬ VIỆT NAM
TẬP 13 

TỪNÃM 1965 ĐẾN NÃM 1975



Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Natnm

Nguyễn Văn Nhật
Lịch sử Viột Nam / B.S.: Nguyễn Văn Nhật (ch.b.), Đ ỗ TThị 

Nguyột Quang, Đinh Quang Hải. - Tái bản. - H. : Khoa học xã lh(ộbi. - 
24cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Vitệtn Sử 
học. - Thư mục: tr. 561-581

T.13: Từ năm 1965 đến năm 1975. - 2017. - 588tr. : bảng
1. Lịch sử 2. Kháng chiến chống Mỹ 3. 1965-1975 4. việt Nianni
959 7043 - dc23

KXF0067p-CCIP



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM 
VIỆN SỬ  HỌC

N G U Y Ễ N  VẢN  N H ẬT (Chủ b iên)
ĐỖ THỊ N G U Y Ệ T  Q U A N G  - ĐIN H Q U A N G  HẢI

LỊCH SỬ VIỆT NAM
TẬP 13 

TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1975
(Tái bản lần thứ nhất có bổ sung, sửa chữa)

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
HÀ N Ộ I-2017



LỊCH SỬ VIỆT NAM
TẬP 13 

TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1975

PGS.TS.NCVCC. NGUYỄN VĂN NHẬT 
(Chủ biên)

Nhóm biên soạn:

1. TS.NCV. Đổ Thị Nguyệt Quang: Chương I và Chương II

2. PGS.TS.NCVCC. Đinh Quang Hải: Chương III và Chương V

3. PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Nhật: Lời nói đầu, Chương IV,
Chương VI và Két luận



Bộ sách Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập được hoàn thành trên cơ 
sở Chương ưình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ (Viện Khoa học xã 
hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), do 
Viện Sử học là cơ quan chù trì, PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường 
làm Chủ nhiệm và Tổng Chù biên, cùng với tập thể các Giáo sư 
(GS), Phó Giáo sư (PGS), Tiến sỹ (TS), Thạc sỹ (ThS), Nghiên cứu 
viên cao cấp (NCVCC), Nghiên cứu viên chính (NCVC) và Nghiên 
cứu viên (NCV) của Viện Sử học thực hiện.

B ộ  SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM

TẬP 1: TỪ  KHỞI THỦY ĐÉN THẾ KỶ X
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền (Chủ biên)
- TS.NCVC. Nguyễn Hữu Tâm
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ
- TS.NCVC. Trương Thị Yến

TẬP 2: T ừ  THẾ KỶ X ĐẾN THÉ KỶ XIV
- PGS.TS.NCVCC. Trần Thi Vinh (Chù biên)
- PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chi
- TS.NCVC. Đỗ Đức Hùng

TẬP 3: TỪ  THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XVI
- PGS.TS.NCVC. Tạ Ngọc Liễn (Chủ biên)
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chi
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Minh Tường
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền
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TẬP 4: TỪ  THẾ KỶ XVII ĐẾN THẾ KỶ XVIII
- PGS.TS.NCVCC. Trần Thị Vinh (Chủ biên)
- TS.NCVC. Đỗ Đức Hùng
- TS.NCVC. Trương Thị Yến
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chi

TẬP 5: TỪ  NĂM 1802 ĐÉN NĂM 1858
- TS.NCVC. Trương Thị Yến (Chủ biên)
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ
- NCV. Phạm Ái Phương
- TS.NCVC. Nguyễn Hữu Tâm

TẬP 6: TỪ  NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1896
- PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương (Chủ biên)
- PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa
- TS. Nguyễn Mạnh Dũng
- ThS.NCV. Lê Thị Thu Hằng

TẬP 7: TỪ  NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên)
- NCV. Phạm Như Thơm
- TS.NCVC. Nguyễn Lan Dung
- ThS.NCV. Đo Xuân Trường

TẬP 8: TỪ  NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên)
- PGS.NCVCC. Ngỏ Văn Hòa
- PGS.NCVCC. Vũ Huy Phúc

TẬP 9: TỪ  NĂM 1930 ĐỀN NĂM 1945
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên)
- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Mão
- PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương
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TẬP 10: TỬ  NĂM 1945 ĐÉN NĂM 1950
- PGS.TS.NCVCC. Đinh Thị Thu Cúc (Chủ biên)
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang
- PGS.TS.NCVCC. Đinh Quang Hải

TẬP 11: TỪ  NĂM 1951 ĐÉN NĂM 1954
- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên)
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang
- PGS.TS.NCVCC. Đinh Quang Hải

TẬP 12: TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1965
- PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường (Chủ biên)
- NCV. Nguyễn Hữu Đạo
- TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân

TẠP 13: T ừ  NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1975
- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Vàn Nhật (Chủ biên)
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang
- PGS.TS.NCVCC. Đinh Quang Hải

TẠP 14: T ừ  NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986
- PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường (Chủ biên)
- TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân
- PGS.TS.NCVCC. Đinh ĩh ị Thu Cúc

TẬP 15: TỪ  NĂM 1986 ĐÉN NĂM 2000
- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Mão (Chủ biên)
- PGS.TS.NCVC. Lẽ Trung Dũng
- TS.NCVC. Nguyên Thị Hồng Vân
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LỜI GIỚI THIỆU 
CHO LẦN TÁI BẢN THÚ NHÁT

Việt Nam là một quốc gia có truyền thống lịch sử và văn hóa từ 
lâu đời. Việc hiểu biết và nắm vững về lịch sử văn hóa của dân tộc 
vừa là nhu cầu, vừa là đòi hỏi bức thiết đối với mỗi người Việt 
Nam, nhất là trong bối cảnh hiện nay đất nước đang trong quá trình 
Đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế. Đe đáp ứng được những đòi hỏi đó, từ trước đến nay 
đã có nhiều cơ quan, tổ chức và các tác giả ở trong nước và nước 
ngoài quan tâm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam dưới nhiều khía 
cạnh khác nhau. Nhiều công trình lịch sử đã xuất bản và được công 
bố rộng rãi, giúp cho nhân dân Việt Nam và bạn bè trên thế giới 
hiểu biết về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam. Tuy nhiên, 
hầu hết các công ưình đó đều là những công trình lịch sử vẫn còn 
khá giản lược, chưa phản ánh hết được toàn bộ quá trình lịch sử của 
dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến ngày nay một cách toàn diện, có 
hệ thống; Một số công trình lịch sử khác lại mang tính chất quá 
chuyên sâu về từng lĩnh vực, từng thời kỳ, hoặc từng vấn đề lịch sử 
cụ thể, nên chưa thu hút được sự quan tâm rộng rãi của mọi đối 
tượng trong xã hội. Do đó chưa đáp ứng được sự hiểu biết về lịch sử 
và văn hóa dân tộc Việt Nam cùa quảng đại quần chúng nhân dân.

Hơn nữa trong xã hội Việt Nam hiện nay, rất nhiều người dân, 
thậm chí có cả học sinh các trường phổ thông cơ sở và phổ thông 
trung học, kể cả một số sinh viên của các trường cao đẳng và đại 
học không thuộc các trường khối Khoa học xã hội và Nhân văn 
có sụ hiểu biết rất hạn chế về lịch sừ dân tộc. Thực trạng trên đây 
do nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân chủ quan lẫn nguyên nhân
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khách quan, trong đó phải kể đến một trong những nguyên nhân 
chính là do chưa có được một bộ Lịch sử Việt Nam hoàn chỉnh được 
trình bày một cách đầy đủ, toàn diện, có hệ thống và thật sâu sắc về 
đất nước, con người, về truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước, 
giữ nước rất đỗi oai hùng và nền văn hóa hết sức phong phú, đặc 
sắc của dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến nay.

Đe góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển 
đất nước, góp phần truyền bá tri thức lịch sử tới các tầng lớp nhân 
dân và bạn bè trên thế giới mong muốn hiểu biết về lịch sử và văn 
hóa Việt Nam, trên cơ sờ kế thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ 
trước, bổ sung các kết quả nghiên cứu mới gần đây và những tư 
liệu mới công bố, tập thể các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà 
nghiên cứu lịch sử của Viện Sử học đã dày công biên soạn bộ sách 
Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập.

Bộ sách Lịch sử Việt Nam là bộ Thông sừ Việt Nam lớn nhất từ 
trước đến nay; là bộ sách có giá trị lớn về học thuật (lý luận), thực 
tiễn và xã hội, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập 
hiện nay. Bộ sách đã được Viện Sử học phối hợp với Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội xuất bản trọn bộ 15 tập Lịch sử Việt Nam từ khởi 
thủy đến năm 2000 vào năm 2013-2014. Trong lần tái bản thứ nhất 
này, Viện Sử học đã bổ sung, chỉnh sửa một số điểm và chức danh 
khoa học của tác già cho cập nhật và chính xác hrm.

Đây là một công trình lịch sử đồ sộ, nội dung hết sức phong 
phú, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, 
văn hóa - xã hội, ngoại giao, an ninh, quốc phòng... nên chắc chắn 
khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong tiếp tục nhận 
được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Hà Nội, tháng 8 năm 2016 

PGS.TS. Đinh Quang Hải
Viện trưởng Viện Sử học
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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Theo dòng thời gian, Việt Nam đã có một nền sử học truyền thống 
với những bộ quốc sử và nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn đồ 
sộ như: Đại Việt sừ ký, Đại Việt sử  ký toàn thư, Đại Việt thông sử, 
Phũ biên tạp lục, Gia Định thành thông chí, Lịch triều hiến chưcmg 
loại chí, Đại Nam hội điển sự lệ, Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục, Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam nhất 
thống chí,...

Trong thời kỳ cận đại, nền sử học Việt Nam vẫn tiếp tục phát 
triển dù đất nước rơi vào ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Để 
phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong khoảng thòi gian cuối 
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, sử học được nhiều nhà cách mạng Việt 
Nam coi là vũ khí sắc bén nhằm thức tinh lòng yêu nước của nhân 
dân và coi việc viết sử là để cho người dân đọc, từ đó nhận thức đúng 
đắn về lịch sử mà thấy rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước, 
tiêu biểu như Phan Bội Châu với Trùng Quang tăm sử, Việt Nam 
quốc sứ kháo\ Nguyẻn Ái Ụuóc VỚI Ban án chế độ thực dân Pháp, 
Lịch sử nước ta (gồm 210 câu lục bát).

Sau thắng lợi cùa Cách mạng tháng Tám năm 1945 nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nền sử học đương đại Việt Nam 
bước sang trang mới vừa ke thừa và phát huy những giá trị cùa sử 
học truyền thống, đồng thời tiếp thu những yếu tố khoa học và cách 
mạng của thời đại mới. Nhiệm vụ cùa sử học là tìm hiểu và trình 
bày một cách khách quan, trung thực quá trình hình thành, phát 
triển cùa lịch sử đất nước, tổng kết những bài học lịch sử về quá 
trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trên thực tế, sử học đã
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phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân ta trong 
cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ Đổi mới, sử học đã góp phần vào việc đổi 
mới tư duy và xây dựng luận cứ khoa học cho việc xác định con 
đường phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Sử học đã phát huy 
được vị thế của mình nhằm nhận thức đúng quá khứ, tìm ra quy 
luật vận động của lịch sử để hiểu hiện tại và góp phần định hướng 
cho tương lai. Đồng thời, sừ học, nhất là khoa học nghiên cứu về 
lịch sử dân tộc, có vị trí nổi bật trong việc giáo dục chủ nghĩa yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc và rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ ...

Nhận thức sâu sắc về tàm quan trọng của sử học, các nhà sử 
học nước ta đã đi sâu nghiên cứu các vấn đề về kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội, các vấn đề dân tộc và tôn giáo, về đặc điểm và vai 
ưò của trí thức và văn hóa trong lịch sừ Việt Nam... Ket quả là đã 
có nhiều cuốn sách, nhiều tác phẩm của tập thể tác giả hoặc của cá 
nhân các nhà nghiên cứu ra đời. Các công trình được biên soạn 
trong thời gian qua đã làm phong phú thêm diện mạo nền sử học 
Việt Nam, góp phần vào việc truyền bá tri thức lịch sử tới các tầng 
lớp nhân dân.

Đe phục vụ tốt hơn sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, 
cần có những công trình lịch sử hoàn chinh hơn về cấu trúc, phạm 
vi, tư liệu và có sự đối mới về phương pháp nghiên cứu, biên soạn, 
mang tính hệ thống, đầy đủ và toàn diện với chất lượng cao hơn, 
thể hiện khách quan, trung thực và toàn diện về quá trình dựng 
nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trước đòi hỏi đó, Nhà 
xuất bản Khoa học xã hội phối hợp với Viện Sử học giới thiệu đến 
bạn đọc bộ Lịch sử Việt Nam  từ thời tiền sử đến ngày nay. Đây là 
kết quả của Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ (cấp Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam) do Viện Sừ học chủ trì, PGS.TS. Trần Đức Cường làm 
Chủ nhiệm đồng thời là Tổng Chủ biên.
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Lời Nhà xuất bản

v ề  phân kỳ lịch sử và phân chia các tập: Bộ Lịch sử Việt Nam 
được kết cấu theo các thời kỳ: Thời kỳ co - trung đại (từ thời tiền sử 
đến năm 1858, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam); 
Thời kỳ cận đại (thời kỳ thực dân Pháp xâm lược và biến Việt Nam 
thành thuộc địa đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công) 
và Thời kỳ hiện đại (cũng có thể gọi là thời kỳ đương đại, kể từ khi 
đất nước giành được độc lập và nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa 
ra đời cho đến nay). Việc phân chia các tập chù yếu theo các giai 
đoạn lịch sừ cụ thể và ứng với các nội dung chính được thể hiện 
trong giai đoạn ấy.

Bộ Lịch sử Việt Nam  gồm 15 tập, như sau:

T ập  1: Lịch sử Việt Nam từ khởi thùy đến thế kỳ X

T ập  2: Lịch sử  Việt Nam từ thế kỳ X  đến thế ký XIV

T ập 3: Lịch sứ  Việt Nam từ  thế kỳ XV đến thế kỷ XVI

T ập  4: Lịch sử  Việt Nam từ  thế kỷ XVII đến thế kỳ XVIII

T ập  5 : Lịch sử  Việt Nam từ  năm 1802 đến năm 1858

T ập 6: Lịch sử  Việt Nam từ năm ì 858 đến năm 1896

T ập 7: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

T ập 8: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1919 đen năm 1930

T ập 9: Lịch sử Việt Nam từ  năm 1930 đến năm 1945

T ập 10: Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1950

T ập 11: Lịch sử  Việt Nam từ  năm 1951 đến năm 1954

T ập 12: Lịch sử  Việt Nam từ  năm 1954 đến năm ỉ  965 

T ập  13: Lịch sử Việt Nam từ  năm 1965 đến năm 1975

T ập 14: Lịch sừ Việt Nam từ  năm 1975 đến năm 1986

T ập 15: Lịch sử  Việt Nam từ  năm 1986 đến năm 2000
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Hy vọng bộ Lịch sử Việt Nam  sê cung cấp nhiều thông tin hữu 
ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá lịch sử nước nhà.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do những khó khăn chủ 
quan và khách quan, với một khối lượng công việc đồ sộ lại đòi hỏi 
chất lượng cao, Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Viện Sử học 
trong khả năng có thể đã làm hết sức mình, nhưng công trình khó 
tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong bạn đọc góp ý để khi có dịp 
tái bản, công trình được sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng giới th iệu!

Hà Nội, tháng 9 năm 2013 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội
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Sử học là khoa học nghiên cứu về quá trình phát triển của xã 
hội loài người nói chung hay của một quốc gia, một dân tộc nói 
riêng. Nghiên cứu lịch sử là nhằm tìm hiểu những sự kiện xảy ra 
trong quá khứ để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho hiện tại 
và tương lai. Nghiên cứu và biên soạn lịch sử, vì vậy, trở thành một 
yêu cầu bức thiết của mọi quốc gia, dân tộc. Phạm Công Trứ, nhà 
chính ưị danh tiếng, nhà sừ học sống ở thế kỷ XVII, ưong bài Tựa 
sách Đại Việt sứ ký bản ký tục biên viết: "V? sao mà làm quốc sử? 
V? sử chù yếu là đề ghi chép sự  việc. Có chính trị cùa một đời tất 
phải có sử của một đời. Mà ngòi bút chép sử giữ nghị luận rất 
nghiêm, ca ngợi đời thịnh trị thì sáng tỏ ngang với mặt trời, mặt 
trăng, lên án kè loạn tặc thì gay gắt như sương thu lạnh buốt, 
người thiện biết có thế băt chước, người ác biết có the tự  răn, quan 
hệ đến việc chính trị không phải là không nhiều. Cho nên làm sử là 
cốt để cho được như thế"1.

Việt Nam là một dân tộc có lịch sử lâu đòi. Việt Nam cũng là 
một dân tộc yêu sử và có rất nhiều người ham thích tìm tòi, nghiên 
cứu và biên soạn lịch sử. Đã có nhiều công trình lịch sử được công 
bố, không chi do các cơ quan, tổ chức chuyên nghiên cứu biên 
soạn, mà còn do cá nhân người yêu sử thực hiện... Điều này vừa có 
mặt tích cực, lại có mặt tiêu cực. Tích cực vì sẽ góp phần giúp nhân 
dân hiểu thêm về lịch sử nước nhà, nhưng cũng chứa đựng yếu tố 
tiêu cực là dễ dẫn tới những hiểu biết phiến diện, sai lầm về lịch 
sử... đôi khi đồng nhất truyền thuyết với lịch sử?

I . Đại Việt sử lcý toàn thư, tập I, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr. % .
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Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 
trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, đã tổ chức sưu tầm, nghiên 
cứu, dịch thuật và công bố nhiều tư liệu lịch sử; đồng thời tập trung 
công sức nghiên cứu những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam trên 
tất cả các phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - 
an ninh, đối ngoại... Việc nghiên cứu, làm sáng rõ những vấn đề cơ 
bản trong lịch sử Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, đồng thời chuẩn bị điều kiện cần thiết về nội dung khoa 
học tiến tới biên soạn bộ Lịch sử  Việt Nam từ tiền sử đến ngày nay.

Trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ XX, dưới sự chi đạo trực 
tiếp của Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, Chủ nhiệm ủ y  ban 
Khoa học xã hội kiêm Viện trưởng Viện Sử học, Viện Sử học đã tổ 
chức biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam  gồm ba tập, Tập I xuất bản 
năm 1971, Tập II xuất bản lần đầu năm 1985, tái bản có sửa chữa, 
bổ sung năm 2004.

Đến thập niên 90, Viện Sừ học tổ chức biên soạn và công bố 
một số tập Lịch sử Việt Nam, gồm: Lịch sử Việt Nam từ khởi thuỷ 
đến thế kỷ X, Lịch sử Việt Nam thế kỷ X  và XV, Lịch sử Việt Nam 
1858-1896, Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Lịch sử Việt Nam 1954-1965 
và Lịch sử Việt Nam 1965-1975.

Ke thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ trước, bổ sung các 
kết quả nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực, trong khoáng 10 năm 
gần đây, Viện Sử học tổ chức biên soạn và nay cho xuất bản bộ 
sách Lịch sử Việt Nam  15 tập trên cơ sở kết quả Chương trình 
nghiên cứu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nay là 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Để biên soạn bộ sách này, Viện Sử học xác định Lịch sử 
Việt Nam phải được nhận thức là lịch sử của các cộng đồng quốc 
gia và tộc người đã từng sinh sống trên lãnh thổ quốc gia Việt Nam 
hiện nay, đóng góp vào sự phát triển của văn hóa và văn minh Việt 
Nam, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.



Lời mở đầu

Viết về tiến trình lịch sử Việt Nam cần phải có cái nhìn đa tuyến 
với điểm xuất phát là sự tồn tại trong thời kỳ cổ đại của ba trung tâm 
văn hóa dẫn đến sự hình thành những nhà nước sơ khai: trung tâm văn 
hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - Âu Lạc ở  miền Bắc, trung tâm  văn 
hóa Sa Huỳnh và nước Lâm Áp (Champa) ờ miền Trung, trung tâm 
văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam ở miền Nam.

Chính sự hội nhập cùa ba dòng văn hóa ấy, mà dòng chủ lưu 
thuộc về văn hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - Âu Lạc, đã tạo nền 
tàng phong phú, thống nhất trong đa dạng của lịch sử văn hóa Việt 
Nam ngày nay.

Trong quá trình biên soạn, những đặc điểm khác của lịch sử 
Việt Nam cũng được chú ý đến. Lịch sử Việt Nam là lịch sử của 
một quốc gia đa tộc người, trong đó người Kinh chiếm đa số (hom 
86% dân số). Đây cũng là lịch sử của một dân tộc luôn thực hiện 
đồng thời hai nhiệm vụ: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì vậy bên 
cạnh các trang viết về lịch sử chống ngoại xâm như một đặc điểm 
nổi bật và xuyên suốt của lịch sử Việt Nam, thì lịch sử xây dựng 
đất nước, lịch sử chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng được coi 
trọng. Đồng thời, lịch sử Việt Nam được đặt vào bối cảnh khu vực 
và quốc tế trong mỗi thời kỳ. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng 
dựng lại trung thực, khách quan bức tranh toàn cảnh về lịch sử Việt 
Nam qua từng thời kỳ lịch sử cụ thể.

Mặc dù có nhiều cố găng, song với một công trình lớn như vậy, 
chắc chắn các tác già sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất 
mong bạn đọc góp ý để công trình đạt chất lượng tốt hơn khi có dịp 
tái bản.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, tháng 8 năm 2013 
PGS.TS. Trần Đức Cưòng 

Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sừ học, 
Tổng Chù biên công trình
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Lịch sử Việt Nam thời kỳ 1954-1975 là lịch sử của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến đấu chống cuộc chiến tranh 
phá hoại của Mỹ ở miền Bắc; đồng thòi là lịch sử của cuộc kháng 
chiến trường kỳ 21 năm chống Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước.

Trong lịch sừ đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Việt 
Nam, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) được coi 
là thừ thách lớn nhất đối với dân tộc Việt Nam từ sau thử thách 
cùa hơn nghìn năm Bắc thuộc và sau gần một trăm năm chống ách 
thống trị và chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thiên 
anh hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của 
nhân dân Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt quyết định ưong lịch 
sử dân tộc, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cùa 
độc lập và xây rlựng đât rurác theo đ ịnh  hướng xã hội chủ nghĩu.

Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân 
Việt Nam, giai đoạn từ 1965 đến 1975 là giai đoạn gay go, ác liệt 
nhất, thể hiện sức mạnh quân sự và thí nghiệm các học thuyết chiến 
tranh cùa Mỹ; giai đoạn chứng tỏ sự sáng suốt trong chi đạo của 
Đàng Cộng sản, sự thông minh và ý chí kiên cường của quân đội và 
nhân dân Việt Nam, giai đoạn quyết định cùa cuộc chiến mà thắng lợi 
cuối cùng thuộc về nhân dân Việt Nam.

Trong giai đoạn này, để cứu vãn nguy cơ sụp đổ của chế độ 
"Việt Nam Cộng hòa", cùng với việc tảng cường viện trợ về kinh tế
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và quân sự, Mỹ thực hiện chiến lược "Chiến tranh cục bộ", trực tiếp' 
đưa quân đội Mỹ và quân đội các nước đồng minh vào miền Nam. 
tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc với âm mưu ngăn chặn, 
sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam, "tìm diệt" lực lượng VŨ1 

trang cách mạng và "bình định" miền Nam. Sau thất bại của chiếm 
lược này, từ năm 1969, Mỹ chuyển hướng thực hiện chiến lược 
"Việt Nam hóa chiến tranh" thâm độc, nhằm lôi kéo, chia rẽ các 
nước đồng minh của Việt Nam, thực hiện cuộc chiến ưanh ờ miền 
Nam bằng tiền và vũ khí Mỹ thông qua chính quyền và quân độii 
Sài Gòn.

Đe đối phó với các chiến lược chiến tranh của Mỹ, Đảng và 
Nhà nước Việt Nam đã thực thi đường lối kháng chiến đúng đắn vả 
sáng tạo. Đó là đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc vả 
chù nghĩa xã hội, thực hiện đồng thời hai cuộc cách mạng: Cáchi 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và Cách mạng giải phóng dâm 
tộc ở miền Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cù;a 
nhân dân Việt Nam là cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dâm, 
toàn diện; là đường lối xây dựng, phát huy sức mạnh của cả mộ)t 
dân tộc chiến đấu vì độc lập và tự do cho Tổ quốc; đường lối liêm 
minh chiến đấu với nhân dân Lào và Campuchia, đoàn kết vớri 
nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới mà trực tiếp hà 
nhân dân các nước xã hội chù nghĩa, nhất là hai nước Liên Xô v à 
Trung Quốc.

Với đường lối kháng chiến đúng đắn và sáng tạo của Đảng, v à 
tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", nhân dân Việt Nam 
đã từng bước đánh bại các chiến lược chiến tranh thâm độc của M ỹ, 
kết thúc bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đen nay, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã lùi xa hơm 
35 năm. "Năm tháng sẽ  trôi qua, nhung thắng lợi cùa nhân dân  
ta trong sự nghiệp kháng chiến chong Mỹ, cứu nước mãi mãi glhi 
vào lịch sử  dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhẩt,
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một biêu tượng sáng ngời cùa chù nghĩa anh hùng cách mạng và 
trí tuệ con người và đi vào lịch sử  thế giới như một chiến công vĩ 
đại của thế kỳ XX, một sự  kiện có tầm quan trọng quôc tê to lớn và 
có tính thời đại sâu sắc"1.

Lịch sử Việt Nam từ  năm  1965 đến năm  1975 nhằm giới thiệu 
một cách chân thực, khách quan, toàn diện và hệ thống từ âm mưu, 
kế hoạch xâm lược cùa đe quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh, đến chủ 
trương, đường lối xây dựng và kháng chiến của Đảng; quá trình xây 
dựng và bảo vệ miền Bắc, đấu tranh anh dũng của quân và dân miền 
Nam trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ trên tất cả các mặt từ chính tri, kinh tế, quân sự, ngoại giao, 
văn hóa...

Công trình này do nhóm tác giả Viện Sừ học biên soạn:

- PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật: Lời nói đầu, Chương rv, Chương VI 
và K et luận

- TS. Đỗ Thị Nguyệt Quang: Chương I và Chương II

- PGS.TS. Đinh Quang Hải: Chương III và chương V

Đe thực hiện cuốn sách này, các tác giả đã cố gắng sưu tầm, bổ 
sung các nguồn tài liệu mới; phân tích, đối chiếu, so sánh để xác 
minh độ chính xác, tin cậy của tài liệu, sự kiện. Tuy vậy, chắc chan 
còn có những tải liệu quý mà chúng tôi chưa có điểu kiện tiếp cận, 
khai thác và thẩm định.

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tham khảo, kế thừa những 
tài liệu cũng như các quan điểm của các công trình liên quan đã 
được công bố, nhất là các bộ sách lịch sử do các tác giả Viện Sừ 
học biên soạn. Chúng tôi xin phép và chân thành cảm ơn các tác già 
đi trước về sự kế thừa này.

1. Đảng Cộng sán Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 37, Nxb. Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 2004, tr. 471.
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Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, 
giúp đỡ của Lãnh đạo Viện Hàn lầm Khoa học xã hội Việt Nam, 
các đồng nghiệp tại Viện Sử học và các cơ quan bạn đã tạo mọi 
điều kiện để chúng tôi hoàn thành công trình này.

Do hạn chế về nàng lực cũng như về tài liệu, chắc chắn công trình 
không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót nhất định. Rất mong 
nhận được ý kiến đóng góp để lần xuất bản sau công trình sẽ được 
hoàn thiện hơn.

TM. Nhóm tác giả 

PGS.TS. NGUYỄN VĂN NHẬT
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Chương I

MIỀN BẮC VỪA XÂY DỰNG VỪA CHIẾN ĐÁU, 
ĐÁNH THẮNG cuộc CHIÉN TRANH PHÁ HOẠI 

LẦN THỨ NHÁT CỦA MỸ (1965-1968)

L MỸ TRỰC TIÉP ĐƯA QUÂN VÀO MIÈN NAM, TIÉN HÀNH 
CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI MIỀN BẮC

Thắng lợi trên các mặt trận quân sự, chính trị của quân và dân 
miền Nam đã làm cho chính quyền Sài Gòn ngày càng lún sâu vào 
cuộc khùng hoảng trầm trọng. Chi hom một năm rưỡi (từ 11-1963 
đến 6-1965), đã xảy ra 14 lần đảo chính và phản đảo chính. Các 
cuộc đảo chính đó đã làm tăng mối nghi ngờ của Oasinhtơn về đất 
nước này. Ngày 22-11-1963, Tổng thống Kennơđi bị ám sát, Phó 
Tổng thống Giônxơn tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ và trợ giúp chính 
quyền miền Nam chống lại "chế độ cộng sản". Chính quyền Sài Gòn 
ở miền Nam tiếp tục lao vào cuộc chiến tranh một cách điên cuồng.

Sau hơn 4 năm (1961-1964) tiến hành chiến lược "chiến tranh 
đặc biệt", mặc dù chính quyền Giônxơn đã bỏ ra nhiều tiền và công 
sức, thi hành nhiều thủ đoạn và biện pháp, nhưng phía Mỹ vẫn 
không dập tắt được phong trào cách mạng miền Nam. Đen giữa 
năm 1965, mặc dù được đẩy tới đinh cao, nhưng chiến lược "chiến 
tranh đặc biệt" của Mỹ vẫn có nguy cơ bị quân và dân miền Nam 
đánh bại hoàn toàn. Đe cứu vãn tình thế thất bại ở miền Nam, đế
quốc Mỹ đứng trước hai lựa chọn:

- Hoặc đom phương rút khỏi miền Nam Việt Nam, từ bỏ các
mục tiêu chiến lược đã định trong cuộc chiến ưanh này.

23



LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 13

- Hoặc phải thay đổi chiến lược, đưa quân chiến đấu trên bộ 
của Mỹ vào, tiếp tục theo đuổi các mục tiêu xâm lược cùa Mỹ ờ 
Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, phía Mỹ quyết định thay đổi chiến lược 
chiến tranh để giành thắng lợi quyết định ở miền Nam Việt Nam: 
chuyển từ chiến lược "chiến tranh đặc biệt" sang chiến lược "chiến 
tranh cục bộ". Mục tiêu bao trùm của Mỹ trong cuộc chiến tranh 
này là ưiển khai lực lượng lớn từ Mỹ sang, dùng "phản công" tiêu 
diệt chủ lực Quân giải phóng miền Nam, leo thang đánh phá miền 
Bắc, buộc Chính phù nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải thương 
lượng theo điều kiện của Mỹ. Cụ thể, Mỹ công khai đưa quân chiến 
đấu vào miền Nam, tiến hành cuộc "chiến tranh cục bộ" với những 
thủ đoạn đánh phá hết sức ác liệt, tàn bạo. Ó miền Bắc, Mỹ tiếp tục 
dùng không quân và hải quân "leo thang" bắn phá có hệ thống tất 
cà các mục tiêu quân sự, kinh tế, giao thông vận tải... hòng phá 
hoại tiềm lực của Việt Nam, ngăn chặn sự chi viện cùa hậu phương 
lớn đối với tiền tuyến lớn. Miền Bắc từ hòa bình chuyển sang có 
chiến tranh. Sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân 
và dân ta đứng trước thử thách to lớn do hành động quân sự mới 
cùa đế quốc Mỹ trên cả hai miền.

Từ tháng 11-1963 đến tháng 7-1965, Tổng thống Mỹ Giônxơn 
đã chuyển từ cam kết giúp đỡ hạn chế sang cam kết không hạn chế 
để duy trì một chính quyền Nam Việt Nam phi cộng sản và độc lập, 
Giônxơn tiếp nhận từ Kennơđi một Nam Việt Nam với tình hình 
đang xấu đi nhanh chóng. Lo ngại răng sự dính líu quy mô lớn của 
Mỹ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội thắng cừ của ông ta năm
1964, L. Giônxơn đã thực hiện các biện pháp tạm thời trong một 
năm, bằng cách tăng cường viện ượ Mỹ và tăng số lượng cố vấn. 
Giônxơn gấp rút tăng cường hiện đại hóa cho quân đội Sài Gòn. 
Pháo binh tăng 1,2 lần, không quân tăng 1,5 lần, tàu chiến tăng 1,1 lần 
so với năm 1962. Cuối năm 1963, lực lượng cố vấn và quân yểm 
trợ Mỹ lên tới 22.300 tên. Quân đội Sài Gòn tiếp tục các hoạt động
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càn quét, lập ấp chiến lược hòng giành lại quyền chù động trên 
chiến trường.

Trọng tâm các cuộc càn quét là tiêu diệt lực lượng vũ trang giải 
phóng, phá căn cứ kho tàng, hệ thống giao liên vận tải của ta. 
Chúng còn dùng hỏa lực và chất độc đánh phá các vùng giải phóng 
để tạo nên các "vành đai trang" để cách ly với các ấp chiến lược. 
Đồng thời, chúng đẩy mạnh kế hoạch chiêu hồi, lôi kéo mua chuộc 
những người mất ý chí, phản bội, đầu hàng và tiếp tay cho Mỹ 
"chống cộng".

Chính những nỗ lực đó đã giúp Mỹ nam chắc được chính quyền 
Sài Gòn. Và nhìn chung chế độ Sài Gòn tuy bị khùng hoảng 
nghiêm trọng nhưng vẫn còn rất mạnh. Giônxơn tiếp tục chính sách 
cùa Kennơđi một cách điên cuồng, phê chuẩn chiến dịch oanh tạc 
liên tục đối với miền Bắc Việt Nam và điều các lực lượng bộ binh 
Mỹ sang để dập tắt phong trào cách mạng đang dâng lên mạnh mẽ 
ở miền Nam Việt Nam. "Tháng 2-1964, Chính phù Mỹ và Nam 
Việt Nam bắt đầu thi hành các kế hoạch gây áp lực quân sự ngấm 
ngầm chống lại Bắc Việt Nam, mà Giônxơn đã ra lệnh từ tháng 11 
và được Mác Namara ủng hộ hồi tháng 12-1963. Lúc đầu, các cuộc 
tấn công chi nằm trên phạm vi quấy rối Chính phù Bắc Việt Nam 
bàng cách tỏ ra rằng các lực lượng quân Mỹ và Nam Việt Nam có 
thể đưa chiến tranh lan ra miền Bắc. Nhưng quy mô đó đã tăng lên 
không ngừng cho đển cuối năm 1964, khi các mục tiêu được xác 
nhận là các trung tâm kinh tế và phúc lợi công nghiệp cùa Bắc Việt 
Nam sê bị đánh phá.

Ke hoạch tấn công bao gồm các cuộc đánh phá trên quy mô nhỏ 
của biệt kích, các phi vụ phá hoại dọc theo bờ biển Bắc Việt Nam, 
các hoạt động của không quân trên đất Lào và cả việc tuần tiễu của 
khu trục hạm ở Vịnh Bắc Bộ"1. Quá trình tính toán các phương án

1. Theo Pitơ A. Puơ, Nước Mỹ và Đông Dương từ Riukrven đến Níchxơn. 
Nxb. Thông tin lý luận, H. 1987, tr. 160.
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leo thang chiến tranh trong hai viện của Quốc hội Mỹ có một số ý 
kiến do dự không tán thành, nhưng bị rơi vào im lặng. Những nhân 
vật chủ chốt trong chính quyền Giônxơn như Mx.Taylo, Rôxlốp và 
các nhân vật hiếu chiến khác bí mật thúc giục Mỹ nên ném bom 
xuống các "khu công nghiệp" của Bắc Việt Nam, và cho rằng đây 
là một trong những biện pháp nhanh nhất giành thắng lợi cho cuộc 
chiến tranh.

Thực hiện âm mưu khiêu khích này, mùa Đông năm 1964 và 
mùa xuân 1965, Tổng thống Mỹ Giônxơn ra lệnh đẩy mạnh hoạt 
động không quân ở Lào, tiến hành trinh sát, ném bom các mục tiêu 
nghi có quân đội Việt Nam và Pathét Lào đóng quân; đồng thời lôi 
kéo Coongle và phái hữu Lào phá hoại làm tan vỡ chính phủ liên 
hiệp ba phái ở Lào. Còn ở Việt Nam, Mỹ mở cuộc tiến công mang 
mật danh 34A và các cuộc tuần tra Desoto ở Vịnh Bắc Bộ, coi đó là 
áp lực quân sự không công khai chống Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa. Trong sáu tháng trước khi xảy ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ, không 
quân và hải quân Mỹ tiến hành các hoạt động trinh sát và khiêu khích 
miền Bắc Việt Nam, đồng thời Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ 
soạn thảo truớc kế hoạch mở rộng chiến tranh để tranh thủ Quốc 
hội ra Nghị quyết trao quyền cho Tổng thống sử dụng lực lượng 
vũ trang Mỹ đối phó với cuộc khủng hoảng ở Việt Nam, mà chính 
quyền L. Giônxơn "coi là tương đương với một lời tuyên chiến"1.

Tuy nhiên, qua 4 tháng ném bom "bí mật" miền Bắc, kể tò ngày 
5-8-1964, cuộc chiến ưanh phá hoại bằng không quân và hải quân 
Mỹ không bẻ gãy được ý chí và quyết tâm kháng chiến của nhân 
dân Việt Nam, không ngăn chặn được sự chi viện của hậu phương 
lớn với tiền tuyến lớn miền Nam. Bốn tháng đầu năm 1965, 440 
máy bay Mỹ đã bị bắn rơi trên bầu tròi miền Bắc, không lực Hoa 
Kỳ ngay từ đầu đã bị giáng một đòn nặng nề. Ở miền Nam, những 
cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Quân giải phóng vào các căn cứ

1. Sau này thay Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ. 
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Mỹ và quân đội Sài Gòn quy mô càng lớn, khiến cho chính quyền 
Sài Gòn lâm vào cảnh hỗn độn có nguy cơ sụp đổ. Tướng Oétmolen, 
Tư lệnh lực lượng Mỹ ờ miền Nam thừa nhận: "Hà Nội khuynh đảo 
nửa miền Nam Việt Nam. Chính phủ Sài Gòn sắp sụp đổ. Hành quân 
cỡ trung đoàn cùa Việt cộng có thể mở cả ở 4 khu và hành quân cỡ 
tiểu đoàn ở khắp các tinh. Tỳ lệ so sánh giữa quân đội Việt Nam 
cộng hòa và Việt cộng so với tháng 3-1965, nay đã đảo ngược"1. 
Và chính quyền Giônxơn không còn cách nào để ngăn chặn sự tan 
rã nhanh chóng cả về quân sự lẫn chính trị của chính quyền Sài 
Gòn ngoài việc đưa Mỹ can thiệp vào cuộc chiến tranh trên quy mô 
lớn. Tuy nhiên, Giônxơn không muốn công khai tiến theo hướng đó 
đến tận sau cuộc bầu cừ tháng 11-1964.

Để cứu chính quyền Sài Gòn, thực hiện âm mưu giữ nước Việt 
Nam trong quỹ đạo cùa Mỹ, biến nước này thành tiền đồn chống 
cộng ở Đông Nam châu Á, ngày 24-11-1964, các bộ trưởng Rớt và 
M.Namara, Giám đốc CIA Máccôn, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu 
tướng Uynlơ đã họp lại để bàn bạc ba phương án mà tổ chức hành 
động liên tịch đã nêu ra cho họ.

- Phương án A: Tấn công trả đũa bằng không quân chống lại 
miền Bắc bất kể khi nào Việt cộng tiến hành hoạt động với quy 
mô tương đối lớn ở miền Nam, tăng cường các hoạt động 34-A, 
các cuộc tuần tiễu Desoto cùa các khu trục hạm ở Vịnh Bắc Bộ, các 
Ihâm nhập trên đất liền, tim cách thi hanh các cuộc tấn công ở 
Sài Gòn.

- Phương án B: Ném bom Bắc Việt Nam với nhịp độ nhanh 
chóng và dữ dội, kể cả oanh tạc sân bay Phúc Yên gần Hà Nội và 
các cầu quan trọng dọc theo đường ô tô và đường sắt nối liền với 
Trung Quốc cho đến khi yêu sách của Mỹ được thực hiện.

1. Viện Nghiên cứu Chù nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch 
sử Đàng Cộng sản Việt Nam , tập 2 (1954-1975), Nxb. Chính trị Quốc gia,
H. 1995, tr. 287.
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- Phương án C: Tiến hành chiến tranh không quân ở Lào trước, 
sau đó tiến hành đánh Bắc Việt Nam với cường độ tăng lên dần 
dần. Phương án này gồm cả khả năng Mỹ triển khai quân bộ ờ phía 
Bắc Việt Nam"1. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau với phương án 
lựa chọn, song những nhân vật chủ chốt của Mỹ đều thống nhất 
quan điểm ném bom miền Bắc Việt Nam sẽ là đòn bẩy làm cho 
chính quyền Sài Gòn ổn định, nâng cao tinh thần cho quân đội Việt 
Nam Cộng hòa tiếp tục cuộc chiến tranh. Đại bộ phận những người 
cầm đầu chính quyền Mỹ có mặt trong cuộc họp ngày 27 tháng 11 
đã nhất trí đề nghị với Tổng thống Mỹ thực hiện chiến lược hai giai 
đoạn mà đại sứ Taylo đưa ra. Giai đoạn 1 sẽ gồm 20 ngày hành 
động như có ghi trong phương án A. Giai đoạn 2 kéo dài từ 2 đến 6 
tháng, và đến giai đoạn này Taylo và các quan chức chóp bu khác 
cùa Mỹ hình như đã tin ràng: "Bắc Việt Nam và Việt cộng sẽ từ 
bỏ các cố gắng của họ nhằm thống trị Nam Việt Nam"2. Và tháng 
12-1964, Tồng thống Giônxcm tán thành thực hiện phương thức lựa 
chọn A trong 30 ngày sau đó đến phương thức lựa chọn c.

Với quyết định này của Giônxơn, cuộc chiến tranh Việt Nam 
chuyển sang một giai đoạn mới. Các hoạt động quân sự của Mỹ ngày 
càng ráo riết, mức độ ác liệt của cuộc chiến tranh tăng lên không ngừng.

Ngày 21-1-1965, Tổng thống Mỹ Giônxơn ra lệnh đưa một đại 
đội máy bay chiến đấu F105 của Mỹ vào Biên Hòa.

Ngày 8-2-1965, Mỹ đưa tiểu đoàn tên lửa phòng không "Hốc" 
của lính thủy đánh bộ Mỹ vào Đà Nằng.

Ngày 2-3-1965, không quân Mỹ được lệnh thực hiện chiến dịch 
"Sấm rền" (Rolling Thunder) của lính thủy đánh bộ Mỹ.

Ngày 3 và 4-3-1965, Mỹ đưa hàng trăm máy bay đánh phá càu 
Hàm Rồng, Đò Lèn và các căn cứ hải quân trên miền Bắc.

1. Pitơ A. Pulơ, Nước Mỹ và Đông Dương từ Rudoven đến Níchxơn, Sđd, tr. 188.
2. Pitơ A. Pulơ, Nước Mỹ từ Rudơven đến Níchxơn, Sđd, tr. 1990.
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Cuộc chiến tranh bàng không quân mở rộng cũng tạo cớ để các 
đơn vị bộ binh của M ỹ vào Việt Nam. Dự kiến quân Giải phóng sẽ 
tấn công vào các căn cứ không quân Mỹ để trả đũa "chiến dịch sấm  
rền". Ngày 8-3-1965, hai tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ số 1 và 3 
thuộc Lữ đoàn Hải quân viễn chinh số 9 với trang bị đầy đù kèm 
theo xe tăng và lựu đạn pháo 230 ly đã đồ bộ vào Đà Nằng và Chu 
Lai, mờ đầu việc đưa quân chiến đấu Mỹ vào miền Nam Việt Nam'. 
Từ đó quân Mỹ ngày một ồ ạt tăng nhanh từ 30.000 (cuối tháng 5- 
1965) len tới 55.000 (tháng 8-1965), 90.000 (tháng 9-1965), 107.000 
(tháng 10-1965) và tiếp tục tăng vào những tháng cuối năm 1965.

Ngày 26-6-1965, tướng Oétmolen được Chính phù Mỹ cho phép 
đưa quân Mỹ ra trận "khi nào càn thiết". Thực hiện việc chuyển 
hướng chiến lược sang "chiến tranh cục bộ", sau khi tham khảo ý 
kiến của Hội đồng An ninh Quốc gia, ngày 17-5-1965, Tổng thống 
Mỹ Giônxơn thông báo quyết định đưa 44 tiểu đoàn Mỹ vào miền 
Nam Việt Nam và chấp nhận chiến lược "tìm diệt" của Oétmolen, 
một quyết định đã đưa nước Mỹ "vượt qua ngưỡng cửa bước vào 
cuộc chiến tranh trên bộ ở châu Á", thì cuộc chiến tranh xâm lược 
của M ỹ ở miền Nam đã bước vào giai đoạn mới - giai đoạn "chiến 
tranh cục bộ".

Mặc dù đế quốc M ỹ cố sức giữ cho chiến lược "chiến tranh đặc 
biệt" khỏi bị thất bại, song hơn 6 tháng ném bom miền Bắc, Mỹ 
khồng ngân chặn được luồng hàng và nguồn chi viện cho miền 
Nam, các cuộc tấn công của quân giải phóng gia tăng. Ba chỗ dựa 
chù yếu cùa chiến lược "chiến tranh đặc biệt" là quân đội, chính 
quyền và ấp chiến lược mà Mỹ dày công nuôi dưỡng đã đổ vỡ hoàn 
toàn. Nhưng Mỹ quyết không bỏ cuộc. Và "cam kết" với Đồng 
minh, vì sự tồn vong cùa chiến lược toàn cầu, đế quốc Mỹ quyết 
tâm dùng chiến lược "chiến tranh cục bộ", đưa quân Mỹ và quân 
các nước phụ thuộc đồng minh vào Nam Việt Nam trực tiếp tiến

1. George c. Herring, Cuộc chiến dài ngày cùa nước Mỹ vào Việt Nam 
(1950-1975), Nxb. Công an Nhân dân, H. 2004, tr. 218.
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hành chiến tranh thay cho chiến lược "chiến tranh đặc biệt" và quân 
đội bản xứ.

Từ những quyết định ấy, Mỹ đã đưa lính Mỹ và các nước đồng 
minh của Mỹ vào miền Nam Việt Nam với số quân 206.451 người, 
trong đó có 184.314 lính Mỹ. Với số quân đông đảo, tinh nhuệ lạii 
được trang bị vũ khí tối tân, từ đây, quân Mỹ thực sự đóng vai trò  
là lực lượng chiến đấu chủ yếu thực hiện cuộc chiến tranh.

n. CHUYÊN HƯỚNG XÂY DựNG MIỀN BẮC TRONG ĐIÈL1 
KIỆN VỪA CÓ HÒA BÌNH VỪA CÓ CHIẾN TRANH

1. Chủ trương chuyển hướng tiếp tục xây dựng chủ nghĩai 
xã hội ở miền Bắc của Đảng

Ngay sau khi Mỹ dùng không quân và hải quân đánh phá miềm 
Bắc, ngày 5-8-1964, Đảng dự kiến rồi đây Mỹ sẽ đưa quân vàc) 
miền Nam Việt Nam làm cho cuộc chiến tranh thêm ác liệt. N hững 
năm chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt" mặc dù rất gay go v à  
ác liệt, nhưng Đảng chưa chủ trương đưa các đồng chí ủ y  viêru 
Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào miền Nam.. 
Trước yêu cầu của tình hình mới, tháng 10-1964, Đảng cử đồng chú 
Nguyễn Chí Thanh - ủ y  viên Bộ Chính trị; Trần Văn Trà, Chu H uy 
Mân, Hoàng Văn Thái - ủ y  viên Trung ương Đảng và các đồng chú 
Lê T rọng Tấn, H oàng M inh Thảo và m ột số cán hộ cao  cấp  khác v à o  
tăng cường cho Nam Bộ, Khu V, Tây Nguyên. Và cuối năm 1964, 
các trung đoàn chủ lực miền Bắc cũng được lệnh mật hành quâm 
vào các chiến trường, đồng thời Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương 
quyết định mở mặt trận Tầy Nguyên.

Trong lúc quân và dân miền Bắc hăng hái thi đua thực hiện thắng  
lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), thì nguy cơ của cuộc 
chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta ngày càng đến gần.

Bị thua đau ở miền Nam, chiến lược "chiến tranh đặc biệt" bụ 
đánh sập, đế quốc Mỹ vội vã can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến tranhi
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chống lại nhân dân ta, thực hiện chiến lược "chiến tranh cục bộ" ở 
miền Nam và đánh phá bằng không quân, hải quân hòng ngăn chặn 
sự chi viện cùa hậu phương miền Bẳc cho tiền tuyến lớn miền 
Nam. Miền Bắc từ hòa bình chuyển sang trạng thái có chiến tranh.

Từ cuối năm 1964, Quân ủy Trung ương tổ chức nghiên cứu 
chiến lược quân sự trong các trường hợp địch tiến hành "chiến tranh 
cục bộ" ờ miền Nam hoặc "chiến tranh cục bộ" ở cả hai miền Nam - 
Bắc, đồng then tổng kết kinh nghiệm về chiến tranh nhân dân và lực 
lượng vũ trang nhân dân. Cả dân tộc ta bước vào một thời kỳ mới.

Đe vượt qua những thách thức của vận mệnh dân tộc, từ ngày 
25 đến 27-3-1965, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội 
nghị lần thứ 11 (phiên họp đặc biệt) ra Quyết nghị về tình hlnh và 
nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam là tập 
trung toàn bộ tinh thần và lực lượng vào việc xây dựng và bảo vệ 
miên Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Hội nghị đã 
phân tích sâu sắc tình hình hai miền Nam - Bắc và chi rõ: "Với âm 
mưu và hành  động chiến tranh mới của đế quốc Mỹ, tình hình một 
nửa nư ớc có  ch iến  tranh, m ộ t nửa nư ớc có hòa  bình, đã  biến thành  
"tình hình cả nước có chiến tranh với hình thức và mức độ khác nhau 
ở mỗi miền .

Nhiệm vụ trước mắt của miền Bắc là phải "tiếp tục xây dựng 
chù nghĩa  x ã  hộ i ở  m iền  Bắc, kế t hợp chặ t ch ẽ  xâ y  du n g  kinh tế  và  
tăng cường q uốc  phòng , kiên quyế t bảo vệ m iên Băc, đánh thăng  
cuộc chiến  tranh p h á  hoại và phong  tỏa bằng không  quân cùa  
địch... ra sứ c động  viên lực lượng cùa m iền B ắc ch i viện cho m iền  
Nam; ra sức giúp đỡ cách mạng Lào". Hội nghị khẳng định: "Mien 
N am  vân là tiên tuyến lớn, m iền  B ăc vãn là hậu p hư ơng  lớn, nhung  
nh iệm  vụ cù a  m iền  B ắ c  là vừa xâ y  dựng, vừa trự c tiếp chiên đau, 
vừa chi viện cho tiền tuyến miền Nam"2. Khẩu hiệu chung của miền

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đáng toàn tập, tập 26, Sđd, tr. 108.
2. Đàng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đáng toàn tập, tập 26, Sđd, tr. 108, 109.
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Bắc là "Xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam". Và, 
Đảng quyết định chuyển hướng miền Bắc sang thời chiến, nhàm 
đối phó với tình hình đánh phá của không quân và hải quân Mỹ, 
đáp ứng yêu cầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, ổn định và cải thiện 
đời sống nhân dân.

Có thể nói, Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đàng (khóa ni) đã mở đầu cho sự chuyển hướng xây dựng miền Bắc.

Ngày 5-3-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh động viên cán 
bộ thể hiện quyết tâm đánh giặc Mỹ xâm lược trong bất kỳ hoàn 
cảnh nào.

Trong phiên họp thứ 2 ngày 10-4-1965 của Quốc hội khóa III, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Lúc này chống Mỹ, cứu nước 
là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước. 
Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc giải phóng, người đại diện 
chân chính và duy nhất của nhân dân miền Nam, đồng bào và 
chiến sĩ miền Nam anh hùng đang tiến lên giành những thắng lợi 
ngày càng to lớn để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc. Quân 
và dân ta ở miền Bắc vừa hãng hái thi đua xây dựng chù nghĩa xã 
hội, vừa anh dũng chiến đấu bảo vệ miền Bắc, vừa hết lòng ủng hộ 
miền Nam"1.

Tiếp theo Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương 
D àng, Dan Dí thư ra quyết đ ịnh  tăng cường công  tác g iao  thông vận 
tải (ngày 7-5-1965), chi thị về cuộc chuyển hướng công tác vận 
động phụ nữ (ngày 8-6-1965), chuyển hướng công tác tài chính 
(14-6-1965)... Trước đòi hỏi của tình hình, Ban Bí thư đã triệu tập 
Hội nghị cán bộ nghiên cứu việc chuyển hướng chỉ đạo hai nhiệm 
vụ chiến lược (2-7-1965), Bộ Chính trị ra Nghị quyết về việc chuyển 
hướng công tác tổ chức ngày 7-7-1965, xem đó là vấn đề rất trọng 
yếu đối với toàn bộ các mặt công tác.

1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2002, tr. 434, 435.
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Ngày 20-7-1965, Chù tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn 
Đảng, toàn quân và toàn dân ta nêu cao tinh thần cảnh giác và chí 
khí chiến đấu, tăng cường, đoàn kết, ra sức thi đua sản xuất và 
chiến đấu "khó khăn không nàn chí, thắng lợi không kiêu căng", và 
Người khẳng định quyết tâm với nhân dân ta: "Đứng trước nguy cơ 
giặc Mỹ cướp nước, đồng bào miền Bắc và đồng bào miền Nam 
đoàn kết một lòng, kiên quyết chiến đấu, dù phải chiến đấu 5 năm, 
10 năm, 20 năm hoặc lâu hom nữa, chúng ta cũng kiên quyết chiến 
đấu đến thắng lợi hoàn toàn"1.

Tiếp theo Hội nghị lần thứ 1 ] cùa Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa III), Hội nghị lần thứ 12 họp tháng 12-1965 đã đề ra 
nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước ở cả 2 miền cho phù hợp với tình 
hình m ới:

Đối với miền Bắc, Trung ương đã vạch ra 3 nhiệm vụ lớn:

- Tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Chi viện đắc lực cho chiến tranh cách mạng ở miền Nam.

- Đánh thắng chiến tranh phá hoại cùa đế quốc Mỹ.

v ề  m ặt kinh tế, đ ã  xác đ ịnh  nông nghiệp  không những là cơ  sở 
để phát triển công nghiệp, mà còn là cơ sờ của quốc phòng. Nông 
nghiệp có nhiệm vụ phát triển ngay trong chiến tranh. Công nghiệp 
tạm ngừng xây dựng một số nhà máy lớn, phân tán các xí nghiệp 
thuộc vùng trọng điểm bị đánh phá; đẩy mạnh công nghiệp trung 
ương và phát triển công nghiệp địa phương.

v ề  quốc phòng, Đảng chù trương tăng thêm lực lượng bộ đội 
thường trực, trước hết là quân chùng Phòng không Không quân. 
Đồng thời phát triển, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, đẩy mạnh 
công tác phòng không nhân dân, phát động phong trào toàn dân đánh 
Mỹ, bảo vệ Tổ quốc.

1. Hồ Chí Minh loàn tập, tập 11, Sđd, tr. 435.
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Nhận rõ cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc 
sê diễn ra ngày càng ác liệt, chúng không chỉ tăng cường bắn phá 
miền Bắc, mà còn có thể dùng các phương tiện chiến ừanh hiện đại 
để phong tỏa bờ biển và tập kích vào bờ biển miền Bắc nước ta. 
Tuy vậy, tại Hội nghị lần thứ 11, Đảng vẫn chủ trương "Tiếp tục 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc" với những nhiệm vụ cụ thể:

a. Xây dựng miền Bắc trở thành một hậu phương lớn, vững chắc 
cùa cách mạng miền Nam, đồng thời bảo đảm đời sống cho nhân 
dân và đáp ứng nhu cầu hậu cần tại chỗ.

b. Đánh thắng chiến tranh phá hoại cùa đế quốc Mỹ.

c. Tăng cường viện trợ cho tiền tuyến lớn miền Nam và cho 
cách mạng Lào.

Rõ ràng, vai trò hậu phương lớn cùa miền Bắc được Trung ương 
xác định và đề cao: trong bất kỳ tình huống nào, miền Bắc Việt 
Nam cũng phải tiến lên chủ nghĩa xã hội làm hậu thuẫn vững 
chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Từ thực tiễn cách 
mạng của cả hai miền Nam - Bắc, Hội nghị Trung ương lần thứ 
12 Ban Chấp hành Trung ương (khóa ni) họp tháng 12-1965 đã 
khẳng định.

v ề  phía Việt Nam, ngay từ đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
m iền Bắc đã được xác định là nền tàng, là goc rễ của sự ngh iệp  đấu 
tranh hoàn thành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Tại Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960), Đảng vẫn chủ trương phải 
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, biến miền Bắc 
thành căn cứ địa vững chắc cho cách mạng cả nước, đối với sự 
nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà. Nhiệm vụ và phương pháp 
của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) mà Đại hội đề ra 
nhằm thực hiện đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 
trong thời kỳ quá độ. Trong 5 năm đó, phải ra sức phấn đấu thực 
hiện một bước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, đồng thời hoàn 
thành cải tạo xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc.
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Với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trong bất kỳ hoàn cành nào, 
Đảng và Chính phủ đã quyết định chuyển hướng miền Bắc sang 
thời chiến, nhằm đối phó với tình hình đánh phá của không quân và 
hái quân Mỹ, đáp ứng yêu cầu xây dựng chù nghĩa xã hội, ổn định 
và cải thiện đời sống nhân dân.

Kịp thời quyết định chuyển toàn bộ hoạt động từ thời bình sang 
thời chiến và tiếp tục xây dựng chù nghĩa xã hội trong chiến tranh 
là một sáng tạo của Đảng. Sự kịp thời chuyển hướng được thể hiện 
trên mọi mặt công tác để đáp ứng tinh hình mới, như Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (3-1965) và lần thứ 12 (12-1965), 
đã thể hiện trên các mặt sau: "Chuyển hướng về tư tưởng và tổ 
chức", "Chuyển hướng xây dựng kinh tế sang thời chiến", "Tăng 
cường tiềm lực quốc phòng đáp ứng cho nhiệm vụ chiến đấu ở cả 
hai miền Nam - Bắc".

Trước thử thách to lớn đó, Trung ương Đàng đã họp ra các nghị 
quyết lịch sử: Nghị quyết XI (3-1965), Nghị quyết XII (12-1965), 
tinh thần chung là chấp nhận cuộc đụng đầu với đế quốc Mỹ và tập 
trung sức mạnh cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Chuyển hướng về tư  tưởng

Do phán đoán được cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước còn 
say go. quyết liệt hơn nhiều, đòi hòi mọi người phải nâng cao phàm 
chất, đạo đức cách mạng, ý chí cách mạng để chiến đấu và chiến 
thắng, ngày 2-1-1965, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã chỉ thị về 
cuộc vận động cán bộ và nhân dân quán triệt sâu sắc tinh hình và 
nhiệm vụ mới.

Theo dõi sát toàn bộ diễn biến của tình hình liên quan, tháng 1- 
1965, Hội đồng Quốc phòng họp dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã đề ra nhiệm vụ và phương hướng công tác trước mắt 
của miền Bắc là tăng cường công tác phòng thù, trị an, sằn sàng 
chiến đấu; ra sức xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, tích cực 
xây dựng và củng cố miền Bắc về mọi mặt.
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Đe thực hiện chuyển hướng về tư tưởng và tổ chức cho phù hợp 
với thời chiến, các cơ quan Đảng, Nhà nước gấp rút chấn chinh, sắp 
xếp, kiện toàn về tổ chức và lề lối làm việc, thực hiện đúng chức 
năng, giản tiện bớt các thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết 
những vấn đề cấp bách cùa cuộc sống lao động và chiến đấu đặt ra. 
Giữa năm 1965, Ban Bí thư Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị 
bàn về nhiệm vụ chỉ đạo đã quyết định: Trong tình hình mới, các 
cấp ủy Đảng phải thực hiện sự chuyển biến mạnh mẽ cách suy 
nghĩ, lề lối làm việc, phong cách lãnh đạo; Huyện ủy phải lãnh đạo, 
chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp ở cơ sở; Tinh ủy 
phải năm chắc tỉnh hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp địa 
phương và đàm bảo giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh mình. Ban 
Bí thư còn đề ra các chi thị thúc đẩy cuộc vận động xây dựng chi 
bộ "bốn tốt". Trong các cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền, 
các ngành sản xuất sắp xếp lại cho phù hợp với tình hình. Các vùng 
trung du, miền núi được tăng cường thêm cán bộ. Một số cán bộ, 
đảng viên trong các cơ quan dân sự được động viên vào lực lượng 
vũ trang, và chuyển sang công tác trên mặt ưận giao thông vận tải.

Nhằm đặt cơ sở cho việc huy động sức người, sức cùa phục vụ 
nhu cầu thời chiến trên cả hai miền, Chính phủ đã ban hành một số 
văn bản pháp quy điều chỉnh việc phân bố lại lao động như: Điều lệ 
tạm thời huy động và sừ dụng dân công thời chiến; Điều lệ về việc 
tăng cường lực lượng lao động trong các cơ quan xí nghiệp; Đièu lệ 
về nghĩa vụ lao động trong chiến tranh. Bên cạnh đó, còn có các 
văn bản quy định cụ thể việc bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tính 
mạng và tài sản của nhân dân, việc giữ vững trật tự an ninh, việc 
quản lý giá cả thị trường và việc thực hiện chính sách hậu phương 
quân đội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được củng cố, mở rộng dựa trên 
nền tảng vững chắc là khối liên minh công nông. Các tổ chức quần 
chúng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, tiêu biểu là: Đoàn Thanh 
niên, Hội Phụ nữ, Hội Phụ lão, Hội Mẹ chiến sĩ, Đội Thiếu niên
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tiền phong... Đó thực sự là một trong những nhân tố đảm bảo sự 
vững vàng, ôn định cùa hậu phương miền Băc thời kỳ kháng chiên 
chống Mỹ.

Chuyến hướng về nhiệm vụ quốc phòng

Đồng thời với quá trình chuyển hướng về tư tường, tổ chức và 
xây dựng kinh tế, nền quốc phòng miền Bắc cũng gấp rút được tăng 
cường, lực lượng vũ trang ba thứ quân nhanh chóng được mở rộng.

Cũng trong tháng 1-1965, Hội đồng Quốc phòng đã họp dưới 
quyền chủ  tọa của C h ù  tịch H ồ C hí M inh, nhất trí nhận định về âm 
mưu của đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam với "những cố gắng mới, 
thù đoạn mới" và đề ra nhiệm vụ, phương hướng công tác quốc phòng 
trước mắt cùa miền Bắc là:

- Tăng cường hơn nữa công tác phòng thủ trị an và san sàng 
chiến đấu.

- Ra sức xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh.

- Tích cực xây dựng và cùng cố miền Bắc về mọi m ặt1.

Có thể nói, trên lĩnh vực nóng bỏng này, Đảng, Nhà nước, các 
cấp chính quyền thường xuyên chăm lo giáo dục, động viên chính 
trị trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, giáo dục sâu rộng 
tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, giáo dục cho mọi người thấu 
suốt nhận thức sâu sác vai trò, nhiệm vụ cúa hậu phương miền Bắc 
đối với tiền tuyển miền Nam, với cách mạng hai nước Lào và 
Campuchia...

Cụ thể, để tăng cường lực lượng theo phương châm xây dựng 
quốc phòng toàn dân, ngày 20-4-1965, Quốc hội khóa III (kỳ họp 
thứ II) đã thông qua Luật sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân 
sự, kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của quân nhân. Ngày 21-4-1965, 
ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quyết định Lệnh động viên cục bộ và

1. Những sự  kiện lịch sử Đáng, tập 4, Sđd, tr. 219.
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ngày 5-5-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký công bố lệnh này. Theo 
đó, một bộ phận sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và một bộ phận 
công dân thuộc ngành dự bị quân đội nhung chưa phục vụ tại ngũ 
sẽ được động viên vào lực lượng vũ trang.

Sau ngày ban hành Lệnh động viên cục bộ và kể từ ngày đó trở 
đi, miền Bắc dấy lên phong trào "Cử người đi đánh Mỹ", "Thanh 
niên ba sẵn sàng", "Phụ nữ ba đảm đang", "Thóc không thiếu một 
cân, quân không thiếu một người"... Chỉ sau một thời gian ngắn, 
hàng chục ngàn thanh niên nam, nữ được gọi vào quân đội, vào lực 
lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, chiến đấu và 
công tác khắp các nẻo đường của đất nước có chiến tranh. So với 
đầu nãm 1965, đến cuối 1965, khối chủ lực miền Bắc tăng từ 
195.000 quân lên 400.000 quân, các binh chủng tăng gấp ba lần. 
Riêng quân chủng Phòng không - Không quân tăng vượt bậc.

Theo thống kê, đến cuối năm 1965 có hơn 2.500.000 thanh niên 
ghi tên tình nguyện "ba sẵn sàng". Cuối tháng 5-1965 có 1.700.000 
phụ nữ đăng ký "phụ nữ ba đàm đang".

Trong 2 năm 1966-1967, miền Bắc có 317.495 thanh niên vào 
bộ đội. Lực lượng ba thứ quân miền Bắc phát triển nhanh. Tính đến 
cuối năm 1965, khối chủ lực miền Bắc tăng gấp 2 lần so với đầu năm. 
Các binh chủng kỹ thuật tăng gấp 2 lần so với đầu năm. Các binh 
chủng kỹ thuật phát triển gấp 3 lần so với năm 19641.

Gắn liền với sự phát triển của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, 
dân quân tự vệ tăng nhanh về số lượng. Năm 1964, dân quân tự vệ 
chiếm tỷ lệ 8% so với dân số miền Bắc, thì đến năm 1965, tỷ lệ đó 
lên tới 10%. Những năm 1966-1967, lực lượng phòng không của bộ 
đội địa phương và dân quân tự vệ tổ chức thành nhiều tiểu đoàn, 
đại đội, được trang bị từ súng máy cao xạ 12,7 mm, 14,5 mm đến 
cao xạ 37 mm, 100 mm.

1. Nguyễn Ngọc Lâm, Phụ nữ Quân đội trong sự nghiệp kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, Nxb. Quân đội Nhân dân, H. 2001, tr. 52, 53.
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Các thôn xã vùng ven biển được tổ chức thêm nhiều đội kiểm 
tra và tăng cường hoạt động nhằm đập tan sự đột nhập, phá hoại 
cùa lực lượng biệt kích, thám báo thâm nhập vào. Các lực lượng 
vận tải còn đảm bảo giao thông như công binh, vận tải, quân sự, 
vận tải nhà nước, vận tải nhân dân ngày càng lớn mạnh. So với năm 
1965, đến năm 1968, số trung đoàn công binh trên miền Bắc tăng 
gấp 2 lần, số đại đội công binh tăng gấp 26 lần. Lực lượng vận tải 
quân sự Bộ Quốc phòng và cùa các quân khu tăng gấp 4 lần1.

Đặc biệt trước tình hình chiến tranh lan rộng ra cả nước, để đáp 
ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến và đáp ứng nguyện vọng của 
phụ nữ nước ta, ngày 18-3-1966, được phép của Thủ tướng Chính 
phù, Bộ Quốc phòng ra Chi thị số 67/CP về tuyển dụng phụ nữ vào 
công tác trong quân đội. Chủ trương tuyển dụng phụ nữ vào quân 
đội cùa Đảng, Nhà nước là phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của 
cuộc kháng chiến, đáp ứng nguyện vọng cùa chị em phụ nữ, và từ 
sau Chi thị 67/CP, lực lượng vũ trang quân đội tăng rất nhanh, 
trong 4 năm (1965-1968) số nữ quân đội tăng lên hơn 4 lần.

Tuyển quân được tiến hành mỗi năm hai đợt, mỗi đợt có hàng 
ngàn nữ thanh niên từ khắp các tinh, thành, từ miền núi đến miền 
xuôi (nhưng đông nhất vẫn là nữ thanh niên các tỉnh đồng bằng) gia 
nhập quân đội. số  nữ trong quân đội ngày càng tăng và có mặt 
trong hầu hết các cơ quan, đơn vị. Tuy vậy, phụ nữ quân đội chủ 
yếu thay  the các vị trí công  tác đê nam  giớ i tham  gia đom vị ch iến  
đấu Cơ quan, kho xưởng, quân y viện, đội điều trị, đội công trình... 
Hội đồng Chính phủ đã đặt kế hoạch động viên cán bộ và lãnh đạo 
thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo tăng cường lực lượng kinh tế 
quốc dân theo kế hoạch Nhà nước trong điều kiện chiến tranh.

Với quyết tâm cao, lực lượng được tăng cường, cơ cấu tổ chức 
và bố trí thế trận hợp lý, vũ khí và phương tiện không ngừng được

1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sứ Quân sự Việt Nam, tập 11, Nxb. 
Chính trị Quốc gia, H. 2005, tr. 188-189.
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cải tiến, quân đội với ba thứ quân thực sự là lực lượng nòng cốt 
phát động toàn dân tham gia chống chiến ưanh phá hoại, bảo vệ 
hậu phương miền Bắc. Vì vậy, ngay trong những ngày đầu và trái 
qua 4 năm sau đó, quân và dân miền Bắc không những đã giáng trả 
đích đáng không quân, hải quân Mỹ, mà còn chi viện kịp thời cho 
tiền tuyến miền Nam và Lào.

Với tư thế sẵn sàng đánh trả các cuộc tiến công bàng không 
quân và hải quân của Mỹ, với lực lượng tăng cường về mọi mặt, chỉ 
trong năm 1965, 834 máy bay thần sấm, con ma của lực lượng không 
quân Mỹ bị lực lượng phòng không ba thứ quân bắn hạ trên vùng 
trời miền Bắc. Sang năm 1966, đế quốc Mỹ tăng cường đánh phá 
miền Bắc, đặc biệt bắn phá ác liệt hệ thống giao thông vận tài. Mỹ 
đã bắt đầu sử dụng máy bay chiến lược B52 ném bom khu vực đèo 
Mụ Giạ, trục đường 12 ở tinh Quảng Bình.

Giữa những ngày chiến đấu diễn ra ác liệt ờ khắp hai miền 
Nam - Bắc, trong Lời kêu gọi ngày 17-7-1966, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã khẳng định mạnh mẽ ý chí sắt đá của nhân dân Việt Nam: 
"Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đen ngày thắng lợi, nhân dân 
ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn"1.

Chuyển hướng về xây dựng, phát triển kinh tế

Đe thực hiện được vai trò của hậu phương lớn miền Bắc, trước 
những c liu y cn  b ié n  m ớ i c ủ a  tìn h  h ìn h  cách  m ạng  nước ta, D àng  và 
Chính phủ đã có những quyết định quan trọng trong việc chuyển 
hướng nền kinh tế miền Bắc sang thời chiến. Nội dung chuyển' 
hướng xây dựng nền kinh tế từ thời bình sang thời chiến là: Miềni 
Bắc tập trung vào việc xây dựng và phát triển kinh tế vùng, kinh tế’ 
địa phương nhằm đảm bảo cho mỗi vùng, miền, mỗi địa phương 
chủ động hơn trong việc duy trì đẩy mạnh sản xuất, tự cung, tự cấp» 
những mặt hàng thiết yếu trong điều kiện chiến tranh ác liệt.

1. Hồ Chi Minh toàn tập. tập 12, Sđd, tr. 108. 
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Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đàng ngày 14-6-1965 chỉ 
rõ: "Trong khi chuyển hướng các ngành kinh tế phải quán triệt sâu 
sắc các nguyên tắc và phương hướng các ngành kinh tế sau: tập 
trung cao độ, tự cung tự cấp cao độ. Báo cáo của Hội đồng Chính 
phủ tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa III, tháng 4-1966 khẳng định:
' Phát triển kinh tế địa phương với tốc độ nhanh hom bình thường, 
đó là phương hướng cơ bản để làm cho bất cứ nơi nào cũng có thể 
phát huy được lực lượng cùa mình để đánh địch theo đường lối 
chiến tranh nhân dân".

Đe thực hiện việc chuyển hướng xây dựng kinh tế trong những 
năm chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, Chính phù đã có những quyết 
định quan trọng bàng việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, đặc 
biệt phát triển nhanh chóng công nghiệp ở trung du, miền núi, chú 
trọng phát triển công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp kết 
hợp với xây dựng những xí nghiệp vừa và nhỏ, phát triển kinh tế 
theo từng vùng chiến lược quan trọng để mỗi vùng có thể đảm bảo 
những nhu cầu thiết yếu về ăn, mặc và sinh hoạt. Chính phủ cũng 
đã có những điều chỉnh cần thiết về chỉ tiêu xây dựng cơ bản cho 
phù hợp với tình hình khó khăn do việc Mỹ tăng cường đánh phá 
miền Bắc gây ra. Bên cạnh đó, Đảng và Chính phù còn đưa ra 
những biện pháp cần thiết nhằm điều chỉnh cán bộ, công nhân viên 
giữa các ngành, các địa phương; tăng cường cán bộ cho các tinh 
trung du, miền núi, cải tiến bộ máy quản lý, sửa đổi lề lối làm việc.

Chính phủ đã tổ chức cho các cơ quan, các sở văn hóa, xã hội, 
nhiêu nhà máy, xí nghiệp sơ tán khỏi thành phố và những trọng 
điểm đánh phá cùa Mỹ. Mọi hoạt động cùa toàn Đảng, toàn quân và 
toàn dân ta lúc này đều vì mục tiêu giải phóng miền Nam, bảo vệ 
miền Bắc, thống nhất đất nước.

Tại Hội nghị cán bộ Đảng được triệu tập nhằm quán triệt tinh 
thần chuyển hướng công tác của Đảng từ ngày 2 đến ngày 8-7-
1965, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nhấn mạnh đến vai trò của hậu 
phương lớn và mối quan hệ biện chứng gắn sản xuất và chiến đấu:
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"CÓ chuẩn bị chiến đấu tốt và chiến đấu tốt mới bảo vệ được sản xuất. 
Có sản xuất dồi dào mới bảo đảm được chiến đấu...". Tư tưởng chi 
đạo chiến lược này biểu hiện thành quyết tâm của toàn Đảng, toàn 
dân với phương châm hành động là: "Phải đem toàn lực ra để đánh 
giặc và đem toàn lực ra để sàn xuất", "Sản xuất phải được coi là một 
nhiệm vụ chiến đấu, dù có phải đổ máu, hy sinh"1.

Chuyển hướng về công tác tổ chút trong tình hình nhiệm vụ mới

Cùng với chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, Đàng và Chính phủ 
cũng đã thực hiện chuyển hướng chỉ đạo công tác tổ chức. Cụ thể, 
ngày 7-7-1965, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết về 
việc chuyển hướng công tác tổ chức trong tình hình và nhiệm vụ 
mới với nhiều biện pháp thiết thực:

+ Xác định rõ vị trí, nhiệm vụ mới của từng cấp, từng ngành 
đối với nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý kinh tế và quốc phòng trong hoàn 
cảnh mới;

+ Cải tiến và kiện toàn sự lãnh đạo của các tổ chức Đ ảng nhất là 
cấp ủy Đảng địa phương đối với các nhiệm vụ kinh tế và quốc phòng;

+ Chỉnh đốn công tác của Nhà nước, bảo đảm chỉ đạo và quản lý 
tốt nhiệm vụ kinh tế và các mặt công tác khác trong điều kiện mới;

+ Động viên và sử dụng tốt lực lượng thanh niên, phụ nữ, cùng 
cố tốt Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Phụ nữ và các đoàn thể 
quần chúng;

+ Bảo đảm tốt về mặt tổ chức cho việc chỉ đạo sơ tán;

+ Chuyển hướng mạnh mẽ lề lối làm việc, quân sự hóa tác phong 
công tác;

+ Chuyển hướng tốt công tác cán bộ là một yêu cầu bức thiết 
của việc chuyển hướng tổ chức.

1. Lê Duẩn, Chuyền mạnh sự lãnh đạo cùa các cấp, các ngành, ra sức xây 
dựng mien Bắc vững mạnh vể kinh tế  và quốc phòng, Tạp chí Học tập , 
10-1965, tr. 4.
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Từ đầu năm 1964, Đáng và Nhà nước đã sớm có kế hoạch và 
biện pháp chuẩn bị Hội nghị phòng không nhân dân toàn miền Bắc 
được triệu tập đầu năm 1964 đã bàn biện pháp triển khai và tăng 
cường hệ thống phòng không nhân dân ba thứ quân, biện pháp thực 
hiện kế hoạch sơ tán, phân tán nhân dân và nhà máy, công xưởng 
sản xuất khỏi những vùng trọng điểm địch đánh phá.

Chỉnh đon tổ  chức của Nhà nước

Trong chủ trương chuyển hướng mọi mặt công tác để đáp ứng 
yêu cầu cùa tình hinh kể trên, thì việc "cải tiến và kiện toàn sự lãnh 
đạo của Đảng" là nhiệm vụ "chỉnh đốn tổ chức của Nhà nước". Nói 
là "chỉnh đốn" chứ không phải "củng cố", bời vì chuyển từ thời 
bình sang thời chiến thì không chi là tổ chức, mà cả tư tưởng, tác 
phong, lề lối làm việc cũng phải có chuyển biến; kháng chiến hóa, 
quân sự hóa, vừa sản xuất, vừa chiến đấu.

Đe bộ máy Nhà nước được hoạt động linh hoạt, gọn nhẹ, Quốc 
hội, Chính phủ đã có nhiều biện pháp chỉnh đốn lại tổ chức. Ngày
10-4-1965, Quốc hội ra Nghị quyết giao cho ủ y  ban Thường vụ Quốc 
hội một số quyền hạn trong tình hình mới. Ngày 11-10-1965, ủy  ban 
Thường vụ Quốc hội đã họp và quyết định: "Hoãn kỳ họp thứ ba của 
Quốc hội khóa m  để tập trung mọi năng lực cùa các cơ quan Nhà nước, 
cùa cán bộ các ngành vào việc phục vụ cuộc chiến đấu chống Mỹ".

Đ ồng thòi lJy han Thirờng vu Q uốc hội cũng đã phê chnan việc:

+ Tách Bộ Giáo dục thành hai bộ: Bộ Giáo dục và Bộ Đại học 
và Trung học chuyên nghiệp.

+ Tách ủ y  ban Khoa học Nhà nước thành hai cơ quan: ủ y  ban 
Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước và Viện Khoa học xã hội.

+ Thành lập Tổng cục Thông tin trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

Quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển nhiều chức vụ Bộ, Thứ 
trưởng, Chú nhiệm ... trong Chính phù và Quốc hội1.

1. Công báo nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa, ngày 14-11-1965, tr. 205-206.
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Đối với chính quyền các cấp như tinh, huyện, xã - mục tiêu chấn 
chinh là phân biệt rõ trách nhiệm giữa Tinh ùy, Huyện ùy, Đàng ùy 
xã đối với UBND các cấp.

Có thể nói, cấp huyện trong then gian này lại được đặc biệt quan 
tâm. Trung ương Đảng đã ra một Nghị quyết về kiện toàn cấp 
huyện, trong đó nêu rõ: "Việc phân cấp quản lý mới và sự phát triển 
của nhiều mặt sản xuất, công tác mới, đòi hòi ngày càng cao vai trò 
cấp huyện"1.

Mục tiêu của việc kiện toàn cấp huyện là phải nhằm: "Làm cho 
cấp Huyện ủy thực sự trở thành trung tâm lãnh đạo toàn bộ công 
tác ờ địa phương". Đảng đề ra việc thực hiện "công cuộc vận động 
xây dựng Huyện ùy "bốn tốt".

Cuộc vận động đã đưa lại kết quả khả quan trong việc tập trung 
lãnh đạo toàn diện cùa các huyện về cà sản xuất lẫn chiến đấu, phục 
vụ tích cực cho cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ.

Tuy vậy, ngày nay nhìn lại thì việc đưa cấp huyện thành những 
"cứ điểm" chống Mỹ, đưa Huyện ủy trở thành trung tâm lãnh đạo 
toàn bộ công tác địa phương, là có phần nào đề cao quá mức vị trí 
cùa cấp huyện mà chưa đề cao được tác dụng của chính quyền đúng 
như yêu cầu của cuộc vận động đã đề ra.

v ề  cấp  xã, đi đôi với việc củng cố tổ chức cơ sở của Đảng đối 
với cuộc vận động xây dựng chi bộ "bón tót" là phải cùng cố chính 
quyền cấp xã. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ n i  đã từng nêu tầm 
quan trọng của cấp xã: "Để cho Nhà nước dân chủ nhân dân làm 
tròn được nhiệm vụ của mình, cần phải củng cố và tăng cường các 
cơ quan Nhà nước, nhất là cấp xã". Trong điều kiện hoàn cành 
mới, vai trò cấp xã chiếm vị trí quan trọng cả trong sản xuất và 
trong chiến đấu. Củng cố chính quyền cấp xã có liên quan mật thiết 
đến việc cải tiến quản lý hợp tác xã nông nghiệp - một trong nhũng

1. Tạp chí Học tập, số 6/1966, tr. 73, 66. 
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nhiệm vụ quan trọng trong việc hoàn thiện quan hệ sản xuất của 
thời kỳ này.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phù, một cuộc vận 
động rộng lớn có sự phối hợp ba mặt kể trên: xây dựng chi bộ, đảng 
bộ "bốn tốt", cải tiến quản lý hợp tác xã và củng cố chính quyền xã 
đã được tích cực triển khai.

Trong thực tể, việc chinh đốn tồ chức chính quyền các cấp đã 
có tác dụng đáng kể đến mọi mặt cùa cuộc chiến đấu và xây 
dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa trong những năm chiến tranh 
phá hoại.

Có thể nói, nhờ công tác chuẩn bị trên đây, quân và dân miền 
Bắc đã làm thất bại âm mưu phá hoại, khiêu khích cùa địch, đánh 
trà kịp thời máy bay Mỹ trong ngày 5-8-1964. Như vậy, cuối năm 
1964, đầu năm 1965, miền Bắc đã được chuẩn bị một bước căn 
bản, đã ở trong tư thế sẵn sàng đối phó với cuộc chiến tranh phá 
hoại của không quân, hải quân Mỹ.

2. Xây dựng và phát triển kinh tế

Trước những thử thách vô cùng nghiêm trọng đến vận mệnh 
dân tộc, Trung ương Đảng đã họp và ra các nghị quyết lịch sử. Tinh 
thần chung của Nghị quyết XI (3-1965) và Nghị quyết xn (12-1965) 
là cháp nhạn cuộc đụng dàu V Ớ I đé quốc Mỹ và tạp trung sức mạnh 
cả nước quyết đánh, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược.

Trước thực tiễn cách mạng ờ hai miền Nam - Bắc, Hội nghị lần 
thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) đã khẳng định: 
Đánh thắng đế quốc Mỹ trên chiến trường miền Nam không những 
nhằm giải phóng miền Nam mà còn là biện pháp tích cực nhất để 
bảo vệ miền Bắc. Vì vậy, nhiệm vụ cùa miền Bắc là phát huy cao 
độ tác dụng của hậu phương, động viên sức người, sức của phục vụ 
tiền tuyến; đồng thời kiên quyết đánh thắng chiến tranh phá hoại 
cùa địch.
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Hội nghị đề ra nhiệm vụ cụ thể cho miền Bắc là: Đánh thắng 
chiến tranh phá hoại, tăng cường lực lượng quốc phòng, phát động 
chiến tranh nhân dân và thực hiện quốc phòng toàn dân, bảo vệ tính 
mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ các tuyến giao thông chiến 
lược, các mục tiêu kinh tế và chính trị, tạo điều kiện đẩy mạnh sản 
xuất, động viên sức người, sức của tăng cường lực lượng mọi mặt 
cho cách mạng miền Nam. Ra sức xây dựng miền Bắc vững mạnh 
về kinh tế và quốc phòng.

Để xây dựng miền Bắc phù hợp với tình hình mới, chuyển nền 
kinh tế từ thời bình sang thời chiến để giữ vững và đẩy mạnh sàn 
xuất, Hội nghị lần thứ 11 (khóa III) 3-1965, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng đã xác định nội dung chuyển hướng xây dựng nền 
kinh tế miền Bắc là: Tập trung phát triển nông nghiệp; trong 
công nghiệp chuyển sang xây dựng và phát triển công nghiệp địa 
phương; tích cực phòng tránh, sơ tán các cụm công nghiệp, xí 
nghiệp lớn; xây dựng những xí nghiệp cỡ vừa và nhò; xây dựng 
các vùng kinh tế theo hướng tự cung tự cấp, vừa đảm bảo đời sống 
cho nhân dân, vừa tăng cường khả năng chiến đấu và phục vụ 
chiến đấu.

Nội dung cơ bàn của việc xây dựng và phát triển kinh tế trong 
tình hình mới đã được Đảng và Nhà nước vạch ra là: "Tiếp tục xây 
dựng cơ sở vặt chất và kỹ thuặl cùa chù nghĩa xa hội, thực hiện 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đồng thời củng cố vững chắc 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện có chiến 
tranh, bảo đảm vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, vừa chiến đấu và 
sẵn sàng chiến đấu và kết hợp chặt chẽ yêu cầu trước mắt đó với 
yêu cầu đẩy mạnh xây dựng và phát triển sau này"1.

Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 14-6-1965 chi 
rõ: "Trong khi chuyển hướng các ngành kinh tế phải quán triệt

1. Những sự kiện lịch sứ  Đàng, Sđd, tr. 257.
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sâu sắc các nguyên tắc và phương hướng sau: tập trung cao độ, tự 
cung tự cấp cao độ"1.

Cuối năm 1965, cơ sở đường lối chung mà các hội nghị Trung 
ương, các nghị quyết, chi thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung 
ương Đảng và Nhà nước đã xây dựng kế hoạch hai năm 1966-1967. 
Kế hoạch này được Quốc hội thông qua trong kỳ họp tháng 4-1966 
với 3 yêu cầu cơ bản, nhằm chuyển hướng phát triển kinh tế sao 
cho phù hợp với tình hình mới. Theo báo cáo của Hội đồng Chính 
phủ tại kỳ họp lần thứ ba Quốc hội khóa III, 4-1966, khẳng định: 
"Phát triển kinh tế địa phương với tốc độ nhanh hơn bình thường, 
đó là phương hướng cơ bản để làm cho bất cứ nơi nào cũng có thể 
phát huy được lực lượng cùa mình để đánh địch theo đường lối 
chiến tranh nhân dân. Đó là:

- Ra sức động viên mọi lực lượng, phát huy mọi khả năng tiềm 
tàng, bào đảm đáp ứng yêu cầu của chiến tranh để đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược.

- Bảo đảm các nhu cầu thiết yếu về đòi sống cho nhân dân, bồi 
dưỡng sức dân để sản xuất và chiến đấu lâu dài.

- Qua sản xuất và chiến đấu làm cho nền kinh tế của ta ngày càng 
thêm lớn mạnh"2.

Theo phưomg hướng trên, trong công tác quản lý kinh tế. Tning 
ương chỉ nắm những khâu cơ bản và những vật tư chủ yếu, các địa 
phương được trao quyền rộng rãi hom, đặc biệt là quyền lập kế 
hoạch và dự toán ngân sách cấp tình. Nhà nước không đề ra những 
kế hoạch dài hạn mà chỉ thực hiện kế hoạch hằng năm  và hai 
năm để cho việc chi đạo, điều hành sản xuất thích ứng hơn với sự 
biến động của tình hình thời chiến, phù hợp với những thời gian 
ngắn, khôi phục kinh tế sau mỗi lần máy bay M ỹ ngừng đánh phá.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Vãn kiện Đáng toàn tập, tập 26, Sđd, ữ. 205-206.
2. Công báo nước Việt Nam Dân chú Cộng hòa, số 14 ngày 15-11-1966, tr. 284.
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Khi đế quốc Mỹ bắt đầu tiến hành chiến tranh phá hoại ở miền 
Bắc, Đảng đã chủ trương nhanh chóng chuyển hướng kinh tế theo 
phương châm tích cực bảo vệ sản xuất và phát triển sản xuất, sẵn 
sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Phát triển công nghiệp

Để phát huy được sức mạnh của miền Bắc sau hơn 10 năm hòa 
bình, phát triển công nghiệp được đẩy mạnh theo một tinh thần 
mới là:

- Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, kết hợp chặt chẽ sản 
xuất công nghiệp với sẵn sàng chiến đấu.

- Kết hợp chặt chẽ việc phát triển công nghiệp trung ương với 
việc phát triển công nghiệp địa phương.

- Gắn chặt nhiệm vụ trước mắt với nhiệm vụ lâu dài là phục vụ 
đắc lực cho công nghiệp phát triển mạnh mẽ.

Phương châm là: "Công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ đều 
phải phát triển mạnh, trong đó công nghiệp nặng vẫn tiếp tục phát 
triển vói tốc độ cao hơn"1. Các ngành được xếp thứ tự ưu tiên là: cơ 
khí, điện lực, gang thép, hóa chất, than, vật liệu xây dựng, giao thông 
vận tải, ngành nào cũng kết hợp công nghiệp nặng với công nghiệp 
nhẹ, công nghiệp trung ương với công nghiệp địa phương, vào từng 
hoàn cảnh của yêu cầu cụ thề.

Bước vào giai đoạn mới với tình huống chiến tranh phá hoại 
miền Bắc rất khốc liệt bằng không quân của Mỹ qua hai đợt 
(1964-1968 và 1972), Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương 
kịp thời chuyển hướng kinh tế nói chung và công nghiệp nói riêng. 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11, NQTW 105 (1965) và 
Chi thị 143 TW (1969) về chuyển hướng công nghiệp địa phương,

1. Nguyễn Văn Trân, Ra sức xây dụng và phát triển công nghiệp, Tạp chí 
Học tập, 10-1965, tr. 14, 15.
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tiểu thù công nghiệp trong tình hình có chiến tranh. Tinh thần nội 
dung cùa sự chuyển hướng này không chì phù hợp với tình hình 
thời chiến, mà còn nhàm đổi mới cơ chế quản lý, xác định đường 
lối công nghiệp hóa cho phù hợp với thời kỳ quá độ từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn. Phương châm chuyển hướng kinh tế ưong 
điều kiện thời chiến là bảo vệ an toàn, tiếp tục sản xuất và phục vụ 
chiến đấu.

Có một thực tế, đế quốc Mỹ âm mưu phá hoại toàn diện miền 
Bắc hòng đưa nhân dân ta ưở lại thời kỳ đồ đá. Trong chiến tranh 
phá hoại, các xí nghiệp công nghiệp, kho tàng, hệ thống giao thông 
vận tải là những đối tượng đánh phá đầu tiên ác liệt nhất của địch. 
Đe đối phó với chiến tranh phá hoại miền Bắc, Đảng và Nhà nước 
chủ trương phải sơ tán các nhà máy, kho tàng để đối phó với chiến 
tranh phá hoại của Mỹ, đồng thời để tiếp tục sản xuất. Đây là một 
công việc cực kỳ khó khăn, to lớn, phức tạp và gian khổ, khẩn 
trương, đòi hỏi đội ngũ công nhân và cán bộ những nỗ lực lao 
động, trí thông minh sáng tạo, tài tổ chức và sự hy sinh không sao 
kể xiết.

Với tinh thần đó, chỉ trong một thời gian ngắn, hàng nghìn xí 
nghiệp, kho tàng đã được tháo dỡ, di chuyển, phân tán, lắp ráp lại ở 
những nơi an toàn để sau đó lại tiến hành sản xuất. Hàng chục vạn 
công nhân, kỹ sư, cán bộ đã đi sơ tán đến các vùng miền núi, nông 
thôn theo nhà máy, xí nghiệp để tiếp tục lao động, sản xuất. Những 
xí nghiệp không thể sơ tán đã được tổ chức che chắn, bảo vệ máy 
móc và công nhân. Công nhân và cán bộ được quân sự hóa. Các 
xí nghiệp đều tổ chức những đơn vị công nhân võ trang làm 
nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ xí nghiệp. Khẩu hiệu của công nhân lúc 
này là: "Vững tay búa, chắc tay súng", "Mỗi nhà máy là một pháo 
đài, mỗi công nhân là một chiến sĩ" và "Giặc đến là đánh, giặc đi là 
sản xuất"...

Nhờ thực hiện tốt chủ trương phòng không sơ tán nên mặc dù 
địch đánh phá ngày càng ác liệt, ta vẫn hạn chế được thiệt hại. Để

49



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 13

sản xuất không bị giảm sút nhiều và có thể tiếp tục xây dựng các xí 
nghiệp lớn, Đảng đã chủ trương phát triển mạnh công nghiệp địa 
phương. Chính trong thời kỳ này, ở miền Bắc đã xây dựng thêm 
hàng loạt các trạm nhiệt điện và thủy điện nhỏ, các xí nghiệp cơ khí 
của các tinh có đủ khả năng che tạo hàng năm từ 300 đến 500 tấn 
máy móc loại trang bị nhỏ cho công nghiệp.

Khi cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất chấm dứt (1969), 
chúng ta đã tranh thủ thời gian để khôi phục nhiều xí nghiệp bị 
đánh phá, và xây dựng thêm một số xí nghiệp mới. Nhưng sau đó, 
một lần nữa lại phải sơ tán và phân tán các xí nghiệp, khi bắt đầu 
cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai.

Trong thời kỳ chiến tranh phá hoại, mặc dù việc thực hiện các 
nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu rất khẩn trương và có nhiều khó 
khăn, nhưng phong trào lao động sản xuất, tăng năng suất lao động, 
thục hành tiết kiệm trong công nghiệp vẫn được duy trì và đẩy mạnh.

Nhờ có chủ trương chuyển hướng kinh tế đúng đắn và kịp thời, 
nhờ những biện pháp có hiệu quả về bảo vệ, duy trì và phát triển 
sản xuất, nên trong những năm 1965-1968 tình hình phát triển công 
nghiệp không những được giữ vững mà còn phát triển. Những nỗ 
lực của công nghiệp thời kỳ chiến tranh phá hoại đã thực sự tác 
động có kết quả đến việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ và phát 
triển sàn xuất.

Trong những năm từ 1965 đến 1968, với đầu tư trung bình 
hàng năm bằng khoảng 150% so vói năm 1960. Trong cơ cấu đầu 
tư, vốn đầu tư vào công nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất. Nông - 
lâm nghiệp và xây dựng cơ bản được cấp vốn đầu tư tương đối đều. 
Các ngành vận tải - bưu điện, thương nghiệp - cung ứng vật tư 
được ưu tiên vốn nhiều hơn thời kỳ trước, đặc biệt trong thời kỳ 
Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc.

Đầu tư cho công nghiệp: trước năm 1965, vốn đầu tư cho công 
nghiệp chiếm hơn 50% tổng số vốn đầu tư cho mọi ngành kinh tế
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quốc dân. Từ năm 1965 đến 1968, vốn đầu tư cho công nghiệp còn 
chiếm khoảng 30% tổng số vốn đầu tư. số  xí nghiệp công nghiệp 
hàng năm vẫn tiếp tục được xây dựng thêm. Neu năm 1965 chúng ta 
mới có 1.132 xí nghiệp (trong đó xí nghiệp trung uơng là 205 và 927 
xí nghiệp địa phương), thì năm 1969 đã có 1.352 xí nghiệp, trong đó 
277 xí nghiệp trung ương và 1.075 xí nghiệp địa phương, số  hợp tác 
xã tiểu thủ công nghiệp bậc cao tăng từ 817 lên 1.028 hợp tác xã.

Tình hình phân bổ vốn đầu tư trong những năm 1965-19681

Đơn vị: triệu đồng

Năm Tổng
Xsô

Chia ra

Công
nghiệp

Xây
dựng

cơ
bản

Nông
lâm

nghiệp

Thương 
nghiệp 
vật tư

Vận tư 
bưu 
điện

1961-1964 2.529,2 1.351,8 95,4 626,4 78,4 376,7

1965-1968 3.802,9 1.271,0 137,1 703,8 224,3 1.466,7

Trong thời kỳ này, số lao động do phải huy động đi chiến đấu 
nên giảm từ 653.959 người xuống còn 646.729 người. Tuy vậy, giá 
trị tống sản lượng bình quân hàng năm giảm không nhiều, chỉ từ 
13,65% xuống 11,33%. Trong chiến tranh đã giảm tốc độ sản xuất 
các tư liệu sản xuất nhưng lại tăng nhanh sản xuất tư liệu tiêu dùng 
để bảo đàm đời sống cho nhân dân và cung cấp hậu cần cho quân 
đội. Vì thế, tỷ trọng sản xuất tư liệu sản xuất đã giảm từ 19,3% 
xuống 8,9%, trong khi đó sản xuất tư liệu tiêu dùng tăng từ 3,6% 
lên 12,7%2.

1 - Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 1976, tr. 48.
2. Dan theo: 35 năm xây dựng và phát triển kinh tế, Nxb. KHXH, H. 1980, tr. 93.
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CÓ một điều đáng chú ý là, trong chiến tranh, tuy công nghiệp 
bị đánh phá, có tổn thất lớn, nhưng vẫn giữ được thể phát triển cân 
đối với nông nghiệp. Biểu hiện cụ thể là, năm 1965, tỳ trọng của 
công nghiệp trong giá trị tổng sản lượng quốc dân là 53,3%, thì 
năm 1960 là 53,9%. Do thực hiện phương châm "ưu tiên phát triển 
công nghiệp nặng một cách hợp lý", từ năm 1965 đến năm 1968, số 
vốn đầu tư cơ bản vào công nghiệp, trong nhóm A đã gấp 4,5 lần 
trong nhóm B 1. Ket quả như đã nêu ở trên, số lượng xí nghiệp sản 
xuất tư liệu sản xuất tăng hơn số lượng sản xuất tư liệu tiêu dùng. 
So với năm 1965 thì năm 1966 số lượng xí nghiệp nhóm A tăng 
thêm 96, trong khi đó số lượng xí nghiệp nhóm B chì tăng thêm có 
50, đến năm 1967, trong khi số lượng xí nghiệp nhóm B giảm sút 
thì nhóm A vẫn tăng thêm 38 so với năm 1966.

Do vậy, mặc dầu bị địch đánh phá ác liệt, giá trị tổng sản lượng 
ờ một số ngành công nghiệp nặng vẫn tăng. Giá trị tổng sản lượng 
ngành cơ khí, nếu lấy chỉ số năm 1960 là 100, thì năm 1965 là 
330,3; năm 1966 là 417,4; năm 1967 là 414,1; năm 1968 là 518,82.

Ngành hóa chất, năm 1965 là 496,3, năm 1967 là 474,5, năm 1968 
là 514,8.

Các ngành điện lực, luyện kim gập nhiều khó khăn do bị đánh 
phá, nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu cơ bản của sản xuất và chiến đấu. 
G iá trị tổng sản lượng điện: lay năm  1960 ch ì số là 100, thì năm  
1965 là 343, năm 1966 là 313, 1967 là 200. Giá trị tổng sản lượng 
ngành than đến năm 1966 vẫn đạt xấp xỉ bằng năm 1963, đủ cung 
cấp cho nhu cầu công nghiệp và giao thông vận tải.

về luyện kim, giá trị tổng sản lượng đều cao hom năm 19633.

1. Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 1973, tì-. 272.
2. Viện Sử học, Lịch sử Việt Nam 1965-1975, Nxb. KHXH, H. 2002, tr. 25.
3. Niên giám thống kê: 15 năm xây dựng nền kinh tế xã hội chù nghĩa, 1970, 

tr. 266.
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Đẻ tăng nhanh sức mạnh của công nghiệp và để đối phó với 
chiến tranh phá hoại của địch, trong thời kỳ này Đảng và Chính phú 
rất quan tâm đến phát triển công nghiệp địa phương. Nhà nước chủ 
trương đầu tư phát triển công nghiệp địa phương, chú trọng xây 
dựng các xí nghiệp vừa và nhỏ. Tổng số vốn đầu tư vào khu vực 
này trong 3 năm (1965-1968) tăng gấp 33 lần so với tổng số vốn đầu 
tư ba năm trước đó. Đây cũng là nét nổi bật trong chuyển hướng 
xây dựng kinh tế của cách mạng nước ta trong những năm chiến tranh 
phá hoại của Mỹ ở miền Bắc. Vì vậy, việc phát triển công nghiệp 
địa phương được đặc biệt quan tâm để đáp ứng yêu cầu của tình 
hình  mới.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (12-1965), và Hội nghị 
Trung ương lần thứ 14 (1-1968), Đảng luôn xác định: Nhiệm vụ 
quan trọng nhất của công nghiệp địa phương là phục vụ nhu cầu sản 
xuất và cách mạng kỹ thuật, trong các ngành kinh tế địa phương, nhất 
là nông nghiệp, xây dựng và giao thông vận tải, đồng thời phải 
coi trọng phục vụ tiêu dùng, góp phần tích cực cải thiện từng 
bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, nhất là nông dân.

Phương hướng cụ thể của công nghiệp địa phương trong giai đoạn 
này là:

Ra sức sàn xuât tư  liệu sản xuât, đông thời đây m ạnh phát tricn 
sản xuất hàng tiêu dùng.

- Hướng vào phục vụ nhu cầu địa phương là chính, đồng thời 
rất coi trọng phục vụ nhu cầu cả nước và xuất khẩu.

- Thực hiện phân công hợp lý giữa các địa phương, giữa công 
nghiệp trung ương và địa phương, giữa quốc doanh và hợp tác xã.

- Xây d ự n g  cơ sở nguyên liệu vững chắc cho công nghiệp 
đ ịa  phương.

- Đẩy mạnh trang bị kỹ thuật cho công nghiệp địa phương.

Chương l. Miền Bắc vừa xây dựng vừa chiến đấu...
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- Chú trọng bổ sung và tích cực đào tạo cán bộ, thợ lành nghề 
cho công nghiệp địa phương.

Thực tế công nghiệp địa phương đã phát triển từ thời kỳ trước, 
nhưng đến thời kỳ này do phải đối phó với chiến tranh phá hoại và 
do có Nghị quyết của Đàng nên được phát triển mạnh mẽ hơn.

Tại Hội nghị về công nghiệp địa phương toàn miền Bắc tháng
11-1965, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị đã nêu rõ: "Sự phát triển 
công nghiệp địa phương thực sự là một bước mới trong sự phát 
triển công nghiệp nước ta".

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho công nghiệp địa phương mỗi 
ngành ngày một tăng. Neu năm 1960, nhà nước mới đầu tư 8,1 triệu 
đồng, thì trong kế hoạch hai năm 1966-1967 tăng gấp 1,5 lần so với 
kế hoạch 5 năm lần thứ nhất'. Giá trị tổng sản lượng công nghiệp 
thời gian này tăng khá nhanh. Neu chi số giá trị ấy năm 1960 là 100 
thì năm 1965 đã tăng thành 148, năm 1966 là 151,3, năm 1967 là 
149,4, còn năm 1968 là 153. Và, năm 1967, công nghiệp cơ khí địa 
phương tăng gấp 4 lần so với năm 1964.

Thành công lớn của công nghiệp địa phương trong thời gian 
này không chì cung cấp tư liệu tiêu dùng, mà còn cung cấp cả tư liệu 
sản xuất cho các ngành kinh tế.

Trong nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, công cụ lao động, 
máy bơm, xà lan... là những sán phẩm được công nghiệp địa 
phương chú ý cung cấp. Các cơ sở sản xuất thuộc loại hình vừa và 
nhỏ của công nghiệp địa phương đã thực sự góp phần giải quyết 
các nhu cầu hậu cần tại chỗ cho các tỉnh, huyện. Công nghiệp địa 
phương đã hỗ trợ đắc lực cho công nghiệp trung ương nhất là hai 
ngành cơ khí và hóa chất. Cụ thể, giá trị tổng sản lượng cơ khí trong 
đàu tư của Việt Nam: năm 1960 lấy chi số là 100, thì năm 1965 là

1. Đào Văn Tập chủ biên, 35 năm kinh té Việt Nam (1945-1980), Nxb. KHXH, 
Hà Nội, 1980, tr. 93
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131,8, 1966 là 161,8, 1967 là 164,3 và nám 1968 là 175,6. Riêng 
ngành than, từ năm 1966 tới 1967, số lượng xí nghiệp địa phương 
tăng thêm 7 xí nghiệp mói.

Với thành quả đó, trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến 
1967, trên cả miền Bắc, hơn 600 cơ sở công nghiệp quốc doanh địa 
phương được bổ sung thiết bị và xây dựng mới. v ố n  đầu tư vào 
công nghiệp địa phương trong ba năm 1965-1967 gấp 33 lần số vốn 
đầu tư vào công nghiệp địa phương trong ba năm trước chiến tranh 
phá hoại. Mỗi tỉnh trở thành một đơn vị kinh tế tương đối hoàn 
chinh, có thể tự cấp, tự túc đến mức cao nhất, bảo đảm hậu cần tại 
chỗ cho cuộc chiến đấu. Ngay tại các tỉnh bị đánh phá ác liệt nhất 
như các tỉnh ở Khu IV cũ, mỗi tỉnh cũng đã xây dựng thêm hàng 
chục xí nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

Nhìn chung, hướng phát triển công nghiệp địa phương là đúng 
đắn, góp phần tích cực vào sự ổn định dân sinh và phục vụ quốc 
phòng. Như vậy, bên cạnh các xí nghiệp sàn xuất trung ương, một 
mạng lưới công nghiệp địa phương với hàng nghìn xí nghiệp quy 
mô vừa và nhỏ đã hình thành trong điều kiện chiến tranh. Song 
song với sự phát triển của công nghiệp, đội ngũ công nhân miền 
Bắc ưong những năm 1965-1968 cũng tăng lên nhanh chóng cả về 
số lượng và chất lượng.

Neu năm 1965 có 971.000 công nhân viên chức, thì năm 1966 
có 1.118.000, đén năm 1967 tăng lên 1.275.800. Trong sự tăng 
trưởng này, đáng chú ý là sự tăng lên không ngừng của công nhân 
công nghiệp, bộ phận cốt lõi của giai cấp công nhân. Năm 1965, số 
công nhân viên sản xuất công nghiệp quốc doanh và công tư hợp 
doanh là 407.000, năm 1966 la 421.000, năm 1967 là 447.000, 1968 
là 469.000. Công nhân công nghiệp địa phương cũng không ngừng 
tăng lên. So với năm 1965, năm 1967, số lượng công nhân viên sản 
xuất công nghiệp trung ương giảm đi khoảng 1 vạn, thì số lượng 
công nhân viên sản xuất công nghiệp địa phương tăng lên thêm 5 
vạn. Trong đội ngũ công nhân, lực lượng nữ công nhân chiếm tỷ
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lệ ngày càng lớn. Nếu sau ngày miền Bắc được giải phóng, tỷ lệ 
nữ công nhân viên chức nhà nước chi chiếm  5%, thì đến cuối 
năm 1968 đã tăng lên tới 35%. Tính đến tháng 10-1968, riêng ưong 
lao động công nghiệp thuộc khu vực nhà nước, thành phần nữ 
chiếm 39,5%'.

Như vậy, nhờ có chủ trương chuyển hướng kinh tế đúng đắn, 
kịp thời của Đảng, nhờ sự điều hành nhanh chóng, hợp lý, sự tích 
cực của các ngành, các địa phương, trong những năm chiến tranh 
phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ (1965-1968), giai cấp công 
nhân ờ miền Bắc vừa bảo vệ, duy trì và phát triển sản xuất, cung 
cấp được nhiều sản phẩm cho hậu phương miền Bắc và tiền tuyến 
lớn miền Nam.

Công nghiệp nhẹ, công nghiệp địa phương nỗ lực vào việc phục 
vụ sản xuất nông nghiệp, đáp ứng các nhu cầu của đời sống nhân 
dân và quốc phòng. Trên thực tế, trong những năm chiến tranh, đã 
hình thành một mạng lưới cơ khí nông nghiệp, nhiều tinh đã vươn 
lên đảm bào một số máy móc phục vụ nông nghiệp như máy công 
cụ, máy bơm, xà lan... Công nghiệp các tình trung du, miền núi 
cũng có bước phát triển sản xuất hàng tiêu dùng.

Nhìn chung, trong các năm chống chiến tranh phá hoại của đế 
quốc Mỹ, do thực hiện chuyển hướng kinh tế với việc sơ tán, phân 
tán các lilià m áy, xí nghiệp , k lio  tàng và tăng cư ừ n g  các  cơ  sở  công  
nghiệp địa phương nên đã bảo vệ được một phần quan trọng lực 
lượng và duy trì hoạt động. Tuy vậy, sự đánh phá ác liệt của kè thù 
cũng đã gây cho ngành công nghiệp non trẻ của đất nước những tổn 
thất nặng nề. Các ngành công nghiệp chủ yếu như điện lực, cơ khí, 
khai thác than, hóa chất, vật liệu xây dựng... đều bị máy bay Mỹ 
tập trung đánh phá. Hầu hết các nhà máy điện bị đánh phá, có nhiều

1. Viện Sừ học, Lịch sứ Việt Nam 1965-1975, Nxb. Khoa học xã hội, H. 
2002, tr. 29.
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nhà máy bị đánh đi đánh lại nhiều lần, có tính chất hủy diệt như: 
nhà máy điện Việt Trì, Uông Bí, Yên Phụ...

Phát triển nông nghiệp

Sau thắng lợi chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải 
quân lần thứ nhất của đế quốc Mỹ (1965-1968), Đảng chù trương 
đưa nông nghiệp miền Bắc nhanh chóng chuyển sang giai đoạn 
khôi phục và phát triển sản xuất, giữ vai trò quyết định tăng cường 
sức mạnh quốc phòng, an ninh ờ miền Bắc.

Phát triển sản xuất nông nghiệp làm cơ sở để củng cố, tăng cường 
sức mạnh quốc phòng, an ninh ở miền Bắc. Đảng chù trương phát 
triển kinh tế nông nghiệp dựa trên cơ sờ củng cố, phát triển hợp 
tác xã nông nghiệp, nông trường quốc doanh. Phát triển kinh tế 
nông nghiệp với phương châm: toàn diện, mạnh mẽ và vững 
chắc, trên các lĩnh vực: phát triển sản xuất nòng nghiệp toàn 
diện, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông, thủy sản. Trọng tâm 
chính là đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, phát triển 
cây công nghiệp, đưa chăn nuôi lên thành ngành sản xuất chính, 
chú trọng phát triển kinh tế gia đình, đẩy mạnh thâm canh, tăng 
vụ. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật trong nông 
nghiệp: củng cố phát triển thủy lợi, mở rộng diện tích tưới, tiêu; 
phát triển các trạm máy kéo; tích cực cải tiến nông cụ; đẩy mạnh 
cách  m ạng  k h o a  h ọ c  k ỹ  th u ậ t; đ ây  m ạnh  khai h o an g , p h ụ c  hóa, 
phát triển nhiều khu kinh tế mới; từng bước đưa nông nghiệp 
miền Bắc lên sản xuất lớn xã hội chù nghĩa gắn với việc xây dụng 
nông thôn mới.

Từ đặc điểm cơ bản, bao trùm cùa nền kinh tế miền Bắc bước 
vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đó là nền kinh tế sản xuất 
nhỏ, phân tán, nông nghiệp, thủ công nghiệp là chủ yếu. Đại hội lần 
thứ III (9-1960) của Đảng nhấn mạnh, phát triển kinh tế phải kết 
hợp với tăng cường củng cố quốc phòng, đồng thời khẳng định: 
"Đối với miền Bắc nước ta, sàn xuất nông nghiệp giữ một vai trò
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rất quan ưọng trong nền kinh tế quốc dân"1, phát triển kinh tế nông 
nghiệp có vai trò rất quan trọng đổi với củng cố, tăng cường sức 
mạnh quốc phòng, an ninh của miền Bắc. Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 5, khóa in (7-1961) nhấn mạnh: Nông nghiệp chiếm 
một vị trí rất trọng yếu trong nền kinh tế quốc dân, tác động mọi 
mặt đến tầng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Để phát huy vai 
trò của nông nghiệp, Trung ương Đảng kêu gọi toàn thể xã viên, 
nông dân lao động, công nhân các nông trường quốc doanh "vì sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và thống nhất Tổ quốc"2, đoàn 
kết thi đua đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, đưa nông thôn, 
nông nghiệp tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa 
xã hội.

Trong điều kiện cả nước có chiến tranh, miền Bắc vừa phải giữ 
vững sản xuất, vừa phải tích cực chiến đấu bảo vệ và đẩy mạnh chi 
viện cho chiến trường, nhất là khi chiến tranh lan rộng ra miền Bắc, 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 của Đảng (3-1965) nhấn mạnh: 
"Trước tình hình mới, vấn đề phát triển mạnh mẽ nông nghiệp càng 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng hậu phương, 
tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng"3. Nghị quyết đã khẳng 
định trong bất cứ tình huống nào, cũng phải khắc phục khó khăn, 
đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp.

Năm 1965, miền Bắc chuyền sang thời chiến, đồng thời là hậu 
phưưiig lớn cùa tiền tuyén lớn inièn Nam. Nhiệm vụ mới đưực đặt 
ra cho nông nghiệp lúc này là phải trở thành cơ sở hậu cần cho tiền 
tuyến và hậu cần tại chỗ, vừa bảo đảm sản xuất lương thực để nuôi 
quân, vừa phải có dự trữ. Ngành nông nghiệp phải tăng năng suất 
để có điều kiện điều động một bộ phận lao động trẻ, khỏe ở nông thôn 
tham gia quân đội, thanh niên xung phong phục vụ chiến trường.

1. Đàng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 21, Sđd, tr. 928-929.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập , tập 22, Sđd, ư. 458.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đàng toàn tập , tập 26, Sđd, tr. 74.
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Đây là nhiệm vụ nặng nề đối với nền nông nghiệp miền Bắc vốn là 
nền sản xuất nhò, lạc hậu.

Trong điều kiện chiến tranh, nhận thấy rõ vai trò quan trọng 
cùa hậu phương miền Bắc đối với sự nghiệp kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước và yêu cầu về lương thực, thực phẩm của quân và 
dân ta, Đảng và Chính phủ rất quan tâm đến việc duy trì và đẩy 
mạnh phát triển nông nghiệp. Trong điều kiện đế quốc Mỹ điên 
cuồng thực hiện âm mưu tàn bạo là "đẩy miền Bắc Việt Nam trờ lại 
thời kỳ đồ đá", đánh phá triệt để các cơ sở vật chất - kỹ thuật nông 
nghiệp. Sức người sức của dồn ra tiền tuyến, sự phá hoại của bom 
đạn hết sức nặng nề, cuộc sống bị xáo trộn.

Có thể nói, ở thời kỳ này, nhiệm vụ thì nặng nề, điều kiện sản 
xuất thì khó khăn, nông nghiệp Việt Nam lại đứng ưước một thử 
thách ác liệt mới chưa từng thấy trong lịch sử. Đường lối chung 
trong xây dựng và phát triển nông nghiệp về cơ bản vẫn như Đại 
hội III của Đảng đã vạch rõ, nông nghiệp vẫn là cơ sở của công nghiệp. 
Cái mới trong thời kỳ này là: "Nông nghiệp không chỉ là cơ sở của 
công nghiệp mà còn là cơ sở của quốc phòng". Những yêu cầu này 
được đặt ra "với tinh thần khẩn trương hơn và cao hom"1.

Mục tiêu phát triển nông nghiệp trong thời kỳ này đã được 
nhấn mạnh là: "Phải phấn đấu đạt cho được 5 tấn thóc/ha, trên 
những vùng rộng lớn, trước hết là ở các vùng trọng điểm lớn”2.

Để thực hiện được những nhiệm vụ này, trên mặt trận nông 
nghiệp, miền Bắc đã tập trung đẩy mạnh hai ngành sản xuất chính 
là trồng trọt và chăn nuôi, đặc biệt là ở các vùng trung du, miền núi. 
Đồng thời, để tiếp tục củng cố quan hệ sản xuất mới trong nông 
nghiệp, Nhà nước luôn luôn chăm lo chi đạo việc cải tiến công tác 
quản lý hợp tác xã nông nghiệp, thù công nghiệp và thương nghiệp;

1. Phạm Hùng, Xây dựng và phát triến kinh tế trong tình hình mới, Tạp chí
Học tập, 11-1965, tr. 7.

2. Như ưên.

59



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 13

chi đạo các địa phương thực hiện kế hoạch phân bổ lại lực lượng 
lao động trong các ngành nghề; chi đạo việc áp dụng các biện 
pháp khoa học và kỹ thuật mới cũng như tiếp tục đẩy mạnh các 
phong trào thủy lợi, cải tiến công cụ, phát triển các hình thức chăn 
nuôi tập thể với quy mô phù hợp với hoàn cảnh thực tế của từng 
địa phương.

Nhiều phong trào quần chúng được đẩy mạnh như phong trào 
đẩy mạnh chăn nuôi, làm thủy lợi, cải tạo đất, cải tiến công cụ và 
phong trào cải tạo giống cây trồng. Nhà nước đã đầu tư số vốn 
nhiều hom 20% với tổng số vốn đầu tư vào nông nghiệp trong bốn 
năm trước chiến tranh (1961-1964). Trang bị cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho sản xuất nông nghiệp được tăng cường. Tính đến cuối 
năm 1968, các hợp tác xã và nông trường trên toàn miền Bắc đã 
được Nhà nước trang bị 15.163 máy phát điện, 9.784 máy kéo, 
22.127 máy công tác1.

Nhà nước đã tăng cường đầu tư xây dựng cơ bàn trong nông 
nghiệp, do đó tài sản cố định trong nông nghiệp tăng nhanh. Lấy 
chi số năm 1960 là 100, thì năm 1966 là 112, năm 1967 là 133, 
năm 1968 là 1512.

Số lượng hợp tác xã nông nghiệp được ưang bị máy phát điện 
và máy công tác cũng tăng lên. Năm 1966, mới chiếm 10,9% tổng 
số hợp tác xã, thì năm 1967 đã chiếm 19,8% và năm 1969 là 29,9%.

Các loại công cụ tự chế như cày, bừa, cuốc, xẻng cũng đã sản xuất 
nhiều hơn trước khi có chiến tranh phá hoại (xem bảng ở trang sau).

Trong xây dựng cơ bản phục vụ nông nghiệp, số lượng công 
trình thùy nông lớn được xây dựng trong những năm 1965-1968 đã 
tăng cao hơn bất cứ thời kỳ nào trước đó. Trong những năm 1965-1968,

1. Theo: Niên giám Thống kê - 15 nám xây dựng nền kinh tế xã hội chù nghĩa, 
Tổng cục Thống kê, 1970, tr. 126.

2. Như trên.
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tăng 1,5 lần thời kỳ 1961-1964; 9,6 lần thời kỳ 1958-1960; 3,3 lần 
thời kỳ 1955-1957 (kể cả khôi phục cái cũ).

Năm 1963 Năm 1967

Cày 80.000 101.000

Bừa 47.800 70.000

Cuốc 489.700 931.300

Xẻng 201.100 948.400

Những công trình thủy lợi này gồm các trạm bơm có công suất 
tưới, tiêu từ 1.000 ha ườ  lên, hồ chứa nước, đập nước có công suất 
từ 500 ha trở lên và các loại cống có công suất từ 3.000 ha trờ lên1.

Trong hoàn cảnh mới, tại nhiều vùng trọng điểm, máy bay, tàu 
chiến Mỹ đánh phá, mọi sinh hoạt của nhân dân, kể cả việc học 
hành, đã chuyển sâu xuống lòng đất. Các hợp tác xã nông nghiệp, 
thủ công nghiệp, ngư nghiệp ở mọi địa phương và ở nhiều nhà máy, 
xí nghiệp đều phải thành lập các tổ xung kích bám ruộng đồng, 
bám biển, bám cơ sở đê tiếp tục sản xuất và sẵn sàng chiến đấu.

Đe duy trì và phát triển sản xuất, ổn định đời sống và bảo đảm 
ail toàn clio nhân dân Uong sinh hoạt, lau động, chién đáu cùa các 
tầng lớp nhân dân trong những năm chống chiến tranh phá hoại 
thực sự là một kỳ tích của hậu phương miền Bắc. Mặc dù ruộng 
đồng, làng mạc liên tục bị bom đạn Mỹ đánh phá, thiên tai xảy ra 
liên tiếp, đại bộ phận lực lượng lao động trẻ phải ra mặt trận ..., 
nhung nền nông nghiệp hợp tác hóa miền Bắc về cơ bản vẫn giữ 
vừng và phát huy hiệu quả. Nhận thức về vai trò, vị trí của quan hệ 
sản xuất mới trong nông nghiệp, nông thôn, Đảng và Nhà nước

1. Đào Văn Tập chù biên, 35 nám kinh tế Việt Nam (1945-1980), Nxb. KHXH,
H. 1980, tr. 122.
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thường xuyên quan tâm tới sự nghiệp củng cố hợp tác xã nông 
nghiệp. Đầu tháng 1-1967, về thăm Thái Bình, tỉnh đầu tiên đạt 
năng suất 5 tấn thóc trên 1 hécta đất gieo trồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã căn dặn bà con nông dân: "Các hợp tác xã nông nghiệp là đội 
quân hậu cần cùa quân đội chiến đấu ngoài mặt trận. Các xã viên 
hợp tác xã là chiến sĩ sản xuất, cần phải cố gắng như chiến sĩ ngoài 
mặt trận"1.

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã động viên cổ vôi giai 
cấp nông dân tập thể miền Bắc vượt qua khó khăn, thử thách, tăng 
cường đoàn kết, ra sức củng cố hợp tác xã, duy trì sản xuất và tăng 
chi viện cho chiến trường.

Mặc dù năng suất lúa thời kỳ này tăng chưa đều, chưa vững 
chắc nhung ờ khắp nơi trên miền Bắc đã xuất hiện hàng nghìn hợp 
tác xã đạt và vượt 5 tấn thóc trên 1 hécta đất gieo trồng hai vụ lúa - 
điều mà trước đó chi là ước mơ của người nông dân. Neu năm 1964 
mới có 5 huyện và một số hợp tác xã đạt 5 tấn thóc trên 1 hécta thì 
đến năm 1967 đã có 30 huyện, 2.551 hợp tác xã. Năm 1966, trong 
điều kiện chiến tranh, Thái Bình đã trở thành tỉnh đầu tiên của miền 
Bắc đạt năng suất lúa 5 tấn thóc 1 hécta. Trong thời kỳ này, các 
phong trào cải tạo ruộng đồng, làm thủy lợi, đắp bờ vùng, bờ thửa, 
làm bèo hoa dâu, đưa giống mới và các biện pháp kỹ thuật mới được 
ngườ i nông dân tích  cự c hư ờ ng  ứng.

Bắt đầu từ năm 1965, chiến tranh đã lan ra miền Bắc. Trong 
điều kiện cơ sở vật chất bị phá hoại, sản xuất nông nghiệp lại phải 
giải quyết cùng một lúc vấn đề ăn mặc và một loạt nhu cầu khác. 
Với khẩu hiệu "tiền tuyến trên hết", "tất cả cho chiến thắng", việc 
phát triển về mặt số lượng các hợp tác xã không còn là mục tiêu số 
1 nữa. Tuy nhiên, khuynh hướng chung trong thời gian này là nông 
nghiệp vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc tập trung hóa sản xuất bằng cách

1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị Quốc gia, H. 1996, tr. 193-195.
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tập thể hóa, phong trào hợp tác hóa vẫn tiếp tục lặp lại chu kỳ xây 
dựng, củng cố và phát triển. Năm 1967, sau khi đã hợp nhất đề mở 
rộng quy mô, số hợp tác xã còn lại là 23.530. Trong số đó có 
18.098 HTX bậc cao (chiếm 76% số HTX, 88% số hộ xã viên và 
86% số ruộng đất của HTX). Những HTX bậc thấp còn tồn tại chủ 
yếu là ờ vùng núi (35%) và Khu IV (29%)'.

Trong hơn 4 năm, kể từ năm 1964 đến 1968, số hộ nông dân 
miền Bắc vào hợp tác xã sản xuất nông nghiệp tăng từ 84% lên tới 
94,9%. Các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp chiếm sản lượng sản 
xuất nông nghiệp khoảng 95%. Các hộ nông nghiệp cá thể còn lại 
trong thời gian này có tỷ trọng sản lượng chiếm khoảng từ 5% tổng 
sản lượng cùa toàn ngành nông nghiệp.

Vào những năm 1967-1968, hầu hết các hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp đã chuyển lên bậc cao và có quy mô lên xã. Các hộ thuộc 
diện phú nông, địa chủ trước kia về căn bản đã tham gia phong trào 
sản xuất tập thể. Sản xuất tập thể có vai trò vô cùng quan trọng 
trong việc cải tạo ruộng đồng2.

Miền Bắc đã tập trung lực lượng đẩy mạnh khai hoang, phát 
triển khu kinh tế mới, làm thủy lợi, phát triển sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp ở trung du, miền núi, củng cố vừng chắc căn cứ địa 
cách mạng, đề phòng đế quốc Mỹ và tay sai mở rộng "chiến tranh 
cục bộ" ra m icn B ăc. T rong  nhữ ng  năm  chông  ch icn  trunli phá hoại 
cùa đế quốc Mỹ, nông dân miền Bắc đã đóng góp hàng trăm triệu 
ngày công đào công sự, làm đường giao thông hào, đào địa đạo... 
tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ cho các lực lượng vũ trang sẵn 
sàng chiến đấu và đánh thắng mọi âm mưu, thủ đoạn cùa Mỹ đối 
với miền Bắc.

1. Nguyễn Xuân Hòa, vấn đề hợp nhất hợp tác xã, Tạp chí Nghiên cứu Lịch 
sứ, số 3/1961, tr. 1.

2. Lê Mậu Hãn (chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam , tập m , Nxb. Giáo dục,
H. 2001, tr. 256.

63



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 13

Sản xuất nông nghiệp phát triển, đời sống vật chất, tinh thần cúa 
người dân được nâng lên, đã phát huy tinh thần hăng hái cách mạng 
của xã viên, cùng với công an, dân quân bảo vệ vững chắc an ninh 
xóm làng, hợp tác xã, đập tan các tổ chức phản động, các toán biệt 
kích Mỹ tung ra phá hoại miền Bắc.

Các hợp tác xã nông nghiệp miền Bắc đã thực hiện tốt chính 
sách phân phối, chính sách xã hội, bảo vệ sức khỏe, học hành... đối 
với xã viên, đặc biệt là các gia đình chính sách, người già, trẻ nhỏ, 
các gia đình có người đi chiến đấu trên chiến trường, thanh niên 
xung phong, đã góp phần cổ vũ động viên tinh thần to lớn đối với 
những người lên đường đi chiến đấu và những người bám trụ ở 
quê nhà.

Đánh giá về vai trò của kinh tế nông nghiệp miền Bắc trong 
những năm cả nước tiến hành kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (6-1977) khẳng định: "Nền kinh 
tế nông nghiệp hợp tác hóa và nông thôn mới đã góp phần trọng 
yếu củng cố hậu phương, tăng cường lực lượng quốc phòng, bảo 
đảm cho miền Bắc vừa sàn xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh 
phá hoại, vừa cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến, thực sự là 
một trong những nhân tố quyết định thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước"1.

Theo thống kê, năm 1969, toàn miền Bắc có 31.651 hợp tác xã, 
bao gồm 19.035 hợp tác xã bậc cao, 12.616 hợp tác xã bậc thấp, thu 
hút 2.810.800 hộ gia đình vào hợp tác xã thì đến năm 1968 là 
22.162 hợp tác xã, trong đó 17.839 hợp tác xã bậc cao, 4.223 hợp 
tác xã bậc thấp, thu hút tới 3.049.800 hộ gia đình nông dân2.

Điều đó chứng tỏ rằng, trong khói lửa chiến ữanh, quan hệ sản 
xuất mới xã hội chủ nghĩa ở nông thôn miền Bắc vẫn được củng cố

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đáng toàn tập, tập 38, Sđd, tr. 315.
2. Thế Đạt, Nen nông nghiệp Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945, 

Nxb. Nông nghiệp, H. 1981, tr. 141.
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và tăng cường, các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có bước phát 
triển mới cả về quy mô, trình độ quản lý. Trong điều kiện đó, việc 
các hợp tác xã nông nghiệp với quan hệ sản xuât mới được cùng cố, 
tăng cường là một trong những thành tựu đáng tự hào của nông dân 
và nông thôn miền Bắc. Đó cũng là một nhân tố căn bán tạo nên 
sức mạnh, sức bền vững cùa hậu phương miền Bắc ưong thừ thách 
ngặt nghèo và khốc liệt cùa chiến tranh.

Phát triến gmo thông vận tải

Trong những năm chống chiến tranh phá hoại cùa đế quốc Mỹ 
(1965-1968), việc bảo đảm giao thông vận tải trở thành nhiệm vụ 
chiến lược trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trên 
miền Bắc. Trên mặt trận nóng bỏng này, ngay từ đầu cuộc chiến 
tranh phá hoại, Đảng và Nhà nước đã ra các quyết định, chỉ thị 
nhăm tăng cường khả năng bảo đảm giao thông thông suốt trong 
mọi tình huống. Trên mặt trận này, ngay ừong những ngày đầu 
cuộc chiến tranh phá hoại, đã có hơn 50% số phi vụ của không quân 
Mỹ tập trung vào việc đánh phá mạng lưới giao thông. Trong số 
các mục tiêu đánh phá của máy bay và tàu chiến Mỹ, mạng lưới 
giao thông vận tải ở miền Bắc là mục tiêu đầu tiên. Đánh phá mục 
tiêu này, Mỹ hy vọng sẽ ngăn chặn con đường tiếp viện sức người, 
sức của mà miền Bắc đưa vào chiến trường miền Nam, chiến trường 
Lào, và sau này thêm giúp bạn Campuchia.

Đánh phá hệ thống giao thông vận tải, Mỹ muốn làm tê liệt 
các hoạt động lao động, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân miền 
Bắc. Mục tiêu đánh phá của máy bay Mỹ là cầu đường, nhà ga, 
bến càng, bển phà, kho bãi chứa hàng hóa và các phương tiện 
vận chuyển.

Ngay từ những trận đầu tiên leo thang ra đánh phá miền Bắc, 
Mỹ đã đùng một lực lượng máy bay các loại ném hom bắn phá các 
tuyến đường 12 từ Tân Âp đến biên giới Việt - Lào, quốc lộ 7 Nghệ 
An. phà Thanh Khê - Quảng Bình, cầu Phủ trên quốc lộ 1 Hà Tĩnh,
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Cầu Hàm Rồng, Đò Lèn, cầu Ghép, Diễn Thanh, cảng Ben Thủy, 
đường sắt Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Hải Phòng.

Nếu thời gian đầu năm 1965, các điểm đánh phá cùa máy bay 
Mỹ chủ yếu là hệ thống giao thông vận tải ờ vùng khu IV cũ thì đến 
tháng 11-1965, tất cả các đường sá thuộc phạm vi cách xa trung tâm 
Hà Nội từ 40 đến 60 km đều bị đánh phá, tổng cộng là 19 tuyến 
đường, kể cả tuyến đường ở Hà Giang.

Tiếp đó, trong hai năm 1966, 1967, hoạt động và số bom đạn 
Mỹ nhằm vào hệ thống giao thông vận tải trên toàn miền Bắc tàng 
gấp bẩy lần so với năm 1965. Trong hai năm này, hầu hết hệ thống 
đường sắt, đường bộ, đường sông, cầu cống, nhà ga, kho chứa, bãi 
tập kết hàng... của ngành giao thông vận tải đều bị Mỹ đánh phá. 
Đặc biệt, trên địa bàn các tinh Khu IV ngay từ ngày đầu chiến Ưanh 
và suốt trong những năm tháng sau đó, không quân và hải quân Mỹ 
tập trung bắn phá vô cùng ác liệt toàn bộ hệ thống cầu cống, bến 
phà, bến vượt và các phương tiện vận tải, đầu mối giao thông, khu 
vực tập kết hàng hóa. Chỉ riêng khu vực Vĩnh Linh, từ giữa tháng 
6-1966 đến cuối 1967, máy bay Mỹ dội hom 25 vạn quả bom, 30 
vạn quả đại bác.

Trong năm 1967, Mỹ cho máy bay đánh phá vào cầu Long 
Biên - trung tâm Hà Nội. Theo số liệu thống kê, số ừận máy bay 
Mỹ đánh phá vào hệ thống giao thông vận tải ờ miền Bắc là:

- Năm 1965: 5.500 trận.

-N ăm  1966: 13.000 trận.

-N ăm  1967:27.000 trận.

Trong số các trận kể trên, chúng tập trung 60-80% số trận đánh 
phá các tuyến giao thông ở Khu IV cũ, ưong đó tuyến đường 559 
chi viện cho chiến trường miền Nam là trọng điểm bị đánh phá ác 
liệt nhất. Còn nếu tính toàn miền Bắc thì tỷ lệ đánh phá vào hệ 
thống giao thông vận tải ở miền Bắc khoảng 60-70%.
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Theo số liệu thống kê cùa Bộ Giao thông vận tải thì khối lượng 
bom mà Mỹ ném xuống Việt Nam bình quân mỗi năm khoảng 77 
vạn tấn, riêng miền Bắc là 66 vạn tấn, trong đó khoảng 40-45 vạn 
tấn ném xuống các công trinh và phương tiện giao thông vận tài'.

Với các hành động đánh phá tàn bạo như vậy, Mỹ đã gây những 
thiệt hại rất to lớn cho miền Bắc: trên 19 tuyến đường chính, hơn 
400 cầu đường bộ trong tổng số 500 cầu từ Hà Nội vào Vĩnh Linh 
bị đánh phá. Trong 3 năm, từ 1965 đến 1967, bình quân mỗi ngày 
miền Bắc mất 3 chiếc cầu (hỏng nặng và hòng nhẹ)2.

Tính riêng trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ 
(1965-1968), trung bình mỗi km đường sắt và đường bộ ở miền 
Bắc chịu đựng 19,3 quả bom, bị đánh phá 4,1 lần. Riêng đường sắt 
Hà Nội - Vinh, mỗi km bị đánh phá 19,5 lần3.

Nhận rõ tầm quan trọng của công tác giao thông vận tải ưong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam 
trong những năm 1965-1968, trước sự phá hoại của địch, tầm 
quan trọng đó lại tăng lên gấp bội và công tác giao thông vận tải 
được xác định là một công tác có ý nghĩa chiến lược lớn lao. 
Đảng và Chính phù đã nêu cao quyết tâm bảo vệ và tăng cường các 
hệ thống, phương tiện giao thông vận tải, phục vụ đắc lực hoạt 
động của các ngành, phục vụ các lực lượng vũ trang ở chiến trường 
miền Nam.

Đường lối xây dụng và phát triển giao thông vận tài đã được 
Đại hội làn thứ 3 của Đảng vạch ra và được các Hội nghị Trung 
ương lần thứ 7, 8 (khóa III) phát triển cụ thể. Tinh thần chung là: 
"Chú trọng phát triển các ngành giao thông vận tải đường sắt,

1. Bộ Giao thông Vận tải, Lịch sứ giao thông vận tải Việt Nam, Nxb. Giao 
thông Vận tài, H.2002, tr. 327.

2. Như trên, tr. 329.
3. Viện Kinh tế, 45 năm kinh tế Việt Nam (1945-1990), Nxb. KHXH, H. 

1990, tr. 136.



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 13

đường thủy (sông, biển), đường ô tô, bước đầu xây dựng vận tái 
hàng không", về phương châm vận tải, Đảng và Nhà nước nhấn 
mạnh: "Dù trong tình thế nào cũng không thể để các đường giao 
thông vận tải bị bế tắc trong một thời gian lớn. Trên mặt trận giao 
thông vận tải, ngay từ đầu và trong suốt những năm chiến tranh phá 
hoại, Đảng, Nhà nước và cả quân đội đã đề ra một loạt biện pháp 
lớn nhằm tăng cường khả năng đảm bào giao thông thông suốt trước 
sự đánh phá quyết liệt của máy bay Mỹ.

Tháng 8-1965, Bộ Giao thông Vận tải đã mở Hội nghị đại biểu 
các tinh thành toàn miền Bắc để xác định nhiệm vụ cùa toàn ngành 
và nêu cao khẩu hiệu:

Địch phá, ta sửa ta đi 
Địch lại phá, ta lại sửa ta đi.

Với tầm quan trọng của công tác giao thông vận tải, để phù hợp 
với các hoạt động thời chiến, Chính phủ đã ra Quyết định số 
201/CP ngày 4-10-1965 nhàm tách Cục Vận tải đường thủy thành 
hai cục là Cục Đường biển và Cục Đường sông; tách Cục Vận tải 
thành hai cục: Cục Quản lý đường bộ và Cục Vận tải đường bộ. 
Ngày 21-6-1965, quyết định thành lập lực lượng thanh niên xung 
phong chống Mỹ cứu nước, điều động, tăng cường cán bộ cho công 
tác giao thông vận tải; huy động một hệ thống lớn dân công hỏa 
tuyến phục vụ công tác đảm bảo giao thông; tăng cường lực lượng 
vận tải công binh, làm đường, rà phá bom, mìn...Trung ương và Hội 
đồng Chính phủ đã thành lập Ban Điều hành vận tải Trung ương do 
một ủ y  viên Bộ Chính trị và là Phó Thủ tướng làm Trưởng ban. 
Trong Chì thị số 110/CP ngày 10-6-1965, Hội đồng Chính phù nêu 
rõ: Công tác giao thông vận tải thòi chiến là công tác trọng tâm đột 
xuất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng giao 
thông vận tải là nòng cốt.

Nhiệm vụ chính trị và chiến lược cao nhất của nó là hướng lên 
phía trước, bảo đảm hoàn thành kế hoạch chi viện cho tiền tuyến 
lớn trong bất kỳ tình huống nào.
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Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về chuyển hướng hoạt động 
cho phù hợp với thời chiến, Bộ Giao thông Vận tải còn thành lập 
Tổng đội đảm bảo giao thông đường sất và thành lập cơ quan chi 
huy tiền phương (gọi là B4) đại diện bộ ờ Khu IV cũ nhằm tăng 
cường lực lượng chỉ đạo cho miền Trung.

Dù chiến tranh phá hoại ngày càng ác liệt, với sự quan tâm cùa 
Nhà nước, việc đầu tư cho giao thông vận tải ngày càng tăng. Tài sản 
cố định trong vận tải quốc doanh lấy chi số năm 1965 là 100, thì năm
1966 là 106, năm 1967 là 123, năm 1968 là 139. Do đó, ngành giao 
thông vận tải phát triển rất nhanh, ngay trong những ngày chiến 
tranh phá hoại ác liệt xảy ra. Các phương tiện vận chuyển và mạng 
lưới đường sá tăng nhanh. Riêng hệ thong đường liên xã, liên huyện, 
liên tinh phát triển nhanh nhất. Năm 1964, tổng số độ dài đường ô tô 
là 10.495 km, năm 1968 lên 38.661 km. Các trục giao thông chính 
được mờ rộng, các đường liên huyện, liên tinh được sửa sang hay 
xây dựng mới. Các đường sông, đường biển, các luồng lạch được 
khai thông để đảm bảo giao thông thông suốt trong bất kỳ tình thế 
nào. Các phương tiện vận tải mà một phần khá lớn là các toa xe, ca 
nô, xà lan do công nhân tự trang, tự chế... đều tăng lên.

Các phương tiện vận tải

T ên phirong  tiện 1960 1965 1966

SỐ đầu máy xe lừa Chi số 100 169,3 286,3
Số toa xe hàng - 196,6 327,9
Số toa xe khách - 156,8 206,5
Số ô tô vận tái - 227,8 573,5
Số tầu, ca nô kéo - 373,5 907,1

Số tầu chở hàng - 89,4 260,4
Số tầu chở khách -

Nguồn: Niên giám thống kê '75 năm...", tr. 374.
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Đi đôi với việc tăng nhanh các phương tiện vận tải, khối lượng 
hàng hóa vận chuyển ngày càng cao.

Chỉ sổ khối lượng hàng hóa luân chuyển (1964 = 100)

Năm Tổng
ksô

Đường
sắt

Đường
bộ

Đường
sông

Đưimg
biển

1965 91,0 75,7 105,6 116,6 30,5

1966 82,0 48,3 147,8 115,9 126,5

1967 64,2 28,3 157,9 112,7 8,0

1968 74,7 36,2 156,8 126,5 46,2

Nguồn: Niên giám thống kê - 45 năm kinh tế Việt Nam, Nxb. KHXH, H. 
1990, tr. 138.

Sự phát triển của giao thông vận tải ờ miền Bắc trong những 
năm 1965-1968 gắn liền với sự phát triển đội ngũ công nhân ngành 
này. Nếu lấy số lượng công nhân viên chức trong ngành giao thông 
vận tải ờ miền Bắc năm 1965 là 100, thì năm 1966 là 125, năm
1967 là 162, năm 1968 là 182. Chi tính riêng số lượng công nhân 
viên chức trong ngành vận tải do Trung ương quản lý, thì năm 1968 
đã tăng gấp  đôi năm  1965.

Trong năm 1965, tuyến vận tài chiến lược 559 nhanh chóng được 
tăng cường về mọi mặt. Ngoài quân số trong biên chế 16.800 người 
tính đến cuối năm 1965 và tiếp tục trong các năm tiếp theo, đoàn 
còn được phối hợp của một số trung đoàn, tiểu đoàn công binh, cao 
xạ và hàng nghìn nam, nữ thanh niên xung phong. Với quyết tâm 
cao, trí thông minh sáng tạo và sức chịu đựng bền bỉ, kiên cường, 
lực lượng bảo đảm giao thông trên miền Bắc và trên tuyến vận tải 
chiến lược 559 đã vượt qua bao thừ thách, gian khổ, hy sinh để bám 
cầu đường, trận địa, trụ vững ở những trọng điểm đánh phá của
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máy bay, tàu chiến Mỹ, giữ vững mạch máu giao thông. Trong những 
năm tháng ấy đã có 182 triệu lượt người ở miền Bắc tham gia đào 
đắp 35 triệu m3 đất đá san lấp hố bom.

Giao thông vận tải trong những năm chống chiến tranh phá hoại 
là mặt trận nóng bỏng, nơi diễn ra cuộc đọ sức, đọ trí giữa quân 
dân miền Bẳc với vũ khí, sắt thép và bộ máy điều hành chiến tranh 
của Mỹ.

Có thể nói, sự phát triển vượt bậc của ngành giao thông vận tải 
đã góp phần quyết định, củng cố và mờ rộng tuyến đường chiến lược 
nối miền Bắc với chiến ưường miền Nam.

Trong những năm đầy khó khăn chống lại hai cuộc chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ, việc tập trung sức bào vệ, bảo đảm giao 
thông vận tải được coi là nhiệm vụ trọng tâm đột xuất số một của 
toàn dân.

Cùng với các lực lượng bộ đội công binh, thanh niên xung phong, 
cán bộ công nhân ngành giao thông vận tải, mọi tầng lớp nhân dân 
ở khắp mọi miền đất nước đã dũng cảm, kề vai sát cánh, hy sinh tất 
cả để hoàn thành nhiệm vụ to lớn đó. Miền Bắc chi viện cho tiền 
tuyến với khối lượng ngày càng nhiều và đúng yêu cầu về thời hạn, 
tiếp nhận kịp thòi hàng hóa viện trợ từ các nước cho cuộc kháng 
chiến của nhân dân Việt Nam.

T 1Ô11 u iặ l u ậ n  giao  lliồag  d ã  đ ảm  bàu  đưực sự chỉ huy  lliốiig 
nhất từ Trung ương tới các tuyến và các trọng điểm. Con đường 
mòn Hồ Chí Minh xè dọc Trường Sơn đã trờ thành chiến công 
huyền thoại và bản anh hùng ca bất từ của lịch sử chiến tranh chống 
M ỹ cứu nước.

Thương nghiệp, tài chính, ngân hàng

Chiến tranh phá hoại xảy ra làm cho kinh tế miền Bắc gặp 
nhiều khó khăn, nền kinh tế miền Bắc chuyển từ hòa bình sang 
chiến tranh. Mọi hoạt động của nền kinh tế cũng như hoạt động
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thương nghiệp phải chuyển hướng cho phù hợp với tình hình mới. 
Nhiệm vụ của ngành nội thương là phải ra sức phục vụ chiến đấu, 
sản xuất và đời sống nhân dân. Toàn ngành phải hướng sự hoạt 
động của mình vào hai mục tiêu lớn: một là, ra sức phục vụ và thúc 
đẩy việc chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế, nhất là việc 
xây dựng kinh tế địa phương, để giải quyết tại chồ đến mức cao 
nhất các nhu cầu ở địa phương, củng cố hậu phương vững mạnh; 
hai là, đảm bảo các nhu cầu chiến đấu của tiền tuyến, đồng thời hết 
sức cố gắng đảm bảo các nhu cầu cơ bản và thiết yếu về đời sổng 
của nhân dân.

Trước hết phải di chuyển và phân tán kho tàng, hàng hóa, phân 
bố lại lực lượng hàng hóa dự trù ở từng cấp, từng vùng để đề phòng 
địch đánh phá, nhanh chóng bố trí lại và chiếm lĩnh địa bàn hoạt 
động mới, mờ thêm mạng lưới ở nông thôn, nơi có đông đồng bào, 
cơ quan, xí nghiệp sơ tán đến. Giờ giấc và phương thức hoạt động 
mua bán phải thay đổi cho phù hợp với yêu cầu phòng không. Một 
vấn đề quan trọng nổi lên là phải bố trí lại kế hoạch luân chuyển 
hàng hóa. Nhu cầu hàng hóa tiêu dùng tăng lên đột xuất. Hoạt động 
cùa nội thương không những chịu sự chi phối của các quy luật kinh 
tế của chủ nghĩa xã hội mà còn bị tác động mạnh theo chiều ngược 
lại bời các quy luật của chiến tranh.

Cùng với ngành tài chính, ngân hàng, nội thương, ngoại thương 
cũng  đcu hưómg vào việc phục vụ nhữ ng  nhu cầu  bức th iế t m à hiện 
thực cuộc sống sản xuất và chiến đấu đặt ra.

Trong điều kiện chiến tranh, dưới sự điều hành của Chính phủ, 
việc bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân theo định 
lượng với giá ổn định thông qua hệ thống thương nghiệp quốc 
doanh và hợp tác xã mua bán đã góp phần ổn định đời sống nhân 
dân, phục vụ và thúc đẩy sản xuất phát triển, động viên sức người, 
sức của của nhân dân. Bên cạnh thành tích rất cơ bản ấy, việc duy 
trì, phát triển chế độ cung cấp hàng hóa thiết yếu cũng làm nảy sinh 
các hiện tượng tiêu cực trong các hoạt động thương nghiệp quốc
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doanh và hợp tác xã là thói cửa quyền, móc ngoặc trong kinh doanh 
thương nghiệp.

Bao cấp cho xã hội đã trở thành gánh nặng đối với ngân sách 
Nhà nước đến mức không thể chịu nổi, phân phối hàng hóa trong 
thương nghiệp đã làm thay cho một số chính sách trợ cấp xã hội, 
nên không thể nói đến hạch toán kinh tế và hiệu quà kinh tế.

Mặc dù trong điều kiện chiến tranh, hoạt động nội thương gặp 
muôn vàn khó khăn, trở ngại, nhưng toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu 
với những cố gắng cao nhất và đạt được nhiều thành tích trên các 
mặt hoạt động của mình. Bám sát sản xuất để phục vụ sản xuất và 
thu mua nguồn hàng, tổng giá trị hàng thu mua trong nước trước 
năm 1971 tăng 37% so với năm 1965. Hằng năm tồ chức tiếp nhận, 
vận chuyển một khối lượng hàng viện trợ và nhập khẩu rất lớn, 
riêng năm 1968 khối lượng ấy lại gấp 5 lần so với 1964 và gấp 2,7 
lần so với 1965. Trong thời gian chiến tranh, mạng lưới thương 
nghiệp quốc doanh tăng 60%, mạng lưới hợp tác xã mua bán tăng 2 
lần, mạng lưới ăn uống công cộng tăng 89%. Doanh số bán ra cùa 
thương nghiệp xã hội chù nghĩa tăng bình quân hằng năm 9,6%, 
doanh số bán lẻ năm 1975 tàng gấp 2 lần so với 1965. Các nhu cầu 
cùa tiền tuyến, cùa chiến đấu, của giao thông vận tải, phòng không 
sơ tán được ưu tiên phục vụ và cung ứng kịp thời'.

Công tác quản lý kinh tế trong chiến tranh vẫn được chú trọng. 
Mặc dù kho tàng, cửa hàng, hàng hóa bị đánh phá, nhiều vùng kho 
bị đánh đi đánh lại nhiều lần, những tài sản, hàng hóa được bào vệ 
và bảo quản tốt. số  hàng hóa bị thiệt hại do địch gây ra chi bàng 
1,6% tổng mức luân chuyền hàng hóa trong 4 năm từ 1965 đến 
1968. Trong ngành vẫn duy trì chế độ hạch toán kinh tế, luôn luôn 
có ý thức phấn đấu hạ chi phí lưu thông, mặc dù chi phí vận chuyển 
hàng hóa tăng lên nhiều nhưng tỳ suất chi phí lưu thông vẫn ờ mức 
trên dưới 8%.

I. Viện Kinh tế, 35 năm kinh tế Việt Nam 1945-1980, Sđd, tr. 167.
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Tổng giá trị hàng hóa do ngành thương nghiệp thu mua trong 
nước từ 1965 đến 1968, chỉ giữ vững chứ không tăng trong khi nhu 
cầu cho chiến tranh và đời sống nhân dân lại ngày càng tăng1:

Năm Tổng 
giá trị

Hàng
công

nghiệp

Hàng nông sản

Tổngísô
Lương

thực
Thực
phẩm

Nông
sản

khác

1965 1.547,2 978,1 569,1 328,3 149,7 91,1

1966 1.462,9 1.045,4 417,5 186,5 140,5 96,5

1967 1.587,3 1.094,3 493,0 265,7 143,5 83,4

1968 1.586,2 1.166,8 419,4 187,3 154,2 77,9

Tinh hình trên phản ánh: Việc bao tiêu trong công nghiệp có 
thể đàm bảo giữ vững thu mua trong công nghiệp, nhưng chi tăng 
chút ít. Còn trong nông nghiệp, đặc biệt trong hàng hóa, do cơ chế 
thu mua và tự cấp tự túc, không hình thành được sản xuất, mở rộng 
được thị trường, nhân công giảm sút nghiêm trọng.

về tổng mức bán lè của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa theo
thành phần kinh tế, theo số liệu thống kê thì:

Trong chiến tranh, dù ngân sách bội chi, sản xuất, lưu thông,
phân phối gặp nhiều trờ ngại nhưng, nhờ động viên được nguồn thu 
mua trong nước và sử dụng có hiệu quả viện ượ của các nước anh 
em, nhờ cải tiến, tăng cường các mặt quản lý kinh tế, tài chính, giữ 
vững chế độ hạch toán, củng cố hệ thống thương nghiệp quốc doanh 
và thương nghiệp hợp tác xã nên nhìn chung, giá cả thị trường 
tương đối ổn định, ít đột biến, thị trường có tổ chức vẫn giữ được 
vững, giá cả các mặt hàng thiết yếu không tăng.

1. Viện Sử học, Lịch sử Việt Nam 1965-1975, Sđd, tr. 40.
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Mạng lưới thương nghiệp được hình thành trước chiến tranh và 
cùng cố, phát triển trong chiến tranh, đã góp phần quan trọng vào 
việc ổn định đời sống hậu phương và trở thành một bộ phận lực 
lượng hậu cần tại chỗ cùa chiến tranh nhân dân chống lại chiến 
tranh phá hoại cùa không quân và hải quân M ỹ1.

Sự phát triển của thương nghiệp miền Bắc xã hội chủ nghĩa 
gồm có hai hình thức chính: thương nghiệp quốc doanh và hợp tác 
xã mua bán. Ngay sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, 
Nhà nước đã thực hành một đường lối nhất quán: xây dựng và phát 
triển kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể, theo những bước đi 
thích hợp cùa từng thời kỳ. Các hình thức tổ chức thu mua, bán 
buôn và bán lẻ đã được thay đổi nhiều lần, nhưng những nguyên tắc 
cơ bản vẫn không thay đổi.

Trong lĩnh vực thu mua hàng hóa, Nhà nước đã áp dụng các 
chính sách khác nhau đối với kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể và 
kinh tế cá thể.

Các xí nghiệp quốc doanh (công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp...) có nghĩa vụ nhận kế hoạch sản xuất của Nhà nước 
và giao nộp sản phẩm cho thương nghiệp quốc doanh theo kế hoạch 
của Nhà nước. Thương nghiệp quốc doanh đã thực hiện phương 
thức đặt hàng cho công nghiệp trên cơ sở kế hoạch Nhà nước, tuy 
vậy cơ bản các xí nghiệp không cần biết tình hình thị trường, miễn 
là thực hiện đúng kế hoạch, giao đưa hàng cho thương nghiệp. Cơ 
chế giao nộp sản phẩm đã tách ròi người sản xuất với thị trường, 
không gắn hiệu quả sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

S ự  p h á t triển  của  th ư ơ n g  ng h iệp  hợp  tác xã:

Hợp tác xã mua bán được coi là trợ thủ của thương nghiệp quốc 
doanh ở nông thôn. Mô hình này ra đời do kết quả của cải cách

1. Viện Lịch sử Quân sự, Lịch sử Quân sự Việt Nam , tập 11 (1954-1975), 
Nxb. Chính trị Quốc gia, H. 2005, tr. 184.
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ruộng đất làm nảy sinh sự cần thiết phải có một hình thức tổ chức 
trao đổi hàng hóa thích hợp của nông dân lao động. Hợp tác xã mua 
bán là một bước tập dượt để chuyển người nông dân cá thể lên sàn 
xuất tập thể trong nông nghiệp.

Hệ thống tổ chức hợp tác xã mua bán đã thay đổi rất nhiều, có 
thòi gian tổ chức cơ sở đặt ở xã, có lúc lấy huyện làm cơ sở. Tính 
chất tập thể của hợp tác xã mua bán thể hiện chủ yếu ờ các tổ chức 
cơ sở, vì hoạt động của chúng được tiến hành theo nguyên tác tự 
nguyện, quản lý dân chủ và cùng có lợi.

Các hợp tác xã do Đại hội xã viên bầu ra Ban quản lý và Ban 
kiểm soát để điều hành các hoạt động kinh doanh, vẫn do xã viên 
đóng góp bằng cổ phần và do tích lũy phân phối lợi nhuận, phần 
lớn vốn kinh doanh là vay của ngân hàng.

Tổ chức hợp tác xã mua bán từ huyện, tỉnh đến trung ương đều 
do các cơ quan quản lý Nhà nước về thương nghiệp phụ trách. Ở 
tỉnh (thành phố), các Ban Quản lý hợp tác xã mua bán có vị trí như 
một phòng chức năng của Sở Thương nghiệp, đồng thời có nhiệm 
vụ hướng dẫn phong trào hợp tác xã mua bán trong tinh (thành 
phố). Ờ Trung ương có Ban Quản lý hợp tác xã mua bán Việt Nam. 
Sự phát triển của hợp tác xã mua bán được thể hiện trong một số 
liệu sau theo giá hiện hàn h ':

1955 1960 1965 1970

Cửa hàng bán lè (quầy) 133 4.098 8.483 9.795

Số xã viên (1000 người) 259 2.147 4.899 6.599

Doanh số bán lẻ (triệu đồng) 1,7 314,4 333 572

1. 45 năm kinh tế Việt Nam {1945-1990), Sđd, ư. 164. 
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Đơn vị: Triệu đông

Năm

Tổng
ísô

bán lẻ

Thị trường 
có tổ chức

Thị trường 
không có 
tổ chức

Tổng
ísô

Quốc
doanh

HTX

Tổ 
HTX 

và 
đại lý 

thương 
nghiệp 

QD

Tổng
ísô

Trong
đó

thương
nghiệp

tư
doanh

1%5 2.434,1 2.071,0 1.675,0 333,0 63,0 363,1 205,0

1966 2.647,4 2.263,4 1.749,3 479,1 35,0 384,0 208,0

1967 2.857,5 2.412,5 1.874,4 528,1 10,0 445,0 254,0

1968 3.051,1 2.585,2 2.039,9 547,3 8,0 456,0 255,0

Thống kê về tổng mức bán lè của thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa nhiều thành phần kinh tế cho thấy, vì yêu cầu tập trung và 
bao cấp cung cấp của thương nghiệp quốc doanh, nên tổng mức bán 
lè của thương nghiệp phải tăng, trong đó quốc doanh tăng từ 1.675 
triệu đồng năm 1965, lên 2.039 triệu năm 1968. Hợp tác xã tăng từ 
33 triệu đồng nám 1965, lên 547,3 triệu năm 19681.

về n goại thương , mặc dù đất nước có chiến tranh, song Đảng và 
Chính phủ vẫn rất quan tâm đẩy mạnh kinh tế đối ngoại, trong đó 
có  hoạt động ngoại thương. Mục tiêu của kinh tế đối ngoại lúc này 
được xác định là góp phần phục vụ nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu và 
đảm  bảo các nhu cầu cơ bản của đời sống nhân dân, tranh thủ tới 
mức cao nhất sự viện trợ quốc tế, tăng cường tiềm lực kinh tế, tiềm 
lực quốc phòng cho đất nước.

1. Viện Sừ học, Lịch sứ Việt Nam 1965-1975, Sđd, tr. 40, 41.
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Đe đáp ứng yêu cầu trên, phương hướng, nhiệm vụ, nội dung 
kinh tế đối ngoại cũng như quy mô, nhịp độ, cơ cấu xuất nhập khẩu 
trong giai đoạn này về cơ bản khác giai đoạn trước.

Nhiệm vụ của kinh tế đối ngoại tnrớc hết và chù yếu là tranh 
thủ tới mức cao nhất sự viện trợ quốc tế phục vụ cho cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, kịp thời đưa hàng nhập khẩu về nước nhằm tăng 
cường tiềm lực kinh tế, tiềm lực quốc phòng, duy trì và phát triển 
sản xuất trong nước. Theo phương châm vừa sàn xuất vừa chiến 
đấu, bảo đảm các nhu cầu cơ bản của nhân dân miền Bắc, đồng thòfi 
tích cực chi viện tiền tuyến.

Để ngăn chặn sự viện trợ của hậu phương miền Bắc cho chiến 
trường miền Nam, chính quyền Mỹ tiến hành biện pháp bao vây, 
phong tỏa miền Bắc, hạn chế sự giao lưu giữa Việt Nam với nước 
ngoài. Đe quốc Mỹ đã dùng không quân và hải quân đánh phá các 
địa bàn và cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu, các địa điểm tập kết hàng 
xuất khẩu và nhập khẩu, các tuyến đường giao thông ờ trong nước 
và với nước ngoài; bao vây phong tỏa các cảng chủ yếu là cảng Hải 
Phòng, uy hiếp tầu các nước ra vào các cảng ờ miền Bắc.

Cuộc đấu tranh trên mặt trận kinh tế chống âm mưu phong tỏa 
của địch đã diễn ra hết sức quyết liệt, gắn với cuộc chiến đấu trên 
mặt trận quân sự. Vì vậy, trong hai đợt chiến tranh phá hoại miền 
Bắc, Mỹ đều không thành công trong việc bao vây, phong tòa miền 
Bắc, luồng giao thông này bị tắc thì ta lại mớ luồng khác, mọi loại 
phương tiện (đường biển, đường sông, đường sắt, đường b ộ ...)  đều 
được huy động vào cuộc đấu tranh quyết liệt này. Cũng chính vì 
vậy, Việt Nam đã tranh thủ được sự viện trợ quốc tế to lớn từ các 
nước xã hội chủ nghĩa, các nước có quan hệ vói Việt Nam và các 
lực lượng tiến bộ trên thế giới dưới các hình thức viện trợ không 
hoàn lại, viện trợ nhân đạo, cung cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi. 
Trong hoàn cảnh chiến tranh, số nước có quan hệ kinh tế với Việt 
Nam giảm nhiều, từ 40 nước năm 1964, giảm còn 27 nước năm 1974. 
Quan hệ kinh tế và thương mại tiến hành chủ yếu với các nước xã hội
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chù nghTa. Hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa với nước ngoài 
bị thu hẹp đáng kể.

Theo số liệu thống kê, trong thời kỳ này, do điều kiện chiến tranh, 
việc xuất khẩu của miền Bắc giảm sút nhưng nhập khẩu lại tăng. 
Tinh hình xuất nhập khẩu trong chiến tranh thể hiện rõ nét sự đấu 
tranh quyết liệt giữa ta và địch trên mặt trận kinh tế đối ngoại. Mỹ 
ra sức bao vây, phong tỏa miền Bắc, ngãn cản sự giao lưu kinh tế 
giữa Việt Nam với bên ngoài. Ngược lại, Chính phủ và nhân dân ta 
quyết tâm phá sự bao vây phong tỏa cùa địch, giữ vững và phát triển 
giao lưu kinh tế với bên ngoài trong mọi tình huống.

Hàng nhập khẩu trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại chủ 
yếu là toàn bộ thiết bị, máy móc và phương tiện vận tải, nguyên vật 
liệu và hàng tiêu dùng thiết yếu cho quốc phòng, sản xuất và dân 
sinh, trong đó nguyên liệu và hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao 
nhất trong cơ cấu nhập khẩu có nhịp độ tăng nhanh nhất.

Bảng cân đối xuất nhập khẩu (1964-1968)'

Đơn vị tính: triệu rúp và đô la

Năm Xuất khẩu Nhập khẩu Nhập siêu XN/NK

1964 97,1 137,4 40,3 70,6%

1965 91,0 237,9 146,9 38,3%
1966 67,8 370,9 303,1 18,3%

1967 45,6 418,5 372,9 10,9%

1968 42,3 465,5 423,2 9,1%

Sau khi đế quốc Mỹ tạm ngừng ném bom miền Bắc lần thứ nhất, 
nhập khẩu dừng lại ở kim ngạch 430,460 triệu/năm trong hai năm 
1970-1971, xuất khẩu lại tăng dần lên 61,4 triệu năm 1971.

1. Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 1982.
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Viện trợ không hoàn lại và tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong 
các nguồn thanh toán, hàng nhập khẩu từ 1 triệu chiếm 0,7% kim 
ngạch hàng nhập khẩu năm 1964, viện trợ chiếm 6,7% kim ngạch 
hàng nhập khẩu năm 1964, viện trợ tăng lên 410 triệu rúp - đô la, 
chiếm 53% kim ngạch hàng nhập khẩu năm 1975. Vay nợ vẫn được 
duy trì ở mức trên 20% kim ngạch nhập khẩu (năm 1964: 25%, 
năm cao nhất 1970: 53%). Sau chiến tranh, Liên Xô và nhiều nước 
xã hội chủ nghĩa đã xóa các khoản nợ của Việt Nam trong chiến 
ưanh. Như vậy, hàng hóa Việt Nam nhập khẩu trong chiến tranh 
chủ yếu được thanh toán bằng nguồn viện trợ. Điều đó thể hiện sự 
giúp đỡ to lớn và quý báu của Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của 
nhân dân Việt Nam.

Kim ngạch xuất khẩu hàng năm giảm nhiều nhất là trong những 
năm chiến tranh phá hoại ác liệt (1968, 1972); trong các đợt ngừng 
bắn, chúng ta cố gắng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Trong chiến 
tranh, cơ cấu xuất khẩu có những biến đổi quan trọng. Sản phẩm công 
nghiệp giảm, trong khi hàng tiêu dùng tăng, đặc biệt là hàng tiểu 
thủ công nghiệp và công nghiệp nhẹ tăng về tỷ trọng trong kim ngạch 
xuất khẩu. Việc duy trì hoạt động ngoại thương, đặc biệt nhất là 
xuất khẩu, mặc dù với quy mô nhỏ hơn hồi chiến tranh, góp phần 
ổn định đòi sống của một số người lao động ở thành phố và nông 
thôn và duy trì một số thị trường xuất khẩu truyền thống.

Cùng với sự giúp đõ của chính phù các nước, trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, Việt Nam cũng nhận được sự giúp đỡ 
dưới nhiều dạng của nhân dân thế giới và các tổ chức quốc tế. Sự 
giúp đỡ này tuy không lớn về khối lượng, nhưng có ý nghĩa đối với 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Có thể nói, viện trợ quốc tế và hoạt động ngoại thương gắn với 
hoạt động giao thông vận tải, với cuộc đấu tranh chống sự bao vây 
phong tỏa của địch. Trong cuộc đấu tranh này, ngoài biện pháp 
quân sự, Mỹ đã dùng các thủ đoạn chính trị, ngoại giao và sức ép
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kinh tế đối với các nước, các tổ chức có quan hệ trung hòa với Việt 
Nam. Đe làm thất bại âm mưu nói trên, Đảng và Nhà nước đã phối 
hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao và đấu 
tranh kinh tế một cách linh hoạt. Với cơ sở vật chất về giao thông 
vận tải có hạn, lại bị đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt, vận chuyển và 
tiếp vận được một khối lượng hàng nhập khẩu to lớn đã nói ở trên 
là một cố gắng to lớn của ngành giao thông vận tải.

Hoạt động nhập khẩu đã góp phần giải quyết các mặt mất cân 
đối của nền kinh tế quốc dân (giữa thu nhập quốc dân và quỹ tiêu 
dùng xã hội, giữa thu và ch i...), tạo điều kiện cho miền Bắc xã hội 
chú nghĩa giữ vững tiềm lực kinh tế, duy trì sàn xuất nông, công 
nghiệp, bảo đảm các nhu cầu cơ bản của đời sống (ăn, mặc, sức 
khỏe) tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội và chi viện cho cách mạng miền Nam. Những kết quả to lớn nói 
trên không tách rời sự đoàn kết và tương trợ của các nước xã hội 
chù nghĩa trên tinh thần quốc tế vô sản.

Tài chính, ngăn hàng:

Như đã đề cập, từ sau khi vừa hòa bình lập lại cho đến cuối 
năm 1964 là cả thời kỳ dài miền Bắc ở vào giai đoạn hòa bình xây 
dựng, bước đầu đi vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, các quy luật kinh 
tế xã hội chủ nghĩa bắt đầu phát huy tác dụng, nền kinh tế dần đi 
vào kế hoạch  hóa, che  độ  hạch  toán kinh te  được han hành, thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa được tăng cường, mở rộng và chiếm 
vị trí chủ đạo. Đây là những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho công 
tác tiền tệ, tín dụng ngân hàng xã hội chủ nghĩa phát huy được vai 
trò của nó.

Ke hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất đang trên đà thực hiện 
thắng lợi, lực lượng sàn xuất đang phát triển, quan hệ sản xuất mới 
xã hội chủ nghĩa trên đà hoàn thiện và củng cố, thì ngày 5-8-1964, 
đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra cả nước. Nhiệm vụ của miền 
Bắc là tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa trực tiếp chiến đấu,
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vừa tích cực chi viện cho cách mạng miền Nam, làm tròn nghĩa vụ 
hậu phương lớn của mình. Đây là một thời kỳ dài diễn biến rất 
phức tạp, lúc hòa bình, lúc chiến tranh, do đó công tác tiền tệ, tín 
dụng và ngân hàng cũng diễn ra rất phức tạp và phong phú. Riêng ở 
miền Bắc, ngân hàng vừa phải phục vụ cho sự nghiệp cải tạo và 
phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa phải làm hậu 
phương lớn cho cách mạng cả nước, nhưng lại vừa phải đảm bảo 
nhu cầu chi tiêu cho chiến tranh, đồng thời phải chi viện tích cực 
cho tiền tuyến lớn ở miền Bắc.

Mặc dù đất nước có chiến tranh, các hoạt động tài chính, tín dụng, 
ngân hàng vẫn luôn được Chính phù quan tâm đẩy mạnh. Chủ trương 
lúc này là: "Thương nghiệp, giá cả, tài chính, ngân hàng phải kết 
hợp chặt chẽ và làm tốt cả hai nhiệm vụ phục vụ, thúc đẩy sản xuất, 
phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu"1.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Hội nghị cán bộ ngành 
ngân hàng tháng 6-1965 đề ra hai nhiệm vụ công tác ngân hàng 
trong tình hình mới là tăng cường quản lý vấn đề tiền tệ trong nền 
kinh tế, ra sức huy động và tập trung mọi nguồn vốn (chú trọng đẩy 
mạnh huy động tiết kiệm) để mở rộng tín dụng, sử dụng một cách 
chủ động, linh hoạt kết hợp chặt chẽ với việc cấp phát tài chính 
nhằm phục vụ đắc lực cho việc chuyển hướng kinh tế, từ thời hòa 
bình sang hoàn cảnh có chiến tranh. Vượt qua muôn vàn thừ thách 
củ a  cuộc ch iến  tranh  ác liệ t và d ã  m an củ a  đế quốc M ỹ, N gân  hàng 
Nhà nước đã cùng với các ngành kinh tế phấn đấu giữ vững sản 
xuất, tăng cường tiềm lực kinh tế, giữ vững và phát triển thị trường 
xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, bảo vệ sức mua của đồng tiền 
và ổn định đời sống nhân dân.

Với hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, các khoản chi tăng thêm nhiều. 
Ngoài các khoản chi đột xuất cho quốc phòng và phòng không sơ tán,

1. Phạm Hùng, Xây dựng và phát triển kinh tế trong tình hình mới, Tạp chí 
Học tập, 11-1965, tr. 9, 10, 11.
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các ngành sản xuất và lưu thông còn có những nhu cầu đột xuất về 
vốn để chuyển hướng sản xuất, để nhanh chóng ổn định kinh doanh 
trong điều kiện sơ tán và phát triển lương thực, thực phẩm.

Đe góp phần làm giảm bớt áp lực của tiền tệ đối với hàng hóa, 
Ngân hàng Nhà nước đã vận dụng toàn bộ chức năng của mình để 
giúp đỡ các ngành sản xuất thời chiến, bảo đảm "hậu cần tại chỗ", 
duy trì các nguyên tắc kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

Ngân hàng đẩy mạnh công tác huy động tiển gửi tiết kiệm của 
nhân dân, đặc biệt là ở nông thôn, kết quả là đến cuối năm 1966, đã 
huy động được của nhân dân một số vốn lớn gấp 5 lần số vốn tiết 
kiệm đã huy động được từ trước cho đến cuối năm 1964. Công tác 
thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng Nhà nước cũng 
được mớ rộng, đã góp phần thúc đẩy khối lượng tiền mặt trong lưu 
thông, giữ vững và tăng cường nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng 
Nhà nước, tỷ trọng số tiền thanh toán không dùng tiền mặt qua 
ngân hàng ưong các năm chiến tranh chống Mỹ, cứu nước vẫn giữ 
vững ở mức 83-87%.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành 
sàn xuất và lưu thông, phân tích và chình lý mối quan hệ cân đối 
tiền hàng. Do đó mặc dù ngân sách Nhà nước có bội chi, sản xuất 
và phân phối ưong nước có khó khăn, nhưng thị trường có tổ chức 
vẫn giữ vững và phát triển. (Năm 1964 chiếm 83.7%. nhirng năm 
có chiến tranh vẫn giữ mức dưới 86%). Tổng mức hàng hóa bán lẻ 
xã hội chù nghĩa tăng với tốc độ đáng kể (năm 1964 là 100, thì năm
1968 là 139,4%, 1970 là 137,8%), làm cho giá cả thị trường nói 
chung không có đột biển lớn.

Ket quà đó nhờ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nỗ 
lực của các ngành và nhờ sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả của các 
nước anh em. Do đó, mức bội chi tiền mặt khó tránh khỏi trong 
chiến tranh, qua các năm có được kìm lại và được ổn định qua hai 
đợt thử thách của cuộc chiến ưanh phá hoại ác liệt cùa đế quốc Mỹ
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(từ 1965 đến 1972). Đó là thắng lợi hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch 
sử trong công tác quản lý kinh tế, tài chính và tiền tệ của Đảng, 
thể hiện rõ tính ưu việt của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam.

Trong thời kỳ này, để giữ vừng và phát triển sản xuất, hậu 
phương lớn đủ chi viện cho tiền tuyến lớn, bảo đảm cho chiến tranh 
thu được thắng lợi, Ngân hàng đã hết sức tăng cường công tác cho 
vay đối với các ngành kinh tế quốc dân. Công tác huy động được 
chú trọng đặc biệt, bảo đảm nguồn vốn cho vay. Từ năm 1960 đến
1964, nguồn vốn tín dụng ngắn hạn kể cả nguồn vốn trong nước và 
ngoài nước, tăng bình quân hằng năm là 59 triệu đồng, nhưng trong 
các năm sau chiến tranh mỗi năm lại tăng bình quân 258 triệu đồng. 
Số tăng này một mặt do mở rộng công tác thanh toán không dùng 
tiền mặt, đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của nhân 
dân (phong trào tiết kiệm chống Mỹ cứu nước), mặt khác do nguồn 
vốn phát hành tăng thêm khá lớn.

Nhờ nguồn vốn tăng mà số tiền cho vay cũng tăng: nếu so với 
thời kỳ 1961-1964 thì thời kỳ 1965-1968 sổ dư nợ tín dụng ngắn 
hạn tăng lên gấp 2,3 lần, bình quân mỗi năm tăng 20,9%. Công tác 
tín dụng ngân hàng đã cung cấp vốn để các ngành thực hiện chuyển 
hướng kinh tế, giúp các ngành và các xí nghiệp vượt qua khó khãn 
do sơ tán và phân tán sản xuất gây ra và tăng cường dự trữ sản xuất 
thời ch ién  để duy  irì và pliál triển  sản  xuát liẽn  tục. T ín  d ụ n g  ngân  
hàng còn giúp vốn cho các xí nghiệp trong những trường hợp có 
khó khăn, như không kịp thời giải phóng sản phẩm, hoặc tạm thời 
không có phương tiện trả lương cho công nhân.

Trong lĩnh vực lưu thông, nhiều biện pháp tín dụng đã được 
huy động áp dụng để giúp ngành nội thương (mậu dịch quốc doanh 
và hợp tác xã mua bán) tàng cường thu mua nắm nguồn hàng, điều 
hòa cơ cấu hàng hóa, do đó tăng tỷ trọng thị trường bán lẻ có tổ 
chức từ 82,7% năm 1964 lên 85,2% năm 1971, đặc biệt góp phần 
thực hiện chủ trương "đưa hàng về xã", bảo đảm hậu càn tại chỗ,
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phạc vụ sản xuất, chiến đấu và ổn định đời sống của nhân dân. Và 
đã hạn chế được những đột biến về giá cả trong hoàn cảnh khó khăn 
cùa chiến tranh1.

Một thành tựu nổi bật của tín dụng ngân hàng trong những năm 
chống chiến tranh phá hoại ác liệt là đã góp phần động viên mọi 
khả năng của nền kinh tế tập thể và quốc phòng. Chi riêng 4 năm 
1965-1968, Ngân hàng đã đầu tư dài hạn trong hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp một số vốn lớn gấp 2 lần số vốn cho vay trong 4 năm 
hòa bình (1961-1964). số  vốn cho vay dài hạn so với giá trị tài sản 
cố định của hợp tác xã mua sắm thường chiếm tới 80-100%, doanh 
số cho vay ngắn hạn chiếm từ 70-80% tổng số chi phí bàng tiền cùa 
hợp tác xã2.

Do đó, đã tác động mạnh làm biến đổi bước đầu cơ cấu tài sản 
cố định cùa hợp tác xã, có lợi cho việc thực hiện thâm canh, tăng 
nãng suất trong trồng trọt và chăn nuôi, bước đầu thúc đẩy 3 mục 
tiêu trong nông nghiệp, giài phóng một lực lượng lao động đáng kể 
để chi viện cho quốc phòng và mặt trận giao thông vận tải thời 
chiến. Chính sách m ở rộng và tăng cường phương thức tín dụng 
ngân hàng đã hỗ trợ mạnh cho cuộc cách mạng kỹ thuật và cách 
mạng quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, làm cho các hợp tác xã 
nông nghiệp rõ ràng là cơ sở kinh tế, chính trị và xã hội, góp phần 
tích cực đảm bảo cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân ta thắng lợi.

Công tác tín dụng trong thời kỳ này có tính chất "bao cấp” và 
phân tán, nhưng tác dụng của nó thật là to lớn, nó đã hỗ ượ mạnh 
mẽ cho việc duy trì sản xuất trong nông nghiệp, bảo đảm được 
đời sống nhân dân, góp phần chống chiến tranh phá hoại ác liệt 
và kéo dài của đế quốc Mỹ. Đó cũng là sự viện trợ hết sức quan

1. 45 năm kinh tế Việt Nam (1945-1990), Sđd, tr. 232, 233.
2. 45 năm kinh té Việt Nam (1945-1990), Sđd, tr. 232, 233.
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trọng của Nhà nước vô sản đối với giai cấp nông dân và khu vực kinh 
tế tập thể.

Tóm lại, trong điều kiện một nền sản xuất nhỏ kém phát triển, 
lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, hệ thống tiền tệ - tín dụng xã hội 
chủ nghĩa từng bước được xây dựng và củng cố, đã góp phần vào 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước 
nhà. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xây dựng và thể nghiệm 
những chế độ tiền tệ, tín dụng ngân hàng xã hội chủ nghĩa, đã thực 
hiện những nhiệm vụ cơ bản của Đảng và Nhà nước đề ra, đã xây 
dựng được một nền tiền tệ độc lập tự chủ và cơ bản ổn định.

Việc đẩy mạnh các hoạt động tín dụng, ngân hàng đã góp phần 
động viên mọi khả năng của các thành phần kinh tế tập thể, giữ 
vững và phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng tiềm lực kinh tế và 
quốc phòng.

3. Phát triển văn hóa - giáo dục - xã hội

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế những năm chiến tranh phá 
hoại thực sự là mặt trận nóng bỏng. Trước việc Mỹ leo thang chiến 
tranh, dùng không quân, hải quân đánh phá miền Bắc một cách 
khốc liệt, cũng như các ngành kinh tế, sự nghiệp giáo dục của Việt 
Nam vẫn phát triển nhanh, mạnh hơn bao giờ hết.

Đ ánh  phá m iền B ăc, đế quốc M ỹ  không ch ỉ nhẳm  vào các mục 
tiêu kinh tế, quân sự mà còn đánh vào cả những cơ sờ văn hóa, giáo 
dục, y tế. Ngày 5-8-1964, máy bay Mỹ ném bom xuống Quang 
Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa mờ đầu thời kỳ đế quốc Mỹ ồ 
ạt đánh phá miền Bắc, ngoài mục tiêu về quân sự, kinh tế, trường 
học, bệnh viện cũng là mục tiêu của chúng. Chúng giết hại nhiều học 
sinh và thầy cô giáo, san phẳng nhiều nhà trường. Ngay từ nhũng 
trận đầu tiên bắn phá miền Bắc, trường phổ thông cap I Xuân Giang 
(Hà Tĩnh), rồi các trường học ờ thị xã Đồng Hới và thị trấn Hồ Xá 
(VTnh Linh) đã là mục tiêu của máy bay Mỹ. Ngày 23-5-1965, máy 
bay Mỹ ném bom bắn phá dã man bệnh viện, trường học ờ Nghĩa Đàn
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(Nghệ An) và chợ Tứ Trụ (Thọ Xuân, Thanh Hóa). Chúng còn cho 
máy bay ném bom có tính chất hủy diệt bệnh viện Quỳnh Lập 
(Quỳnh Lun - Nghệ An) làm chết 139 người. Chỉ tính trong 4 năm 
(1965-1968), hơn một triệu tấn bom đã dội xuống miền Bắc xã hội 
chù nghĩa, Mỹ đã ném bom bắn phá 1.558 trường học ở miền Bắc, 
trong đó có nhiều trường bị bắn phá có tính chất hủy diệt như các 
trường phổ thông cap III Vĩnh Linh, Quỳnh Tiến, Hương Phúc, Đại 
học Xây dụng Hà Nội.

Từ những ngày đầu chiến tranh, Đảng, Nhà nước rất quan tâm 
tới sự nghiệp văn hóa, giáo dục và đã có những chù trương kịp thời, 
đúng đắn nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp trồng người ưong thời 
kỳ mới. Chỉ thị số 104 về công tác văn hóa, văn nghệ ngày 28-7-1965 
của Trung ương Đảng chi rõ: "Hiện nay, cả nước ta đang ở trong tình 
trạng có chiến tranh, nhiệm vụ cấp bách của toàn dân ta là chống 
Mỹ, cứu nước... Trong tình hình và nhiệm vụ cách mạng mới đó, 
công tác văn hóa, vãn nghệ có một vai trò trọng yếu trong việc 
giáo dục lòng căm thù đối với bọn xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai, 
cổ vũ tinh thần yêu nước và yêu chù nghĩa xã hội, giáo dục chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, bồi dưỡng khả năng sản xuất và chiến 
đấu của nhân dân, nâng cao sinh hoạt tinh thần của quần chúng, 
xây dựng một nền văn hóa xứng đáng với nhân dân ta, phục vụ sự 
nghiệp vĩ đại chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta hiện nay"1. Đối 
vái sự nghiệp giáo dục. Chỉ thi ngày 5-8-1965 của Thủ tướng 
Chính phủ nêu rõ: Phải chuyển hướng để phục vụ tốt nhiệm vụ 
chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của mình và phù hợp với tình 
hình mới.

Trước sự đánh phá dồn dập và ác liệt của kẻ thù, toàn Đảng và 
toàn dân ta đã biểu thị một quyết tâm cao, một ý chí rõ rệt là tiếp 
tục đưa sự nghiệp giáo dục tiến lên trong mọi tình huống. Và, trong 
những năm cả nước có chiến tranh (1965-1968), Đảng và Nhà nước

1. Công tác văn hóa nghệ thuật trong những năm chống Mỹ, cứu nước 
(1965-1972), Văn phòng Bộ Văn hóa, Hà NỘI, 1974, tr. 67.
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vẫn chủ trương phát triển giáo dục "theo một quy mô lớn". Đặc biệt 
khi cả nước có chiến tranh, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh 
đạo ngành giáo dục quyết tâm thắng Mỹ trên mặt ưận văn hóa - 
giáo dục. Ngay từ những thừ thách đầu tiên, nhằm chống lại mưu 
mô và thủ đoạn của kẻ thù, ngành giáo dục đã tích cực thực hiện 
Chi thị cùa Phủ Thủ tướng (Chỉ thị 88/TTg ngày 5-8-1965) về chuyển 
hướng công tác giáo dục. Chỉ thị nêu rõ: Hiện nay cà nước ta có 
chiến tranh, nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ thiêng 
liêng, công tác giáo dục phải chuyển hướng để phục vụ tốt nhiệm 
vụ chính trị nói trên trở thành chúc nãng nhiệm vụ của mình và phù 
hợp với tình hình m ới1. Bước vào năm học 1965-1966, toàn ngành 
đã tổ chức nghiên cứu học tập chỉ thị. Đe thực hiện nhiệm vụ chính 
trị mới và "quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trên mặt trận giáo dục", 
ngành giáo dục đã có những chù trương, biện pháp kịp thời và sáng 
tạo trong việc chuyển hướng.

Và, trong những năm cả nước có chiến tranh (1965-1968), Đảng 
và Nhà nước vẫn chủ trương phát triển giáo dục "theo một quy mô lớn". 
Trong 10 nhiệm vụ cụ thể mà Bộ Chính trị đề ra ngày 28-6-1966 về 
đào tạo và bồi dưỡng cán bộ khoa học - kỹ thuật và cán bộ quản lý 
kinh tế, thì có tới 7 nhiệm vụ thuộc ngành giáo dục.

C ùng cố, p h á t triển  và sắp  xếp  lạ i các m ạng  lư ớ i cá c  trư ờ ng  
Đ ại học và T rung  họ c  chuyên  nghiệp'. Hàng vạn lớp học, hàng chục 
vạn thay, cô  g iáo  và học sinh  các cấp  học, cũng  n h ư  Iih iẻu  trư ờ ng  
trang học chuyên nghiệp, dạy nghề và đại học được sơ tán khỏi 
thành phố, thị xã, thị trấn tới vùng nông thôn đồng bằng, miền núi 
để tiếp tục học tập. Trong khi đó, ở mọi làng quê, trường lớp được 
phân tán vào trong dân; nhiều nơi, nhà dân đã trở thành lớp học. 
Xung quanh trường, lớp đều có lũy đất bao quanh, có hệ thống 
hầm, hào, phòng tránh bom, pháo giặc. Giờ học được bố trí vào 
những lúc máy bay địch ít hoạt động hơn. Tại nhiều địa phương,

1. Một số chi thị về công tác giáo dục 1964-1965, Nxb. Giáo đục, H. 1966, tr. 3.
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ờ các vùng trọng điểm, đặc biệt các tinh Khu IV, để tránh sự đánh 
phá ác liệt của máy bay, tàu chiến Mỹ, các lớp học được đào sâu 
xuống lòng đất và chuyển giờ học vào ban đêm. Chương trình giảng 
dạy và học tập cũng được cải tiến cho phù hợp với điều kiện mới. 
Dù điều kiện trường lớp và đồ dùng giảng dạy, học tập, giấy bút, 
sách vở thiếu thốn, nhưng vượt lên bao thử thách khó khăn, khắp 
nơi trên miền Bắc, phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt" vẫn dấy lên 
mạnh mê. Neu năm đầu chống chiến tranh phá hoại - năm học 
1964-1965, số học sinh phổ thông toàn miền Bắc là 3,5 triệu người 
thì những năm tiếp theo, số đó vẫn không ngừng tăng lên. Đen năm 
học 1967-1968, toàn miền Bắc có tới 4,7 triệu con em nhân dân lao 
động cắp sách tới trường. Hầu hết các huyện đều có trường phổ 
thông cap III, các xã đều có trường phổ thông cap I và nhiều xã có 
trường cấp II.

Bên cạnh giáo dục phổ thông, công tác bổ túc văn hóa những 
năm chiến tranh tiếp tục được duy trì nhằm không ngừng nâng cao 
trình độ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, thanh niên xung 
phong... Từ năm 1966, đã hình thành hệ thống trường sư phạm 
chuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, 
giảng dạy bổ túc văn hóa. Ở các cơ quan dân - chính - đảng từ trung 
ương đến địa phương, các nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị thanh 
niên xung phong... hệ thống trường, lớp bổ túc văn hóa được duy 
trì, m ã  rộng  D ặc hiệt, những năm  này, òr các tỉnh , thành  m iên Băc,
ngoài các trường bổ túc văn hóa cap I, cap II, cap III, ta còn tổ chức 
các trường "ba đảm đang" dành riêng cho phụ nữ thuộc hệ bồ túc 
văn hóa, trường phổ thông lao động, trường thanh niên dân tộc, V . V.. .  

Hệ thống trường lớp này hàng năm thu hút hàng chục vạn học viên 
theo học. Năm học 1967-1968, trong số hơn 1 triệu học viên bổ túc 
văn hóa, có 44 vạn cap II và 5 vạn cap III.

Ngày 28-6-1966, Bộ Chính trị ra Nghị quyết nêu rõ: "Phải tranh 
thù trong một thời gian tương đối ngắn, xây dựng cho được một đội 
ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật và cán bộ quản lý kinh tế đông đảo,
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vững mạnh, ngày càng hoàn chinh về trình độ và nghề nghiệp, vừa 
có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với giai 
cấp công nhân, với dân tộc, liên hệ chặt chẽ với công nông, vừa 
có trình độ khoa học, kỹ thuật và nghiệp vụ giỏi, nắm vững 
những quy luật của tự nhiên và xã hội, có năng lực tổ chức, động 
viên quần chúng, đủ sức giải quyết những vấn đề khoa học, kỹ 
thuật và quản lý kinh tế do thực tiễn nước ta đặt ra và có khả năng 
tiến kịp trình độ khoa học, kỹ thuật tiên tiến của thế giới. Phải có 
một kế hoạch dài hạn, mạnh bạo, thiết thực và toàn diện về lãnh 
đạo và bồi dưỡng cán bộ khoa học, kỹ thuật'. Bộ Chính trị đề ra 10 
biện pháp thực hiện:

1. Củng cố, phát triển và sắp xếp lại mạng lưới các trường đại 
học và trung học chuyên nghiệp.

2. Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, 
cải tiến chương trình và nội dung giảng dạy.

3. Coi trọng việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán 
bộ giảng dạy và sinh viên, học sinh.

4. Cải tiến phương pháp đào tạo, gắn học tập với lao động sản xuất.

5. Kết hợp chặt chẽ các hình thức đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

6. Phát triển mạnh mẽ và nâng cao chất lượng giáo dục phổ 
thông và bổ túc văn hóa, đặc biệt là bổ túc văn hóa cho công nhân 
và nông dân lao động, để tạo nguồn tuyển sinh tốt cho các trường 
đại học.

7. Tiếp tục cuộc vận động thi đua "Hai tốt".

8. Kết hợp việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong nước với 
việc đẩy mạnh đào tạo cán bộ ngoài nước.

9. Cải tiến công tác phân phối và sử dụng cán bộ.

1. Viện Lịch sử Đàng, Những sự kiện lịch sứ Đàng, tập IV, Nxb. Thông tin 
ly luận, Hà NỘI, 1982, tr. 255.
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10. Tăng cường lãnh đạo đối với các công tác đào tạo và bồi dưỡng
cán bộ.

Trong điều kiện miền Bắc lúc đó, dù phải đối mặt với những 
thử thách khốc liệt của chiến tranh, giáo dục đại học và trung học 
chuyên nghiệp, cao đẳng vẫn luôn luôn được duy trì, giữ vững mục 
tiêu và chi tiêu đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu cùa sự 
nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Nhờ đó, từ 16 trường đại học năm 
học 1964-1965 phát triển lên tới 35 trường năm học 1967-1968, với 
đội ngũ giáo viên từ 2.750 (1965) lên tới 6.727 (1968). Năm đầu 
chiến tranh phá hoại, toàn miền Bắc có 29.800 sinh viên đại học và
42.600 học sinh các trường trung học. Đen năm 1968, con số đó 
tăng lên 58.200 và 118.500. Ngoài số sinh viên được đào tạo trong 
nước, những năm này, Nhà nước còn chọn cừ một số ra nước ngoài
- chù yếu là các nước xã hội chù nghĩa học tập. Đã có hàng chục 
vạn cán bộ tốt nghiệp đại học và trung học chuyên nghiệp lần lượt 
ra trường, đi tới mọi miền đất nước, phục vụ đắc lực cho các ngành 
kinh tế và cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: "Trong hoàn cảnh cả nước có 
chiến tranh, sự nghiệp giáo dục của chúng ta vẫn phát triển nhanh, 
mạnh hơn bao giờ hết..."

Trong khói lửa chiến ưanh, ngành giáo dục đã xuất hiện những 
đ ien  h ìn h  "dạy  tố t, họ c  tố t" m à tiêu  h ieu  là C am  B ình  - m ột xã 
thuộc tình Hà Tĩnh. Trước cách mạng, cả xã chi có 17 người biết 
chữ, ưong những năm chiến tranh phá hoại, xã xây dựng được hệ 
thống giáo dục phổ thông hoàn chỉnh và đến năm 1967, xã hoàn 
thành phổ cập trình độ cap II. Noi gương cẩm  Bình, ngành giáo 
dục những năm này đã dấy lên phong trào "Cẩm Bình hóa", "Xóa 
xã trắng" về mẫu giáo và cấp I.

Trong thời kỳ này, ngành văn hóa nghệ thuật có bước phát triển 
mới, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của sự nghiệp chống Mỹ. Các văn 
nghệ sĩ đều hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, hăng hái đi thực tế,
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tạo nguồn cảm hứng cách mạng và sáng tạo. Nhiều nhà văn, nhà 
thơ, nhà nhiếp ảnh, họa sĩ, phóng viên, quay ph im ... đi vào vùng có 
chiến sự ác liệt, đặc biệt là tuyến lửa Khu IV để tìm hiểu, sáng tác. 
Các đoàn văn công, các đơn vị chiếu bóng, thư viện cũng vượt bom 
đạn, tìm mọi cách phục vụ kịp thời cho quân và dân các địa phương 
đang hàng ngày, hàng giờ đương đầu với máy bay, tàu chiến Mỹ.

Với tinh thần "tiếng hát át tiếng bom", phong trào văn nghệ 
quần chúng đã phát triển rộng khắp. Hầu hết các địa phương, các 
đơn vị quân đội, thanh niên xung phong, xí nghiệp, hợp tác xã, nhà 
máy, trường học, công sở ... đều có "đội văn nghệ xung kích" làm 
nòng cốt cho phong trào. Chưa bao giờ văn nghệ quần chúng phát 
triển mạnh mẽ và sôi nổi như thời kỳ này. Nam Hà - một tỉnh bốn 
năm liền (1965-1969) là lá cờ đầu của ngành văn hóa đã xây dựng 
được 1.081 đội văn nghệ, mở hàng trăm cuộc hội diễn với hàng 
chục nghìn tiết mục tự biên. Nghệ An, một trong những vùng trọng 
điểm đánh phá của máy bay, tàu chiến Mỹ, năm 1966 cũng đã có 
tới 1.080 đội văn nghệ ...

Nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách báo của các tầng lớp nhân 
dân, của bộ đội, học sinh, thanh niên xung phong, các thư viện, 
tủ sách được xây dựng ở khắp nơi. số  bản sách xuất bản tăng lên 
hàng năm. Năm 1965, cả miền Bắc xuất bản được 1.887 đầu sách 
các loại với số lượng 22 triệu bản in thì năm 1968 đã xuất bản 
được 1.471 đầu sách với 30 triệu bán in. Cùng với công tác xuất 
bản, mạng lưới phát hành, hệ thống thư viện cũng ngày càng 
được mở rộng, bất chấp sự đánh phá khốc liệt của kẻ thù. Với 
tinh thần bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị lịch sử và văn 
hóa của dân tộc, ngay trong những năm chống chiến tranh phá 
hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc, những vốn quý thuộc về di 
sản văn hóa các dân tộc sinh sống trên mọi miền đất nước đuợc 
trân trọng bảo vệ, sưu tầm. Một số cuộc hội nghị khoa học về 
dân ca, về thòi kỳ Hùng Vương đã được tổ chức ở trung ương và 
địa phương.
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Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng bệnh, khám chữa 
bệnh cho nhân dân, cán bộ công nhân viên các cơ quan, xí nghiệp, 
trường học, mạng lưới y tế cơ sở phát triển thành một hệ thống sâu 
rộng. Hầu hết các bản làng, thôn xã và huyện đều có tổ y tế, trạm 
xá và bệnh viện. Từ 5.289 trạm xá, 475 bệnh viện, và 7 cơ sở điều 
dưỡng năm 1964, đến năm 1968, toàn miền Bắc có 6.043 trạm xá, 
981 bệnh viện và 50 cơ sở điều dưỡng. Tương ứng với sự gia tăng 
về số lượng các cơ sờ y tế trên đây, đội ngũ cán bộ, công nhân viên 
ngành y cũng có bước phát triển mới. Năm 1965, toàn ngành có 
67.200 người, đến năm 1967, chi riêng đội ngũ y, bác sĩ, y tá và nữ 
hộ sinh cũng đã lên tới 60.000 người. Ngoài ra, tại thời điểm này, 
toàn ngành còn có 3.497 dược sĩ công tác ở các cơ sở y tế. Tận 
tụy với nghề, gắn bó khăng khít với cuộc sống gian lao của nhân 
dân và bộ đội, những người thầy thuốc, những cán bộ, nhân viên 
công tác trong ngành y tế thực sự xứng đáng với lời dạy của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh: "Thầy thuốc như mẹ hiền". Chính những năm 
tháng lao động và chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh đó, ở mọi địa 
phương ưên miền Bắc, không hề xảy ra dịch bệnh; sức khỏe và tính 
mệnh của người dân cũng như của cán bộ, công nhân viên vẫn được 
bảo đàm.

4. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân chống chiến tranh phá 
hoại của dế quốc Mỹ

Đồng thời với việc chuyển hướng về tư tưởng, tổ chức và xây 
dựng kinh tế, nền quốc phòng miền Bắc cũng được gấp rút tăng 
cường nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ miền Bắc và giải phóng 
miền Nam.

Xuất phát từ quan điểm xây dựng lực lượng vũ trang, cùng cố 
và tăng cường quốc phòng là sự nghiệp của toàn dân, Đảng và Nhà 
nước thường xuyên chú trọng công tác giáo dục, động viên chính 
trị trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Ngày 2-1-1965, Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng ra chi thị về cuộc vận động cán bộ,
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nhân dân quán triệt tình hình và nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng 
mới, làm cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân "trên cơ sở nhận rõ 
tình hình, nhiệm vụ và yêu cầu của cách mạng mà nâng cao phẩm 
chất và đạo đức cách mạng, phê phán những biểu hiện của chù 
nghĩa cá nhân"1, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp 
theo chi thị này, trên miền Bắc diễn ra nhiều đợt học tập, thảo luận 
và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. Các sinh hoạt chính trị đó có tác dụng nâng cao 
nhận thức, mài sắc ý chí, củng cố quyết tâm kháng chiến chống 
Mỹ, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong cán bộ, đảng viên và 
nhân dân. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị này, đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được phổ biển sâu rộng 
trong nhân dân, được nhân dân đón nhận và thực hiện tự nguyện, tự 
giác. Đó là cơ sở cho nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận 
động lớn được dấy lên mạnh mê, thu hút mọi người, mọi ngành, 
mọi giới ờ mọi miền đất nước tham gia.

Đàng thường xuyên chăm lo giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm 
chất chính trị, đạo đức và năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên. Một thành công khác của công tác động viên 
chính trị những năm kháng chiến chống Mỹ, bao gồm trong đó thời 
kỳ chống chiến tranh cục bộ, là đã giáo dục sâu rộng trong toàn 
Đảng, toàn quân và toàn dân ta tinh thần đoàn kết quốc tế với các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em và các nước trong thế giới thứ ha. 
làm cho mọi người hiểu rõ nhiệm vụ đối với cách mạng hai nước 
Lào, Campuchia. Nhờ đó, thời kỳ này, tình đoàn kết, chiến đấu 
giữa quân đội, nhân dân Việt Nam với quân đội, nhân dân các nước 
xã hội chủ nghĩa Lào vốn đã được khởi đầu, phát triển trong những 
năm kháng chiến chống thực dân Pháp nay càng trở nên bền chặt, 
khăng khít. Đối với Lào, con em miền Bắc chẳng những đánh giặc 
ờ miền Nam mà còn tình nguyện chiến đấu ở Lào, hạt gạo "hai

1. Những sự kiện lịch sử Đảng, tập IV, Sđd, ư. 217.
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sương một nắng cùa hậu phương miền Bắc không chi có mặt ở 
chiến trường miền Nam Việt Nam mà còn ở chiến trường Lào. 
Miền Bắc Việt Nam từ 1965 không chỉ là hậu phương cãn cứ địa 
cùa cách mạng Việt Nam ở miền Nam mà còn là hậu phương của 
cách mạng Lào và tiếp đó là cách mạng Cam puchia...

Tháng 1-1965, Hội đồng Quốc phòng họp dưới sự chù tọa của 
Chù tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị đã định ra phương hướng công tác 
quốc phòng miền Bắc trong tình hình mới là:

1. Tăng cường công tác phòng thủ, trị an và sằn sàng chiến đấu cao.

2. Ra sức xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh 
bao gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân, tự vệ và lực 
lượng hậu bị đúng với đường lối quân sự của Đảng, với ưu yen thống, 
kinh nghiệm và điều kiện thực tế của đất nước, đủ sức đánh thắng 
hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược.

3. Tích cực xây dựng, củng cố miền Bắc về mọi mặt, kết hợp 
yêu cầu kinh tế với yêu càu quốc phòng, mở rộng cơ sở vật chất - 
kỹ thuật, tăng thêm tiềm lực kinh tế và quốc phòng của đất nước.

Việc cùng cố và tăng cường nền quốc phòng nhân dân ở miền Bắc 
lúc này đã được Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa III 
xác định rõ: v ấn  đề quốc phòng trong điều kiện chiến tranh hiện 
đại không phải chỉ có vấn đề quân sự mà còn là vấn đề chính trị, 
kinh tế, khoa học. Kiêng ờ miền Bắc, đường lối quốc phòng nhân 
dân lúc này là: "Toàn dân, toàn diện phục vụ cho sự nghiệp chống 
Mỹ, cứu nước"1. Nhiệm vụ cụ thể của nền quốc phòng nhân dân ở 
miền Bắc lúc này được xác định là:

- Xây dựng tư tưởng chính trị.

- Xây dựng nền kinh tế vững mạnh.

1. Hoàng Văn Thái, Củng cố và tâng cirờng nền giáo dục nhân dân, Tạp chí 
Học tạp, 1-1966, tr. 40-41.
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- Tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện với khẩu hiệu "Mỗi 
người dân là một người lính, mỗi làng (bản, thị trấn, khu phố) là 
một pháo đài, mỗi chi bộ là một tham mưu chiến đấu.

- Tãng cường sự lãnh đạo của Đ ảng1.

Nét đặc biệt của nền quốc phòng toàn dân ở miền Bắc lúc này 
là phát huy được sức mạnh của dân quân tự vệ. Ngày 17-5-1966, 
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra chỉ thị về việc "tăng cường sự 
lãnh đạo công tác dân quân tự vệ và hậu bị trong tình hình mới".

Trong thực tế, dân quân tự vệ đã làm tốt được các nhiệm vụ 
phòng không sơ tán, bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân 
đến việc trực tiếp chiến đấu bắn rod nhiều m áy bay M ỹ bằng súng 
bộ binh, bắt sống giặc lái, bảo vệ sản xuất... Với lòng yêu nước 
nồng nàn và ý chí quyết chiến, quyết thắng giặc M ỹ xâm lược, 
thống nhất Tổ quốc, thì khắp nơi trên miền Bắc, các phong trào thi 
đua yêu nước, "mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", 
"tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc M ỹ xâm lược", 
"thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người" diễn ra 
sôi nổi. Chi ưong một thời gian ngắn, đã có hàng triệu lá đom tình 
nguyện đăng ký phong trào "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Năm 
xung phong" của nam, nữ thanh niên. Chì riêng năm 1965 có 290.000 
thanh niên nhập ngũ, riêng trong tháng 5 đã có 150.000 người. 
Những tháng cuối năm 1965, hàng chục nghìn thanh niên và quân 
nhân chuyển ngành hoặc phục viên được động viên vào quân đội, 
hàng chục nghìn người khác được gọi vào lực lượng thanh niên xung 
phong, dân công hỏa tuyến.

Đe động viên tinh thần quân và dân ta kiên quyết kháng chiến 
chống Mỹ. Ngày 29-8-1965, Chủ tịch nước đã công bố Lệnh 
thường Huân chương Độc lập cho các đom vị thuộc Quân đội Nhân 
dân Việt Nam và cho các tỉnh đã lập nhiều chiến công vè vang trong 
sự nghiệp chống M ỹ cứu nước. Hội đồng Chính phủ cũng ban hành

1. Như ữên, tr. 44-48.
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những Thông tư, Nghị định có liên quan đến đời sống quân, dân và 
gia đình. Ngày 17-5-1965, Thông tư về việc tăng cường chính sách, 
chế độ đối với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Ngày 15- 
11-1965, Chính phủ ra Thông tư về chính sách đối với gia đình 
quân nhân.

Tiếp đó, đê việc tuyên dương khen thưởng được tổ chức kịp 
thời, ngày 30-8-1965, Hội đồng Chính phù tuyên dương các lực 
lượng vũ trang nhân dân và đồng bào ta nhân dịp bắn rơi 500 máy 
bay Mỹ. Ngày 28-12-1966, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị 
quyết tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân cho 43 cán bộ và chiến sĩ trong lực lượng vũ ưang nhân dân đã 
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chống Mỹ cứu nước.

Trước đòi hỏi ngày càng to lớn của sự nghiệp kháng chiến 
chống Mỹ, để tăng cường lực lượng vũ trang, Nhà nước quyết định 
thành lập một số binh đoàn trang bị hiện đại và quân chùng mới. 
Ngày 20-4-1965, Quốc hội khóa III kỳ họp thứ hai đã thông qua 
Luật sửa đổi và bổ sung Luật nghĩa vụ quân sự, kéo dài thời hạn 
phục vụ tại ngũ của quân nhân theo yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu. 
Ngày 21-4-1965, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quyết định Lệnh 
động viên cục bộ và ngày 5-5-1965, Chù tịch Hồ Chí Minh đã ký 
Sắc lệnh này.

So với năm 1964 đầu năm 1965, khối bộ đội chủ lực ở miền 
Bác tăng tứ  195.UUU lên 40U.UUU người. B ộ đội đ ìa  p hư ơ ng  lẽn 
28.000 người. Dân quân tự vệ từ 1,4 triệu tăng lên 2 triệu người. 
Các quân binh chùng đều tăng gấp nhiều lần. Lực lượng phòng 
không, không quân phát triển cả về số lượng và trang bị vũ khí. Các 
quân, binh chủng cũng tảng gấp ba so với năm 1964, riêng Quân 
chủng phòng không - không quân phát triển vượt bậc, không chi có 
quốc phòng mà còn có các binh chủng tên lửa đất đối không, ra đa 
cảnh giới, không quân tiêm kích. Nếu năm 1964, lực lượng phòng 
không miền Bắc chi có 15 trung đoàn và 14 tiểu đoàn pháo cao xạ,
1 trung đoàn không quân tiêm kích, 2 trung đoàn ra đa, thì các năm

97



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 13

từ 1965 đến 1967, lực lượng phòng không miền Bắc có 33 trung 
đoàn và 66 tiểu đoàn pháo cao xạ, 10 trung đoàn tên lửa, 2 trung 
đoàn không quân tiêm kích và 4 trung đoàn, 1 tiểu đoàn ra đa. Đẻ 
tiện việc chi huy thống nhất, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân 
Việt Nam đã quyết định thành lập các Bộ tư lệnh phòng không ờ 
Hà Nội, Hải Phòng, Quân khu IV, Hà Bắc.

Cùng với khối chủ lực, ngành Hậu cần quân đội cũng nhanh 
chóng được tăng cường. Cơ quan Tổng cục được tổ chức lại theo 
kiểu thời chiến cho phù hợp với nhiệm vụ mới. Bên cạnh bộ đội 
phòng không chủ lực, lực lượng phòng không của bộ đội địa phương 
và dân quân, tự vệ phát triển nhanh chóng. Năm 1964, dân quân, tự 
vệ chiếm 8% so với dân số miền Bắc, tỳ lệ đó đến năm 1965 tảng 
lên 10%. Những năm 1966, 1967, lực lượng phòng không của bộ 
đội địa phương và dân quân tự vệ được tổ chức thành nhiều tiểu 
đoàn, đại đội phòng không, được trang bị từ súng máy cao xạ 12,7 
mm, 14,5 mm đen cao xạ 37 mm, 100 mm. Riêng dân quân, tự vệ 
có 2.000 đơn vị trực chiến trên toàn miền Bắc, sẵn sàng chiến đấu 
cùng bộ đội. Dân quân, tự vệ là lực lượng nòng cốt để xây dụng, 
phát triển phong trào toàn dân bắn máy bay, tàu chiến Mỹ, làm 
công tác phòng không sơ tán, bảo đảm giao thông vận tài, bảo vệ trị 
an. Ở nông thôn, dân quân, tự vệ còn là lực lượng xung kích ưong 
sản xuất, xây dựng. Ngoài ra các thôn xóm, xã vùng ven biển, dân 
quân, tự vệ cùng bộ đội địa phương hoạt động tuần tra, canh gác, 
phát hiện sự đột nhập phá hoại của biệt kích. Toàn bộ lực lượng 
phòng không, phòng thủ bờ biển trên miền Bắc được bố trí thành 
thế trận chiến tranh nhân dân. Các lực lượng vận tải và bảo đảm 
giao thông như công binh, vận tải quân sự, vận tải nhà nước, vận tải 
nhân dân cũng ngày càng lớn mạnh. Bên cạnh đó, các tổ công binh 
của dân quân, tự vệ cũng phát triển rộng khắp dọc theo các tuyến 
huyết mạch giao thông, các đội thuyền nan, bè, mảng, xe thồ và vận 
tải cơ giới thô sơ góp rất nhiều công sức trong việc chuyển tải hàng 
hóa qua những vùng trọng điểm khó khăn. Những tháng đầu năm 
1965, lực lượng ba thứ quân trên miền Bắc đã hiệp đồng chiến đấu
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bắn rơi nhiều máy bay, bắn cháy nhiều tàu chiến và bắt sống nhiều 
giặc lái Mỹ.

III. ĐÁNH THẨNG cu ộ c  CHIÉN TRANH PHÁ HOẠI 
LÀN THỦ NHÁT CỦA MỸ, TẢNG CƯỜNG CHI VIỆN CHO 
TIÈN TUYẾN

Cuộc chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc 
cùa Mỹ đã làm cho "tình hình một nửa nước có chiến tranh, một 
nửa nước có hòa bình đã biến thành tình hình cả nước có chiến 
tranh với hình thức và mức độ khác nhau ờ mỗi miền".

Tình hình đó đặt ra cho cách mạng miền Bắc nhiệm vụ chiến 
đấu chống chiến Ưanh phá hoại của Mỹ, đồng thời phối hợp với 
cuộc chiến đấu chống "chiến tranh cục bộ" ờ miền Nam; vừa ra sức 
chiến đấu vừa tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện 
chiến tranh và làm nghĩa vụ hậu phương lớn.

Cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại cùa Mỹ đòi hỏi 
chúng ta phải có quyết tâm cao, đồng thời có cách đánh sáng tạo 
cùa chiến tranh nhân dân "đất đối không", "đất đối biển".

Từ khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, 
quân dân ở miền Bắc đã nêu cao tinh thần kiên quyết chiến đấu và 
ý chí chiến thang giặc Mỹ xâm lược. Hường ứng lời kêu gọi của 
T ru n g  ư ơng Đ àng , C h ính  phủ  và C hù  tịch H ô C h í M inh, nhân  dân 
miền Bắc đã phát động một cao trào chống Mỹ cứu nước, tăng 
cường lực lượng quốc phòng, kiên quyết đánh trả không quân và 
hải quân Mỹ.

Đồng thời với việc chuyển hướng về tư tưởng, tồ chức và xây 
dựng kinh tế, tăng cường lực lượng quốc phòng, trên miền Bắc diễn 
ra nhiều đợt học tập, thảo luận và quán triệt các chì thị, nghị quyết, 
chù trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các sinh hoạt chính 
trị đó có tác dụng nâng cao nhận thức, mài sắc ý chí, củng cố quyết 
tâm kháng chiến chống Mỹ, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong
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cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị 
này, đường lối, chủ trương, chính sách của Đàng và Nhà nước được 
phổ biến sâu rộng trong nhân dân, được nhân dân đón nhận và thực 
hiện tự nguyện, tự giác. Đó chính là cơ sở cho nhiều phong trào thi 
đua, nhiều cuộc vận động lớn được dấy lên mạnh mẽ, thu hút mọi 
người, mọi ngành, mọi giới ở mọi miền đất nước tham gia.

Đảng và nhân dân ta đã có nhiều cách để đánh thắng Mỹ. Đảng 
thực hiện nhiều chủ trương và biện pháp nhằm phát huy sức mạnh 
của toàn dân, sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân; đồng 
thời nhằm phát huy tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghTa, biết 
phân công và sử dụng hợp lý các lực lượng, kết hợp chặt chẽ các 
lực lượng đó để tạo nên hiệu quả lớn nhất trong chiến đấu và phục 
vụ chiến đấu.

Chống lại những hành động phá hoại bằng không quân và hài 
quân của Mỹ là nhiệm vụ của các lực lượng phòng không, không 
quân, hải quân Việt Nam với vũ khí, phương tiện chiến ưanh hiện 
đại và cùa cả lực lượng dân quân du kích, tự vệ chiến đấu của toàn 
dân, bất cứ ưẻ già, trai gái, với vũ khí thông thường, hễ địch đến là 
đánh. Ai không trực tiếp chiến đấu thì phục vụ chiến đấu, khi bình 
thường thì toàn dân sản xuất.

Đe tiến hành cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, miền 
Bắc đã chuyển mọi hoạt động cho phù hợp với hoàn cảnh mới. thực 
hiện "quân sự hóa" toàn dân, đào đắp công sự chiến đấu, hầm hào 
phòng tránh, tiến hành triệt để sơ tán, phân tán người và của khỏi 
những vùng trọng điểm, những nơi đông dân, để tránh thiệt hại lớn, 
đảm bảo đời sống ổn định cho nhân dân.

Chiến tranh là đưa đến sự tàn phá, song cuộc chiến tranh phá 
hoại của Mỹ đối với miền Bắc Việt Nam đã đưa đến sự tàn phá 
nặng nề chưa từng thấy. Cuộc chiến tranh đó lại diễn ra chù yếu từ 
trên không và trên biển, nhằm chống lại miền Bắc, một cuộc chiến 
tranh không phân biệt rõ đâu là tiền tuyến, đâu là hậu phương. Do đó,
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một vấn đề đặt ra là miền Bắc có thể vừa chiến đấu, vừa tiếp tục 
xây dựng chù nghĩa xã hội được không?

Do nhận thức sâu sắc chân lý độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội không tách rời nhau, cách mạng giải phóng miên Nam và cách 
mạng xã hội chủ nghTa ờ miền Bắc có quan hệ gắn bó với nhau, đó 
là quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến; đồng thời, xuất phát từ 
kinh nghiệm thực tiễn 10 năm (1954-1965) là không có hậu phương 
lớn miền Bắc được tạo ra trong kết quả lao động xây dựng chú 
nghĩa xã hội thì không có thắng lợi trong cách mạng dân tộc dân 
chù nhân dân ở miền Nam. Hơn nữa, bản thân cuộc chiến đấu của 
nhân dân miền Bắc cũng cần có một hậu phương tại chỗ được tạo 
ra bang lao động của chính mình, mà Đảng trước sau vẫn giữ quyết 
tâm thực hiện quyết định lịch sử đã đề ra 10 năm trước đó (8-1955) 
là "bất cứ tình hình như thế nào, miền Bắc cũng phải được củng cố, 
phải tiến lên chù nghTa xã hội".

Như vậy, trong điều kiện cùa cuộc chiến  tranh phá hoại, miền 
Bắc tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội là một yêu cầu của cách 
mạng cả nước và chúng ta lại có khả năng thực tế để thực hiện.

Trong điều kiện sức mạnh quốc phòng của miền Bắc còn có 
nhiều hạn chế so với đối phương, cuộc chiến tranh nhân dân chống 
chiến tranh phá hoại của Hoa Kỳ ở miền Bắc diễn ra vô vùng gay 
go  quyết liệt Q uân và dân m iền R ac đã nỗ lực vượt hậc hào  vệ hậu 
phương miền Bắc và hoàn thành sứ mệnh của mình đối với cuộc 
chiến đấu của đồng bào miền Nam. Đây là cuộc chiến tranh nhân 
dân chống đế quốc Mỹ phá hoại trên miền Bắc, là một cuộc chiến 
tranh nhân dân "toàn dân toàn diện". Cho nên các tầng lớp nhân 
dân kè cả cụ già, trẻ em cũng tham gia chống Mỹ, như tiếp tế hậu 
cần cho bộ đội, tích cực phòng không, sơ tán . . .

Ngày 7-2-1965, lấy cớ trà đũa việc Quân giải phóng miền Nam 
tấn công sân bay và doanh trại Mỹ ở Plâycu, Tổng thống Mỹ Giônxơn 
ra lệnh mở chiến dịch "Mũi lao lửa 1", sử dụng không quân ném bom
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bắn phá Vĩnh Linh, thị xã Đồng Hới, Chấp Lễ (Quảng Bình). Ngày 
13-2-1965, chúng mở tiếp chiến dịch "Mũi lao lửa 2" đánh phá khu 
vực Chánh Hòa, Chấp Lễ, Hạ Cờ. Giônxơn quyết định mở rộng các 
hoạt động đánh phá thành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, vì 
"những hành động trả đũa từng thời kỳ dựa trên cơ sở một trả một 
sẽ thiếu sức thuyết phục của một sức ép liên tục".

Liên tiếp trong hai ngày 3 và 4 tháng 3, Mỹ dùng hàng trăm 
máy bay đánh phá cầu Hàm Rồng, Đò Lèn và các đầu mối giao 
thông, căn cứ hải quân, kho tàng, thị xã, thị ưấn từ vĩ tuyến 17 đến 
vĩ tuyến 20. Tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá 
hoại miền Bắc, cuộc chiến tranh mà Mác Namara vẫn coi như "một 
biện pháp bổ sung chứ không phải biện pháp thay thế cho cuộc 
chiến tranh trên bộ của Mỹ ở miền Nam", đế quốc Mỹ nhằm gây 
sức ép đối với Việt Nam, làm giảm sức tiến công của lực lượng 
cách mạng ở miền Nam, hạn chế sự chi viện của miền Bắc cho 
miền Nam, "đẩy lùi miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá". Những mục 
tiêu cụ thể là:

- Phá tiềm lực kinh tế và quốc phòng, phá công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ờ miền Bắc.

- Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ 
miền Bắc vào miền Nam.

- U y h iếp  tinh  thần, làm  lung  lay  ý ch í chống  M ỹ  cứ u  nước của 
nhân dân ta ở cả hai miền đất nước.

M ỹ coi việc thực hiện những mục tiêu đó như những biện pháp 
nhằm củng cố tinh thần quân đội Sài Gòn đang sa sút nghiêm trọng, 
ngăn đe phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao.

Với lực lượng không quân mạnh nhất thế giới, có Hạm đội 7 - 
được coi là bất khả xâm phạm, thường xuyên áp sát bờ biển Việt 
Nam và bắn phá dữ dội vào đất liền, Nhà Trắng hy vọng ném bom 
bắn phá miền Bắc buộc miền Bắc phải giảm chi viện miền Nam và 
như thế sẽ nhanh chóng ổn định tình hình đang xấu đi ở miền Nam.
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Chiến tranh "leo thang" cùa không quân Hoa Kỳ gây nhiều tổn 
thất to lớn cho nhân dân Việt Nam. Từ giới hạn ném bom phía Nam 
vĩ tuyến 20, một tháng sau Hoa Kỳ ném bom tất cả mọi vùng. Từ 
tháng 6-1965, chúng mờ rộng phạm vi hoạt động ra toàn miền Bắc 
với mục tiêu là nhằm đánh vào tiềm lực kinh tế và quốc phòng ở 
miền Bấc, ngăn chặn sự chi viện cho miền Nam, hòng làm lung lay 
ý chí, quyết tâm chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, nâng đỡ tinh 
thần cho chính quyền và quân đội Sài Gòn đang suy sụp. Trong 
năm 1965, chúng đã thực hiện 55.000 phi vụ, ném xuống miền Bắc 
Việt Nam 33.000 tấn bom đạn, trong đó có 50% số lần đánh phá 
tập trung vào các mục tiêu giao thông, vận tải. Trung bình mỗi 
ngày máy bay địch xuất kích từ 100 đến 150 lần, ngày cao nhất lên 
tới 250 lần/chiếc1. Trong lúc đó, tàu chiến và tàu biệt kích của chúng 
xâm phạm vùng biển, đánh phá một số mục tiêu ven biển Bắc Vĩnh 
Linh, Quảng Bình, Nghệ An.

Mỹ đã huy động vào cuộc chiến tranh này một lực lượng không 
quân và hải quân rất lớn, gồm hàng ngàn máy bay tối tân thuộc 50 
loại khác nhau, kể cà những loại mới nhất như B.52, F.l 11 và các 
loại vũ khí hiện đại.

Không quân và hải quân Mỹ được lệnh tập trung đánh vào các 
mục tiêu quân sự, các đầu mối giao thông, nhà máy, xí nghiệp, hầm 
mở, các công trình thủy lợi và khu đông dân. Chúng đánh cả trường 
h ục , nh à  trò, b ện h  viện, khu  an dư ỡ ng , đôn, chùa , nhà th ừ . ..

Máy bay, tàu chiến Mỹ đã ném bom, bắn phá liên tục khắp mọi 
nơi, mọi lúc, trong mọi thời tiết với cường độ ngày càng tăng. 
Trung bình mỗi ngày có 300 lần chiếc máy bay đi gây tội ác, với
1.600 tấn bom đạn trút xuống các làng mạc, phố xá. Bom đạn của 
chúng đã cướp đi biết bao sinh mạng và gây thương tích cho rất nhiều 
người vô tội. Bom đạn cùa đế quốc Mỹ cũng đã tàn phá biết bao

1. Viện Nghiên cứu Chù nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử  
Đảng Cộng sán Việt Nam, tập II, Nxb. Chính ưị Quốc gia, H. 1999, tr. 360.
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của cải, cơ sở kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận 
tải), nhiều công trình văn hóa, giáo dục, y tế mà nhân dân ta đã tạo 
dựng được ưong hom 10 năm trước đó.

Với tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", quân và 
dân miền Bắc thực hiện phương châm vừa sản xuất, vừa chiến đấu, 
vừa quyết tâm đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của địch ở miền 
Bắc, vừa ra sức giúp đỡ cách mạng miền Nam.

Những tháng đầu năm 1965, lực lượng phòng không, phòng thủ 
bờ biển của ba thứ quân trên miền Bắc hiệp đồng chiến đấu, bắn rơi 
nhiều máy bay, tàu chiến và bắt sống nhiều giặc lái Mỹ. Những 
ngày cuối tháng 3-1965, không quân M ỹ đánh phá dữ dội vào hệ 
thống rađa cảnh giới của ta, máy bay M ỹ đánh trạm rađa Mũi Lay 
(VTnh Linh), trạm rađa 530, 550 (Đèo Ngang) của hải quân và các 
trạm rađa cùa bộ đội phòng không - không quân ở Hà Tĩnh. Cán bộ, 
chiến sĩ trên đảo đã chiến đấu quyết liệt, bắn tan xác 4 máy bay 
Mỹ. Nhờ chù động sẵn sàng chiến đấu tốt ngay từ những ngày đầu 
khi máy bay Mỹ đánh phá Hồ Xá, cồ n  c ỏ , Đồng Hới, quân và dân 
ta đã bắn roi 30 chiếc, bắn bị thương nhiều chiếc khác. Tiếp đó, chi 
trong 2 ngày (19 và 20-3-1965), quân và dân Hà Tĩnh đã bắn rơi 3 
máy bay Mỹ ờ khu vực Rú Nài. Cũng trong tháng 3, dân quân xã 
Diễn Hùng (Diễn Châu, Nghệ An) đã bắn rơi 1 máy bay Mỹ bằng 
súng bộ binh, mở đầu cho phong trào bắn máy bay Mỹ bằng súng 
bộ  b inh  trong  lực lư ợ ng  vũ trang  nhân  d ân  m iền  D ắc. D ặc biột,
ngày 26-3-1965, 70 lần chiếc máy bay M ỹ cất cánh từ các hạm tàu 
Hencốc và Conanxi thay nhau tiến công đảo Bạch Long Vĩ, một 
hòn đảo có vị trí quan trọng ở Vịnh Bắc Bộ, nơi đặt các trạm rađa 
và thông tin mà Mỹ đánh giá là rất lợi hại. Các chiến sĩ trên đảo đã 
chiến đấu quyết liệt bắn rơi 4 máy bay.

Ác liệt nhất là đợt tấn công của máy bay Mỹ vào cầu Hàm Rồng, 
Thanh Hóa nhằm chặn đường tiếp tế vào Nam ngay từ vĩ tuyến 20. 
Trong các ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1965, M ỹ liên tục bắn phá cầu 
Hàm Rồng, Phà Ghép, Hoàng Mai, đồng thời đánh phá các nút giao
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thông và căn cứ quân sự của ta từ Quang Bình ra Hà Tĩnh, Nghệ An. 
Không quân trẻ tuổi của ta lần đầu tiên ra trận đã chiến thắng vẻ 
vang. Trong 2 ngày chiến đấu, không quân ta đã kết hợp với lực 
lượng phòng không - không quân bảo vệ cầu Hàm Rồng, Phà Ghép, 
và dân quân tự vệ Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An ban rơi 57 máy 
hay, bắt 3 giặc lái. Riêng không quân nhân dân Việt Nam lần đầu 
xuât kích bắn rơi 4 máy bay phản lực Mỹ.

Ở các đảo vùng ven biển Khu IV như Hòn Nẹ, Hòn Ngư, Hòn 
Mê, Hòn M át..., đặc biệt là cồ n  c ỏ , cuộc chiến đấu chống không 
quần và hải quân Mỹ ngày càng trờ nên quyết liệt. Máy bay và tàu 
chiến của Mỹ liên tục đánh phá, uy hiếp các hòn đảo này, ngăn 
chặn sự tiếp tế từ bờ ra đảo. Để bảo vệ đảo, cán bộ, chiến sĩ ta đã 
quyết định "công sự hóa toàn đảo, toàn năng hóa mọi người". Toàn 
bộ cuộc sống trên mặt đảo được chuyển xuống lòng đất. Mọi người 
trên đảo luyện tập sử dụng thành thạo mọi vũ khí, khí tài có trên 
đảo. Kiên quyết đánh bại bước leo thang chiến tranh mới cùa Mỹ, 
Đảng và Nhà nước ta trước hết tăng cường lực lượng vũ trang.

Trong chiến đấu, lực lượng phòng không miền Bắc được phát 
triển nhanh chưa từng thấy. Trong một thời gian ngắn, miền Bắc đã 
có 9 sư đoàn thuộc lực lượng phòng không. Quân số cùa bộ đội 
phòng không chiếm Vĩ tống số lực lượng quân đội miền Bắc. Các 
binh chủng không quân, rađa, tên lửa ra đời. Lực lượng hải quân, 
p h áo  phò n g  tliù b ờ  b iẻn  tuy  khô n g  m ạn h  n h ư  lực lượng p liòng  
không, nhưng đã chiến đấu có hiệu quả trong công cuộc phòng thù 
và bảo vệ bờ biển miền Bắc. Hàng triệu dân quân, tự vệ được trang 
bị từ súng cá nhân và có rất nhiều đơn vị được trang bị các loại 
pháo phòng không hiện đại đã tạo nên lưới lửa phòng không nhân 
dân dày đặc đù mọi tầng, mọi hướng để đánh trả không quân và hải 
quân Hoa Kỳ.

Lực lượng phòng không miền Bắc đã trở  thành đối thủ đáng 
sợ đổi với không lực Hoa Kỳ như các phi công Hoa Kỳ bị bắt đã 
thú nhận. Có khoảng 10% tống số máy bay Mỹ tham gia đánh phá
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miền Bắc bị bắn rcri. Đây là tỉ lệ rất cao so với các cuộc chiến tranh 
trên thế giới trong thời kỳ lịch sử hiện đại.

Khắp miền Bắc, hàng triệu hầm hố tránh bom, hàng vạn trận 
địa pháo được xây dựng. Hàng triệu người từ hàng ngàn cơ quan, 
trường học, xí nghiệp sơ tán về vùng nông thôn.

Ngày 3-4-1965, lực lượng không quân Việt Nam xuất trận lần 
đầu, bắn rơi 2 máy bay Hoa Kỳ khi chúng đang đánh phá cầu 
Hàm Rồng.

Trong thời gian đầu chống chiến tranh phá hoại năm 1965 đã để 
lại cho Đảng và quân đội ta những kinh nghiệm quý báu về chiến 
tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân. Đảng và Nhà nước ta tích 
cực phát triển lực lượng vũ trang nhân dân với ba thứ quân, nâng 
cao chất lượng toàn diện của cán bộ bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương và dân quân du kích. Tại các địa bàn trọng điểm quy mô tổ 
chức lực lượng phòng không từ Trung đoàn đã phát triển thành Sư 
đoàn với thành phần chiến đấu gồm hỏa lực pháo cao xạ, tên lửa 
đất đối không.

Ngày 24-7-1965, bộ đội tên lửa phòng không lần đầu tiên ra 
quân hiệp đồng với một số trung đoàn cao xạ đã bắn hạ 3 máy bay 
F4 ở độ cao 7.000 mét trên vùng trời Hà Tây. Kết thúc năm 1965 
có 834 chiếc Thần sấm, Con ma của không quân và hải quân M ỹ đã 
hị lực hrọrng ha thír quân  han hạ trên vùng  tròri m iền  Bac.

Quân chủng phòng không - không quân, nòng cốt của chiến 
tranh nhân dân đã có đủ các binh chủng và đã có sư đoàn phòng 
không hỗn hợp, sư đoàn không quân tiêm kích, các trung đoàn ra đa 
cảnh giới.

Sự phát triển về mặt số lượng cũng là một cố gắng, so với năm 
1965, thì đến đầu năm 1968, số trung đoàn, tiểu đoàn cao xạ tăng từ 
2,2 đến 4,7 lần; số trung đoàn tên lửa tăng 5 lần; số đơn vị ra đa 
cảnh giới tăng 2 lần; đại đội công binh tăng 16 lần; phương tiện bảo 
đảm vượt sông tăng 2 lần.
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Phối hợp chiến đấu cùng bộ đội phòng không, dân quân, tự vệ 
miền Bắc với lực lượng hàng triệu người đã chiến đấu, phục vụ 
chiến đấu đánh trà máy bay địch quyết liệt. Nhiều máy bay M ỹ bị 
lực lượng dân quân, tự vệ bắn rơi bàng súng trường.

Ngày 8-9-1965, khi địch dùng trực thăng đến cứu giặc lái bị 
bắn rơi, tự vệ Hương Khê dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay lên 
thẳng của Mỹ. Đơn vị "bạch đầu quân" xã Hoang Trường (Hoang 
Hóa - Thanh Hóa) bắn máy bay Mĩ (ngày 14-10-1967). Đơn vị 
pháo binh dân quân gái xã Ngư Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) đã 
bắn cháy tàu chiến M ĩ (ngày 7-2-1968).

Lực lượng phòng không dân quân tự vệ cũng được trang bị 
thêm. Ngoài súng trường còn được trang bị loại súng máy và pháo 
cao xạ đánh máy bay ở tầm thấp1. Chất lượng của các lực lượng vũ 
trang cũng không ngừng được nâng cao, hình thức tác chiến cũng 
đổi mới.

Kiên quyết bảo vệ các mục tiêu quan trọng mà ý đồ cùa đế quốc 
Mỹ nhằm phá hoại, các sư đoàn phòng không hỗn hợp đã tổ chức 
các đợt tác chiến cơ động, hiệp đồng quân, binh chủng, cùng với 
lực lượng phòng không nhân dân giành nhiều thắng lợi.

Bước sang năm 1966, năm thứ hai kể từ khi "chiến tranh cục 
bộ" bắt đầu, để hỗ trợ cho cuộc phản công lần thứ nhất của Mỹ trên 
ch iên  tnròrng m iền N am , m áy hay  ném  hom  chiến  lirợc R 52 h ă t đâu 
được sử dụng trên vùng trời miền Bắc. Hai ngày 14 và 27-4-1966, 
B52 đã dội bom xuống khu vực đèo Mụ Giạ và trục đường 12 tây 
Quảng Bình hòng cắt đứt tuyến vận chuyển của ta qua biên giới 
Việt - Lào. Hè thu năm 1966, ném bom quanh vùng ngoại thành 
Hà Nội, Hải Phòng và năm 1967, không quân Hoa Kỳ ném bom 
sát vùng biên giới Việt - T rung... Trung bình mỗi ngày có 300 lần 
chiếc máy bay đi gây tội ác, với 1.600 tấn bom đạn. Từng bước, từng 
bước một, Hoa Kỳ tập trung cố gắng đánh hủy diệt các cơ sở công

1. Viện Sử học, Lịch sử  Việt Nam 1965-1968 , Sđd, tr. 82.
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nghiệp, giao thông, các trọng điểm kinh tế - kể cả đê điều, đền 
chùa, nhà thờ, bệnh viện, khu đông dân, các căn cứ quân sự ... trên 
miền Bắc.

Trong hai tháng 7 và 8-1966, quân và dân miền Bắc đã bắn hạ 
232 máy bay của Mỹ. Tính trung bình từ tháng 5 đến tháng 12-1966, 
mồi tháng quân và dân miền Bắc hạ 86 chiếc, đưa số máy bay Mỹ 
bị bắn rơi trên miền Bắc tính đến cuối năm 1966 là 629 chiếc, 
đánh bại ý đồ phá hoại nguồn nguyên liệu của miền Bắc dành cho 
việc tiếp tế cho miền Nam. Thực tế, M ỹ tiêu tốn mỗi tháng 250 
triệu đôla.

Trong 3 tháng đầu năm 1966, lực lượng phòng không, phòng 
thủ bờ biển của ba thứ quân miền Bắc bắn rơi nhiều máy bay, bắn 
chìm một số tàu chiến. Đêm 8-1-1966, máy bay AN-2 ném bom 
đánh chìm  tàu chiến biệt kích Mỹ. Tính đến ngày 30-4-1966, lực 
lượng phòng không miền Bắc đã bắn rơi 1005 máy bay các loại, bắt 
sống một số giặc lái.

Bước sang năm 1967, năm có tầm quan trọng chiến lược đối 
với cả ta và Mỹ, không quân M ỹ tập trung đánh vào 6 hệ thống 
mục tiêu trên miền Bắc: điện lực, công nghiệp, giao thông vận tải. 
kho dự trữ nhiên liệu, sân bay và các trận địa phòng không, cơ sờ 
quân sự.

T h án g  2 -1 9 6 7 . T ổ n g  th ố n g  G iônxrm  chuan  y đ ề  nghj cùa  Hội 
đồng Tham  mưu trưởng liên quân Mỹ, cho phép mở rộng phạm vi 
đánh phá khu vực Hà Nội, Hải Phòng; tiến hành rải mìn trên các 
luồng sông, cửa biển, dùng hải quân khống chế khu vực ven biển từ 
vĩ tuyến 17 đến vĩ tuyến 20. Ngoài ra, máy bay B.52 và pháo binh 
bắn phá dữ dội khu vực Hồ Xá, Vĩnh Linh.

Từ đầu năm 1967, Hoa Kỳ thực hiện bước leo thang cao nhất 
trong lần chiến tranh phá hoại lần thứ nhất: đánh phá Hà Nội và Hải 
Phòng, 2 trung tâm kinh tế của miền Bắc. Hoa Kỳ hy vọng đánh 
phá quyết liệt vào H à Nội và Hải Phòng sẽ chặn đường tiếp viện
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từ các nước vào Việt Nam, ngăn miền Bắc chi viện miền Nam và 
hủy diệt tiềm năng kinh tế, quốc phòng cùa miền Bắc. Chiến dịch 
Sấm rền được mở rộng với nhiều mục tiêu và mức độ hủy diệt 
cao nhất.

Ờ Hải Phòng, chi trong 2 ngày 20 và 25-4-1967, lực lượng ba 
thứ quân thành phố cảng đã bắn rơi 20 máy bay Mỹ. Trong đợt đầu 
tấn công vào trung tâm Hà Nội ngày 25 và 26-4-1967, lực lượng 
không quân Mỹ đã bị bắn hạ 18 máy bay. Tiếp đó quân và dân Hà 
Nội bắn rơi thêm 17 chiếc. Tính chung trong tháng 5-1967, quân 
dân Hà Nội và miền Bắc đã bắn rơi 160 máy bay Mỹ. Và trong năm
1967, quân và dân các địa phương trên miền Bắc đã cùng quân và 
dân Hà Nội, Hải Phòng bắn hạ hơn 1.000 máy bay Mỹ. Cùng với 
không quân, Hải quân Việt Nam và các lực lượng tự vệ biển trời 
cũng đánh trá quyết liệt.

Nhung đợt leo thang cao nhất cùa Mỹ cuối cùng cũng bị thất bại. 
Sau đợt tiến công của quân Giải phóng ở miền Nam vào đầu năm
1968, Tổng thống L.Giônxơn buộc tuyên bố ngừng ném bom miền 
Bắc. Từ tháng 3 trờ đi, không quân Hoa Kỳ ném bom hạn chế dưới 
vĩ tuyến 20, đặc biệt tập trung đánh phá ác liệt trọng điếm  giao 
thông ở Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Đồng Lộc trở 
thành "túi bom", địch dồn tất cả lực lượng, bom đạn vào Đồng Lộc. 
Trung bình ờ đây mỗi mét vuông chịu 3 quả bom. Đồng Lộc ưở
thành  quyct ch icn  đ ic m  trcn  m ặ t trận g iao  th ô n g  vận  tải g iữ a  ta và
địch kể từ tháng 3 đến tháng 11 năm 1968. Cuối cùng, thất bại trên 
hai chiến trường Nam - Bắc, buộc Tổng thống Giônxơn tuyên bố 
chấm dứt ném bom miền Bắc không điều kiện.

Nhìn chung lại, qua gần 4 năm tiến hành chiến tranh phá hoại ở 
miền Bắc, đế quốc Mỹ đã huy động một lực lượng không quân và 
hải quân rất lớn, sử dụng mọi thứ trang bị, kỹ thuật hiện đại, dùng 
mọi thù đoạn tàn bạo, liên tục ngàv đêm đánh phá khắp các vùng 
thuộc miền Bắc Việt Nam. về không quân, chúng dùng hơn 40 
kiểu máy bay từ F.105, F4 đến các loại phản lực mới nhận F .l 11A
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và B .52... về hải quân, chúng dùng toàn bộ hạm đội 7, hạm đội lớn 
nhất của Mỹ. Song, cuộc chiến tranh phá hoại quy mô và hiện đại 
cùa Mỹ đã thất bại trước cuộc chiến tranh nhân dân trường kỳ của 
chúng ta.

Trong hom 4 năm (từ 5-8-1964 đến 1-11-1968) quân và dân 
miền Bắc đã bắn rơi và bắn cháy 3.234 máy bay M ỹ (trong đó có 6 
máy bay B.52, 3 máy bay F .l 11) diệt và bắt sống hàng nghìn giặc 
lái Mỹ, bắn chìm và bắn bị thương 143 tàu chiến và tàu biệt kích 
của chúng. Bị thất bại nặng nề ở hai miền, Mỹ buộc phải tuyên bố 
ném bom hạn chế miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở vào, kể từ ngày 
31/3/1968 và ngừng hoàn toàn ném bom, bắn phá miền Bắc từ 
1/11/1968.

Thang lợi của quân và dân miền Bắc khiến kẻ thù từ chỗ huyênh 
hoang: "Bắc Việt Nam rất dễ bị đánh tan bằng ném bom thông 
thường" đến chỗ phải thú nhận: "Chúng tôi không đánh giá được 
đúng tinh thần cuộc trường kỳ kiên quyết và đức tính hy sinh vì sự 
nghiệp của người Việt Nam". Còn Mỹ ngày càng lún sâu vào thế bị 
động về quân sự, cô lập về chính trị.

Nhận định về bốn năm chống chiến tranh phá hoại của Mỹ 
(1965-1968), Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: "Trong 4 năm 
chiến ưanh, giữa khói lửa của 10 vạn lần địch đánh phá và hơn 1 
triệu tấn bom đạn các loại, nhân dân miền Bắc đã làm nên một sự 
nghiệp phi thường"'.

Cùng với việc chuyển hướng kinh tế và tăng cường lực lượng 
quốc phòng là sự chuyển hướng về mặt tư tường và tổ chức cho 
phù hợp với tình hình mới.

Để thực hiện cùng một lúc hai nhiệm vụ chiến lược là vừa chiến 
đấu vừa sàn xuất, đòi hòi Đàng và nhân dân ta vừa có quyết tâm

1. Phạm Văn Đồng, 20 nám chiến đấu và thắng lợi, Tạp chí Học tập, 9/1970, 
tr. 22.
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cao vừa có tinh thần sáng tạo, vận dụng cà quy luật chiến tranh cách 
mạng lẫn quy luật kinh tế xã hội chù nghĩa. Hai nhiệm vụ chiến 
lược: chiến đấu và sản xuất có quan hệ khăng khít với nhau, đồng 
thời quan hệ với cuộc chiến đấu ờ miền Nam: sản xuất nhằm phục 
vụ cho cuộc chiến đấu tại chỗ và cho cả cuộc chiến đấu ở miền 
Nam và chiến đấu là nhằm bảo vệ sản xuất, bảo vệ công cuộc xây
dựng chù nghĩa xã hội ở miền Bắc và phối hợp với cuộc chiến đấu
ở miền Nam.

Nhờ đó, cách mạng miền Bắc và cách mạng cả nước vượt qua 
được những khó khăn thử thách to lớn, đã dấy lên ở miền Bắc một 
cao trào cách mạng rộng lớn chưa từng có của quần chúng nhân 
dân trong sản xuất và chiến đấu.

Các lực lượng vũ trang nhân dân đã đẩy mạnh phong trào thi 
đua "quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", nêu cao khẩu hiệu: 
"Nhằm thẳng quân thù, bắn!" trong chiến đấu chống máy bay Mỹ. 
Giai cấp công nhân nêu quyết tâm "Chắc tay súng, vững tay búa", 
cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, mưu trí dũng cảm trong 
chiến đấu, bảo vệ và phát triển sản xuất, phấn đấu đạt "Ba điểm 
cao" (nãng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều). Nông dân 
tập thể nêu quyết tâm "Chắc tay súng, vững tay cày", lao động
cần cù, chiến đấu dũng cảm, chống thiên tai địch họa, phấn đấu
đạt "Ba mục tiêu" (5 tấn thóc hai vụ trên một hecta gieo trồng; bình 
quân 2 con lợn trcn m ột hccta gieo trông; môi lao động làm  1 hccta 
gieo trồng).

Cán bộ nhân viên thi đua thực hiện "Ba cải tiến" (cải tiến công 
tác, cải tiến tổ chức, cải tiến lề lối làm việc). Trí thức thi đua thực 
hiện "Ba quyết tâm" (quyết tâm phục vụ tốt sản xuất và chiến đấu; 
quyết tâm đẩy mạnh cách mạng kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và 
văn hóa; quyết tâm xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức xã hội 
chù nghĩa). Trong thanh niên có phong trào "Ba sẵn sàng", trong 
phụ nữ có phong trào "Ba đảm đang", trong giáo viên và học sinh 
có phong trào thi đua "Hai tốt", trong thiếu niên - nhi đồng có
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phong trào "Làm nghìn việc tốt"... Ngoài ra, ở nhiều địa phương còn 
có phong trào "Hai giỏi" (chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi).

Tất cả những phong trào của quần chúng đều vươn tới mục 
tiêu là đạt năng suất cao trong lao động sản xuất, công tác và học 
tập, hiệu quả lớn trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, nhằm 
bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 
Khẩu hiệu hành động chung của nhân dân miền Bắc lúc này là 
"Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng", "Mỗi người làm 
việc bằng hai vì đồng bào miền Nam ruột thịt", "Thóc không 
thiếu một cân, quân không thiếu một người"... Đặc biệt, việc bảo 
vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trước sự đánh phá ác liệt 
cùa máy bay, tàu chiến Mỹ cũng là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng, cấp bách của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, 
là công tác thường xuyên nhằm giữ vững sự ổn định của hậu 
phương. Từ ngày đầu chiến tranh, các địa phương đã thành lập 
Hội đồng phòng không nhân dân các cấp và hoạt động của họ đã 
dần đi vào nền nếp.

Từ trong phong trào yêu nước, quân và dân ta ở miền Bắc đã tỏ 
rõ sức mạnh cùa một dân tộc có truyền thống yêu nước, tinh thần 
lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, giành thắng lợi trong lao động xây dựng đất nước, trong chiến 
đấu bào vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ của hậu phương lớn.

Trong chiến đấu đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân anh hùng 
mà tên tuổi được gắn với những chiến công xuất sắc như chiến 
công của bộ đội tên lừa (trong các ngày 7 và 18-3-1966, 1 quả đạn
2 máy bay Mỹ). Điểm đặc sắc của cuộc chiến đấu là chiến công 
giành được không chỉ của bộ đội chủ lực với vũ khí hiện đại như 
máy bay, tên lừa, cao xạ... mà còn của cả dân quân du kích, tự vệ 
chiến đấu với vũ khí thông thường.

Trong khi đó, sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh với tinh thần 
"làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm". Trong nông nghiệp, diện tích
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canh tác được mở rộng, năng suất lao động không ngừng tăng lên, 
ngày càng có nhiều hợp tác xã, nhiều địa phương đạt được "Ba mục 
tiêu": từ 7 huyện đạt mức sản lượng 5 tấn trên 1 hécta trong 2 vụ 
năm 1965, đã tăng lên 14 huyện vào năm 1966, 30 huyện vào năm
1967. Hàng chục nghìn cán bộ, công nhân kỹ thuật được đào tạo để 
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Trong công nghiệp, năng lực 
sản xuất ở một số ngành được giữ vững. Các cơ sờ công nghiệp lớn 
đã kịp thời sơ tán, phân tán và sớm ổn định để đi vào sản xuất, bảo 
đám những nhu cầu thiết yếu nhất của chiến đấu, sản xuất và đời 
sống. Công nghiệp địa phương và công nghiệp quốc phòng được 
tăng lên so với trước chiến tranh. Mức đầu tư vào công nghiệp địa 
phương trong 2 năm 1966-1967 tăng 1,5 lần so với kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất (1961-1965). Mỗi tỉnh trở thành một đơn vị kinh tế 
tương đối hoàn chinh, có thể tự cấp tự túc đến mức cao nhất, bảo 
đảm hậu càn cho cuộc chiến đấu tại chồ, tự sản xuất các mặt hàng 
tư liệu sản xuất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, một bộ phận 
quan trọng cùa công nghiệp địa phương được tăng cường cả về lực 
lượng sản xuất lẫn quan hệ sản xuất.

Trên cơ sở công nghiệp, nông nghiệp phát triển mà các ngành 
kinh tế khác như thương nghiệp, tài chính ngân hàng, giao thông 
vận tài... cùng các ngành văn hóa, giáo dục, y tế cũng phát triển và 
đã đạt được những thành tựu đáng kể. Trong đó, trước hết phải kể 
đến là ngành giao thông vận tài.

Giao thông vận tải là một trong những trọng điểm đánh phá của 
Mỹ. Vượt qua những trận đánh phá ngăn chặn ác liệt của máy bay, 
tàu chiến Mỹ, các mạch máu giao thông của ta vẫn thường xuyên 
được giữ vững, bảo đảm yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chiến đấu và 
sản xuất. Trên mạng lưới giao thông của cả nước thì hệ thống 
đường bộ (dọc Trường Sơn) và đường thủy (theo đường biển) nối 
liền Bắc - Nam trở thành hệ thống vận tải chiến lược quan trọng 
nhất và các hoạt động vận chuyển phàn lớn ià bằng phương tiện cơ 
giới kết hợp với phương tiện thô sơ.
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Qua hai tuyến đường vận tài chiến lược đó, chù yếu qua tuyến 
đường Trường Sơn, trong 4 năm (1965-1968), miền Bắc đã đưa vào 
Nam hơn 30 vạn cán bộ, bộ đội tham gia chiến đấu, phục vụ chiến 
đấu, tham gia xây dụng kinh tế, văn hóa tại các vùng giải phóng, 
cùng với hàng chục vạn tấn vật chất, gồm vũ khí, đạn dược, quân 
trang, quân dụng, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc men và 
nhiều vật dụng khác. Tính chung sức người, sức của từ miền Bắc 
chuyển vào miền Nam trong 4 năm này đã tăng gấp 10 lần so với 
thời kỳ trước, đó là chưa kể hàng vạn chiến sĩ lái xe, lái tàu, công 
binh, thanh niên xung phong, giao liên làm nhiệm vụ đưa đón trên 
tuyến đường Trường Sơn.

Nguồn lực chi viện trên cùng với thắng lợi giành được ưong 
chiến đấu và sản xuất của quân dân ta ở  miền Bắc đã có tác dụng to 
lớn, góp phần quyết định vào thắng lợi ở miền Nam trong cuộc chiến 
đấu chống "chiến ưanh cục bộ" của Mỹ.

Vừa chiến đấu bào vệ hậu phương, trong những năm 1965 -
1968, với sự chi viện của miền Bắc và chiến thắng của nhân dân 
miền Bắc đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ 
đã có tác dụng to lớn góp phần quyết định vào thắng lợi của quân 
dân ta ờ miền Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh cục bộ 
của Mỹ.

B ào  vệ m iền  R ắc , ch i v iện  miền N am  là hai nh iệm  vụ luôn  đi 
song song mà quân và dân miền Bắc phải quán triệt. Nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu là phải bảo đảm  giao thông vận tải. Tháng 4- 
1965, Nhà nước ra quyết định về nhiệm vụ và tổ chức mới của bộ 
đội Trường Sơn, xây dựng tuyến đường này thành mạng đường vận 
tải cơ giới, bảo đàm vững chắc việc đưa lực lượng vào các chiến 
trường. Ngày 7-5-1965, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thường 
vụ Hội đồng Chính phủ ra quyết định "về một số vấn đề trong công 
tác giao thông, vận tải ờ các tinh khu Bốn". Quyết định nhấn mạnh: 
"Phải bảo đảm giao thông vận tải trên các trục đường chiến lược,
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bảo đảm yêu cầu vận chuyển cho các tinh khu Bốn, trước hết bảo 
đảm cho miền Nam và Lào cả vũ khí, chất đốt, một phần lương thực 
và một số yêu cầu khẩn thiết khác".

Ngày 30-6-1965, Hội đồng Chính phủ lại ra Quyết định về công 
tác giao thông vận tải và nhấn mạnh: Các ngành, các cấp phải coi 
cùng cố giao thông vận tải là một nhiệm vụ trung tâm đột xuất cùa 
Đàng và Chính phủ, và ngày 15-7-1965, Ban Bí thư lại ra Chi thị 
"về việc điều cán bộ cho công tác giao thông vận tài".

Tiếp đó, tháng 6-1965, Hội đồng Chính phủ quyết định thành 
lập Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước. Hàng chục 
vạn nam nữ thanh niên miền Bắc đã xung phong lên đường nhận 
nhiệm vụ ờ những nơi khó khăn, ác liệt, chủ yếu là trên mặt trận 
cầu đường.

Tháng 10-1965, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết 
về giao thông vận tải, phát động toàn dân làm công tác giao thông 
vận tải, trong đó, bộ đội công binh, hậu cần, vận tải, phòng không 
là lực lượng xung kích.

Hội đồng Chính phủ quyết định thành lập Ban Điều hòa giao 
thông Trung ương. Ở các tinh, thành phố và các trọng điểm giao 
thông phải thành lập các ban bảo đảm giao thông. Ngoài ra, còn 
nhiều thông tư, quyết định của Bộ Giao thông vận tải được ban 
hành nhăm  đánh  thông  m ọi m ạch  m áu g iao  thông , không  được đổ 
nơi nào bị ách tắc. Quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân là bảo đảm 
được giao thông thông suốt.

Vì vậy, mặc dù mục tiêu của đế quốc M ỹ là nhằm vào các đầu 
mối giao thông, nhưng con đường chi viện cho miền Nam vẫn không 
bị gián đoạn. Khối lượng hàng hóa, khí tài được vận chuyển vào 
miền Nam năm 1965 tương đương với khối lượng vận chuyển trong 
cả 4 năm từ 1959 đến 19641.

1. Những sự kiện lịch sứ  Đảng , tập 4, Sđd, tr. 370.
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Còn ờ miền Bắc, việc phân phối lương thực, lưu thông hàng hóa, 
cung cấp vật phẩm cho chế độ luôn được bảo đảm. Hậu cần tại chỗ 
cho quân và dân chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, cho hải 
quân và lực lượng canh giữ biển trời vẫn được bảo đảm.

Qua một năm "vừa chiến đấu vừa sản xuất", quân và dân cả nước 
đã rút ra nhiều kinh nghiệm kể cả về phòng không sơ tán bảo vệ lực 
lượng, bảo đảm học hành, và đời sống sinh hoạt.

Thực hiện các chủ trương của Đảng và Chính phủ, từ giữa năm
1965, nhiều địa phương trên miền Bắc đã chủ động, khẩn trương tổ 
chức các đội thanh niên xung phong tập trung để đáp ứng kịp thời 
đòi hỏi của nhiệm vụ bảo đảm giao thông. Ngày 25-4-1965, Đội 
thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước gồm 1.200 đoàn viên 
thanh niên của tinh Thanh Hóa được thành lập1. Đội biên chế thành 
9 đại đội, đội lên đường vào miền Tây Quảng Bình, mở đường ở 
khu vực Nam Lào. Tiếp đó, chi ưong tháng 6-1965, các đội thanh 
niên xung phong tinh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Ninh Bình, Nam Hà 
với 8.856 người đã vào đường 559 làm nhiệm vụ mở đường, san 
lấp hố bom, vận chuyển súng đạn vào miền Nam.

Từ tháng 7-1965, phong trào thanh niên (đa số là nữ) tình nguyện 
ra nhập thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước. Chỉ trong 
vòng 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 7-1965), gần 5 vạn thanh niên 
nam, nữ hậu phương miền Bắc đã được động viên vào 32 đội thanh 
niên xung phong. Ngoài lực lượng thanh niên xung phong do Trung 
ương quản lý, từ giữa năm 1965, một số tinh: Hà Nội, Nghệ An, 
Thanh Hóa còn thành lập đội thanh niên xung phong của địa phương. 
Và đến cuối năm 1965, hầu hết các tình, thành trên miền Bắc đều 
thành lập đội thanh niên xung phong. Ngoài ra, đồng thời với việc 
thành lập và phát triển các đội thanh niên xung phong, các địa 
phương còn huy động một lực lượng dân công hỏa tuyến làm nhiệm 
vụ vận tài, sửa đường đàm bảo giao thông theo từng cung đường.

1. Do điều kiện lúc này chua nhận nữ thanh niên. 
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Đáp ứng đòi hỏi của chiến trường, từ mùa Hè năm 1965, miền 
Bắc bắt đầu đẩy mạnh nhịp độ tăng quân vào miền Nam. Trước tình 
hình đó, Bộ Tồng tham mưu và Tổng cục Hậu cần quyết định thành 
lập Đoàn 665 làm nhiệm vụ đưa quân vào chiến trường và đón 
thương binh ra hậu phương. Trong khi đó, trên tuyến 559, lực lượng 
vận tải quân sự cũng được tăng cường về mọi mặt, trở thành đoàn 
hậu cần chiến lược, đảm trách việc mở đường, vận chuyển, bảo 
đảm hành quân chi viện cho chiến trường miền Nam và hạ Lào.

Với quyết tâm cao, trí thông minh sáng tạo và lòng dũng 
cảm, lực lượng bảo đảm  giao thông trên miền Bắc và trên tuyến 
vận tải chiến lược 559 đã khắc phục muôn vàn gian khồ, hy sinh, 
ngày đêm bám đường, bám ưận địa, trụ vững ở những trọng điểm 
đánh phá của máy bay, tàu chiến, giữ vững mạch máu giao thông. 
Tổng cộng qua bốn nãm chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, mặc 
dù bị địch đánh phá, phong tỏa, ngãn chặn bằng nhiều thủ đoạn, 
nhưng các lực lượng vận tải miền Bắc đã nâng mức vận chuyển 
hàng hóa năm 1967 lên gấp sáu lần so với tổng mức vận chuyển 
năm 1965.

Ket thúc mùa khô năm 1966-1967, tổng khối lượng hàng hóa 
nhận từ miền Bắc vận chuyển cho chiến trường miền Nam đạt 
126% kế hoạch, tăng gấp 3 lần so với mùa khô 1965-1966. Nhờ đó, 
lần đầu tiên, các chiến trường tạo được lượng vật chất dự trữ tương 
đ ố i lỏn , chuân  bị cho  kc h o ạ c h  tác  ch icn  m ùa k h ô  1967" 1968.

Đồng thời với việc chuyển hàng hóa, các binh đoàn 559 còn 
bảo đảm hành quân cho hàng chục vạn lượt từ Bắc vào Nam và từ 
Nam ra Băc.

Nhìn chung lại, trong cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, 
nhân dân miền Bắc đã bền tâm, vững trí, đoàn kết, dũng cảm, mưu 
chí, vừa sản xuất, vừa đánh trả không quân, hải quân Mỹ, vừa tăng 
sức chi viện toàn diện và mạnh mẽ cho cách mạng miền Nam giành 
thắng lợi này đến thắng lợi khác.
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IV. HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO

1. Đấu tranh chống các "chiến dịch hòa bình" và luận điệu 
đàm phán "không điều kiện" của Mỹ

Để góp phần làm thất bại "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ, trong 
giai đoạn từ 1961 đến 1964, ngoại giao Việt Nam đã hoạt động 
mạnh nhằm tranh thủ sự ùng hộ quốc tế cho công cuộc xây dựng 
miền Bắc và tăng cường tiềm lực quốc phòng của Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, tố cáo các chính sách độc tài tàn bạo của Ngô Đình 
Diệm, tố cáo chính sách can thiệp của đế quốc Mỹ và cổ vũ cho phong 
trào cách mạng của nhân dân miền Nam. Ngoại giao của thời kỳ này 
đã góp phần làm cho nhân dân thế giới và nhân dân Mỹ ngày càng 
hiểu rõ tính chất thâm độc, phi nghĩa của cuộc chiến tranh do Mỹ 
tiến hành ở Việt Nam. Ngoại giao hai miền đã phối hợp vận động 
quốc tế, đề cao vị trí của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tranh thủ 
sự ủng hộ và công nhận của các nước đối với M ặt trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam và thúc đẩy việc hình thành mặt 
trận thế giới đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống Mỹ.

Trong giai đoạn đánh thắng "chiến tranh cục bộ" (1965-1968), 
nhiệm vụ trước tiên của ngoại giao Việt Nam là góp phần đánh giá 
đúng mặt mạnh, mặt hạn chế của địch để xác định chiến lược đấu 
tranh của nhân dân Việt Nam ờ cả hai miền Nam, Bắc nhằm đánh 
bại "chiến tranh cục bộ" của Mỹ. Ke tục và phát huy những kinh 
nghiệm ngoại giao truyền thống của ông cha, trong thời kỳ này, 
Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa rất coi trọng các 
hoạt động ngoại giao, coi ngoại giao là một mặt trận phối hợp với 
mặt trận quân sự và chính trị để đánh M ỹ và thắng Mỹ.

Từ những đánh giá đúng so sánh lực lượng ở Việt Nam và trên 
thế giới, thấy được bản chất chiến lược của Mỹ, nhân dân Việt Nam 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, chấp nhận cuộc 
đụng đầu lịch sử, quyết tâm đánh và thắng cuộc chiến tranh xâm 
lược của Mỹ.
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Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (tháng 3-1965), Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã đề ra một số nội dung của nhiệm vụ đối 
ngoại: Trên cơ sở thực hiện quyết tâm đánh bại kẻ thù ở miền Nam, 
bảo vệ miền Bắc và đẩy lùi âm mưu mở rộng chiến tranh cùa Mỹ, 
phương hướng về đấu tranh ngoại giao của ta phải nhằm đạt được 
những yêu cầu sau đây:

v ề  miền Nam:

- Làm rõ chính sách và hành động cùa đế quốc Mỹ là xâm lược 
và chính quyền Sài Gòn chi là tay sai của Mỹ.

- Làm rõ chính đế quốc M ỹ và tay sai đã phá hoại Hiệp định 
Giơnevơ 1954.

- Làm rõ cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân miền Nam là 
chính nghĩa, nhân dân miền Nam vì độc lập dân tộc, hòa bình mà 
phải chống Mỹ.

- Làm rõ cuộc đấu tranh yêu nước cùa nhân dân miền Nam là 
một đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh cùa nhân dân thế giới.

- Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ ngày càng mạnh mẽ và đầy đủ 
hom của phe xã hội chủ nghĩa cũng như của nhân dân thế giới đối 
với cuộc đấu tranh chính nghĩa cùa nhân dân miền Nam.

về miền Rắc:
- Làm rõ đế quốc M ỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc là hòng 

gỡ thế chúng thất bại trong "chiến tranh đặc biệt" ờ miền Nam, 
nhưng càng làm thế, chúng càng thất bại nặng nề hom.

- Làm rõ đế quốc Mỹ đã xâm phạm chủ quyền độc lập ở Việt Nam.

- Động viên dư luận thế giới đòi Mỹ chấm dứt hoàn toàn, không 
điều kiện việc ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam'.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn Idện Đáng toàn tập, tập 26, Sđd, tr. 115-117.
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Tiếp đó, tháng 12 năm 1965, Hội nghị Trung ương lần thứ 12 
họp và tiếp tục đề ra nhiệm vụ: "Đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, 
tích cực tranh thủ sự ùng hộ và giúp đỡ của phe xã hội chù nghĩa 
và cùa nhân dân thế giới" và coi "đó là một nhân to quan trọng góp 
phần quyết định thắng lợi cùa ta" '.

Đấu ưanh ngoại giao có vị trí rất quan trọng và thực sự là một 
mặt trận kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Quán triệt Chi thị của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết 
Trung ương lần thứ 11 và Nghị quyết Trung ương lần thứ 12, 
ngoại giao Việt Nam đã triển khai các hoạt động tích cực trên 
nhiều mặt.

Cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các hoạt 
động ngoại giao của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các 
hoạt động mang tính chất ngoại giao nhân dân đã góp phần to lớn 
trong việc vạch trần bộ mặt xâm lược của đế quốc Mỹ, nêu cao tính 
chất chính nghĩa trong cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do của nhân 
dân Việt Nam.

Đấu tranh chống các "chiến dịch hòa bình" và luận điệu "đàm 
phán không điều kiện” cùa Mỹ; ưanh thủ sự ùng hộ của Liên Xô, 
Trung Quốc và các nước anh em, bè bạn; mở rộng mặt trận nhân 
dân thế giới phản đối chiến tranh xâm lược cùa Mỹ, là sự kết hợp 
chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại được Đảng 
và Nhà nước Việt Nam xác định đế giành thắng lợi cho sự nghiệp 
kháng chiến chong Mỹ, cứu nước.

Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc và cuộc "chiến tranh cục 
bộ" ở miền Nam của đế quốc Mỹ ngày càng bị thất bại nặng nề, các 
mục tiêu chiến lược này phía Mỹ ban đầu đề ra không thực hiện 
được. Sa lầy ờ Việt Nam, nước Mỹ lâm vào cuộc khủng hoảng về 
chính trị và kinh tế, khủng hoảng về chiến lược quân sự và chính 
sách đối ngoại, tình hình trong nước tạo nên áp lực chính trị ngày

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đáng toàn tập, tập 26. Sđd, tr. 649. 
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càng tăng đối với chính quyền và cá nhân Tổng thống Giônxơn trên 
trường quốc tế, Mỹ ngày càng bị cô lập trong vấn đề Việt Nam. 
Ngày càng có nhiều tiếng nói phản đối, lên án cuộc chiến tranh xâm 
lược cùa Mỹ ở Việt Nam, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân 
dân Việt Nam.

Ngày 11-5-1966, Tòa án Quốc tế Béctơrăng Rutxen (Bertrant 
Russel) được thành lập, xử tội ác chiến tranh cùa Mỹ. Trong các 
phiên họp tháng 5-1966 và tháng 11-1967, Chính phù M ỹ đã bị tòa 
án kết luận phạm tội xâm lược chống nhân dân Việt Nam, vi phạm 
nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Ket luận đó có ý nghĩa chính trị to 
lớn, tác động mạnh tới dư luận thế giới, nhất là dư luận ở nước Mỹ 
và các nước phương Tây.

v ề  phía Mỹ, gây chiến tranh xâm lược chống nhân dân Việt Nam, 
Mỹ ở thế yếu về chính trị và phi nghĩa nên rất coi trọng các thủ 
đoạn ngoại giao để lừa gạt nhân dân Mỹ và dư luận thế giới. Họ 
coi "ngoại giao hòa bình" là một bộ phận chiến lược của cuộc 
chiến tranh xâm lược. Đe che đậy tính chất cùa cuộc chiến tranh, 
họ nói: "Miền Bắc xâm lược miền Nam", "Mỹ đưa quân vào miền 
Nam là thực hiện cam kết với đồng minh của Mỹ". Cụ thể, đầu 
năm 1965, Mỹ ra Sách trắng: "Vì sao có vấn đề Việt Nam" nhằm 
đổ lỗi cho Chính phủ Việt Nam Dân chú Cộng hòa và biện bạch 
cho việc Mỹ tăng cuờng can thiệp vào miền Nam Việt Nam. Một 
thu đoạn ngoại giao Mỹ sứ dụng rấo riết nhái là dòi "đàm phán 
không điều kiện". Tháng 2 năm 1965, Chính phù Mỹ thông báo 
cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ sẵn sàng rút quân 
khỏi miền Nam nếu miền Bắc Việt Nam chấm dứt xâm lược vào 
miền Nam một cách nhanh chóng và có bảo đảm. Ngày 7 tháng 4 
năm 1965, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng thương lượng 
không điều kiện và sẽ dành ] tỷ đô la góp vào kế hoạch phát triển 
Đông Nam Á, trong đó có Bắc Việt Nam. Từ sau tuyên bố này, 
chính quyền Mỹ liên tiếp triên khai các chiến dịch hòa bình, đòi 
Việt Nam "đàm phán không điều kiện". Hoa Kỳ thường kết hợp
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các chiến dịch hòa bình với thủ đoạn ném bom, ngừng ném bom 
để thăm dò và gây sức ép.

Đẻ vạch rõ các luận điệu lừa bịp của Chính phủ Mỹ biện bạch 
cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, chống lại các luận điệu 
hòa bình già hiệu cùa chúng, từ diễn đàn Quốc hội ngày 10-4-1965, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: "Chúng ta yêu chuộng hòa bình 
nhung chúng ta không sợ  chiến tranh. Chúng ta quyết đánh đuổi 
bọn Mỹ xâm lược, để bảo vệ tự  do, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ 
của To quốc ta". Người cũng tuyên bố về lập trường của Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là: "Kiên quyết bào vệ nền độc 
lập, chù quyển, thong nhất và toàn vẹn lãnh tho cùa Việt Nam. 
N ước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không ai được  
xâm phạm  đến chù quyền thiêng liêng ấy cùa nhân dân ta"'. 
Nhằm chống lại các luận điệu hòa bình giả hiệu của chính quyền 
Mỹ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc giải phóng 
đã tiến hành nhiều hoạt động ngoại giao, tích cực vận động và 
tuyên truyền quốc tế nhàm cảnh báo dư luận thế giới hành động 
xâm lược của Mỹ; nhấn mạnh cuộc đấu tranh chính nghĩa cùa 
nhân dân Việt Nam. Trước hành động mở rộng chiến tranh của 
Mỹ, ngoại giao Việt Nam triển khai trên quy mô lớn tấn công đối 
phương, tập trung vào các nội dung: đề cao chính nghĩa của Việt 
Nam, vạch rõ M ỹ xâm phạm một nước có chủ quyền, vạch trần tội 
ác chiến tranh của Mỹ, nêu cao quyết tâm của nhân dân Việt Nam 
đánh và thắng chiến tranh xâm lược của Mỹ và thiện chí hòa bình 
của Việt Nam.

Hai tuyên bố ngày 22-3-1965 của M ặt trận Dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam và ngày 8-4-1965 của Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa là cơ sờ vững chắc để đấu tranh ngoại giao 
với Mỹ, nhất là luận điệu "đàm phán không điều kiện". Hai tuyên 
bố trở thành lời hiệu triệu để tập hợp sự ủng hộ của nhân dân thế

1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11, Sđd, tr. 432, 433. 
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giới đối với cuộc kháng chiến chống M ỹ cứu nước của nhân dân 
Việt Nam.

Mục đích của cuộc tấn công ngoại giao của Việt Nam lúc này 
là nhàm "tố cáo mạnh hơn nữa những tội ác dã man của bọn xâm 
lược Mỹ, vạch trần thủ đoạn "hòa bình" bịp bợm của chúng; đề cao 
lập trường bốn điếm cùa Chính phủ ta và bản Tuyên bố năm điểm  
của M ặt trận Dân tộc g iả i phóng, làm sáng tỏ lập trường chính 
nghTa và thế tất thắng của ta; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp 
đỡ mạnh mẽ hơn nữa bằng nhiều hình thức của nhân dân các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, của phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế và phong trào giải phóng của nhân dân các nước tư bản chủ 
nghĩa, nhất là nhân dân Mỹ, và một lực lượng yêu chuộng hòa bình 
và công lý trên thế giới, lập một mặt trận thống nhất của nhân dân 
thế giới chống đế quốc Mỹ xâm lược" .

Tuyên bố 4 điểm của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: 
nêu rõ lập trường và nguyên tắc lớn của một giải pháp cho vấn đề 
Việt Nam trên cơ sở vận dụng những điều khoản cùa H iệp định 
Giơnevơ 1954 phù hợp với tình hình Việt Nam:

1. Xác nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. 
Mỹ phải rút quân đội, nhân viên quân sự, các loại vũ khí Mỹ ra khỏi 
miền Nam Việt Nam, triệt phá các căn cứ quân sự ở miền Nam Việt 
N am , chầm  dứt can th iệp  ờ  m iền  N am , các hành  động  quân  sự  của 
chúng ở miền Bắc Việt Nam.

2. Hai miền đều không có liên minh quân sự với nước ngoài trên 
đất của mình.

3. Công việc miền Nam do nhân dân miền Nam tự giải quyết theo 
cương lĩnh của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, 
không có sự can thiệp của nước ngoài.

1. Đàng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đàng loàn tập, tập 28, Sđd, tr. 174-175.
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4. Việc hòa bình, thống nhất đất nước V iệt Nam do nhân dân 
Việt Nam tự giải quyết không có sự can thiệp của nước ngoài.

Ngày 22-3-1965, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam ra Tuyên bố năm điểm, lên án lực lượng chiến tranh mói của 
đế quốc Mỹ:

1. Đe quốc M ỹ là kè phá hoại Hiệp định Giơnevơ, là kẻ gây 
chiến và xâm lược cực kỳ thô bạo.

2. Nhân dân miền Nam cương quyết đánh đuổi đế quốc Mỹ đề 
giải phóng miền Nam, thực hiện một miền Nam Việt Nam độc lập, 
dân chủ, hòa bình và trung lập, tiến tới thống nhất nước nhà.

Nhân dân và quân giải phóng miền Nam quyết hoàn thành đầy 
đủ nhất nghĩa vụ thương lượng của mình là đánh đuổi đế quốc Mỹ 
để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc.

3. Nhân dân miền Nam biết ơn sâu sắc sự ủng hộ nhiệt tình của 
nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới và tuyên bố 
sẵn sàng tiếp nhận mọi sự giúp đỡ kể cả vũ khí và mọi dụng cụ 
chiến tranh của bạn bè Năm châu.

5. Toàn dân đoàn kết, toàn dân vũ trang, tiếp tục anh dũng xông 
lên, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ và bọn việt gian bán nước.

Thông qua các diễn đàn quốc tế, khu vực, những cuộc thăm 
v iếng , tiếp  xúc của các  nhà lãnh  đ ạo  V iệ t N am  D ân  chù C ộng  hòa 
và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam làm cho bạn 
bè và dư luận quốc tế hiểu rõ sự giả dối cùa luận điệu "đàm phán 
không điều kiện".

Ngày 5-12-1965, Chù tịch Hồ Chí Minh tuyên bố mạnh mẽ: 
"Các đề nghị nói chuyện không điều kiện của Mỹ là tuyệt đối không 
thể chấp nhận được". Ngày 24-1-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh gừi 
thư đến người đứng đầu nhà nước và chính phủ của gần 70 nước 
trên thế giới, trình bày tình hình cuộc chiến tranh do Mỹ tiến hành 
chống lại Việt Nam ở hai miền Nam - Bắc, vạch Ưần sự lừa bịp và
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thực chất của cuộc vận động "đi tìm hòa bình" và đề nghị 14 điểm 
cùa chính quyền Giônxơn, khẳng định lòng mong muốn hòa bình 
cùa nhân dân Việt Nam, cùng quyết tâm "ngày nào còn đội quân 
xâm lược Mỹ trên đất nước chúng tôi, thi nhân dân chúng tôi kiên 
quyết chiến đấu chống lại chúng"1.

Có thê nói, cuộc đấu tranh làm thất bại chiến dịch hòa bình của 
Mỹ đã phân tích ở trên có ý nghĩa rất quan trọng và là thắng lợi to 
lớn của ngoại giao hai miền trong thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh. 
Nhờ các hoạt động đó góp phần tập hợp lực lượng ủng hộ Việt Nam, 
tranh thủ thời gian, phân hóa hàng ngũ địch, cô lập và gây khó khăn 
cho Mỹ trên quốc tế. Đen cuối năm 1966 đầu 1967, dư luận trên thế 
giới đã liên tiếp đòi Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc. Một số nước 
đòi Mỹ rút quân, đàm  phán với Mật trận Dân tộc giải phóng. Trong 
khi đó, gần 60 nước liên minh với Mỹ hoặc nhận viện trợ quân sự 
của Mỹ, chi còn 10 nước đứng về phía Mỹ.

2. Tăng cường đoàn kết và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của 
các nước trên thế giói

Từ khi đối phó với việc Mỹ tiến hành "chiến tranh cục bộ" ở 
miền Nam Việt Nam và leo thang chiến tranh bắn phá miền Bắc 
Việt Nam, trên mặt trận ngoại giao, V iệt Nam đã phối hợp rất tốt 
việc vừa tiến công, cô lập kẻ địch và việc củng cố hậu phương 
I|u ô c  tc x ã  hộ i ch ủ  n g h ĩa . D c đ á n h  th ă n g  M ỹ  m ộ t c ư ờ n g  q u ô c  
CÓ tiềm lực về kinh tế và quân sự hàng đầu the giới, Việt Nam 
cần có sự viện trợ  lớn về vật chất kỹ thuật cũng như sự ủng hộ 
chính trị mạnh mẽ của các nước xã hội chủ nghĩa, trước hết là 
Liên Xô và Trung Quốc. Trong tình hình nội bộ phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế có mâu thuẫn sâu sắc, Liên Xô và 
Trung Quốc đối kháng gay gắt, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nghiên cứu tìm ra những điểm  tương đồng và điểm khác nhau

1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, Sđd, tr. 32-33.
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trong quan hệ giữa mỗi nước với Việt Nam, xác định lợi ích và 
chính sách của mồi nước trong vấn đề chiến tranh Việt Nam, tìm 
ra mẫu số chung là ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Việt Nam chống 
đế quốc Mỹ xâm lược, làm nhiệm vụ quốc tế đối với một nước 
xã hội chủ nghĩa - Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và bảo đảm hòa 
bình thế giới. Trên cơ sở đó, chúng ta đã tranh thủ tối đa sự ủng hộ 
viện trợ của các nước.

Xuất phát từ đường lối độc lập, tự chù, lấy lợi ích đại cục làm 
trọng, hiểu rõ lợi ích và các đặc điểm riêng biệt của từng nước anh 
em để xử lý các mối quan hệ này, thực hiện chính sách nhất quán, 
đoàn kết, tranh thủ Liên Xô và Trung Quốc và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác trong suốt cuộc chiến tranh và trong tình hình 
quốc tế phức tạp, làm thất bại âm mưu và các hành động ngoại giao 
của chính quyền Mỹ chia rẽ Việt Nam với các nước đồng minh 
trong phe xã hội chủ nghĩa.

Có thể nói, cuộc đấu tranh ngoại giao cũng đã tích cực đóng 
góp trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, liên quan đến việc tranh thủ sự 
ủng hộ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác viện trợ không hoàn lại, cho vay không tính lãi đối với nhiều 
chương trình quân sự, kinh tế, thương mại, kỹ thuật, ngoại tệ. Hàng 
năm, Việt Nam đều cử các đoàn cấp cao đi thăm các nước xã hội 
chủ nghĩa, thông báo tình hình, tranh thủ viện trợ kinh tế và quân 
sự. Việt Nam lận dụng vai trò quan irọng cùa Liẽn Xô ưên ưưừng 
quốc tế, đặc biệt đối với các nước Đông Âu, các tổ chức dân chủ, 
hòa bình quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Việt Nam cũng 
tranh thủ vai trò to lớn của Trung Quốc là hậu phương trực tiếp của 
Việt Nam cung cấp hậu cần, đảm bảo vận chuyển và xây dựng lực 
lượng. Cùng với việc tăng cường đoàn kết và tranh thủ sự giúp đỡ 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và Liên Xô, Trung Quốc, 
vấn đề đoàn kết nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia là 
nhiệm vụ chiến lược trong cách mạng Việt Nam cũng như trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
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Vấn đề đoàn kết nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia 
là nhiệm vụ chiến lược trong cách mạng Việt Nam cũng như trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đối với Việt Nam, mối 
quan hệ này liên quan trực tiếp đến việc tổ chức hậu cứ cho lực 
lượng ở miền Nam và đường tiếp tế từ Bắc vào Nam.

Đối với Campuchia, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận 
Dân tộc giải phóng đấy mạnh quan hệ với chính quyền Xihanúc, 
ùng hộ Quốc trưởng triệu tập và chủ trì Hội nghị nhân dân Đông 
Dương họp tại Phnôm Pênh tháng 3-1965. Hội nghị tuyên bố tôn 
trọng chủ quyền, độc lập, trung lập và toàn vẹn lãnh thổ cùa Campuchia 
và tránh mọi hành động không phù hợp với nguyên tắc đó. Ngày 
31-5-1967, Mặt trận Dân tộc giải phóng và ngày 8-6-1967, Chính 
phú Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đáp ứng Lời kêu gọi của Chính 
phủ Vương quốc Campuchia, tuyên bố tôn trọng độc lập, chù quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia trong đường biên giới hiện tại. 
Ngày 20-6-1967, đại diện thường trực Chính phù Việt Nam Dân 
chù Cộng hòa tại Phnôm Pênh được nâng cấp thành cơ quan Đại sứ 
quán. Ngày 22-6-1967, cơ quan đại diện của Mặt trận Dân tộc giải 
phóng được thành lập ở Phnôm Pênh.

Đối với Lào, trước việc Mỹ thực hiện "chiến tranh đặc biệt" ở 
mức cao, dùng không quân đánh phá vùng giải phóng Lào, Việt 
Nam đã giúp đỡ toàn diện lực lượng kháng chiến Lào. Hai bên phối 
liợp chạt chồ irong đáu ưanh quãn sự, chính tri và ngoại giao. Lực 
lượng kháng chiến Lào phát triển nhanh, vùng giải phóng Lào mở 
rộng tạo thuận lợi để phát triển đường tiếp tế của Việt Nam từ Bắc 
vào Nam.

Thúc đẩy hình thành mặt trận nhân dân thế giớ i và nhân dân 
Mỹ ủng hộ Việt Nam :

Phong trào nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam chống 
Mỹ xâm lược, hình thành từ cuối năm 1964 đã nhanh chóng mờ 
rộng, phát triển mạnh mẽ từ khi Mỹ đưa quân ồ ạt vào miền Nam
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và dùng không quân đánh phá miền Bắc. Phong trào lan từ các nước 
xã hội chủ nghĩa tới các nước tư bản phát triển và các nước dân tộc 
độc lập khắp các châu lục.

Phong trào đặc biệt sôi động và quyết liệt nhất là ở các nước 
Bắc Âu. Phong trào bao gồm các đoàn thể dân chủ, hòa bình, các tổ 
chức công đoàn, phụ nữ, thanh niên, sinh viên các quốc gia và quốc 
tế. Nhiều tổ chức tôn giáo, từ thiện cũng hăng hái tham gia phong 
trào ủng hộ Việt Nam. Nhiều nhân vật có tên tuổi ảnh hường quốc 
tế ở các nước đều bày tỏ ủng hộ Việt Nam, lên án Mỹ. Hội nghị 
quốc tế Stokholm, tháng 7-1967, quy tụ hàng trăm nhà khoa học, 
học giả đại diện cho hon 300 tổ chức đoàn kết với Việt Nam thực 
sự tiêu biểu cho việc liên kết các xu hướng chính trị xã hội khắp 
các lục địa đoàn kết ủng hộ Việt Nam.

Các hình thức ủng hộ rất đa dạng, phong phú: mít tinh, biểu tình, 
hội thảo, ký kiến nghị, quyên góp tiền bạc, thuốc men, quần áo, 
hiến m áu... ủng hộ Việt Nam. Nhiều thanh niên đăng ký tình 
nguyện sang Việt Nam chiến đấu. Có những cuộc mít tinh đông 
hàng trăm ngàn người. Tiêu biểu là cuộc diễu hành mà nhân dân 
Thụy Điển tổ chức ở Stokholm chống Mỹ giữa năm 1967 do Thù 
tướng Ôlốp Panmơ cùng đại sứ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dẫn 
đầu. Đặc biệt, phong trào nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam chống 
Mỹ xâm lược không do một trung tâm nào tổ chức và lãnh đạo. 
Chính cuộc kháng chiến chính nghĩa, anh hùng và những tháng lợi 
to lớn của nhân dân Việt Nam ở hai miền là động lục chính thức 
tinh lương tri loài người và thúc đẩy phong trào. Nó tạo thêm sức 
mạnh và chỗ dựa chính trị, tinh thần cho phong trào của nhân dân 
thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam.

Trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến năm 1969, Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa đã lập thêm 11 sứ quán, nâng tổng số sứ quán ở 
nước ngoài lên 27. Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 
là đầu mối mở rộng quan hệ với chính phủ, các tổ chức chính trị,
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xã hội, văn hóa ở các nước sở tại nhằm thúc đẩy phong trào ủng hộ 
Việt Nam chống Mỹ xâm lược.

Cùng với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, phong 
trào nhân dân Mỹ chống chiến tranh Việt Nam cũng phát triển nhanh 
và mạnh, sớm mở ra quy mô toàn quốc và thống nhất hành động.

Ngay mùa thu nãm 1965, lúc Mỹ đưa một số đơn vị quân chiến 
đấu đầu tiên vào Việt Nam, các tổ chúc chong chiến tranh đã thành 
lập "ủy  ban phối hợp toàn quốc" đòi chấm dứt chiến tranh Việt 
Nam. ủ y  ban này đã liên tiếp phát động hai đợt đấu tranh (10-1965 
và 3-1966). Hai đợt lôi cuốn trên nửa triệu người Mỹ ở hơn 100 
thành phố tham gia. Trong phong trào này, nổi bật là vai trò của các 
giáo sư, các nhà khoa học, giới tu hành và sinh viên.

Ngày 24-3-1965, m ở đầu là cuộc bãi thị của sinh viên trường 
Đại học Misigan. Tháng 4-1965, phong trào phát triển ở mức độ 
cao hơn, tập hợp được nhiều tầng lớp nhân dân Mỹ với khoảng 30 
đến 40 vạn người kéo về thù đô Oasinhtơn đấu tranh. Đặc biệt nhất 
là hành động tự thiêu của 16 công nhân Mỹ, trong đó có cụ bà Henga 
Hecdơ, anh Mơrisơn, anh Râugiơ, Lapeedơ, chị Xilin Giancơxki 
gây chấn động sâu sắc trong xã hội, phản đối chiến tranh1.

Khi Mỹ càng thất bại và sa lầy ở Việt Nam, phong trào phản 
chiến của nhân dân Mỹ càng phát triển mạnh. Đợt đấu tranh mùa 
xuân 1967 (từ 8 đến 15 tháng 4) lôi cuốn hàng triệu người. Đợt đấu 
tranh mùa thu từ 15 đến 21 tháng 10 năm 1967 đã lôi cuốn 3,7 triệu 
người tại hàng trăm thành phố tham gia... Trong năm 1967, 1968 
diễn ra các phong trào "mùa Hè nóng bỏng" với các cuộc biểu tình, 
diễu hành diễn ra cùng lúc tại 120 thành phố của nước Mỹ.

Phong trào nhân dân Mỹ chống chiến tranh đã tác động đến 
thái độ của chính giới cầm quyền Mỹ. số  nghị sĩ chống chiến tranh 
Việt Nam ngày càng tăng. Nhiều nghị sĩ đòi chấm dứt ném bom

1 Sức mạnh Việt Nam, Nxb. Quân đội Nhân dân, H„ 1976, tr. 34, 349.
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Việt Nam Dân chù Cộng hòa, đòi thương lượng với sự tham gia của 
Mặt trận Dân tộc giải phóng... Đánh giá về phong trào nhân dân 
thế giới chống chiến tranh xâm lược của Mỹ ờ Việt Nam, Chù tịch 
Hồ Chí Minh đã gọi "Mặt trận số một chống đế quốc Mỹ là Việt Nam. 
Mặt trận số hai ở ngay tại nước Mỹ".

Trong thời gian này, từ năm 1965 đến 1969, nhiều đoàn cấp 
cao của Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã 
thăm  các nước và tham gia các hội nghị quốc tế. Tháng 3-1965, 
Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia Hội nghị nhân dân Đông Dương 
tại Phnôm Pênh, tháng 4 và tháng 5-1965, Đoàn đại biểu Chính phủ 
Việt Nam tham gia Hội nghị kỷ niệm 10 năm Hội nghị Băng Đung 
ở Inđônêxia và Hội nghị trù bị Á - Phi lần thứ V. Tháng 6-1965, 
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trường Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh thăm 
các nước châu Phi...

Một trong những hoạt động ngoại giao nổi bật trong thời kỳ này 
là: Tạo cục diện vừa đánh vừa đàm.

Thấu hiểu bản chất xâm lược và hiếu chiến của địch, với những 
kinh nghiệm dạn dày trong đấu tranh ngoại giao, những năm 1965, 
1966, 1967, Đảng và Chính phù trong khi kiên quyết đẩy mạnh đấu 
tranh quân sự, chính trị đã chủ động tiến công địch về ngoại giao 
nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn.

Trên cơ sờ tháng lợi của quân và dân hai miền Nam - Bắc trong 
cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của M ỹ ở miền Bắc và 
chống chiến lược "chiến tranh cục bộ" ở miền Nam Việt Nam, với 
mục đích đẩy mạnh hơn nữa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, từ ngày 23 đến 26-1-1967, Ban Chấp hành Trung ương mở 
Hội nghị lần thứ 13, bàn việc đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, chủ 
động tiến công địch, phục vụ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước cùa 
nhân dân ta.

Tháng 1-1967, tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa III ra Nghị quyết m ờ rộng mặt trận ngoại giao và
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khẳng định: "Chúng ta tiến công địch về ngoại giao bây giờ là đúng 
lúc". Bản Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị nhấn mạnh: "Đi 
đôi với đấu tranh quân sự và chính trị ờ miền Nam, ta cần tiến công 
địch về mặt trận ngoại giao, phối hợp với hai mặt đấu tranh đó để 
giành thắng lợi to lớn hơn nữa".

Đen cuối năm 1966, trên đà thắng lợi ở chiến trường, quân và 
dân miền Nam đã đánh thắng hai cuộc tổng phản công mùa khô 
(Đông Xuân 1965-1966 và Đông Xuân 1966-1967), chiến dịch tìm 
và diệt của Mỹ thất bại một bước. Quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 
1.620 máy bay Mỹ, làm thất bại một bước cuộc chiến tranh phá 
hoại bằng không quân và hải quân cùa Mỹ.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 
(khóa III) tháng 1 năm 1967, quyết định đẩy mạnh chiến đấu trên 
cả hai miền, đồng thời đề ra chủ trương đấu tranh ngoại giao. Nghị 
quyết Hội nghị nêu rõ: "Đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị ở 
miền Nam là nhân tố chủ yếu quyết định giành thắng lợi trên chiến 
trường, làm cơ sở cho thắng lợi trên mặt trận ngoại g iao ..."1.

Hội nghị cũng nêu mục đích, nhiệm vụ của cuộc tấn công ngoại 
giao lúc này là nhằm tố cáo mạnh mẽ hơn nữa tội ác của đế quốc 
Mỹ, vạch trần những thù đoạn hòa bình giả hiệu cùa chúng, đề cao 
lập trường bốn điểm của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
và Tuyên bố 5 điểm cùa Mặt trận Dân tộc giải phóng, tranh thủ sự 
úng hộ và giúp đỡ của các nước anh em, bạn bè trên thể giới.

Đe giành thắng lợi trên mặt trận này, phương châm đấu tranh 
của ta là phát huy thế mạnh, thế thắng, chù động tấn công, giữ vững 
tính độc lập tự chủ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nước anh em.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 xác định: "Trước mắt, khẩu 
hiệu của ta là đòi Mỹ chấm dứt không điều kiện và vĩnh viễn cuộc

1. Lích sử  Đàng Cộng sản Việt Nam (1954-1975), tập n, Nxb. Chính trị Quốc 
gia, H„ 1995, tr. 379.
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ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa". Với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13, ngoại 
giao chính thức được coi là một mặt trận quan trọng trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ngày 28-1-1967, thi hành chủ trương đấu tranh ngoại giao mới, 
Bộ trưởng Ngoại giao tuyên bố: "Chi sau khi Hoa Kỳ chấm dứt 
không điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh chống 
lại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa với Mỹ có thể nói chuyện được". Tuyên bố này có ý nghĩa tiến 
công ngoại giao lớn. Vì suốt trong hai năm qua, Hoa Kỳ luôn đòi 
"đàm phán không điều kiện". Việt Nam kiên quyết bác bỏ. Với 
tuyên bố này, Việt Nam tỏ thiện chí hòa bình, giành thế chủ động 
về ngoại giao, làm thất bại hẳn luận điệu "đàm phán không điều 
kiện" của Mỹ.

Trên tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ 13, việc Chính 
phủ Việt Nam chủ động nêu vấn đề "có thể nói chuyện" có điều 
kiện với Mỹ là một đòn tiến công ngoại giao, nhằm vạch rõ bộ mặt 
hiếu chiến của Mỹ trong việc xâm lược Việt Nam, ném bom miền 
Bắc, chà đạp trắng trợn lên chủ quyền, an ninh của Việt Nam, 
nhưng miệng lại kêu nói đến hòa bình, thương lượng, đồng thời 
tranh thủ sự ủng hộ quốc tế cho sự nghiệp chính nghĩa của nhân 
dân ta trên trường quốc tế.

Trong thư trả lời Tống thống Mỹ Giônxơn ngày 15-2-1967, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Neu Chính phủ Mỹ thật muốn nói 
chuyện thi trước hết Mỹ phải chấm dứt không điều kiện việc ném 
bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa"'. Cuộc tiến công ngoại giao còn được tiếp tục với 
Tuyên bố của Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh ngày 29-12-1967: 
"Sau khi Mỹ chấm dứt không điều kiện việc ném bom và mọi hành 
động chiến ưanh khác chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

1. Hồ Chi Minh toàn tập, tập 12, Sđd, tr. 232. 
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Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ nói chuyện với Mỹ về những vấn đề 
có liên quan''.

Dư luận thế giới hưởng ứng mạnh mẽ. Chính phủ các nước xã 
hội chú nghĩa và các nước dân tộc chủ nghĩa bày tỏ hoan nghênh và 
ủng hộ tuyên bố đó. Dư luận nước Mỹ cũng đòi Nhà trắng đáp ứng 
đề nghị cùa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đe kéo Mỹ xuống thang, 
buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, Bộ Chính trị Trung ương 
Đảng quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tet Mậu Thân 
1968. Trên thực tế, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy táo bạo của 
quân và dân ta đã mờ ra một giai đoạn mới vừa đánh vừa đàm phán 
mà ở đó, chú trương nhất quán cùa Đàng là kéo Mỹ xuống thang để 
đánh thắng hoàn toàn ý chí xâm lược cùa Mỹ. Và ngày 13-5-1968, 
hai đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ chính thức 
gặp nhau lần đầu tại Hội trường các Hội nghị Quốc tế tại đại lộ 
Kléber, đánh dấu một giai đoạn mới cùa chiến tranh Việt Nam: đọ 
sân trên mặt trận ngoại giao đồng thời với trên chiến trường; với 
Việt Nam là tạo cục diện "vừa đánh vừa đàm "1.

1. Đây là cuộc ra quân quan trọng thứ 3 của ngoại giao Việt Nam: lần I đàm 
phán Việt - Pháp 1946; lần 2 Hội nghị Quốc tế về Đông Dương 1954 tại 
Giơnevơ và đàm phán song phương trực tiếp với Mỹ giải quyết chiến tranh 
Việt Nam.
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ĐÁNH THẢNG CHIÉN LƯỢC 
"CHIỂN TRANH cục B ộ"  CỦA MỸ 

Ở MIÊN NAM (1965-1968)

Chương II

I. NỘI DUNG CHIÉN LƯỢC "CHIÉN TRANH cục B ộ"  
CỦA MỸ

Đầu năm 1965, cuộc "chiến tranh đặc biệt" mà Mỹ tiến hành 
chống lại nhân dân ta ở miền Nam đã phát triển đến đinh cao và 
đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn. Tính đến giữa năm 1964, 
quân và dân ta đã nắm quyền kiểm soát dưới hình thức và mức độ 
khác nhau, 1/3 dân số miền Nam. Để cứu vãn tình thế, Mỹ đã ồ ạt 
đưa quân viễn chinh cùng với vũ khí, phương tiện chiến ưanh vào 
miền Nam, đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, chuyển sang chiến lược 
"chiến tranh cục bộ" ờ miền Nam và tiến hành cuộc chiến tranh phá 
hoại miền Bắc với quy mô lớn bằng không quân và hải quân, nhàm 
khuất phục nhân dân Việt Nam trước sức mạnh quân sự cùa chúng. 
Chiến lược chiến tranh mới của đế quốc M ỹ chuẩn bị khá công phu, 
có tính toán kỹ lưỡng, đã qua làm thừ và thăm dò dư luận công 
chúng Mỹ, thăm dò thái độ quân đồng minh của Mỹ, thăm dò dư 
luận thế giới, kể cả một số nước xã hội chủ nghĩa.

"Chiến tranh cục bộ" là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân 
mới, một trong ba hình thức chiến ưanh (đặc biệt, cục bộ, tổng lực) 
được đề ra phù hợp với chiến lược quân sự toàn cầu "phản ứng linh 
hoạt". Mục tiêu chủ yếu của chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của 
M ỹ là đánh bại cách mạng Việt Nam trong vòng 25 đến 30 tháng
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(giữa 1965 đến 1967), với kế hoạch ba giai đoạn: Giai đoạn I, phá 
kế hoạch mùa mưa của Việt Nam, "chặn chiều hướng thua", bảo 
đàm triển khai nhanh lực lượng quân viễn chinh Mỹ; Giai đoạn II, 
mở các cuộc phản công chiến lược tiêu diệt chủ lực Việt Nam và 
kiểm soát vùng nông thôn; Giai đoạn III, hoàn thành việc tiêu diệt 
chù lực Việt Nam, bình định miền Nam, rút quân Mỹ về nước cuối 
năm 1967.

Biện pháp chủ yếu của chiến lược mới của Mỹ ở miền Nam là 
"tìm và diệt", sau đó là "tìm diệt và bình định", đồng thời dùng không 
quân và hải quân tăng cường đánh phá miền Bắc hòng ngăn cản sự 
chi viện từ miền Bắc vào Nam. Trong giai đoạn này, giới cầm 
quyền Mỹ đã huy động lực lượng và tiền cùa đến mức cao nhất vào 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, một "cuộc chiến tranh tàn bạo 
nhất trong lịch sử loài người"1.

"Chiến tranh cục bộ" bắt đầu từ đầu năm 1965, đánh dấu bằng 
sự kiện ngày 8-3-1965, hai tiểu đoàn lính chiến đấu thuộc binh 
chủng lính thủy đánh bộ Mỹ, trong quân phục dã chiến với xe tăng, 
pháo tự hành và nhiều trang bị nặng đổ bộ lên bãi biển Đà Năng, 
nơi mà 20 năm trước, năm 1945, quân Pháp cũng đã đổ bộ lên đây 
thực hiện âm mưu tái chiếm Việt Nam. Và trước đó không lâu, 
ngày 2-3-1965, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không 
quân, hải quân của Mỹ đã được đẩy lên quy mô ngày càng rộng lớn 
và ác liệt hơn. Cuộc "chiến tranh cục bộ" của Mỹ được tiến hành 
bằng lực lượng của quân viễn chinh Mỹ, quân của một số nước 
thân Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương2 và quân của chính 
quyền Sài Gòn, trong đó quân Mỹ giữ vai trò quan trọng và không 
ngừng tăng lên về số lượng và trang bị.

1. Hồ C hí Minh toàn tập , tập 12, Sđd, tr. 371.
2. Đó là: Nam Triều Tiên (Hàn Quốc), Thái Lan, Philíppin, Ôxtrâylia, Đài Loan, 

Niu Dilân.
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Đe thực hiện chiến lược "chiến tranh cục bộ", Mỹ đã tăng cường 
cả quân viễn chinh M ỹ và quân một số nước "đồng minh" của Mỹ 
lẫn quân đội Sài Gòn. Quân viễn chinh Mỹ được coi là chù bài, 
là nòng cốt nham chống lại lực lượng cách mạng của nhân dân 
miền Nam. Quân đội Sài Gòn vẫn được sử dụng như một lực lượng 
quan trọng, là lực lượng chính để bình định, kìm kẹp nhân dân 
miền Nam.

Số quân Mỹ ờ Việt Nam từ năm 1965 đến 1973 là:

1965 184.300 người

1966 410.000 người

1967 485.600 người

1969 543.400 người

1970 474.000 người

1972 184.000 người'

Cùng với việc tăng quân và quyết tâm giành thắng lợi bằng 
quân sự, ngay trong năm 1965 Mỹ đã đưa nhiều đom vị thuộc loại 
thiện chiến đến miền Nam Việt Nam. Đó là Sư đoàn bộ binh số 1 
(được mệnh danh là Anh Cả đỏ), Sư đoàn kỵ binh không vận 1, 
Lữ đoàn 1 thuộc Sư đoàn kỵ binh không vận 101 (mệnh danh 
T hiên thần mũ đỏ), Lữ đoàn 3 thuộc Sư đoàn bộ binh 25 (được 
m ệnh danh là T ia chớp nhiệt đ ớ i) ...  cùng với hai phi đoàn máy 
bay chiến đấu chiến thuật sổ 3 và số 12, lực lượng hải quân 
đặc nhiệm  115 và 116 giữ  nhiệm  vụ tuần tra, kiểm  soát vùng 
duyên hải và trên sông. Và lần đầu tiên Mỹ sử dụng một tàu 
sân bay chạy bằng năng lượng nguyên tử tham gia vào một cuộc 
chiến tranh.

1. Ban Chi đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị: Chiến tranh 
Cách mạng Việt Nam 1945-1954 - Thắng lợi và bài học, Nxb. Chính ưị 
Quốc gia, H. 2000. ừ. 506.
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Cùng với quân đội Mỹ, quân các nước đồng minh của Mỹ, quân 
đội Sài Gòn cũng được củng cố lại với 520.000 quân gồm 10 sư đoàn, 
5 trung đoàn, 20 tiểu đoàn độc lập.

Với lực lượng quân sự hùng hậu trên đây đã được M ỹ sử dụng 
để chống lại các lực lượng vũ trang Giải phóng miền Nam mà theo 
số liệu của quân đội Sài Gòn, có khoảng 191.000 người được trang 
bị vũ khí ít ỏi, thô sơ.

Lính Mỹ có mật ở miền Nam vào cuối năm 1964 là 26.000 người, 
đến cuối năm 1965 lên tới 184.314 người và 20.500 lính của các 
nước thân Mỹ. Đó là chưa kể 70.000 lính hải quân và không quân 
trên các căn cứ của Mỹ ở Guam, Philíppin, Thái Lan và Hạm đội 7 
luôn sẵn sàng tham chiến ở miền Nam.

Nhằm tạo ra một thế chiến lược mới, chù động bao vây, cô lập 
cách mạng ở Việt Nam và ở miền Nam, ngày 1-5-1965, tướng 
Oétmolen - Chi huy trưởng Bộ Tư lệnh viện trợ Quân sự Hoa Kỳ 
đã trình lên Chính phù Mỹ kế hoạch chiến lược ba giai đoạn có tên 
gọi "Chương trình hợp tác gồm ba nội dung: tảo thanh, đảm bảo an 
ninh, tìm và diệt".

Giai đoạn 1: Từ tháng 7-1965 đến hết tháng 12-1965, đưa nhanh 
quân chiến đấu Mỹ và một số nước phụ thuộc M ỹ vào miền Nam 
để ngăn chặn chiều hướng sụp đổ của chế độ Sài Gòn, bảo đảm 
an toàn cho những khu vực đông dân cư. gấp rút triển khai lực 
lượng chuẩn bị cho cuộc phản công giành lại quyền chù động 
chiến trường.

Giai đoạn 2: Từ đầu năm 1966 đến tháng 6-1966, quân Mỹ 
và lực lượng "đồng m inh” mở các cuộc hành quân tìm diệt ờ 
những khu vực ưu tiên đã được xác định, tiêu diệt lực lượng chủ 
lực Quân giải phóng, phá các căn cứ du kích, hỗ trợ cho chương 
trình bình định.

Giai đoạn 3: Từ tháng 7-1966 đến giữa hoặc cuối nãm 1967, quân 
Mỹ và quân các nước phụ thuộc phối hợp với quân cùa chính quyền
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Sài Gòn mở các cuộc hành quân tiến công tiêu diệt các lực lượng 
còn lại của Quân giải phóng và các khu căn cứ du kích, hoàn thành 
về cơ bản chương trình bình định.

Và để thực hiện kế hoạch trên, biện pháp chủ yếu của Mỹ ở 
miền Nam Việt Nam là thực hiện "tìm và diệt", sau đó là "tìm diệt 
và bình định".

Tiến hành "chiến tranh cục bộ" ở miền Nam, Mỹ nhằm thực 
hiện âm mưu:

- Nhanh chóng tạo ra ưu thế về binh lực và hỏa lực có thể áp 
đảo được chù lực của ta bằng chiến lược quân sự mới "tìm diệt", 
cố giành lại thế chủ động trên chiến trường, đẩy lực lượng vũ 
trang của ta trờ về phòng ngự, buộc ta phải phân tán đánh nhỏ, 
hoặc đánh rút về biên giới, làm cho chiến tranh cách mạng tàn 
lụi dần.

- Mở rộng và củng cố hậu phương của chúng, lập đội quân 
"bình định" kết hợp hoạt động càn quét với các hoạt động chính 
trị và xã hội lừa bịp; tung tiền, đổ của nhiều hơn nữa, cố thực 
hiện cho kỳ được "mặt trận thứ hai" nhằm "tranh thù trái tim của 
nhân dân", thực chất là giành lại dân (trước hết là nông dân ờ vùng 
được giải phóng), bắt họ trở lại ách kìm kẹp tàn bạo của Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn.

Mùa hè 1965, đế quốc Mỹ gấp rút đưa vào miền Nam Việt 
Nam Lữ đoàn dù 173, Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 3 và 4 thuộc sư 
3 thủy quân lục chiến; Phi đoàn máy bay hải quân số 1 của lính 
thủy đánh bộ và Bộ Tư lệnh hậu cần số 1 (nâng tổng số quân Mỹ 
cuối tháng 5-1965 lên 82.000 tên) và Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 
Hoàng Gia Ôxtrâylia (6-1965)'. Ỷ vào thế quân sự với đội quân đông, 
vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh, cơ động nhanh, Mỹ vừa mới vào

1. Viện Lịch sử Quân sự, Lịch sừ  kháng chiến chống M ỹ cứu nước (1954- 
1975), tập 4, Nxb. Chính trị Quốc gia, H. 2000, tr. 24.
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miền Nam đã cho quân viễn chinh mở ngay cuộc hành quân "tìm 
diệt" tiến công đom vị quân giải phóng ở Vạn Tường - Quảng Ngãi 
(8-1965). Tiếp đó, Mỹ mờ liền hai cuộc phản công chiến lược trong 
hai mùa khô' 1965-1966 và 1966-1967 bằng hàng loạt cuộc hành 
quân vào "đất thánh Việt cộng"2.

Đợt hoạt động Hè - Thu 1965 là đòn tiến công quyết định làm 
thất bại kế hoạch Giônxơn - Mác Namara bằng việc kết hợp chặt 
chê và nhịp nhàng giữa tiến công quân sự và nổi dậy của quần 
chúng, chiến dịch Bình Giã, Ba Gia và Đồng Xoài là điển hình hợp 
thành cột mốc đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của chiến lược "chiến 
tranh đặc biệt", đẩy chính quyền Sài Gòn lún sâu thêm vào cuộc 
khùng hoảng chính trị. Dù vậy, với tiềm lực và sức mạnh quân sự, 
kinh tế dồi dào và bản chất ngoan cố hiếu chiến, đe quốc Mỹ chưa 
từ bỏ âm mưu xâm lược Việt Nam.

Sau những thất bại nặng nề, đầu năm 1965 "chiến tranh đặc 
biệt" của Mỹ ở miền Nam đã bị phá sản về căn bản. Đe cứu vãn 
thất bại, Mỹ đã thay đổi chiến lược chiến tranh xâm lược. Từ 
"chiến tranh đặc biệt" chúng chuyển sang "chiến tranh cục bộ" - 
một hình thức cao của chiến tranh thực dân kiểu mới, đưa quân 
Mỹ và đồng minh ồ ạt vào miền Nam hòng ngăn chặn sự sụp đổ 
cùa chính quyền và quân đội Sài Gòn, tiến quân tiêu diệt quân 
chù lực, quân giải phóng. Đồng thời, tiếp theo sự kiện "Vịnh Bắc 
B ộ" ngày  5 8 196-1, n g ày  7 2 1965 lây  c ớ  "trả đũa" cuộc tân  cô n g  
cùa quân giải phóng vào sân bay Plâyku, chúng ném bom ồ ạt 
miền Bắc, chính thức tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng 
không quân và hải quân đối với nước ta. Đế quốc Mỹ mở rộng 
chiến tranh xâm lược ra cà hai miền Nam - Bắc, leo những nấc 
thang nguy hiểm, đe dọa nghiêm  trọng cả hòa bình và an ninh

1. Khí hậu miền Nam có hai mùa trong năm: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 
10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng tư năm sau (theo dương lịch).

2. Từ cùa Mỹ và chính quyền Sài Gòn gọi vùng đất do cách mạng nắm giữ.

139



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 13

thế giới. Cách m ạng và chiến tranh cách mạng V iệt Nam chuyển 
sang giai đoạn mới1*’.

Giữa bối cảnh đó, từ  ngày 25 đến 27-3-1965, Hội nghị lần thứ 
11 (đặc biệt) của Ban Chấp hành Trung ương khóa III đã họp và 
quyết nghị về tình hình và nhiệm vụ cấp bách trước mắt của Đảng, 
Nhà nước và toàn dân Việt Nam.

Đánh đế quốc Mỹ ưên chiến trường miền Nam không những 
nhằm giải phóng miền Nam mà còn là biện pháp tích cực nhất để 
bảo vệ miền Bắc. Vì vậy, nhiệm vụ cùa miền Bắc là phát huy cao 
độ tác dụng của hậu phương, động viên sức người, sức của phục vụ 
tiền tuyến; đồng thời kiên quyết đánh thắng chiến tranh phá hoại 
của quân đội Mỹ.

Hội nghị đề ra nhiệm  vụ cụ thể cho miền Bắc là: đánh thắng 
chiến ưanh phá hoại, tăng cường lực lượng quốc phòng, phát động 
chiến tranh nhân dân và thực hiện quốc phòng toàn dân, bảo vệ tính 
mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ các tuyến giao thông chiến 
lược, các mục tiêu chính trị và kinh tế, tạo điều kiện thúc đẩy sản 
xuất, động viên sức người, sức cùa tăng cường lực lượng mọi mặt 
cho cách mạng miền Nam. Ra sức xây dựng miền Bắc vững mạnh 
về kinh tế và quốc phòng ...

Trong việc chuyển hướng các hoạt động kinh tế, xã hội ở miền 
Bắc. Hội đồng Chính phủ đã đưa ra yêu cầu và được Thù tướng 
Phạm Ván Đồng trình bày trong phiên họp thứ ba của Quốc hội vào 
ngày 16-4-1965 là:

- Ra sức động viên mọi lực lượng, phát huy khả năng tiềm tàng, 
bảo đảm yêu cầu của chiến trường để đánh thắng đế quốc Mỹ 
xâm lược.

(*) Tại Tây Nguyên, ngày 7-2-1965, lực lượng đặc công đã tập kích sân bay 
Cù Hanh ở thị xã Plâycu và trại lính Holonây làm 9 tên Mỹ chết, 72 
tên bị thương, 20 máy bay bị phá. Đây là một thiệt hại nặng nề nhất 
của Mỹ lúc đó.
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- Bảo đảm các nhu cầu thiết yếu về đời sống, bồi dưỡng sức dân 
để sản xuất và chiến đấu lâu dài.

- Q ua sàn xuất và chiến đấu, làm  cho  nền kinh tế  cùa ta ngày càng 
thêm mạnh.

II. TÁC ĐỘNG CỦA "CHIÉN TRANH c ụ c  Bộ" ĐÓI VỚI 
KINH TÉ, VĂN HÓA, XÃ HỘI MIÈN NAM

Trong vùng Sài Gòn kiêm soát:

Như đã đề cập ở trên, bối cảnh lịch sử của miền Nam Việt Nam 
trong 20 năm từ 1955 đến 1975 có mấy đặc điểm quan trọng. Ke từ 
1955, miền Nam Việt Nam luôn chịu áp lực nặng nề của cuộc chiến 
tranh. So với miền Bắc áp lực đó quá phức tạp. Ngoài việc phải huy 
động một lực lượng rất lớn cho chiến tranh, còn có vấn đề sản xuất 
bị thu hẹp, hàng hóa thay bằng viện trợ. Viện trợ đó không chỉ có 
vũ khí và cùa cải mà còn có cả quân đội nước ngoài. Nghĩa là, 
chiến tranh ảnh hưởng toàn bộ đến các mặt đời sống xã hội từ chính 
trị, kinh tế đến văn hóa và nếp sống ...

Cùng với áp lực chiến tranh là sự có mặt ngày càng đông của 
nhũng tên lính viễn chinh Mỹ trên một đất nước nhỏ bé, dân số không 
đông. Trước khi quân Mỹ trực tiếp vào tham chiến ở miền Nam, đã có 
hàng trăm cố vấn vào trực tiếp điều hành gần như tất cả các lĩnh vực 
cùa xã hội. T heo  thông kê, năm  1955, cổ  685 cô  vấn M ỹ, năm  1964 
tăng lên 23.300 và đến 1965 Mỹ thực hiện chiến lược "chiến tranh cục 
bộ", số lính Mỹ ở miền Nam Việt Nam là 184.314. Trong những năm 
chiến tranh ác liệt ở miền Nam Việt Nam, từ 1965 đến 1971, thường 
xuyên có từ 200 đến 600 nghìn lính quân đội nước ngoài. Dân số miền 
Nam lúc đó vào khoảng 16 triệu. Như vậy, tính bình quân, hom 20 
nghìn dân thì có 1 người lính nước ngoài. Đây là một yếu tố gây ra sự 
"méo mó" rất lớn trong đòi sống kinh tế và xã hội.

Đến năm 1967 dân số miền Nam có khoảng 16.300.000 người, 
tăng khoảng 6,5 triệu người so với năm 1954. Tổng số dân tộc ít người
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sống ở vùng cao nguyên có 642.800 người'; ngoài ra còn có nửa 
triệu người Việt gốc Miên và người Việt gốc Chăm.

Người Kinh chiếm khoảng 93% dân số, đồng bào dân tộc vùng 
Tây Nguyên hơn 3%, người Việt gốc Miên và Chăm chiếm khoảng 
3%. Trong những năm chiến tranh, dân số ở các đô thị tăng lên 
nhanh chóng, một phần do sự phát triển kinh tế ờ vùng này nhưng 
chủ yếu là do chính sách "cưỡng bức đô thị hóa" của Mỹ. Hàng 
triệu người ở vùng nông thôn buộc phải về sống ở thành thị hoặc bị 
dồn vào sống ở ấp chiến lược, các khu trù mật. Nhất là khi Mỹ tiến 
hành "chiến tranh cục bộ", đánh phá ác liệt những vùng chúng 
không kiểm soát được, thi hành ráo riết chính sách bình định. Vì 
thế, đầu những năm 1960, dân số thành thị chi chiếm 20% tổng dân 
số, nhưng đến đầu năm 1970 đã vọt lên 43% tổng dân số2.

Cùng với việc tăng cường m ở rộng chiến tranh, Mỹ đã tăng 
cường đổ tiền của vào miền Nam nhằm áp đặt chủ nghĩa thực 
dân mới của M ỹ vào miền Nam. s ố  tiền viện trợ Mỹ tăng lên 
nhanh chóng. Chỉ trong 4 năm, từ 1965 đến 1968, Mỹ đã viện trợ 
cho chính quyền Sài Gòn là 26 tỷ đô la, trong đó viện trợ kinh tế 
là 12 tỳ đô la3, khoảng 80% viện trợ  kinh tế của M ỹ là viện trợ 
cho không.

Với những khoản viện trợ to lớn đó, M ỹ đã cố gắng xây dựng 
bộ máy chính quyền thực dân kiểu mới theo thiết chế của nhà nưórc 
tư sản. về hình thức, bộ máy chính quyền này đã có đầy đủ quyền 
lực như bộ máy chính quyền của một quốc gia độc lập. Cùng với 
những khoản viện trợ đó, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã thực hiện

1. Phan Quang Dan, The Republic o f  Vietnam's Environment and People, 
Saigon, 1975, tr. 135.

2. Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Viện Kinh tế học, 45 năm kinh tế Việt 
Nam (1945-1990), Sđd, tr. 419.

3. Lê Khoa, Tinh hình kinh te mien Nam (1955-1975) qua các so liệu thong kê, 
Tài liệu tham kháo cùa Viện KHXH tại TP. Hồ Chi Minh, 1979, tr. 113.
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một chính sách kinh tế - xã hội, có tác động trực tiếp đến chiều hướng 
biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội ở miền Nam.

v ề  kinh tế, Mỹ chù trương viện trợ cho chính quyền Sài Gòn, 
hướng kinh tế miền Nam vào quỹ đạo của nền kinh tế tư bản chù 
nghĩa. Mỹ và chính quyền Sài Gòn khuyến khích tư bản nước ngoài 
đầu tư vào thị trường miền Nam.

Hàng hóa Mỹ và các nước đồng minh (Nhật, Nam Triều Tiên) 
được nhập tràn lan hoặc được đưa ra từ các cửa hàng P X 1 của quân 
đội viễn chinh Mỹ vừa rẻ, vừa có chất lượng đã bóp nghẹt nhiều 
ngành sản xuất truyền thống ở miền Nam. Kinh tế - xã hội vùng Sài 
Gòn trước kia đã phụ thuộc vào Hoa Kỳ, nay trở thành "cái bóng" 
của chù nghĩa thực dân kiểu mới.

Chiến tranh cùng với viện trợ ồ ạt của Mỹ, sự hiện diện của 
hàng chục vạn quân đội M ỹ và đồng minh ở miền Nam đã làm 
thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội miền Nam. Chi phí của M ỹ cho 
toàn bộ cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã lên hàng trăm tỷ U SD 2, 
gấp đôi chi phí chiến tranh ở Triều Tiên, và chi phí cho chiến tranh 
Việt Nam được xếp vào loại tốn kém nhất trong lịch sử chiến 
tranh của Mỹ. "Mỹ đã phải trả giá đắt để có được những thành 
công hạn chế"3.

Ngân sách chi phí cho chiến tranh Việt Nam của Mỹ tăng lên 
nhanh chóng. Năm 1968 chi tăng gấp 265 lần so với năm 1965. 
Năm 1969, chiến tranh ngốn 1/3 tổng chi phí quân sự của Mỹ và

1. Cửa hàng PX là hình thức căng tin dành riêng cho lính Mỹ và các nước 
đồng minh, hàng hóa phong phú và rẻ hom thị trường.

2. Một số ý kiến cho rằng mức tổng chi phí này lên 700 tỳ USD. Cũng có ý 
kiến khác cho rang: néu Chính phủ Hoa Kỳ phải trả cả chi phí trong nước, 
chi phí hậu chiến (binh sĩ xuất ngũ, quân nhân bị thương hay bị ảnh hưởng 
chiến tranh) thì đến trên 1.000 tỷ USD.

3. George c . Herring, Cuộc chiến tranh dài ngày cùa nước M ỹ VÀ Việt Nam 
(1950-1975), Nxbĩ Công an Nhân dân, H. 2004, tr. 261.
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chiếm hoảng 3% tổng sản phẩm quốc dân. Nguồn đô la khổng lồ và 
bom đạn cùa Mỹ đã làm kinh tế, văn hóa, xã hội miền Nam đảo 
lộn, nhất là vùng đô thị do M ỹ kiểm soát.

Với khoảng 4 - 5  triệu tấn bom đạn, hàng ngàn tấn chất độc hóa 
học dội xuống miền Nam, hàng triệu hécta đất canh tác bị hoang 
hóa; làng xóm tiêu điều, dân làng xiêu tán, hàng triệu người sơ tán 
rời quê hương vào thành phố hoặc nơi tương đối bình an. Mặt khác, 
với nguồn chi viện khổng lồ cho Sài Gòn, làm diện mạo miền Nam 
biến đổi đáng kể, nhất là ở vùng đô thị. Việc đột ngột đưa vào nửa 
triệu quân, hàng trăm cố vấn dân sự, nhiều tỳ USD đã phá hoại sâu 
sắc một quốc gia vốn đã yếu kém và chia rẽ.

Hàng chục tỳ đô la đổ vào Sài Gòn thời kỳ này tạo nên sự phồn 
vinh tạm thời ở miền Nam. Cơ sở hạ tầng, đường sá, điện nước 
phát triển nhanh. Nhiều quốc lộ, tình lộ được trài nhựa và mớ rộng 
thuận tiện cho việc hành quân. Dấu hiệu và sự hiện diện của Mỹ 
tràn ngập khắp nơi. Nhiều bệnh viện hiện đại, khách sạn, nhà hàng 
cao cấp ra đời. Hệ thống thông tin, liên lạc phát triển nhanh. Sân 
bay được xây dựng khắp noi. Hầu như huyện nào cũng có ít nhất 
một sân bay dã chiến. Sân bay Tân Sơn Nhất được xây dựng vào 
loại hiện đại nhất Đông Dương lúc đó. Các quân cảng hiện đại được 
xây dựng rất nhanh để phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược của 
Mỹ. Các cảng của Sài Gòn chật cứng tầu bè, hàng hóa và các tầu 
ch ờ  d ỡ  h àn g  đư ợ c  xếp  thành  d ẫ y  dài ra  tận biển.

Trong ngân sách chi tiêu cùa chính quyền Sài Gòn, chi cho 
quân sự từ năm 1963 đã bằng mức chi tiêu dân sự. Đen năm 1968, 
mức chi tiêu cho quân sự tăng lên khoảng 65% tổng số chi tiêu cho 
mục đích quân sự và dân sự 1.

Kinh tế vùng chính quyền Sài Gòn kiểm soát hoàn toàn phụ 
thuộc vào Hoa Kỳ. Chi số cán cân thương mại xuất nhập khẩu trước

1. Phan Quang Dan, The Republic o f  Vietnam's Environment and People, 
Sđd, tr. 420.
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đã nhập siêu, trong những năm 1965-1968 càng trầm trọng hơn. 
Năm 1963, xuất khẩu cùa Sài Gòn đạt mức cao nhất khoảng 2,5 tỳ 
đồng Sài Gòn, nhập khẩu gần 10 tỷ. Đến năm 1967, xuất khẩu còn 
khoảng 1 tỳ đồng Sài Gòn, nhập khẩu tăng vọt lên 42 tỳ 1.

Nền kinh tế vùng Sài Gòn kiềm soát phát triển nhanh theo hướng 
tư bản. Hàng hóa tăng nhanh cả số lượng và chủng loại. Các thành 
phố lớn nhộn nhịp vũ trường, quán bar và nhà hàng.

Đối với các vùng nông thôn, nông nghiệp, chính quyền Sài Gòn 
tăng cường can thiệp vào các làng xã miền Nam. Thời kỳ Diệm 
cầm quyền, Diệm đã cho lập "Khu trù mật", "Áp chiến lược" để 
khống chế các vùng nông thôn, gây xáo trộn ưong cơ cấu làng xã 
cổ truyền. Sau khi Diệm bị lật đổ, chính quyền Sài Gòn vẫn tiếp tục 
có những sác lệnh và quy định mới làm cho cơ chế hành chính làng 
xã miền Nam từ sau năm 1963 đến 1975 hoàn toàn bị khống chế bởi 
chính quyền cấp trên cả về ngân sách lẫn nhân sự.

Một đặc điểm nổi bật của xã hội lúc này là cơ cấu kinh tế ở 
miền Nam chuyển sang hướng chủ yếu phục vụ chiến tranh với 
những đặc điểm như: sàn xuất nông nghiệp giảm sút, các ngành 
phục vụ quân sự và bộ máy chiến tranh tăng lên nhanh chóng, các 
hoạt động xuất nhập khẩu trở nên nhộn nhịp. Những ngành khác do 
không cạnh tranh nổi với hàng nhập ngoại một cách tràn lan nên 
suy giảm dần.

Một trong những đặc điểm  của công nghiệp miền Nam giai 
đoạn này là yếu tố tư bản chủ nghĩa xâm nhập mạnh hom vào các 
lĩnh vực sản xuất. Vì thế, trong công nghiệp đã diễn ra quá trình 
tích tụ, tập trung sàn xuất, tập trung lao động đồng thời với quá 
trình tích lũy tư bản. số  xí nghiệp quy mô lớn, thuê mướn nhiều lao 
động, vốn đầu tư lớn có tỳ lệ tăng cao hơn so với các xí nghiệp quy 
mô nhò. Chẳng hạn, trong ngành sản xuất thuốc lá đã xuất hiện Trust

1. Việt Nam Cộng hòa (Sài Gòn) - Nha Tồng Giám đốc kế hoạch, Việt Nam - 
Niên giám thống kê 1967-1968, Sài Gòn, 1968, biểu 289a.
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của 3 công ty MIC, RITAC và BASTOS do công ty MIC đứng đầu, 
chiếm ưu thế trong ngành sản xuất thuốc lá ở miền N am ...

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trong công nghiệp còn được 
đánh dấu bời sự tiến bộ về kỹ thuật sản xuất, cốt lõi là quá trình cơ 
khí hóa. Bằng nguồn viện trợ kinh tế, M ỹ và chính quyền Sài Gòn 
đã cho nhập máy móc công nghiệp, tạo nên sự phát triển của các cơ 
sở vật chất kỹ thuật trong công nghiệp. Trị giá máy móc nhập cảng 
từ 1957 đến 1964 là 259,6 triệu đoía, tư năm 1965 đến 1972 là 712,8 
triệu đôla, tăng 2,75 lần '. Nhờ vậy, một số ngành công nghiệp đã 
được trang bị các dây chuyền chuyên môn hóa sản xuất với công 
suất lớn, các quy mô công nghệ hiện đại như quy trình ép dầu, làm 
bột ngọt, sản xuất đồ hộp, dệt vải, lắp ráp chế tạo nông ngư c ơ ... 
như nhà máy lắp ráp và chế tạo nông ngư cơ Vinappro, Vikyno2.

Ngoài việc tập trung sản xuất trong các xí nghiệp lớn, công 
nghiệp miền Nam còn có xu hướng tập trung hình thành những khu 
công nghiệp. Ở Nam Bộ có 3 khu trung tâm công nghiệp tương đối 
lớn là Sài Gòn-Chợ Lớn, Gia Định (Thủ Đức) và Biên Hòa, được 
nối với nhau bằng trục giao thông của tuyến xa lộ Sài Gòn-Biên 
Hòa. Ở Trung Bộ có 2 trung tâm An Hòa-Nông Sơn (Quảng Nam) 
và Đa Nhim-Cam Ranh (Đà Nang). Trong đó, điển hình là khu 
công nghiệp Biên Hòa, được xây dựng khá hoàn chình gồm 93 nhà 
máy, trong đó có 42 nhà m áy đi vào hoạt động. Nơi đây đã tập 
trung 80% năng lực sản xuất của cả miền Nam .

Tuy nhiên, sự phát triển của công nghiệp miền Nam không ổn 
định, cơ cấu mất cân đối, phụ thuộc nặng nề vào viện trợ của Mỹ.

1. Võ Văn Sen, Sự phát triển cùa chũ nghĩa tư  bàn ở  miền Nam Việt Nam  
(1954-1975), Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2005, tr. 109.

2. Võ Văn Sen, Sđd, tr. 109.
3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phong trào công nhân, lao động và 

hoạt động công đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam (1954-1975), Nxb. 
Lao động, 1979, tr. 164.
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Thị trường cùa công nghiệp miền Nam chù yếu là thị trường nội địa 
(90% cùa các sản phẩm thực phẩm và dệt, 80% của các ngành 
khác). Vai trò cùa công nghiệp trong xuất khẩu rất nhỏ bé. Giá trị 
sản lượng cùa công nghiệp chi chiếm khoảng 10%, phần nhò nhất 
trong các khu vực hoạt động kinh tế khác.

Đối với những ngành công nghiệp nhẹ: Công nghiệp nhẹ là lĩnh 
vực có tốc độ phát triển nhanh nhất của công nghiệp miền Nam, 
trong đó vị trí hàng đầu phải kể đến là công nghiệp thực phẩm, đồ 
uống, thuốc lá, dệt, giấy. Bời miền Nam vốn là nền nông nghiệp 
dồi dào tiềm năng, bởi những ngành này lại đòi hỏi ít vốn, thu lời 
nhanh và quan trọng là chúng phục vụ trực tiếp cho cuộc chiến tranh 
xâm lược của đế quốc Mỹ.

Sản lưựng của ngành công nghiệp đồ uống, đồ hộp, thuốc lá'

Sản phẩm 1958 1961 1963 1967

Bia và nước ngọt 
(triệu lít)

812.000 774.000 1.500.000 2.108.000

Thuốc lá (tấn) 3.400 4.232 6.071 12.400

Đồ hộp (hộp) (650 t) 2.800.000 3.453.000 4.767.000

Ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống, thuốc lá có một số thay 
đổi. Công nghiệp sản xuất đường tiếp tục phát triển. Công nghiệp 
đồ hộp, năm 1965 có thêm 2 nhà máy đồ hộp của tư sản gốc Hoa là 
"Liên hợp kỹ nghệ thực phẩm công ty" (UNIPAC) thuê 500 công 
nhân và Đông Á thực phẩm công ty (DONA FOOD). Thế nhưng

1. Nguồn: K ế hoạch phát triền kinh tế miền Nam 10 năm sau chiến tranh của 
M ỹ - Ngụy, 1971, tr. 185. NCLS số 7-2003, tr. 39.
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ngành này cũng không phát triển được vì không cạnh tranh nổi với 
hàng ngoại nhập'.

Ngoài ra, công nghiệp đồ hộp còn có thêm cơ sở chế biến sữa 
đặc đóng hộp. Trên cơ sở thị trường được mở rộng và dựa vào 
nguồn nguyên liệu là sữa bột viện trợ, ngành chế biến sữa đặc ở 
miền Nam ra đời.

Nhà máy sữa đầu tiên là của công ty Mỹ, một chi nhánh cùa 
công ty sữa Foremost. Nhà máy thực sự đi vào sản xuất năm 1965, 
chuyên chế biến sữa từ nguyên liệu sữa bột. Sản lượng tăng nhanh 
qua các năm. Năm 1965, sản xuất được 25.766 thùng (mỗi thùng 48 
hộp). Năm 1969, sản xuất tăng lên 874.814 thùng.

Cũng từ năm 1965 trở đi, sản lượng công nghiệp đồ uống, đặc 
biệt là bia tăng lên. Sản lượng thuốc lá đã chế biến cũng tăng lên. 
Một phần quan trọng sản lượng thuốc lá (khoảng 1/5) được dùng để 
cung cấp cho quân đội Sài Gòn theo hệ thống "quân tiếp vụ", do đó 
việc tiêu thụ tương đối ổn định.

Nhóm công nghiệp dệt, là ngành công nghiệp lớn thứ hai 
sau ngành công nghiệp thực phẩm  nhưng từ những năm  1965- 
1966, công nghiệp dệt có sự sa sút do Mỹ và chính quyền Sài Gòn 
đã cho nhập một số lượng lớn vải các loại vào thị trường miền 
Nam, cạnh tranh ác liệt với vải dệt tại nội đ ịa2. Sản lượng của 
các nhà máy dệt miền Nam cũng nhir khu vực dệt tiểu thủ công 
giảm  đi rõ rệt.

Trong khi công nghiệp nhẹ phát triển với tốc độ và quy mô lớn 
thì công nghiệp nặng lại rất nhỏ bé. Chi có hóa chất, điện là phát 
triển, công nghiệp cơ khí hầu như rất ít.

1. Theo thống kê của chính quyền Sài Gòn, trong vòng 3 năm (1967-1969), 
tổng số cá hộp nhập khẩu lên tới 32.303 tấn.

2. Năm 1967, số lượng vải nhập vào thị trường miền Nam là 14.000 tấn (gấp 
5 lần so với năm 1965).
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Đáp ứng yêu cầu cùa bộ máy chiến tranh, nhiều ngành công 
nghiệp ở miền Nam đã có bước phát triển trong khoảng thời gian từ 
1965 đến 1968. Đó là ngành:

Công nghiệp hóa chất là ngành công nghiệp tương đối phát triển, 
giá trị sản lượng chi đứng sau công nghiệp thực phẩm và công 
nghiệp dệt. Sản phẩm cùa ngành bao gồm các loại hóa chất cơ bản, 
dược phẩm, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc sát trùng, sản phẩm cao 
su, nhựa dẻo, bột giặt, sơn, mực in...

Ngành công nghiệp lắp  ráp cá c  m ặt hàng tiêu dùng ph á t triên  
nhanh chóng. Các xí nghiệp lắp ráp chủ yếu là đồng hồ, máy may, 
xe gắn máy, máy thu thanh và máy thu hình... đã trở thành những 
nhóm ngành công nghiệp khá phát triển.

Đặc biệt, ngành công nghiệp điện lực được coi là ngành công 
nghiệp phát triển nhất trong ngành công nghiệp nặng, nhất là từ 
năm 1965 trờ đi, khi cường độ chiến tranh gia tăng. Đầu tư vào 
công nghiệp điện chiếm khoảng 17,8%, đứng thứ hai sau ngành dệt. 
Tuy nhiên, ngành điện chưa được sử dụng trong sản xuất mà chù 
yếu là để phục vụ chiến tranh.

vể ngân hàng, trong thời kỳ này hệ thống ngân hàng ở miền 
Nam có bước phát triển nhảy vọt, ngân hàng là một bộ phận khăng 
khít không thể tách rời, là chìa khóa quyết định kinh tế và đây là 
đầu moi tư hàn cùa mọi lĩnh vực. Hệ thong ngân hàng thòi kỳ này 
gồm: ngân hàng Quốc gia làm nhiệm vụ quản lý, Ngân hàng Thương 
mại, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.

Từ năm 1966 trở đi, hoạt động ngân hàng cũng có sức hút lớn 
hơn đối với các nhà tư bản. Nhiều nhà tư bản đã bỏ vốn mở thêm 
ngân hàng, tạo nên bước phát triển nhảy vọt cùa hệ thống ngân hàng 
thương mại. Neu năm 1954 ở miền Nam có 10 ngân hàng, trong đó 
có 2 ngân hàng của tư sản Việt Nam, thì trong khoảng thời gian từ 
1964 đến 1970, đã có 15 ngân hàng thương mại với 56 chi nhánh 
được thành lập, nâng tổng số ngân hàng thương mại ở miền Nam
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lên 28 ngân hàng1, số  tín dụng của các ngân hàng thương mại cho 
tư nhân vay tăng nhanh.

Tinh hình tín dụng 
của các ngân hàng thương mại cho tư nhân vay2

Vào cuối 
tháng 12

Số tín dung 
(tỷ VNĐ)

Chỉ số 
(1958=100)

1965 6,8 218

1966 28,59 919

1967 26,04 837

1968 26,38 848

Từ khi Mỹ trực tiếp đổ quân vào miền Nam, tiến hành chiến 
lược "chiến tranh cục bộ", chính quyền miền Nam tập trung phát 
triển nhanh chóng các cơ sở kết cấu hạ tầng để phục vụ nhu cầu cùa 
cuộc chiến tranh. Hệ thống đường quốc gia và đường liên tinh, liên 
quận, liên xã đều có sự phát triển đáng kể. Năm 1956, ờ miền Nam 
có tổng cộng 13.794 km đường bộ. Năm 1965 tăng lên 20.127 km. 
Năm 1973, 20.930 km, trong đó có 6.751 km trải nhựa. Hệ thống 
đường trải nhựa noi liền nhiều thành pho, trung tâm chính tri, kinh 
tế và có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế lúc bấy giờ về khả năng 
chịu được những trọng tải lớn. Phương tiện vận chuyển cũng ngày 
càng phong phú, hiện đại hơn. Đặc biệt từ 1965, khi Mỹ đổ quân 
vào miền Nam, chúng đã chi hơn 2 tỳ đô la để hiện đại hóa giao 
thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật. Neu năm 1956, miền Nam có

1. Võ Văn Sen, Sự phát triển của chù nghĩa tư bán ớ  miền Nam Việt Nam 
(1954-1975), Sđd, tr. 139.

2. Nguyễn Văn Ngôn, Kinh tế Việt Nam, Viện Đại học Vạn Hạnh xuất bản, 
Sài Gòn, 1974, tr. 77.
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15.513 xe hơi hạng nặng thì đến năm 1971 đã tăng lên 74.000 chiếc, 
trong đó khu vực Nam Bộ chiếm trên 81%'. Hệ thống giao thông 
đường thủy, đường hàng không đều có sự cải thiện. Vào năm 1965, 
ở miền Nam có 3 sân bay phản lực, 15 sân bay cho máy bay vận tải 
c  130 lên xuống. Đến đầu năm 1967, số sân bay vận tải táng lên 
14, còn sân bay vận tải cho c  130 là 89. Đương nhiên, sự phát triển 
cùa hệ thống đường giao thông trước hết nhằm phục vụ mục đích 
quân sự nhưng mặt khác, xét dưới góc độ kinh tế, nó cũng giúp cho 
việc lưu thông hàng hóa thuận lợi.

Sau khi đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam, viện trợ của 
Mỹ cũng tăng lên. Chính quyền miền Nam lại cho nhập cảng ồ ạt. 
Các nhà nhập khẩu có thể kinh doanh đồng thời trong cả 18 ngành 
hàng trước đó bị cấm.

Sự có mặt của mấy chục vạn quân Mỹ và chư hầu, kéo theo là 
lực lượng lao động phục vụ trong các công sờ Mỹ làm cho nhu cầu 
tiêu thụ cùa xã hội tăng lên, thị trường tiêu thụ nội địa được mờ 
rộng. Thị trường miền Nam, nhất là ở Sài Gòn và một số thành phố 
lớn khác đã phát triển rất nhanh, các hoạt động lưu thông hàng hóa 
cũng như lưu thông tiền tệ đã trờ thành phổ biến.

Chính vì vậy mà thương nghiệp phát triển và bước đầu được 
hiện đại hóa về nhiều mặt như cơ sở vật chất, các định chế, phương 
thức buôn bán, hệ thống tổ chức kinh doanh, trình độ tổ chức. Sự 
phát triến cùa thương nghiệp đã đem lại lợi nhuận cao. Hàng năm 
đóng góp tỳ lệ giá trị lớn cho tổng sản lượng quốc gia: năm 1960 là 
10,4%, 1972 là 18,8%...

Cùng với sự hình thành một tầng lớp thương nhân đông đảo 
bao gồm tư sản mại bản và hàng triệu người buôn bán lớn nhỏ có 
vốn kinh doanh lớn hom rất nhiều so với tư thương ở miền Bắc 
trong vùng tạm chiếm thời kỳ chống Pháp. Trong những năm từ

1. Võ Văn Sen, Sự phát triền cùa chù nghĩa tư bản ở  miền Nam Việt Nam 
(1954-1975), Sđd! tr 120 121.
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1960-1969, tổng số hàng hóa tiêu thụ trên thị trường trị giá đạt 
khoảng 700 triệu đô la. Các cơ sở thương mại như chợ, hiệu buôn 
đều được nâng cấp hoặc được xây dựng thêm; xây dựng nhiều bến 
cảng, kho chứa lớn. Năm 1968 Sài Gòn có 33 kho chứa lúa gạo 
với sức chứa từ 200 tấn đến 9000 tấn mỗi kho. Các công ty xăng 
dầu ở miền Nam trước tháng 12/1973 có khả năng tồn trữ đến 480 
triệu lít.

về ngoại thương, trong những năm này miền Nam có những 
biến đổi căn bản. Do Mỹ không chủ tnrcmg khai thác lúa gạo, cao 
su để xuất khẩu mà thay vào đó là việc nhập khẩu, nhất là nhập 
khẩu hàng hóa viện trợ Mỹ, hoạt động nhập khẩu trở thành hoạt 
động chủ yếu của ngành kinh tế này, đặc biệt là thời kỳ 1965-1975. 
Quy mô nhập cảng tăng rất nhanh từ 2.376 triệu đô la (1956-1966) 
len 7.549 triệu đô la (1965-1970).

Tinh hình xuất nhập khẩu (1965-1969)'

Dơn vị: triệu USD

Năm Nhập Xuất Sai biệt
Tỷ lệ 

xuất nhập
(%)

1965 370,2 40,3 -329,7 10,8

1966 653,1 25,2 -630,7 3,8

1967 749,4 36,7 -711,7 4,8

1968 668,7 41,3 -627,2 6,1

1969 853,3 33,0 -820,2 3,9

1. Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, Tinh hình kinh tế miền 
Nam 1955-1975 qua các chi tiêu thống kê, 1979, tr. 33.
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Xuất khẩu lại giảm đáng kể, từ 603,8 triệu USD (1956-1964) 
xuống 393,1 triệu USD (1965-1975). Chính vì vậy mà tỷ lệ xuất 
nhập bình quân thời kỳ 1956-1964 còn giữ được ở mức 25,4%, đến 
thời kỳ 1965-1975, tý lệ đó chi còn giữ được 5,2%.

Trong nông nghiệp, nếu như cuộc cải cách điền địa lần thứ nhất 
(1960) có nội dung chủ yếu là trả lại ruộng đất cho địa chù thì đến 
Luật người cày có ruộng năm 1970 đã tạo nên tầng lớp trung nông 
khá giả ở nông thôn, có tác dụng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. 
Trung nông hóa đã mở đường cho tiếp thu tiến bộ kỹ thuật vào 
nông thôn. Trước năm 1975, nông thôn miền Nam (chù yếu là vùng 
đồng bằng sông Cừu Long đã sừ dụng 17 vạn máy móc các loại với 
tổng công suất 1,2 triệu sức ngựa, gồm 3 triệu tấn phân hóa học, 
giống mới, chiếm 30% diện Ưch gieo trồng. Tuy nhiên, nông nghiệp 
không phải là lĩnh vực chính quyền Sài Gòn quan tâm. Do nguồn 
viện trợ dồi dào, miền Nam đã nhập khẩu các loại máy móc dùng 
cho nông thôn: máy cày tay, máy bừa, thay cho sức người. Cùng 
với sự thay đổi về hình thức sở hữu ruộng đất là sự tăng cường cơ 
sờ vật chất kỹ thuật trong nông nghiệp, đặc biệt là việc cơ giới hóa 
nông nghiệp. Từ năm 1965 ư ở  đi, máy móc nông nghiệp được nhập 
cảng ngày càng nhiều'.

Ngoài những biến đổi theo xu hướng phá dần thế độc canh cây 
lúa, nông nghiệp miền Nam nói chung, Nam Bộ nói riêng còn có sự 
phát triển rùa một c a  cấu nông nghiệp khá toàn rliện gồm cà trồng 
trọt cây công nghiệp, cây ăn trái và chăn nuôi trong đó chăn nuôi đã 
có một tỷ trọng ngày càng lớn. Năm 1968, chăn nuôi chiếm 29,49% 
tổng sản lượng nông nghiệp miền Nam.

Cùng với quá trình phát triển cùa yếu tố tư bản chủ nghĩa trong 
các ngành kinh tế là quá trình đô thị hóa. Quá trình đô thị hóa cũng 
diễn ra rất nhanh, một phẩn do sự phát triển của kinh tế nhưng chủ 
yếu là do chính sách thực dân mới của Mỹ. Đô thị hóa diễn ra với

I . Viện Kinh tế học, 45 năm kinh tế Việt Nam (1945-1990), Sđd, tr. 103.
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tốc độ nhanh bằng nguồn viện trợ của M ỹ và trước hết là nhằm phục 
vụ mục đích quân sự, phục vụ cho nhu cầu của lực lượng quân đội 
viễn chinh, chuyên gia, cố vấn Mỹ. Đồng thời đô thị hóa cũng 
nhằm thực hiện chính sách thực dân mới của Mỹ về các mặt khác: 
chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Trong những năm 1965-1968 
nhiều thành phố, thị xã, thị trấn, khu công nghiệp được mở rộng, 
tăng cường hoặc xây dựng mới.

Số thành phố có 10 vạn dân trở lên ngày càng nhiều. Thành phố 
lớn dân số ngày càng đông. Sài Gòn năm 1955 có hơn 1 triệu người 
thì năm 1968 đã có 2,6 triệu; Đà Nang - thành phố lớn thứ hai ở 
miền Nam năm 1968 có hơn 60 vạn người'. Quá trình đô thị hóa 
cùng với sự phát triển kinh tế ở vùng này làm cho cơ cấu xã hội 
cũng biến đổi theo. Trước hết là đẩy nhanh quá tìn h  phân hóa giai 
cấp vốn đã tồn tại từ trước đó.

Trong quá trình phát triển, giai cấp tư sản miền Nam có sự phân 
hóa thành những tầng lớp có địa vị kinh tế khác nhau. Giai cấp tư 
sàn mại bản có vai trò ngày càng lớn. Họ liên kết với nhau thao 
túng nền kinh tế miền Nam, thâu tóm nhiều ngành như công nghiệp 
nấu và cán thép, xuất nhập khẩu sợi, dệt, kinh doanh lúa gạo, vàng 
bạc, đá quý, nhà đất, ngân hàng, tín dụng. Cụ thể là:

Trong công nghiệp, tư sản mại bản làm chủ hơn 80% cơ sở công 
nghiệp thực phẩm, dệt, hóa chất, luyện kim, cơ khí, điện. Trong 
thương nghiệp, tư sản mại bàn, đặc biệt là tư sản mại bản người 
Hoa giữ độc quyền trên các mặt: thương nghiệp bán si 100%, thương 
nghiệp bản lẻ 50%, xuất nhập khẩu 90%. Trong lĩnh vực ngân hàng, 
tín dụng, tư sản mại bản cũng nắm độc quyền lũng đoạn và chi 
phối. Họ sử dụng tới 80% tổng số tiền cho vay của ngân hàng toàn 
miền Nam; làm chủ 42 công ty trong 60 công ty có tổng số thương

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phong trào công nhân, lao động và 
hoạt động công đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam (1954-1975), Sđd, 
tr. 102.
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vụ lớn (trên 1.000 triệu đồng mỗi năm) và luôn luôn chiếm tới 2/3 
tổng số vốn đầu tư tại miền Nam.

Nhờ nam được những ngành kinh tế quan trọng và được Mỹ 
nâng đỡ nên thế lực kinh tế của tầng lớp này rất lớn, vượt xa so 
với thế lực kinh tế cùa tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc. M ột số 
tư sản mại bản đã cấu kết với nhau hình thành những tập đoàn 
lũng đoạn lớn, những ông vua như "vua bột ngọt", "vua săt 
thép", "vua kẽm gai", "vua lúa gạo"... Tư sản mại bản trở thành 
lực lượng có khả năng lũng đoạn chi phối kinh tế ờ cả thành thị 
và nông thôn.

Tầng lớp tư sản mại bản miền Nam gồm 2 bộ phận chủ yếu: Bộ 
phận tư sản mại bản độc quyền quan liêu, quân phiệt; và bộ phận tư 
sàn mại bản người Việt gốc Hoa có thế lực kinh tế lớn nhất. Tư sản 
thương nghiệp người Hoa thường cấu kết chặt chẽ với tư sản vận 
tải, tài chính, ngân hàng trong nước, ngoài nước. Những tập đoàn 
lũng đoạn lớn, những ông "vua" trong các ngành kinh tế chủ yếu là 
người Hoa.

Thế lực chính trị của tầng lớp tư sản mại bản rất lớn. Bộ phận 
tư sản mại bàn quan liêu quân phiệt nắm những chức vụ quan trọng 
trong bộ máy chính quyền, quân đội. Vì quyền lợi chính trị, kinh tế 
gắn chặt với đế quốc M ỹ như vậy nên tầng lớp này là lực lượng tích 
cực nhất chống phá phong trào cách mạng để duy trì chủ nghĩa thực 
dân mới của Mỹ ờ miền Nam.

Trong khi đó, tầng lớp tư sản dân tộc do không chen chân nổi 
vào những ngành kinh doanh đem lại lợi nhuận lớn như ngành nhập 
khẩu nên thế lực kinh tế chỉ vào loại vừa và nhỏ. Thậm chí, có bộ 
phận bị phá sản do không đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường.

Sự phát triển của các ngành kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa 
cũng kéo theo sự phát triển cùa đội ngũ công nhân.

Trong những năm 1965-1968, đội ngũ công nhân tiếp tục tăng. 
N ăm  1966 có 69.584 công nhân xây dựng; năm 1968 lên tới
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80.000 người. Tốc độ tăng của công nhân xây dựng nhanh hơn nhiều 
so với sự tàng lên của công nhân trong các ngành kỹ nghệ chế tạo. 
Có nhiều hãng xây dựng tập trung đông công nhân như hãng nhập 
khẩu RMK - BRJ năm 1967 có tới 30.000 người, số  đông công 
nhân ưong ngành vận tải ở Sài Gòn tăng từ 88.345 người năm 1964 
lên tới 113.646 người trong năm 1966. Năm 1969, toàn miền Nam 
có khoảng 175.500 công nhân vận tả i1.

Lực lượng công nhân làm việc trong các công sở Mỹ cũng tăng 
lên rất nhanh. Năm 1964 mới có 7.600 người; năm 1965: 51.000 người; 
giữa năm 1966: 142.000 người; đến năm 1968:145.000 người2.

Trong khi đó, số công nhân trong các đồn điền trồng cây công 
nghiệp lại giảm đi đáng kể. Chiến tranh đã tàn phá các đồn điền, 
diện tích trồng cây công nghiệp như cao su, bông... đều bị thu hẹp 
lại. Năm 1958, số công nhân ở các đồn điền miền Nam có 51.500 
người. Năm 1966 còn 26.000 người3.

Do được tiếp xúc với thiết bị, máy móc và kỹ thuật không lạc 
hậu như thời Pháp thuộc, làm việc dưới sự kiểm soát chặt chẽ của 
chủ tư bản và dưới sự điều khiển của chuyên viên nước ngoài nên 
trình độ của bộ phận công nhân kỹ thuật tăng lên. Đội ngũ công 
nhân lành nghề tập trung ở Sài Gòn và một số khu công nghiệp: 
Biên Hòa, Gia Định. Sự phát triển của lực lượng này làm cho chất 
lư ợng  đội ngũ công  nhân tăng lên.

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phong trào công nhân, lao động và 
hoạt động công đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam (1954-1975), Sđd, 
tr. 106-107.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phong trào công nhân, lao động 
và hoạt động công đoàn giãi phóng miền Nam Việt Nam (1954-1975), 
Sđd, tr. 108.

3. Cao Văn Lượng, Công nhân miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1977, tr. 31.
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Nguồn bổ sung chù yếu cùa đội ngũ công nhân là hàng triệu 
nông dân miền Nam buộc phải di tản vào các thành phố. Ngoài ra, 
công nhân còn xuất thân từ thợ thù công, dân nghèo thành thị, tiểu 
thương, tiểu thù bị phá sản, công chức mất việc, những học sinh là 
con em công nhân và các tầng lớp lao động khác. Đời sống của công 
nhân nhìn chung là cực khổ. Trừ một số công nhân có tay nghề cao 
được "ưu đãi", còn đa số công nhân phải hưởng một mức lương 
thuộc loại thấp trong khu vực Đông Nam Á. So với thời Pháp thuộc, 
thù đoạn bóc lột của các ông chủ tinh vi hơn nhiều.

v ề  tầng lớp trí thức và công chức ở miền Nam thời gian này 
được bổ sung bằng nhiều nguồn. Những trí thức và công chức cũ 
trong bộ máy chính quyền thời Pháp chuyển sang, đội ngũ trí thức 
công chức mới được đào tạo. Nhu cầu đào tạo đội ngũ trí thức và 
công chức ngày một tâng. Đẻ thực hiện việc cai trị miền Nam theo 
chính sách thực dân mới, Mỹ và chính quyền Sài Gòn rất cần có 
một tầng lớp trí thức và công chức đông đảo. Cho nên, tầng lớp trí 
thức ngày càng đông và về mặt chính trị của tầng lớp này cũng rất 
phức tạp, có thể tạm phân thành ba bộ phận.

Thứ nhất, phần lớn trí thức, sinh viên trẻ có tinh thần yêu nước 
và hướng theo cách mạng.

Bộ phận thứ hai, xuất thân từ con em đại tư sản, tư sản mại bản, 
giới chóp bu trong hệ thống bộ máy chiến tranh của Sài Gòn có xu 
hướng chống phá cách mạng.

Bộ phận thứ ba, xuất thân từ gia đình tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, 
họ bị ảnh hưởng sâu sắc cùa văn hóa phương Tây.

Cuối năm 1968, có gần 4 triệu người, sống tập trung chủ yếu ở 
các thành phố lớn: Sài Gòn - Gia Định, cần  Thơ, Đà Năng. Đa số 
những người này làm việc ở các ngành vất vả, nặng nhọc với đồng 
lương rẻ mạt. số  người làm trong các ngành giao thông vận tải (đạp 
xe xích lô, lái xe lam ...) khoảng 20%; làm nghề buôn thúng, bán 
mẹt 25%; làm trong các ngành dịch vụ khoảng 20%. số  còn lại làm
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ờ các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, các khách sạn, nhà hàng, bến tàu. 
bến xe, bến cảng... .

Tầng lớp phú nông ra đời thời cận đại nhưng từ giữa thập niên 
60 trở đi, tầng lớp này được tăng nhanh về số lượng. Phú nông miền 
Nam, nhất là vùng Nam Bộ, chiếm hữu một phần đất đai và đặc biệt 
nắm giữ một phần quan trọng máy móc.

Từ cuối những năm 60, đầu những năm 70, yếu tố tư bản chù 
nghĩa xâm nhập mạnh vào các vùng nông thôn, tầng lớp phú nông - 
tư sản nông thôn chuyển sang kinh doanh công thương nghiệp là 
chính - một hình thức kinh doanh đem lại lợi nhuận nhanh và nhiều 
hơn. Phần lớn số máy kéo của tầng lớp này được sử dụng để đi cày 
thuê cho người khác. Nguồn thu nhập do kinh doanh máy kéo 
chiếm tới khoảng 70% tổng số thu nhập của tư sản nông thôn2. 
Ngoài kinh doanh máy móc, tầng lớp tư sản nông thôn còn mở 
rộng phạm vi kinh doanh như chế biến nông sản, thương nghiệp, 
cho vay ...

về  giáo dục: Ke từ khi xâm lược và chiếm đóng miền Nam 
Việt Nam (1954-1975), đế quốc M ỹ và chính quyền Sài Gòn luôn 
đeo đuổi một chính sách nhất quán là đặt công cuộc giáo dục thanh 
thiếu niên trong khuôn khổ những hoạt động đánh chiếm  và bình 
định phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược. Mục tiêu của nền 
giáo dục vẫn là nhằm thực hiện chính sách thực dân mới của Mỹ. 
Mỹ xem giáo dục là công cụ để đào tạo một tầng lớp người vong 
bản, chống cộng, sợ Mỹ, phục M ỹ và sống thực dụng theo chủ 
nghĩa cá nhân. Nen giáo dục kiểu M ỹ dần dần được xây dựng. Năm 
1964, M ỹ triệu tập Đại hội giáo dục toàn quốc (Nam Việt Nam).

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phong trào công nhân, lao động và 
hoạt động công đoàn giãi phóng miền Nam Việt Nam (1954-1975), Sđd, 
tr 103.

2. Trần Hữu Đính, Quá trình biến đoi về chế độ sở hữu ruộng đất và cơ cấu 
giai cap ở  nông thôn đồng bằng sông Cửu Long (1969-1975), Luận án 
PTS Khoa học Lịch sử, Hà Nội, 1983, tr. 132.
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Tại Đại hội này, Mỹ đã tập trung đả phá sự lạc hậu, nặng nề của 
nền giáo dục cũ cùa Pháp và đồng thời kiến nghị xây dựng hệ thống 
giáo dục 12 năm kiểu Mỹ, thực dụng hóa chương trình dạy và học, 
địa phương hóa trường học và cả tổ chức đội thi cừ cũ cùa giáo dục 
kiểu Pháp. Từ năm 1965-1968, Mỹ triển khai thực hiện hàng loạt 
các dự án giáo dục: giáo dục tiểu học cộng đồng, giáo dục trung học 
tồng hợp, soạn thào sách giáo khoa mới. Và từ sau năm 1968, nền 
giáo dục miền Nam đi theo nguyên tắc thông dụng và đại chúng theo 
kiểu Mỹ.

Và từ giữa thập kỷ 60, giáo dục miền Nam có một bước phát 
triển đáng kể, đặc biệt là đào tạo đại học và đào tạo chuyên nghiệp. 
Neu tính mức phát triển từ năm 1965-1973, tổng số người đi học 
tăng gấp khoảng 10 lần, tổng số sinh viên đại học tăng 40 lần, số 
đào tạo chuyên nghiệp tăng 14 lần1. Xét riêng về đại học, ngành 
học có số người theo học đông nhất là ngành luật, văn khoa, y 
khoa rồi mới đến các ngành khoa học tự nhiên, về đào tạo chuyên 
nghiệp, từ giữa thập kỷ 60, do nhu cầu về một loạt lĩnh vực chuyên 
môn có tay nghề cao, các trường huấn nghệ đã đóng một vai trò 
đáng kể trong lĩnh vực này. T rong 10 năm  từ 1964 đến 1975, 
miền Nam đã đào tạo được một đội ngũ công nhân và cán bộ 
thực hành nghề không kém phần các nước trong khu vực. Tuy 
nhiên, đào tạo ngành nghề có tốc độ phát triển nhưng xét về cơ 
cấu ngành nghề cũng không cân đối vì nhu cầu xã hội trong thời 
kỳ này.

Nhìn chung, hệ thống các trường học ở miền Nam đã tập trung 
ở các vùng đô thị, các vùng trung tâm. Còn ờ những vùng nông 
thôn, trường sở ít, trình độ văn hóa của dân thấp, số người mù chữ 
chiếm tỷ lệ cao. Năm học 1967-1968 vùng Sài Gòn kiểm soát có tổng 
số 7.241 trường với 47.470 lớp, 2.577.227 học sinh bậc phổ thông,

1. Đặng Phong, Lịch sứ kinh tế Việt Nam, tập II (1955-1975), Nxb. KHXH,
H. 2005, tr. 947.
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trong đó có 32.393 sinh viên đại học1. Mục tiêu của nền giáo dục 
vẫn là nhàm thực hiện chính sách thực dân mới của Mỹ. Thế hệ trẻ 
chịu ảnh hưởng không ít văn hóa Hoa Kỳ qua sách báo và đặc biệt 
là cách sống cùa hàng chục vạn lính viễn chinh Hoa Kỳ - những kẻ 
làm chủ phố phường.

v ề  mặt xã hội, cuộc chiến tranh xâm lược do Mỹ gây ra không 
chi tạo nên những biến chuyển nhanh chóng trên lĩnh vực kinh tế, 
chính trị, kết cấu giai c ấp ... ở miền Nam, mà còn gây nên những tai 
hại sâu sắc về xã hội, tư tưởng, văn hóa và lối sống.

về  văn hóa: M ỹ cho du nhập văn hóa phương Tây, tuyên truyền 
lối sống M ỹ để tranh thủ lôi kéo nhân dân, nhất là lực lượng thanh 
niên ủng hộ chính quyền Sài Gòn. Sách báo, phim ảnh khiêu dâm ... 
tràn ngập thị trường miền Nam. Với sự hiện diện của nửa triệu 
quân, văn hóa Hoa Kỳ thâm nhập khá nhanh vào một bộ phận rất 
lớn giới trẻ. Tính thực dụng, sổng gấp, chạy theo đồng tiền lan 
truyền nhanh trong một bộ phận không nhỏ thuộc tầng lớp thanh 
thiếu niên. Gái làm tiền có đến hàng vạn người. Một bộ phận xã hội 
không còn coi ưọng nền văn hóa truyền thống của dân tộc như thời 
gian trước.

Tuy nhiên, phần lớn thanh niên, học sinh, sinh viên miền Nam 
đều có tinh thần độc lập dân tộc, yêu tự do và chổng ngoại xâm. 
Các phong trào của thanh niên, học sinh, sinh viên miền Nam 
chống M ỹ và Thiệu trong những năm  tháng này đã chứng minh 
điều đó.

Trong vùng giải phóng:

Vùng giải phóng trong thời kỳ kháng chiến chống M ỹ không 
giống như những vùng tự do trong thời kỳ kháng chiến chống 
Pháp có những vùng tự do rộng lớn tương đối ổn định như Liên khu

1. Việt Nam Cộng hòa (Sài Gòn) - Nha Tổng giám đốc kế hoạch, Việt Nam 
niên giám thống kê 1967-1968, tr. 67.
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Việt Bắc, Liên khu IV, Liên khu V, Tây Nam B ộ... Những vùng đó 
có ranh giới rõ ràng với vùng Pháp chiếm đóng. Thời kỳ chống M ỹ 
thì hoàn toàn khác, khái niệm "vùng giải phóng" ở đây thì càn được 
hiêu là vùng có sự hiện diện của những lực lượng cách mạng dưới 
những hình thức khác nhau, thường không công khai và không ổn 
định. Vì tình hình phân bố lực lượng hai bên rất đa dạng, phức tạp 
khòng rõ ràng nên việc phân vùng theo phương pháp có điểm 
khòng thê phản ánh được đầy đủ thực tế ở miền Nam lúc đó. Vào 
những năm 60, do vẫn ảnh hưởng của phương pháp phân vùng 
thời kỳ kháng chiến chống Pháp, người ta vẫn chia miền Nam 
thành 3 vùng: vùng địch kiểm soát, vùng tranh chấp và vùng ta làm 
chu. Hoặc có thể hiểu cách phân vùng không phải thành 3 vùng về 
mặt địa lý, mà thành 3 hình thức tồn tại cùa các lực lượng giải phóng1. 
Đó là:

1. Vùng địch kiểm soát: Phần lớn ở các thành phố miền Nam 
trong vùng này biến động gọi là vùng tạm chiếm  hay vùng địch 
kiểm soát, nhưng thực tế địch cũng không kiểm soát được hoàn toàn.

2. Vùng giải phóng và tranh chấp: Phần lớn đồng bàng thuộc 
loại này. Đó là những vùng có trạng thái giằng co, tranh chấp. Có 
nơi, có lúc được giải phóng hoàn toàn.

3. Vùng căn cứ địa: là những vùng giải phóng và nhân dân làm 
chú. Hầu hết vùng căn cứ đều là rừng và núi. Dân cư thưa thớt, 
thuờng nằm sâu trong địa hình hiểm  trớ và rừng núi, đầm lầy. 
Như vậy, những vùng căn cứ  địa lớn thường không giáp ranh 
với những vùng trà trộn. X ung quanh các vùng căn cứ địa thường 
là một vùng khá rộng lớn đã do dân làm  chủ. Từ năm  1960, sau 
khi đồng khởi, nhân dân giành chính quyền ở một số địa phương, 
thì hình thúc vùng giải phóng và vùng tranh chấp trở nên phổ 
biến. Đen cuối năm 1962, số dân do ta hoàn toàn làm chủ về chính 
trị là 6,315 triệu người. Phần lớn đất đai, rừng núi ở Nam - Bắc

1. Dần theo Đặng Phong, Nxb. KHXH, H. 2005, tr. 983.
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Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, gần 90% số xã ở vùng đồng 
bằng Nam Bộ và 25% số thôn ờ đồng bằng Khu V đều dưới sự 
kiểm soát của ta1.

Đến năm 1963, các vùng giải phóng đã mở rộng thêm tới các 
vùng đồng bàng, diện tích lên tới 27 triệu hécta. Trong đó, có 1.109 
xã/1.322 xã, chiếm 85%. Khu V có 542 thôn/2.361 thôn, chiếm tỷ 
lệ 25%. Khu VI, khu vực nhân dân tự quản và rất hạn hẹp chi có 9 
xã và 5 thôn, chù yếu ờ Bình Thuận, những phần còn lại vẫn do 
chính quyền quản lý tốt là vùng xen kẽ và trật trội. Đến nhũng năm 
1965-1968, vùng giải phóng miền Nam không rộng lớn và đông 
dân như những năm 1964, song về cơ bản vẫn bao gồm vùng rừng 
núi và địa bàn nông thôn xa các trung tâm đô thị và trục giao thông 
quan trọng.

Cho đến sau cuộc Tổng tấn công năm 1968, vùng giải phóng và 
vùng nhân dân tự quản được mờ rộng hơn. Vùng giải phóng rộng 
lớn đã hình thành với số dân là 5.144.000 người so với tổng số dân 
nông thôn miền Nam là 12 triệu người, chiếm 43%. Neu tính các 
vùng tranh chấp, ta có thể động viên nhân lực, vật lực 2.100.000 
người. Cộng cả hai vùng, lực lượng cách mạng quản lý 60% dân số. 
Cụ thể: Khu V có 1.624.000 dân, Trị Thiên có 180.000 dân, Khu 
VI có 125.000 dân, Khu VII - đồng bằng Nam Bộ có 1.200.000 
dân, Khu VIII có 1.500.000 dân, Khu IX co 1.500.000 dân, khu Sài 
Gòn - Chợ Lớn có 95.000 dâii2.

Vùng giải phóng không giống như vùng chính quyền Sài Gòn 
kiểm soát, đời sống nhân dân ở đó còn gặp rất nhiều khó khăn do 
địch liên tục càn quét, bắn phá, phần lớn dân vùng giải phóng là 
nông dân và kinh tế vùng giải phóng chủ yếu là tự cung, tự cấp.

1. Báo cáo của ủ y  ban Thống nhất Chính phú về tình hình kinh tế vùng giài 
phóng 1962-1963, Ban Thong nhất Chính phủ , Trung tâm Lưu trữ Quốc 
gia III, hồ sơ số 254, tr. 33.

2. Sđd, Hồ sơ số 352.
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Trong thời kỳ này, vùng giải phóng nói chung tuy tình hình địa 
lý và dân cư có khác nhau rất nhiều, nhưng có những điểm chung là 
chịu nhiều áp lực của chiến tranh tàn phá, khó khăn trong sản xuất 
và đời sống, lại bị Mỹ và chính quyền Sài Gòn bao vây, cô lập làm 
cho khó khăn thiếu thốn càng khó khăn hơn. Địch đánh phá liên tục. 
Với chiến lược 2 gọng kìm cùa kế hoạch Giônxơn - Mác Namara, 
một mặt "tìm diệt" và mặt khác "bình định", chúng mưu toan tiêu 
diệt lực lượng cùa ta giành thắng lợi quyết định, để thay đổi tình 
hình cuộc chiến. Với kỹ thuật hiện đại của không quân và bộ binh, 
quân đội M ỹ và Sài Gòn liên tiếp oanh tạc, phá hủy đường sá, cầu 
cống, mang máy đốt nhà, cướp phá lúa gạo, tài sản, rải chất độc hóa 
học để phá hoại cây rừng nương rẫy và hoa màu. Theo thống kê 
đến nãm 1970, chất độc hóa học đã tàn phá hơn 800.000 héc ta lúa 
và hoa màu, hơn 30.000 héc ta cao su, 2/3 rừng tràm u Minh bị đốt 
và bị chất độc hóa học phá hủy, 50% rừng đước Năm Căn bị cháy. 
Hơn 100.000 héc ta bị chiếm làm sân bay và căn cứ quân sự1. Do 
đó, vùng giải phóng tuy vẫn rộng (40% đất đai) nhưng trước sự đánh 
phá ngày càng ác liệt của địch, người thưa dần, có nhiều vùng bị 
biến thành "vùng trắng" như Cù Chi.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long nổi tiếng về sự trù phú nhung 
vì bom đạn nên ruộng đất bị hoang hóa, trâu bò bị giết hại, vườn 
cây trái bị hủy hoại. Có tới 2/3 rừng tràm Ư Minh vừa bị đốt vừa 
hị ch â t độ c  hóa học h iìy  Hiệt, 50 % rử ng  đ u ô c  N ẫm  C ăn  bị ch á y  
và bị chất độc hóa học phá hủy... Bên cạnh đó, lao động nông 
thôn thiếu nghiêm trọng và một số nơi hầu như không còn lao 
động chính. Một số bị địch bắt, một số chạy vào vùng địch kiểm 
soát, một số thoát ly phục vụ cách mạng. Tinh trạng thiếu sức 
kéo và nông cụ cũng đã trở nên nghiêm trọng và phổ biến ở các 
vùng miền Tây Nam Bộ và vùng giải phóng Quảng Đà (Quảng Nam - 
Đà Năng).

1. Lâm Quang Huyên, Cách mạng ruộng đất ở miền Nam Việt Nam, Nxb. 
KHXH, H. 1997, tr. 115
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Do đó, nông nghiệp vẫn là một nội dung căn bản của vấn đề 
xây dựng kinh tế vùng giải phóng. Năm 1965, Trung ương Cục chú 
trương chia ruộng đất cho nông dân theo tinh thần mới, có phân 
biệt đối xử với tầng lớp địa chủ. Đối với địa chủ không làm việt 
gian thì khi lấy ruộng đất của họ chia cho nông dân, có sự bù đắp 
thích đáng và chiếu cố, giúp đỡ gia đình họ làm ăn theo con đường 
tiến bộ. Với nông dân canh tác trên số ruộng đất mà địa chủ vắng 
mặt, họ được tự do sản xuất, hưởng thụ hoa lợi và phải có đóng góp 
một phần thu nhập cho cách mạng.

Nhờ thực hiện chủ trương trên nên trong vòng 15 năm, nông 
dân miền Nam đã được chính quyền cách mạng giải quyết vấn đề 
ruộng đất như sau: Năm 1954 khoảng 1,5 triệu héc ta trong tổng số 
3 triệu héc ta diện tích canh tác toàn Miền được cách mạng chia cấp 
cho nông dân. Đen năm 1959-1960 giảm xuống còn 750.000 héc ta. 
Năm 1965 nông dân được chính quyền cách mạng chia 2,1 triệu 
héc ta, chiếm 70% tổng số ruộng đất ở miền Nam. Đến năm 1967, 
thì vấn đề ruộng đất đã được đưa vào cương lĩnh chính trị cùa Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

P hục h o i và p h á t triển  thù  công  nghiệp: Những dụng cụ thông 
thường cho sinh hoạt và cho sản xuất thì không thể chi trông chờ 
vào chi viện của miền Bắc hoặc mua sắm từ các đô thị. Chính quyền 
ở các vùng giải phóng chủ trương khôi phục, phát triển một số ngành 
nghề thú công tại chỗ: rèn, giấy, dệt, trồng dâu, dệt gấm, chế bién 
thực phẩm ... Nhờ đó, các vùng giải phóng đã có thể tự túc được 
một phần những mặt hàng thương nghiệp.

về thirơng nghiệp: Chính sách lưu thông hàng hóa thời kỳ chống 
Mỹ khác rất nhiều so với thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thời kỳ 
này chính Mỹ và quân đội Sài Gòn thực hiện chính sách bao vây 
kinh tế đối với vùng giải phóng và vùng căn cứ địa. Lúc này vùng 
giải phóng thiếu gạo và nông sản như miền núi Tây Nguyên và 
miền núi Nam Trung Bộ. Cho nên, lưu thông hàng hóa vẫn dựa vào 
mấy nguồn chủ yếu sau đây:
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Hàng hóa mua từ vùng địch kiểm soát là nguồn thường xuyên 
và quan trọng hơn cả. Nhiều chợ vùng giáp ranh được thành lập để 
móc nối, mua hàng từ vùng địch kiểm soát. Nguồn hàng hóa mua 
từ các chợ này có thời gian chiếm 70-80% tổng số hàng hóa của 
nhiều tỉnh khu V và vùng Nam Bộ.

Tổ chức trao đổi hàng hóa trong vùng, mậu dịch quốc doanh 
cũng được lập ờ nhiều nơi nhằm thu mua, trao đổi hàng hóa giữa 
nhân dân trong vùng giải phóng và giữa nhân dân với bộ phận phụ 
trách mua bán của Mặt trận. Hoạt động của mậu dịch quốc doanh 
chù yếu ở vùng rừng núi Khu V. Năm 1968, mậu dịch quốc doanh 
đã phục vụ nhu cầu của bộ đội được 23,2% tổng số nhu yếu phẩm, 
đáp ứng được yêu cầu hàng hóa của khối Dân - Chính - Đàng 67%, 
cung cấp cho nhân dân miền núi 4%.

Nguồn thu tài chính của Mặt trận trong những năm 1965-1968 
dựa vào 2 nguồn chính là chi viện cùa miền Bắc và đóng góp của 
nhân dân. Chi viện của Trung ương ngày càng tăng. Năm 1965 thì 
số chi viện của Trung ương tăng lên tới 655 triệu đồng, tương đương 
với gần 11 triệu đô la, chiếm 44% tổng số thu ngân sách M iền1. 
Tổng số thu của ngân sách Miền từ 1.494 triệu đồng tiền Sài Gòn 
năm 1965 đã tăng lên 5.827 triệu đồng năm 1968, tương đương 
582.700 tấn thóc. Chi viện của Trung ương năm 1968 cho miền 
Nam (chưa kể Khu V) đã lên tới 30 triệu đô la, bằng 272% số tiền 
Trung ương chi viện năm 1965 (11 triệu đô la) và gấp trên 128 lần 
số Trung ương chi viện năm 19602.

Đóng góp của nhân dân chủ yếu từ thuế, trong đó thuế nông 
nghiệp rất quan trọng. Năm 1966, tổng số thu của Quảng Nam là

1. Bộ Tài chính, Viện Khoa học Tài chính, Lịch sử Tài chính Việt Nam, tập 2, 
Hà Nội, 1995, tr. 330-331.

2. Bộ Tài chính. Viện Khoa học Tài chính, Lịch sứ Tài chính Việt Nam, tập 2, 
Sđđ, tr. 336.
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37 triệu đồng, trong đó nông nghiệp chiếm 28 triệu đồng'. Chính 
sách thuế nông nghiệp quy định mức độ động viên hợp lý hon dựa 
trên cơ sở diện tích, sản lượng, ruộng đất và nhân khẩu nông nghiệp 
của từng nông hộ theo một biểu thu lũy tiến toàn phần, người thu 
hoạch nhiều đóng góp nhiều, người thu hoạch ít đóng góp ít2. 
Nguyên tắc chung là những nông hộ có mức thu hoạch bình quân 
nhân khẩu nông nghiệp dưới 100kg thóc trở lên phải nộp theo một 
biểu thu 16 bậc đảm phụ khác nhau, mức thấp nhất là 6% và cao 
nhất là 30%.

Từ năm 1966 trở đi, nhân dân đều nộp đảm phụ bằng tiền, trừ 
một vài vùng ở rừng sâu, ở khu căn cứ u Minh (miền Tây Nam Bộ) 
thì vẫn nộp bằng thóc. Nhờ vậy, ưong các năm 1966, 1967, mặc dù 
hoàn cảnh thu có nhiều khó khăn hơn, diện tích bị thu hẹp hơn, 
nhưng nguồn thu đảm phụ lại đạt kết quả cao nhất kể từ năm 1964. 
Toàn Miền (trừ khu V) năm 1966 thu được 185.820 tấn thóc và 
năm 1967 thu được 230.600 tấn thóc3.

Chính sách đảm phụ nông nghiệp đã được thi hành ờ tất cả các 
vùng nông thôn giải phóng từ đồng bằng đến miền núi. Nhân dân 
được học tập đầy đủ về nội dung chính sách và nghiệp vụ thu nộp. 
Nhờ vậy mà từ năm 1966 trở đi, công tác đảm phụ nông nghiệp đã 
đi vào nề nếp.

Ở miền Nam, trong cuộc kháng chiến chống M ỹ cứu nước, 
chúng ta chưa thành lập được ngân hàng, nhưng đã tiến hành những 
mặt công tác có tính chất nghiệp vụ ngân hàng, như quản lý khoa 
học, quản lý cấp phát ngân sách. Theo định mức và đã cho nông 
dân ờ nhũng vùng nông thôn giải phóng vay để đẩy mạnh sản xuất.

1. Hồ sơ 352, Sđd, tr. 10.
2. Bộ Tài chính, Viện Khoa học Tài chính, Lịch sử Tài chính Việt Nam , tập 2, 

Sđd, tr. 328.
3. Bộ Tài chính, Viện Khoa học Tài chính, Lịch sử Tài chính Việt Nam, tập 2, 

Sđd, tr. 328.
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Việc này do cơ quan kho bạc (sau này là ngân tín) phụ trách. Đặc 
biệt ta có tổ chức mạng lưới đổi tiền Sài Gòn và ngoại tệ ngay cả 
trong vùng địch kiểm soát để thu hút một số tiền Sài Gòn sử dụng 
cho nhu cầu của công tác cách mạng.

Từ năm 1965, do quân đội Sài Gòn m ở rộng chiến tranh, chia 
cắt vùng giải phóng nên Trung ương đã tăng cường chi viện cho 
miền Nam bàng đôla tiền mặt. Ban Kinh - Tài Miền phải đổi ra 2 
loại tiền là tiền Sài Gòn và tiền Riel Campuchia để chi tiêu cho 
ngân sách, vì lúc đó nguồn tiếp tế lương thực, thực phẩm, hàng hóa 
công nghệ phẩm chủ yếu mua từ hai nơi là các đô thị miền Nam và 
Campuchia.

Việc đổi tiền từ đôla ra Riel Campuchia và tiền Sài Gòn được 
Trung ương Cục chi đạo chặt chẽ. Ban Kinh - Tài Miền đã tổ chức 
mạng lưới đổi tiền tại Phnôm Pênh và tại Sài Gòn và mạng lưới vận 
chuyển từ Sài Gòn, Phnôm Pênh về căn cứ. Đồng thời Ban Kinh - 
Tài Miền còn cùng với Ban Kinh - Tài Sài Gòn - Gia Định sưu tầm 
tài liệu, tình hình và âm mưu về kinh tế tiền tệ của chính quyền Sài 
Gòn, kịp thời phát hiện những thủ đoạn phá giá tiền tệ, rút kinh 
nghiệm từ tình hình lạm phát tiền đôla và tiền Sài Gòn để chỉ đạo tỷ 
giá trong công tác đổi tiền, chỉ đạo giá cả thu mua hàng hóa và mức 
dự trữ tiền mặt nhằm đảm bảo tài sản không bị tổn thất do đồng 
tiền của địch bị phá giá hoặc sụt giá'.

Văn hóa - giáo dục:

Đe đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân và nhất là do nhu cầu 
đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đông đảo của cách mạng, ngay 
từ tháng 10-1962, Tiểu ban Giáo dục Trung ương Cục miền Nam 
(gọi tắt là Tiểu ban Giáo dục Miền) được thành lập. Và, sau đó các 
Tiểu ban giáo dục khu, tinh, huyện được thành lập. Ở cấp xã có

1. Bộ Tài chính, Viện Khoa học Tài chính, Lịch sứ Tài chính Việt Nam , tập 2, 
Sđd, tr. 346-347.
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Ban Giáo dục xã. Từ đó công tác giáo dục cách mạng có sự chi đạo 
thống nhất về mục tiêu giáo dục, chương trình và sách giáo khoa 
cũng như về tổ chức đào tạo cán bộ và bồi dưỡng giáo viên. Cho 
nên giai đoạn 1961-1968 là giai đoạn gay go, phức tạp nhất của cuộc 
kháng chiến chống M ỹ cứu nước nhưng trong vùng giải phóng, 
chính quyền cách mạng vẫn tổ chúc được các lớp học cho cán bộ, 
nhân dân và học sinh. Đặc biệt, cuối tháng 4 năm 1964, Đại hội 
Giáo dục toàn miền Nam được triệu tập gồm 100 đại biểu từ Ben 
Hải đến Cà Mau về dự. Đại hội đã quán triệt đường lối giáo dục 
của Đảng, trao đổi công tác xây dựng chương trình học và phương 
pháp giảng dạy, Đại hội giáo dục là một mốc quan trọng đánh dấu 
sự phát triển của giáo dục cách mạng miền Nam.

Trong điều kiện khó khãn gian khổ ác liệt của cuộc kháng chiến, 
nền giáo dục cách mạng ở miền Nam đã đạt được những thành tựu 
to lớn trong công tác giáo dục phổ thông và bình dân học vụ, góp 
phần xứng đáng cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước. Ngành học phổ thông và bình dân học vụ tồn tại song song 
trong cuộc kháng chiến đào tạo cho các đối tượng: cán bộ, chiến sĩ, 
thanh niên, công nông và trẻ em. Nhờ nắm vững và vận dụng sáng 
tạo quan điểm, đường lối cùa Đảng, trong 21 năm kháng chiến, trải 
qua nhiều giai đoạn "thãng trầm" nhung ở bất cứ nơi nào, hễ có 
dân, có cơ quan đơn vị là có những lớp học phổ thông cho trẻ em 
và bình dân học vụ (xóa mù chữ và bổ túc văn hóa cho cán bộ chiến 
sĩ và nhân dân).

Đe đối phó với chiến lược "chiến tranh cục bộ" cùa Mỹ, đầu 
năm 1966-1967, Tiểu ban Giáo dục Miền đã chù trương chuyển 
hướng và đề ra nhiệm vụ cho toàn ngành: Trong công tác bình dân 
học vụ, ngành giáo dục đã chủ trương công tác xóa mù chữ và bổ 
túc văn hóa nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân.

Trên cơ sở đường lối chính sách phát triển chung cho toàn miền 
đã được xác định, ở các Tiểu ban Giáo dục tùy vào tình hình cụ thể 
của khu, huyện, xã đã có những chỉ đạo cụ thể. Trong những năm
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chiến tranh ác liệt, thực hiện khẩu hiệu "Dân bám đất, giáo dục bám 
dân, giáo viên bám trường, lóp", nhiều địa phương đã nhanh chóng 
và linh hoạt phân tán trường lớp, theo dân ra đồng hoặc ra vùng 
ven, những nơi dân tạm định cư. Cán bộ, giáo viên một mặt phải 
biết vận động quần chúng cho con em đi học, mặt khác phải biết tô 
chức bảo vệ học sinh tránh bom đạn và đối phó khi địch càn quét. 
Các lớp học được bố trí trong nhà dân, dưới hầm, ven kênh rạch, 
trên thuyền... Có nơi học ban ngày, có nơi học ban đêm. Nhiều nơi 
trường, lớp đã phải làm đi làm lại 5 đến 7 lần. Cán bộ và giáo viên 
thực hiện ba cùng với dân để dạy học cho học sinh. Có nơi chỉ có 
một hoặc hai người học nhưng giáo viên vẫn dạy. Các địa phương 
đều quyết tâm mở lớp bổ túc văn hóa cho cán bộ chù chốt, cho 
thanh niên công - nông. Chính vì vậy, dù trong hoàn cảnh vô cùng 
khó khăn, thiếu thốn, sự nghiệp giáo dục ở vùng giải phóng vẫn được 
xây dựng và cùng cố và hoạt động bình thường.

Trong những năm chiến tranh ác liệt, tại miền Trung và Nam 
Trung Bộ, thường xuyên có 65.000 người theo học bổ túc văn hóa. 
Tỉnh liy Mỹ Tho có quyết định buộc tất cả bí thư và phó bí thư xã 
phải đến lớp học bổ túc. Tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nơi 
lực lượng Hoa Kỳ đóng quân và càn quét thường xuyên, vẫn có 300 
người đến lớp bổ túc trong năm 1967. Nhiều xã ở phía bắc Quảng 
Nam xóa nạn mù chữ trong năm học 1967-1968, phía nam của 
Ọuảng Nam thường xuyên có 10.000 người đi học. Tại Kon Tum 
đã mở 417 lớp với gần 3.600 học viên. Riêng tinh Bến Tre có đến 
1.140 lớp và nhóm học xóa mù chữ và bổ túc văn hóa của cán bộ, 
du kích và nam nừ thanh niên. Đen đầu năm 1965, ta mờ trường Bổ 
túc văn hóa công nông đầu tiên tại Kinh Cái Giáo với quy mô lớn.

Trong các cơ quan miền Đông Nam Bộ, tỷ lệ người đi học rất 
cao. Miền Tây và miền Đông Nam Bộ mỗi vùng thường xuyên có 
trên 10.000 người đến lớp.

Cùng với công tác bổ túc văn hóa, ngành giáo dục phổ thông 
cũng đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ để duy trì và phát triển,
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mở trường tiểu học, trung học phổ thông, trung học chuyên khoa, 
đáp ứng nhu cầu học tập của thế hệ trẻ. Trường Sư phạm trung cấp 
Tây Nguyên ổn định đào tạo, số giáo sinh ra trường về địa phương 
giảng dạy ngày càng đông. Một số trường nội trú cho học sinh được 
thành lập. Sóc Trăng mở thêm trường Lê Văn Tám, Samaki cho 
con em người Khơme; Rạch Giá có trường Quảng Ninh; Cà Mau 
có trường Ninh Bình; Vĩnh Long có trường Văn Liệt; Trà Vinh mở 
trường Trà Vinh; c ầ n  Thơ mở trường Tây Đô. Trung bình khi mở 
trường mỗi trường có 4-5 lớp và mấy năm sau lên 7-8 lớp. Đen 
năm 1966, các em học sinh trường Lý Tự Trọng, Ninh Bình, Tây 
Đ ô... đã có học sinh tốt nghiệp cap II.

Trong năm 1966-1967, các xã vùng giải phóng ờ miền Tây 
Nam Bộ, các xã đều có trường cấp I hoàn chinh (từ lớp 1 cho đến 
lớp 4 hệ 10 năm) và 60% huyện đồng bằng có trường cap II. Đặc 
biệt ở Quảng Nam, Quảng Đà, Quảng Ngãi, Bình Định đã có 
trường cap II hoàn chinh, thu hút hầu hết con em trong vùng giải 
phóng và một số bộ phận con em vùng địch tạm chiếm đến trường'.

Dù chiến tranh ngày càng ác liệt, nhung một số địa phương vẫn 
có sĩ số học sinh trên 10.000 em như tỉnh Quảng Ngãi có 14.000 
học sinh; Bắc Quảng Nam có 12.000 học sinh; Cừu Long, Ben Tre 
mỗi tinh có 16.000 học sinh; Trà Vinh có 22.688 học sinh. Tại Củ 
Chi, Tràng Bàng, Hậu Nghĩa - nơi địch đánh phá ác liệt nhất vẫn có 
6.000 học sinh đến tnròmg.

Cùng với việc tổ chức trường lớp, công tác đào tạo đội ngũ giáo 
viên cho các trường vùng giải phóng cũng rất được chú trọng. Năm 
1963, lớp học cho giáo sinh đầu tiên được mở ở Tân Biên, Tây 
Ninh. Cuộc kháng chiến chống M ỹ cứu nước ngày càng phát triển, 
càng đòi hỏi có đội ngũ giáo viên đông đảo hơn và chất lượng cao 
hơn. Tháng 7-1967, Trường Sư phạm cấp II của Khu 8 được mở ở

1. Nguyễn Tấn Phát (chủ biên), Giáo dục cách mạng ớ miền Nam giai đoạn 
1954-1975 - Những kinh nghiệm và bài học lịch sử, Sđd, tr. 69-71.
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xã Thành Thới, huyện Mỏ Cày, tinh Ben Tre với trên 60 học viên. 
Tại Khu V mở Trường Sư phạm Miền núi Khu V. Năm học 1967-
1968 đa số các tinh đã có trường đào tạo giáo viên cap I, hầu hết 
các Khu đều có Trường Sư phạm cap II. Bên cạnh các trường trên 
còn rất nhiều các trường sư phạm sơ cấp, các khóa đào tạo ngắn hạn 
được tổ chức ngay tại địa phương.

Tại vùng đồng bào thiểu số, ngành Giáo dục Giải phóng đã tổ 
chức biên soạn và dạy tiếng dân tộc. Ngoài cuốn vần Khơme do 
Tiểu ban Giáo dục Rạch Giá biên soạn dùng cho các trường có con 
em Khơme ở Nam Bộ, đối với đồng bào Tây Nguyên do yêu cầu 
đào tạo người cán bộ dân tộc, Tiểu ban Giáo dục Khánh Hòa đã 
soạn bộ chữ Raklay. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi soạn ra chữ K’hor, 
chữ R é... Bộ sách giáo khoa đầu tiên của Tiểu ban Giáo dục miền 
Nam nhằm thống nhất chương trình chung trong toàn miền cũng ra 
đời năm 1962.

Rất nhiều học sinh tốt nghiệp cap II vùng giải phóng đã xung 
phong tham gia quân giải phóng. Một số bộ phận khác ít hom ở lại 
tham gia công tác ở địa phương.

Tài liệu giảng dạy trong các trường sư phạm chủ yếu dùng tài 
liệu giáo dục của miền Bắc, rồi biên soạn lại cho phù hợp thực tế 
chiến trường.

Trong hoàn cảnh kháng chiến gay go, ác liệt, quy mô của vùng 
giải phóng ngày càng mờ rộng. Đi đôi với các hoạt động xây dựng, 
phát triển kinh tế, xã hội của vùng giải phóng, hoạt động văn hóa, 
giáo dục ngày càng giữ một vị trí rất quan trọng để đáp ứng yêu 
cầu ngày càng lớn của công tác đào tạo cán bộ, phát triển văn 
hóa - xã hội cho con em lao động, tích cực chống lại văn hóa ngoại 
lai và hàng tâm lý chiến của Mỹ. Cùng với nhiệm vụ xây dựng và 
phát triển giáo dục vùng giải phóng, tổ chức văn hóa, văn nghệ 
Giải phóng đã cố gắng cung cấp sách báo, phục vụ phim ảnh cho 
cán bộ và nhân dân. Giáo dục, văn hóa, văn nghệ trong vùng giải 
phóng bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu tổ quốc, yêu đồng bào,
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yêu lao động, căm thù đế quốc và tay sai. Nhà trường giáo dục tinh 
thần anh dũng trong chiến đấu, học tập, công tác, tinh thần đoàn 
kết, tập thể cho học viên, học sinh. Trong cuộc chiến đấu ác liệt, 
trường học vùng giải phóng đã góp phần không nhỏ trong sự 
nghiệp trồng người cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước lúc đó và cho công cuộc kiến thiết đất nước sau ngày giải 
phóng miền Nam.

III. BƯỚC ĐÀU ĐÁNH THẢNG CHIÉN LƯỢC "CHIÉN TRANH 
CỤC Bộ" CỦA MỸ

1. Xây dựng và phát triển lực lượng, những trận đầu đánh 
thắng quân viễn chinh Mỹ

Thực tiễn tình hình quân sự, chính trị trên cả hai miền Nam - 
Bắc Việt Nam và tình hình quốc tế trong năm 1965 đã đưa những 
yếu tố để Đảng hoạch định và bổ sung hoàn thiện từng bước đường 
lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chiến lược quân sự để 
giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh. Sau khi quân viễn chinh Mỹ 
ồ ạt vào miền Nam Việt Nam trực tiếp tham chiến, chuyển cuộc 
chiến tranh xâm lược từ hình thức "đặc biệt" sang "cục bộ", tại các 
Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (1965) và nhất là Hội nghị Trung 
ương lần thứ 12 (12-1965), Đảng đã phân tích toàn diện, sâu sắc 
chiến lược mới cùa M ỹ và khẳng định: Đó vẫn là cuộc chiến tranh 
xâm  lược thự c dân  m ới, tính  ch ấ t và m ục tiêu ch ính  trị của  nó 
không có gì thay đổi cho nên ở miền Nam chúng ta cần kiên trì kết 
hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, vận dụng thật tốt 
phương châm ba mũi giáp công. Trung ương nhấn mạnh: Phải nắm 
vững hom nữa phương châm đánh lâu dài, dựa vào sức mình là 
chính; đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và viện trợ quốc tế, 
coi đó là một nhân tố quan trọng góp phần quyết định thắng lợi của 
nhân dân ta. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh này diễn ra ác liệt hơn, vì 
Mỹ là tên để quốc có tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh và lớn nhất 
thế giới, nên mặc dù liên tiếp bị thất bại nhưng chúng vẫn không
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từ bỏ âm mưu muốn xâm lược nước ta. Đe thực hiện âm mưu đó, 
Mỹ sử dụng cả lực lượng quân M ỹ và quân đội Sài Gòn. Từ chỗ 
hoàn toàn dựa vào quân đội Sài Gòn, nay thêm cả quân viễn chinh 
Mỹ và quân của 7 nước: Nam Triều Tiên (Hàn Quốc), Thái Lan, 
Philíppin, Niu Dilân, Ôxtrâylia, Đài Loan, Tây Ban Nha với số quân 
đông và trang bị hiện đại hơn nhiều.

Nhưng, Mỹ đã tăng cường mờ rộng chiến tranh xâm lược trong 
thế thua, thế bị động, theo một chiến lược đầy những mâu thuần. 
Đó là mâu thuẫn giữa mục đích chiến tranh là nhàm cứu vãn chế độ 
thực dân mới với biện pháp xâm lược dựa theo lối thực dân cũ. Quân 
đội viễn trinh Mỹ và các nước đồng minh được trang bị vũ khí hiện 
đại, nhưng tinh thần chiến đấu kém lại đang ở thế thua, thế bị động 
và do tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh.

Không những vậy, hoạt động tăng cường chiến tranh xâm lược 
miền Nam, mờ rộng chiến Ưanh phá hoại miền Bắc của Mỹ đã làm 
cho mâu thuẫn vốn có từ trước giữa nhân dân Việt Nam ở hai miền 
với đế quốc Mỹ càng thêm sâu sắc, làm tảng thêm ngọn lửa căm 
thù và gắn bó chặt chê nhân dân hai miền trong chiến đấu.

Trong khi đó, cách mạng miền Nam đang ở thế thắng, cách 
mạng xã hội chù nghĩa ở miền Bắc đạt được nhiều thành tựu to lớn 
và đã thật sự trờ thành căn cứ địa vững chắc của cách mạng cả 
nước, hậu phương lớn mạnh của cuộc kháng chiến ở miền Nam.

Từ sự phân tích trên, Trung ương Đảng kết luận: "Mặc dù đế  
quôc Mỹ đưa vào miền Nam hàng chục vạn quân viên chinh, lực 
lượng so sánh giữa ta và địch vân không thay đổi lớn. Tuy cuộc 
chiến tranh ngày càng trở nên gay go, ác liệt, nhưng nhân dân ta 
đã có cơ sở chăc chắn đê giữ vững và tiếp tục giành the chủ động 
trên chiên trường, có lực lượng và điểu kiện đê đánh bại âm mưu 
tnrớc mắt và lâu dài cùa địch " 1.

1. Đàng Cộng sán Việt Nam, Ván kiện Đảng toàn tập , tập 26, Sđd, tr. 633.

173



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 13

Dưới ánh sáng Nghị quyết Trung ương, với ý chí "Không có gì 
quý hơn độc lập tự do", "Quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược", 
lại được sự phối hợp và chi viện ngày càng lớn của miền Bắc, nhân 
dân ta ở miền Nam đã chiến đấu anh dũng và liên tiếp giành thắng 
lợi. Với ý chí sắt đá và lòng tin vững chắc, quân và dân cả nước 
Nam - Bắc một lòng, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược theo 
lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng.

Với sự phán đoán tinh tường về mưu đồ thâm hiểm, bản chất 
hiếu chiến của Mỹ, ngay từ tháng 3-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã triệu tập Hội nghị chính trị 
đặc biệt tại thủ đô Hà Nội, gồm 300 đại biểu, đại diện cho các bậc 
lão thành cách mạng, các ngành, các giới, các đoàn thể, trí thức tiến 
bộ, nhân sĩ yêu nước và anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đọc 
báo cáo trước Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch rõ: "Mỹ và tay 
sai đã đến bước đường cùng. Chúng càng đánh càng thua, càng 
thua càng bí. Tội ác tày trời của chúng làm cho cả loài người văn 
minh sục sôi căm giận. Chính vì vậy mà 14 triệu đồng bào miền 
Nam ta kiên quyết đứng dậy kháng chiến đến cùng. Đồng bào miền 
Bắc ta vì máu chảy ruột mềm mà không một phút nào không nhớ 
đến miền Nam anh dũng và sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước 
nhà". Tin tường vững chắc ờ sức mạnh của nhân dân, nắm vững 
chỗ mạnh, chỗ yếu của địch, Chủ tịch Hồ Chí Minh hạ quyết tâm 
đánh thăng giặc Mỹ xâm lược. Đây thực sự là "Hội nghị Diên 
Hồng" của thời đại Hồ Chí Minh, thế hiện khí phách của dân tộc 
Việt Nam, kiên quyết bảo vệ độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. 
Đến Hè - Thu 1965, Mỹ chính thức triển khai chiến lược "chiến 
tranh cục bộ", đưa quân viễn chinh vào tham chiến ở miền Nam và 
tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ra lời kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước muôn 
người như một, vì chân lý "Không có gì quý hom độc lập tự do" 
quyết tâm đánh bại hoàn toàn giặc M ỹ xâm lược.

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi 
đua "Tất cả vì miền Nam ruột thịt" nhanh chóng được dấy lên, thu
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hút đông đảo các tầng lớp, ngành giới, các lứa tuổi từ nông thôn 
đến thành thị, từ miền xuôi đến miền núi, từ biên giới đến hải đảo 
của hậu phương chiến lược miền Bắc tích cực tham gia. Cụ thể như 
với thanh niên có phong trào "Ba sẵn sàng", phụ nữ có phong trào 
"Ba đảm đang", nông dân với phong trào "Tay cày, tay súng", công 
nhân với phong trào "Tay búa, tay súng"... đều hướng về mục tiêu 
"Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược". Do 
vậy, trong khói lừa đạn bom khốc liệt của máy bay, tàu chiến Mỹ, 
toàn thể quân và dân miền Bấc không hề nao núng tinh thần, tổ 
chức phòng tránh sơ tán thành công, bảo đảm giao thông vận tải, 
vẫn vừa chiến đấu, vừa sản xuất và đảm bảo chi viện kịp thời, hiệu 
quả sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam ...

Trên chiến trường miền Nam, kiên định với đường lối chiến 
tranh nhân dân của Đảng và không ngừng phát huy sức mạnh 
tồng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, quân và dân miền Nam 
vừa đẩy mạnh tiến công liên tục, rộng khắp với quy mô ngày càng 
lớn cả trên phương diện quân sự, chính trị và binh vận; vừa đánh, 
vừa chuẩn bị tiềm lực mọi mặt; xây dựng và củng cố thế trận, 
xây dựng và mở rộng căn cứ, làng, xã, ấp chiến đấu, mở rộng 
vùng giải phóng ... chuẩn bị trực tiếp cho những đòn tiến công 
quyết định.

Để khẳng định quyết tâm đánh thắng xâm lược Mỹ, Mặt trận 
D ân tộc giải p h ó n g  m icn  N am  V iệt N am  cũng  ra tuycn  bô  ncu rõ: 
"Nhân dân miền Nam và các lực lượng vũ trang của mình quyết 
không đời nào buông lỏng vũ khí khi những mục tiêu cơ bản của 
nhân dân miền Nam là độc lập, dân chủ, hòa bình và trung lập chưa 
thực hiện được. Nhân dân miền Nam Việt Nam quyết tiếp tục giáng 
những đòn sấm sét xuống đầu bọn xâm lược Mỹ và bọn tay sai và 
nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng"1.

1. Những văn kiện chù yếu cùa Mặt trận Dân tộc giãi phóng miến Nam Việt 
Nam (từ 11-1964 đến 12-1965), Nxb. Sự thật, H. 1986, tr. 12.
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Dựa vào thế chiến lược có lợi đã được hình thành, quân và dân 
miền Nam kiên quyết chù động tiến công quân viễn chinh Mỹ. 
Ngay từ những ngày đầu, quân M ỹ đặt chân tới đâu, chúng đã 
vấp phải sự chống cự quyết liệt của các lực lượng và hàng vạn 
nhân dân các địa phương. Ngày 16-5-1965, Quân giải phóng ở 
Nam Bộ tập kích bất ngờ sân bay Biên Hòa phá hủy 11 máy bay 
B57 và 4 máy bay phản lực, làm 25 máy bay khác bị hư hại nặng, 
diệt 21 tên Mỹ, làm bị thương 64 tên. Đây là đòn đánh thể hiện 
quyết tâm của quân và dân ta, đồng thời là đòn cảnh cáo tập đoàn 
hiếu chiến Mỹ.

Cùng với chiến trường Nam Bộ, Khu ủy khu V đã chi đạo các 
cấp và lực lượng vũ trang tích cực chống chiến lược "chiến tranh 
cục bộ" của đế quốc Mỹ. Đêm 26-5-1965, tại Núi Thành thuộc tỉnh 
Quảng Nam, Đại đội 2 của Tiểu đoàn 70 bộ đội địa phương cùng 
với một tổ đặc công làm nhiệm vụ tiến công một đại đội lính thủy 
đánh bộ Mỹ đóng quân trên hai mỏm đồi 49, 50 của Núi Thành. 
Sau hom 1 giờ chiến đấu, các lực lượng Quân giải phóng đã làm chủ 
trận địa và tiêu diệt đại đội lính Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu 140 
tên, thu toàn bộ vũ khí, quân dụng. Lá cờ Quyết chiến quyết thắng 
giặc Mỹ xâm lược do Đảng bộ Quảng Nam trao cho Đại đội 2 trước 
giờ xuất kích đã tung bay ưên Núi Thành.

Trận Núi Thành có ý nghĩa lịch sử to lớn trong cuộc kháng 
ch icn  ch ố n g  M ỹ  cứ u  nư ớ c  c ủ a  n hân  dân  V iệ t N am , là  trận  đâu bicu 
thị ý chí quyết tâm đánh M ỹ và thắng Mỹ của nhân dân Việt 
Nam. Và, cũng từ chiến thắng Núi Thành đã xuất hiện khẩu hiệu 
"Tìm M ỹ mà đánh, gặp M ỹ là diệt", đó cũng là bài học kinh nghiệm 
chống M ỹ đầu tiên của nhân dân Việt Nam. Trận đầu chiến thắng 
của quân và dân đồng bằng Khu V tiêu diệt quân xâm lược Mỹ 
đã cổ vũ nhân dân miền Nam  tiếp tục tiến công địch trên khắp 
các mặt trận: miền núi Tây Nguyên, Bình Trị Thiên và Nam Bộ với 
khí thế tiến công đánh bại chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế 
quốc Mỹ.

176



Chương II. Đánh thắng chiến lược..

Ngày 18-8-1965, Quân giải phóng và du kích Vạn Tường (Quảng 
Ngãi) đã đánh bại cuộc hành quân càn quét với quy mô lớn của 
quân Mỹ gồm 5 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, 1 tiểu đoàn xe tăng và 
xe lội nước, với sự chi viện của 150 máy bay lên thẳng, 70 máy bay 
chiến đấu phàn lực, 6 tàu đổ bộ và 5 pháo hạm. Trong hai ngày 
chiến đấu (16 và 17-8), ta đã tiêu diệt và làm bị thương 900 tên 
(trong đó có 4 đại đội bị diệt gọn), bắn rơi 13 máy bay, phá hủy 22 
xe tăng và xe bọc thép. Đây là trận đánh thắng phủ đầu oanh liệt 
giáng vào đầu bọn xâm lược khi chúng định dùng sức mạnh ồ ạt đè 
bẹp một thôn nhỏ thuộc huyện Bình Sơn. Chiến thắng Vạn Tường 
chứng minh rằng quân và dân ta hoàn toàn có khả năng đánh bại 
quân đội Mỹ trong điều kiện chúng có ưu thế về binh, hòa lực và 
sức cơ động.

Vạn Tường là trận đầu tiên do quân viễn chinh Mỹ trực tiếp chiến 
đấu với quy mô lớn, sử dụng cả hải, lục, không quân trên chiến 
trường miền Nam, nhưng đã bị đòn phủ đầu mạnh mẽ, chịu tổn thất 
nặng nề.

Vạn Tường được coi như một "Áp Bắc" đối với quân đội Mỹ 
và nếu trận Áp Bắc (1-1963) đã mở đầu "cao trào diệt ngụy" thì 
trận Vạn Tường mở đầu cho "cao trào diệt Mỹ" ưên toàn miền Nam.

Từ sau trận Vạn Tường, ở miền Nam một phong trào "tìm Mỹ 
mà diệt", "nắm thắt lưng Mỹ mà đánh" đã lan rộng khắp từ khu V 
dén Nam tíộ. Phong trao thi đua ướ thanh "dùng sỉ diệt M ỹ” và 
"đơn vị anh hùng diệt Mỹ" được dấy lên sôi nồi khắp nơi.

Sau trận thắng ờ Vạn Tường, quân ta tiếp tục tiến công quân 
Mỹ ở Thuận Ninh (18-9), Cát Sơn, Cát Hiệp (10 và 14-10) thuộc 
tinh Bình Định; bắn pháo vào sân bay Đà Nằng, Chu Lai (24-10), 
phá hủy, phá hỏng 163 máy bay các loại và diệt nhiều tên Mỹ.

Tại Tây Nguyên, từ ngày 19-10-1965 đến 26-11-1965, Quân 
giải phóng Tây Nguyên m ở chiến dịch tiến công Plâyme, cách thị 
xã Plâycu khoảng 300km về phía Tây Nam, không gian chiến dịch
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diễn ra trong tứ giác Plâyme - Bầu Cạn - Đức Cơ - Plâythê thuộc 5 
huyện, nay là huyện Chư Prông với diện tích 1.200km2. Đây là vị 
trí biên phòng mạnh, hiểm yếu của địch do một tiểu đoàn lực lượng 
đặc biệt Nam Việt Nam đóng giữ, bảo vệ mặt Tây Nam thị xã 
Plâycu và căn cứ Quân đoàn 2. Nhiệm vụ của chiến dịch được xác 
định là tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân chù lực Sài Gòn, kéo 
Mỹ ra ứng cứu; nếu quân Mỹ ra thì cố gắng diệt một bộ phận quân 
M ỹ để tìm hiểu khả năng tác chiến của chúng, xây dựng cách đánh 
Mỹ cùa bộ đội ta.

Lực lượng Mỹ tham gia trong chiến dịch Plâyme - la Đrăng là 
Sư đoàn kỵ binh không vận số 1 (gồm 9 tiểu đoàn bộ binh cơ động 
đường không được pháo binh và không quân chi viện rất mạnh).

Trải qua hơn một tháng chiến đấu, Quân giải phóng Tây Nguyên 
với sự vận dụng nhiều hình thức chiến thuật như vây kín, phục 
kích, tập kích, vận động tiến công, với trí thông minh và lòng dũng 
cảm đã đánh cho quân Mỹ và quân đội Sài Gòn những đòn nặng nề. 
Kết quả phá hủy 89 xe quân sự, tiêu diệt Tiểu đoàn 2/7, đánh thiệt 
hại Tiểu đoàn 1/2 kỵ binh Mỹ, bắn rơi, phá hỏng 59 máy bay lên 
thẳng. Phía Mỹ thừa nhận trong trận đánh la Đrăng có 824 lính Mỹ 
chết và bị thương1.

Như vậy, cùng với Núi Thành, Vạn Tường, chiến thắng Plâyme
- Ia Đrăng chứng minh quyết tâm đánh M ỹ của Đảng và nhân dân 
Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn.

Trong năm 1965, cùng với các cuộc tiến công quân sự đánh 
phủ đầu vào quân viễn chinh Mỹ ngay từ khi chúng đặt chân lên 
đất miền Nam Việt Nam. Nhất là khi chính quyền Mỹ quyết định 
tiến hành cuộc "chiến tranh cục bộ", các cuộc đấu tranh chính trị 
của các tầng lớp nhân dân miền Nam chống M ỹ xâm lược liên tiếp 
diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt. Tiêu biểu là cuộc biểu tình của 10 vạn

1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử  kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước 1954-1975, tập IV, Nxb. Chính ưị Quốc gia, H. 1999, tr. 53.
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nhân dân các quận Bình Sơn, Sơn Bật, Mộ Đức, Đức Phổ (Quảng 
Ngãi) đòi quân Mỹ và quân đội Sài Gòn chấm dứt ném bom, bắn 
phá và càn quét, khủng bố nhân dân. Các cuộc biểu tình của các 
tầng lớp nhân dân Sài Gòn chống Mỹ, đòi Mỹ rút về nước, chống 
càn quét, khùng bố... có hàng chục vạn người tham gia. Những 
cuộc đấu tranh cùa hàng nghìn học sinh, sinh viên Huế, Đà Nằng 
phàn đối chế độ quân dịch bắt thanh niên làm bia đỡ đạn...

Khả năng thắng Mỹ của quân dân ta trong chiến đấu chống 
"chiến tranh cục bộ" đã được chứng minh trong trận Vạn Tường và 
tiếp tục được chứng minh trong chiến đấu chống lại hai cuộc phản 
công chiến lược mùa khô 1 (1965-1966) và mùa khô 2 (1966-1967) 
cùa Mỹ.

2. Đánh bại các cuộc phản công của M ỹ

Chiến thắng Đông - Xuân 1965-1966, đánh bại cuộc phản công 
chiến lược lần thứ nhất:

Từ giữa năm 1965, cả phía ta và địch đều gấp rút tăng cường 
lực lượng, khẩn trương tạo thế, tạo lực và chuẩn bị mọi mặt để 
bước vào cuộc đọ sức mùa khô thứ nhất.

Mặc dù mùa xuân 1965, quân Mỹ bị lực lượng vũ trang giải 
phóng đánh đòn phủ đầu bị thiệt hại nặng, nhưng Bộ Chi huy Mỹ 
ch o  răng vì m ùa mira ả  xứ  nh iệ t đó i, chăng  ch ịt sông, suôi, nư óc 
chảy xiết, rừng rậm, quân đội của họ không phát huy được sức mạnh 
cùa binh khí kỹ thuật hiện đại để tiêu diệt đối phương. Mùa khô là 
điều hết sức thuận lợi trong việc phối hợp hải quân, lục quân, không 
quân, pháo binh và xe tăng.

Âm mưu của Mỹ trong cuộc phản công lần thứ nhất là "tìm diệt 
lực lượng chủ lực của quân Giải phóng, phá các căn cứ du kích, 
giành lại thế chủ động chiến trường, hỗ trợ chương trình bình định 
có trọng điểm do quân đội Việt Nam Cộng hòa đảm trách". Âm mưu 
đó được tướng Oétmolen cụ thể hóa thành năm điểm:
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- Tiêu diệt một bộ phận chủ lực Quân giải phóng, giành lại chù 
động trên chiến trường, buộc đối phương phải phân tán, do đó 
không đủ khả năng đánh lớn.

- Bình định có trọng điểm, giành dân, đánh phá hậu cần tại chỗ 
của ta.

- Ổn định tình hình chính trị, củng cố ngụy quân, ngụy quyền.

- Khai thông các hệ thống giao thông giữa các vùng chúng kiểm 
soát với nhau.

- Đánh phá miền Bắc, cô lập miền Nam.

Để thực hiện những mục tiêu trên, đầu năm 1966 đế quốc Mỹ 
đưa thêm vào Nam Việt Nam 2 trung đoàn lính thủy đánh bộ số 1 
và số 5 cùng Bộ Tư lệnh sư đoàn; Lữ đoàn 1 và 4 của Sư đoàn bộ 
binh 25; Tập đoàn không quân số 7; Phi đoàn biệt kích 14 và 315 
(3-1966); Phi đoàn trinh sát 460 (2-1966)...

Trong cuộc phản công này, M ỹ sử dụng 72 vạn quân, có 18 vạn 
quân M ỹ gồm 14 sư đoàn, 9 lữ đoàn và trung đoàn bộ binh Mỹ và 
các nước phụ thuộc Mỹ, hơn 1.000 khẩu đại bác, 1.342 xe tăng, xe 
bọc thép, 2.288 máy bay các loại, 541 tàu xuồng chiến đấu'.

Bước vào mùa khô 1965-1966, với iực lượng 720.000 quân, trong 
đó quân viễn chinh gần 220.000, Mỹ mở cuộc phản công chiến lược 
lẩn thứ nhất nhằm "tìm diệt" và "bc gãy xương sống Việt cộng" ở 
cả Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Cuộc phản công được bắt đầu từ 
tháng 1-1966 và kéo dài trong 4 tháng, với tất cả 450 cuộc hành 
quân lớn nhỏ, trong đó có 5 cuộc hành quân "tìm diệt" then chốt, 
nhằm vào hai hướng chiến lược chính là đồng bằng khu V và miền 
Đông Nam Bộ, với mục tiêu đánh bại chủ lực quân giải phóng, thực 
hiện cái gọi là "bẻ gãy xương sống Việt cộng", giành lại thế chủ 
động ữên chiến trường, củng cố quân đội Sài Gòn.

1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước 1954-1975, tập 4. Nxb. Chính trị Quốc gia, H. 1999, tr. 72, 73.
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về phía ta, tháng 10-1966, Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng họp đánh giá những thắng lợi chung cùa hai miền 
Nam - Bắc và đề ra phương hướng cho năm 1966-1967, khẳng định 
quyết tâm đánh bại cuộc phản công chiến lược lần thứ hai cùa Mỹ.

Bộ Chính trị khẳng định những thắng lợi đã giành được là to 
lớn, mờ ra khả năng cho quân và dân ta tiến lên giành thắng lợi 
to lớn hơn nữa. Bộ Chính trị cũng nêu một số khuyết điểm trong 
thời gian trước đó là phong trào đấu tranh chính trị chưa kịp với 
đau tranh quân sự, công tác đô thị và công tác xây dựng lực lượng 
vũ trang chưa đáp ứng kịp yêu cầu sự phát triển nhanh chóng cùa 
tình hình.

Bộ Chính trị nhận định rằng: "Mặc dù thất bại liên tiếp về quân 
sự và chính trị, Mỹ vẫn chưa từ bỏ âm mưu xâm lược miền Nam, 
chia cắt lâu dài Việt Nam. Do vậy, nhiệm vụ của quân và dân miền 
Nam lúc này là: Ra sức đánh bại cuộc phản công chiến lược lần thứ 
hai của bọn xâm lược Mỹ, làm thất bại các mục tiêu lớn cùa chúng, 
giữ vững thế chù động, bảo tồn và phát triển lực lượng cùa ta, tạo 
điều kiện và thời cơ cho các hoạt động lớn tiếp theo, tiến lên tổng 
công kích, tổng khởi nghĩa, thực hiện quyết tâm chiến lược của 
Trung ương. Đồng thời ra sức xây dựng cơ sở vững chắc, chuẩn bị 
điều kiện đánh thắng địch trong trường hợp chiến tranh kéo dài 
hoặc mở rộng ra cả nước"'.

v ề  phương châm đẩu tranh, Bộ Chính trị chú trương: "Đấu 
tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, vận dụng ba mũi giáp 
công" và "trong khi tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh quân sự và đấu 
tranh chính trị, cần đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao"2.

Cũng vào tháng 10-1966, tại vùng giải phóng, Hội nghị chiến 
tranh du kích toàn miền Nam lần thứ III được tổ chức nhằm tổng kết,

1. Lịch sứ Đảng Cộng sản Việt Nam, tập II (1954-1975): "Nghị quyêt Bộ 
Chính trị tháng 10-1966", Nxb. Chính trị Quốc gia, H. 1995, tr. 330-331.

2. Như trên.
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đánh giá và nêu lên những khả năng to lớn của phong trào chiến 
tranh du kích ở miền Nam. Đây là thời điểm thử thách khốc liệt 
đầu tiên cùa dân tộc ta trong cách đụng đầu lịch sử với đế quốc Mỹ 
xâm lược.

Quân dân ta với thế trận chiến tranh nhân dân, với nhiều phương 
thức tác chiến khác nhau, đã chặn đánh địch trên mọi hướng, liên 
tục phản công và tiến công quân Mỹ, quân đội Sài Gòn và quân các 
nước đồng minh khắp mọi nơi. Mỹ không đạt được mục tiêu chủ 
yếu của cuộc phản công chiến lược lần thứ nhất.

Bên cạnh những trận đánh chặn các cuộc hành quân càn quét 
của địch, như trận đánh ở Củ Chi (trong hai đợt, tháng 1 và 2-1966), ở 
Bắc Bình Định (từ 28-1 đến 7-3-1966)..., các lực lượng vũ trang 
nhân dân ta còn bắn pháo, tập kích vào các sân bay, như sân bay 
Chu Lai, Tân Sơn Nhất, Phú L ợ i..., vào các căn cứ Mỹ và quân đội 
Sài Gòn, như căn cứ Nhà Đỏ - Bông Trang (Thủ Dầu Một) tháng
2-1966... tiêu biểu là cuộc tập kích khách sạn Victoria ngày 1-4-1966, 
diệt 200 sĩ quan Mỹ.

Trong 4 tháng mùa khô 1965-1966, trên toàn miền Nam quân 
dân ta loại khỏi vòng chiến đấu 104.000 tên, trong đó có 42.500 
lính Mỹ, 3.500 quân các nước thân Mỹ, bắn roi và phá hủy 1.430 
máy bay, phá hủy 600 xe tăng và xe bọc thép, 1.310 ô tô, 80 khẩu 
pháo, 27 tàu.

Quân và dân miền Bắc bắn rơi hàng trăm máy bay hiện đại, bắt 
sống nhiều phi công Mỹ, tổ chức phòng tránh, sơ tán thành công, 
bảo đảm giao thông vận tải thông suốt; đặc biệt tăng cường chi viện 
cho chiến trường miền Nam. Tháng 6-1966, quân ta mở mặt trận 
Đường 9 - Bắc Quảng Trị ở Nam giới tuyến quân sự tạm thời nhằm 
thu hút và giam chân một lực lượng lớn lính thủy đánh bộ M ỹ với 
quân tác chiến ở vùng ven biển lên chiến trường miền núi không 
lợi cho chúng. Mặt trận Đường 9 xuất hiện đã phá vỡ ý đồ của Mỹ 
đưa quân viễn chinh vào đồng bằng sông Cửu Long và làm phá sản
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kế hoạch của Mỹ đánh ra miền Nam khu IV. Lực lượng vũ trang 
giải phóng đã đánh bại hoàn toàn cuộc phản công chiến lược lần 
thứ nhất của Mỹ và làm phá sản kế hoạch bình định của chính 
quyền Sài Gòn, đánh thắng chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế 
quốc Mỹ ngay từ hiệp đầu. Điều đó khẳng định chiến tranh nhân 
dân Việt Nam có đủ khả năng đánh bại hoàn toàn "chiến tranh cục 
bộ" của đế quốc Mỹ.

Thất bại của M ỹ trong cuộc phản công chiến lược mùa khô lần 
thứ nhất là thất bại có tính chất chiến lược, vì những mục tiêu đề 
ra trong cuộc phàn công cùa chúng không thực hiện được, trong 
đó mục tiêu "đánh gãy xương sống Việt cộng" bị thất bại nặng 
nề. Thất bại đó đã tác động mạnh mẽ đến nội bộ chính quyền và 
quân đội Sài Gòn, làm cho mâu thuẫn giữa chúng với nhau thêm 
trầm trọng.

Chiến thắng Đông xuân 1966-1967, đảnh bại cuộc phản công 
chiến lược thứ  hai của M ỹ (từ tháng 10-1966 đến tháng 4-1967)

Mặc dù đánh giá tình hình miền Nam lúc này là "một bức tranh 
ảm đạm, đau đớn đến tột cùng...", nhưng Hội đồng Tham mưu 
trưởng Liên quân Mỹ thì "phản ứng mạnh mê". Sau những thất bại 
nặng nề, đế quốc Mỹ tăng cường thêm lực lượng và phương tiện chiến 
tranh, tập trung lực lượng mở cuộc phản công chiến lược lần thứ hai 
vao mua khò 1900-1907. Ý đò cùa Mỳ trong cuộc phán còng nay là cố 
gây một thắng lợi quân sự lớn trên chiến trường, tạo một bước ngoặt 
tiến tới giành nhũmg thắng lợi quyết định. Lần này, về chiến lược địch 
không phân thành 5 hướng như trước mà tập trung đánh vào Đông 
Nam Bộ, đồng thời chú trọng đẩy mạnh kế hoạch bình định, mở rộng 
vành đai an ninh quanh Sài Gòn, Gia Định, kiềm chế ở Tây Nguyên, 
Trị Thiên. Lúc này chúng tập trung lực lượng vào hướng miền Đông 
Nam Bộ, bằng biện pháp "tiêu diệt và bình định", đồng thời dùng thủ 
đoạn ngoại giao nhàm hạn chế sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ 
nghĩa đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.
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Để chuẩn bị cho cuộc phản công chiến lược lần thứ hai, Mỹ đã 
đưa thêm vào miền Nam hai Sư đoàn bộ binh số 1 và số 9, nâng 
tổng số quân M ỹ ở miền Nam Việt Nam lên 389.000 tên vào cuối 
tháng 12-1966. M ỹ còn dự định sẽ tăng quân Mỹ ở miền Nam Việt 
Nam lên 459.000 tên cho năm 1967, nhưng mới đến tháng 8-1967, 
Mỹ phải trù tính tăng quân lên 542.588 vào cuối năm 1967ẵ. Như 
vậy, bước vào mùa khô lần thứ hai cùng với 389.000 quân Mỹ,
54.000 quân của đồng minh và hơn nửa triệu quân đội Sài Gòn, Mỹ 
đã có trong tay 20 sư đoàn, 10 lữ đoàn, trung đoàn bộ binh và binh 
chủng. Ngoài ra, Mỹ còn huy động hai tập đoàn không quân và 1/3 
lực lượng hải quân nước Mỹ.

Từ nãm 1965 đến năm 1967, các phi công Việt Nam Cộng hòa 
và M ỹ đã ném hơn 1 triệu tấn bom xuống Nam Việt Nam, gấp hai 
lần số bom ném xuống miền Bắc, và còn dùng kiểu ném bom trà 
đũa đánh vào các làng xóm tình nghi có Việt cộng. Không quân 
được sử dụng để chi viện cho các lực lượng chiến đấu theo kiểu 
"đánh chồng chất"2.

Trong cuộc hành quân Gianxơn Xiti, M ỹ tập trung lực lượng cơ 
động gồm 7 lữ đoàn quân viễn chinh, 2 chiến đoàn quân đội Sài Gòn 
(tổng cộng 45.000 quân, 1.000 xe tăng, xe bọc thép, xe cơ giới) bao 
vây, càn quét một khu vực dài 35 cây số, rộng 25 cây số, hòng tiêu 
diệt cơ quan đầu não kháng chiến (Trung ương Cục, Bộ Chi huy quân 
giải phóng, ủ y  bail Trung ưưiig Mặt uận dân tộc giải phóng Iiiiền Nam 
Việt Nam) và chủ lực quân giải phóng; phá kho tàng dự trữ; lấn chiếm, 
chia cắt và triệt phá căn cứ kháng chiến; phong tỏa biên g iớ i...

Với 895 cuộc hành quân lớn nhỏ, trong đó có 3 cuộc hành quân 
then chốt, vào hướng chiến lược chính là miền Đông Nam Bộ,

1. Dần theo: Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử  kháng chiến chống 
M ỹ cứu nước 1954-1975, tập IV, Nxb. Chính trị Quốc gia, 1999, tr. 204.

2. George c. Henrring, Cuộc chiến dà i ngày cùa nước M ỹ và Việt Nam  
(1950-1975), Nxb. Công an Nhân dân, 2004, tr. 255.
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nhằm tiêu diệt quân chù lực và cơ quan đầu não của ta, tạo bước 
ngoặt trong chiến tranh. Đó là cuộc hành quân Áttơnborơ đánh vào 
chiến khu Dương Minh Châu (tinh Tây Ninh) tháng 11-1966, với 
lực lượng 3 lữ đoàn (tương đương 3 vạn quân), cuộc hành quân 
Xeđaphôn đánh vào "tam giác sắt" (Trảng Bảng - Ben Súc - Củ Chi) 
tháng 1-1967, với lực lượng 3 lữ đoàn M ỹ cùng 3 chiến đoàn quân 
đội Sài Gòn và cuộc hành quân Gianxơn Xiti đánh vào vùng Bắc 
Tây Ninh, sát biên giới Việt Nam - Campuchia, là lớn nhất và dài 
ngày nhất, bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 4-1967.

Những bước leo thang chiến tranh ngày càng cao của Mỹ làm 
cho cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đứng truớc những 
thử thách vô cùng lớn lao. Tháng 1-1967, Bộ Chính trị và Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 13 đề ra chù trương 
đẩy mạnh đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị nhằm đánh bại 
cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai của địch. Hội nghị 
nhận định: Năm 1967 sẽ có tầm quan trọng rất lớn đối với Mỹ cũng 
như đối với ta. Địch sẽ ra sức tăng cường lực lượng nhằm đánh 
nhanh thắng nhanh, ta phải có những cố gắng lớn hơn nữa về mọi 
mật, tạo thời cơ giành thắng lợi quyết định. Bộ Chính trị đề ra 
nhiệm vụ cụ thể trước mắt cho quân và dân cả nước là: "Ở miền 
Nam, ra sức đánh bại cuộc phản công chiến lược lần thứ hai cùa 
bọn xâm lược Mỹ, làm thất bại các mục tiêu lớn của chúng, giữ  
vững thế chù động, hảo ton và phát triển lực lượng cùa ta. tạo điều 
kiện và thời cơ cho các hoạt động tiếp theo, tiến lên tống công kích, 
tông khởi nghĩa, thực hiện quyết tâm chiên lược cùa Trung ương 
Đàng. Đồng thời ra sức xây dựng cơ sở  vững chắc chuẩn bị điều 
kiện đánh thang địch trong trường hợp chiến tranh lâu dài hoặc m ở  
rộng ra cả nước.

Ở  miềti Bắc, phải tích cực đẩy mạnh sàn xuất và chiến đau, 
đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại cùa đế quốc Mỹ, tăng cường 
lực lượng kinh tế và quốc phòng, ra sức giữ  vững và m ớ rộng các 
con đường hành lang, bào đảm tăng cường chi viện cho miên Nam
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và Lào, tích cực chuẩn b ị và kiên quyết đánh thắng địch trong trư ờng  

hợp chúng đo bộ ra phía Nam khu IV cũ, chiếm đóng trung, hạ 
Lào; đồng thời chuẩn bị đánh thang địch trong trường hợp chúng 
m ở rộng chiến tranh cục bộ ra cả nước" . v ề  phương châm đấu 
tranh, Bộ Chính trị chủ trương: "Đấu tranh quân sự kết hợp với đấu 
tranh chính trị, triệt để vận dụng ba mũi giáp công”.

Thực hiện chủ trương trên, sau thắng lợi trong mùa khô 1965-
1966 và khi quân Mỹ đang ồ ạt đưa vào chuẩn bị mở cuộc phản 
công chiến lược mùa khô 2, Trung ương Đảng quyết định mở 
ngay trong tháng 6-1966 Mặt trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị, tạo 
nên hướng tiến công mới trên một địa bàn chiến lược Ưọng yếu, 
buộc địch phải phân tán một bộ phận quan trọng quân chủ lực ra 
phía bắc. Quân và dân miền Nam đẩy mạnh đấu tranh vũ trang 
và kiên trì đấu tranh chính trị, đẩy mạnh tác chiến của ba thứ 
quân, tập trung đánh bại liên tiếp các cuộc hành quân lớn của quân 
viễn chinh Mỹ vào miền Đông Nam Bộ (Attơnborơ, Xiđaphôn và 
Gianxơn Xiti) làm phá sản các mục tiêu chủ yếu của M ỹ trong đợt 
phản công này.

Cùng với những đợt chủ động tiến công địch trên chiến trường 
Trị Thiên, Đường 9 và các chiến trường khác, quân dân ta trên toàn 
miền mờ hàng loạt trận phản công đánh bại các cuộc hành quân của 
chúng. Ba cuộc hành quân lớn "tìm diệt" và "bình định" của Mỹ 
đều bị đánh tan. Cuộc hành quân Gianxơn Xiti là lớn nhất và thất 
bại của cuộc hành quân này cũng nặng nề nhất: 8.300 quân, hầu hết 
là lính Mỹ, bị loại khỏi vòng chiến đấu, 692 xe quân sự các loại bị 
phá hủy, 119 máy bay bị bắn roi.

Thất bại của Mỹ trong cuộc hành quân Gianxơn Xiti đồng thời 
là cái mốc đánh dấu sự thất bại của chúng trong cuộc phản công 
chiến lược lần thứ 2 (1966-1967).

1. Đàng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 28, Sđd, tr. 151-152. 
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Như vậy, bằng sự nỗ lực toàn diện, lực lượng vũ trang ba thứ 
quân và nhân dân toàn miền Nam đã đánh thắng hai biện pháp 
chiến lược chủ yếu là tìm diệt và bình định của Mỹ và Sài Gòn 
trong cuộc phản công chiến lược mùa khô 1966-1967, làm cho cả 
hai lực lượng và hoạt động cùa chúng trên chiến trường lâm vào 
tình trạng mâu thuẫn, giằng co gay gắt giữa mục tiêu bình định và 
tìm diệt chủ lực, cơ quan đầu não kháng chiến của ta, nên hiệu lực 
chiến đấu giảm sút, trong khi lực lượng cơ động thay đổi và đẩy 
Mỹ và quân đội Sài Gòn ngày càng lún sâu vào thế bị động, lúng 
túng. Với thang lợi này, quân dân miền Nam đã đánh thắng cơ bản 
chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ.

Tính chung trong sáu tháng mùa khô, quân và dân miền Nam 
đã loại khỏi vòng chiến đấu 175.000 tên địch (có hàng trăm lính 
Mỹ, lính đánh thuê, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 49 tiểu đoàn và 
đơn vị tương đương, bắn rơi và phá hủy 1.800 máy bay các loại, 
phá hỏng 1.783 xe quân sự, 340 khẩu đại bác, bắn chìm và bắn 
cháy 100 xuồng, đánh sập và hỏng 270 cầu lớn nhỏ'. Sự thất bại 
này không chỉ tính ở con số thiệt hại, dù là to lớn trên chiến trường, 
mà điều quan trọng là sự phá sản hoàn toàn các mục tiêu chiến lược 
"tìm diệt" và "bình định" của chúng đề ra cho hai cuộc phản công 
chiến lược này.

Bên cạnh thắng lợi lớn trên mặt trận quân sự, quân dân miền 
Num còn giùnh nhiêu thăng lợi trcn mặt trận đâu ưanh chính trị. ơ  
hầu khắp các vùng nông thôn miền Nam, quần chúng nông dân 
được sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang, đã vùng lên đấu tranh 
chống ách kìm kẹp của địch, trừng trị bọn ác ôn, phá từng mảng lớn 
"ấp chiến lược", làm thất bại âm mưu "bình định", giành dân của 
chúng. Những "đội quân tóc dài" đã từng lập nhiều chiến tích trong 
"chiến tranh đặc biệt", nay sang thời kỳ "chiến tranh cục bộ" cũng 
phát huy vai trò chiến lược to lớn.

1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước
1954-1975, tập IV, Nxb. Chính trị Quốc gia, 1999, tr. 260-261.
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Trong hầu hết các thành thị miền Nam, giai cấp công nhân, các 
tầng lớp lao động khác, học sinh, sinh viên, phật tử, các binh sĩ 
trong quân đội Sài Gòn nổi dậy đấu tranh đòi lật đổ chính phủ 
Thiệu - Kỳ, đòi quân M ỹ về nước, đòi các quyền tự do dân chủ, cải 
thiện dân sinh. Phong trào diễn ra khá sôi nổi ở các thành phố lớn 
như Sài Gòn, Huế, Đà Năng.

Ngày 10-3-1966, lợi dụng mâu thuẫn giữa các phe phái trong 
nội bộ chính quyền Sài Gòn, khi Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ cách 
chức Nguyễn Chánh Thi - Tư lệnh Quân đoàn 1, là kẻ có thế lực 
lớn ờ miền Trung, đã gây nên cuộc khủng hoảng chính trị ở thành 
phố Đà Nằng. Đảng bộ địa phương phát động quần chúng đứng lên 
đấu tranh chống M ỹ và chế độ Sài Gòn.

Ngày 19-3-1966, Tổng hội sinh viên Huế cừ người vào Đà Nằng 
tổ chức một cuộc hội thảo về hai vấn đề: tác hại của đồng đô la và 
bán nước hay cứu nước? Đông đảo sinh viên và học sinh Đà Nang 
đã tham gia hội thảo này.

Trong thời gian đó, "Lực lượng nhân dân tranh thủ cách mạng" 
được thành lập ở Huế, Đà Năng và nhiều nơi khác. Nhiều cán bộ 
của ta đã tham gia và giữ chức vụ quan trọng trong các ban lãnh 
đạo. Các tổ chức "tranh thủ cách mạng" trong những người làm 
nghề lái xe, công chức và học sinh, có cơ sở cùa ta làm nòng cốt, 
được thành lập và hoạt động công khai. Ọuần chúng đã nổi dậy 
chiếm Đài phát thanh Huế (23-3-1966), Đài phát thanh Đà Năng 
(24-3-1966), Đài phát thanh Hội An (26-3-1966) và nhiều công 
sở khác.

Từ cuối tháng 3-1966 trở đi, phong trào đấu tranh cùa nhân dân 
Huế - Đà Nằng có bước chuyển biến mới. Nhiều cuộc tổng bãi 
công, bãi khóa, bãi thị nổ ra đã làm tê liệt mọi hoạt động của địch 
trong thành phố. Cuộc đấu tranh ngày 30-3-1966 cùa công nhân 
Đà Nằng đã lôi cuốn gần 100.000 người tham gia. Nhân dân Huế 
phối hợp với cuộc đấu tranh của công nhân và nhân dân Đà Nang,
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đốt phòng thông tin Mỹ, phá lãnh sự Mỹ, đốt phá nhà cửa của nhân 
viên chính quyền và quân đội Sài Gòn. Trước sức mạnh của phong 
trào quần chúng, chính quyền và quân đội địa phương tỏ ra bất lực. 
Ngày 4-4-1966, Thiệu - Kỳ đưa quân từ Sài Gòn ra Đà Nằng, hòng 
dập tắt phong trào, nhưng chúng không thực hiện được nên phải nít 
quân về.

Phong trào đấu tranh của nhân  dân  Đ à N ằng  và H uế đã lan nhanh , 
ảnh hường đến Sài Gòn và nhiều thành phố, thị xã khác.

Tại Sài Gòn, ngày 21-6-1966, 7.000 công nhân hãng RMK - BRJ 
tại các công trường xây dựng sân bay Biên Hòa, Tân Sơn Nhất và 
cảng Sài Gòn đã bãi công chống lại chù hãng. Đen ngày 24-6-1966, 
số công nhân tham gia đấu tranh đã lên tới 15.000 người, chiếm 
gần một nửa tổng số công nhân của hãng này. Công nhân làm việc 
ờ nhiều hãng tư bản Mỹ cùng với gần 1.000 công nhân người 
Philippin và Nam T riều  Tiên (Hàn Quốc) làm việc tại hãng RMK - 
BRJ đã hưởng ứng và phối hợp đấu tranh. Cuộc bãi công đã làm tê 
liệt hơn 10 công trình xây dụng quân sự của M ỹ ở miền Nam.

Trước khí thế đấu tranh kiên quyết của công nhân, ngày 27-6- 
1966, Đại sứ Mỹ Cabốtlốt, tướng Oétmolen và chù thầu hãng RMK
- BRJ phải nhận giải quyết một phần yêu sách của công nhân, trong 
đó có yêu sách tăng lương.

Đầu tháng 1-1968, '4 soo công nhân ngành điện, ntrác Sài Gòn 
bãi công chống chính quyền Thiệu - Kỳ cắt giảm lương, đồng thời 
với việc đòi tăng lương cho công nhân.

Do bãi công của công nhân, năng lượng điện của thành phố Sài 
Gòn giảm một nửa, làm cho nhiều ngành sàn xuất phải ngừng hoạt 
động vì thiếu điện. Sau khi một sổ công nhân bị bắt giam, chính 
quyền Sài Gòn cho quân đội chiếm giữ hai nhà máy điện của thành 
phố. Công nhân vẫn tiếp tục bãi công. Hưởng ứng cuộc đấu tranh 
của công nhân điện, nước, ngày 12-1-1968 công nhân cảng Sài Gòn 
bãi công. Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải huy động nhiều đơn vị
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quân đội đến bốc vác. Ngày 13-1-1968, chính quyền Sài Gòn ra lệnh 
cho cảnh sát dùng áp lực bắt công nhân ngành điện, nước và công 
nhân bốc vác phải trở lại làm việc. Nhưng công nhân kiên quyết 
chống lệnh, tiếp tục bãi công. Ngày 15-1-1968, 5.700 công nhân lái 
xe, công nhân nhà máy dệt và nhiều nhà máy khác ở Sài Gòn đã 
đấu tranh ủng hộ cuộc bãi công của công nhân điện, nước. Tính đến 
ngày 16-1-1968, đã có 17.000 công nhân thuộc nhiều ngành tham 
gia đấu tranh.

Trước tình hình đó, chính quyền Thiệu - Kỳ buộc phải nhượng 
bộ, nhận tăng 12% lương cho công nhân, kể từ tháng 9-1967.

Cao trào đấu tranh chính trị chống M ỹ và chính quyền Sài 
Gòn ở  các thành thị miền Nam:

Việc Mỹ đưa hàng chục vạn quân viễn chinh Mỹ và một số 
nước đồng minh của Mỹ vào miền Nam đã xâm phạm thô bạo chù 
quyền của nhân dân miền Nam, làm khuấy động mạnh mẽ tinh thần 
dân tộc của mọi tầng lớp xã hội miền Nam. Chính vì vậy, phong 
trào đấu tranh chính trị chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong 
thời kỳ này không giảm sút, mà vẫn giữ vững và phát triển ngay 
trong điều kiện quân viễn chinh Mỹ có mặt ngày càng đông đảo ở 
miền Nam Việt Nam.

Năm 1966, cùng với chiến thắng vang dội đánh bại cuộc phàn 
cô n g  lẩn thứ  nhất của  M ỹ, phong  trào  đau  tranh  ch ính  trị củ a  nhân  
dân các thành thị miền Nam đã diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt với 
nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhất là ở các thành phố lớn 
như Sài Gòn, Đà Nằng.

Ở Sài Gòn, trên lĩnh vực văn hóa, tuyên truyền, báo ch í..., các 
lực lượng yêu nước đã tổ chức nhiều hình thức đấu tranh chống chế 
độ hà khắc của chính quyền Sài Gòn, chống các ảnh hưởng tai hại 
của lối sống Mỹ.

Cuộc đấu tranh của giới báo chí được 117 nghiệp đoàn công 
nhân Sài Gòn với giới báo chí, các trí thức, văn nghệ sĩ tham gia
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tích cực. Cuộc đấu tranh chống ảnh hưởng tai hại cùa văn hóa đồi 
trụy và đòi có các biện pháp cụ thể nhàm đề cao và phát triển văn 
hóa dân tộc cũng được tiến hành. Tháng 4-1966, 70 văn nghệ sĩ, 
giáo sư, luật sư ở Sài Gòn tổ chức cuộc họp để thành lập Ban vận 
động Đại hội văn hóa dân tộc và ra Tuyên ngôn lên án nền văn 
nghệ lai căng, đồi trụy, phim ảnh, tân nhạc, tiểu thuyết, báo chí đầu 
độc tinh thần thanh thiếu n iên ...

Vào thời gian này, hoạt động của các lực lượng bảo vệ văn hóa 
dân tộc đã góp phần đánh thức trong nhân dân các đô thị miền Nam 
tinh thần yêu nước và lòng tự hào về truyền thống bất khuất, kiên 
cường của dân tộc Việt Nam.

Không chi các lực lượng bảo vệ văn hóa dân tộc mà lực lượng 
phụ nữ ờ các đô thị miền Nam cũng tăng cường hoạt động. Ở Sài 
Gòn, một số chị em phụ nữ là nhà giáo, nhà báo, luật sư, văn nghệ 
sĩ, những người hoạt động xã hội đã họp hội nghị quyết định thành 
lập ử y  ban nhân phẩm và quyền lợi phụ nữ Việt Nam với mục đích 
tuyên truyền cho phụ nữ ý thức đấu tranh bảo vệ thanh thiếu niên, 
bảo vệ phụ nữ, gia đình và vãn hóa dân tộc.

Phong trào đấu tranh của công nhân, học sinh, sinh viên, giáo 
chức, tiểu thương và nông dân ngoại thành Sài Gòn chống áp bức, 
bóc lột, chống Mỹ xâm lược cũng nổi lên mạnh mê. Ngay từ tháng
3-1966, nhân dân Sài Gòn đã tổ chức nhiều cuộc đấu tranh với M ỹ 
và chính quyền Sài Uòn để úng hộ và phối hợp V Ớ I phong trào đấu 
tranh của nhân dân Huế và Đà Nang. Hình thức đấu tranh là mít 
tinh, biểu tình, bãi công, bãi chợ, bãi khóa. Cùng với Huế, Đà Năng, 
nhân dân Sài Gòn tổ chức 6 đêm không ngủ có hàng vạn người 
tham gia. Ngày 7-4-1966, hàng chục vạn người Sài Gòn biểu tình 
bất chấp lệnh cấm và lệnh giới nghiêm, từ khắp nơi kéo đến nơi 
làm việc của Nguyễn Cao Kỳ, đòi Thiệu - Kỳ từ chức. Những người 
biểu tình ném đuốc vào cảnh sát và binh lính quân đội Sài Gòn, tước 
khí giới của nhiều cảnh sát và binh lính, hạ cây, lái xe cản đường, 
dựng hàng rào giữa phố, đốt lửa chặn ô tô nhà binh... Nhân ngày
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Quốc tế Lao động 1-5-1966, hàng nghìn người biểu tình vẫn tiến 
hành cuộc tuần hành ngay trước trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động 
rồi đi vào trung tâm thành phố và đến trước Sứ quán Mỹ hô vang 
các khẩu hiệu: "Phản đối đàn áp khùng bố”, "Người M ỹ không được 
can thiệp vào công việc nội bộ cùa người Việt Nam", "Chấm dứt 
việc rải chất độc tàn phá nông thôn"...

Cuộc biểu tình lôi cuốn được hơn 4 vạn người tham gia với khí 
thế mạnh mẽ khiến chính quyền Sài Gòn chùn tay, không dám công 
khai đàn áp. Cuộc biểu tình, tuần hành ngày 1 -5-1966 của nhân dân 
Sài Gòn và các vùng phụ cận đã gây tiếng vang rất lớn đối với dư 
luận trong và ngoài nước.

Đánh giá cuộc đấu tranh này, Hội nghị Thường vụ Khu ủy khu 
Sài Gòn - Gia Định nêu rõ: "Trong may năm qua, đây là lần đầu 
tiên quần chúng đô thị biểu thị một kh í thế chong M ỹ mạnh mẽ 
nhắt, với nội dung đúng đan nhắt. Công nhân lao động đã thu hút 
xung quanh mình nhiều lực lượng học sinh, sinh viên, phụ nữ, trí 
thức, tín đồ các tôn giáo... biếu thị một mặt trận dân tộc chong đẽ 
quốc Mỹ do giai cấp công nhân làm nòng cốt rất rõ ràng"'.

Ngoài các cuộc đấu tranh nêu trên, còn cần phải kể đến những 
cuộc đấu tranh của công nhân lao động đòi dân sinh, dân chủ, chống 
các công ty tư bản Mỹ, chống chính quyền Sài Gòn nổ ra ờ khắp 
các thành thị miền Nam. Ngay từ cuối năm 1965, hàng nghìn công 
nhân ớ sân bay Trà Nóc (Cần Thơ), hàng vạn công nhân, lao động 
ở căn cứ quân sự Cam Ranh, Đà Nằng đã đấu tranh đòi tăng lương, 
cải thiện đời sống, chống áp bức, bóc lột. Đến đầu năm 1966, phong 
trào đấu tranh của công nhân có chiều hướng phát triển. Hàng 
nghìn công nhân ở Cam Ranh, Quy Nhem, Chu Lai, Đà Năng, Vĩnh 
Long tổ chức nhiều cuộc bãi công chống lại sự hà khắc của chủ tư 
bản. Tháng 4-1966, công nhân công trình xây dựng Tân Cảng ờ

1. Báo cáo tình hình đô thị Sài Gòn từ tháng 5 đến tháng 10-1966 tại Hội 
nghị Thường vụ Khu ủy khu Sài Gòn - Gia Định mở rộng, tháng 11-1966.
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Sài Gòn bãi công chống chính sách kỳ thị chủng tộc của người Mỹ 
đối với công nhân người Việt Nam. Cuộc bãi công của công nhân 
Tân Cảng được sự hường ứng của gần 5.000 công nhân Việt Nam 
đang làm việc cho hãng xây dựng RMK - BRJ, làm ảnh hưởng đen 
tiến độ xây dựng một số công trình quân sự trọng điềm cùa Mỹ lúc 
ấy, như đường băng mới cho máy bay chiến đấu phản lực ở sân bay 
Tân Sơn Nhất và Biên Hòa, hai tòa nhà dành làm Trung tâm tình 
báo và Trung tâm hành quân chiến thuật cùa Mỹ ờ Tân Sơn Nhất, 
Ben so 1 cảng mới Sài Gòn...

Song, sôi nổi nhất, ảnh hường xấu đến tình hình chính trị - xã 
hội của chính quyền Sài Gòn trong các đô thị miền Nam lúc ấy là 
phong trào đấu tranh chống chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn 
Cao Kỳ của các tầng lớp nhân dân Huế - Đà Nằng.

Từ tháng 8-1965, phong trào đấu tranh chống Mỹ xâm lược và 
chống chính quyền Sài Gòn cam tâm làm công cụ xâm lược cho 
Mỹ đã bùng nổ ở Huế và Đà Nằng. Mở đầu phong trào này là cuộc 
đấu tranh vào đầu tháng 8-1965 của sinh viên, học sinh, thanh niên, 
giáo viên ở Huế, Đà Nang, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha 
Trang, Đà Lạt... đấu Ưanh phản đối chính quyền Sài Gòn bãi bỏ 
lệnh hoãn và miễn quân dịch để bất lính. Từ ngày 21 đến 24-8- 
1965, hơn 2.000 sinh viên và thanh niên Huế họp mít tinh, đọc 
tuyên ngôn đòi lật đổ chính phủ quân sự của Nguyễn Văn Thiệu và 
N guyễn  C ao  Kỳ.

Năm hôm sau, ngày 29-8-1965, 4.000 học sinh, sinh viên Huế 
lại xuống đường đấu tranh, hô vang các khẩu hiệu kêu gọi nhân 
dân lật đổ chính phủ Thiệu - Kỳ. Hưởng ứng và phối hợp với 
cuộc đấu tranh cùa học sinh, sinh viên và thanh niên Huế, 3.000 
học sinh Đà Nang bãi khóa và tổ chức những đêm không ngủ, 
đấu tranh chống chính quyền Sài Gòn với khẩu hiệu "Chong lệnh 
tong động viên bắt sinh viên, giáo sư  ra trận chết nhục nhã", đòi 
"Lật đổ chính quyền quân phiệt Thiệu - Kỳ" và "Mỹ phải rút khỏi 
miền Nam".

193



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 13

Trước khí thế sôi sục của nhân dân, Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ ở 
Huế - Đà Nang chi thị cho sĩ quan và binh lính Mỹ phải tránh các 
cuộc mít tinh và biểu tình của quần chúng.

Cuộc đấu tranh của thanh niên, học sinh, sinh viên và các tín đồ 
Phật giáo Huế, Đà Nằng kéo dài đến tận tháng 3-1966, khi sự kiện 
Hội đồng quân sự Sài Gòn do Nguyễn Vãn Thiệu và Nguyễn Cao 
Kỳ cầm đầu ra quyết định cách chức Tư lệnh Quân đoàn I của 
Nguyễn Chánh Thi xẩy ra như một cái cớ để lực lượng Phật giáo 
châm ngòi nổ cho một phong ưào đấu Ưanh mạnh mẽ, kéo dài của 
tầng lớp nhân dân Huế và Đà Nang.

Trước tình hình ấy, lãnh đạo các cơ sở hoạt động cách mạng ở 
địa phương đã có chủ trương đúng đắn nhân sự bùng nổ của các 
mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền và quân đội Sài Gòn để phát 
triển phong trào đấu ưanh của nhân dân M ỹ xâm lược, chống bộ 
mặt phát xít tàn bạo của chính quyền Thiệu - Kỳ và khoét sâu thêm 
mâu thuẫn trong nội bộ địch.

Ở Đà Năng, "cơ sở ta ở  thành pho đã nhập vào và tìm cách chi 
phoi phong trào, lái cuộc tranh chấp quyền lực cùa địch thành 
phong trào chống Mỹ, chống ché độ tay sai cùa Nguyền Văn Thiệu"'.

Với chủ trương trên, từ ngày 14-3-1966, trên đường phố Đà 
Năng xuất hiện các khẩu hiệu "Đả đảo độc tài, bè phái", "Giải tán 
Hội đồng lãnh đạo quốc gia", "Ngiròri M ỹ không được can thiệp vào 
nội bộ Việt Nam".

Có sự chi đạo của cơ sở bên trong, quần chúng Đà Năng tổ chức
mít tinh tuần hành chống Thiệu - Kỳ, chống Mỹ.

Tại Huế, cán bộ cách mạng cũng b í mật tham gia bộ phận lãnh
đạo Đoàn thanh niên phật từ và các tổ chức khác của học sinh, sinh 
viên; đã hình thành phong trào liên minh hành động giữa nhân dân

1. Viện Sử học Việt Nam, Lịch sứ  thành phố Đà Nang, Nxb. Đà Năng, 1996, 
tr. 262.
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lao động và Sư đoàn 1 quân đội Sài Gòn. Do đó, đã lan truyền khuynh 
hướng đòi ly khai khỏi chính quyền Sài Gòn. Đe đẩy mạnh phong 
trào đấu tranh, thanh niên Huế còn thành lập Đội sinh viên quyết 
tử, học sinh lập Đội xung kích, giáo chức tổ chức lực lượng chống 
đàn áp. Từ các tổ chức này làm nòng cốt, hàng trăm thanh niên 
được điều động đi học quân sự, các tiểu thương chợ Đông Ba, nữ 
sinh trường Đồng Khánh đi làm cứu thương, tiếp tế cho quyết tử 
quân của học sinh, sinh viên.

Phong trào đấu tranh của quần chúng đã có tác dụng tích cực 
đến binh lính, sĩ quan quân đội Sài Gòn. Hàng trăm người bỏ ngũ, 
lập lực lượng vũ trang ly khai và tham gia đấu tranh với quần chúng.

Ngày 30-3-1966, hơn 10 vạn nhân dân Đà Nằng xuống đường 
tuần hành thị uy giương cao khẩu hiệu đòi "Thiệu - Kỳ từ chức" và 
"Mỹ phải rút quân về nước".

Tại Huế, ngày 3-4-1966, hơn 6.300 binh lính, sĩ quan Sư đoàn 1 
quân đội Sài Gòn diễu hành trên nhiều đường phố, hô to các khẩu 
hiệu đòi lật đổ chính phù Nguyễn Văn Thiệu.

Ngày 4-4-1966, Thiệu - Kỳ quyết định đưa 3 tiều đoàn lính 
thùy đánh bộ ra căn cứ không quân Đà Nằng để đàn áp nhân dân và 
lực lượng ly  khai.

Để chống lại quân đội Thiệu - Kỳ, nhân dân Đà Năng lập chướng 
ngại vật trên đường phố, xây dựng các ụ súng. Lực lượng Sinh viên 
quyết tử ở Huế kéo vào Đà Nằng để cùng chiến đấu. Ở Đà Năng và 
Huế, tăng ni, phật từ còn đem cá bàn thờ, tượng Phật ra chắn các 
ngà đường làm tắc nghẽn giao thông. Quân ly khai thành lập Bộ Tư 
lệnh Trần Hưng Đạo để chống lại quân chính phù Sài Gòn, đồng 
thời tuyên bố nếu Mỹ để cho Thiệu - Kỳ dùng sân bay Đà Năng 
làm bàn đạp tấn công lực lượng ly khai thì quân đội nhóm ly khai 
sẽ bắn đại bác vào sân hay

Trước tình hình trờ nên quá căng thẳng, ngày 7-4-1966, Thiệu - Kỳ 
ra lệnh rút quân về Sài Gòn để tìm một giải pháp khác. Cũng ngày
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hôm đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ra lệnh cho quân Mỹ rút khỏi nội 
thành Đà Nằng và Huế để tránh xung đột với quân ly khai.

Đấu tranh chính trị của nhân dân ta ở miền Nam trong thời kỳ 
"chiến tranh cục bộ" còn trực tiếp chống cả quân viễn chinh Mỹ và 
quân các nước thân Mỹ. Ngày 20-1-1967, ở Quảng Ngãi có gần
40.000 người kéo về thị xã và các thị trấn, tố cáo tội ác của lính Mỹ 
và lính Pắc Chung Hy; có gần 10.000 người chặn xe bọc thép Mỹ 
trên đường số 1, đòi M ỹ rút quân về nước. Tại căn cứ Chu Lai, có 
hàng vạn người kéo đến đấu tranh trực diện với lính Pắc Chung Hy. 
Mặc dù ngôn ngữ khác nhau, nhân dân ta đã biểu hiện ý chí của 
mình bằng nhiều hình thức sáng tạo trong đấu tranh để đòi chúng 
chấm dứt các hành động tội ác và đòi bồi thường những thiệt hại do 
chúng gây ra.

IV. CUỘC TÓNG TIẾN CÔNG VÀ NÓI DẶY TÉT MẬU 
THÂN 1968

1. Bấi cảnh lịch sử

Sau mùa khô 1966-1967, cục diện chiến trường tiếp tục chuyển 
biến có lợi cho cách mạng miền Nam. Quân và dân miền Nam giữ 
vững quyền chủ động chiến lược, chiến tranh nhân dân phát triển 
khắp trên cả ba vùng chiến lược. Thế và lực của cách mạng được 
tăng cư ờ n g , n iềm  tin vào  thang  lợ i củ a  nhân dân  được củng  cồ, tạo 
nên sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm kháng chiến chống Mỹ 
trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trên trường quốc tế, uy 
tín cùa Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam không 
ngừng tăng lên.

Từ trong kết quả đấu tranh quân sự và chính trị, nhân dân ta ở 
miền Nam đã mở rộng quyền làm chủ thêm nhiều vùng nông thôn 
đồng bằng, rừng núi, ven thị. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam ngày càng mở rộng, uy tín trên trường quốc tế 
được nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế công nhận là người đại diện
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chân chính của nhân dân miền Nam Việt Nam. Đen cuối năm 1967, 
mặt trận đã có cơ quan thường trú ở các nước: Liên Xô, Cuba, 
Hunggari, Cộng hòa Dân chù Nhân dân Triều Tiên, Ba Lan, Tiệp 
Khắc, T rung Q uốc, C am puchia, C ộng  hòa Ả  R ập  thống  nhất, A ng iêri, 
Inđônêxia. Cương lĩnh chính trị của Mặt trận đã được 41 chính phù, 
12 tổ chức quốc tế, 5 tổ chức khu vực lên tiếng úng hộ. Cuộc chiến 
đấu chống Mỹ của nhân dân ta được sự đồng tình, ủng hộ ngày 
càng rộng răi của nhân dân thế giới và cùa chính phù các nước. Hội 
nghị nhân dân các nước Á - Phi - Mỹ Latinh họp trong tháng 1-1966 
tại La Habana (Cuba) đã lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân 
dân Việt Nam chống Mỹ xâm lược, coi đoàn kết với Việt Nam và 
"việc bào vệ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam là nhiệm 
vụ trung tâm của cách mạng các nước Á - Phi - Mỹ Latinh".

Trong khi đó, đế quốc Mỹ và tay sai ngày càng bị cô lập trên 
trường quốc tế. Tòa án quốc tế xét xử tội ác chiến tranh của M ỹ ở 
Việt Nam và Đông Dương được thành lập vào giữa năm 1967 theo 
sáng kiến của nhà bác học Anh - Bectơrăng Rutxen và tội ác chiến 
tranh của Mỹ được phanh phui trong hai phiên tòa tổ chức sau đó 
(năm 1967), là một bằng chứng về sự cô lập đó cùa Mỹ.

Căn cứ vào tình hình đó, đồng thời đánh giá đúng so sánh lực 
lượng giữa ta và địch, cũng như khả năng, triển vọng của cuộc 
kháng chiến, Trung ương Đảng họp Hội nghị toàn thể Ban Chấp 
hanh làn thứ 1 ò (1-19Ồ /) đa dè ra chu irưưng sang suốt, quyét đinh 
mở thêm mặt trận mới về ngoại giao nhằm tranh thù sự đồng tình, 
ùng hộ sâu rộng và mạnh mẽ của thế giới đối với cuộc đấu tranh 
của nhân dân ta chống đế quốc M ỹ xâm lược, khoét sâu thêm mâu 
thuẫn nội bộ kẻ thù. M ặt khác, m ở mặt trận đấu tranh ngoại giao 
cũng nhàm phối hợp với đấu tranh quân sự, chính trị đang trên đà 
thắng lợi ngày càng to lớn ở cả hai miền đất nước. Đấu tranh ngoại 
giao cùa ta trong chống Mỹ, như Đảng đã chi rõ: Phải trở thành một 
mặt trận và phải luôn luôn thể hiện tính tích cực, chù động như đấu 
tranh quân sự, chính trị vậy.
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Tính tích cực và chù động ưong đấu tranh ngoại giao và sự 
phối hợp giữa đấu tranh ngoại giao với đấu tranh quân sự, chính trị 
được nêu rõ trong bản Tuyên bố ngày 28-1-1967 của Bộ Ngoại 
giao: Nếu M ỹ muốn đàm phán với Việt Nam thì trước hết M ỹ phải 
chấm dứt không điều kiện việc ném bom  và mọi hành động chiến 
tranh khác chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự phối hợp đấu tranh trên ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại 
giao đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cách mạng tiếp tục tiến 
lên giành nhiều thắng lợi mới. Trên cơ sở đó, nhất là sau thắng lợi 
trong hai mùa khô, tại Hội nghị Bộ Chính trị (12-1967) và Hội nghị 
toàn thể Ban Chấp hành làn thứ 14 (1-1968), Trung ương Đảng đi 
đến quyết định lịch sử: "Chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền 
Nam sang thời kỳ mới - thời kỳ giành thắng lợi quyết định". Nghị 
quyết của Đảng còn chi rõ: "Nhiệm vụ trọng đại và cấp bách của ta 
là động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân ở cả hai miền, đưa cuộc chiến ưanh cách mạng của ta lên một 
bước phát triển cao nhất, bằng phương pháp tổng công kích, tổng 
khởi nghĩa để giành thắng lợi quyết định".

Do chúng ta tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong 
điều kiện địch còn trên 1 triệu quân và có tiềm lực chiến tranh lớn, 
nên cuộc tiến công của các lực lượng vũ trang trên các chiến trường 
chính và nổi dậy của nhân dân các đô thị lớn là hai mũi tiến công 
chính kẻt hợp chặt chõ với nhau, hỗ trợ nhau và thúc đay toàn cuộc  
tổng công kích, tổng khởi nghĩa khắp cả ba vùng đô thị, nông thôn, 
đồng bằng và rừng núi.

v ề  phía Mỹ, sau hai mùa khô thất bại nặng nề trên chiến trường 
Việt Nam, giới cầm quyền Oasinhtơn bắt đầu dao động, lúng túng 
nhưng vẫn ngoan cố tiếp tục tăng quân. Với lực lượng được tăng 
cường, Bộ Chi huy quân sự M ỹ tại Sài Gòn ráo riết chuẩn bị cho 
cuộc phản công chiến lược mới dự định đánh vào Đông Nam Bộ và 
Trị Thiên, nhằm ngăn chặn tất cả sự đảo lộn bất ngờ về chính trị và 
quân sự tại miền Nam Việt Nam, cố giữ cho tình hình ổn định đến
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khi cuộc bầu cừ Tổng thống ở M ỹ (11-1968) kết thúc sẽ tính toán 
bước đi tiếp theo. Chúng chuẩn bị kế hoạch mở rộng cuộc phản 
công lần thứ ba với 120 vạn quân, có trên 50 vạn quân Mỹ. Đây là 
đội quân xâm lược đông nhất, mạnh nhất ưong lịch sử chống ngoại 
xâm của dân tộc ta. Chúng đã tăng cường lực lượng quân Mỹ lên
525.000 người, đưa tổng số quân tham chiến của chúng lên 1,2 
triệu người và chủ trương m ở tiếp cuộc phản công chiến lược mùa 
khô 3 (Đông Xuân 1967-1968) vào Đông Nam Bộ bằng cuộc hành 
quân mang tên "Hòn đá vàng" ngày 8-12-1967 của Sư đoàn quân 
viễn chinh Mỹ, đánh vào Cà Tum, Chiến khu c .  Cuộc phản công 
vừa bắt đầu thì địch đã phát hiện quân Giải phóng có sự di chuyển 
lớn vào các hướng quan trọng trên chiến trường miền Nam, nên 
chúng buộc phải hủy bỏ kế hoạch phản công và rút phần lớn lực 
lượng về chốt giữ những vùng chiến lược quan ưọng, chuẩn bị đối 
phó với cuộc tiến công của quân ta.

Sau Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (1-1967), trong năm 1967, 
trước những chuyển biến của tình hình, Bộ Chính trị có một số 
cuộc họp quan trọng về đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước ở miền Nam.

Từ tháng 4-1967, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương họp bàn 
về chù trương lãnh đạo quân và dân ta phát huy mạnh mẽ hơn nữa 
thắng lợi đã đạt được, ra sức chuẩn bị mọi điều kiện để tiến lên 
giành những lliáng lợi lo lớn. T icp  đó, nhiều đưàii cán bộ quân sự  
được cừ vào chiến trường nắm và đôn đốc tình hình chuẩn bị lực 
lượng, vật chất để thực hiện chù trương chiến lược của Đảng.

Tháng 5-1967, sau khi đánh bại cuộc phản công chiến lược lần 
thứ hai của quân Mỹ, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã họp đánh 
giá tình hình, xem xét Dự thảo kế hoạch chiến lược Đông Xuân 
1967-1968, do Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh Quân đội 
nhân dân Việt Nam tổ chức khởi thảo. Tiếp đó, tháng 6-1967, Bộ 
Chính trị lại tiếp tục họp bàn, thảo luận bản Dự thảo kế hoạch chiến 
lược này. Hội nghị đánh giá cao những thắng lợi của quân dân hai
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miền Nam - Bắc đã làm thất bại một bước rất cơ bản chiến lược 
"Chiến tranh cục bộ" của Mỹ, đẩy Mỹ vào thế lúng túng, bị động cá 
về chiến lược, chiến thuật; đồng thời đưa ra những ý kiến chỉ đạo 
cho việc tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến trong thời 
gian tiếp theo.

Nhằm thực hiện chủ trương trên, tháng 7-1967, Bộ Chính trị và 
Quân ủy Trung ương chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu Quân đội 
Nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh các chiến trường gấp rút triển 
khai mọi mặt chuẩn bị, bắt tay xây dựng các phương án, các kế 
hoạch tác chiến, mở các đợt hoạt động Thu Đông 1967, nhằm đẩy 
địch lún sâu hơn nữa vào thế bị động, tạo ra thế và lực mạnh cho 
cách mạng miền Nam. Đe kịp thời bổ sung quân số, trang bị vũ khí 
cho các chiến trường, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương tăng 
cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác vận chuyển, bảo đảm 
cho các chiến trường có thể mở được những đợt tác chiến dài ngày 
quy mô lớn.

Và, từ ngày 20 đến 24-10-1967, Bộ Chính trị lại họp bàn cụ thể 
hơn về chủ trương và kế hoạch chiến lược năm 1968.

Tại Hội nghị, Bộ Chính trị thống nhất nhận định ràng: Mỹ đang 
thất bại rất lớn, cả về chiến lược, chiến thuật và chiến dịch, cả trên 
lĩnh vực quân sự, chính ưị và ngoại giao, do đó dù có tăng quân, 
Mỹ cũng không giải quyết được vấn đề gì mà chì làm cho tình hình 
càng bế tắc thêm. Tuy nhiên, do bàn chất xâm lược không thay đổi 
nên Mỹ còn ngoan cố thực hiện dã tâm  xâm lược Việt Nam và 
trong nội bộ chính giới Mỹ còn đấu tranh, mâu thuẫn và xâu xé 
nhau. Trước tình hình đó, Mỹ tăng cường lực lượng để giữ cho tình 
hình không xấu đi, cố gắng cho khỏi bị cô lập hơn.

về phía nhân dân Việt Nam, Bộ Chính trị nhận định: Điều 
kiện cho phép thực hiện một phương thức tấn công, một cách 
đánh mới có hiệu lực cao nhằm làm thay đổi tình hình, thay đổi 
cục diện, chuyển hướng chiến lược trên chiến trường miền Nam
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và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân 
Việt Nam.

Quán triệt phương hướng chiến lược trên, cùng với việc tăng 
cường lực lượng, chuẩn bị chiến trường, Đảng ùy và Bộ Tư lệnh 
các mặt trận đã chỉ đạo quân và dân miền Nam mờ các đợt hoạt 
động quân sự, tấn công địch rộng khắp, vừa đánh sâu vào hậu cứ và 
đô thị lớn, giữ vững, mờ rộng và làm chủ các địa bàn trọng yếu.

Ờ Nam Bộ, lực lượng vũ trang tiến công địch ở Phước Long, 
Lộc Ninh, cắt giao thông và tiêu diệt hệ thống đồn bốt ở Mỹ Tho, 
Long An, cần  Thơ, Rạch Giá, Châu Đốc. Ờ Tây Nguyên, ta mở 
chiến dịch Đắc Tô đánh quỵ 2 lữ đoàn Mỹ. Ở Trị Thiên, tấn công 
địch ờ Quảng Điền, Triệu Phong, Hải Lăng, Phong Điền. Bộ đội 
đặc công biệt động phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương 
thực hiện các trận tập kích sân bay, kho tàng, gây rối hậu phương 
địch. Chiến sự diễn ra sôi động khắp toàn miền, buộc Bộ Chỉ huy 
quân sự Mỹ phải bỏ dờ kế hoạch phản công chiến lược lần thứ ba, 
đưa lực lượng về tăng cường phòng thủ xung quanh Sài Gòn và Trị 
Thiên. Từ thế phản công chiến lược, Mỹ và quân đội Sài Gòn phải 
lùi dần vào thế phòng ngự chiến lược. Đây là thất bại lớn về chiến 
lược của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ở 
miền Bắc, các sư đoàn chủ lực đã chuẩn bị sẵn sàng hành quân vào 
Nam. Mạng đường vận tải chiến lược Trường Sơn nhanh chóng mở 
rộng, sô  đơn vị vận tài cơ  giới tăng lcn, bào đàm vận chuycn một 
khối lượng lớn bộ đội và phương tiện chiến đấu vào miền Nam, 
công tác chuẩn bị diễn ra hối hả từ hậu phương đến các chiến trường, 
mặt trận.

Trên cơ sở chuẩn bị về nhiều mặt, sau khi nắm vững những 
điều kiện chính trị, quân sự của ta và địch, tháng 12-1967, Bộ 
Chính trị họp và ra Nghị quyết về cuộc Tổng tấn công và nổi dậy 
Xuân Mậu Thân 1968. Nghị quyết của Bộ Chính trị sau đó được 
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp (tháng 
1-1968) nhất trí thông qua và chi rõ: Cuộc kháng chiến của nhân
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dân Việt Nam lúc này cần phải và có thể tạo một chuyển biến lớn ... 
Phải tạo một bước nhảy vọt bằng chọn hướng chiến lược hiểm và 
dùng cách đánh mới, giáng một đòn bất ngờ thật mạnh vào ý chí 
xâm lược của Mỹ. Đó là cách đánh chân tường diễn ra trong cuộc 
kháng chiến chống M ỹ và cũng luôn có trong lịch sử chiến tranh 
cách mạng, khiến cho Mỹ và chính quyền Sài Gòn không hề nghĩ 
tới và cũng không thể nghĩ tới. Phương châm đánh địch là kết hợp 
tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng trên cả ba vùng chiến 
lược trong toàn miền, lấy thành thị làm trọng điểm, thực hiện tổng 
công kích và tổng khởi nghĩa. Cụ thể là:

Trên cơ sở phân tích toàn bộ tình hình trong nước và trên thế 
giới, Trung ương Đảng hạ quyết tâm "chuyền cuộc chiến tranh 
cách mạng cùa nhân dân ta ở  miền Nam sang một thời kỳ mới, thời 
kỳ tổng công kích và nổi dậy giành thắng lợi quyết định " .

Để thực hiện quyết tâm chiến lược đó, nhiệm vụ Ưọng đại và 
cấp bách cùa ta trong then kỳ mới là: "Động viên nhũng no lực lớn 
nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ở  cà hai miền, đưa cuộc 
chiến tranh cách mạng cùa ta lên bước phát triển cao nhất, dùng 
phương pháp tong công kích và tong khởi nghĩa giành thắng lợi 
quyết định " 7.

Mục tiêu chiến lược của tổng công kích - tổng khởi nghĩa là 
nhằm tiêu diệt và làm tan rã tuyệt đại bộ phận quân đội và chính 
quyền Sài Gòn ớ các cấp, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân 
dân, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực và phương tiện chiến 
tranh của Mỹ, làm cho quân M ỹ không thực hiện được các nhiệm 
vụ chính trị và quân sự của chúng ờ Việt Nam. Trên cơ sờ đó đập 
tan ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải chịu thua ở miền Nam, 
chấm dứt mọi hành động chiến tranh đối với miền Bắc, bảo vệ 
được miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đạt được những mục tiêu trước

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng loàn tập , tập 29, Sđd, tr. 50.
2. Như trên, tr. 50.
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mắt cùa cách mạng miền Nam là độc lập, dân chù, hòa bình, trung 
lập, tiến tới thống nhất nước nhà'.

Bộ Chính trị cho rằng hướng tấn công chiến lược không phải là 
rừng núi và nông thôn mà là đô thị, trọng điểm là Sài Gòn, Huế, Đà 
Nang - nơi địch đang sơ hở, cũng là nơi dễ nhạy cảm và tạo khởi 
động lớn. Và, để thực hiện cuộc Tổng công kích - Tổng khởi nghĩa, 
Bộ Chính trị dự kiến tình hình có thể diễn biến theo một trong ba 
khả nâng:

1. Ta thắng lớn, buộc M ỹ phải chịu thua và nhận thương lượng 
với ta để kết thúc chiến tranh.

2. Ta giành được thắng lợi ở nhiều nơi, nhưng địch vẫn giữ được 
nhiều vị trí quan trọng để tiếp tục chiến tranh.

3. Mỹ tăng thêm quân và dùng lục quân đánh ra miền Bắc mở 
rộng chiến tranh ra cả Đông Dương.

Do chúng ta tiến hành "tổng công kích - tổng khởi nghĩa" trong 
điều kiện địch còn trên 1 triệu quân và có tiềm lực chiến tranh lớn, 
nên cuộc tiến công của các lực lượng vũ trang trên các chiến trường 
chính và nổi dậy cùa nhân dân các đô thị lớn là hai mũi tiến công 
chính kết hợp chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau và thúc đẩy toàn cuộc 
"tổng công kích - tổng khởi nghĩa" ở khắp cả 3 vùng đô thị, nông 
thôn, đồng bàng và rừng núi.

Mỹ và chính quyền Sài Gòn biết trước sẽ có cuộc tiển công lớn 
của quân Giải phóng, nhưng không phán đoán được hướng tiến 
công và quy mô, hình thức của cuộc tiến công, nên chưa có sự 
chuẩn bị gì cụ thể, mà chỉ ra lệnh báo động trong toàn miền và hủy 
bỏ lệnh ngừng bắn trong dịp Tết.

Chủ trương của ta về một cuộc "tổng công kích, tổng khởi nghĩa" 
được thực hiện trong tình hình đó. Cuộc "tổng tiến công" và "nổi dậy"

1. Như trên, tr. 50.
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được mở đầu bằng cuộc tập kích chiến lược bất ngờ cùa quân chú 
lực vào hầu khắp các đô thị, trong đêm giao thừa Tết Mậu Thân, là 
lúc địch có nhiều sơ hở và chủ quan nhất.

2. Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tet Mậu Thân 1968

Theo phương hướng đã định, trước khi cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy Tết Mậu Thân bắt đầu, các hoạt động nghi binh tại mặt trận 
Đường 9 - Khe Sanh của Quân giải phóng đã làm cho Bộ Chi huy 
quân sự Mỹ tại Sài Gòn và giới lãnh đạo chóp bu Mỹ hoàn toàn bị 
lạc hướng. Từ ngày 12-1-1968, liên quân Việt - Lào mở chiến dịch 
tiến công ở Nậm Bạc. Trong khi địch buộc phải phân tán lực lượng 
đối phó với ta ở cả chiến trường Lào, đêm 20-1-1968, lực lượng vũ 
trang Giải phóng bất ngờ tấn công mãnh liệt vào tập đoàn cứ điểm 
Khe Sanh, uy hiếp dữ dội tuyến phòng thủ đường số 9 cùa địch.

"Giai đoạn đầu trong kế hoạch của Bắc Việt Nam đã được thực 
hiện một cách hoàn hảo. Việc Oasinhtơn nhanh chóng gửi quân chi 
viện đến Cồn Tiên, Lộc Ninh, Sông Bé và Đắc Tô tuy có đẩy lùi 
được quân Bắc Việt Nam ở những khu vực này nhưng cũng làm 
phân tán lực lượng M ỹ khiến cho các thành phố rơi vào tình trạng 
dễ bị tấn công. Cuối năm 1967, Tổng thống Mỹ Giônxơn và gần 
như cả nước M ỹ đều dồn hết sức chú ý vào khu vực Khe Sanh, nơi 
mà nhiều người M ỹ phỏng đoán ràng nơi đó Tướng Giáp lựa chọn 
đ ê  lập lại trận Đ iện  B iên  P hủ. T ro n g  khi M ỹ tập  trung  chú ý vào 
Khe Sanh thì Bắc Việt Nam và Việt cộng chuẩn bị giai đoạn hai của 
chiến dịch"1.

Khe Sanh, một vị trí chiến lược quan trọng thuộc miền núi phía 
tây Quảng Trị, nằm trên cao nguyên mỗi bề rộng gần 10km. Đây là 
khu vực phòng thủ rất mạnh của địch ở phía tây phòng tuyến Mắc 
Namara nhằm ngăn chặn sự tăng viện của hậu phương miền Bắc

1. George c. Herring, Cuộc chiến dài ngày cùa nước Mỹ và Việt Nam (1950- 
1975), Nxb. Quân đội Nhân dân, H. 2004, tr. 314.
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cho cách mạng miền Nam, là bình phong chiếm giữ khu vực phòng 
thú ờ phía đông đường số 9, đồng thời bảo vệ vùng dân cư ven 
biển thuộc tinh Quảng Trị. Do tầm quan trọng đó, chiến dịch 
Đường số 9 - Khe Sanh mở màn đã lập tức thu hút tâm tư và nghị 
lực của người cầm quyền ở Nhà Trắng và lầu Năm góc.

Trong khi Mỹ đang dồn sức chống đỡ với Quân giải phóng ở 
mặt trận Đường 9 - Khe Sanh thì đêm 28-1-1968 (tức đêm 29 tháng 
Chạp năm Đinh Mùi 1967), trước đêm Giao thừa một ngày, quân 
và dân các tinh đồng bằng ven biển miền Trung và Tây Nguyên đã 
đồng loạt nổ súng tiến công vào các thành phố, thị xã, thị trấn, quận 
lỵ và các căn cứ quân sự của M ỹ và quân đội Sài Gòn, mở đầu cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam.

Ngay từ 23 giờ đêm 28-1-1968, pháo binh quân giải phóng ở 
Khánh Hòa đã bắn phá Trung tâm huấn luyện hải quân Sài Gòn ở 
thành phố Nha Trang.

Đúng 0 giờ 30 phút ngày 29-1-1968, các lực lượng vũ trang cách 
mạng đồng loạt tấn công thị trấn Tân Công, thị xã Kon Tum (tinh 
Kon Tum), thị xã Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắc Lắc), thị xã Plâycu 
(tình Gia Lai), thành phố Đà Nằng, thị xã Hội An (tỉnh Quảng Đà - 
Quảng Tín), thành phố Quy Nhơn (Bình Đ ịnh)...

Trong các ngày tiếp theo, quân dân Sài Gòn, Huế, Buôn Ma 
Thuột, Kon Tum, M ỹ Tho, Vĩnh L ong, Kiến Tiròmg, l ong Khánh, 
Tây Ninh tiếp tục mở những cuộc tấn công quyết liệt vào quân 
địch. Sài Gòn, Huế, Đà Nằng được coi là trọng điểm tấn công và 
nổi dậy Tet Mậu Thân, trong đó Sài Gòn - Gia Định là trọng điểm 
lớn nhất. Sài Gòn là trung tâm đầu não chi huy của toàn bộ bộ máy 
điều hành chiến tranh của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã bố trí một 
hệ thống phòng thủ dày đặc, nhiều tàng gồm cả quân M ỹ và quân 
đội Sài Gòn tham gia bảo vệ.

Cuộc tấn công và nổi dậy ở Sài Gòn - Gia Định bắt đầu lúc 2 
giờ sáng mùng 1 Tết Mậu Thân, tức ngày 29-1-1968. Các lực lượng
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vũ trang cách mạng đã nhanh chóng đánh vào Bộ Tổng tham mưu 
quân đội Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất và Đài Phát thanh Sài 
Gòn. Các trận chiến đấu diễn ra rất ác liệt, các chiến sĩ cách mạng 
hy sinh nhiều, song không chiếm được cơ quan Bộ Tổng tham 
mưu và sân bay. Tại những vị trí này, địch tập trung rất đông và 
hỏa lực mạnh.

- Đúng đêm Giao thừa và mùng một Tet Mậu Thân, quân và 
dân miền Nam đồng loạt tiến công và nổi dậy trên toàn miền, cùng 
một lúc tiến công địch ở hầu khắp các thành phố, thị xã, thị trấn, 
các "ấp chiến lược", các vùng nông thôn, ở 37 trong tổng số 44 
tình, 5 thành phố, 64 thị xã, thị trấn, quận lỵ.

- Quân và dân khắp vùng miền tiến công và đánh trúng hầu hết 
các cơ quan đầu não, các sờ chi huy của M ỹ và quân đội Sài Gòn, 
tiến công hàng loạt các căn cứ, các tuyến phòng thù, các hệ thống 
giao thông thủy bộ, các kho tàng, làm tê liệt mọi hoạt động liên lạc, 
vận chuyển của địch.

Trong tất cả các thành phố ở miền Nam bị các lực lượng vũ trang 
tiến công và quần chúng nổi dậy, thì ờ hai thành phố lớn là Sài Gòn và 
Huế, cuộc tổng tiến công và nổi dậy được diễn ra mạnh mẽ nhất.

Tại Sài Gòn, Quân Giải phóng đã tiến công vào tận các sào 
huyệt, các vị trí quan trọng của địch, như Tòa Đại sứ Mỹ, Dinh Độc 
lập, Bộ Tong tham mini quân đội Sài Gòn, B ộ  Tư lệnh biệt khu thù 
đô, Tổng Nha cảnh sát, Đài Phát thanh Sài Gòn, sân bay Tân Sơn 
Nhất, Sở Chi huy các sư đoàn bộ binh M ỹ số 1, 9, 25, 101...

Đi đôi với tiến công quân sự, hàng chục vạn quần chúng ờ nội, 
ngoại thành cũng nổi dậy phối hợp với lực lượng vũ trang ờ phần 
lớn các quận 4, 5, 6, 7 để trừng trị bọn ác ôn ngoan cố và bọn mật 
vụ. Nhân dân các vùng ven nổi dậy, phá ách kìm kẹp, giành quyền 
làm chủ.

Tại Huế, sau 4 ngày tiến công (kể từ 2 giờ 33 phút ngày 31-1- 
1968), quân dân ta đã chiếm hầu hết các mục tiêu quan trọng của địch,
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như Dinh Tỉnh trưởng, Đồn Cảnh sát, Đài Phát thanh, khách sạn 
Thuận Hóa và Hương Giang, sân bay ... đã làm chù thành phố trong 
25 ngày liền (từ 31-1 đến 25-2-1968) và cũng đã tổ chức đánh hàng 
trăm trận phàn kích cùa địch.

Được các mũi tiến công quân sự hỗ trợ, quần chúng trong thành 
phố đã nổi dậy dẫn đường cho bộ đội, đào hầm, xây chiến lũy, tiếp 
tế, cáng thương binh. Gia Hội là nơi quần chúng nổi dậy mạnh mẽ 
nhất. Nhiều tổ chức quần chúng như Mặt trận Thanh niên Huế, Hội 
Binh sĩ yêu nước ly khai ra đời. Chính quyền cách mạng được 
thành lập ở nhiều khu vực trong thành phổ. Hàng nghìn thanh niên 
đã tình nguyện tham gia các đội du kích, tự vệ, các đội công tác.

Ờ nhiều thị xã khác như Kon Turn, Plâycu, Buôn Ma Thuột, 
Quảng Trị, Biên Hòa, Ben Tre, Mỹ Tho,... các lực lượng vũ trang 
nhân dân cũng tiến công mạnh mẽ, phối hợp với quần chúng nổi dậy, 
gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề.

Trên nhiều vùng nông thôn, dù có hay không có lực lượng vũ 
trang hỗ trợ, quần chúng vẫn nổi dậy với khí thế mạnh mê, đập tan 
bộ máy chính quyền và sụ kìm kẹp của địch; phá vỡ hàng loạt "ấp 
chiến lược"; đập tan, bức rút nhiều hệ thống đồn bốt; giải phóng và 
giành quyền làm chủ, tổ chức chính quyền m ới...

Chi trong vòng không đầy một tháng của đợt 1 cuộc Tổng tiến 
công  và noi rlậy, quân  dân  m iên N am  đã loại khỏi vòng ch iến  đâu
150.000 địch, trong đó có 45.000 lính Mỹ, phá hủy một khối lượng 
lớn vật chất và phương tiện chiến tranh của chúng, bắn rơi 2.370 máy 
bay các loại, bắn chìm 233 tàu xuồng chiến đấu, bắn cháy 3.500 xe 
quân sự, trong đó có 1.750 xe bọc thép.

Từ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, nhiều lực lượng mới 
chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn xuất hiện, Mặt trận Đoàn kết 
dân tộc chống Mỹ cứu nước được mở rộng. Tổ chức "Liên minh 
các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình" ở Sài Gòn, Huế và toàn 
miền Nam - đại diện cho tầng lớp trí thức, tư sản dân tộc tiến bộ ở
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các thành thị được thành lập. Xu hướng chính trị hòa bình, tập trung 
càng thu hút đông đảo các tầng lớp trung gian, thúc đẩy thêm sự 
phân hóa trong hàng ngũ chính quyền và quân đội Sài Gòn.

Cuộc tập kích chiến lược Tết Mậu Thân mờ đầu cuộc Tồng tiến 
công và nổi dậy là đòn bất ngờ làm cho Mỹ và chính quyền Sài 
Gòn choáng váng. N hưng do lực lượng địch còn đông (hơn nửa 
triệu quân Mỹ, gần 1 triệu quân đội Sài Gòn, cơ sở cùa chúng ớ 
thành thị mạnh nên chúng đã nhanh chóng tổ chức lại lực lượng và 
phản công quân ta ở thành thị lẫn nông thôn. Vì vậy, trong đợt 2 và 
3 của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, lực lượng của ta gặp không 
ít khó khăn và tổn thất. Quân cách mạng vào chiếm giữ trong đợt 1 
bị đẩy khỏi thành phố. Những người dân có cảm tình với cách 
mạng, ủng hộ quân giải phóng trước đó bị bắt. Nhiều vùng nông 
thôn được giải phóng ưước đây bị địch chiếm lại. Mục tiêu của 
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy không đạt được đầy đù. Lực lượng 
của ta bị tổn thất nh iều1.

Sau hai tháng thực hiện Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt, 
các lực lượng cách m ạng Việt Nam đã giáng cho quân đội Mỹ và 
quân đội Sài Gòn những tổn thất nặng nề và buộc quân Mỹ phải 
đảo lộn thế bố trí chiến lược. Chiến lược "tìm diệt" được thay 
bằng chiến lược "quét và giữ". Ngày 22-3-1968, Giônxơn quyết 
định đưa sang Việt Nam thêm 240.000 quân. Trong năm 1968, số 
vụ B .52  ném  bom  tăng gấp 3 lần và số bom  ném  xuống m iền Num  
Việt Nam đã lên tới hơn 1 triệu tấn. Tháng 3 và tháng 4 - 1968, Mỹ 
và Việt Nam Cộng hòa tiến hành các hoạt động tác chiến "tìm và 
diệt" lớn nhất trong cuộc chiến tranh, với trên 100.000 quân 
được điều đi chiến đấu ở các tinh quanh Sài Gòn"2. Đến giữa tháng
4-1968, Clipphớt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới của M ỹ chỉ thị

1.11 vạn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và chính trị ở miền Nam đã hy 
sinh và bị thương.

2. George c. Herring, Cuộc chiến dài ngày cùa nước Mỹ và Việt Nam (1950- 
1975), Sđd, tr. 353.
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cho Bộ Chi huy quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam thực hiện ba 
biện pháp:

1. Ra sức xây dựng tuyến phòng thù Mỹ ở trong và xung quanh 
các thành phố, các căn cứ và tiểu khu, chi khu quân sự, các điểm 
chốt trên các đường giao thông.

2. Lập những vành đai đủ sức ngăn chặn các cuộc tấn công mới 
cùa Quân Giải phóng.

3. M ở các cuộc hành quân càn quét, kể cả các cuộc hành quân 
cảnh sát để giải tỏa các thành thị, căn cứ đường giao thông, ngăn 
chặn triệt để Quân Giải phóng tấn công.

Để thực hiện các biện pháp trên, quân M ỹ đã điều quân từ các 
nơi về giữ các thành thị, nhất là các thành phố lớn và M ỹ cũng mở 
nhiều cuộc hành quân, càn quét dã man. Ở Sài Gòn và các tinh 
Nam Bộ, trung tuần tháng 3-1968, Mỹ và quân đội Sài Gòn đã mở 
cuộc hành quân quyết thắng đánh phá các vùng ven thành phố, thị 
trấn thuộc Sài Gòn - Gia Định, Long An, Hậu Nghĩa - Thủ Dầu Một - 
Biên Hòa, và mở cuộc hành quân toàn thắng ngăn chặn các cuộc 
tấn công cùa Quân Giải phóng. Ở phía bắc, M ỹ và chính quyền Sài 
Gòn mở nhiều cuộc hành quân càn quét vùng dân cư ở Phú Vang, 
Phú Lộc, Hương Thủy.

Đặc biệt ở khu V, quân đội M ỹ và quân đội Sài Gòn liên tiếp 
m ở các cu ộc  càn  quct vùng vcn  đ c D à N ang, Q uảng N gũ i, Q uy  
Nhơn... Chúng gây nhiều tội ác man rợ. Chì trong 2 tháng (tháng 3 
và tháng 4-1968), quân Mỹ và Nam Triều Tiên đã giết hại 1.235 
thường dần Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, điển hình là vụ 
thảm sát ở Sơn Mỹ thuộc huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi giết chết 
501 dân thường.

Trước tình hình trên, ngày 24-4-1968, Bộ Chính trị và Quân ủy 
Trung ương họp phân tích, đánh giá tình hình và kết quả của cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân và ra quyết định phát 
động cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đợt II. Ý đồ chiến lược trong

209



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 13

đợt II Tổng tiến công là vây hãm Khe Sanh, kìm giữ và diệt địch ớ 
chiến trường Đường 9, Trị Thiên, Tây Nguyên. Điểm tiến công 
quan trọng là Huế, Đà Nang. Thời gian phát động thống nhất toàn 
miền Nam là từ ngày 4-5 đến hết tháng 6-1968.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đợt II, bắt đầu từ đêm 4-5, 
mạnh nhất là ờ Sài Gòn - Gia Định. Cuộc tiến công gây cho địch 
một số thiệt hại, nhưng không đạt được các yêu cầu đề ra về chính 
trị, quân sự.

Trong đêm ngày mùng 4 rạng sáng ngày mùng 5-5, quân và 
dân miền Nam đã nhất loạt nổ súng vào hơn 30 thành phố và thị xã, 
70 thị trấn, quận và chi khu, 27 bộ tư lệnh quân đoàn, sư đoàn, 
trung đoàn quân đội M ỹ và quân đội Sài Gòn, 44 sân bay quân sự; 
nhiều kho tàng quan trọng, nhiều căn cứ hành quân, nhiều trung 
tâm huấn luyện của địch.

Tính chung ưong tháng 5-1968, quân và dân miền Nam đã diệt, 
làm bị thương và bắt sống 72.000 tên địch (có hơn 32.000 quân Mỹ 
và quân đội nước ngoài); bắn rơi và phá hủy hơn 1.000 máy bay 
các loại; bắn cháy 2.100 xe quân sự, bắn cháy 120 tàu chiến lớn 
nhò, phá hủy trên 230 khẩu pháo, phá hỏng gần 300 cầu cống...

Trong quá trình chi đạo, chúng ta đã mắc một số thiếu sót khiến 
cho mục tiêu khởi nghĩa ờ các địa phương, nhất là ở các đô thị 
k h ô n g  đạt, trcn thực tế đ ã  không  d iễn  ra  T ố n g  khở i nghĩu n h ư  kc 
hoạch đã dự kiến. Và có hạn chế đó là do ta chủ quan trong việc đánh 
giá cao lực lượng mình, đánh giá thấp lực lượng địch và do tư 
tường nóng vội muốn giành thắng lợi lớn, kết thúc nhanh chiến 
tranh; chi đạo lại thiếu chủ động, không kịp thời điều chinh kế 
hoạch rút khỏi thành phố sau đợt 1 về giữ vùng nông thôn của ta để 
bảo toàn và củng cố lục lượng. Phối hợp với miền Nam, quân và 
dân ta trên miền Bắc giành thắng lợi lớn về nhiều mặt, cả về chiến 
đấu, sản xuất, bảo đảm giao thông và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chi viện miền Nam đánh thắng "Chiến ưanh cục bộ" của Mỹ.
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Mặc dù vậy, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nồi dậy vẫn 
hết sức to lớn, đã mở ra bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, làm lung lay ý chí xâm lược của quân 
viễn chinh Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh. Thắng 
lợi của nhân dân ta trên cả hai miền, đặc biệt là thắng lợi của cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy Tet Mậu Thân 1968 đã làm phá sản 
chiến lược "Chiến tranh cục bộ", buộc Mỹ phải bắt đầu quá trình 
xuống thang chiến tranh, chuyển hướng chiến lược "phi Mỹ hóa", 
rồi "Việt Nam hóa chiến tranh".

Bằng sự nỗ lực vượt bậc của toàn dân tộc trên cà hai miền Nam 
Bắc, mùa Xuân 1968, quân và dân ta đã tiến hành cuộc Tổng tiến 
công và nổi dậy Tết Mậu Thân, đánh vào các mục tiêu đầu não của 
Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở thành phố, thị xã, thị trấn khắp miền 
Nam. Bị đánh đòn bất ngờ và thiệt hại lớn trong khi nỗ lực chiến 
tranh của Mỹ đang ở thời điểm cao nhất (với 1,2 triệu quân, trong 
đó hom nửa triệu là quân Mỹ), mà các mục tiêu bị đánh lại là những 
trọng điểm có hệ thống hỏa lực và xung lực phòng vệ mạnh của 
quân đội Mỹ và Sài Gòn ở hạng tối ưu nhất... đã tạo ra cú chấn 
động làm choáng váng nước Mỹ, gây bàng hoàng và sửng sốt cho 
giới cầm đầu Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Vậy là, sau những cuộc 
phản công chiến lược mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 nhằm "tìm 
diệt” Quân Giải phóng miền Nam, "bình định" miền Nam trong 
vòng  6 tháng , 12 tháng  rồi 18 tháng  cũng  không  xong; c-ác kế hoạch  
phản công mùa khô đều thảm bại,... thì bất ngờ chúng lại bị Quân 
Giải phóng miền Nam dưới sự đùm bọc, che chở, nuôi dưỡng của 
cơ sở cách mạng trong các tầng lớp nhân dân đã luồn sâu, ém sẵn 
ngay bên cạnh, thậm chí ngay trong lòng các căn cứ đầu não của 
địch, rồi khi thời cơ đến, bất ngờ đồng loạt giáng cho chúng những 
đòn chí mạng. Trong chiến tranh chống Mỹ, đường lối, chủ trương 
và quan điểm lãnh đạo cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Chù tịch Hồ Chí Minh đã được giáo dục một cách hết 
sức nhuần nhuyễn rộng khắp trong các tầng lớp dân chúng và ngay 
cả những người bên kia chiến tuyến cũng được giác ngộ, họ đã có
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nhiều sáng kiến sáng tạo muôn hình vạn trạng để tham gia tấn công 
kẻ thù và bảo vệ cách m ạng... vô cùng hiệu quả. Những hầm bí 
mật 3 tầng để cất giấu vũ khí ngay trong các gia đình cơ sở ờ trung 
tâm các thành phố, thị xã; những thuyền 3 đáy, xe nhiều ngăn... cất 
giấu vũ khí để vận chuyển đến các căn cứ cho Quân Giải phóng 
đánh Mỹ là những biểu hiện hết sức độc đáo và sinh động về tinh 
thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân với dân chỉ có được ờ Việt 
Nam và không có ở đâu trên thế giới này. Chính bởi vậy, sau hơn 
20 năm trăn trờ và suy ngẫm (kể từ khi cuộc chiến tranh của Mỹ ở 
Việt Nam kết thúc), Mắc Namara - Bộ trường Bộ Quốc phòng Mỹ 
thời Tổng thống Giônxơn cầm quyền, thú nhận: "Chúng ta đánh 
giá thấp sức mạnh cùa chủ nghĩa dân tộc thúc đay một dân tộc 
(trong trường hợp này là Bắc Việt Nam và Việt cộng) đấu tranh và 
hy sinh cho lý tưởng cùa các giá trị cùa rtó"1. Đồng thời "Khi đó 
chúng ta đã không nhận ra được những hạn ché cùa các thiết bị 
quân sự kỹ thuật cao và hiện đại, lực lượng quân sự và học thuyết 
quân sự trong khi đoi đầu với nhũng phong trào nhân dân được 
thúc đấy cao và không bình thường''2. Tổng tiến công và nổi dậy 
Tết Mậu Thân 1968 thực sự là cuộc biểu dương - tập dượt sức 
mạnh tổng hợp của toàn dân tộc Việt Nam, bước chuẩn bị cho cuộc 
quyết chiến chiến lược Xuân 1975 kết thúc thắng lợi sự nghiệp 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

N gày  30-3-1968 , tư óng  O étm olen  đến Sài G òn để p h o  h iến  chù 
trương của Chính phủ Mỹ:

- Bỏ chiến lược "tìm diệt và bình định", thay thế bằng chiến 
lược "quét và giữ". Chiến lược mới này được các nhà chiến lược 
Mỹ giải thích, đó là một chiến lược có "chiều sâu". "Giữ" là giữ 
các vị trí chiến lược quan trọng, giữ cho quân M ỹ không bị thiệt

1. Robert S.Mc.Namara, Nhìn lại quá khứ - tấn thám kịch và những bài học 
về Việt Nam  (sách tham khảo), Nxb. Chính trị Quốc gia, H. 1995, tr. 316.

2. Như trên, tr. 317.
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hại nặng, giữ cho quân đội Sài Gòn không bị sụp đổ, "quét" cũng là 
để giữ.

- Quân đội Việt Nam Cộng hòa sẽ thay dần quân đội Mỹ trên 
toàn chiến trường và giữ vai trò chính.

- Tính chất chiến tranh ở Việt Nam sẽ nặng về chống du kích, 
các cuộc hành quân quy mô lớn sẽ giảm.

Thực chất đó là chủ trương "phi Mỹ hóa" chiến tranh, thay cho 
chủ trương "Mỹ hóa" chiến tranh (tức "chiến tranh cục bộ") của 
Giônxơn đã thất bại ở Việt Nam.

N gày 31 -3-1968 , G iônxơ n  tuyên  bố không  ra tranh cừ  T ổng 
thống nhiệm kỳ thứ hai cùng với việc thông báo quyết định hạn chế 
hoạt động của Mỹ ở Việt Nam, ra lệnh ngừng ném bom bắn phá 
hạn chế miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trờ ra (đến ngày 1-11-1968 thì 
ngừng ném bom bắn phá hoàn toàn miền Bắc) và cừ người đàm 
phán Hai bên từ ngày 13-5-1968 (và đàm phán Bốn bên với cả Việt 
Nam Cộng hòa và Mật trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam, bắt đầu từ ngày 25-1 -1969).

Bàn thông báo đó của Giônxơn là sự thừa nhận thất bại của Mỹ 
trong "chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và chiến tranh phá hoại ở 
miền Bắc.
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KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIẺN KINH TẾ, 
VĂN HÓA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐÁNH THẮNG 
CUỘC CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ HAI 

CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (1969-1973)

Chương III

L KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TÉ, VĂN HÓA XÃ HỘI 
Ở MIỀN BẤC, TĂNG CƯỜNG CHI VIỆN CHO CHIÉN TRƯỜNG 
MIÈN NAM

1. Miền Bắc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và 
phát triển kỉnh tế, văn hóa xã hội

Từ giữa năm 1964 đến cuối năm 1968, đế quốc M ỹ tiến hành 
cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất gây cho miền Bắc 
những tổn thất hết sức nặng nề. Các thành phố lớn như Hà Nội, Hài 
Phòng, Vinh, Việt Trì, Nam Định, Thái Nguyên là các trung tâm 
kinh tế, văn hóa của đất nước trong thời kỳ đó, đều đã bị đánh phá 
ác liệt và bị tốn thất ngh iêm  trọng. Hail hết các thị xã, thị trấn, các 
vùng nông thôn với nhiều kho tàng, cơ sở y tế, trường học, công 
trình giao thông, công trình thủy lợi đầu m ối... đã bị tàn phá nặng 
nề, thậm chí nhiều vùng bị đánh phá có tính chất hủy diệt. Tính 
trung bình mỗi km đường sắt và đường bộ phải chịu 24 ữái bom 1. 
Ga Hàng c ỏ  (Hà Nội) bị đánh sập, khu gang thép Thái Nguyên, 
nhà máy phân đạm Hà Bắc và nhiều nhà máy khác đã bị san phăng. 
Theo các tài liệu cùa M ỹ mới công bố, trong năm 1966, các chiến

1. Dần theo Ngô Vĩnh Long: The war in the North. Trích trong Encyclopedia 
o f the Vietnam war, tr. 604, 609.
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dịch đánh phá của máy bay M ỹ đã phá hủy 8.304 tòa nhà, năm
1967 con số đó là 3.947 (chỉ tính những nhà được xây dựng nhiều 
tầng). Trong số 5.788 làng quê ờ miền Bắc, có 4.000 làng bị đánh 
phá. Cũng theo thống kê của M ỹ đã có 52.000 người dân miền Bắc 
bị chết và hàng trăm nghìn người khác bị thương do bom M ỹ1. Nen 
kinh tế vốn còn rất yếu kém đã bị tổn thất nặng, có 225 xí nghiệp 
trong số 345 xí nghiệp công nghiệp trung ương và địa phương bị 
đánh phá nhiều lần. Việc các cơ quan, trường học, nhà máy, xí 
nghiệp, kho tàng phải phân tán, sơ tán trong những năm chiến 
tranh, một mặt có tác dụng bảo toàn lực lượng và duy trì hoạt động, 
nhưng mặt khác lại gây không ít khó khăn khi chiến tranh tạm 
chấm dứt. Việc quay trở lại những hoạt động lao động sản xuất 
bình thường như trước khi xảy ra chiến ưanh phá hoại là một điều 
hết sức khó khăn. Đó là chưa kể nhiệm vụ của miền Bắc là hậu 
phương lớn chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Do đó nhiệm vụ 
cùa miền Bắc ngày càng trờ nên to lớn hơn và nặng nề hơn.

Năm 1968, cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất kết thúc, 
nhưng năng lực sản xuất của ngành điện lực chi bằng khoảng 1/3 so 
với trước chiến tranh phá hoại. Tất cả các nhà máy điện ít nhiều 
đều bị hư hỏng, do đó ảnh hường lớn đến việc cung cấp điện cho 
các ngành công nghiệp khác, cho nông nghiệp, thủy lợi, sinh hoạt 
cùa nhân dân thành phố, thị xã. Ngành than cũng bị giảm sút nghiêm 
trọng về sàn hrợng do  m áy  m(V, nhà sàng, càng  . bj đánh  phá. N hà 
máy xi măng trước chiến tranh sản xuất 700 nghìn tấn/năm, năm
1968 bị phá hỏng hoàn toàn, sau khi sửa chữa lại chi có thể sản 
xuất trên dưới 100 nghìn tấn/năm. Hầu hết các xí nghiệp công 
nghiệp nhẹ đều bị đánh phá. Những xí nghiệp sơ tán, phân tán 
không bị đánh phá thì thiết bị lại hư hỏng nhiều do phải tháo dỡ, xé 
lẻ để di chuyển, horn nữa phải sản xuất trong điều kiện khó khăn 
nên không bảo đảm được năng suất và sản lượng. Vào cuối năm 
1968, năm chiến tranh phá hoại lần thứ nhất kết thúc, săn phẩm chủ

1. Như trên.
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yếu trong công nghiệp chỉ đạt chưa đến 50% kế hoạch. Tổng số xí 
nghiệp công nghiệp của cả miền Bắc chỉ có 1.352 xí nghiệp, bao 
gồm 277 xí nghiệp trung ương và 1.075 xí nghiệp địa phương.

Trong công nghiệp, sự ác liệt của chiến tranh phá hoại do đế 
quốc Mỹ gây ra đã làm cho mức sản xuất công nghiệp bị giảm sút 
liên tục. Tính đến năm 1968, công nghiệp nặng chi chiếm 65%, 
công nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải chiếm 62%, công nghiệp 
thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ chiếm 81,4% so với cùng thời kỳ năm 
trước. Trong số 13 ngành công nghiệp chủ yếu, mức sản xuất chi 
bằng từ 14% - 77% so với cùng kỳ năm trước, chi riêng công nghiệp 
thực phẩm tăng 10,9%. Bảng thống kê sau đây cho thấy sự giảm sút 
của sản xuất công nghiệp trong những năm chiến tranh.

Sản xuất công nghiệp miền Bắc từ  năm 1965 đến năm 1971

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

1. Giá trị sản 
lượng (triệu đ)

2.764 2.684 2.332 2.470 2.671 2.847 3.242

2. Tăng (%) so 
với năm trước

100 97,1 86,9 105,9 108,1 106,6 113,4

Nguồn. Tổng cục Thống kê, sổ  liệu tlúirig kê kinh tế  vù văn hứa rnièn 
Bắc, Niên giám Thống kê năm 1972.

Tốc độ tăng bình quân hàng năm thời kỳ này về giá trị sàn 
lượng công nghiệp trung ương giảm, công nghiệp địa phương tăng 
so với thời kỳ trước chiến tranh. Neu tính từ năm 1961-1965, công 
nghiệp địa phương tăng 8,5% năm so với 18,9% năm của công 
nghiệp trung ương, thì từ năm 1966-1971 tỷ lệ đó là 5,8% năm và 
3,8% năm. Do sự giảm sút của sức sản xuất đặt ra nhiệm vụ nặng 
nề cho các ngành công nghiệp phải tập trung sức khắc phục những
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hậu quả do chiến tranh để lại, từng bước khôi phục và phát triển sản 
xuất để đáp ứng yêu cầu đặt ra ngày càng cao.

Nhìn chung nền công nghiệp chưa phát huy hết khả năng tiềm 
tàng và năng lực thiết bị được tăng cường với mục đích xây dựng 
ngành cơ khí vững mạnh phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế 
biến thực phẩm, hàng tiêu dùng. Nhiều mặt hàng của ngành cơ khí 
không phù hợp với yêu cầu của sản xuất và không  đáp ứng đù về số 
lượng (thiếu công cụ cải tiến như cày, bừa, xe chờ nông sản...). 
Máy cơ khí nhỏ phục vụ nông nghiệp không tăng thêm được mặt 
hàng mới, chất lượng kém, giá thành cao, phụ tùng thay thế thiếu, 
sửa chữa và bảo dưỡng khó khăn. Công nghiệp thực phẩm không 
bảo đảm chế biến hết được lượng bột mì cung cấp cho nhân dân, 
phải chuyển bớt cho thủ công nghiệp chế biến, chất lượng kém, giá 
thành cao. Ke hoạch sản xuất bình quân đạt 8 lít nước chấm, lkg 
đậu phụ/người đã không đạt được. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng (hàng may sẵn, phụ tùng xe đạp, dụng cụ gia đình như vại 
muối dưa cà, guốc, mũ nón, quạt điện, đồ dùng học sinh...) cũng 
không bảo đảm kế hoạch và còn thiếu rất nhiều loại thiết yếu. Yếu 
tố kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp chưa được quan tàm đúng 
mức. Công tác quản lý ở  cơ sở xí nghiệp rất lỏng lẻo, trong đó hai 
mặt yếu kém nhất là quản lý vật tư và quản lý lao động. Cán bộ 
thường vin vào những lý do đột xuất trong điều kiện chiến tranh để 
làm sai nguyên tẳc theo kiểu "thực thanh theo thực chi", tạo kẽ hở 
cho việc tham ô, tuồn vật tư và hàng hóa của Nhà nước ra thị 
trường tự do, làm thất thoát nhiều khoản vốn lớn cùa các nhà máy, 
xí nghiệp, làm cho sản xuất bị lỗ.

Tiểu thủ công nghiệp trong thời kỳ chiến tranh luôn luôn lâm 
vào tình trạng lúng túng giữa yêu cầu cải tiến quản lý, phát triển 
sản xuất với yêu cầu tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa. Lao động thủ 
công nghiệp đã biến động theo chiều hướng bỏ hợp tác xã ra làm ăn 
cá thể, hoặc gắn với hợp tác xã theo kiểu "chân trong chân ngoài". 
Các ngành nghề được điều chỉnh một cách tự phát, vượt ra khỏi sự
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quản lý, bố trí sản xuất theo kế hoạch của Nhà nước. Công tác tổ 
chức gia công, thu mua sản phẩm của ngành thương nghiệp quá 
yếu, không có tác dụng thúc đẩy sàn xuất thủ công nghiệp. Do đó 
trừ ngành cao su - nhựa và chế biến bột mì, còn tất cả các ngành 
nghề đều không đạt kế hoạch và sản xuất bị giảm sút rõ rệt.

Do sản xuất sút kém, nên mặc dù đã có sự điều chinh, táng lương 
và phụ cấp nhưng thu nhập của cán bộ công nhân viên vẫn thấp, đời 
sống có nhiều khó khăn. Thực tế đó được thể hiện qua bảng thống 
kê sau đây:

Thu nhập bình quân 
của gia đình công nhân viên chức từ 1968 -19751

Đơn vị tính: VN đồng

Năm Tổng thu
Lương và phụ cấp 

của công nhân 
viên chức

Thu nhập cùa các 
thành viên khác 
trong gia đình

22,90 20,20 2,70
1968

100% 88.00 % 12,00%

23,51 20,18 3,28
1970

100% 85,00 % 15,00%

25,06 19,97 5,09
1973

100% 79,70 % 20,30 %

26,67 21,86 4,81
1974

100% 81,90% 18,10%

1975 100% 80,3 % 19,7 %

1. Đặng Phong (chủ biên), Lịch sứ kinh té Việt Nam 1945-2000, Tập II,
1955-1975. Nxb. KHXH, Hà Nội, 2005. tr. 663-664.
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Phân tích các số liệu thống kê trong bảng trên cho thấy nguồn 
thu chính của cán bộ công nhân viên chức đều dựa vào lương và 
phụ cấp. Những phần thu nhập ngoài lương và phụ cấp chiếm tỷ lệ 
rất nhỏ trong tổng thu nhập. Đặc biệt là mức thu nhập bình quân 
đầu người trong gia đình cán bộ công nhân viên chức trong suốt 20 
năm hầu như không tăng, đời sống cán bộ công nhân viên còn khá 
nhiều khó khăn.

Đổi với ngành nông nghiệp, diện tích trồng cây lương thực giảm, 
năng suất thấp nên sản lượng lương thực không bảo đảm được. Các 
biện pháp thâm canh thực hiện yếu, không đồng bộ, thể hiện rõ 
nhất ở các khâu thủy lợi, phân bón và bảo đảm tính thời vụ. Các 
trạm bơm, kênh mương lớn do Nhà nước chịu trách nhiệm thường 
làm chậm, kéo dài tiến độ thi công. Hệ thống mương máng nhỏ do 
hợp tác xã tự làm thường không ăn khớp với công trình đầu mối 
nên ít tác dụng, nên nạn hạn, úng chưa khắc phục được. Phân bón 
thiếu. Giống lúa mới (lúa xuân) cho năng suất cao tuy đã được 
tuyên truyền, phổ biến rộng nhưng không ít địa phương còn tỏ ra dè 
dặt trong việc đưa vào sản xuất đại ưà. Việc sử dụng, bảo quản 
công cụ, máy kéo và các loại máy công nghiệp nhỏ khác còn kém. 
Khâu quản lý lao động và tài vụ trong hợp tác xã là những khâu yếu 
nhất. Do thu nhập từ kinh tế tập thể thấp, xã viên tập trung công 
sức trên diện tích đất 5% và một số loại công việc khác để duy trì 
m ức sống tố i th icu  cù a  gia đ ình . M ột bộ phận  khá lớn đất canh  tác 
của hợp tác xã bị bỏ hoang. Do yêu cầu của chiến trường nên lực 
lượng lao động trẻ ở nông thôn được điều động tham gia quân đội 
và phục vụ quốc phòng ngày càng tăng làm ảnh hưởng không nhỏ 
đến việc thực hiện cuộc cách mạng kỹ thuật ở nông thôn. Đặc biệt 
là sự chuyên quyền, buông lỏng quản lý, tham ô lãng phí đã gây 
những hậu quả rất lớn, có thể nói là đã tàn phá nền nông nghiệp 
hợp tác hóa ờ miền Bắc.

Mặc dù tại những tinh trọng điểm về nông nghiệp, ngót một 
nửa số vốn đầu tư được tập trung xây dựng cơ sở vật chất cho nông
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nghiệp (xây các trạm bơm điện, bơm dầu, xây dựng hệ thống trạm 
trại, nhiều điểm cơ khí nhỏ với hàng trăm nghìn máy công tác ...) 
song hiệu quả đem lại rất thấp. Diện tích và sản lượng cây trồng 
giảm sút, đặc biệt là diện tích và sản lượng lúa giảm, trong khi cây 
hoa màu và cây công nghiệp tăng không đáng kể. Ví dụ tinh Hải 
Dương là một tinh nông nghiệp, tinh đã tập trung đầu tư xây dựng 
và trang bị được 200 trạm bơm điện, trên 700 máy bơm dầu, gần 
800 điểm cơ khí nhỏ với ngót 2.000 máy công tác; các địa phương 
đều xây dựng hệ thống trạm trại sản xuất giống lúa, giống lợn, cá, 
trạm thú ý,... thậm chí cả các trạm máy kéo nông nghiệp nhưng sản 
xuất nông nghiệp của tinh Hải Dương vẫn giảm sút1.

Bình quân sản lượng lương thực miền Bắc từ 1968-19732

Năm Sản lượng 
lương thực (tấn)

Bình quân một nhân khẩu 
(kg/người)

Lương thực Riêng thóc

1968 4.628,6 239 192
1969 4.708,9 237 197
1970 5.278,9 257 217
1971 4.920,9 233 195
1972 5.742,2 267 229
1973 5.189,8 236 209

1. Phương hướng nhiệm vụ và chi tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1969 (tinh 
Hải Dương). Báo cáo tại Hội nghị Tinh ủỵ từ 23 - 28-12-1968. Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia III, phông ủ y  ban Kế hoạch Nhà nước, đơn vị bảo 
quản 679.

2. Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê năm 1974, Hà Nội, 1974, tr. 295. 
Dần theo PGS.TS. Nguyễn Đình Lê: Lịch sử  Việt Nam 1954-1975, Nxb. 
Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2010, tr. 171.
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Chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đã gây ra những thiệt hại 
to lớn đối với nông nghiệp miền Bắc, cơ sở hạ tầng ờ nông thôn, 
các trạm, trại, nhà kho và nhiều cơ sở khác bị ném bom bắn phá; 
đời sống của nhân dân, nhất là nông dân các hợp tác xã nông nghiệp 
gặp nhiều khó khăn. Hom nữa thời kỳ này cũng liên tiếp xảy ra 
thiên tai, nhất là nạn lụt lớn trong năm 1971 đã gây thiệt hại nặng 
nề, làm cho tình trạng lương thực đã thiếu lại càng thiếu hơn.

Thời kỳ này ngành thương nghiệp đã không hoàn thành được 
vai trò của mình đối với các ngành kinh tế khác. Việc cung cấp, 
phân phối vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải thiếu 
đồng bộ. Đặc biệt, công tác cung cấp, phân phối lương thực, thực 
phẩm và các hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân trong điều kiện 
chiến tranh bộc lộ nhiều điểm yếu kém, sơ hở, gây nhiều khó khăn 
cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Việc tổ chức lưu thông 
phân phối chưa kết hợp biện pháp kinh tế với biện pháp hành chính, 
thường thiên về gò ép, mệnh lệnh cừa quyền đối với dân. Trong 
công tác quản lý thị trường khi thì quá buông lỏng, khi lại bắt bớ vô 
nguyên tắc, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Tinh trạng mua 
bán theo lối cửa quyền, móc ngoặc với con buôn lấy cắp vật tư 
hàng hóa phân phối theo tiêu chuẩn cung cấp để tuồn ra thị trường 
tự do diễn ra rất phổ biến ở nhiều nơi.

T iong  đ ự l vậll độ n g  quàn  lý thị ti ường, chống  đàu  cư  ăn cáp  vật 
tư, hàng hóa cùa Nhà nước (theo Nghị quyết 89 ngày 7-9-1968 của 
Hội đồng Chính phủ) được triển khai từ cuối năm 1968, nhưng ít 
kết quả. Tình trạng vật tư, hàng hóa của Nhà nước từ các tổ chức 
kinh tế quốc doanh bị rút ra ngoài và các hoạt động đầu cơ buôn bán 
trái phép những vật tư quan trọng như sắt, thép, than, xăng, dầu ..., 
những hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, vải sợi, dược 
phẩm quý h iếm ... vẫn tiếp tục diễn ra và ngày càng trầm trọng.

Đối với ngành giao thông vận tải là một trong những ngành gặp 
nhiều khó khăn nhất sau khi chiến tranh phá hoại miền Bắc kết thúc.
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Trong chiến tranh, đế quốc Mỹ đánh phá hầu hết các cơ sở hạ tầng 
cùa miền Bắc, đặc biệt là giao thông vận tải. Ngành giao thông vận 
tải đã phải đương đầu với hơn 70 nghìn trận đánh phá của địch. Các 
cầu đường, nhà ga, bến cảng, bến phà, kho bãi chứa hàng hóa và 
các phương tiện vận chuyển đã phải hứng chịu hơn một triệu tấn 
bom đạn. Trung bình mỗi kilômét đường sắt và đường bộ của miền 
Bắc trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất bị đánh phá hơn 4 
lần, đã phải chịu đựng ngót 20 quả bom đạn. Riêng đoạn đường sắt 
Hà Nội - Vinh, trung bình mỗi kilômét bị đánh phá tới 19,5 lần1. 
Hơn 3 triệu m2 diện tích thuộc khu vực trường học, bệnh viện, cơ 
sỡ nghiên cứu đã từng bị đánh phá một lần hoặc nhiều lần. Ở nông 
thôn, hom 300 nghìn ngôi nhà bị phá hủy. Sự tàn phá của chiến 
tranh đã làm cho các nhu cầu sản xuất, đời sống và chiến đấu tàng 
lên, trong khi đó lực lượng lao động, tổ chức sản xuất, nền nếp quản 
lý, tổ chức đời sống và lực lượng cán bộ bị xáo trộn.

Ngoài sự tàn phá do bom đạn, sự phá hoại của con người cũng 
khá lớn. Nhìn chung, các phương tiện chi hoạt động được khoảng 
60 - 70%. Việc quản lý và chi đạo đối với các tập đoàn vận tải thô 
sơ rất yếu kém. Thường xuyên diễn ra tình trạng lấy cắp vật tư, 
hàng hóa trong khâu bốc rỡ, vận chuyển. Sự mất cân đối trong giao 
thông vận tải đã cản ưở sự phát triển kinh tế, làm đào lộn đời sống 
nhân dân.

C hi vài n é t như  vậy cũng  đã có  thẻ ch o  la h ình  dung  m ứ c  độ 
khó khăn và đòi hỏi phải có nhiều thời gian như thế nào trong việc 
hàn gắn vết thương chiến tranh và khôi phục các hoạt động bình 
thường của nền sản xuất xã hội.

Nghị quyết của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
ngày 28-10-1968 về khôi phục và phát triển kinh tế miền Bắc trong 
tình hình mới và Nghị quyết 29/CP của Hội đồng Chính phủ về

1. Viện Kinh tế học, 45 năm kinh tế Việt Nam (1945-1990), Nxb. Khoa học 
xã hội, H. 1990, tr. 136.
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việc phân cấp quản lý kinh tế đặt nhiệm vụ cho các tỉnh, thành phố 
khai thác và tận dụng mọi khả năng tiềm tàng của địa phương, đáp 
ứng kịp thời yêu cầu xây dựng kinh tế, hàn gan nhanh chóng những 
tồn thất do chiến tranh, cải thiện đời sống nhân dân, chuẩn bị điều 
kiện cần thiết có thể cho sự nghiệp xây dựng khi chiến tranh kết thúc 
trên cà nước.

Mặc dù trong 4 năm chiến tranh, về cơ bản miền Bắc đã làm 
tròn vai trò của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam, 
nhưng những khuyết điểm trong công tác quản lý, xây dựng kinh tể 
bộc lộ rất rõ rệt. Nghị quyết cùa Bộ Chính trị đã chi rõ những 
khuyết điểm đó đã dẫn đến tình trạng trì trệ, giảm sút trong một số 
ngành kinh tế và làm nảy sinh các hiện tượng tiêu cực.

Năm 1969 là năm đầu tiên thực hiện phân cấp quản lý kinh tế. 
Xây dựng kinh tế, đặc biệt là xây dựng kinh tế địa phương, được 
coi là nhiệm vụ kinh tế hàng đầu trong công cuộc hàn gắn vết 
thương chiến tranh, củng cố hậu phương lớn miền Bắc, bảo đảm 
phục vụ tiền tuyến lớn miền Nam.

Nhiệm vụ đặt ra cho các ngành, các địa phương trên toàn miền 
Bắc hết sức nặng nề. Đặc biệt là trong nông nghiệp, trên cơ sở củng 
cố các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, vận động nông dân khắc 
phục hậu quả cùa chiến tranh và thiên tai, cố gắng tạo sự chuyển 
biến mới, lấy sản xuất lương thực, thực phẩm làm trọng tâm; lấy 
cây lúa, con lợn làm nhiệm vụ chiến lược, phấn đấu đạt ba mục 
tiêu, đồng thời phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển cây 
hoa màu, cây công nghiệp... v ố n  đầu tư cơ bản cho khu vực sản 
xuất nông nghiệp đã có sự quan tâm và đã tăng dần qua từng năm, 
nhưng vẫn chi chiếm khoảng 1/6 tổng số vốn đầu tư. Từ năm 1961- 
1964, vốn xây dựng cơ bản ưong khu vực nông nghiệp đạt 398,5 
triệu đồng, từ năm 1965-1968 đạt 635,3 triệu đồng, từ năm 1969- 
1972 đạt 762,6 triệu đồng'.

1. Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê năm 1974, Hà Nội, 1974, tr. 295.
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Nhằm củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất trong khu vực nông 
nghiệp hợp tác hóa, ngày 28-4-1969, Nhà nước ban hành Điều lệ 
tóm tát hợp tác xã sàn xuất nông nghiệp bậc cao. Điều lệ gồm 10 
chương, quy định tính chất và nhiệm vụ của hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp, bước đầu đề ra một số nguyên tắc đảm bảo quyền làm 
chủ của xã viên, coi trọng việc đào tạo cán bộ kỹ thuật và cán bộ 
quản lý kinh tế ở các hợp tác xã. Việc phổ biến và thi hành điều lệ 
được coi là công tác trung tâm ở nông thôn, hướng vào mục tiêu 
giải quyết những vấn đề vướng mắc của nền nông nghiệp hợp tác 
hóa, trước hết là quyền làm chủ của nông dân xã viên và vấn đề quản 
lý kinh tế hợp tác xã.

Trong công nghiệp, công nghiệp địa phương được chú trọng 
nhằm phục vụ đắc lực cho nông nghiệp, giao thông vận tải, xây 
dựng cơ bản và sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ đời sống nhân dân. 
Ngành cơ khí được coi là ngành then chốt với nhiệm vụ cung cấp 
nhiều loại nông cụ thông thường và nông cụ cải tiến, các loại máy 
cơ khí nhỏ, thiết thực phục vụ việc thâm canh tăng năng suất cây 
trồng và tăng năng suất lao động.

Ngành giao thông vận tải tìm cách bảo đảm giao thông thông 
suốt trên các tuyến đường, vận chuyển hàng hóa đầy đù và kịp thời 
cho yêu càu sản xuất và chiến đấu, đồng thời tiếp tục quan tâm đến 
việc xây dựng và tu bổ hệ thống giao thông nông thôn nhàm phục 
vụ sản xuất nông nghiệp , cà i th iện  đờ i sống  v ậ t ch ấ t và văn h ó a  c ủ a  
nhân dân nông thôn.

Nhiệm vụ từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân 
được quán triệt trong tất cả các ngành, trong đó tập trung chủ yếu 
vào các hoạt động kinh tế (lưu thông phân phối, quản lý tài chính, 
quản lý lao động, quản lý vật tư, tiền vốn, hàng hóa, thị trường giá 
cà, thực hiện có hiệu quả việc phân cấp quản lý kinh tể của trung 
ương, chủ động xây dựng kinh tế địa phương phù hợp với điều kiện 
cụ thể của từng nơi...). Các lĩnh vực hoạt động văn hóa, giáo dục, y 
tế nhằm bảo đảm sức khỏe và nâng cao mặt bằng dân trí trong những
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điều kiện còn hết sức khó khăn sau chiến tranh cũng được đặt ngang 
tầm với các hoạt động kinh tế. Tất cả các hoạt động đều hướng vào 
mục tiêu triệt đê thực hiện khâu hiệu: "Tất cà  đê đánh  thang g iặc  
Mỹ xâm lược".

Sức mạnh tinh thần có ý nghĩa hết sức quan trọng trong những 
điều kiện hoàn cảnh vô cùng khó khăn, phức tạp được thể hiện 
bàng các phong trào thi đua đã lôi cuốn các tầng lớp nhân dân 
vượt qua nhiều trở ngại về vật chất tưởng chừng như không thể 
khắc phục. Trong bối cảnh lúc bấy giờ, nhiệm vụ xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa được coi là một nhiệm vụ quan trọng, 
xuyên suốt toàn bộ tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ngày 13- 
1-1969, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chi thị về việc bồi dưỡng 
và nêu G ưonĩg người tốt việc tốt, chù trương biên soạn các tập sách 
mỏng ''Người tốt việc tốt" để phổ biến trong nhân dân.

Tháng 2-1969, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, dưới bút 
danh Trần Lực, Chù tịch Hồ Chí Minh viết bài: "Năng cao đạo đức 
cách mạng, quét sạch chù nghĩa cá nhân”, trong đó Người coi những 
người có thành tích trong sản xuất, chiến đấu là "Những bông hoa 
tươi thắm cùa chủ nghĩa anh hùng cách m ạng..."  và đê ra chủ 
trương đấu tranh phê bình và tự phê bình. Bài viết này đã trở thành 
tài liệu học tập của cán bộ, đảng viên lúc bấy giờ.

Để kiện toàn lực lượng cán bộ lãnh đạo ở địa phương, ngày 
2 /-4-1909, toàn mièn bác tiến hanh bàu cứ HỘI đòng Nhàn dan 
huyện, xã và các cấp tương đương, bầu được 160 nghìn đại biểu 
của 298 Hội đồng Nhân dân khu phố, huyện, thị xã và 5.851 Hội 
đồng Nhân dân xã, thị trấn. Lực lượng thanh niên chiếm 30% và 
phụ nữ chiếm 40% tổng số đại biểu được bầu. Có tới hơn 60% số 
đại biểu ở cấp huyện là những người trực tiếp sản xuất trong các 
ngành kinh tế.

Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh phá hoại lần thứ 
nhất của đế quốc Mỹ vừa mới bắt đầu thì Chủ tịch Hồ Chí Minh
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từ trần. Người mất hồi 9 giờ 27 phút ngày 2-9-1969 tại Hà Nội. Cả 
nước để tang Chủ tịch Hồ Chí Minh 7 ngày (từ ngày 4-9-1969 đến 
ngày 10-9-1969). Ngày 9-9-1969, lễ truy điệu được tổ chức tại Hà 
Nội với nghi lễ Quốc gia trọng thể nhất. Hom 100 nghìn người đại 
diện mọi tầng lớp nhân dân và hom 30 đoàn đại biểu quốc tế đã đến 
Quảng trường Ba Đình ở Thủ đô Hà Nội để dự lễ truy điệu. Từ 
miền Nam, một số đoàn đại biểu đã được cử ra Hà Nội dự lễ truy 
điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn đọc Điếu văn đánh giá 
công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách 
mạng của Việt Nam. Điếu văn có đoạn: "Dân tộc ta, nhân dân ta, 
non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chù tịch, người anh hùng dân 
tộc v ĩ  đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta 
và non sông đất nước ta".

Cũng trong buổi lễ truy điệu này, lần đầu tiên Di chúc của Chù 
tịch Hồ Chí Minh được công bố. Bản Di chúc đề ngày 10-5-1969. 
Đây là một bản Di chúc lịch sử, trong đó chứa đựng toàn bộ tâm 
nguyện cùa Chù tịch Hồ Chí Minh đối vói đất nước, đối với các thế 
hệ nhân dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Người viết: 
" ... Nhăn dân lao động ta ở  miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao 
đời chịu đựng gian khố, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức 
bó c  lột, lạ i kinh  qua nh iều  năm  chiến  tra n h ... Đ àng  cắn p h ả i c ó  k ế  
hoạch thật tốt để phát triển kinh té và văn hóa, nhằm không ngừng 
nâng cao đời song cùa nhân dân. Cuộc kháng chiến chống M ỹ có 
thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thế phải hy sinh nhiều cùa, nhiều 
người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc M ỹ đến thang lợi 
hoàn toàn

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Lao động Việt Nam đã ra lời kêu gọi toàn thể nhân dân 
Việt Nam "biến đau thương thành hành động cách mạng, dũng cảm  
tiến lên, tiếp tục sự  nghiệp vĩ đại của Hồ Chủ tịch, thực hiện thắng 
lợi những lý tưởng và hoài bão cùa Người". Ngày 23-9-1969, kỳ họp
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thứ 5 Quốc hội khóa III đã bầu Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch nước 
và Nguyễn Lương Bằng làm Phó Chù tịch nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa.

Trong phiên họp ngày 29-11-1969, Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã quyết định xây Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại Khu Ba 
Đình lịch sừ để nhân dân có thể thăm viếng Người. Theo quyết 
định ngày 29-9-1969 cùa Bộ Chính trị, một đợt sinh hoạt chính trị 
mang tên "Học tập và làm theo Di chúc cùa Hồ Chủ tịch" đã được 
phát động và triển khai rộng rãi trong cả nước.

Như vậy, sau khi cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất chấm 
dứt, từ nền kinh tế thời chiến, miền Bắc chuyển dần sang trạng thái 
hoạt động bình thường để giải quyết hàng loạt vấn đề bức xúc như 
vấn đề quản lý kinh tế, vấn đề tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc 
phòng chi viện cho cách mạng miền N am ... Một phong trào thi đua 
rộng lớn, toàn diện đã được phát động nhàm huy động mọi nguồn 
lực trong xã hội. Hàng loạt sự kiện đã diễn ra hướng vào phong trào 
thi đua sâu rộng đó: tất cả các ngành đều mở Hội nghị tổng kết 4 
năm chống Mỹ cứu nước; từ sau 1970, các tổ chức của thế hệ trẻ 
được vinh dự mang tên Chù tịch Hồ Chí Minh (Đoàn Thanh niên 
Lao động Việt Nam đổi thành Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí 
Minh; Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam đổi thành Đội Thiếu 
n icn  T iền  phong Ilò  C h í M inh , D ội N hi đòng  V iệl N am  đổi Ưiành 
Đội Nhi đồng Hồ Chí Minh); cuộc vận động nâng cao chất lượng 
đảng viên, kết nạp đảng viên "Lớp Hồ Chí Minh" (từ 19-5-1970 đến 
19-5-1971). Riêng trong năm 1970, Đảng tiến hành hai đợt kết nạp 
đảng viên lớp Hồ Chí Minh (đợt 19-5 và đợt 2-9) được 10.868 
người'. Ngày 17-8-1970 Hội đồng Chính phủ ra Nghị quyết chi 
đạo cuộc vận động "Phát huy dân chù, tăng cường ché độ làm chù 
tập thế cùa xã viên ở nông thôn",... Việc bồi dưỡng và noi gương

1. Lịch sứ Đàng Cộng sản Việt Nam, tập II (1954-1975), Nxb. Chính trị Quốc 
gia, H. 1995, tr. 465.
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"Người tốt, việc tốt" vốn được coi là ''một trong những biện pháp  
c ơ  bản đ ê  xâ y  dựng Đ ảng  và các  lực lượng nò n g  cố t cùa cách m ạng, 
xây dựng con người mới và cuộc sống mới" (Chi thị của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng ngày 13-1-1969) vào thời kỳ này càng được quan 
tâm. Loại sách "Người tốt, việc tốt" được phát hành rộng rãi nhằm 
động viên giáo dục đông đảo quần chúng nhân dân lao động. Trong 
năm 1969 đã có hai lần phong các danh hiệu anh hùng, lần thứ nhất 
vào ngày 10-6-1969, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quyết định tặng 
thường danh hiệu Đơn vị anh hùng cho 17 tập thể và danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 12 cá nhân (Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ký lệnh tặng thưởng ngày 18-6-1969). Lần thứ hai là vào 
ngày 22-12-1969, theo Quyết định của ủ y  ban Thường vụ Quốc 
hội, ngày 19-12-1969 Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã ký lệnh tặng 
thưởng 23 Đơn vị anh hùng và 17 Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân.

Các cuộc vận động chính trị lớn trên đây đã tạo nên một khí 
thế thi đua sôi nổi ờ các địa phương, lôi cuốn các tầng lớp nhân 
dân vào các hoạt động khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển 
văn hóa. Riêng ngành giáo dục năm học 1968-1969 đã có 544 
tập thể được Hội đồng Chính phù công nhận là Tổ Lao động xã hội 
chủ nghĩa.

Nhằm tăng cường năng lực quản lý kinh tế, cuối năm 1969, ủ y  
bail T hư ờ ng  vụ Q uốc hộ i đã phê chuẩn  việc thành  lập DỘ L ư ư n g  
thực và Thực phẩm, Bộ Vật tư, ủ y  ban Thanh ưa của Chính phủ và 
chia Bộ Công nghiệp nặng thành Bộ Điện và Than, Bộ Cơ khí và 
Luyện kim, Tổng cục Hóa chất. Ngày 9-10 thành lập Tổng cục Đào 
tạo công nhân kỹ thuật.

Nhũng nhiệm vụ do Hội nghị lần thứ 18 (1-1970) Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (Khóa III) đề ra cho miền Bắc được phổ biến 
và quán triệt trong các cấp, các ngành và là nội dung của các phong 
trào thi đua trong thời kỳ này. Đó là: ''Tiếp tục xây dụng chù nghĩa 
xã  hộ i khan  trương, có  k ế  hoạch  làm  tròn ngh ĩa  vụ th iêng liên g  của
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hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn và luôn luôn săn sàng chiên 
đau và chiên đấu tốt...; chi viện cho cách mạng Lào, chuẩn bị cùng 
phoi hợp chặt chẽ với quân và dân Lào để đối phó với khá năng 
xấu nhát khi địch m ở rộnq chiên tranh ra Lào và Campuchia.

Chính trong bối cảnh miền Bắc đang dần thoát ra khỏi không 
khí chiến tranh để bước vào một giai đoạn mới trong sự nghiệp xây 
dựng, thì tác phẩm Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, 
vì chủ nghĩa xã hội, tiên lên giành những thảng lợi mới của Bí thư 
Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn được xuất 
bản. Tác phẩm tổng kết những kinh nghiệm lớn cùa Đảng Lao động 
Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chù nhân dân, cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và trong công tác xây dựng Đảng. Trong phần nói 
về cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, tác phẩm đã phân tích 
những vấn đề đặt ra trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
mang tính chất đặc thù của miền Bắc (cả nước có chiến tranh) và đi 
đến một kết luận có tính chất định hướng cho miền Bắc về mọi mặt 
quan trọng nhất của đời sống xã hội trong một thời gian khá dài 
sau này. Ket luận đó là: "Đau tranh giữa hai con đường tư bản chù 
nghĩa và xã hội chủ nghĩa ở  miền Bắc nước ta, chủ yếu là đau tranh 
đưa sản xuất nhỏ lên sán xuất lớn xã hội chủ nghĩa; năm vũng 
chuyên chính vô sản đế tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, 
trong đó cách mạng kỹ thuật là then chốt, là nội dung cơ bản cùa 
dân trnnh g in i cap  trong th ài kỳ' quá độ  lên chủ nghĩa xã  hội ờ  miên  
Bắc nước ta".

Trên cơ sở quan điểm đó, tác phẩm đã chỉ ra phương hướng cơ 
bản có tính chất quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc như sau: "Tăng cường chuyên chính vô sản, phát huy cao độ 
vai trò lãnh đạo cùa Đảng, vai trò tổ chức và quàn lý cùa Nhà 
nước và tinh thần làm chủ tập thê cùa quân chúng lao động nhăm 
thực hiện thắng lợi ba cuộc cách mạng, trong đó cách mạng kỹ 
thuật là then chốt". Tác phâm Dưới lá cờ vẻ vang cùa Đàng, vì độc 
lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thăng lợi mới
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trở thành tài liệu nghiên cứu, học tập cho cán bộ, đảng viên và quần 
chúng, định hướng cho việc hình thành các quan điếm chi đạo thực 
tiên và các chính sách cụ thê cùa Đảng và Nhà nước. Quan điêm 
này tiếp tục được khẳng định lại tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng lần thứ 19 (3-1971) và được cụ thể hóa trong việc xây 
dựng kế hoạch Nhà nước 3 năm (1971-1973).

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 19 đã phân 
tích những nguyên nhân làm cho nền kinh tế yếu kém, trong đó đặc 
biệt nhấn mạnh khuyết điểm chủ quan trong chỉ đạo và quản lý 
kinh tế, coi đây là khuyết điểm nghiêm trọng. Đường lối chung và 
đường lối phát triển kinh tế được đánh giá là đúng đắn, nhưng lại 
không cụ thể hóa được, không thực hiện được, hoặc hiệu quả thấp. 
Hầu hết các khẩu hiệu đã được đề ra từ trước đều không trở thành 
hiện thực. Chủ trương tiến hành ba cuộc cách mạng (cách mạng quan 
hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn 
hóa) nhưng trên thực tế chỉ là những chủ trương chung chung mà 
không thực hiện được.

Hội nghị đã nhận định rằng, chế độ quản lý kinh tế trước chiến 
tranh vốn đã chưa thật tốt; chưa thực hiện đúng yêu cầu tập trung 
dân chủ, mắc tệ quan liêu, không phát huy được sáng tạo của cấp 
dưới, của quần chúng, mang nặng tính chất hành chính, cung cấp, 
không có hạch toán kinh tế. Bước vào thời kỳ chiến tranh, lẽ ra phải 
chặt chẽ hơn, thì lại buông lòng quán lý: bỏ hạch toán, bỏ định mức 
ngay trong những bộ phận có thể duy trì được, không quán triệt 
được tinh thần tiết kiệm nhân lực, thả lỏng định mức lao động, nghĩa 
vụ ữong chiến tranh.

Thực tế tại các cơ sở đã nảy sinh hiện tượng độc đoán chuyên 
quyền, tham ô lãng phí, tiêu cực. về quản lý kỹ thuật, không bảo 
đảm quy trình kỹ thuật trong sản xuất, về nhập khẩu vật tư, thiếu 
cân nhắc, quản lý kém, để mất mát và hư hỏng nhiều, về tài chính - 
tiền tệ, dùng vốn Nhà nước, tập thể cho vay tràn lan, không tính 
toán, sử dụng quỹ phúc lợi xã hội quá lớn, lẫn lộn giữa phúc lợi xã hội
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với chi tiêu bừa bãi, không tính toán. Trong xây dựng cơ bàn, quản 
lý không chặt chẽ, chi tiêu nhiều, hiệu quả ít. Bộ máy Nhà nước, bộ 
máy hành chính cồng kềnh, ít có hiệu lực, chế độ trách nhiệm 
không rõ ràng. Tuyên truyền "một người làm việc bằng hai", nhưng 
thực tế tình trạng "hai người làm việc bằng một" diễn ra ở nhiều 
nơi, ưên nhiều lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.

Pháp chế xã hội chù nghĩa không được tăng cường, không vào 
được cuộc sống, nhất là vào kinh tế. Những hành động phạm pháp 
đã không được đấu tranh và nghiêm trị kịp thời. Ở tất cả các khu 
vực kinh tế, pháp chế không có hiệu lực. Quyền làm chủ của nhân 
dân, đặc biệt trong hợp tác xã nông nghiệp, rất bị hạn chế, thậm 
chí gần như không có. Trình độ chung của xã hội chưa tiến kịp 
với yêu cầu mới của phát triển, nhất là yêu cầu về quản lý kinh 
tế. Các cơ sở Đảng yếu kém, một bộ phận khá lớn đảng viên là 
phần tử đầu cơ, thoái hóa, do đó, vai trò lãnh đạo cùa Đảng đã 
không được quần chúng phát huy, lòng tin của quần chúng phần 
nào bị suy giảm.

Mục tiêu của những kế hoạch kinh tế trong 3 năm (1970-1973) 
là khôi phục sản xuất bằng năm 1965 (riêng đối với nông nghiệp thì 
phát triền hơn: đưa dần lên sản xuất lớn xã hội chù nghĩa). Nội 
dung kế hoạch 3 năm khôi phục và phát triển là: Khôi phục và mở 
rộng các cơ sở vật chất bị đánh phá; Khôi phục và cải tiến chế độ 
quán lý; Khôi phục và cái tiến cẩc đinh mức về kỹ thuật, về gia 
thành, về năng suất, về tiêu hao vật chất... Xây dựng một số cơ sở 
mới về công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng một số khu vực kinh tế 
mới. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp.

Việc khôi phục và m ở rộng các cơ sở vật chất bị đánh phá chủ 
yếu diễn ra trong ngành công nghiệp và ngành giao thông vận tải 
như khôi phục điện, than, vật liệu xây dựng, luyện kim, các nhà 
máy công nghiệp nhẹ, các cơ sở giao thông vận tải như cầu, đường, 
bến phà... và trong khôi phục, còn bao hàm cả yếu tố mở rộng. 
Ngành giao thông vận tài tiến hành khôi phục có trọng điểm, vì có
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tới 17km cầu bị phá thì không thể khôi phục xong được. Vì vậy chù 
trương là khôi phục kiên cố và nửa kiên cố một số cầu nhất định.

về chế độ quản lý, có những yếu tố trước chiến tranh đã xây 
dựng được nhưng nền kinh tế thời chiến đã bỏ qua, giai đoạn này 
tiến hành khôi phục lại dần dần. Tuy nhiên, rất nhiều khâu trước đó 
còn mang nặng tính chất hành chính cung cấp, không vận dụng 
được các quy luật kinh tế, vì vậy phải từng bước cải tiến.

Trong nông nghiệp, khôi phục bao hàm cả yếu tố phát triển. 
Ngoài khôi phục các cơ sở thủy lợi, kho tàng, đồng ruộng bị đánh 
phá, đồng thời còn tạo ra một bước phát triển mới, tiến hành thí 
điêm đưa nền nông nghiệp từ  sản xuat nhó lên sản xuất lớn xã hội 
chù nghĩa nhằm rút kinh nghiệm để mớ ra trên diện rộng. Từ cuối 
năm 1972, việc thí điểm  này được mờ ra trên một số huyện đại 
diện cho các vùng sinh thái. Tinh thần chung cùa kế hoạch 3 năm 
là khôi phục tất cả các ngành kinh tế nhằm tạo điều kiện hỗ trợ 
cho nông nghiệp, vục nền sản xuất nông nghiệp lên để giải quyết 
vấn đề sống còn là lương thực, bảo đảm tiêu dùng và dành một 
phần tích lũy.

Lương thực là hướng quan trọng nhất mà miền Bắc cần phải 
phấn đấu. Đây là một vấn đề kinh tế, vừa là một vấn đề chính trị 
lớn. Nó liên quan tới quan điểm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự 
chủ. Muốn giải quyết vấn đề hrcmg thực thì phài tập trung đầu tir 
xây dựng được những vùng lương thực, những huyện tập trung sản 
xuất lương thực để có khoảng 500 - 600 nghìn ha đất đạt 5 - 6 tấn 
trở lên. Đó sẽ là những huyện sản xuất lương thực hàng hóa mà các 
khâu khác phải được tập trung vào đó như thủy lợi, phân bón, chăn 
nuôi (thành ngành sản xuất chính cùng với trồng trọt), quản lý hợp 
tác xã, phân phối...

Trong thời kỳ này có tới khoảng 30% đất đai (chủ yếu ở vùng 
trung du Khu 4 cũ), năng suất quá thấp, chỉ đạt dưới 3 tấn/ha. Các 
vùng không thuộc trọng điểm  sản xuất lương thực hàng hóa thì
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cố gắng tự túc giải quyết vấn đề lương thực và nộp thêm một phần 
cho trung ương, vấn  đề tự túc lương thực được coi là điểm mấu 
chốt trong chính sách ở các địa phương thời kỳ khôi phục và phát 
triển kinh te 1971-1973. Ngay cả những vùng trồng cây công nghiệp 
và những vùng được hướng vào phát triển chăn nuôi cũng vẫn phải 
cố gắng giai quyết vấn đề lương thực. Nhà nước chi cung cấp lương 
thực cho các vùng đô thị, các khu công nghiệp, một số vùng trồng 
cây công nghiệp và một số vùng kinh tế mới mà lương thực không 
thể đù được. Những nơi khác không chỉ phải bảo đảm đủ lương 
thực cho dân địa phương, mà còn phải giải quyết cho cả những 
người không tham gia sản xuất lương thực cho địa phương mình. 
Sau lương thực là vấn đề mặc nên cần trồng cây nguyên liệu làm 
sợi vinilông, trồng dâu nuôi tằm lấy tơ xuất khẩu đổi lấy bông.

v ề  chăn nuôi, từ mục tiêu phấn đấu trờ thành một ngành chính 
ớ hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp chù trương 
phải đạt nhanh mục tiêu 2 con lợn/ha gieo trồng và phải nâng lên
3 - 4  con/ha ờ vùng trọng điềm lúa.

Ngành nghề trong hợp tác xã cũng phải được đưa lên thành 
ngành chính, thực hiện phân công mới trong nội bộ các hợp tác xã 
để tăng thêm thu nhập cho xã viên.

Một yêu cầu rất bức thiết của kế hoạch khôi phục và phát triển 
kinh  tc là  ôn  đ ịnh  thị trường , g iá  cả, ticn  tệ. S ự  hỗn  loạn  của  thị 
trường, giá cả, tiền tệ xuất phát từ lưu thông phân phối kém, nhưng 
cơ bản là do sức sản xuất và sức tiêu dùng không cân đối. Quốc 
hội đã thông qua Luật Bào vệ tài sản của công, 31 sắc lệnh của 
Nhà nước.

Quan điểm về xây dựng kinh tế trung ương đồng thời xây dựng 
kinh tế địa phương được thể hiện trong các chính sách cụ thể như 
đầu tư vốn, giải quyết lao động, vật tư, xuất khẩu... Tinh thần cơ 
bản là các địa phương chù động tham gia giải quyết những khó 
khăn chung của đất nước, đóng góp vào cân đổi chung của cả nước,
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mặt khác phải lo giải quyết các nhu cầu cùa địa phương, chủ động 
tổ chức sản xuất, phát triển ngành nghề thu hút nguồn lao động ở 
địa phương. Mỗi năm có thêm khoảng 300 nghìn lao động thì 
khoảng 200 nghìn được thu hút vào kinh tế địa phương.

Chi có khôi phục và phát triển kinh tế mới bảo đảm được tiêu 
dùng cho xã hội, mới có tích lũy và chi viện được cho tiền tuyến. 
Sản xuất phát triển, tăng thu nhập quốc dân, cải thiện đời sống nhân 
dân, chi viện cho các chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia và 
tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế sau chiến tranh.

Cùng với nông nghiệp, xây dựng cơ bản được coi là một trong 
hai vấn đề lớn. v ấn  đề thu hút lực lượng lao động phục vụ chiến 
trường và phục vụ xây dựng cơ bản ừở nên hết sức bức xúc (thậm 
chí có người cho rằng có thể phải giảm bớt số học sinh để chuyển 
sang xây dựng cơ bản), v ấn  đề xây dựng cơ bản được đặt thành 
phong trào. Do đó, việc cung ứng vật liệu xây dựng và vấn đề thi 
công để có phong trào xây dựng cơ bản là một điểm lớn của kế 
hoạch 3 nãm. Trong xây dựng cơ bản, do phải tập trung cho công 
nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, kho tàng... nên việc xây 
dựng nhà cửa để cải thiện điều kiện ăn ờ cho cư dân đô thị là rất 
hạn chế.

Chính sách lương thực là một chính sách có ảnh hưởng lớn đến 
giai cấp nông dân và nền sản xuất nông nghiệp, đến đời sống tất cà 
các tầng lớp nhân dân, đến toàn bộ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chính sách này huy động và phân 
phối lương thực trong những năm chống chiến tranh phá hoại đã 
thực hiện theo nguyên tắc vừa bảo đảm nhu cầu về lương thực cùa 
nông dân, vừa bào đảm nhu cầu về lương thực của Nhà nước trong 
điều kiện miền Bắc vừa xây dựng vừa phải đánh thắng chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ, vừa phải chi viện đến mức cao nhất cho 
tiền tuyến lớn miền Nam. Chính sách này đã bảo đảm lương thực 
cho những gia đình thiếu sức lao động vì có người đi chiến đấu, có 
tác dụng động viên những người hăng hái làm nhiệm vụ chiến đấu
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và phục vụ chiến đấu. Nhưng chính sách này có nhược điểm lớn mà 
sau chiến tranh lại càng bộc lộ rõ rệt hơn, đó là không khuyến 
khích đúng mức mọi nỗ lực sàn xuất lương thực và tiết kiệm tiêu 
dùng lương thực, chưa thể hiện đầy đù nguyên tắc phân phối theo 
lao động trong phân phối lương thực, không ổn định nghĩa vụ 
lương thực cho các hợp tác xã nông nghiệp. Mức nghĩa vụ lương 
thực quy định cho nhiều hợp tác xã chưa được công bằng. Điều đó 
đã hạn chế quyền chủ động của các hợp tác xã nông nghiệp trong 
việc xác định phương hướng và kế hoạch sản xuất, vì nông dân cho 
rằng càng đẩy mạnh sản xuất, càng có nhiều lương thực, càng phải 
đóng góp nhiều cho Nhà nước. Đe động viên các hợp tác xã và 
nông dân tích cực sản xuất, thâm canh tăng năng suất, tăng vụ, sử 
dụng hết và phát triển thêm diện tích trồng trọt, ngày 3-3-1970, 
Chính phủ ra Nghị quyết về chính sách ổn định nghĩa vụ lương thực 
và phân phối lương thực cho các hợp tác xã nông nghiệp và nông 
dân cá thể dưới hình thức thuế và thu mua ưong thời gian 5 năm (từ 
1970 đến 1974). Mức nghĩa vụ này được xác định căn cứ vào mức 
bình quân 3 năm (năm cao nhất, năm bình thường và năm sút kém) 
tính trong thời gian từ năm 1963 đến năm 1969, đồng thời có xét 
đen tình hình sản xuất và đời sống hiện tại của hợp tác xã và tham 
khảo mức ổn định nghĩa vụ mà Nhà nước đã giao năm 1963. Hợp 
tác xã nào hoàn thành tốt mức nghĩa vụ ổn định sẽ được khen 
thưởng. Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ lương thực đối với Nhà 
nước, các hộ nông dân được quyền sứ dụng số lương thực thừa cúa 
mình, hoặc để dự trữ, hoặc bán thêm ngoài nghĩa vụ cho Nhà nước 
(hoặc theo nguyên tắc thuận mua vừa bán và theo phương thức trao 
đổi hàng công nghiệp trực tiếp với hộ nông dân), hoặc bán trực tiếp 
cho người thiếu ăn trong xã hoặc xã lân cận, tuyệt đối không được 
bán qua tay thương nhân, vì Nhà nước chù trương xóa bỏ thị trường 
tự do về lương thực (theo quan điểm cho ràng, một khi lương thực 
có thể trở thành hàng hóa được mọi người mua đi bán lại thì nó sẽ 
có khả năng trở thành phương tiện đầu cơ, bóc lột của những kè 
làm ăn bất chính!).
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Chính sách huy động lương thực và phân phối lương thực nhằm 
đạt mục tiêu làm cho nông dân yên tâm, phấn khởi đẩy mạnh sản 
xuất, đề cao tinh thần tự lực cánh sinh của nhân dân trong việc giải 
quyết nhu cầu về lương thực, thực hiện đúng nguyên tắc phân phối 
theo lao động trong nội bộ hợp tác xã, bảo đảm sự quản lý của Nhà 
nước ưong việc phân phối lương thực của toàn thể xã hội. Có một 
thực tế là trước đó, trong việc thực hiện chính sách huy động và 
phân phối lương thực, nhiều khi nông dân ỷ lại vào hợp tác xã, hợp 
tác xã ỷ lại vào huyện và tỉnh, huyện và tinh ỳ lại vào trung ương, 
không nỗ lực tự tìm cách giải quyết vấn đề lương thực. Hiện tượng 
các hợp tác xã khai man diện tích, sản lượng, nhân khẩu, bỏ hóa 
ruộng đất, bớt xén diện tích ruộng đất của tập thể, tăng thêm diện 
tích làm kinh tế phụ gia đình, v .v ... rất phổ biến và ngày càng trầm 
trọng. Chính sách huy động và phân phối lương thực mới nhằm 
khuyến khích nông dân tích cực lao động sản xuất để vừa có lợi 
cho tập die, vừa có lợi cho gia đình. Trong khi vận dụng nguyên tắc 
phân phối theo lao động, các hợp tác xã vẫn phải có chính sách 
giúp đỡ các gia đình thiếu lương thực, vì thiếu sức lao động để đảm 
bảo yêu cầu đoàn kết trong nông thôn. Những gia đình liệt sĩ, 
thương binh, bộ đội tại ngũ, tử sĩ, bệnh binh, gia đình có công với 
cách mạng (được Chính phủ cấp bằng Có công với nước), thanh 
niên xung phong và dân công phục vụ tiền tuyến dài ngày, cán bộ 
đi công tác đặc biệt, nếu đã tích cực lao động mà vẫn thiếu lương 
thực thì hợp tác xã có trách nhiệm dành một phần lương thực bán 
thêm theo giá chỉ đạo mua trong nghĩa vụ cùa Nhà nước, để bảo 
đảm cho những gia đình này có mức ăn cần thiết, tối thiểu cũng 
bằng mức bình quân chung của hợp tác xã (tức mức ăn bình quân 
theo định suất).

Trong những năm chống chiến tranh phá hoại miền Bắc, nhiều 
khi chính nông nghiệp lại được Nhà nước trợ giúp khá nhiều. Các 
số liệu thống kê sau đây thể hiện rõ về việc Nhà nước đã hỗ trợ 
cho nông dân một lượng lương thực rất lớn: "năm 1965 là 51.595 
tấn lương thực, năm 1969 là 112.691 tấn, năm 1971 là 74.320 tấn,
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năm 1972 là 149.640 tấn"1. Vì vậy trong điều kiện hết sức khó khăn, 
nhưng đời sống cùa nhiều gia đình thuộc diện chính sách và người 
neo đơn vẫn được đảm bào. Chính sách phân phối bình quân, điều 
hòa lương thực trong các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã ổn 
định được đời sống cùa người nông dân. Các nghĩa vụ lương thực 
đối với Nhà nước và nghĩa vụ cung cấp nhân lực cho quốc phòng 
vẫn được bà con nông dân thực hiện đầy đủ và nghiêm túc. Có thể 
khẳng định rằng các hợp tác xã trong thời kỳ này đã phát huy được 
vai trò tích cực của mình.

Hai năm sau khi chiến tranh phá hoại lần thứ nhất kết thúc 
(năm 1969 và năm 1970), miền Bắc bước đầu khắc phục hậu quả 
chiến tranh, cố gắng chuyển các hoạt động kinh tế trở lại bình 
thường và cố gắng giải quyết các vấn đề cấp bách để ổn định sản 
xuất và đời sống. Những khuyết điểm trong công tác quản lý kinh 
tế thời chiến được đưa ra phân tích, mổ xẻ để tìm biện pháp khắc 
phục. Nhờ những cố gắng đó đã đem lại một số chuyển biến tích 
cực, nhất là vào nửa cuối năm 1970. Tuy sự nhận định và phân tích 
tình hình chưa toàn diện và chưa thật sự sâu sắc, nhưng một số 
chính sách mới (tiêu biểu như  ch ính  sách lương thực, chính sách  về 
chăn nuôi, chính sách về tiểu thù công nghiệp, chính sách về giá 
cả ...) đã có tác dụng nhất định trong việc khuyến khích sản xuất, 
tăng cường mối quan hệ giữa khu vực Nhà nước và khu vực tập 
thể, chống tư tưởng ỷ lại vào Nhà nước, đề cao tinh thần tự lực 
cánh sinh của cán bộ và quần chúng.

Trong nông nghiệp, đến cuối năm 1970, đã có một số biểu hiện 
mới đáng chú ý. Đó là có nhiều hợp tác xã tiên tiến, có hợp tác xã 
đạt năng suất tà  6 - 7 tấn/ha đến 8 - 9 tấn/ha. Nền nông nghiệp hợp 
tác hóa đã có thêm những điển hình về năng suất lúa, về phát triển 
ngành nghề, về chăn nuôi. Các hợp tác xã quan tâm đến việc ứng 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chính tên gọi

1. Theo 45 năm kinh tế Việt Nam 1945-1990, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1990, tr. 102.
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"cuộc cách mạng xanh" là xuất hiện trong những năm miền Bắc có 
chiến tranh. Việc kết hợp sử dụng giống mới, các loại phân bón 
thích hợp với thủy lợi hóa, đã giúp nhiều hợp tác xã tạo ra năng lực 
mới. Các biện pháp kỹ thuật thâm canh được áp dụng khá đồng bộ. 
Người nông dân xã viên làm quen dần với các loại máy móc nông 
nghiệp loại nhỏ. Phong trào thi đua đạt "ba mục tiêu" trong nông 
nghiệp được khởi xướng từ trong những năm chiến tranh phá hoại 
lần thứ nhất, đến giai đoạn này càng sôi nổi hơn. Phần lớn lao động 
trẻ, khỏe, có trình độ hiểu biết về khoa học kỹ thuật đều đi chiến 
đấu hoặc phục vụ chiến đấu, lực lượng lao động chủ yếu Ưong các 
hợp tác xã là phụ nữ, người già, học sinh. Theo báo cáo của Bộ Lao 
động: "Lao động thanh niên nam (từ 16-30 tuổi) còn lại ở nông 
thôn chỉ chiếm 12% so với tổng số lao động, nhiều hợp tác xã hầu 
như không còn nam thanh niên"1. Thời kỳ này hàng triệu thanh niên 
khỏe mạnh là lực lượng lao động xã hội tinh túy nhất đã lên đường 
nhập ngũ. Ngoài ra, lực lượng dân quân tự vệ, mở đường, làm 
đường, cầu, phà, xây dựng kho tàng, bến bãi, vận tải và đào hầm 
hào, làm trận địa cho bộ đội phòng không không quân tham gia vào 
các công việc theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy vậy, về cơ bản 
sản xuất nông nghiệp vẫn bảo đảm và nông thôn vẫn giữ được sự 
ổn định.

Trong công nghiệp gặp nhiều khó khăn hom, nhưng cũng bắt 
đầu có những chuyển biến, tiêu biểu như Nhà máy Dệt 8-3, Nhà 
máy Cơ khí Trần Hưng Đạo, Nhà máy Rượu Hà Nội và một số nhà 
máy khác. Các hoạt động tài chính, thương nghiệp, giao thông vận 
tải, xây dựng cơ bản... bắt đầu đi vào nề nếp, đúc kết những bài 
học kinh nghiệm cùa giai đoạn trước để có phương hướng mới cho 
giai đoạn này. Hầu hết các ngành đều thấy được năng lực tiềm tàng 
của mình và năng lực còn chưa sử dụng hết hoặc sử dụng không có 
hiệu quả. Nhận thức đó giúp cho các ngành có định hướng đúng

1. Báo cáo cùa Bộ Lao động ngày 9/9/1970, Tư liệu số C54/25 lưu tại Viện 
Kinh tế.
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trong việc đề ra các biện pháp cụ thể. Theo số liệu thống kê, tính 
theo giá cố định năm 1970, giá trị tổng sản lượng nông nghiệp năm
1968 đạt 2.559,4 triệu đồng, trong đó trồng trọt 1.977 triệu và chăn 
nuôi 582,4 triệu; năm 1969 có nhích lên 2.633 triệu, trong đó trồng 
trọt đạt 2.009,1 triệu và chăn nuôi 623,9 triệu đồng; năm 1970 tâng 
lên 2.850,4 triệu, trong đó trồng trọt 2.299,1 triệu, chăn nuôi giảm 
xuống còn 551,3 triệu1.

Mức độ khôi phục và phát triển công nghiệp trong những năm 
từ 1968 đến năm 1970 được thể hiện qua bảng số liệu dưới đây2:

M ức độ phát triển và khôi phục 
công nghiệp miền Bắc từ 1968-1970

Trong công nghiệp 1968 1969 1970

Số lao động (nghìn người, bao gồm 
CNVSX, ỔN quốc doanh, CTHD, 
lao động tiểu CN, thù CN) - điều tra 
1 - 7 năm

627,1 646,7 709,8

Giá trị tài sản cố định bình quân 
(triệu đồng) 2.500,4 2.714,0 2.918,6

Giá trị tổng sản lượng (tính theo giá 
cố định năm 1970) 2.103,1 2.293,2 2.489,7

Phân tích cụ thể:

Số xí nghiệp quốc doanh, công tư 
hợp doanh cuôi năm (cái) 1.288 1.352 1.325

Công nhân viên sản xuất công 
nghiệp (nghìn người) 259,4 274,3 285,2

1. Tồng cục Thống kê, Niên giám thống kê 1981, H. 1982, tr. 46.
2. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr. 141-145.
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T rong  công nghiệp 1968 1969 1970

Giá trị tài sản cố định (triệu đồng) 2.371,0 2.545,2 2.729,5

Số xí nghiệp công nghiệp trung 
ương có đến cuối năm (cái) 259 277 268

Công nhân viên sản xuất công 
nghiệp (nghìn) 136,1 141,9 146.0

Giá trị tài sản cố định (triệu đồng) 2.065,0 2.168,4 2.281.6

Số xí nghiệp quốc doanh, CTHD 
địa phương cuối năm (cái) 1.029 1.075 1.057

Số lao động (nghìn người) 491,0 504,8 563,8

Giá trị tài sản cố định (triệu đồng) 435,4 545,6 637,0

Lao động chuyên nghiệp TTCN 
(nghìn người) 367,7 372,4 426,6

Giá trị tài sản cố định và TTCN 
bình quân (triệu đồng) 129,4 168,9 189,2

Qua thời gian thực hiện tích cực khẩn trương, nhiệm vụ khôi 
phục và phát triển công nghiệp trong điều kiện còn rất nhiều khó 
khăn , p hứ c  tạp. C ô n g  ng h iệp  đ ã  đ ạ t đirợc m ộ t sô kêt quả. T ình  hình 
cụ thể sản xuất một số sản phẩm công nghiệp quan trọng thời kỳ này 
có hai mức độ.

Những sản phẩm bị giảm sút gồm: sản lượng điện từ 633,6 
triệu kw/h giảm còn 501 triệu kw/h, than từ 4,2 triệu tấn xuống 2,7 
triệu tấn, máy cắt gọt kim loại từ 1.866 cái giảm xuống 1.857 cái, xi 
măng từ 573 ngàn tấn xuống 524 ngàn tấn, vải từ 100,3 triệu m 
giảm còn 89,9 triệu m, nước mắm từ 89,4 triệu lít giảm xuống 
24,29 triệu lít.
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Các sàn phẩm tăng lên gồm: máy phát lực diezel từ 1.113 cái tăng 
lên 1.170 cái, động cơ điện từ 5.712 cái tăng lên 10.206 cái, máy 
bơm thủy lợi từ 1.915 cái tăng lên 2.476 cái, cày bừa cải tiến từ 214 
nghìn cái tăng lên 366 nghìn cá i..., máy nghiền thức ăn gia súc từ 
200 cái tàng lên 1.150 cái, phân bón hóa học từ 144 nghìn tấn lên 
182 nghìn tấn, vải màn từ 25,42 triệu m tăng lên 50,61 triệu m, 
nước chấm từ 4,24 triệu lít tăng lên 22,36 triệu lít, mì chính từ 21 
tấn lên 67 tấ n . ..1.

Vào năm cuối cùng của thòi kỳ 3 năm khôi phục sau chiến tranh, 
việc thực hiện các kế hoạch sàn xuất trong năm 1971 đã có nhiều tiến 
bộ. Giá trị sản lượng toàn ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã 
tàng 14% so với kế hoạch đề ra. Cụ thể công nghiệp trung ương tăng 
17,5%, công nghiệp địa phương tăng 11,2%, nhìn chung đã vượt 2,7% 
so với trước chiến tranh. Các sản phẩm quan trọng như điện, quặng 
crôm, thiếc thỏi, máy cắt gọt kim loại, than, vải, giấy, gỗ, đường... 
đều đã vượt kế hoạch đề ra và vượt so với mức năm 1965.

Mặc dù nền tài chính rất eo hẹp, Nhà nước vẫn cố bảo đảm mức 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản để hỗ trợ các ngành nhanh chóng phục 
hồi hậu quả cùa chiến tranh phá hoại, v ố n  đầu tư xây dựng của 
Nhà nước phân theo cấp quản lý như sau2: Ở trung ương, năm 1968:
757,7 triệu đồng, năm 1969: 718,4 triệu đồng, năm 1970: 665,9 
triệu đồng. Ở địa phương, năm 1968: 290,1 triệu đồng, năm 1969:
300,4  triệu  đồng , năm  1070: 399 ,6  tr iệu  đồng . K h ư  vậy  là đầu  tư  
xây dụng ở trung ương có giảm bớt để tăng cường đầu tư thêm cho 
các địa phương.

Trong tổng số vốn đầu tư trên đây, khu vực sản xuất vật chất 
(kể cả trung ương lẫn địa phương): năm 1968, được đầu tư 962,3 
triệu đồng; năm 1969, được đầu tư 929,9 triệu đồng; năm 1970, 
được đầu tư 947,4 triệu đồng.

1. Theo 35 năm kinh tế Việt Nam , Nxb. KHXH, Hà Nội, 1980, tr. 94.
2. Niên giám thống kê 1981, Sđd, ừ. 203, 205, 207.
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Tổng sổ vốn đầu tư được phân theo ngành 
từ năm 1968 đến năm 19701

Đơn vị tính: triệu đồng

1968 1969 1970

- Công nghiệp 322,3 288,5 390,8

- Xây dựng 40,9 54,5 81,4

- Nông, lâm nghiệp 152,9 196,2 188,6

- Thương nghiệp cung ứng 
vật tư

43,2 48,7 46,5

- Vận tài, bưu điện 403,0 342,0 240,1

Khu vực không sản xuất vật chất đầu tư xây dựng có thấp hom, 
nhưng có tăng hơn trước: năm 1968: 82,5 triệu đồng, năm 1969:
97,9 triệu đồng, năm 1970: 118,1 triệu đồng, trong đó phần phục vụ
công cộng và phục vụ sinh hoạt năm 1968 được đầu tư 6,8 triệu
đồng (riêng nhà ở 2,7 triệu đồng), năm 1969 được đầu tư 20,6 triệu
đồng (riêng nhà ở 9,1 triệu đồng); năm 1970 được đầu tư 41,1 triệu
đồng (riêng nhà ở 23,9 triệu đồng).

Các ngành khác (bao gồm nghiên cứu khoa học, giáo dục, văn 
hóa, thể dục thể thao, y tế, xã hộ i...) được tính gộp ở mức đàu tư 
toàn bộ năm 1968 là 65,2 triệu; năm 1969 là 70,1 triệu và năm 1970 
tụt xuống 62,4 triệu.

Trong khi đó, lĩnh vực quàn lý Đảng, Nhà nước, Đoàn thể chiếm
10.5 triệu đồng vào năm 1968, khoảng 7,1 triệu đồng năm 1969 và
14.6 triệu đồng năm 1970.

1. Niên giám thống kê năm 1981, Tổng cục Thống kê xuất bản, Hà Nội,1982, 
tr. 207.
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về thương nghiệp, nếu không tính hàng hóa do ngoại thương 
mua để xuất khẩu và hàng nông sản do các xí nghiệp công 
nghiệp mua để chế biến, thì ngành thương nghiệp đã thu mua 
được số hàng hóa trị giá 1.586,2 triệu đồng năm 1968; 1.644,3 
triệu đồng năm 1969; 1.652,3 triệu đồng năm 1970, gồm các loại 
hàng như sau1:

Tinh hình thu mua hàng hóa trong những năm 1968-1970

Đơn vị tính: triệu đồng

1968 1969 1970

- Hàng công nghiệp 1.237,2 1.259,1 1.387,4

- Hàng nông sản 419,4 407,1 393,2

- Lương thực 187,3 162,4 164,1

Nguồn: Niên giám thống kê năm 1981, Tồng cục Thống kê xuất bản, Hà 
Nội, 1982, tr. 225

Phân tích những số liệu thống kê trên đây có thể rút ra một số 
nhận xét như sau: mặc dù chính sách ổn định nghĩa vụ lương thực 
và phân phối lương thực được thực hiện từ giữa năm 1970, nhưng 
đến cuối năm  1970 vẫn chư a thấy  C(S dấu hiệu gì đặc hiệt, m ức thn 
mua lương thực chưa nhích lên được bao nhiêu.

Nhà nước cố gắng nắm hệ thống thương nghiệp quốc doanh và 
hợp tác xã (gọi là thị trường có tổ chức), hạn chế sự phát triển của 
thị trường tự do, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu. Theo số 
liệu của Tổng cục Thống kê thì tổng mức bán lè của thương nghiệp 
xã hội năm 1968 đạt 3.051,2 triệu đồng (thị trường có tổ chức 
2.595,2 triệu); năm 1969 đạt 3.335,5 triệu (thị trường có tổ chức

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, ừ. 225.
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2.870,6 triệu); năm 1970 đạt 4.043,7 triệu đồng (thị trường có tổ 
chức 3.262,1 triệu)'.

Một trong những lĩnh vực được ưu tiên tập trung nhân lực, vật 
lực để khắc phục hậu quả của chiến tranh là giao thông vận tải. 
Trong hai năm 1969-1970, hầu hết các tuyến giao thông chiến lược 
bị phá hoại nặng nề nay đã được khôi phục trở lại hoạt động vận tải 
vũ khí, hàng hóa vào chiến trường và phục vụ công cuộc xây dựng 
miền Bắc. Khối lượng hàng hóa vận chuyển chi viện cho miền Nam 
nếu so với năm 1965 thì năm 1969 gấp 7,6 lần, năm 1970 gấp 9,4 
lần, năm 1971 gấp 9 lần, năm 1972 gấp 15,6 lần. Đặc biệt là đường 
ô tô, vốn Nhà nước đầu tư trong thời kỳ 1966-1971 so với thời kỳ 
1955-1957 tăng gấp 11,2 lần2, tăng cường lực lượng cho hệ thống 
vận tải chiến lược chi viện chiến trường.

Hệ thống giao thông vận tải nông thôn trải rộng khắp các miền 
với khoảng 233.000km được chú ý tu bổ. Đầu tháng 4-1971, tổ 
chức hội nghị bàn về phương hướng đẩy mạnh phát triển vận tải 
nông thôn. Hội nghị đánh giá cao công tác xây dựng và phát triển 
giao thông nông thôn, coi đó là một trong những công tác quan 
trọng thiết thực phục vụ sản xuất và chiến đấu, nhất là phục vụ sản 
xuất nông nghiệp.

về mặt phân phối, ưong tình hình đất nước đang có chiến tranh, 
Nhà nước chủ trương vừa phân phối theo nhu cầu cơ bản của xã 
hội, vừa phân phối theo lao động. Đối với dân cư thành thị không 
nằm Ưong biên chế, Nhà nước bảo đảm bán theo định mức tem 
phiếu các mặt hàng lương thực, thực phẩm và một số hàng tiêu dùng 
thiết yếu theo giá thấp hơn thị trường tự do. Vì vậy, về cơ bản, dù 
tình hình kinh tế biến động thì mức sống tối thiểu của nhân dân ở 
cả thành thị lẫn nông thôn đều được bảo đảm. Ngoài sự viện trợ về

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr. 249.
2. Tổng cục Thống kê, 30 năm phát triển kinh tể  và văn hóa cùa nước Việt 

Nam Dân chù Cộng hòa, Nxb. Sự thật, H. 1978, tr. 125.
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vũ khí và các phương tiện chiến tranh khác, sự viện trợ về của cải 
vật chất của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa (theo các hiệp 
định) cũng như sự viện trợ nhân đạo về thuốc men, quần áo... cùa 
nhân dân và các tổ chức quốc te ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa có 
vị trí đáng kể trong việc bảo đảm duy trì mức sống tối thiểu của 
mọi tầng lớp nhân dân.

Ngày 14-11-1971, hơn 98% cử tri miền Bắc đã bầu được 420 
đại biểu Quốc hội khóa IV của nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa. 
Cùng ngày, nhân dân các tỉnh ờ Việt Bắc và Tây Bắc còn bầu cử 
Hội đồng Nhân dân khu tự trị Việt Bắc và Hội đồng Nhân dân khu 
tự trị Tây Bắc. Ngày 25-4-1971, các cuộc bầu cừ Hội đồng Nhân 
dân cấp tinh và thành phố trực thuộc Trung ương đã được tiến hành 
trên toàn miền Bắc. Từ ngày 7 đến 10-6-1971, kỳ họp thứ nhất của 
Quốc hội khóa IV, đã bầu các vị lãnh đạo Nhà nước và các cơ quan 
cao  cấp  c ủ a  Nhà nước. C ác vị tr í cao  nhất gồm : C h ù  tịch  nư ớc k iêm  
Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng: Tôn Đức Thắng; Phó Chủ tịch 
nước: Nguyền Lương Bằng; Chủ tịch ủ y  ban Thường vụ Quốc hội: 
Trường Chinh; Thù tướng Chính phủ: Phạm Văn Đồng.

Việc củng cố các cơ quan quyền lực của Nhà nước từ địa phương 
đến trung ương vào thời điểm triển khai thực hiện kế hoạch Nhà 
nước (1971-1973) có ý nghĩa rất quan trọng. Ke hoạch đã chi rõ 
những nhiệm vụ kinh tế  cụ  thể củ a  miền B ắc, m à trọng  tâm  là p h á t  
triẻn kinh tẻ nông n ghiệp  (theo hướng phát triền toàn diện đi đôi 
với thâm canh, chuyên canh trên cơ sở phân vùng, đi dần lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, giải quyết cơ bản vấn đề lương thực, đưa 
chăn nuôi lên thành một ngành chính).

Trận lũ lụt diễn ra trong suốt một tháng (từ cuối tháng 8 đến 
cuối tháng 9-1971) ở vùng trung du và đồng bàng Bắc Bộ gây ra 
những tổn thất to lớn cho nền kinh tế miền Bắc. Chưa kể những tài 
sàn của Nhà nước và của nhân dân inất mát, hư hỏng do kho tàng, 
nhà cửa bị ngập, chưa kể đến những khó khăn và thiệt hại do hệ 
thống giao thông vận tải bị đình trệ, chỉ nói riêng về nông nghiệp
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cũng đã thấy mức độ tàn phá của trận lũ lụt này. Trong vòng 25 
năm kể từ năm 1971 trở về trước, chưa có trận lũ nào gây thiệt hại 
lớn như vậy. Chẳng hạn ờ tinh Hải Hưng có tới 18/22 huyện bị ngập 
lụt, bao gồm 189 xã, trên diện tích gần 156.000ha. Hơn 750.000 người, 
chiếm gần 50% số dân toàn tinh, phải chịu đựng trận lụt này'. Nhiều 
nơi bị úng nặng, kéo dài. Toàn tinh thiệt hại về tài sản hơn 100 triệu 
đồng (trong khi tổng số thu ngân sách của tỉnh, gồm cả thu ở địa 
phương và cả trung ương rót về chỉ có 51 triệu đồng). Ke hoạch 
phát triển nông nghiệp năm 1971 của tỉnh bị đào lộn, vụ mùa 1971 
dự tính cấy 122.000ha, trước khi lụt đã cấy được 107.000ha, nhưng 
sau khi lụt chi còn hơn 47.000ha. Diện tích bị úng nặng và sâu bệnh 
mất trắng trên 5.000ha, gần 12.000ha cấy lại không được thu 
hoạch. Diện tích còn lại năng suất thấp. Sản lượng lương thực chi 
đạt hom 400.000 tấn (68% kế hoạch), đạt 73% so với năm 1971 (hụt
143.000 tấn). Các loại cây công nghiệp (đay, cói, m ía...) đạt sản 
lượng rất thấp. Đàn trâu của tinh có khoảng 77.000 con, bị chết mất 
khoảng 2.000 con, đàn lợn giảm horn 75.000 con ,...

Giá trị sản lượng công nghiệp, thủ công nghiệp, vận tài hàng 
hóa đều bị giảm sút2. Hậu quả của lũ lụt năm 1971 đã ảnh hường 
rất lớn đến việc thực hiện các kế hoạch sản xuất và làm giảm đáng 
kể nhịp độ phát triển của các ngành ở vùng đồng bằng Bắc Bộ 
trong giai đoạn thực hiện Ke hoạch khôi phục và phát triển kinh tế, 
phát triển  văn  hóa trong ba năm  1971-1973 , trong đó  năm  1972 
được coi là năm "bản lề".

1. Tóm tắt một số nét vế tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1971 và 
phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triền kinh tế, văn hóa năm 1972 
cùa Hải Hưng , Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông UB KHNN, Hồ 
sơ 806.

2. Tóm tắt một số nét về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 197ì  và 
phương hướng, nhiệm vụ, ké hoạch phát triển kinh tế, văn hóa năm 1972 
cùa Hải Hưng, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông UB KHNN, Hồ 
sơ 806.
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Nhiệm vụ chống M ỹ cứu nước vẫn được ưu tiên hàng đầu, 
nhưng nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, ổn định sản xuất và 
đời sống cùa nhân dân miền Bắc cũng không kém phần quan trọng. 
Trong đó, công tác quản lý kinh te được đặc biệt quan tâm, được 
coi là một trong những công tác cấp bách và quan trọng cùa Đảng 
và Nhà nước. Mục tiêu của việc cải tiến công tác quàn lý kinh tế 
trong kế hoạch Nhà nước lần này mà Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương làn thứ 20 (3-1972) đề ra "Khắc phục cách tổ chức quản 
lý thủ công, phân tán theo lối sản xuất nhỏ, xây dựng cách tổ chức 
quản lý của nền công nghiệp lớn, nhằm thúc đẩy quá trình đưa nền 
kinh tế từ sản xuất nhỏ tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa”1.

Trong lĩnh vực văn hóa giáo dục, công tác khắc phục hậu quả, 
ổn định cơ sở vật chất gặp nhiều gian nan, nhưng cuối cùng cũng 
vượt qua được. Chúng ta biết trong cuộc chiến tranh phá hoại lần 
thứ nhất, các trường học, các cơ sở văn hóa là mục tiêu bắn phá 
thường xuyên của máy bay Mỹ. Hơn 1.500 trường học (trong đó có 
7 trường đại học) trên miền Bắc đã bị ban phá. Một số trường bị 
đánh có tính chất hủy diệt như trường cấp III Vĩnh Linh (năm
1965), trường Quỳnh Tiến (năm 1965), trường Hương Phúc (năm
1966), trường Đại học Xây dựng (năm 1967)... Nhiều giáo viên, 
học sinh bị chết. Nhiều trường lớp bị phá hủy, việc xây dựng lại 
trong điều kiện kinh tế eo hẹp và đang có chiến tranh thật không 
đom giản  M ặc dù vậy, nên g iáo  dục m icn Băc van khô n g  ngừ ng  
phát triển. Dưới đây là thống kê số người đi học ở miền Bắc trong 
những năm sau cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế 
quốc Mỹ2:

- Năm học 1968-1969 có 6.513,2 nghìn người, trong đó học 
phổ thông 5.237,5 nghìn người; bổ túc văn hóa 1.065,9 nghìn người;

1. Những sự kiện lịch sừ Đàng, tập IV ( vế cách mạng xã hội chù nghĩa  
ở miền Bắc Việt Nam) 1954-1975, Nxb. Thông tin lý luận, H. 1982, 

tr. 357-358.
2. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr. 322.
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trung học chuyên nghiệp 138,4 nghìn người; cao đẳng và đại học
71,4 nghìn người.

- Năm học 1969-1970 có 6.713 nghìn người, trong đó học phổ 
thông 5.611,1 nghìn người; bổ túc văn hóa 901,4 nghìn người; 
trung học chuyên nghiệp 124,8 nghìn người; cao đẳng và đại học
75,7 nghìn người.

- Năm học 1970-1971 có 6.481,3 nghìn người, trong đó học 
phổ thông 5.777,5 nghìn người; bổ túc văn hóa 548,1 nghìn người; 
trung học chuyên nghiệp 85,8 nghìn người; cao đẳng và đại học 69,9 
nghìn người.

- Năm học 1971-1972 có 6.170,6 nghìn người, trong đó học 
phổ thông 5.643,6 nghìn người; bổ túc văn hóa 390,7 nghìn người; 
trang học chuyên nghiệp 74,3 nghìn người; cao đẳng và đại học 62 
nghìn người.

- Năm học 1972-1973 có 6.118,7 nghìn người, trong đó học 
sinh phổ thông 5.621,2 nghìn người; bổ túc văn hóa 386,1 nghìn 
người; trung học chuyên nghiệp 57,6 nghìn người; cao đẳng và đại 
học 53,8 nghìn người.

Xem xét các số liệu thống kê, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy 
số học sinh các trường trung học, cao đẳng và đại học giảm đi khá 
nhiều. Điều đó chứng tỏ một số lượng khá lớn thanh niên trẻ trong 
độ tuối đi học đã tham gia quân đội đi chiến đấu hoặc phục vụ 
chiến đấu trên các chiến trường.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các hoạt động văn hóa văn 
nghệ trong thời kỳ này vẫn diễn ra liên tục. Các ngành văn hóa 
nghệ thuật tiếp tục phát triển về cơ sở vật chất, về tổ chức, về đội 
ngũ và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong lĩnh vực xuất bản, từ 
năm 1969 đến năm 1971, miền Bắc đã cho ra đời 4.130 cuốn sách 
với hơn 91.000 bản. Toàn miền Bắc có gần 200 thư viện, trong đó 
có 3 thư viện Trung ương. Trong 3 năm có gần 300 bộ phim các loại 
được sản xuất. Hằng năm có khoảng trên dưới 500 đơn vị chiếu bóng
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chiếu phục vụ nhân dân những bộ phim sản xuất trong nước và 
nhập từ nước ngoài về tại các rạp hoặc bãi. Nghệ thuật sân khấu với 
nhiều thể loại tiếp tục phát triển, mỗi năm diễn được hàng trăm 
buổi với hàng triệu lượt người xem. Các hoạt động văn hóa quần 
chứng được duy trì đều ờ các địa phương. Nen văn hóa khai thác 
sức mạnh tiềm tàng của dân tộc, một mặt hướng ra phục vụ tiền 
tuyến, một mặt phục vụ hậu phương và chuẩn bị cho sự phát triển 
tương lai khi đất nước thống nhất.

về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế đã làm 
được rất nhiều việc. Chi tính riêng năm 1971, toàn miền Bắc có 
1.018 bệnh viện, bệnh xá, 94 viện điều dưỡng, gần 5.700 trạm y tế, 
hộ sinh cấp xã. Tổng số giirờng bệnh gần 103 nghìn chiếc. Bình 
quân cứ 10.000 người dân có khoảng 55 giường bệnh1.

2. Miền Bắc chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố 
quốc phòng đảm bảo chi viện cho chiến trường miền Nam

Đồng thời với việc triển khai các kế hoạch khôi phục, phát triển 
kinh tế, văn hóa, miền Bắc chú trọng nhiệm vụ xây dựng lực lượng 
vũ trang, cúng cố quốc phòng, vừa bảo đảm chi viện kịp thời cho 
miền Nam, vừa đề phòng kha năng đế quốc Mỹ lại gây chiến tranh 
phá hoại miền Bắc. Thực hiện nhiệm vụ tiếp tục phát triển chiến 
lược tiến công một cách toàn diện do Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp 
hanh Trung ương Đáng U -iy70) đè ra, mièn tíác khẩn trưưng xây 
dựng, củng cố và nâng cao sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng 
chiến đấu của lục lượng vũ trang, xây đựng các binh đoàn chủ lực 
mạnh, chuấn bị điều kiện tham gia tác chiến tập trung, hiệp đồng 
binh chủng trên các chiến trường.

Tháng 2-1970, Hội nghị Quân ủy Trung ương họp bàn việc thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 của Trung ương Đảng, nhấn 
mạnh nhiệm vụ cấp bách là phải tăng cường sức mạnh và hiệu lực

1. Niên giám thống kê nám 1981, Sđd, tr. 356.
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chiến đấu cùa ba thứ quân, trong đó việc xây dựng những binh đoàn 
chủ lực mạnh được coi là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất. Bộ Tổng 
tham mưu khẩn trương củng cố tổ chức, tăng cường trang bị cho 
các đơn vị bộ binh và các binh chủng. Viện Khoa học Quân sự Việt 
Nam (thành lập theo Quyết định số 62/QĐ của Bộ Quốc phòng ngày 
2-7-1970) có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề chiến lược, chiến 
dịch, tổng kết và nghiên cứu khoa học quân sự Việt Nam, phục vụ 
giải quyết những vấn đề nảy sinh trên chiến trường. Công tác nhà 
trường trong quân đội cũng được quan tâm. Đầu tháng 4-1970, Bộ 
Quốc phòng mở Hội nghị bàn về việc huấn luyện quân bổ sung và 
tổ chức đưa quân từ miền Bắc vào các chiến trường miền Nam. Các 
binh chủng tự đảm nhiệm việc huấn luyện quân bổ sung. Các 
trường, lớp đào tạo, bổ túc chuyên sâu kỹ thuật phụ trách huấn luyện 
quân số bổ sung là nhân viên kỹ thuật. Bộ binh cấp trung đoàn, sư 
đoàn do các quân khu phụ trách. Chỉ tính trong hai năm 1970-1971, 
miền Bắc đã bổ sung 195.000 quân, trong đó có nhiều cán bộ, chiến 
sĩ thuộc các binh chủng kỹ thuật'.

Nghị quyết của Hội nghị quân sự địa phương toàn miền Bắc 
(7-1970) được triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh củng cố quốc 
phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, bảo vệ miền Bắc, chi viện 
miền Nam.

Trong vòng hom một tháng (từ 24-8 đến 26-9-1970), hom 300 
cán bộ cao cấp trong quân dội duợc dự lớp huắn luyện về đường 
lối quân sự, một số cách đánh mới về chiến dịch, chiến thuật, 
công tác tham mưu, công tác chính trị, công tác hậu cần trong 
chiến dịch và chiến đấu. Cũng trong tháng 9, Hội nghị Khoa học 
Quân sự toàn quân đã được tổ chức. Những hoạt động đó là sự 
chuẩn bị thiết thực, trực tiếp phục vụ cho các chiến dịch lớn sắp 
diễn ra.

1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, 55 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam, 
Nxb. Quân đội Nhân dân, H., 1999, tr. 306.
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Giữa tháng 3-1971, Trường Sĩ quan Phòng không và Trường Kỹ 
thuật Phòng không hợp nhất thành Trường Phòng không trực thuộc 
Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đe có đủ khả năng chỉ đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang địa phương, 
các Ban chỉ huy quân sự tỉnh, huyện, xã được kiện toàn. Các đơn vị 
bộ đội địa phương được củng cố về tổ chức và bổ sung trang bị vũ 
khí, khí tài mới. Riêng Quân khu IV được Bộ tăng cường 10 đại đội 
pháo mặt đất, hàng chục tiểu đoàn, đại đội pháo cao xạ, 10 đại đội, 
trung đội công binh, ưinh sát, đặc công. Bên cạnh các đơn vị phòng 
không chủ lực, ở các tinh, thành phố và khu công nghiệp tổ chức 
các tiểu đoàn tự vệ trang bị pháo 37mm. Tại một số xã và xí nghiệp 
trọng điểm, địch đánh phá thường xuyên, ta thành lập các đại đội, 
trung đội dân quân, tự vệ, trang bị súng cao xạ 12,7mm, 14,5mm 
đánh máy bay tầm thấp. Tính đến năm 1971, lực lượng dân quân tự 
vệ ừên miền Bắc đã có hơn 2 triệu người, trong đó tự vệ chiến đấu 
và du kích là 87 vạn được trang bị 1.400 khẩu pháo cao xạ các cỡ, 
200 khẩu pháo mặt đất, hơn 800 khẩu súng cối ĐKZ và 5 vạn súng 
bộ binh'.

Tháng 5-1972, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh lại ra 
quyết định tăng cường lực lượng vũ trang miền Bắc. Hai sư đoàn 
bộ binh cơ động 325, 320 cùa Bộ và 6 trung đoàn chủ lực cơ động 
của Quân khu IV. Quân khu Việt Bắc, Quân khu Tả ngạn, Quân 
k h u  H ữu  n gạn  dư ợ c  bỏ  sung  q u ân  số  và tran g  bị th eo  b iên  ché. 
Học viên sĩ quan các trường lục quân và binh chủng được tổ chức 
thành một sư đoàn dự bị mạnh (Sư đoàn 312 B) thuộc Bộ Tổng 
tham mưu, sẵn sàng cơ động chiến đấu bảo vệ phía Bắc Quân khu IV. 
Lực lượng phòng không phát triển thêm 1 sư đoàn, 3 trung đoàn, 
20 tiểu đoàn, được trang bị pháo cao xạ, tên lừa, rađa và nhiều khí 
tài mới. Hàng chục trung đoàn, tiểu đoàn pháo binh, thiết giáp, 
đặc công, công binh được thành lập. Đen thời điểm giữa năm 1972,

1. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ị1954-1975), tập n, Nxb. Sự thật, 
Hà Nội, 1991, tr. 63.
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lực lượng vũ trang tập trung trên miền Bắc có 530.000 người (tăng
10.000 người so với năm 1968), trong đó bộ đội chủ lực thuộc quân 
khu tảng hai lần, đặc biệt Quân khu IV tăng gấp 5 lần1. Lực lượng 
bắn máy bay, tàu chiến của dân quân tự vệ cũng tăng nhanh và được 
trang bị khá mạnh. Giữa năm 1972, ngoài các tổ, đội chiến đấu, đã 
có hàng chục đại đội dân quân miền Bắc được trang bị pháo cao xạ, 
170 đại đội, trung đội được trang bị súng máy cao xạ, 20 đại đội 
được trang bị pháo 85 ly để đánh tàu chiến Mỹ.

Từ tháng 7-1972, Quân chủng Phòng không - Không quân triển 
khai nghiên cứu kế hoạch và tập huấn đánh máy bay B.52 trong 
các tình huống phức tạp. Cuối tháng 10-1972, Hội nghị trắc thủ 
rađa toàn quân được tổ chức nhằm tăng cường khả năng phát hiện 
máy bay địch, đặc biệt là B.52. Tiếp đó, bộ đội tên lửa tổ chức hội 
nghị bàn cách đánh B.52, đề phòng B.52 đánh ban đêm. Tháng
9-1972, Tổng cục Hậu cần quyết định thành lập nhà máy sản xuất 
linh kiện điện từ phục vụ cho việc sửa chữa các loại rađa, khí tài 
điều khiển. Sự tăng cường lực lượng này là một yếu tố quan trọng 
bảo đàm cho miền Bắc có thể chống trả các cuộc bắn phá của 
không quân và hải quân Mỹ trong cuộc chiến tranh phá hoại lần 
thứ hai.

Các lực lượng vũ trang vừa chú trọng việc tăng cường sức chiến 
đấu cùa quân đội vừa quan tâm công tác xây dựng Đảng trong quân 
đội. Công tác xây dựng Đáng, đặc biệt là xây dựng chi bộ, được 
gắn liền với công tác xây dựng đom vị cơ sở vững mạnh, đáp ứng 
yêu cầu nâng cao sức mạnh chiến đấu tập trung hiệp đồng binh 
chủng. Đến cuối năm 1970, trong toàn quân đã có 35 vạn đảng 
viên. Tỷ lệ đảng viên ở các đại đội bộ binh chiếm từ 25% đến 35% 
số quân2. Sự quan tâm chú trọng công tác xây dựng Đảng trong

1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, 55 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam, 
Sđđ, tr. 328-329.

2. Lịch sử Đảng Cộng sàn Việt Nam, tập II (1954-1975), Sđd, tr. 471-472. 
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quân đội có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng 
và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Song song với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang, cùng cố 
quốc phòng, quân và dân miền Bắc quyết tâm vươn lên, khắc phục 
mọi khó khăn gian khổ để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của tiền tuyến 
lớn miền Nam. Thòi kỳ này nguồn viện trợ của các nước xã hội chủ 
nghĩa, đặc biệt từ Liên Xô, Trung Quốc bị sụt giảm mạnh. Năm
1969 viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa đạt 1.769.000 tấn hàng hóa, đến năm 1973 chỉ còn 
724.512 tấn hàng hóa. Trong năm 1972 viện ư ợ củ a  Liên Xô là 332 
triệu rúp và Trung Quốc là 120 triệu nhân dân tệ. Chi riêng viện trợ 
về quân sự năm 1973, các nước anh em, chủ yếu là từ Liên Xô và 
Trung Quốc chỉ bằng 60% cùa năm 1972. Sự sụt giảm nguồn viện 
trợ từ bên ngoài có tác động nhất định đến công cuộc khôi phục 
miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam.

Mặt khác do bị phong tỏa gắt gao, nên khối lượng hàng hóa 
nhập khẩu vào miền Bắc bằng đường biển năm 1972 giảm sút so 
với năm 1971, nhưng khối lượng hàng nhập khẩu bằng đường sắt 
và đường bộ tăng lên. Trong khi tình thế chiến tranh đã chuyển 
sang giai đoạn mới, tình thế chiến trường cũng đã thay đổi, yêu cầu 
đánh lớn, đánh mạnh đặt ra yêu cầu đảm bảo hậu cần, trang bị kỹ 
thuật, vũ khí đạn dược (đặc biệt là đạn pháo lớn) cũng như lương 
tliực, thực p liâm , lliuôc I11C11 ngày  m ột tăng  cao  su với trước. D u đỏ 
cùng với khối lượng vật chất vận chuyển cho các đom vị chiến đấu 
bảo vệ miền Bắc tăng lên 1,4 lần, khối lượng vật chất vận chuyển 
cho các chiến trường miền Nam cũng tăng lên 1,7 lần. Trong điều 
kiện bị máy bay đánh phá ác liệt, quân và dân miền Bắc vẫn vừa 
đánh trả máy bay M ỹ vừa duy trì, giữ vững sàn xuất, ổn định đời 
sống của nhân dân, vừa đáp ứng đầy đủ, liên tục nhu cầu về người 
và vật chất ngày càng tăng lên của chiến trường miền Nam. Trong 
năm 1972 mức thu mua lương thực tăng gấp 1,5 lần so với năm
1971, sản lượng thóc sản xuất được đưa vào lưu thông, tiêu thụ
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giữa các vùng năm 1972 là 6.348.000 tấn, tăng 11% so với năm 1970. 
Không tính số quân bảo vệ miền Bắc, làm nhiệm vụ dự bị chiến 
lược và chiến đấu, công tác trên tuyến vận tải 559, số quân từ miền 
Bắc đưa vào tăng cường cho chiến trường miền Nam năm 1972 là 
152.974 người'. Sự cố gắng và quyết tâm to lớn của quân và dân 
miền Bắc trong việc xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc 
phòng và đảm bảo chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam đã góp 
phần quan trọng vào thắng lợi to lớn của quân và dân ta trên cả hai 
miền Nam Bắc.

n . ĐÁNH BẠI CUỘC CHIÉN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THÚ 
HAI CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (từ ngày 6-4 đến ngày 30-12-1972)

Đến đầu tháng 10 năm 1972, cục diện chiến tranh Việt Nam có 
sự chuyển biến quan trọng. Ở miền Nam Việt Nam, quân đội và 
nhân dân miền Nam đã mở các cuộc tấn công quy mô lớn trên ba 
hướng chiến trường trọng điểm: Bắc Tây Nguyên, Đông Nam Bộ 
và Trị - Thiên giành thắng lợi lớn. Đặc biệt trên hướng Trị - Thiên, 
quân đội và nhân dân Việt Nam đã mở chiến dịch tấn công giải 
phóng cơ bản tinh Quảng Trị, một địa bàn có ý nghĩa rất quan trọng 
đối với cả hai bên. Sự thất bại của quân Mỹ và quân đội Sài Gòn 
trên các chiến trường đã cho thấy rõ chiến lược "Việt Nam hóa 
chiến tranh" của Mỹ không tránh khỏi bị phá sản.

Nhừng diễn biến ưên chiến ưường đâ có nhừng tác động trực 
tiếp đến quá trình đàm phán bốn bên tại hội nghị Paris. Phái đoàn 
đàm phán Mỹ tại Paris đã buộc phải chấp thuận thông qua dự thảo 
Hiệp định ngày 20 tháng Mười năm 1972 "về chấm dứt chiến tranh, 
lập lại hòa bình ở  Việt Nam" do phái đoàn Việt Nam soạn thảo. 
Tuy nhiên, ngay sau khi Níchxơn trúng cử Tổng thống M ỹ nhiệm 
kỳ 2, với bản chất hiếu chiến và ngoan cố của chính quyền Níchxơn,

1. Theo Lịch sử  kháng chiến chống M ỹ cứu nước 1954-1975, Tập VII, Nxb. 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013, tr. 393.
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tại bàn đàm phán ở Paris, phái đoàn Mỹ đã lật lọng, đòi sửa lại các 
điều cơ bản đã được thỏa thuận trong Hiệp định làm cho hội nghị 
Paris bế tắc. Nhất là để cứu vãn nguy cơ phá sản hoàn toàn của chiến 
lược "Việt Nam hóa chiến tranh", chính quyền Níchxơn đã buộc 
phải phiêu lưu "Mỹ hóa" (một phần) cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Đúng như dự đoán của Đảng là đế quốc Mỹ có thể đánh phá trờ 
lại miền Bấc. Ngày 6-4-1972, máy bay và tàu chiến Mỹ thực hiện 
mở chiến dịch sấm  rền I (Linebacker I). Cũng trong ngày 6-4, Phó 
của Kitxinhgiơ tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ là Tướng Haig 
đã tái đề xuất vấn đề rải mìn phong toả cảng Hải Phòng và các 
cửa sông ở miền Bắc Việt Nam. Bởi vì theo đánh giá của phía 
Mỹ "...H ải Phòng tiếp tục được trông cậy như đầu mối tiếp vận 
chính, tiếp nhận tới 85% hàng nhập khẩu vào Bắc Việt, trong đó 
tổng lượng hàng nhập về nhiên liệu và xăng dầu đều qua cảng này. 
Hàng ngày cảng này thực hiện một năng lực bốc xếp là 6.500 tấn, 
qua 10 cầu cảng, nhờ một số cần cẩu 12 tấn, và hàng chục cần cẩu 
nhỏ. Tại cao đinh của chiến dịch sấm  Ren, khi các bến tàu chưa bị 
đánh bom, Cảng Hải Phòng đã bốc dỡ tới 47 tàu một tuần"1.

Ngày 10-4-1972, máy bay B.52 của Mỹ đánh phá thành phố 
Vinh, Nghệ An; Ngày 16-4 đánh phá thành phố Hải Phòng; Ngày 
8-5-1972 Tổng thống M ỹ Níchxơn ra lệnh thả thủy lôi phong tỏa 
cảng Hải Phòng. Tiếp đó, các cảng Hòn Gai, cẩm  Phả, Cửa Hội,
càng  S ông  G ianh  và các  cử a sông khác thuộc các tình Q uảng  B ình,
Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Hà và cả cảng Cửa 
Việt (Quảng Trị) mới được giải phóng cũng bị thả thủy lôi phong 
tỏa. Theo tác giả Prados cho biết, lực lượng Mỹ thuộc Hạm đội 7 
thực thi Ke hoạch rải mìn phong toả mang tên Chiến dịch "Pocket 
Money" (Tiền túi). Máy bay chuyên dải mìn từ tàu sân bay Coral 
Sea rải mìn cảng Hải Phòng. Máy bay từ hai tàu sân bay khác rải

1. Ivan R. Dee, The Hidden History o f the Vietnam war (Những góc khuất 
trong lịch sử chiến tranh Việt Nam). Dần theo Tạp chí Xua và Nay, số 427, 
tháng 5-2013, tr. 30.
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thủy lôi xuống các vùng biển Hòn Gai, cẩm  Phả, Thanh Hóa, Vinh, 
Đồng Hới. Đồng thời để che chắn cho hành động rải mìn, các tàu 
tuần dương Oklahoma City, New Port New bắn phá vào Hải Phòng; 
các tàu khu trục Buchanan và Hanson, tàu tuần dương Providence 
pháo kích các doanh trại của bộ đội, các vị trí phòng thủ bờ biển và 
một số kho nguyên liệu ...

Do lo ngại bị dư luận quốc tế lên án việc rải mìn là một cuộc 
phong toả bất hợp pháp, nên để đỡ đòn dư luận, Oasinhtơn gừi 
công điện tới các nước có tàu ưong khu vực bị mìn phong tỏa rời 
khỏi cảng an toàn trong vòng 72 giờ trước khi thủy lôi của Mỹ bắt 
đầu có tác dụng. Tuy nhiên, "khi Mỹ rải mìn, vẫn còn 37 tàu nước 
ngoài neo đậu tại Hải Phòng: 16 tàu Liên Xô, 5 tàu Trung Quốc, 3 
tàu Ba Lan, 2 tàu Cuba, 1 tàu Đông Đức, 5 tàu Somali. 4 tàu Anh 
đăng ký tại Hồng Kông. Trong số này chỉ có 2 tàu dầu, 2 tàu chở 
hàng và 1 tàu Anh (mang cờ Hồng Kông) kịp rời cảng. Những tàu 
còn mắc lại ở cảng trong suốt 300 ngày cho tới khi Hoa Kỳ buộc 
phải tới tháo gỡ các bãi thủy lôi ở Vịnh Bẩc Bộ theo Hiệp định 
Paris năm 1973"'.

Trước bước phiêu lưu mới cùa đế quốc Mỹ, ngay từ ngày 16-4-
1972, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và 
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra lòi kêu gọi quân 
và dân cả nước kiên quyết đập tan âm mưu cùa Mỹ hòng tạo "thế 
mạnh" để ép ta dàm phán theo những diều kiện của chúng. Ngày
10-5-1972, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Tuyên 
bố lên án việc đế quốc M ỹ đánh mìn cảng Hải Phòng cùng tất cả 
các cảng khác, cho tàu chiến bao vây vùng biển nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và tăng cường các cuộc ném bom ban phá miền 
Bắc Việt Nam.

1. Ivan R. Dee, The Hidden History o f  the Vietnam war (Những góc khuất 
ưong lịch sử chiến tranh Việt Nam). Dần theo Tạp chí Xưa và Nay, số 
427, tháng 5-2013, tr. 31.
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Tiếp đó, ngày 1-6-1972, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Lao động Việt Nam đã họp và đề ra các biện pháp khẩn 
trương chuyển hướng hoạt động cùa miền Bắc cho phù hợp với tình 
hình chiến tranh ác liệt.

Bốn nhiệm vụ trước mắt cùa miền Bắc ở thời điểm này là:

1. Chuân bị mọi mặt, đập tan mọi hành động phiêu lưu quân sự 
của Mỹ, bảo vệ vững chắc miền Bắc.

2. Trong mọi tình huống phải chi viện đến mức cao nhất cho 
miền Nam.

3. Chuyển hướng kinh tế cho phù hợp với thời chiến, giữ giao 
thông vận tải thông suốt, bào đảm sản xuất và đời sống nhân dân.

4. Chuẩn bị tinh thần để khi có điều kiện thì khẩn trương khôi 
phục và phát triển kinh tế.

Tiếp theo việc ban hành ngày 5-5-1972, Điều lệ về giữ  gìn trật 
tự an ninh và quàn lý thị trường trong thời chiến, ngày 13-6-1972, 
Hội đồng Chính phủ ban hành Điểu lệ nghĩa vụ lao động trong thời 
chiến gồm 12 điều quy định quyền huy động và trưng tập trong thời 
chiến đối với tất cả các công dân trong tất cả các khu vực kinh tế.

Mọi hoạt động của miền Bắc lập tức thích ứng với điều kiện 
chiến tranh. Công tác sơ tán, phân tán ở các khu vực trọng điểm về 
cúc th à n h  p h ố  đư ự c lién  liànli k h ản  liu ư n g . N h â n  đâu  c á c  vừng 
nông thôn ở xa đùm bọc nhân dân các vùng bị bắn phá sơ tán về ổn 
định cuộc sống và tiếp tục lao động, sản xuất, học tập.

Lực lượng đế quốc Mỹ huy động trong cuộc chiến tranh phá 
hoại lần thứ hai rất lớn, bao gồm những phương tiện hiện đại 
nhất và với số lượng lớn nhất. Hàng nghìn lượt máy bay phản lực 
hiện đại, kể cả máy bay chiến lược B.52 và F .l 11 đã đánh phá các 
điểm tập trung đầu mối giao thông, các cơ sờ kinh tế, quốc phòng 
và các khu vực đông dân cư ở miền Bắc, nhằm phá hoại sự nghiệp 
khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa cùa miền Bắc, ngăn chặn
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nguồn tiếp tế của miền Bắc và của các nước bè bạn cho cách mạng 
miền Nam.

Lần đầu tiên M ỹ cho máy bay B.52 ném bom Bến Cát, Tây Bắc 
Sài Gòn vào ngày 18-6-1965, ngày 12-4-1966, Mỹ cho máy bay B.52 
đánh đèo Mụ Giạ - Quảng Bình, rồi Vĩnh Linh cũng như chiến 
trường miền Nam. Sức phá hoại của các đợt bom B.52 là vô cùng 
khủng khiếp. Tuyến vận tải biển ờ Khu IV cũ (từ cảng Bến Thủy 
vào cảng Sông Gianh), một trong những tuyến vận tải chủ đạo (mỗi 
tháng trung bình vận chuyển khoảng 4.000 tấn vũ khí, hàng hóa) bị 
chặn lại. Từ tháng 8-1972, suốt 900km bờ biển từ Quảng Ninh đến 
Vĩnh Linh bị phong tỏa. Đế quốc Mỹ đã ném xuống hàng nghìn 
quả thủy lôi hòng chặn đứng các tuyến vận chuyển đường biển và 
đường sông từ miền Bắc vào miền Nam.

Cũng như lần trước, trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 
hai, đê điều là trọng tâm bắn phá của máy bay Mỹ. Chỉ trong vòng 
hơn 4 tháng (từ ngàylO-4-1972 đến cuối tháng 8-1972), máy bay 
Mỹ đánh phá 298 lần vào hệ thống đê đập. Đặc biệt giữa mùa lũ 
tháng 8 năm 1972, máy bay M ỹ đánh phá 29 lần, làm cho hàng 
nghìn mét đê xung yếu bị sạt lở, nhiều cống ngăn nước mặn ven 
biển bị hư hỏng. Nhiều người dân bị thiệt mạng ngay trong khi 
đang tu sửa đê. Trước tình hình đó, Chính phủ Cuba đã đề ra sáng 
kiến "Ngày đê điều Việt Nam" nhằm kêu gọi dư luận thế giới lên 
án tội ác phá hoại các công trình thúy lợi ớ Việt Nam cùa chính 
quyền Níchxơn. Sáng kiến đó đã được nhiều cá nhân và tổ chức 
quốc tế hưởng ứng.

Nhờ đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với 
cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất và các lực lượng vũ trang đã 
có sự chuẩn bị trước, miền Bắc chuyển hướng chiến lược đánh trả 
cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ một cách chủ 
động, bình tĩnh, tự tin. Công tác đảm bảo giao thông trên các tuyến 
đường vận tải phục vụ chiến trường miền Nam được đặt thành nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu. Tuyến đường biển, nhất là đường biển vào
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cảng Hải Phòng, bị bao vây bằng thủy lôi đã gây cho chúng ta những 
khó khăn không lường hết được. Cảng Hải Phòng phải ngừng hoạt 
động. Những tàu đang nằm trong cảng không thể ra ngoài được. 
Đường vận tải biển tắc nghẽn, đường vận tải sông chi còn lại một 
số đoạn và cũng chi sử dụng được một số thời điểm trong ngày.

Song song với việc đánh trả tàu chiến, máy bay của Mỹ, lực 
lượng công binh rà phá thủy lôi, mở luồng lạch cũng hoạt động ráo 
riết. Trong một thời gian ngắn, lực lượng vận tải được chuyển từ 
các cảng lên phía Bắc. Luồng vận chuyển ven biển phía Bắc và các 
đường khác đã bảo đảm về cơ bản khối lượng hàng hóa vận chuyển 
trong năm 1972. Phần lớn lực lượng giao thông vận tải của Nhà 
nước được huy động chở hàng quân sự phục vụ tiền tuyến. Các 
phương tiện vận tải của nhân dân (xe thồ, thuyền nan, bè m ảng...) 
chuyển hàng hóa qua các vùng trọng điểm thường xuyên bị địch 
phong tỏa, bắn phá.

Miền Bắc vẫn tiếp tục chi viện đắc lực cho các cuộc tiến công 
chiến lược của quân và dân miền Nam. Miền Bắc đã góp phần bù 
đắp cho cách mạng miền Nam những tổn thất to lớn từ Tet Mậu 
Thân 1968. Một số lượng lớn người và vật chất được chuyển vào 
để khôi phục lại lực lượng và thế trận bị suy giảm của cách mạng 
miền Nam. Nhiều đơn vị bộ đội chủ lực từ miền Bắc vào được chia 
thành từng bộ phận nhỏ xuống cơ sờ làm nhiệm vụ của du kích và 
bộ đội đ ìa  phương. N ăm  1968, m iền  B ắc ch i v iện  ch o  m iền N am  
hơn 141 nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội, cán bộ dân - chính - Đảng 
và khoảng 72,5 nghìn tấn vật chất. Từ năm 1969 đến năm 1971, 
miền Bắc đã chi viện hơn 162,5 nghìn người và hơn 111 nghìn tấn 
vật chất'. Trong 3 năm Tổng cục Hậu cần tăng thêm quân số hơn 
10 nghìn người, điều đó phản ánh phần nào nhu cầu ngày càng lớn 
của việc chi viện cho miền Nam. Chù tịch nước Tôn Đức Thắng 
đã kịp thời động viên, tuyên dương công trạng cùa lực lượng giao

1. Viện Lịch sứ Quân sự Việt Nam, Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt 
Nam (1945-1975), Nxb. Quân đội Nhân dân, H. 1997, tr. 178.
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thông vận tải bằng việc ngày 7-6-1972 ký Lệnh tặng thưởng danh 
hiệu Anh hùng Lao động cho 9 đơn vị và 7 cá nhân đã có thành tích 
đặc biệt xuất sắc trong việc đảm bảo thông suốt các tuyến giao 
thông chiến lược Bắc - Nam.

Theo phương châm động viên tới mức cao nhất sức người, sức 
của phục vụ kháng chiến, nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tế 
của từng địa phương, từng thời kỳ, Đảng và Nhà nước đã cố gắng 
giải quyết mối quan hệ giữa sản xuất và chiến đấu, giữa nhiệm vụ 
trước mắt và nhiệm vụ lâu dài, giữa yêu cầu của trung ương và yêu 
cầu của địa phương, giữa vùng trọng điểm bị đánh phá với những 
vùng ít bị hoặc không bị đánh phá... một cách tương đối thỏa đáng. 
Nhiều chính sách nhằm bồi dưỡng sức dân theo định hướng bảo 
đảm ổn định đời sống nhân dân đã được ban hành (như phân phối 
thu nhập, chế độ tiền lương, chính sách thuế...).

Đối với cán bộ công nhân ưong biên chế của Nhà nước, bên 
cạnh chính sách tăng tiền lương, Nhà nước thi hành chính sách 
cung cấp theo định lượng, bán theo tem phiếu các hàng hóa thiết 
yếu với giá tương đối ổn định và thống nhất. Vì vậy, mặc dù chiến 
tranh ác liệt, mức độ tổn thất về người và tài sản ngày càng lớn, 
nghĩa vụ đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến cũng 
ngày càng lớn (trung bình mỗi ngày miền Bắc có tới 92.000 lao 
động nghĩa vụ thời chiến, chiếm 10,5% số người trong độ tuổi lao 
động - vào thời kỳ chiến tranh ác liệt, tý lệ đó lớn hơn nhiều)1.

Nhưng nhìn chung cuộc sống cùa nhân dân vẫn ổn định. Các 
hoạt động sản xuất, văn hóa - giáo dục, y tế vẫn được duy trì, thậm 
chí có những mặt phát triển hơn trước. Ví dụ, về giáo dục phổ thông, 
năm học 1970-1971, toàn miền Bắc có 10.897 trường, 132.631 giáo 
viên và 4.359.700 học sinh, thì năm học 1971-1972 các số liệu 
tương ứng là 11.080 trường, 141.550 giáo viên và 4.585.600 học sinh,

1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt 
Nam (1945-1975), Sđd, tr. 167.
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và đặc biệt năm học 1972-1973 là năm học chiến ưanh phá hoại rất 
khốc liệt thì số trường học vẫn tăng lên đến 11.226 trường, số giáo 
viên là 150.531 người và số học sinh cũng tăng lên: 4.680.500 em '. 
Năm học 1971-1972, toàn miền Bắc có 193 trường Trung học chuyên 
nghiệp với 6.389 giáo viên và 74.381 học sinh, về giáo dục đại học, 
năm học 1971-1972 miền Bắc có 35 trường Đại học với hơn 7.738 
giáo viên và 62.000 sinh viên. Năm học 1972-1973, có 36 trường, 
7.697 giáo viên và 53.760 sinh viên2. Hoạt động xuất bản sách, thư 
viện, chiểu phim, biểu diễn nghệ thuật... vẫn được duy trì.

Mặc dù đang phải tập trung lực lượng chống trả cuộc chiến 
tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, thực hiện tinh thần của các nghị 
quyết 19 và 20 của Trung ương Đảng về việc phải đưa nông nghiệp 
từng bước tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, ngày 3-8-1972, 
Ban Bí thư Trung ương Đảng họp và vẫn quyết định chỉ đạo làm 
thứ xây dựng cấp huyện, c ấ p  huyện được Ban Bí thư xác định là 
cấp cuối cùng thay mặt cho Nhà nước quản lý các hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp, là cấp trực tiếp lãnh đạo, chi đạo ba cuộc cách 
mạng ở nông thôn, là cấp kế hoạch nông nghiệp, công nghiệp và 
thù công nghiệp. Mục đích cùa Trung ương Đảng là thông qua việc 
xây dụng cấp huyện tổ chức lại nền sản xuất nông nghiệp từ cơ sở, 
củng cố các hợp tác xã, đưa nông nghiệp từng bước tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

Ban chi đạo xây dựng cấp huyện đã được thành lập. Bổn huyện 
đại diện cho bốn vùng sinh thái được chỉ định làm thừ. Một số hợp 
tác xã được chỉ đạo thí điểm. Những hoạt động tuyên truyền cho 
việc cải tiến quản lý nông nghiệp, từng bước đưa nông nghiệp lên 
sản xuất lớn đã diễn ra song song với việc động viên giai cấp nông 
dân đóng góp cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Điều đó tạo nên

1. Niên giám thống kê nám 1981, Sđd, tr. 324.
2. Tông cục Thống kê, 30 năm phát triển kinh tế và văn hóa cùa nước Việt 

Nam Dân chú Cộng hòa, Sđd, tr. 156-157.
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một khí thế sôi sục, cuốn hút tâm lực các tầng lớp nhân dân, đặc 
biệt là nông dân, mặc dù vào thời điểm đó hiệu quả của mô hình 
sản xuất nông nghiệp mới là chưa có gì rõ ràng.

Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh việc thay đổi về giống và tăng cường 
phân bón và tăng diện tích, sản lượng lúa có tăng thêm: năm 1971: 
4.123 nghìn tấn, năm 1972 tảng lên 4.924,4 nghìn tấn. Tính theo 
giá cố định năm 1970, giá trị tổng sản lượng nông nghiệp năm 1970 
đạt 2.850,4 triệu đồng, năm 1971 đạt 2.753 triệu và năm 1972 đạt
3.092,9 triệu đồng. Trong đó, riêng trồng trọt, năm 1970 đạt giá trị 
sản lượng 2.299,1 triệu đồng, năm 1971: 2.169,8 triệu, năm 1972:
2.478,6 triệu đồng. Năng suất bình quân một vụ lúa trong năm 1970 
đạt 20,14 tạ/ha, năm  1971: 19,95 tạ/ha, năm 1972: 22,43 tạ/ha. 
Theo các số liệu báo cáo thì nhiều tỉnh như Thái Bình, Hải Hưng, 
Nam Hà, Hà Tây, Ngoại thành Hà N ội... đã đạt năng suất 5 tấn 
thóc/ hécta ruộng hai vụ lúa. Các tinh thuộc Khu IV cũ, những nơi 
bị đánh phá ác liệt nhất, vẫn đảm bảo duy trì sản xuất. Nông dân 
không chi bảo đảm sản xuất, bảo đảm giao thông nông thôn thông 
suốt mà còn tham gia chiến đấu tốt. Ví dụ dân quân Thái Thụy 
(Thái Bình) bắn rơi 2 máy bay Mỹ đêm 20-7-1972, nữ dân quân xã 
Tiền Châu (Yên Lãng, Vĩnh Phú, nay là Thị xã Phúc Yên, tinh 
Vĩnh Phúc) bắn roi 1 máy bay F.111 vào ngày 17-10-1972... Nông 
dân đã góp phần vào chiến công của lực lượng dân quân tự vệ bắn 
rrri 25 máy hay M ỹ trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai1.

Việc đế quốc M ỹ leo thang chiến tranh phá hoại ở miền Bắc lần 
thứ hai trong dịp cuối năm 1972 cũng đã nằm trong dự đoán của 
Đảng và Chính phủ ta. Quân và dân miền Bắc đã sẵn sàng chuẩn bị 
đánh trả một cách chủ động. Ngay từ đầu tháng 11-1972 Quân 
chủng Phòng không - Không quân đã họp hội nghị bàn cách đánh 
B.52 của bộ đội tên lừa. Đồng thời cử đoàn cán bộ và một số kíp

1. Hội Nông dân Việt Nam, Lịch sử  phong trào nông dân và hội nông dân 
Việt Nam (1930-1995), Nxb. Chính trị Quốc gia, H. 1998, tr. 317-318.
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chiến đấu vào Nghệ An cùng trung đoàn tên lửa 263 thực hành 
đánh máy bay B.52. Đêm 22-11-1972, hai tiểu đoàn 43 và 44 thuộc 
trung đoàn 263 đã bắn rơi được máy bay B.52. Kinh nghiệm đánh 
B.52 nhanh chóng được phổ biến đến các đơn vị.

Ngày 27-11-1972, Quân ủy Trung ương chỉ thị cho toàn quân 
sẵn sàng chiến đấu. Đen ngày 4-12-1972, về cơ bản các lực lượng 
phòng không không quân và các lực lượng khác đã được bố trí 
xong tại các khu vực trọng yếu như Hà Nội, Hải Phòng, Thái 
N guyên... Bộ Tổng Tư lệnh ra lệnh cho các lực lượng vũ trang 
miền Bắc tăng cường các mặt chuẩn bị chiến đấu; Quân chủng 
Phòng không - Không quân tập trung mọi khả năng tiêu diệt được 
B.52 Mỹ. Công tác sơ tán một bộ phận lớn nhân dân, cán bộ không 
trực tiếp chiến đấu đến các vùng an toàn hơn được khẩn trương 
thực hiện.

Đối với chính quyền Níchxơn, với mưu đồ đã được tính toán từ 
trước, Mỹ đã huy động một lực lượng lớn không quân và hài quân 
Mỹ trở lại tham chiến vào dịp cuối năm 1972, bao gồm 193 máy 
bay B.52, gần 50 máy bay F. 111 và hom 1000 máy bay tiêm kích, 6 
liên đội tàu sân bay và hàng chục máy bay tiếp dầu K C -135... mở 
cuộc tập kích quy mô lớn đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và một số 
mục tiêu trên miền Bắc vào cuối năm 1972.

Ngày 14-12-1972, Tổng thống Mỹ Níchxơn chính thức phê chuẩn 
kế hoạch mở chiến dịch tập kích bằng không quân chiến lược vào 
hai thành phố lớn của miền Bắc là Hà Nội và Hải Phòng. Mục tiêu 
của họ là gây áp lực với Việt Nam trong đàm  phán ngoại giao tại 
Hội nghị Paris, gây tổn thất lớn về người và của cải của miền Bắc, 
ngăn chặn và hạn chế sự chi viện ồ ạt của miền Bắc vào miền Nam, 
giúp cho chính quyền Sài Gòn có điều kiện củng cố lực lượng.

Đe thực hiện chiến dịch đánh phá này, đế quốc M ỹ đã huy 
động toàn bộ máy bay chiên lược của M ỹ ở Đông Nam A. Ngày 
18-12-1972 không quân Mỹ giảm đánh phá một cách đột ngột vào
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Khu IV. Toàn bộ số máy bay ở Guam và Thái Lan ngừng hoạt động 
trong ngày sằn sàng chờ lệnh. Chiều ngày 18-12, trinh sát kỹ thuật 
báo cáo phát hiện địch đã ra lệnh tiếp nhiên liệu cho máy bay B.52 
ở phía đông Philippine.

Từ 19 giờ 40 phút ngày 18-12-1972, thực hiện chiến dịch 
Sấm rền II (Linebachker II), đế quốc Mỹ đã huy động 90 lần chiếc 
B.52 và 135 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh liên tiếp 3 đợt vào 
các mục tiêu ở Hà Nội, vùng phụ cận Hà Nội như sân bay Kép, Nội 
Bài, Gia Lâm, Hòa Lạc, Yên Bái, khu vực Đông Anh, Yên Viên, 
Đài Tiếng nói Việt Nam ở Mễ Trì. Nhiều điểm xung yếu khác tại 
các tỉnh như Nghệ An, Hà Tây, Vĩnh Phú, Hòa Bình, Thái Nguyên, 
Lạng Sơn,... cũng bị đánh phá. Quân và dân ta đã đánh trả quyết 
liệt. Ngay trong trận mở đàu chiến dịch phòng không đêm 18-12, 
quân và dân ta đã bắn rơi 7 máy bay, trong đó có 3 chiếc máy bay 
B.52, 1 chiếc máy bay F. 111 và bắt sống một số phi công Mỹ.

Chi tính riêng trong 12 ngày đêm cùa chiến dịch sấm  rền II (từ 
ngày 18 đến ngày 29-12-1972), đế quốc Mỹ đã huy động 740 lần 
chiếc máy bay chiến lược B.52 và hom 1.000 lần chiếc máy bay 
chiến thuật, có cả máy bay F. 111, sử dụng các khí tài điện tử gây 
nhiễu, đánh tập trung ồ ạt, ném gần 20.000 tan bom xuống các mục 
tiêu kinh tế, quân sự ở Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và một số 
nơi khác; đinh cao là sử dụng máy bay B.52 ném bom rải thảm 
m ang  tín h  ch ấ t h ủ y  d iệ t vào b ện h  viện và các k h u  đ ô n g  dân c ư  ở  
Thủ đô Hà Nội như bệnh viện Bạch Mai (đêm 21-12) và khu vực 
phố Khâm Thiên (đêm 26-12-1972 làm cho 473 người bị chết và bị 
thương, gần 2.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc bị hư hỏng nặng). Trận 
tập kích cuối cùng của không quân M ỹ vào Hà Nội là vào đêm 29- 
12-1972.

Đe đánh bại chiến dịch sấm  rền II của không quân Mỹ, 
chúng ta đã huy động 6 trung đoàn tên lừa phòng không, 4 trung 
đoàn không quân tiêm kích, 16 trung đoàn và 22 tiểu đoàn phòng 
không, 4 trung đoàn rađa, 346 đơn vị pháo và súng máy phòng không
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cùa bộ đội địa phương và dân quân tự vệ tham gia chiến đấu. Với 
lực lượng và thế trận đã được chuẩn bị trước và sằn sàng chiến đấu 
cao, các lực lượng phòng không, không quân Việt Nam cùng quân 
dân Hà Nội, Hải Phòng đã đánh bại cuộc tập kích đường không 
chiến lược của Mỹ, bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 chiếc máy 
bay B.52 và 5 chiếc máy bay F .l 11, diệt và bắt sống nhiều phi công 
Mỹ, làm nên trận "Điện Biên Phù trên không" 12 ngày đêm, gây 
chấn động thế giới. Đây là một đòn chiến lược có ý nghTa quyết 
định làm cho đế quốc M ỹ buộc phải thay đổi kế hoạch1. Do bị tổn 
thất nặng nề và mục tiêu phá hoại để ngăn chặn sự chi viện của 
miền Bắc cho miền Nam không đạt được, đúng 7 giờ sáng ngày 30- 
12-1972, Chính phù M ỹ buộc phải đơn phương tuyên bố ngừng 
ném bom đánh phá từ vĩ tuyến 20 trờ ra Bắc, kết thúc cuộc chiến 
tranh phá hoại lần thứ hai đối với miền Bắc Việt Nam và đề nghị 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nối lại đàm phán tại Hội nghị Paris.

Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai cùa đế quốc Mỹ (từ 
ngày 6-4-1972 đến ngày 15-1-1973), quân và dân miền Bắc đã bắn 
rơi 735 máy bay phản lực hiện đại của Mỹ, trong đó có 61 máy bay 
chiến lược B.52 và 10 máy bay phàn lực F. 111, tiêu diệt và bắt 
sống nhiều phi công, bắn cháy và bắn chìm hơn 135 tàu chiến, tàu 
biệt kích.

Riêng trong chiến dịch phòng không 12 ngày đêm  (từ ngày 18- 
12 đcn ngày  29 12 1972) quân  vù dân  m icn  D ăc đũ đ ập  lun cu ộ c  
tập kích chiến lược của đế quốc Mỹ, ban rod 81 máy bay hiện đại, 
trong đó có 34 máy bay B.52 và 5 máy bay F. 111. Trong số đó, quân 
và dân Hà Nội đã bắn rơi 25 máy bay B.52, đa số bắn rơi tại chỗ. 
Bộ đội tên lửa, lực lượng chù yếu của chiến dịch đã bắn rơi 30 máy 
bay B.52 góp phần quyết định đánh thắng cuộc tập kích chiến lược 
đường không của Mỹ. Lực lượng phòng không dân quân, tự vệ đã 
góp phần vào chiến công chung bắn rod 11 máy bay chiến thuật

1. Dần theo: Chiến thang "Hà Nội - Điện Biên Phù trên không" tầm cao trí 
tuệ và bủn lĩnh Việt Nam, Nxb. Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2012, tr. 133.
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hiện đại của Mỹ. Chiếc máy bay cuối cùng của Mỹ bị bắn rơi ở 
miền Bắc là chiếc máy bay do thám bị dân quân Lệ Thủy (Quảng 
Bình) bắn rơi trưa ngày 17-1-1973.

Quân và dân miền Bắc đã vượt qua những khó khăn thử thách 
ác liệt và đã lập thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu chống 
chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ và đã chi viện đắc 
lực cho tiền tuyến lớn miền Nam. Do đó Nhà nước đã có hình thức 
khen ngợi kịp thời. Ngay trong đợt đầu xét duyệt, Chính phủ đã 
công nhận 410 tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa của năm 1972. 
Ngày 11-1-1973, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký Lệnh tặng 
thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ Ưang nhân dân cho 26 
đơn vị và 12 cá nhân. Ngày 17-1-1973, Chủ tịch nước ký Lệnh 
thưởng 140 huân chương cho 140 địa phương và đon vị có nhiều 
thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, dũng cảm 
cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và cùa nhân dân, khắc phục 
hậu quả của chiến tranh kể từ khi Mỹ đánh phá trở lại, nhất là trong 
12 ngày đêm cuối tháng 12-1972. Tiếp đó, ngày 24-3-1973, Chủ 
tịch nước ký Lệnh thưởng 356 huân chương kháng chiến, 82 huân 
chương chiến công cho 419 địa phương, đơn vị, cá nhân, truy tặng 
35 huân chương cho 35 người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. 
Ngành giao thông vận tại được tặng thường 180 huân chương về 
những thành tích xuất sắc trong việc chống âm mưu phong tỏa, bao 
vây của địch, đảm bảo giao thông thông suốt, vận chuẩn hàng hóa 
chi viện cho tiền tuyến lớn.

Đánh giá về khả năng ngăn chặn đường tiếp tế của miền Bắc 
cho miền Nam, tháng 12-1972, chính Đô đốc Hài quân Mỹ Mc. 
Cain đã phải thừa nhận: "Tôi không biết một cách nào có thể chặn 
đứng nó (đường tiếp tế) tại một nước có địa hình phức tạp như thế"; 
Còn Thứ trưởng Ngoại giao M ỹ Alexis Johnson kết luận là chiến 
dịch Poket Money đã đổ bể, ông ta viết: "Như tôi từng dự liệu, cà 
chiến dịch phong tỏa cảng Hải Phòng và chiến dịch không kích 
(chiến dịch Linebachker năm 1972) đều không có bất cứ ảnh hưởng
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gì đến cuộc tiến công của quân đội nhân dân ở miền Nam". Có thể 
khẳng định rằng cùng với cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của 
quân và dân ta ở miền Nam, chiến dịch phòng không Hà Nội - Hải 
Phòng cuối năm 1972 là đòn chiến lược có ý nghĩa quyết định buộc 
Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình ở Việt Nam vào tháng Giêng năm 1973.

III. ĐÁU TRANH NGOẠI GIAO VÀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH 
PARIS VÈ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẶP LẠI HÒA BÌNH Ở 
VIỆT NAM

Sau thất bại của các cuộc phản công chiến lược hai mùa khô 
1965-1966 và 1966-1967, đặc biệt là thắng lợi của cuộc Tồng tấn 
công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 cùa quân đội và nhân dân Việt 
Nam đã giáng một đòn mạnh làm lung lay ý chí xâm lược của đế 
quốc Mỹ. Tối ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ L.B.Giônxơn thông 
báo ưên truyền hình: "Tối nay tôi đã ra lệnh cho các máy bay và tàu 
chiến cùa chúng ta không tiến hành cuộc tấn công nào chống miền 
Bắc Việt Nam, trừ khu vực nằm ờ phía Bắc khu phi quân sự ..."  và 
"Đã đến lúc bắt đầu nối lại về hòa bình và tôi sằn sàng đi bước đàu 
tiên trên con đường một cuộc xuống thang".

Tối ngày 3-4-1968, Đại sứ quán Mỹ tại Viêng Chăn (Lào) thông 
báo cho Đại sứ quán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc Mỹ đề 
nghị hai bên tiếp xúc tại Giomevơ. Phía Việt Nam đề nghị tiếp xúc 
tại Phnôm Pênh. Nhung Oasinhtơn lại đề nghị tiếp xúc tại các địa 
điểm khác nhau nhu: Niu Đêli, Jakarta, Viêng Chăn, Rănggun. Việt 
Nam đề nghị tại Vácsava (Ba Lan). Mỹ lại đề nghị tại Côlômbô, 
Katmandu, Kualar Lumpur, Raoapindi, Kabun, Tokyo, Brucxen, 
Helsinki, Viên, Romma. Cuối cùng, ngày 2-5-1968, Việt Nam đề 
nghị lấy Paris làm địa điểm họp chính thức.

Ngày 13-5-1968 hai đoàn đại biểu Việt Nam và Mỹ chính thức 
gặp nhau lần đầu tiên tại hội trường các Hội nghị Quốc tế tại Đại lộ 
Kléber ở Thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), đánh dấu một giai đoạn 
mới của cuộc chiến tranh, cuộc đọ sức trên mặt trận ngoại giao
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đồng thời với cuộc đọ sức trên chiến trường. Sau khi M ỹ chấm dứt 
ném bom miền Bắc Việt Nam, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa và M ặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra tuyên 
bố cùng M ỹ và chính quyền Sài Gòn họp hội nghị bốn bên và cùng 
các bên đưa cuộc họp đến kết quả. Trường phái đoàn Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa là ông Xuân Thủy và từ tháng 6-1968 ủ y  viên 
Bộ Chính trị Lê Đức Thọ tới Paris tham gia đàm phán trực tiếp với 
tư cách là c ố  vấn đặc biệt của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam là ông Trần Bửu Kiếm. Đen tháng 6-1969, Mặt trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam họp đại hội quốc dân, ra Nghị 
quyết thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam. Từ ngày 10-6-1969, Đoàn đại biểu Mặt trận Dân 
tộc giải phóng tại Hội nghị Paris chuyển thành Đoàn đại biểu Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Bộ 
trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình làm Trưởng đoàn; Trường 
phái đoàn M ỹ là Henry Cabot Lodge và Tiến sĩ Kitxinhgiơ, cố vấn 
đặc biệt của Tổng thống M ỹ Níchxơn; Trường phái đoàn Việt Nam 
Cộng hòa là Tổng trường Ngoại giao Trần Văn Lắm.

Cuộc đàm phán tại Paris kéo dài 4 năm 9 tháng diễn ra hết sức 
căng thẳng, với 201 phiên họp công khai, 45 cuộc gặp riêng cấp 
cao, 500 cuộc họp báo, 1000 cuộc phỏng vấn, hàng trăm cuộc mittinh 
của nhân dân ùng hộ Việt Nam. Cuối cùng Việt Nam đã giành thắng 
lợi về những yêu cầu cơ bản, có tính nguyên tắc.

Ngày họp được bắt đầu từ ngày 18-1-1969, nhưng đoàn chính 
thức của chính quyền Sài Gòn đến chậm. Đây là thủ đoạn của Nguyễn 
Văn Thiệu cố tình kéo dài việc cử đoàn chính thức đến Paris để 
Giônxơn rời Nhà Trắng mà vẫn không được biết hội nghị đã khai 
mạc. Ngày 25-1-1969 khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ nhất của 
Hội nghị 4 bên về Việt Nam tại Paris.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị Paris, cục diện cuộc chiến tranh 
tại Việt Nam có những thay đổi rất lớn. Nhiều giải pháp đã được các
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bên đưa ra, nhưng chưa được phía khác chấp nhận. Ngày 8-5-1969 
ông Trần Bửu Kiếm, đại diện cùa Mật trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam đưa ra Giải pháp toàn bộ Mười điểm về vấn đề 
miền Nam Việt Nam. Ngày 14-5-1969 phía Mỹ đưa ra Ke hoạch 
Tám điểm. Nhìn chung trọng tâm của hội nghị xoay quanh hai vấn 
đề chủ yếu là vấn đề rút hết quân M ỹ khỏi miền Nam Việt Nam và 
vấn đề thay đổi chính quyền Nguyễn Văn Thiệu bàng một chính 
quyền tán thành độc lập, thong nhất, dân chủ, hòa bình và trung lập 
tại miền Nam Việt Nam. Các cuộc tiến công ngoại giao của phái 
đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên các diễn đàn công khai 
cũng như các cuộc gặp riêng đều nham thể hiện thiện chí thương 
lượng cùa Việt Nam và ép Mỹ tiếp tục xuống thang, buộc Mỹ phải 
đưa ra một thời hạn dứt khoát cho việc rút hết toàn bộ quân Mỹ và 
các nước đồng minh của M ỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, mà 
không kèm theo điều kiện gì. Trong thời gian diễn ra Hội nghị bốn 
bên tại Paris, Phái đoàn ta chú trọng tuyên truyền lập trường, quan 
điểm của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam để tranh thù sự đồng tình và ủng hộ cùa nhân dân thế 
giới. Mỗi bên đều nhận thức rõ rằng yếu tố quyết định cho thắng lợi 
của việc đàm phán chính là thắng lợi trên chiến trường.

Từ ngày 30-3-1972 quân và dân ta mở cuộc Tổng tấn công 
chiến lược Xuân - Hè đánh địch trên năm mặt trận lớn từ Bình Trị 
T hiên  đen đo n g  hang  sô n g  P ử u  l ong , g iàn h  th ă n g  lạ i to  lóm, tiêu 
diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng rộng lớn, tạo được 
chỗ đứng vững cho các đơn vị chủ lực trở về, làm cho chiến lược 
" Việt Nam hóa chiến tranh" của M ỹ thất bại một bước nghiêm 
trọng. So sánh lực lượng ờ miền Nam thay đổi lớn. Hoa Kỳ buộc 
phải "tái M ỹ hóa" cuộc chiến tranh, đưa tàu chiến, máy bay đánh 
phá lại và phong tỏa cảng, sông ngòi ỡ  miền Bắc hòng cứu nguy 
quân đội Sài Gòn.

Sự trụ vững kiên cường của miền Bắc Việt Nam cũng đã góp 
phần gây áp lực ngoại giao đối với phía Mỹ. Qua 4 năm đàm phán
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tại Paris, đặc biệt qua các cuộc gặp riêng và các công hàm trao đổi 
quan điểm giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính 
phù Mỹ, ngày 20-10-1972, hai bên đã hoàn thành văn bàn "Hiệp 
định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam" (còn gọi 
là "Hiệp định 20 tháng Mười năm 1972"' và thỏa thuận sẽ chính 
thức ký vào ngày 31-10-1972.

Cũng trong ngày 22-10-1972, Tổng thống Mỹ R.Níchxơn đã 
phải ra lệnh ngừng ném bom, bắn phá từ Bắc vĩ tuyến 20 ƯỞ ra. 
Nhưng ngày 23-10-1972, R.Níchxơn thông báo khẩn cho Thủ 
tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị có cuộc gặp riêng mới 
ở Paris và hoãn chuyến đi của Kitxinhgiơ tới Hà Nội. Mỹ viện cớ 
xuất hiện "khó khăn ở Sài Gòn" để trì hoãn, nhằm tìm cách "thương 
lượng trên thế mạnh". Ngày 26-10-1972, Chính phủ Việt Nam đã 
công bố trước dư luận trong nước và thế giới bản dự thảo Hiệp 
định 20 tháng 10 năm 1972 mà hai bên đã thỏa thuận, ra tuyên bố 
bóc trần thái đột lật lọng của phía Mỹ và khẳng định lập trường 
trước sau như một của Việt Nam nhằm bảo vệ quyền dân tộc cơ 
bản của mình.

Nhưng sau khi thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 
tháng 11-1972, chính quyền Níchxơn đòi xét lại, sửa chữa một sổ 
điều khoản cơ bản trong dự thảo Hiệp định; đồng thời, M ỹ tập 
trung lực lượng rất lớn không quân chiến lược mở một cuộc tập 
kích chiến lược quy mô lớn vào 'lliii đô Hà Nội, thành phố cáng 
Hải Phòng nhằm tiêu diệt tiềm lực kinh tế và quốc phòng của miền 
Bắc, buộc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thương lượng lại. Kế hoạch 
tập kích chiến lược bằng máy bay B.52 vào Hà Nội, Hải Phòng và 
một số thành phố khác ở miền Bắc đã được chính quyền M ỹ chuẩn 
bị từ lâu nhằm dùng sức mạnh quân sụ gây tổn thất lớn cho Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và ép Việt Nam chấp nhận điều kiện của M ỹ tại 
cuộc đàm phán ở Paris. Nhưng quân đội và nhân dân Việt Nam đã

1. Theo Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2005, tí. 258.
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kiên quyết giáng trả, làm nên chiến thắng lịch sừ "Điện Biên Phủ 
trên không", đập tan cuộc tập kích bằng máy bay B.52 của đế quốc 
M ỹ trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, tạo thế và lực vững vàng cho 
hai đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam Dân chù Cộng hòa và 
Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam khi bước vào vòng đàm 
phán cuối cùng tại Paris.

Do bị thất bại nặng nề ở miền Nam Việt Nam, bị sức ép của dư 
luận tiến bộ thế giới và đặc biệt sự đổ võ hoàn toàn âm mưu dùng 
lực lượng quân sự đánh phá hủy diệt miền Bắc để thương lượng 
trên thế mạnh, đã buộc chính quyền Níchxơn phải "xuống thang". 
Đe quốc M ỹ phải ra lệnh ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra 
kể từ 7 giờ sáng ngày 30-12-1972, quay lại tình trạng trước ngày 
18-12-1972, để tiếp tục đàm phán tại Hội nghị Paris. Ngày 15-1-1973, 
Chính phủ Mỹ tuyên bố chấm dứt hoàn toàn việc ném bom và các 
hành động chiến tranh khác chống lại nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa.

Diễn biến của Hiệp định Paris:

Cuộc đàm phán Paris bắt đầu từ ngày 13-5-1968, kết thúc vào 
ngày 27-1-1973 kéo dài trong 4 năm 9 tháng, qua hai lần thay đổi 
Tổng thống Mỹ. Cuộc đàm phán diễn ra qua 4 giai đoạn chủ yếu:

Giai đoạn l \  Đàm phán giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với 
Mỹ (từ tháng 5 đến tháng 11-1968).

Giai đoạn 2: Từ đầu năm 1969 đến giữa năm 1972. Đây là giai 
đoạn giằng co quyết liệt trên chiến trường, trên bàn đàm phán và cả 
trong quan hệ quốc tế.

Giai đoạn 3: Từ tháng 6-1972 đến cuối năm 1972.

Giai đoạn 4: Từ cuối năm 1972 đến tháng 1-1973, Việt Nam 
làm thất bại thủ đoạn lật ngược thế trận trên chiến trường và trên 
bàn đàm phán, buộc M ỹ và chính quyền Sài Gòn phải ký Hiệp định 
Paris trong thế thất bại.
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Ngày 13-1-1973 là lần gặp riêng cuối cùng giữa Lê Đức Thọ - 
Xuân Thủy với Henry Kitxinhgiơ. Đen ngày 23-1-1973, Lê Đức Thọ, 
Xuân Thủy và Henrry Kitxinhgiơ gặp nhau tại Hội trường Kléber 
để trao đổi và đạt thỏa thuận về số tiền Mỹ đóng góp hàn gắn vết 
thương chiến tranh là 3 tỷ 250 triệu USD và ngày 30-1-1973 
Níchxơn sẽ gửi công hàm cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa về vấn đề này. Tiếp đó, Lê Đức Thọ và Henưy Kitxinhgiơ ký 
tắt Hiệp định và trao đổi bút cho nhau.

Ngày 23-1-1973, tại Paris đã diễn ra lễ Ký tắt Hiệp định và 4 
Nghị định thư về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 
giữa đại diện cùa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là cố vấn Lê Đức 
Thọ và đại diện Hoa Kỳ là Tiến sĩ Henry Kitxinhgiơ.

Ngày 27-1-1973, vào hồi 11 giờ 30 (giờ Paris), Hiệp định về 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở  Việt Nam đã được ký kết 
chính thức tại Trung tâm các Hội nghị quốc tế trên Đại lộ Kléber ở 
Thủ đô Paris giữa bốn bên tham gia Hội nghị Paris về Việt Nam, 
gồm đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chù Cộng hòa, Chính phù 
Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chính phù 
Hoa Kỳ, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Các Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao thay mặt cho Chính phủ của mình ký chính thức vào các bản 
tiếng Việt và tiếng Anh của Hiệp định về chấm đứt chiến tranh, lập 
lại hòa bình ở Việt Nam và ba nghị định thư kèm theo: Nghị định 
thư về ngừng bán tại miền Nam Việt Nam và các Ban Liên hựp 
quân sự; Nghị định thư về ủ y  ban quốc tế kiểm soát và giám sát; 
Nghị định thư về trao trả các nhân viên quân sự bị bắt, dân thường 
nước ngoài bị bắt và bị giam giữ.

Cũng tại Trung tâm các Hội nghị quốc tế Kléber ở  Paris, vào 
hồi 15 giờ 45 phút ngày 27-1-1973, Bộ trường Bộ Ngoại giao 
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh, 
với sự thỏa thuận của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Hoa 
Kỳ William Price Rogers với sự thỏa thuận của Việt Nam Cộng hòa
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chính thức ký bản Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình ở  Việt Nam  và bốn nghị định thư kèm theo, trong đó ngoài ba 
nghị định thư đã kể trên còn có thêm một nghị định thư về việc 
phía Hoa Kỳ nhận tháo gỡ mìn, làm mất hiệu lực vĩnh viễn, phá 
hủy mìn ở vùng biển, cảng, sông ngòi nước V iệt Nam Dân chủ 
Cộng hòa.

v ề  cơ bản văn bản Hiệp định ngày 27 tháng Giêng năm 1973 
không khác gì nhiều so với văn bản ngày 20 tháng Mười năm 1972. 
Việt Nam nhất quyết bảo vệ được các nguyên tắc và nội dung cơ 
bàn là M ỹ chấm dứt chiến tranh, rút quân trong 2 tháng, giữ nguyên 
trạng về chính trị; Hội đồng hòa giải hòa hợp dân tộc gồm ba 
thành phần; Hoàn toàn không đề cập vấn đề quân đội miền Bắc. 
Số tiền M ỹ nhận đóng góp cao hơn Thỏa thuận 20 tháng Mười 
năm 1972.

Bản Hiệp định gồm 9 chương với 23 điều, nêu rõ là Hoa Kỳ và 
các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ của nước Việt Nam. Mỹ chấm dứt chiến tranh, chấm dứt 
dính líu về quân sự vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, 
tôn trọng quyền tự quyết và bào đảm các quyền tự do dân chù của 
nhân dân miền Nam Việt Nam. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự 
quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử. 
Việc thống nhất nước Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng 
p liư ưug  p liáp  hò a  bình.

Cùng với Hiệp định, 4 Nghị định thư đã được ký kết gồm:

1. Nghị định thư về ngừng bắn và các Ban liên hợp quân sự.

2. Nghị định thư về ủ y  ban giám sát và kiểm soát quốc tế.

3. Nghị định thư về trao trả nhân viên các bên bị bắt.

4. Nghị định thư về tháo gỡ, vô hiệu hóa mìn ở miền Bắc.

Ngoài ra hai bên còn thỏa thuận 8 "hiểu biết" nhưng vì lý do tế 
nhị về ngoại giao, hai bên cam  kết tôn trọng nên không ghi vào
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Hiệp định hay Nghị định thư. Trong số 8 "hiểu biết" chỉ có 5 "hiểu 
biết" đầu là có ý nghĩa, 3 "hiểu biết" sau chỉ có tính chất kỹ thuật. 
Hiệp định Paris có hiệu lực từ 24 giờ (giờ GMT) ngày 27-1-1973. 
Hiệp định Paris về Việt Nam là kết quả của một quá trình đấu tranh 
gian khổ suốt 4 năm 9 tháng, một khoảng thời gian dài chưa từng 
thấy trong lịch sử đàm phán quốc tế.

Ý nghũi Hiệp định Paris:

Hiệp định Paris được ký kết là một thắng lợi tổng hợp cùa cuộc 
đấu tranh trên cả 3 mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao. Với Hiệp 
định Paris, Mỹ buộc phải chấm dứt chiến tranh rút khỏi Việt Nam 
và Đông Dương, chấm dứt sự dính líu về quân sự. Chính quyền và 
quân đội Sài Gòn không còn chỗ dựa, bị suy yếu và lún sâu vào 
khủng hoàng. Hiệp định Paris là cơ sờ pháp lý không cho phép Mỹ 
tiếp tục dính líu và can thiệp trở lại ở Việt Nam.

Hiệp định Paris được ký kết đã mở ra một giai đoạn mới cho 
cách mạng Việt Nam, việc Mỹ rút quân, nhưng lực lượng chính trị 
và vũ trang Việt Nam vẫn ờ nguyên miền Nam đã tạo ra so sánh lực 
lượng mới, thuận lợi mới cho việc đánh đổ chính quyền và quân đội 
Sài Gòn, hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Hiệp định Paris cũng phản ánh được những thắng lợi to lớn, 
toàn diện của nhân dân Việt Nam trong bối cảnh quốc tế có nhiều 
thuận lợi và phức tạp, nhất là quan hệ Xô - Trung không tốt, nhung 
Việt Nam đã tranh thủ được sự ủng hộ của Liên Xô, Trung Quốc và 
các nước xã hội chủ nghĩa, các nước không liên kết và nhân dân 
yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Hiệp định Paris và việc M ỹ rút khỏi Việt Nam đã góp phần to 
lớn vào sự nghiệp giải phóng của nhân dân Lào, buộc M ỹ chấm dứt 
dính líu quân sự, rút khỏi Lào, trực tiếp đưa đến giải pháp về Lào 
vào tháng Hai năm 1973. Hiệp định Paris cũng đẩy M ỹ vào xu thể 
rút lui về quân sự khỏi Đông Dương, đã trực tiếp đưa đến việc Mỹ 
chấm dứt ném bom Campuchia, đã mở đường, tạo cơ hội và thuận
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lợi cho thắng lợi của cách mạng Campuchia vào tháng Tư năm 1975. 
Đồng thời thắng lợi cùa nhân dân Việt Nam đã góp phần mở ra cục 
diện mới ở Đông Nam Á, quân đội Mỹ rút khỏi khu vực, khối 
SEATO và khối ANZUS bị phá sản, xu thế hòa bình, trung lập trong 
khu vực phát triển.

Thắng lợi của Việt Nam tại Hội nghị Paris là một thắng lợi có ý 
nghĩa vô cùng to lớn, khang định nền ngoại giao Việt Nam đã có 
bước trưởng thành vượt bậc và đang phát triển mạnh mẽ trên con 
đường xây dựng m ột nền ngoại giao độc lập, tự chủ và đoàn kết 
quốc tế.
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ĐÁNH THẮNG MỘT BƯỚC QUAN TRỌNG 
CHIẾN LƯỢC "VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH" 

CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (1969 - 1-1973)

Chương IV

L HỌC THUYÉT NÍCHXƠN VÀ CHIÉN LƯỢC "VIỆT NAM 
HÓA CHIÉN TRANH" CỦA MỸ

Sang năm 1969, khi Níchxơn bước vào Nhà Trắng, tình hình thế 
giới có nhiều bất lợi đối với nước Mỹ, trong đó một phần quan trọng 
là yếu tố chiến tranh Việt Nam.

Trong khi Mỹ bị sa lầy trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, các 
nước Tây Âu và Nhật Bản nhanh chóng vượt lên, trở thành đối thù 
cạnh tranh với Mỹ trên lĩnh vực kinh tế và chính trị. Cũng trong 
thời kỳ này, Liên Xô, Trung Quốc và các nước trong khối quân sự 
Vácsava cũng tăng cường sức mạnh, nhất là về quân sự. Phong trào 
độc lập dân tộc tiếp tục phát triển ở  châu Á, châu Phi và cả châu 
Mỹ Latinh, sân sau của Mỹ.

Ở Việt Nam, cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 ở 
miền Nam và việc đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất 
của Mỹ ra miền Bắc đã góp phần quan trọng làm phá sản chiến 
lược "Chiến tranh cục bộ" cùa đế quốc Mỹ. Sau thất bại của chiến 
lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam Việt Nam, nước Mỹ lâm 
vào thời kỳ khủng hoàng kéo dài nhất từ sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai. Cuộc khủng hoảng xã hội gay gắt buộc giai cấp thống trị 
Mỹ phải lựa chọn một trong hai con đường: đó là rút quân để kết 
thúc chiến tranh hoặc tăng thêm quân theo đề nghị của tướng Oétmolen 
nhằm tiếp tục duy trì cuộc chiến.
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Chi phí chiến tranh trong 4 năm (1965-1968) ngày một tăng, 
trung bình gàn 30 tỷ đôla hằng năm đã làm cho ngân sách của Mỹ 
bị thâm hụt lớn. Tỷ trọng ngoại thương của Mỹ giảm mạnh từ 48% 
năm 1948 xuống 25% năm 1954, và chỉ còn 10% năm 1969. Cán 
cân thanh toán mậu dịch bị thâm thủng, lạm phát tăng 6,1% năm 
1969. Năng suất lao động xuống mức thấp hơn so với nhiều nước 
tư bản phát triển. Đội quân thất nghiệp ngày càng đông thêm.

Cùng với sự suy thoái về kinh tế, tài chính, sự khủng hoảng về 
tinh thần và chia rẽ về chính trị trong xã hội Mỹ cũng ngày càng 
tăng. Con số hơn 100.000 binh lính Mỹ bị thương, bị chết và mất 
tích trên chiến trường Việt Nam càng làm cho người Mỹ nhận ra 
rằng chiến tranh Việt Nam là nguồn gốc gây tai họa cho cuộc sống 
cùa người Mỹ.

Tinh hình đó đã làm gay gắt thêm mâu thuẫn trong nội bộ nước 
Mỹ, đẩy sự chống đối của các tầng lớp nhân dân đối với chính 
quyền lên cao, làm cho nội bộ giới lãnh đạo Mỹ bị phân hóa. Làn 
sóng chống chính phủ, phản đối cuộc chiến tranh cùa Mỹ ở Việt 
Nam ngày càng dâng cao, các cuộc bãi khóa, biểu tình, các vụ ám 
sát liên tiếp nổ ra.

Trước thất bại quân sự ở chiến trường Việt Nam, trước tình 
hình kinh tế - xã hội Mỹ sa sút và trước sức ép rộng lớn của nước 
M ỹ và của the g iớ i phản  đôi ch iên  tranh  V iệt N am , giới câm  quyên  
Mỹ nhận thấy cán cân thế giới đang có những biến đổi không có lợi 
cho Mỹ. Chiến lược của Mỹ tỏ ra không đủ sức chống đỡ với sự 
phát triển của lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới. Vì vậy, 
Mỹ chủ trương điều chỉnh chiến lược hòng tiếp tục thực hiện chính 
sách bá chù toàn cầu và duy trì sự thống trị của Mỹ ở miền Nam 
Việt Nam bàng chủ nghĩa thực dân mới.

Trước hết Giônxơn thực biện chủ trương "phi Mỹ hóa chiến 
tranh", giao trách nhiệm cho chính quyền Sài Gòn, chấm dứt sự 
dính líu trên bộ cùa quân đội M ỹ ở miền Nam Việt Nam, chấm dứt
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không điều kiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, chấp nhận 
đàm phán với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam. Chủ trương "phi M ỹ hóa chiến 
tranh" của chính quyền Giônxơn chưa tiến hành được bao lâu thì 
ngày 20-1-1969, N íchxơn được bầu làm  Tổng thống M ỹ thay 
Giônxơn và bắt đầu thực hiện một chiến lược toàn cầu mới mang 
tên "Học thuyết Níchxom" và chiến lược quân sự "Răn đe thực tế" 
thay cho chiến lược "Phản ứng linh hoạt" đã bị phá sản.

Học thuyết Níchxơn được xây dựng trên ba nguyên tắc "Tập thể 
tham gia", "Sức mạnh cùa Mỹ" và "San sàng thương lượng".

Mục tiêu cùa học thuyết Níchxơn là giảm bớt các cam kết quốc 
tế của Mỹ, đòi hòi các đồng minh phải chia sẻ trách nhiệm, nhưng 
Mỹ vẫn duy trì lực lượng quốc phòng mạnh để giữ thế cân bằng và 
răn đe, đảm bảo khẳng định vị trí lãnh đạo thế giới tự do của Mỹ. 
Đối với các nước xã hội chủ nghĩa, Mỹ triệt để lợi dụng mâu thuẫn 
trong các nước này, đặc biệt là giữa Liên Xô và Trung Quốc, lợi 
dụng tính đa cực về chính trị trong phong trào Cộng sản và Công 
nhân quốc tế để chia rẽ, lôi kéo các nước lớn, mua chuộc và uy hiếp 
các nước nhỏ. Đối với phong trào giải phóng dân tộc, Níchxơn chủ 
trương vừa dụ dỗ, mua chuộc vừa đe dọa các nước đang đấu 
tranh chống lại Mỹ và các thế lực đế quốc khác. Rút kinh nghiệm 
thất bại ở  Việt Nam, Mỹ tìm cách hạn chế việc sử dụng quân Mỹ, 
thực h iện  liẽn  m inh khu  vực, dùng  ngư ờ i đ ịa  p h u ư n g  đ án h  ngườ i 
địa phương.

Riêng ở châu Á, Níchxơn chủ trương đẩy mạnh liên minh khu 
vực, nhất là tại Đông Nam châu Á, đặc biệt đề cao vai trò của Nhật 
Bản, lấy Nam Việt Nam làm thí điểm để tập hợp tay sai ở châu Á 
đàn áp phong trào cách mạng ở đây. Đối với miền Nam Việt Nam, 
Níchxơn điều chinh chủ trương ''phi M ỹ hóa chiến tranh” của 
Giônxơn thành ''Việt Nam hóa chiến tranh". Phi M ỹ hóa là một 
kế hoạch thuần túy về quân sự nhằm tránh cho quân M ỹ khỏi bị 
thất bại nặng nề bằng cách duy trì cục diện chiến trường không bị
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xấu thêm, đồng thời tiến hành thương lượng để hòng rút khỏi cuộc 
chiến tranh trong danh dự. "Việt Nam hóa chiến tranh" là một chiến 
lược hoàn chỉnh về quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao nhằm tiếp 
tục thực hiện âm mưu cơ bản của Mỹ là bám giữ miền Nam Việt 
Nam, giảm bớt sự dính líu của quân đội Mỹ trên bộ, nhưng phải 
giành thế mạnh trên chiến trường để kết thúc chiến tranh bàng 
thương lượng theo điều kiện cùa Mỹ. Thực chất đây là chủ trương 
dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam, dùng người Đông 
Dương đánh người Đông Dương với tiền bạc, vũ khí, trang bị của 
Mỹ và do M ỹ chỉ huy.

Ke hoạch "Việt Nam hóa chiến tranh" được Mỹ dự định thực 
hiện làm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1, từ năm 1969 đến năm 1970: Tăng cường lực lượng 
quân sự để đù sức đối phó với lực lượng chủ lực của Việt Nam, rút 
một bộ phận quân Mỹ về nước. Tăng cường kiểm soát những vùng 
đông dân quan trọng, đẩy mạnh chiến dịch bình định nông thôn.

- Giai đoạn 2, từ giữa năm 1970 đến giữa năm 1971: Kiểm soát 
hầu hết những vùng đông dân, rút đại bộ phận quân chiến đấu Mỹ, 
giao cho quân đội Sài Gòn đảm nhiệm việc đối phó với quân Giải 
phóng trên chiến trường.

- Giai đoạn 3, từ giữa năm 1971 đến giữa năm 1972: Hoàn tất 
nh ữ n g  m ục ticu  củ a  "V iệt N a m  hóa  ch iến  tranh". C h ín h  q u y ền  và 
quân đội Sài Gòn đủ mạnh để đánh bại lực lượng cách mạng ở miền 
Nam Việt Nam.

Đe thực hiện kế hoạch trên, Mỹ đã đề ra 5 biện pháp quan trọng:

1. Xây dựng quân đội Sài Gòn thành lực lượng mạnh đủ sức 
đương đầu với lực lượng vũ trang Giải phóng và dùng quân đội Sài Gòn 
làm nòng cốt cho việc tập hợp các quân đội đồng minh ở khu vực.

2. Cùng cố và ổn định chính quyền Sài Gòn các cấp, tăng cường 
đẩy mạnh và phát triển nền kinh tế miền Nam Việt Nam.
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3. Tập trung thực hiện chương trình bình định, bảo đảm an ninh 
lãnh thổ Việt Nam.

4. Tập hợp liên minh phản động khu vực do chính quyền và quân 
đội Nam Việt Nam đóng vai trò nòng cốt.

5. Chặn đứng các nguồn tiếp tế chi viện cho cách mạng nước 
Việt Nam, xúc tiến các hoạt động ngoại giao để kiềm chế, cô lập 
cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam.

Triển khai thực hiện kế hoạch trên, Mỹ gấp rút củng cố bộ máy 
chi đạo của M ỹ ở miền Nam Việt Nam bao gồm Đại sứ quán, Bộ 
Tư lệnh quân sự M ỹ MACV, phân cục tình báo CIA và hệ thống cố 
vấn dân sự, quân sự. Chính quyền Sài Gòn ban hành lệnh tổng 
động viên, bắt lính đôn quân, phát triển và hiện đại hóa quân đội. 
Trong gần 4 năm (1969-1972), địch đã nâng số quân chù lực, quân 
địa phương (bảo an, dân vệ) từ 70 vạn lên 110 vạn, lực lượng bán 
vũ trang (phòng vệ dân sự) từ 150 vạn lên 200 vạn. Phát triển và 
hiện đại hóa quân đội được M ỹ coi là một trong số những biện 
pháp chủ yếu quyết định thành bại của chiến lược "Việt Nam hóa 
chiến tranh", do đó quân đội Sài Gòn là quân đội đông nhất trong 
số các nước đồng minh của Mỹ.

Đẻ hiện đại hóa quân đội Sài Gòn, đế quốc Mỹ gấp rút đưa nhanh 
và tăng cường vào miền Nam một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, 
phương tiện chiến tranh. Từ đầu năm 1969 đến giữa năm 1970, Mỹ 
đã tăng gấp đôi số lượng xe tăng, xe thiết giáp, pháo các loại cho 
các sư đoàn bộ binh chù lực quân đội Sài Gòn, trang bị đầy đủ vũ 
khí hiện đại cho lục quân. Tiếp đó, M ỹ bắt đầu đẩy mạnh việc hiện 
đại hóa không quân, hải quân và pháo binh nhằm từng bước xây 
dựng quân đội Sài Gòn đảm nhiệm nhiệm vụ tác chiến trên sông, 
trên biển và trên không. Đen cuối năm 1972, quân đội Sài Gòn đã 
có 110 máy bay chiến đấu các loại, 1.897 xe tăng và xe thiết giáp, 
1.300 khẩu pháo, 1.600 tàu chiến.

Đi đôi với việc củng cố chính quyền, tăng cường lực lượng 
quân đội, đế quốc M ỹ và chính quyền Sài Gòn liên tục mở ra các
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cuộc hành quân phản kích hòng đẩy lực lượng của ta ra xa vùng 
thành thị và nông thôn, đồng thời dùng khối lượng bom đạn gấp hai 
lần trước đây đánh phá, hủy diệt các vùng giải phóng, các vùng căn 
cứ, hệ thống kho tàng, hành lang tiếp tế, tuyến vận tải chiến lược 
559 của ta. Mỹ và quân đội Sài Gòn thiết lập hệ thống đồn bốt 
giăng khắp các vùng đồng bằng, vùng giáp ranh để kiểm soát việc 
di chuyển lực lượng cùa ta và việc đi lại làm ăn cùa nhân dân, ngăn 
chặn nguồn tiếp tế hậu cần.

Một điều khác biệt lớn giữa chiến lược "Việt Nam hóa chiến 
tranh" của Níchxơn với các chiến lược chiến tranh khác của Mỹ 
trước đây, là lần này chúng rất coi trọng vùng nông thôn, coi bình 
định nông thôn là biện pháp chù chốt quyết định sự tồn vong của 
chính quyền Sài Gòn, sự thành bại của chiến lược "Việt Nam hóa 
chiến tranh". "Chúng coi vấn đề giành dân lần này là "keo cuối 
cùng, thăng là ở đây và thua cũng là ở  đẫy", coi địa bàn chù yêu 
của cuộc chiến tranh điền địa là ấp xã  và giải quyết ấp xã  là căn 
bàn giải quyết được cuộc chiến tranh"1.

Đe thực hiện cuộc "chiến tranh giành dân" này, Mỹ thành lập 
cơ quan chi đạo bình định MAC CORSS trên cơ sở hợp nhất các cơ 
quan chỉ đạo bình định của Bộ Tư lệnh quân sự Mỹ MACV, của sứ 
quán Mỹ và Phân cục tình báo Trung ương Mỹ CIA tại Sài Gòn. 
Cơ quan này đặt dưới sự chỉ đạo của A. Bram - Tư lệnh quân viễn 
ch in h  M ỹ và C ôhai - P h ân  cục  U ưởng C IA  tại S ài GÒ11 đ ư ự c sử  
dụng làm phụ tá cho A.Bram. Bộ máy bình định của chính quyền 
Sài Gòn cũng được kiện toàn từ trung ương đến địa phương. Chính 
quyền Sài Gòn giải tán Bộ Xây dựng nông thôn và thay vào đó 
thành lập Hội đồng Bình định Trung ương do Thù tướng Trần 
Thiện Khiêm làm Chủ tịch và Trung tâm bình định Trung ương do 
chính Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lãnh đạo. Ở cấp tỉnh, tỉnh trưởng

1. Ban Chi đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Tống kết cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Thang lợi và bài học, Nxb. Chính trị 
Quốc gia, H. 1995, tr. 88.
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vừa kiêm tiểu khu trưởng vừa nắm việc chi đạo toàn bộ công tác 
bình định.

Công tác bình định được M ỹ và chính quyền Sài Gòn triển khai 
quyết liệt từ giữa năm 1969 bằng hàng loạt biện pháp khác nhau 
với các thủ đoạn vừa cứng rắn vừa mềm dẻo, mua chuộc.

v ề  quân sự, cùng với việc thực hiện chiến dịch Phượng hoàng 
nhằm tiêu diệt các cơ quan của ta, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã 
huy động từ 60 - 70% số quân chủ lực cùng đại bộ phận lực lượng 
bảo an, dân vệ, 40.000 cán bộ bình định, hàng vạn cảnh sát dã chiến 
liên tục càn quét, đánh phá, chà đi sát lại các vùng nông thôn.

"Tranh thù trái tim khối óc cùa nông dân", tách nông dân ra 
khỏi lực lượng cách mạng là mục tiêu chính và là nhiệm vụ trọng 
yếu của chính sách bình định của M ỹ và chính quyền Sài Gòn. Đe 
thực hiện âm mưu thâm độc đó, ngày 26-3-1970, chính quyền Sài 
Gòn ban hành luật "Người cày có ruộng" gồm 6 chương, 22 điều 
với nội dung cơ bàn là: hạ thấp suất lưu trí để lại cho địa chủ từ 100 
ha (theo dụ số 57 của Ngô Đình Diệm) xuống còn 15 ha ở Nam Bộ 
và 5 ha ở Trung Bộ, cấp không ruộng cho nông dân và xóa bỏ chế 
độ tá canh.

Luật "Người cày có ruộng" của Nguyễn Văn Thiệu, đi đôi với 
việc xóa bỏ chế độ tá canh, chuyển địa chủ sang kinh doanh tư bản 
chù ngh ĩa , còn  thự c h iện  v iệc cấp  khô n g  ruộng  đất ch o  nông  dân. 
Theo Luật này, chính phủ "truất hữu" ruộng đất của địa chủ cấp không 
cho mỗi gia đình nông dân hiện canh tối đa là 3 ha ở Nam Bộ, 1 ha 
ở Trung Bộ (điều 12).

Tất nhiên luật này vẫn đảm bảo quyền lợi cho giai cấp địa chủ 
dưới hình thức khác và ưu tiên cấp đất cho quan chức chính quyền 
và quân đội, song việc cấp không ruộng đất cho nông dân thể hiện 
tính hai mặt trong chính sách ruộng đất cùa M ỹ và chính quyền Sài 
Gòn. Bên cạnh mặt tích cực của chính sách này là xóa bỏ chế độ tá 
canh, xóa bỏ quan hệ sản xuất phong kiến, tạo ra tàng lớp tiểu nông
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kinh doanh sản xuất hàng hóa, thì việc "hữu sản hóa nông dân", ép 
nông dân nhận "chứng khoán", chính quyền Sài Gòn buộc nông dân 
phải thừa nhận rằng chính chế độ này đã đem lại ruộng đất cho họ 
và từ đó hy vọng sẽ xóa bỏ được ảnh hưởng cùa cách mạng trong 
nông dân miền Nam, buộc nông dân vào guồng máy của chính 
quyền Sài Gòn. Mỹ và chính quyền Sài Gòn không giấu diếm ý đồ 
của chúng: "Công cuộc cải cách điền địa của ta không phải đơn 
thuần là công tác kinh tế xã  hội mà là công tác chiến lược vô cùng 
quan trọng để đánh bại cộng sản... nông dân sẽ nhận ra rằng 
Chính phù Việt Nam Cộng hòa thành thực mang lại hạnh phúc cho 
nhân dân. Khi đó nông dân sẽ tự  nguyện hợp tác với chính phù đê 
chong lại cộng sản"'.

Sau 4 năm thực hiện Luật "Người cày có ruộng", đến năm 1974, 
trên thực tế, chính quyền Sài Gòn đã cấp được khoảng 1,2 triệu ha 
ruộng đất cho 750 nghìn hộ nông dân với khoảng 5 triệu người2.

Cùng với việc ban hành Luật "Người cày có ruộng", đế quốc 
Mỹ và chính quyền Sài Gòn tiến hành chính sách đô thị hóa cưỡng 
bức nhằm tách nông dân ra khỏi cách mạng, khống chế, kìm kẹp 
chặt chẽ nông dân. M ỹ và chính quyền Sài Gòn lấy Đồng bằng 
sông Cửu Long làm ưọng điểm thi hành chính sách bình định nông 
thôn với các biện pháp tổng hợp: quân sự, chính trị, kinh tế, văn 
hóa tư tưởng; vừa khủng bố, đánh phá, vừa dụ dỗ, lừa bịp nhằm 
dòn đòng bao ta vao các khu tập ưung, 'khu tru m ật”, "áp chién 
lược", "ấp tân sinh". Địch tập trung ở vùng này 3 sư đoàn quân đội 
Sài Gòn, 4 lữ đoàn quân Mỹ cùng 68 nghìn bảo an và hàng chục 
nghìn cảnh sát, dân vệ, cán bộ bình định ... tiến hành bình định quyết 
liệt giành giật nông dân, nông thôn với cách mạng.

1. Luật Người cày có ruộng, Cục Chinh huấn xuất bàn, Sài Gòn, 1970, 
tr. 35-36

2. Đặng Phong, Kinh tế miền Nam Việt Nam thời kỳ 1955-1975, Nxb. KHXH,
H.2004, ư 262.
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Chính sách bình định nông thôn và chính sách đô thị hóa cưỡng 
bức tàn bạo và thâm độc của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã làm 
cho tình hình kinh tế - xã hội miền Nam có những biến động lớn. Ở 
nông thôn, hàng triệu nông dân phải rời bỏ làng mạc, ruộng đồng 
để vào các trại tập trung hoặc tha phương càu thực, đi vào thành thị 
kiếm ăn. Trong khi đó ở thành thị, dân số tăng lên đột ngột, tình 
trạng thất nghiệp gia tăng.

Theo thống kê của chính quyền Sài Gòn thì ở miền Nam "năm 
1960, 80% dân số là nông dân, ngư dân. Vì tình trạng chiến tranh, 
một số dân cư đi vào thành thị hay bò nghề nông đi làm tại các căn 
cứ quân đội nên dân số hiện nay sống tại nông thôn còn lại khoảng 
60% "'. Còn ờ thành thị, năm 1954, dân số Sài Gòn có 1.614.000 
người thì đến năm 1970 đã lên tới 2.254.000 người. Các thành phố 
thuộc Đồng bằng sông Cửu Long năm 1954 chi có 520.000 người, 
đến năm 1970 đã lên tới 1.230.000 người2.

Chính sách bình định của Mỹ và chính quyền Sài Gòn còn gây 
nên sự xáo trộn về ruộng đất, làm giảm sút nghiêm trọng diện tích 
canh tác ờ miền Nam. Việc giảm sút ruộng đất canh tác, trước hết 
do việc chính quyền cưỡng bức nhân dân vào các khu tập trung, đốt 
phá nhà cửa, chặt phá vườn tược, cây ăn trái, phá hàng chục vạn 
hécta ruộng đồng để lập "khu trù mật", và sau nữa do bị tàn phá bời 
bom đạn, chất độc hóa học và việc cướp đất để xây dựng các công 
trình  q uân  sự.

Tất cả những biện pháp trong kế hoạch bình định của M ỹ và 
chính quyền Sài Gòn đã dẫn tới sự giảm sút của nền nông nghiệp 
miền Nam. Ngành trồng lúa bị giảm trung bình từ 30 - 80%, do 
nông dân bò ruộng hoặc do tập quán canh tác bị xáo trộn. Từ chỗ là

1. Kế hoạch 5 năm phát triển nông thôn, Bộ Cải cách điền địa xuất bàn, Sài 
Gòn, 1970, tr. 25.

2. Ban Kinh tế Trung ương Cục miền Nam, Thống kê dân số, diện tích, sản 
lượng. Báo cáo năm 1971.

284



Chương /V. Đánh thắng một bước quan trọng...

một trong những trung tâm xuất khẩu gạo của thế giới, đến năm 
1965, miền Nam Việt Nam đã phải nhập lúa gạo và tỷ lệ nhập ngày 
một tăng.

Thực hiện chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", cùng với việc 
xây dựng và củng cố quân đội và chính quyền, tiến hành bình định 
nông thôn, Mỹ và chính quyền Sài Gòn thực hiện một số chù trương 
nhằm đẩy mạnh sự phát ưiển kinh tế miền Nam theo xu hướng tư 
bản chù nghĩa.

về nông nghiệp, đi đôi với việc thi hành Luật "Người cày có 
ruộng", Mỹ và chính quyền Sài Gòn đẩy mạnh chính sách "canh tân 
hóa nông nghiệp". Riêng từ năm 1968 đến năm 1971, miền Nam đã 
nhập 157.436 máy nông nghiệp các loại của Nhật, Pháp, Mỹ, Tây 
Đức, trong đó có 18.493 máy cày tay và máy cày 4 bánh trên dưới 
30 mã lực, 444 máy gặt đập lúa, 2.152 máy bơm nước. Tính đến 
năm 1974, miền Nam đã nhập hơn 186.000 máy nông nghiệp các 
loại, trong đó có 20.000 máy cày.

Chính sách kinh tế của chính quyền Sài Gòn đã có tác động tích 
cực đến sự phát triển của nông nghiệp. Trong những năm 1970- 
1973, sản xuất nông nghiệp miền Nam có sự tăng trưởng nhất định. 
Diện tích trồng lúa chiếm 80% diện tích canh tác và sản lượng lúa 
chiếm 60% giá trị sản lượng nông nghiệp. Song việc thâm canh, 
tăng  vụ cò n  hạn chc, năng suâ t b ình  quân  cũ n g  chì m ới đạt trung  
bình 2,2 tấn/ha. Không những vậy, do sự cạnh tranh của nông sản 
nhập khẩu, sự tàn phá của chiến tranh, sản xuất nông nghiệp vẫn chi 
dừng lại ở  mức phục vụ nhu cầu trong nước.

Điều đáng nhấn mạnh là, với Luật "Người cày có ruộng" và với 
các chính sách "hiện đại hóa nông thôn", "canh tân hóa nông 
nghiệp", Mỹ và chính quyền Sài Gòn tạo ra cơ sở kinh tế cho nhân 
viên, tạo ra tầng lớp tiểu nông, tư sản nông thôn làm chỗ dựa kinh tế, 
chính trị, xã hội cho chế độ thực dân mới của Mỹ. Đen những năm 
đầu của thập kỷ 70, cơ cấu kinh tế - xã hội ở nông thôn miền Nam đã
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chuyển biến theo hướng phát triển tư bản chủ nghĩa. Trong nông 
nghiệp, nông thôn miền Nam đã xuất hiện đồng thời ba quá trình cơ 
bản: quá trình xóa bỏ quan hệ sản xuất phong kiến, quá trình trung 
nông hóa và quá trình phân hóa nông dân. Đến trước ngày miền 
Nam hoàn toàn giải phóng, trong nông thôn miền Nam, giai cấp địa 
chủ và chế độ sở hữu phong kiến đã bị xóa bỏ về căn bàn. Trung 
nông đã trở thành nhân vật trung tâm trong nền kinh tế nông thôn, 
chiếm 70 - 80% số hộ và ruộng đất. Khác với trước đây, tầng lớp 
trung nông mới này không chi có ruộng, có lao động, mà còn có 
vốn, máy móc và có trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, khả 
năng quản lý. Bên cạnh tầng lớp trung nông đông đảo, trong nông 
thôn miền Nam còn có tầng lớp nông dân làm thuê và tầng lớp phú 
nông - tư sản. Tầng lớp nông dân làm thuê (bao gồm những hộ nông 
dân hoàn toàn không có đất phải đi làm thuê để sống và những hộ 
nông dân thiếu đất để canh tác, nên chủ yếu cũng đi làm thuê để 
sống) chiếm một tỷ lệ khá lớn (một số vùng có tới 30 - 40%). Tầng 
lớp tư sản nông dân (chủ đồn điền và trang trại tư bản chủ nghĩa, 
chủ máy móc cho thuê và bóc lột nhân công theo lối tư bản chủ 
nghĩa) đang trong quá trình hình thành, chiếm khoảng 3,7% số hộ 
và 12,33% diện tích canh tác. Tuy vậy, tầng lớp tư sản nông thôn 
mới bắt đầu phát triển, chưa thành giai cấp tư sàn nông thôn có vai 
trò chi phổi nền nông nghiệp và nông thôn như ở các quốc gia tư 
bản chủ  ngh ĩa .

về công nghiệp, chính quyền Sài Gòn thi hành chính sách mở 
cửa, tăng cường liên doanh với nước ngoài. Song do điều kiện 
chiến tranh, các công ty nước ngoài đầu tư không nhiều và chủ yếu 
trên lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng và thực phẩm. Các cơ sờ công 
nghiệp miền Nam thời kỳ này chủ yếu là liên doanh mà phần lớn là 
các công ty tư nhân. Các cơ sờ sản xuất tập trung chủ yếu ở Sài 
Gòn - Gia Định và Khu công nghiệp Biên Hòa. Các ngành kinh 
doanh công nghiệp chủ yếu là điện, nước, cơ  khí, hóa chất, địa chất, 
công nghiệp nhẹ, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, da, dệt, đồ gỗ, giấy
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và thủy tinh. Trong những ngành trên, phát triên nhất là các ngành 
sản xuất hóa chất, công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm. 
Nguyên vật liệu dùng cho sản xuất và chế biến phần lớn là nhập 
của nước ngoài.

Tuy thiết lập được nhiều cơ sở sàn xuất mới, song phần lớn các 
cơ sở sản xuất đều thuộc loại vừa và nhỏ. Giá trị sản phẩm công 
nghiệp hằng năm chỉ bằng 1/3 giá trị sản phẩm nông nghiệp và chi 
chiếm 1/10 giá trị sản phẩm trong nước. Ngành công nghiệp nặng 
hầu như không phát triển ngoài một số cơ sở thăm dò và khai thác 
dầu khí. Khoảng 70% giá trị sản phẩm công nghiệp là thực phẩm và 
hàng dệt làm bằng nguyên liệu nhập khẩu.

Dưới chế độ thực dân mới, thương nghiệp và ngân hàng ở miền 
Nam là những ngành phát triển nhất. Năm 1955, chính quyền Sài 
Gòn cấp khoảng 50.000 môn bài, chủ yếu là cho các ngành kinh 
doanh thương nghiệp, đến cuối năm 1972, số môn bài được cấp đã 
lên tới 219.000 chiếc, tăng gấp 4 lần. Hầu hết các cơ sở kinh doanh 
thương nghiệp đều thuộc loại nhò dưới hình thức cá thề và tập thể. 
Theo tờ đặc san của "Nghiệp đoàn xuất nhập càng Việt Nam" năm
1973, thì ở miền Nam có 2.998 công ty và 183.000 hộ kinh doanh 
cá thể. Trong số các công ty đó có 2.920 thuộc loại nhỏ, trong số hộ 
cá thể có 180.000 hộ xếp vào loại vừa và nhỏ.

v ề  ngân hàng, trong gia i đoạn  n ày  cù n g  với sự  phát triển  của hệ 
thống ngân hàng ngoại thương, mạng lưới ngân hàng nông thôn gia 
tăng mạnh mẽ. Hệ thống ngân hàng nông thôn đóng vai trò lớn 
trong việc thực hiện chương trình "Người cày có ruộng", ''Canh tân 
hóa nông nghiệp" của chính quyền Sài Gòn. Trong những năm này, 
tư sản người Hoa vẫn giữ vai trò chi phối trong cả nội thương và 
ngoại thương miền Nam.

Như vậy, trong thời kỳ từ 1969 đến 1973, kinh tế miền Nam có 
phát triển hơn so với những năm trước. Vì mục tiêu phục vụ chiến 
ưanh nên hạ tầng cơ sở, bến bãi và giao thông vận tải được chú ý
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đầu tư và có những tiến bộ rõ rệt. Nhiều nhà máy quy mô lớn, kỹ 
thuật hiện đại được xây dựng. Tính đến năm 1974, Sài Gòn - Gia 
Định đã có khoảng 38.000 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 
Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, đội ngũ công 
nhân ở miền Nam phát triển khá nhanh. Năm 1969, số lượng công 
nhân ờ thành thị là 67 vạn, đến năm 1970 tăng lên trên 70 vạn. Tuy 
vậy, là một nền kinh tế phụ thuộc, nhất là về tài chính và nguyên 
liệu và vì mục đích phục vụ chiến tranh, cho nên nền kinh tế miền 
Nam mất cân đối về cơ cấu và không ổn định. Trong vòng 13 năm 
(1960-1973), tổng sản phẩm quốc nội của nền kinh tế miền Nam 
tăng khoảng 50% (1960: 81 tỷ đồng, 1973: 122,8 tỷ đồng) tăng trung 
bình 4% một năm. Trong nông nghiệp, tốc độ tăng chậm và bấp 
bênh. Nếu lấy năm 1961 là năm cơ bản thì giá trị sản lượng nông, 
lâm, ngư nghiệp năm 1972 là 111,9%, tăng khoảng 20%, trung bình 
2% một năm, thấp hom nhịp độ tăng dân số. Trong công nghiệp, 
tính từ 1961 đến 1972, giá trị sản lượng đạt mức trung bình 12% 
một năm.

Đi đôi với việc tăng cường viện trợ quân sự, xây dựng và củng 
cố bộ máy chính quyền, quân đội, tăng cường bình định nông thôn, 
đẩy mạnh sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản vào nền kinh tế miền 
Nam, đế quốc Mỹ tích cực xúc tiến các hoạt động ngoại giao xảo 
quyệt nhằm cô lập cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Từ khi 
lên nắm quyền, Tổng thong Mỹ Níchxom và các trợ lý đã tiến hành 
hàng loạt các chuyến công du đến Liên Xô, Trung Quốc và các 
nước khác với mục đích mặc cả nhằm hạn chế sự ủng hộ, giúp đỡ 
của các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tiến bộ trên thế giới đối 
với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, xuyên tạc, đánh lạc 
hướng cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và phong trào cách 
mạng của nhân dân các nước. Tại cuộc đàm phán tại Paris, chúng nêu 
ra những điều kiện không thể chấp nhận được để cố tình phá hoại, 
trì hoãn giải pháp cho vấn đề hòa bình ở Việt Nam. Ngày 14-5-1969, 
chính quyền Níchxơn đưa ra đề nghị 8 điểm, ngang ngược đòi miền 
Bắc cũng như Mỹ và chư hầu cùng rút quân ra khỏi miền Nam Việt
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Nam, chống lại việc thành lập Chính phù liên hiệp của nhân dân 
miền Nam. Trong cuộc gặp riêng Trường đoàn Việt Nam (8-1969), 
Kítxinhgiơ hăm dọa: "Neu đến ngày 1-11-1969 mà không đạt được 
tiến bộ nào thì M ỹ sẽ tính đến thực hiện nhũng biện pháp có hậu 
quá nghiêm trọng".

Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì các hoạt động trinh sát, tiếp tục 
ném bom đường mòn Hồ Chí Minh, đánh phá các hệ thống kho tàng, 
bến bãi, các phương tiện vận chuyển cùa ta nhằm ngăn chặn các hoạt 
động tiếp tế cùa miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

Song song với việc thực hiện kế hoạch "Việt Nam hóa chiến 
tranh", đế quốc Mỹ đẩy mạnh chiến tranh đặc biệt ở Lào, dùng 
không quân, biệt kích đánh phá vùng dọc biên giới Việt Nam - Lào, 
Việt Nam - Campuchia, ráo riết chuẩn bị để mở rộng chiến tranh ra 
toàn bán đảo Đông Dương.

Những âm mưu và hoạt động mới của đế quốc Mỹ làm cho 
cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam căng thẳng và phức tạp horn 
trước. Chiến tranh ác liệt và lan rộng trên bán đảo Đông Dương. 
Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đứng trước những thử 
thách mới.

II. ĐÁNH BẠI M ỘT BƯỚC QUAN TRỌNG CHIÉN LƯỢC 
"VIỆT NAM HÓA CHIF.N TRANH" CỈTA MỸ

1. Tinh thế cách mạng miền Nam và sự chuyển hưửng chỉ 
đạo của Đảng

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tet Mậu Thân năm 1968 đã tạo 
ra một bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, làm 
phá sản chiến lược "Chiến tranh cục bộ", buộc Mỹ phải xuống 
thang chiến tranh. Song do bản chất ngoan cố, đế quốc Mỹ chưa 
chịu từ bỏ âm mưu duy trì chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam. 
Lợi dụng sai lầm của ta trong việc chậm chuyển huớng tấn công sau 
Tết Mậu Thân, bỏ lỏng vùng nông thôn, Mỹ và chính quyền Sài Gòn
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đã tiến hành liên tiếp các cuộc phản kích quyết liệt đẩy lùi chù 
lực của ta ra xa các vùng ven thành phố, thị xã, các khu đông dân 
cư và các đường giao thông chiến lược. Sau cuộc Tổng tấn công 
Tết Mậu Thân năm 1968, ta do mất bàn đạp tấn công, lực lượng 
hao hụt, vũ khí đạn dược, lương thực, thuốc men bị mất mát tiêu 
hao chưa kịp bổ sung, khó khăn ngày càng chồng chất. Lực lượng 
chủ lực của ta buộc phải lùi dần về vùng giáp ranh và rừng núi. 
Tinh hình khó khăn đó đã làm cho một bộ phận cán bộ, chiến sĩ 
bi quan, dao động.

Tuy đứng trước tình hình khó khăn và phức tạp, quân và dân ta 
vẫn tích cực thực hiện Chỉ thị tháng 11-1968 của Bộ Chính trị 
"chuẩn bị đợt cao điểm công kích vào mùa Xuân, tiếp đó chuẩn bị 
đợt cao điểm công kích và khởi nghĩa vào mùa Hè và những đợt 
sau nữa nhàm giành thắng lợi xoay chuyển cục diện chiến trường 
có lợi cho ta"1.

Đe thực hiện những nhiệm vụ trên, chiến trường miền Nam 
được bổ sung thêm một số trung đoàn pháo binh, các đơn vị binh 
chủng kỹ thuật, vũ khí, khí tài hiện đại và 13 tiểu đoàn, 99 đại đội, 
35 trung đội đặc công. Tại các căn cứ cách mạng, Đảng ủy và Bộ 
Tư lệnh các quân khu, mặt trận một mặt tăng cường công tác huấn 
luyện chiến đấu, mặt khác phát động phong trào tăng gia sản xuất, 
xây dựng căn cứ hậu phương trực tiếp của cuộc kháng chiến, tự sản 
xuất một phần lương thực, thực phẩm.

Trong lúc vừa chuẩn bị lực lượng cho các đợt phản công mới, 
quân và dân miền Nam vừa đánh trả quyết liệt các cuộc hành quân 
lấn chiếm của địch. Lực lượng vũ trang Tây Ninh liên tiếp đánh bại 
các cuộc hành quân Bình Tây 48, Bình Tây 49, Bình Tây 50 của 
M ỹ và quân đội Sài Gòn vùng núi Chu Pa. Quân và dân hai tinh 
Quảng Trị, Thừa Thiên bẻ gãy cuộc hành quân Cái hẻm Điuây của

1. Những sự kiện lịch sứ Đảng, tập III, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1985, 
tr. 451.
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Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở vùng núi Côcava, đánh thiệt hại 
Trung đoàn 9 lính thủy đánh bộ M ỹ và một số đơn vị quân đội Việt 
Nam Cộng hòa. Lực lượng vũ trang Nam Bộ kiên cường đánh bại 
cuộc hành quân của M ỹ và quân đội Sài Gòn vào căn cứ Ư Minh 
(Rạch Giá), tập kích sân bay Lộ Tẻ, Sở Chi huy Sư đoàn 25 Mỹ tại 
Đồng Dù, tiến công cụm quân Mỹ ở Thị Tính (Thủ Dầu Một) gây 
cho địch nhiều thiệt hại.

Trong khi đó tại Paris ngày 25-1-1969, phiên họp đầu tiên cùa 
Hội nghị bốn bên về Việt Nam chính thức khai mạc. Phái đoàn 
Chính phù nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Bộ trưởng Xuân 
Thủy làm Trưởng đoàn, ủ y  viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Lao động Việt Nam Lê Đức Thọ làm cố vấn đặc biệt; 
phái đoàn Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam do ông 
Trần Bửu Kiếm làm Trường đoàn, bà Nguyễn Thị Bình và ông 
Trần Hoài Nam làm Phó Trường đoàn, c ầ m  đầu phái đoàn Hoa Kỳ 
là Hariman; phái đoàn Việt Nam Cộng hòa là Nguyễn Cao Kỳ và 
Phạm Đăng Lâm. Mặc dù ngồi vào bàn đàm phán, thừa nhận Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, chính quyền Níchxơn 
chủ trương kéo dài hội nghị để giành the mạnh trên chiến trường. 
Vì thế ngay trong phiên họp đầu tiên này, phía Mỹ vẫn bám giữ 
điều kiện yêu cầu cả hai bên Mỹ và Việt Nam "cùng rút quân", khôi 
phục khu phi quân sự, tôn trọng Hiệp định Giơnevơ 1962 về Lào,
tôn trọng  chù  quyên  C am puch ia . Q u an  đ iêm  trên  củ a  M ỹ đ ã  đặt 
ngang hàng kẻ xâm lược với người chống xâm lược, do đó Hội nghị 
vừa mở ra đã bế tắc.

Sau cuộc đàm phán đầu tiên không kết quả, thực hiện kế hoạch 
của Bộ Tổng tham mưu và Trung ương Cục, đêm  22 rạng ngày 
23-2-1969, quân và dân miền Nam đã mờ cuộc tiến công đồng loạt.

Tại miền Đông Nam Bộ, lực lượng vũ trang đã tập kích sân bay 
Tân Sơn Nhất, sân bay Biên Hòa, khu kho Long Bình, các căn cứ 
Mỹ ờ Dầu Tiếng, Trà Cao, Tràng Lớn, Đức Hòa và bè gãy cuộc hành 
quân Cái Nêm Sát Lát của hơn 1 vạn quân địch đánh vào Dầu Tiếng.

291



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 13

Trên chiến trường Đồng bằng sông Cửu Long, ta pháo kích vào các 
thị xã và sân bay M ỹ Tho, Bến Tre, c ầ n  Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, 
Cà Mau. Tại Nam Trung Bộ, ta tập kích cảng Ninh Chữ, tiểu khu 
Phan Thiết, thị xã Đà Lạt, sân bay Thành Sơn. Tại chiến trường 
Tây Nguyên, lực lượng vũ trang của ta sau khi đánh bại cuộc hành 
quân thí điểm phi M ỹ hóa ờ vùng Chu Pa đã chuyển sang tấn công 
vào tuyến phòng thủ của địch ở phía Tây thị xã Công Tum, bao 
vây, uy hiếp các căn cứ quân đội Việt Nam Cộng hòa ở Plây cần , 
Đức Cơ, Kleng, đánh mạnh vào hậu cú của Lữ đoàn 1 Mỹ ờ Tân 
Phá, tập kích quân M ỹ ở sân bay Đắc Tô, buộc quân Mỹ phải rút 
khỏi Kleng, lui về tuyến phòng ngự cơ bản ở thị xã Công Tum và 
trên trục đường 14. Đặc biệt tại Khu IV, các lực lượng cùa ta đã 
đồng loạt đánh vào 9 thị xã và thành phố, 33 chi khu quân sự và 
quận lỵ, 8 thị trấn và các sân bay, bến cảng, khu kho dự trữ chiến 
lược, trận địa pháo, sở chi huy, bãi xe cơ giới, gây cho địch nhiều 
thiệt hại.

Ket thúc hơn một tháng tấn công đầu Xuân 1969, quân và dân 
miền Nam đã đánh vào 36 thành phố, thị xã, hơn 100 quận huyện 
và nhiều kho tàng, sân bay, sở chỉ huy của Mỹ và quân đội Sài 
Gòn, loại khỏi vòng chiến đấu nhiều sinh lực địch, đặc biệt là 
quân Mỹ, phá hủy, phá hỏng nhiều phương tiện chiến tranh. Tuy 
nhiên, hiệu quả của đợt tấn công không như ý định của chúng ta. 
D o n h ữ n g  k h u y ế t đ iế m  c ủ a  ta  tro n g  v iệc ch ỉ đ ạ o  các  đ ợ t tô n g  tan 
công và nổi dậy trước đây chưa được khắc phục, lực lượng vũ 
trang của ta bị tiêu hao chưa kịp bổ sung, cho nên cường độ các 
đợt tấn công còn nhỏ, rời rạc, kết quả còn hạn chế, không hỗ trợ 
được cho phong trào chống bình định mà địch đang ráo riết thực 
hiện ở các vùng nông thôn. Sau cuộc tổng tấn công này, vùng 
giải phỏng và vùng làm chủ của chúng ta tiếp tục bị thu hẹp lại. 
Lực lượng vũ trang bị tiêu hao và tiếp tục phải lùi dần lên vùng 
rừng núi. Cơ sở cách m ạng bị tổn thất, thế trận chiến tranh nhân 
dân bị ảnh hường nghiêm  trọng, cục diện chiến trường tiếp tục 
xấu đi.
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Trước tình hình đó, tháng 5-1969, Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã họp xác định và ra Nghị quyết "Ve tình hình 
và nhiệm vụ" của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Bộ Chính trị khảng định những thắng lợi của quân và dân ta từ 
cuộc Tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt đầu Xuân Mậu Thân 1968 
đến nay là hết sức to lớn và có ý nghTa chiến lược, đồng thời cũng 
nêu lên những nhược điểm và khó khăn cùa ta trong thời gian qua 
và nhận định rằng mặc dù chúng có gây cho ta nhũng khó khăn 
nhất định, nhưng đế quốc Mỹ đã bị những thất bại nặng nề về mọi 
mặt, ý chí xâm lược đã bị lung lay rõ rệt, chúng đã buộc phải xuống 
thang từng bước và khó lòng duy trì cuộc chiến tranh xâm lược với 
quy mô hiện nay trong một thời gian dài.

Trên cơ sở nhận định trên, Bộ Chính trị nhấn mạnh rằng địch ít 
có khả năng tăng quân ồ ạt và mở rộng chiến tranh cục bộ ra cả 
nước, nhưng cuộc chiến tranh có thể diễn ra theo hai khả năng: Một 
là, Mỹ buộc phải kết thúc sớm chiến tranh bằng giải pháp chính trị 
mà chúng có thể chấp nhận được; Hai là, sức tấn công của ta không 
mạnh, Mỹ sê cố kéo dài chiến tranh trong một thời gian, tìm cách 
kết thúc chiến tranh trên thế mạnh. Chiến tranh diễn ra theo khả 
năng nào là tùy thuộc vào sự nỗ lực của ta và sự khó khăn quân sự, 
tài chính, chính trị cùa Mỹ.

Chính từ cách nhìn đó, Bộ Chính trị đã nhận định: "Chúng ta 
đang đứng trước thời cơ lớn đế thừa thăng tiến lên, đấy mạnh tiến 
công toàn diện và liên tục, tiến lên một bước mới rất cơ bản, đánh 
bại ý chí xâm lược cùa Mỹ". Nhiệm vụ trước mắt được Bộ Chính 
trị đề ra là: "Động viên sự nỗ lực cao nhất cho toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân trên cả hai miền, phát huy thắng lợi đã đạt được, 
tiếp tục đẩy mạnh tổng công kích, tổng khởi nghĩa, đẩy mạnh ba 
mũi giáp công, kết hợp với tấn công ngoại giao, ra sức xây dựng 
lực lượng quân sự và chính trị, phát triển chiến lược tấn công một 
cách toàn diện, liên tục và mạnh mẽ, làm thất bại các mục tiêu và 
biện pháp phòng ngự của địch, đánh bại âm mưu kết thúc chiến tranh
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ưên thế mạnh và chủ trương phi Mỹ hóa chiến ưanh của chúng, 
đánh cho M ỹ phải rút hết quân, đánh cho ngụy phải suy sụp và ta 
giành được thắng lợi quyết định, tạo điều kiện để thực hiện một 
miền Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới thống nhất 
nước nhà"1.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp, các địa phương và lực lượng vũ 
trang kiên quyết giữ vững và phát triển thế tấn công, bao vây thường 
xuyên, liên tục ở thành thị, đẩy mạnh giải phóng vùng nông thôn, 
làm chủ phần lớn các vùng nông thôn xung yếu, vùng rừng núi và 
giáp ranh, chuẩn bị tốt chiến trường đánh tiêu diệt lớn.

Thực hiện Nghị quyết trên của Bộ Chính trị, đầu tháng 5-1969, 
Thường vụ Trung ương Cục miền Nam đã họp và quyết định: Tiếp 
tục phát triển thắng lợi đợt xuân, ra sức tiêu diệt nhiều sinh lực và 
phương tiện chiến tranh cùa M ỹ và quân đội Sài Gòn, tiếp tục đánh 
bại về cơ bản kế hoạch bình định cấp tốc của địch; phát huy cách 
đánh mạnh, đánh liên tục vào các đô thị, thị xã hơn nữa, nhất là các 
thành phố Đà Nằng, Huế, Sài Gòn; đẩy mạnh đấu tranh chính trị, 
binh vận; ra sức xây dựng lực lượng vũ trang và lực lượng chính 
trị. Trung ương Cục chỉ thị cho các quân khu, các mặt trận chuẩn bị 
m ởđợt tấn công mùa Hè 1969, dự định vào ngày 11-5.

Trong khi chiến trường đang chuẩn bị cho đợt tấn công mới thì 
ngày 8-5-1969, tại Paris diễn ra phiên họp toàn thể lần thứ 16. Tại 
phiên họp này, Đoàn đại biếu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam đã đưa ra giải pháp toàn bộ 10 điểm, trong đó 
nhấn mạnh việc M ỹ phải rút quân không điều kiện ra khỏi miền 
Nam Việt Nam, quyền tự quyết của miền Nam Việt Nam do nhân 
dân m iền Nam tự giải quyết, không có sự can thiệp của nước 
ngoài. Nội dung của giải pháp toàn bộ 10 điểm thể hiện lập 
trường có nguyên tắc và chính sách mềm dẻo của ta trong việc 
giải quyết hòa bình vấn đề miền Nam Việt Nam. Lập trường của

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đàng toàn tập , tập 30, Sđd, tr. 132. 
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Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã gây được sự 
chú ý và ủng hộ rộng rãi cùa nhân dân thế giới, kể cả nhân dân Mỹ. 
Tuy nhiên, đế quốc Mỹ vẫn tìm mọi cách phá hoại đàm phán, âm 
mưu giành thế mạnh trên chiến trường, buộc ta phải chấp nhận điều 
kiện có lợi cho chúng.

Trên chiến trường miền Nam, theo đúng kế hoạch đã định, ngày
11-5-1969, các lực lượng vũ trang giải phóng đã đồng loạt đánh 
vào 830 mục tiêu của địch trên khắp miền Nam, trong đó có 57 căn 
cứ, sở chỉ huy và 41 sân bay quân sự của địch.

Tại mặt trận Trị - Thiên, lực lượng vũ trang giải phóng đã đánh 
bại cuộc hành quân của Mỹ và quân đội Sài Gòn ra vùng thung 
lũng A Lưới - A Búa. Qua 13 ngày chiến đấu, lực lượng vũ trang 
Trị Thiên - Huế đã đánh thiệt hại Lữ đoàn dù 187, loại khỏi vòng 
chiến đấu 1.500 tên địch.

Tại Khu V, lực lượng vũ trang quân khu đã đánh vào trận địa 
tên lừa HOK ở Đà Nang, Sờ Chi huy lính thủy đánh bộ Mỹ và Sờ 
Chỉ huy Lữ đoàn 11, Lữ đoàn American và các cụm quân của các 
đơn vị quân Mỹ. Trên chiến trường Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh mặt 
trận hạ quyết tâm đánh vào tuyến phòng thủ cơ bản của địch ở Đắc 
Tô. Đây là lần đầu tiên lực lượng vũ trang Tây Nguyên vận dụng 
sáng tạo chiến thuật bao vây, áp sát, liên tục tấn công, đánh bại chiến 
thuật di tản, co cụm, đóng chốt điểm  cao của chúng. Ta đã diệt 3 
tiểu đoàn địch, đánh thiệt hại 2 tiếu đoàn khác.

Tại miền Đông Nam Bộ, lực lượng vũ trang giải phóng đã tập 
kích, pháo kích cảng Nhà Bè, khu kho Long Bình, căn cứ Nước 
Trong, trường huấn luyện Quang Trung, sân bay Tân Sơn Nhất. Bộ 
đội đặc công đã đánh sập cầu Lái Thiêu, tập kích khu kho quân sự 
Gò Vấp. Các Sư đoàn 1, Sư đoàn 5, Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 bộ đội 
chủ lực Miền đã mờ chiến dịch Tây Ninh - Bình Long - Long 
Khánh, đánh vào tuyến phòng thủ phía ngoài tiêu diệt nhiều địch và 
phá hủy nhiều kho tàng, phương tiện chiến tranh của chúng.
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Sau hơn một tháng tấn công, lực lượng vũ trang giải phóng 
miền Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu 29 tiểu đoàn và cụm địch 
tương đương, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh.

Trong tháng 6-1969, một sự kiện lớn làm nức lòng nhân dân và 
các lực lượng vũ trang miền Nam Việt Nam. Trong 3 ngày 6, 7 và 8 
tháng 6, Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam đã họp và quyết định 
thành lập chế độ cộng hòa, bầu ra Chính phù Cách mạng Lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng c ố  van Chính phú. 
Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát - Phó Chủ tịch ủ y  ban Trung ương 
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được Đại hội bầu 
làm Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thòi và Luật sư Nguyễn 
Hữu Thọ - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch ủ y  ban Trung ương Mặt trận 
Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được bầu làm Chủ tịch 
Hội đồng Cố vấn Chính phủ, Luật sư Trịnh Đình Thảo - Chù tịch 
ủ y  ban liên minh các lực lượng dân tộc, dân chù và hòa bình Việt 
Nam làm Phó Chủ tịch. Đại hội đã ra lời hiệu triệu quân và dân 
miền Nam tăng cường đoàn kết, ra sức chiến đấu, đưa sự nghiệp 
kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

Ngày 10-6-1969, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam đã họp phiên đầu tiên quyết định chương trình 
hành động và cừ Bộ trường Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Bình làm 
Trưởng đoàn Đoàn đại biểu của Chính phủ tại Hội nghị Paris về 
V iệt N am  thay  cho Đ oàn đại b iểu  củ a  M ặt trận  D ân  tộc giải phóng  
miền Nam Việt Nam.

Việc thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam có một ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đấu tranh 
cách mạng của nhân dân ta, "đánh dấu những thắng lợi to lớn cùa 
thời kỳ tong tấn công và noi dậy, sự  trưởng thành cùa phong trào 
cách mạng miền N am "\ Ngay sau khi thành lập, Chính phủ Cách 
mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã được 23 nước

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đáng loàn tập , tập 30, Sđd, tr. 188.
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xã hội chù nghĩa và dân tộc chù nghĩa công nhận và đặt quan hệ 
ngoại giao.

Trong lúc này ở miền Nam, chiến sự vẫn diễn ra rất ác liệt. Do 
chưa thấy hết được những cố gắng và âm mưu mới cùa Mỹ, những 
khó khăn của ta, cho nên ta vẫn tiếp tục mở các đợt tấn công vào 
các đô thị, bò ngỏ nông thôn. Lợi dụng sơ hở đó, địch đã dồn lực 
lượng phản kích quyết liệt vào các vùng nông thôn đồng bằng, các 
vùng giáp ranh, đẩy đại bộ phận chù lực của ta bật lên vùng rừng 
núi. Tiếp đó M ỹ và quân đội Sài Gòn tập trung lực lượng ngăn chặn 
ta ở vòng ngoài, đồng thời mở các cuộc hành quân đánh sâu vào 
các căn cứ của ta, phá hủy kho tàng, cắt đứt hành lang tiếp tế, ngăn 
chận quyết liệt tuyến vận tải 559.

Ở vòng trong, 60 đến 70% các đơn vị chủ lực Mỹ và quân đội 
Sài Gòn cùng toàn bộ quân địa phương và lực lượng kìm kẹp liên tục 
mở các chiến dịch bình định, giành giật quyết liệt ở vùng nông thôn 
đồng bằng, lập lại thế kìm kẹp ở những nơi bị mất trong các đợt tổng 
tấn công của ta, thiết lập quyền kiểm soát trên các địa bàn có tầm quan 
trọng chiến lược. Mỹ và quân đội Sài Gòn đề ra chi tiêu cụ thể: Năm 
1969, phải tiêu diệt 30% cán bộ cơ sở cách mạng trong tổng số 98.763 
người theo phát hiện của chúng và năm 1970 phải đảm bảo an ninh 
100% cho 60% vùng lãnh thổ1. Để thực hiện được kế hoạch đó, Mỹ 
và quân đội Sài Gòn đã tăng cường lực lượng và mờ rộng quy mô 
hoạt động  dưới sự ch ì đạo  của bộ m áy  tô chức hoàn thiện. M ỹ và quân 
đội Sài Gòn đã mở các cuộc hành quân lớn với sự phối hợp cùa các 
đơn vị chủ lực, bảo an, dân vệ, cảnh sát, cán bộ và nhân viên bình định 
vào các vùng ở Đồng bằng sông Cửu Long, vùng quanh Sài Gòn, vùng 
Đông Nam Bộ, các tỉnh duyên hải miền Trung và Khu V. số  lượng 
quy mô các cuộc hành quân ngày càng lớn. Tại miền Đông Nam Bộ, 
trung bình hàng tháng địch mở hơn 300 cuộc hành quân cấp tiểu đoàn 
và hơn 420 cuộc tại Đồng bằng sông Cửu Long.

1. Tuyên bố ngày 12-6-1969 của Chính phủ Việt Nam Dân chù Cộng hòa.
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Phối hợp các cuộc hành quân càn quét, địch triển khai mạnh mê 
các hoạt động gián điệp, tình báo nhằm phát hiện, tiêu diệt các cơ 
sở cách mạng của ta. Hoạt động này được Mỹ và quân đội Sài Gòn 
coi là biện pháp chủ chốt của "cuộc chiến tranh giành dân". Dưới 
sự điều khiển và kiểm soát của CIA, các tổ chức "Phượng Hoàng", 
"Thiên Nga" được xây dựng từ trung ương đến các địa phương và 
hàng chục nghìn nhân viên của các tổ chức này được tung về khắp 
các địa phương hoạt động chi điểm, phát hiện, ám sát, thủ tiêu, bắt 
bớ cán bộ, du kích và cả những người bị tình nghi. Chương trình 
Phượng Hoàng đã gây nhiều thiệt hại cho lực lượng cách mạng, 
nhiều cơ sở của ta đã bị địch phát hiện và bị tổn thất nặng nề.

Hoạt động ráo riết của địch cả về quân sự và bình định đã đẩy 
cách mạng miền Nam vào tình thế hết sức khó khăn. Vùng giải 
phóng bị thu hẹp dần. Đến cuối năm 1969, địch lấn chiếm và kiểm 
soát hầu hết các vùng nông thôn bao quanh Sài Gòn, các tinh Đông 
Nam Bộ và các tỉnh cực Nam Trung Bộ. Tại vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long, hầu hết các vùng giải phóng đã bị địch lấn chiếm, chi 
còn lại một số vùng ở căn cứ Đồng Tháp Mười và u Minh.

Lực lượng vũ trang của ta cũng bị tổn thất nặng nề. Các Sư đoàn 
5, 7, 9 chủ lực Miền bị đẩy lên vùng biên giới Campuchia. Các đơn 
vị vũ trang địa phương từ cấp huyện đến cấp quân khu chỉ còn lại 
1/3 số lượng so với năm 1968. Lực lượng dân quân du kích xã, ấp, 
phân  khu  cũ n g  nàm  tro n g  tình  trạng  lưưng tự. T ình  h ìn h  đ ó  dẫn  đén  
tình trạng số cán bộ, chiến sĩ lánh ngũ, đào ngũ, đầu hàng địch ngày 
càng tăng.

Không những vậy, tại các căn cứ và vùng giải phóng, bộ đội và 
nhân dân ta gặp nhiều gian khổ, khó khăn. Mỹ dùng máy bay ném 
bom, bắn pháo, rải chất độc hóa học phá hoại mùa màng. Các đom 
vị chủ lực địch cùng với thám  báo, biệt kích tăng cường lùng 
sục, chặn các đường tiếp tế của ta. Việc bổ sung lực lượng, tiếp tế 
vũ khí, đạn dược, lương thực và thuốc men cho vùng căn cứ vô 
cùng khó khăn. Bộ đội Khu V hy sinh hàng nghìn người trong khi
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đi thu gom lương thực. Ờ căn cứ, bộ đội và nhân dân phải đào củ 
mài, hái rau rừng, sắn, khoai thay cơm. Dự trừ lương thực đến giữa 
năm 1969 chỉ đù nuôi sống bộ đội ta trong khoảng 1 năm. Đói rét 
kéo dài khiến bệnh tật phát triển trong khi thuốc men không đủ. 
Sức khỏe bộ đội và nhân dân bị đe dọa. Vũ khí, đạn dược bị thiếu 
hụt lớn, không kịp bổ sung. Khả năng chiến đấu của bộ đội giảm 
sút nghiêm trọng. Trước sự đánh phá dồn dập, ác liệt của kẻ thù, 
Đảng bộ miền Nam bị tổn thất khá nặng nề. Riêng 6 tháng đầu năm
1969, trong tổng số đảng viên từ Khu V trở vào, đã có 1.823 đảng 
viên bị chết, 846 bị bắt, 267 đầu hàng địch.

Trước tình hình khó khăn đó, Trung ương Cục và Bộ Tư lệnh 
Miền vẫn kiên quyết giữ vững khối chủ lực mặc dù có ý kiến cho 
rằng nên phân tán để bảo tồn lực lượng. Để khắc phục khó khăn, 
Trung ương Cục và Quân ủy Miền phát động phong trào tăng gia 
sản xuất, khai thác nguồn bảo đảm tại chỗ trong các lực lượng vũ 
trang. Nhàm từng bước khôi phục thế trận chiến tranh nhân dân ở 
nông thôn, nhân dân và lực lượng vũ trang kiên trì thực hiện 
phương châm "ba bám": "Đảng bám dân, dân bám đất, bộ đội bám 
địch". Bộ Tư lệnh các quân khu kiên quyết trụ lại ở các địa bàn 
xung yếu.

Tháng 7-1969, Trung ương Cục miền Nam họp Hội nghị lần 
thứ Chín đánh giá tình hình chiến trường và đề ra những chủ trương 
m ới. Sau klii phân  lích  n g u y ên  n hân  d ãn  lỏ i n h ữ n g  k h ó  k hăn  UÔ11, 
Trung ương Cục chủ trương:

- Đẩy mạnh tấn công quân sự và xây dựng lực lượng vũ trang, 
đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định nhất;

- Tăng cường công tác dân vận làm cơ sở vững chắc đẩy mạnh 
phong trào đấu tranh chính trị và binh vận;

- Ra sức phát huy vai trò của chính quyền cách mạng, tăng cường 
lãnh đạo công tác an ninh, đẩy mạnh mặt trận kinh tế, tài chính, ra 
sức mở rộng và xây dựng căn cứ địa;
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- Quán triệt hom nữa lập trường và quan điểm giai cấp công 
nhân trong tiến hành xây dụng Đảng về tư tường và tổ chức để đảm 
bảo hoàn thành nhiệm vụ trong mỗi tình huống;

- Phát huy thế chủ động, thế tấn công trên mặt trận chính trị và 
tư tưởng, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời 
gian tớ i1.

Trung ương Cục quyết định phải tập trung lực lượng tiến công 
làm thất bại chù trương "quét và giữ" và chính sách bình định cùa 
địch. Nhiệm vụ quan trọng nhất là phải giành dân, giành đất, phát 
triển thế lực của ta, căng địch và kéo địch ra để tiêu diệt và tiêu hao 
đi đôi với việc mở rộng vùng giải phóng. Đe phù hợp với sự chuyển 
biến của tình hình, Trung ương Cục quyết định tổ chức lại một số 
chiến trường: Lập Khu VII gồm Phân khu 4, các tỉnh Biên Hòa, Bà 
Rịa, Long Khánh và đặc khu rừng Sát. Các quận nội thành Sài Gòn
- Gia Định trước kia được tách thành các phân khu, nay nhập lại và 
cử Nguyễn Văn Linh làm Bí thư Thành ủy. Tại miền Tây, Trung 
ương Cục điều Võ Văn Kiệt về làm Bí thư Khu ủy, Lê Đức Anh 
làm Tư lệnh Quân khu IX.

Giữa lúc chiến trường miền Nam đang trải qua thời kỳ gay go, 
ác liệt thì ngày 2-9-1969, Chù tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại cùa 
dân tộc Việt Nam, Người chiến sĩ kiên cường của phong trào Cộng 
sản và phong trào giải phóng dân tộc thế giói qua đòi. Người mất đi 
là một tổn thất không gì bù đắp được cho cách mạng Việt Nam, là 
niềm đau thương vô hạn đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước và bè 
bạn quốc tế.

Tại vùng giải phóng, Hội nghị Liên tịch ủ y  ban Trung ương 
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các 
lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam đã quyết định 
ngừng bắn ba ngày để thọ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh và ra lời

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đáng toàn tập, tập 30, Sđd, tr. 347-419. 
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hiệu triệu, kêu gọi quân và dân biến đau thương thành sức mạnh "dốc 
hết tinh thần và sức lực, đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược".

Quyết tâm thực hiện Di chúc của Chù tịch Hồ Chí Minh: "Tổ 
quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ 
sum họp một nhà", và được sự chi viện của hơn 8 vạn cán bộ, chiến 
sĩ, 17 vạn tấn vật chất từ hậu phương miền Bắc, quân và dân miền 
Nam ra sức khắc phục thiếu thốn, khó khăn, đánh bại cuộc hành 
quân lấn chiếm của địch, giữ vững căn cứ, tăng gia sản xuất bảo 
đảm một phần lương thực, thực phẩm.

Tại Tây Nguyên, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12-1969, lực 
lượng vũ trang ta đã tấn công vào tuyến phòng thù của địch suốt từ 
Ba Prăng đến Đức Lập, bắn phá trại biệt kích Đắc sắc , Bà Đốp, tập 
kích và tấn công Chi khu quân sự Bà Đốp, Gia Nghĩa, Kiến Đức, 
Nhân Cơ, Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, Quảng Nhiêu, Plâycu, Công 
Turn, Đắc Tô, Đắc Pét, loại khỏi vòng chiến đấu các chiến đoàn 
220, 53 và một chiến đoàn hỗn hợp của địch, phá hủy nhiều vị trí 
trên tuyến phòng thủ Bu Prăng - Đức Lập.

Trong khi đó ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và miền 
Đông Nam Bộ, phong trào chống bình định vẫn gặp nhiều khó 
khăn, số thương vong và bị tiêu hao trong lực lượng vũ trang và lực 
lượng du kích của ta vẫn tăng. M ột số đơn vị buộc phải phân tán 
th àn h  các đ a n  vị nhỏ. N liicu  nơi lực lư ợ ng  vũ tran g  đ ịa  p h ư ơ n g  và 
cán bộ cơ sở tiếp tục bị tróc khỏi địa bàn. Việc liên lạc gặp nhiều 
khó khăn và gián đoạn. Ở một số địa phương, việc chi đạo phong 
trào bị bỏ trống. Tại Quân khu IX, hàng chục xã không còn cán bộ, 
đảng viên hoặc nếu có thì chỉ hoạt động vào ban đêm.

Đứng trước tình hình đó, Quân ủy và Bộ Chi huy Miền quyết 
định điều một sổ đơn vị chủ lực về làm nòng cốt ờ địa phương, 
đồng thời giữ vững khối chủ lực cơ động; tập trung lực lượng đánh 
những trận gây ảnh hưởng mạnh, hỗ trợ cho phong trào chống bình 
định trên toàn Miền. Tháng 9-1969, 2 trung đoàn chủ lực Miền được
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lệnh xuống hoạt động ở Đồng bằng sông Cừu Long. Trung đoàn 
320 được tăng cường cho mặt trận Tây Nam Sài Gòn. Khu ủy, Bộ 
Tư lệnh các quân khu tập trung chỉ đạo công tác chống bình định và 
đặt sở chi huy tiền phương tại những khu vực nóng bòng nơi sát 
nách địch hoặc những nơi địch đang đẩy mạnh càn quét bình định. 
Trong quá trình bám trụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, một số 
đơn vị bị thiệt hại nặng như cán bộ tinh Gò Công và Trung đoàn 
320. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Chiến khu Minh Đạm, Chiến khu 
Rừng Sát, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 10 đã hy sinh anh dũng.

Mặc dù chúng ta đã tăng cường lực lượng cho công tác chống 
bình định nhung trước âm mưu xảo quyệt và những đợt tấn công 
ngày càng quy mô của địch, ta vẫn tiếp tục bị mất đất, mất dân. 
Đen cuối năm 1969, số dân vùng giải phóng Tây Nguyên và Khu V 
chỉ còn 838.000 người (năm 1968 là 1.110.000 người). Địch lấn 
chiếm hầu hết vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tại đây ta chi còn 
giữ được căn cứ u  Minh, Đồng Tháp Mười và một số vùng lõm ở 
phía bắc Đường 4 và huyện Cao Lãnh. Mặc dù kế hoạch kiểm soát 
và bảo đảm an ninh 100% cho 60% vùng dân cư địch kiểm soát 
không thực hiện được, nhưng trên toàn miền Nam địch đã lập được 
5.800 ấp chiến lược, đóng 6.964 đồn bốt, kiểm soát 10 triệu dân. 
Vùng giải phóng và vùng làm chù của ta từ 8.100 ấp (1.140 xã) với 
7,7 triệu dân năm 1968, nay tụt xuống còn 590 xã với 4,7 triệu dân. 
T rong  khi đó  đ ịch  vẫn tiếp tục đánh  ph á  kho  tàng , bao  vây, ngăn  
chặn hành lang tiếp tế của ta. Tình hình đó đã nảy sinh tư tưởng bi 
quan, dao động, ngại gian khổ hy sinh trong một số cán bộ, chiến sĩ 
và nhân dân, thậm chí dẫn đến thoái lui, đào ngũ, thậm chí ra đầu 
hàng, đầu thú, bỏ vào vùng chính quyền Sài Gòn kiểm soát.

Có thể nói, từ giữa năm 1968 đến đầu năm 1970, cách mạng và 
chiến tranh cách mạng miền Nam lâm vào thế khó khăn và phức 
tạp nhất: mất dân, mất đất, thế và lực tan công suy giảm.

Đứng trước tình hình đó, tháng 1-1970, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình và kịp
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thời đề ra chủ trương, biện pháp thích hợp. Sau khi phân tích tình 
hình chiến trường, khẳng định thang lợi của quân và dân ta trong 
hai năm 1968-1969, Hội nghị đặc biệt chỉ ra những khuyết điểm, 
khó khăn cùa ta và những nguyên nhân của thiếu sót trên. Hội nghị 
đề ra nhiệm vụ cho quân và dân ta là: "Kiên trì và đấy mạnh cuộc 
kháng chiến, tiếp tục phát triển chiến lược tắn công một cách toàn 
diện liên tục và mạnh mẽ... làm thât bại thê chiên lược phòng ngự  
cùa địch, tạo ra chuyên biến mới trong cục diện chiên tranh, giành 
thắng lợi tùng bước, đi đến giành thắng lợi quyết định”'.

Đe thực hiện nhiệm vụ trên, Hội nghị nhấn mạnh: Đối với chiến 
trường miền Nam, "Vận dụng đúng đắn phương châm đẩy mạnh 
tiến công toàn diện: kết hợp tiến công về quân sự, chính trị và 
ngoại giao; két hợp tiến công quân sự  và noi dậy cùa quần chúng; 
kết hợp việc tiêu diệt địch với việc giành lay và giữ vững quyền làm 
chù cùa nhân dân". Đối với hậu phương miền Bắc, "trong khi đẩy 
mạnh xây dựng kinh tế và củng cố quốc phòng, miền Bắc phải 
tích cực động viên sức người, sức cùa đảm bảo đầy đủ và kịp thời 
mọi yêu cầu của tiền tuyến về lực lượng chiến đấu, về hậu cần và 
vận tải"2.

v ề  mặt tác chiến của lực lượng vũ trang, Hội nghị nêu rõ cần 
phái tiếp tục đẩy mạnh tác chiến chính quy của bộ đội chù lực, 
đồng thời phải thực hiện cho kỳ được một chuyển biến mạnh mẽ 
U o i i g  p h o n g  u à o  c l i i é n  U a n l i  d u  k í c h  ở  đ ị a  p l i ư ư n g .  v è  m ặ l  x â y  

dựng lực lượng vũ trang, Hội nghị chủ trương xây dựng và phát 
triển lực lượng vũ trang ba thứ quân, vấn  đề hậu cần được Hội nghị 
coi là mặt công tác có tầm quan trọng về chiến lược, do đó cần phải 
tổ chức tuyến hậu cần thật vững chắc và phát triển hậu cần tại chỗ. 
Phải triển khai xây dựng hệ thống đường ống để đối phó với tình 
hình khi địch liều lĩnh mở rộng chiến tranh cắt tuyến hậu cần của ta 
qua Lào và Campuchia.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đáng toàn tập, tập 31, Sđd, tr. 117.
2. Như trên, tr. 118, 125.
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v ề  phong trào đấu tranh chính trị, Hội nghị chủ trương tăng 
cường hơn nừa sự lãnh đạo của Đảng ở thành thị, đẩy mạnh đấu ưanh 
quân sự và nổi dậy của quần chúng ở nông thôn, ra sức giành dân, 
giữ dân, mở rộng vùng giải phóng và vùng làm chủ, đánh bại kế 
hoạch bình định nông thôn của địch.

Hội nghị lần thứ 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có ý 
nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu bước chuyển về sự chỉ đạo 
chiến lược của Đảng trước tình hình mới. Trên cơ sở phân tích, 
đánh giá tình hình, Hội nghị đã đề ra chủ trương mới nhằm đánh 
bại chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ; 
đồng thời đã dự kiến đúng tình hình và có chủ trương cụ thể 
nhằm đối phó với âm mưu cùa địch mở rộng chiến tranh ra toàn 
Đông Dương. Từ sau Hội nghị này, quân và dân ta ở miền Nam có 
phương hướng mới phù hợp, nhanh chóng khắc phục những khó 
khãn trước mắt và chuẩn bị cho những hoạt động lớn trong những 
năm sau.

2. Đánh bại một bước quan trọng chiến lược "Việt Nam hóa 
chiến tranh"

Đúng như dự kiến của Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 
18, ngày 18-3-1970, tại Campuchia, đế quốc Mỹ chỉ đạo phái hữu 
do Lonnon làm cuộc đảo chính lật đổ chính phủ do Quốc vương 
Xihanúc đứng đầu. Cuộc đáo chính này thực ra là hoàn thiện quá 
trình chuẩn bị m ở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương của đế 
quốc Mỹ.

Ngay từ đầu năm 1969, đế quốc Mỹ đã gấp rút chuẩn bị kế hoạch 
sử dụng sức mạnh quân sự hủy diệt hệ thống căn cứ, kho tàng cùa 
ta dọc theo biên giới Việt Nam - Campuchia, nhằm ngăn chặn nguồn 
tiếp tế và tiêu diệt cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam, xóa 
bỏ "đất thánh của Việt cộng" bên kia biên giới, buộc Chính phủ 
Vương quốc Campuchia phải từ bò chính sách đối ngoại trung lập, 
đi theo quỹ đạo của Mỹ. Chỉ trong vòng một năm (tò tháng 3-1969
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đến tháng 4-1970), M ỹ đã thực hiện 3.630 phi vụ ném bom B.52 
với 104.000 tấn bom xuống Campuchia, đưa Campuchia vào thời 
kỳ đầy đau thương và biến động.

Cùng với các hoạt động quân sự, đế quốc Mỹ tăng cường gây 
sức ép buộc Chính phù Campuchia đứng về phía Mỹ chống lại cuộc 
kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Tháng 8-1969, Lonnon - đại 
diện phái cực hữu trong Chính phù Campuchia lên làm Thù tướng 
kiêm Tổng trưởng Quốc phòng, Tổng Tư lệnh quân đội Hoàng gia 
đã tiến hành các hoạt động thù địch chống lại Việt Nam. Chính 
quyền Lonnon phát động biểu tình ở một số nơi phản đối sự có mặt 
của quân đội ta ờ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, tuyên 
bố hủy bỏ Hiệp định thương mại ký với Chính phủ ta, đóng cửa 
cảng Xihanúcvin. Ngày 13-3-1970, Lonnon gửi tối hậu thư buộc 
các lực lượng của ta phải rút khỏi Campuchia trong vòng 48 tiếng 
đồng hồ và tuyên bố tịch thu toàn bộ vũ khí, hàng hóa của ta đang 
trên đường tới cảng Xihanúcvin. Tiếp đó là cuộc đảo chính lật đổ 
Chính phủ Vương quốc Cam puchia vào ngày 18-3-1970. Chính 
phù mới của Campuchia đã đứng về phía M ỹ chống lại cuộc kháng 
chiến của nhân dân Việt Nam.

Được chính quyền Lonnon tiếp tay, Hội đồng An ninh quốc gia 
Mỹ quyết định dùng sức mạnh quân sự đánh sang bên kia biên giới 
Việt Nam - Campuchia. Ngày 30-4-1970, một lực lượng hỗn hợp 
gòni 10 vạn quân Mỹ và quân đội Sài Gòn dưứi sự bảu ưự cùa không 
quân và pháo binh ồ ạt tấn công trên toàn tuyến biên giới Việt Nam
- Campuchia vào sâu từ 30 đến 40km hòng tiêu diệt và phá hủy các 
căn cứ cách mạng của ta trên đất Campuchia.

Trong khi đó tại Lào, đế quốc M ỹ cũng đẩy mạnh chiến tranh 
đặc biệt, tăng cường viện trợ quân sự cho chính quyền Viêng Chăn, 
đưa thêm cố vấn quân sự vào Lào, ra sức huấn luyện quân đội Viên 
Chăn; trang bị, huấn luyện và nuôi dưỡng lực lượng đặc biệt Vàng 
Pao, hòng biến đội quân này thành lực lượng xung kích chiến lược 
trong chiến tranh đặc biệt.
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Ngày 31-7-1969, không quân và pháo binh Mỹ từ đất Thái Lan 
bắt đàu tấn công vào tuyến Bản Na và khu vực cao điểm khống chế 
Cánh đồng Chum. Ngày 3-8, địch chiếm Mường Sủi. Ngày 5-8, Bộ 
chi huy hỗn hợp M ỹ - Thái - Vàng Pao quyết định mờ cuộc hành 
quân Cù Kiệt vói sự tham gia của 12.000 quân dưới sự hỗ trợ của 
hỏa lực M ỹ tiến đánh Cánh đồng Chum và tiến đánh các vùng xung 
quanh Cánh đồng Chum - X iêng Khoảng, tiến gần tới phía Tây 
Nghệ An.

Cuộc chiến tranh đã lan rộng ra cà Đông Dương buộc nhân dân 
Việt Nam - Lào - Campuchia cùng đoàn kết đứng lên chống lại đế 
quốc M ỹ và lực lượng tay sai của Mỹ.

Tại Lào, ngày 25-10-1969, ta và bạn thành lập liên quân Việt - 
Lào chuẩn bị mở chiến dịch phản công giải phóng Cánh đồng 
Chum - Xiêng Khoảng. Ngày 11-2-1970, chiến dịch được bắt đầu. 
Ngày 18-2, Liên quân Việt - Lào tấn công mạnh mẽ ở trung tâm 
Cánh đồng Chum buộc địch phải rút khỏi đây vào ngày 21-2, và 
tiếp đó Liên quân Việt - Lào giải phóng Xiêng Khoảng, Phu Khe, 
Pa Đông, Mượng Chà. Ngày 16-2, lực lượng đặc công tập kích sào 
huyệt lực lượng đặc biệt Vàng Pao ờ Long Chẹng, diệt hàng trăm 
lính Vàng Pao, cố vấn M ỹ và sĩ quan Thái Lan.

Với chiến thắng Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, quân và dân 
Việt - Lào đã đập tan cố gắng cao nhất về quân sự của Mỹ và họn 
tay sai trong việc thực hiện chiến tranh đặc biệt ở Lào. Khôi phục 
và m ờ rộng vùng giải phóng Lào từ Bản Na đến Nậm Ngầm với 
hơn 2 vạn dân, làm thất bại âm mưu ngăn chặn và bóp nghẹt cách 
mạng miền Nam của Mỹ.

Đối với Campuchia, sau cuộc đảo chính ngày 18-3-1970, Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng đã họp và chủ trương ủng hộ Xihanúc, 
giúp đỡ cách mạng Cam puchia giương cao ngọn cờ dân tộc, chống 
đế quốc M ỹ và lực lượng cực hữu. Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ cho 
chúng ta ở Campuchia là: "Ra sức giúp đỡ bạn và phối hợp với bạn
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nắ m  vữ ng th ờ i cơ, tiêp  tục p h á t tr iên  th ế  tàn  cô n g  liên  tục, đưa  
cách  m ạng  C am puch ia  tiến  lên m ạ n h  m ẽ, cụ  th ể  là  p h à i tích  cự c  
tan công, tiêu diệt và làm tan rã phân lớn quân đội tay sai và nôi 
dậy cùa quân chúng ở  vùng nông thôn rộng lớn, vừa phát triên vừa 
cùng  c ố  vùng  g iả i p h ó n g  về  m ọ i m ặt, b a o  vâ y  cô  lậ p  và  tấn công  
cá c  thành  th ị đ ịch  còn  kiêm  soát, đ â y  m ạ n h  đ a u  tranh  ch ính  trị 
thà n h  thị, tr iệ t p h á  các đ ư ờ n g  g iao  thông, p h á  h o ạ i h o ạ t đ ộ n g  kinh  
tế của địch, san sàng đánh bại mọi âm mưu cùa chúng hòng giành 
giật với ta những vùng đã m ất”1.

Sau khi chính quyền Lonnon lộ rõ bộ mặt thân M ỹ đi nguợc lại 
nền dân chù, trung lập ở Campuchia, ngày 23-3-1970, Mặt trận Dân 
tộc Thống nhất Campuchia ra đời, đánh dấu bước phát triển mới 
của cách mạng Campuchia.

Thực hiện chủ trương của Đảng và trước tình hình mới, lực 
lượng vũ trang Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng cách 
mạng Lào và Cam puchia tấn công địch trên khắp chiến trường 
Đông Dương.

Tại Lào, trong tháng 4-1970, Liên quân Việt - Lào đã quét sạch 
phi Vàng Pao ra khỏi sầm  Nưa, giải phóng một vùng rộng lớn dọc 
theo sông Mê Kông dài 100km; ngày 1-5-1970, tiến đánh căn cứ 
quân sự lớn của phi Vàng Pao ở Atôpơ, giải phóng thị xã này và thị 
xã Varavcn.

Tại Campuchia, Liên quân Việt - Lào cùng Trung đoàn 24 bộ 
đội địa phương Tây Nguyên tấn công tiêu diệt quân đội Lonnon ờ 
tinh Stungtreng, tiến sang phía Tây giải phóng quận lỵ Chép, thị xã 
Tabennachay, giải phóng tinh lỵ Sêkông. Trên hướng Đông Bắc, 
bộ đội chù lực Miền của ta tấn công giải phóng tỉnh lỵ Krachiê, 
Stungtreng, Mônđukiri. Tại hướng Bắc, ta phối hạp với quân đội 
Bạn tấn công Côngpôngthom, Côngpôngchcmãng, X iêm riệp... trên

1. Đàng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đáng toàn tập, tập 31, Sđd, ừ. 254.
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khu vực thuộc hai tinh Soàiriêng và Prâyveng. Sư đoàn 9 chủ lực 
Miền phối hợp với Quân giải phóng Campuchia đánh chiếm vùng 
nông thôn từ biên giới Việt Nam - Campuchia đến sông Mê Kông, 
bảo vệ vững chắc hệ thống kho tàng, bệnh viện, các cơ quan Trang 
ương Cục. Đặc biệt, tại Côngpôngchàm , Sư đoàn 7 chủ lực Miền 
cùng một số đơn vị khác đã đánh bại cuộc hành quân lớn Sumecơ 
của 21 tiểu đoàn quân M ỹ và quân đội Sài Gòn, bảo vệ cơ quan đầu 
não và các đơn vị chủ lực của cách mạng miền Nam.

Như vậy, trong hai tháng liên tục chiến đấu, mặc dù thời gian 
chuẩn bị gấp và trên địa bàn chưa quen thuộc, lực lượng vũ trang 
Việt Nam đã phối hợp chặt chê với bạn, nêu cao quyết tâm chiến 
đấu, giành thắng lợi lớn, tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu gần
20.000 tên, phá hủy 1.500 xe quân sự, bắn rơi 20 máy bay, thu 
nhiều vũ khí và đồ dùng quân sự, phá hủy nhiều phương tiện chiến 
tranh của chúng. Thắng lợi lớn nhất của ta thời gian này là đập tan 
âm mưu nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não cách mạng miền Nam của 
Mỹ, bảo vệ được cơ quan chi đạo Miền, giữ được các kho tàng, 
bệnh viện và các tuyến tiếp tế hậu cần. Không những vậy, lực 
lượng vũ trang Việt Nam đã cùng với Quân giải phóng Campuchia 
giải phóng hoàn toàn 5 tinh Ratanakiri, Stungtreng, Krachiê, 
Mônđunkiri, Pretihia với hơn 4 triệu dân và giải phóng phần lớn 6 
tinh khác, tạo điều kiện cho cách mạng Campuchia phát triển. Tại 
các vùng mới giải phóng, chính quyền cách mạng đa dưực thành 
lập ờ nhiều phum, sóc; lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia từ
10 đội du kích buổi ban đầu, đến giữa năm 1970 đã tăng lên tới 9 
tiểu đoàn, 80 đại đội tập trung và hàng trăm đội du kích.

Trong lúc M ỹ và quân đội Sài Gòn bị sa lầy ở chiến trường 
Campuchia, ờ miền Nam, từ tháng 4-1970, quân và dân Việt Nam ờ 
các mặt trận, các quân khu đã m ở các cuộc tấn công vào hàng loạt 
các căn cứ quân sự của M ỹ và quân đội Sài Gòn ở 26 thành phố, thị 
xã và các tuyến phòng thủ vòng ngoài của chúng. Lực lượng vũ 
trang Giải phóng đã tấn công và đánh thắng một số trận xuất sắc
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như trận Đắc Xiêng (Kon Tum), điểm cao 935 (Trị Thiên), Hoài 
Nhơn, Hoài An, Phù Mỹ (Bình Định), Sông Mao (Bình Thuận), An 
Biên, Vĩnh Bình, Bình Bắc (Khu IX), v.v...

Phối hợp với các đợt tấn công quân sự, ở các địa phương, nhân 
dân đã đay mạnh cuộc đau tranh chống bình định. Bước sang năm
1970, lực lượng vũ trang các địa phương đã tập trung đánh vào hệ 
thống đồn bốt và bộ máy kìm kẹp của địch ở cơ sở, tạo điều kiện 
cho nhân  dân nổi dậy giành quyền làm chù. Tại Khu V, lực lượng 
vũ trang địa phương tấn công vào hàng loạt các chốt điểm, phá vỡ 
hệ thống cứ điểm nhỏ, tiêu diệt nhiều đoàn "cán bộ bình định" của 
địch. Riêng 6 tháng đầu năm 1970, gần 2.000 tên ác ôn đầu sỏ đã 
phải đền tội. Có lực lượng vũ trang hỗ trợ, đồng bào nông thôn 
miền Nam liên tục nổi dậy phá kế hoạch bình định của M ỹ và chính 
quyền Sài Gòn. Ngay từ đầu năm 1970, đã có hàng chục vạn lượt 
đồng bào ở đồng bằng sông Cửu Long nổi dậy phá ách kìm kẹp của 
địch, giành quyền làm chủ. Ở các tỉnh Trà Vinh, c ầ n  Thơ, Rạch 
Giá, trong tháng 4-1970, đã có 140.000 lượt đồng bào nổi dậy phá 
tan 236 "ấp chiến lược”, giành quyền làm chù và bao vây uy hiếp 
230 đồn bốt địch, trừng trị 2.000 tên tề điệp ác ôn. Tính chung 
trong 6 tháng đầu năm 1970, đã có tới 5 triệu lượt đồng bào ở Đồng 
bằng sông Cửu Long nổi dậy phá tan 1.971 "ấp chiến lược" và khu 
dồn dân, giành quyền làm chủ1. Trước sức tấn công mạnh mẽ, quyết 
liệt của quân và dân ta ờ nông thôn miền Nam. trong thòi gian này, 
địch không dồn thêm được dân, chương trình bình định cùa Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn bị chững lại.

Cùng với cuộc đấu tranh cùa nhân dân vùng nông thôn, phong  
trào  đau  tranh  ch ính  trị cùa  nh â n  d ầ n  thà n h  thị, đ ặ c  b iệ t là ở  các  
thành pho lớn như Sài Gòn, Đà Nang, Huế... diễn ra sôi noi, mạnh 
m ẽ và liên tục. Nhiều cuộc biểu tình, đình công, bãi khóa nêu cao 
các khẩu hiệu đòi dân chủ, hòa bình, chấm dứt chiến tranh, chống

1. Những sự kiện lịch sử  Đ ảng , Sđd, tr. 505-506.
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can thiệp của ngoại bang, phản đối chính quyền Lonnon tàn sát 
Việt kiều, chống chính quyền Nguyễn Vãn Thiệu... liên tiếp nổ ra. 
Ngày 5-4-1970, 60.000 sinh viên của các trường đại học Sài Gòn, 
Vạn Hạnh, Huế, Đà Lạt, c ầ n  Thơ, cùng với hàng chục nghìn sinh 
viên, học sinh tại các đô thị khác ở miền Nam tổng bãi khóa chống 
chính quyền Sài Gòn. Ngày 17-5-1970, 25 vạn phật từ Sài Gòn, 
Huế, Đà Nằng biểu tình đòi quân Mỹ rút về nước, đòi vãn hồi hòa 
bình. Ngày 25-6-1970, 10 vạn công dân Sài Gòn - Gia Định tổng bãi 
công đòi cải thiện đời sống làm việc, làm tê liệt hoạt động tại các 
bến cảng. Nhiều cuộc xô xát đẫm máu xảy ra. Hàng nghìn thương, 
phế binh quân đội Sài Gòn cũng thức tỉnh xuống đường, hòa với 
sinh viên, học sinh, công nhân đấu tranh chống Mỹ và chính quyền 
Sài Gòn.

Phối hợp chặt chẽ với đấu tranh quân sự và chính trị, chúng ta 
đẩy mạnh mặt trận đấu tranh ngoại giao, và từ tháng 6-1969, cuộc 
tiếp xúc bí mật giữa cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và cố vấn an ninh 
của Tổng thống M ỹ Kítxinhgiơ được bắt đầu. Nhằm làm cho nhân 
dân thế giới hiểu rõ thực chất của cuộc chiến ứanh Việt Nam, tăng 
cường ủng hộ nhân dân miền Nam chống Mỹ, ngay sau khi được 
thành lập, những người đứng đầu của Chính phủ Cách mạng Lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng c ố  vấn Chính phủ 
đã đi thăm một số nước trên thế giới.

Giữa lúc Mỹ đang diễn ra sự phán đối mạnh mẽ cùa nhân dân 
và của các nghị sĩ tiến bộ đối với cuộc chiến tranh cùa Mỹ ở Việt 
Nam, cuối năm 1969, Chính phủ Cách mạng Lâm thời, Bộ Ngoại 
giao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và ủ y  ban tố cáo tội ác 
chiến tranh cùa Mỹ đã ra tuyên bố tố cáo những hành động tội ác 
của quân đội Mỹ gây ra đối với nhân dân ta ở s cm Mỹ, Ba Làng 
An, ở nhà tù Côn Đảo, Thủ Đức, Tây N inh... Tuyên bố trên là đòn 
tấn công ngoại giao kịp thời, làm dấy lên chiến dịch tố cáo tội ác 
chiến tranh của Mỹ ờ Việt Nam trên các phương tiện thông tin của 
Mỹ và ở nhiều nước trên thế giới.
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Tại Đông Dương, ngay sau khi đế quốc M ỹ hậu thuẫn cho 
Lonnon tiến hành cuộc đảo chính tháng 3-1970, Bộ Chính trị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng ta đã có kế hoạch tăng cường đẩy 
mạnh đấu tranh ngoại giao, tranh thù sự ùng hộ của các nước khác 
đối với cuộc đấu tranh của nhân dân ba nước, dự kiến kế hoạch 
phối hợp hoạt động giữa chính phù Việt Nam - Lào - Campuchia 
cùng chống Mỹ.

Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã cử ủ y  viên Bộ Chính trị, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Vãn Đồng sang Bắc Kinh gặp Hoàng 
thân Xihanúc và các nhà lãnh đạo khác của Campuchia để thống 
nhất chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất chống M ỹ và tay sai 
của ba nước Đông Dương. Ngày 24-4-1970, Hội nghị cấp cao nhân 
dân Đông Dương đã được tiến hành tại một địa điểm gần biên giới 
Việt Nam - Trung Quốc và Lào, Đoàn đại biểu Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu, 
Đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ dẫn đầu, Đoàn đại 
biểu Lào do Hoàng thân Xuvanuvông và Đoàn đại biểu Campuchia 
do Hoàng thân Nôrôđôm Xihanúc dẫn đầu.

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí ra tuyên bố chung, về mục 
tiêu phấn đấu, "các bên Campuchia, Lào, miền Nam Việt Nam 
khẳng định mục tiêu chiến đấu của mình là độc lập, hòa bình, trung 
lập, khỏng cho phép nước ngoài có quân dội hoạc can cứ quân sự 
trên đất nước mình, không tham gia liên minh quân sự nào, không 
cho phép nước ngoài dùng lãnh thổ mình để xâm lược nước khác", 
về quan hệ giữa ba nước, các bên khẳng định: Việc giải phóng và 
bảo vệ đất nước là sự nghiệp cùa nhân dân mỗi nước; các bên cam 
kết hết lòng ủng hộ lẫn nhau theo yêu cầu của mỗi bên và trên cơ 
sờ tôn trọng lẫn nhau; các bên tuyên bố quyết tâm bảo vệ và phát 
triển tình hữu nghị anh em và quan hệ tốt giữa ba nước...

Thắng lợi của Hội nghị cấp cao nhân dân ba nước Đông Dương 
tháng 4-1970 đánh dấu bước phát triển mới của sự liên minh chiến
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đấu, tình đoàn kết gắn bó của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - 
Campuchia trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung vì độc lập dân 
tộc của mỗi nước. Thành công của Hội nghị đã làm thất bại âm 
mưu chia rẽ khối đoàn kết ba dân tộc của đế quốc Mỹ, và trên thực 
tế đã hình thành một khối liên minh chiến đấu vững chắc của nhân 
dân ba nước Đông Dương.

Trước những thắng lợi bước đầu của ta trên mặt trận ngoại 
giao và sự phối hợp chiến đấu có hiệu quả của nhân dân ba nước 
Việt Nam, Lào và Campuchia, phong trào chống chính phủ, 
chống chiến tranh Đông Dương bùng lên mạnh mẽ ở Mỹ. Trước 
sức ép đó, ngày 26-4-1970, Quốc hội Mỹ bỏ phiếu chấm dứt hiệu 
lực của "Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ", tước quyền sử dụng quân đội 
Mỹ ở nước ngoài của Tổng thống trước khi được Quốc hội chấp 
thuận. Ngày 30-6-1970, Thượng nghị viện Mỹ thông qua quyết 
định bổ sung cấm sử dụng thêm quân đội Mỹ ở Cam puchia. 
Cùng ngày, N íchxơn tuyên bố rút quân khỏi Cam puchia. Tuy 
vậy, M ỹ vẫn để quân đội Sài Gòn ở lại và thành lập quỹ viện trợ 
bí mật cho quân đội và chính quyền Lonnon, tăng cường đánh phá 
Campuchia.

Đe tiếp tục thực hiện kế hoạch "Việt Nam hóa chiến tranh" và 
"Đông Dương hóa chiến tranh", Mỹ ráo riết xây dựng và phát triển 
quân đội Sài Gòn, Phnôm Pênh và Viêng Chăn. Đặc biệt Mỹ chú 
trọng cùng cố và lăng eưừng quân đội Sài GÒI1, dưa lông số quân 
lên tới 69,5 vạn tên (tăng gần 15 vạn so với năm 1968) và phát triển 
nhiều lực lượng binh chủng kỹ thuật như tăng thêm 6 tiểu đoàn 
thiết giáp, 30 tiểu đoàn pháo, 4 phi đoàn máy bay và 682 tàu thuyền 
chiến đấu hải quân.

Ở Campuchia, quân đội Phnôm Pênh đến cuối năm 1970, đã có 
12 vạn, tăng gấp 3 lần so với trước khi đảo chính. Tại Lào, cũng 
đến thời điểm này, quân đội Viêng Chăn có 6 vạn, tăng 7.000 quân 
so với năm 1969. Ngoài ra, đế quốc Mỹ còn đưa 6 tiểu đoàn quân 
Thái Lan vào tham chiến ờ Trung và Hạ Lào.
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Với số quân Mỹ gồm 28 vạn cùng với một khối lượng lớn vũ 
khí và phương tiện chiến tranh cộng với đội quân tay sai đông đảo, 
đế quốc Mỹ tiếp tục thực hiện những âm mưu, thù đoạn mới chống 
phong trào cách mạng của nhân dân ba nước Đông Dương.

Cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn ác liệt, tình hình còn nhiều khó 
khăn và phức tạp. Song những thắng lợi cùa nhân dân Việt Nam 
trong nửa đầu năm 1970, cũng như sự phát triển mới của quan hệ 
chiến đấu giữa nhân dân ba nước Đông Dương mở ra một thế chiến 
lược mới cho cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam, 
Lào và Campuchia.

Trước sự phát triển mới cùa tình hình Đông Dương, ngày 
19-6-1970, Bộ Chính trị đã họp bàn và ra Nghị quyết về "Tinh hình 
mới trên bán đảo Đông Dương và nhiệm vụ mới cùa chúng ta

Sau khi phân tích những diễn biến trên chiến trường Đông 
Dương từ đầu năm 1970, Bộ Chính trị nhận định: Trong thế bị động 
và thất bại, Mỹ vẫn tìm cách mở rộng chiến tranh xâm lược ra toàn 
bán đảo Đông Dương và phương thức "vừa xuống thang vừa phản 
công, vừa rút quân Mỹ", nhằm phối hợp chiến lược "Việt Nam hóa 
chiến tranh" ở miền Nam Việt Nam với việc đàn áp cách mạng 
Campuchia và Lào, hòng lôi kéo hai nước này vào quỹ đạo cùa Mỹ, 
hình thành tuyến chiến lược mới bao gồm Nam Việt Nam, Lào, 
Campuchia và Thái Lan để ngăn chặn ảnh hưởng cùa chủ nghĩa xã 
hội, đàn áp phong trào giái phóng dân tộc ớ khu vực này.

Trên cơ sở phân tích tình hình và thực lực của ta và của địch, 
Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ chung cho cả nước là: "Động viên sự  
nỗ lực cao nhắt cùa toàn Đàng, toàn dân, toàn quân cả hai miền 
nước ta, tăng cường khối đoàn kết chiến đau cùa nhân dân ba nước 
Dông Dương, trở thành một khối thống nhất có một chiến lược 
chung, kiên trì và đây mạnh cuộc kháng chiến cứu nước cùa nhân 
dân ba nước chong ăế quốc Mỹ và bè lũ tay sai"1.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 31, Sđd, tr. 238, 239.
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Bộ Chính trị xác định miền Nam Việt Nam là chiến trường 
quan Ưọng nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cùa nhân 
dân ba nước Đông Dương, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là: 
''Đẩy mạnh tấn công quân sự  và chính trị, đánh bại kế hoạch Việt 
Nam hóa chiến tranh trên chiến trường miền Nam buộc đế quốc Mỹ 
phải rút nhanh, rút hét quân Mỹ".

Đối với miền Bắc, Bộ Chính trị khẳng định: ''Tăng cường củng 
cố miền Bắc về mọi mặt, hét lòng chi viện sức người, sức cùa cho 
tiền tuyên lớn miên Nam và các chiến trường nước bạn, luôn đê 
cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu đánh bại mọi hành động xâm  
lược cùa đế quốc Mỹ"'.

Trên cơ sở nhận thức "mặt trận đoàn két chiến đau cùa nhân 
dân ba nước Đông Dương chống Mỹ đã phát triển lên một bước rat 
cơ bản" và "coi Đông Dương là một chiến trường thong nhất", 
Đảng đã chi rõ vị trí và nhiệm vụ của từng chiến trường Campuchia 
và Lào.

Đối với Campuchia, đây là chiến trường mới mờ, lại là khâu 
yếu nhất của địch, tại đây đang diễn ra một kiểu chiến tranh đặc 
biệt, có quân đội Sài Gòn tham gia và lại là lực lượng nòng cốt. Vì 
vậy, ta phải "ra sức giúp đỡ và phoi hợp với bạn, nam vững thời cơ, 
tiếp tục phát triển thế tiến công liên tục, đưa cách mạng Campuchia 
tiến lên mạnh m ẽ'. Bộ Chính trị nhấn mạnh việc tiêu diệt quân đội 
Sài Gòn trên chiến trường Campuchia là rất quan ưọng, có ý nghĩa 
chiến lược, vì đội quân này là lực lượng nòng cốt của cuộc chiến 
tranh đặc biệt ở Campuchia, đồng thời là lực lượng chính để thực 
hiện chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mỹ.

Lào là một chiến trường rất quan trọng, vì ờ đây có hành lang 
chiến lược nối liền hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường 
miền Nam và Campuchia. Nhiệm vụ cùa ta là phải "ra sức giúp đỡ  
bạn và phôi hợp với bạn tiêp tục khuêch trương thắng lợi vừa qua,

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 31, Sđd, tr. 238,239. 
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kiên quyết tấn công địch về mọi mặt, đưa cách mạng Lào tiếp tục 
tiến lên"'. Trước mắt và cấp thiết trong thời gian tới là phải giúp đỡ 
Lào mờ rộng vùng Trung, Hạ Lào thành căn cứ địa ngày càng vững 
mạnh, bảo vệ vừng chắc hành lang chiến lược vô cùng quan trọng 
cùa ta.

Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị tháng 6-1970 có tầm quan 
trọng đặc biệt. Trên cơ sở đánh giá chính xác về thế chiến lược và 
so sánh lực lượng giữa ta và địch trên toàn chiến trường Đông Dương, 
Hội nghị đã kịp thời đề ra phương hướng chính xác cho toàn Đảng, 
toàn quân và toàn dân ta, đoàn kết chặt chẽ với quân và dân Lào, 
Campuchia cùng chống đế quốc Mỹ và tay sai, nhanh chóng khắc 
phục những khó khăn, nhược điểm, đưa cách mạng Đông Dương 
tiến lên giành thắng lợi to lớn.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị tháng 6-1970 và 
đáp ứng yêu cầu ngày càng cấp thiết của cuộc kháng chiến, nhất là 
từ sau khi ba nước Đông Dương trở thành một chiến trường, việc 
xây dựng và phát triển thực lực cách mạng, xây dựng và m ở rộng 
căn cứ  địa cách mạng ở  miền Nam càng trở nên đặc biệt quan trọng. 
Để đáp ứng yêu cầu trên và để phát huy sức mạnh của hậu phương 
lớn miền Bắc, chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam, 
ngày 25-6-1970, Đàng và Nhà nước thành lập Hội đồng chi viện 
tiền tuyến Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Đỗ Mười làm 
C hù tịch.

Tiếp đó, ngày 28-7-1970, Bộ Chính trị chi thị cho Đảng bộ 
miền Nam phải củng cố, xây dựng và phát triển căn cứ địa cách 
mạng nhằm đảm bảo chỗ đứng chân, tích trữ vật chất, kỹ thuật cho 
lực lượng ta đẩy mạnh kháng chiến, đồng thời tạo cơ sờ cho việc 
xây dựng kinh tế, củng cố quốc phòng khi chiến tranh kết thúc, về 
nội dung xây dựng căn cứ địa, Bộ Chính trị chỉ rõ phái xây dựng 
căn cứ  địa m ột cách toàn diện, song trước mắt tập trung lực lượng

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Vãn kiện Đáng loàn tập, tập 31, Sđđ, tr. 254.
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làm tốt công tác xây dựng kinh tế. Chỉ thị chỉ rõ cần phải có kế 
hoạch xây dựng căn cứ địa cách mạng của từng chiến trường ở 
miền Nam, đặc biệt là ở miền núi Trị Thiên, Tây Nguyên, Đông Nam 
Bộ và các vùng giải phóng Trung, Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia, tạo 
nên thế vững chắc cho ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia tựa 
lưng vào nhau chống kẻ thù chung.

Với tinh thần "tất cả cho tiền tuyến", hàng chục thanh niên miền 
Bắc đã xung phong vào quân đội. Riêng năm 1970, hơn 30 vạn cán 
bộ, chiến sĩ được bổ sung cho chiến trường miền Nam. Năm 1971, 
số quân vào miền Nam hơn 160.000 người, trong đó có nhiều đơn 
vị binh chủng kỹ thuật, góp phần làm chuyển biến chất lượng lực 
lượng vũ trang ờ chiến trường.

Cũng trong năm 1970, cơ quan tiền phương của Tổng cục Hậu 
cần được thành lập để cùng Binh đoàn vận tải chiến lược 559 gấp 
rút xây dựng tuyến hậu cần chiến dịch ở khu vực Đường số 9. Đoàn 
559 được bổ sung nhiều phương tiện xe máy, vật tư kỹ thuật. Mặt 
trận 968 và Đoàn chuyên gia quân sự 565 ở Hạ Lào được sáp nhập 
với Đoàn 559, xây dựng thành đơn vị tương đương cấp quân khu 
do Đại tá Đồng Sĩ Nguyên làm Tư lệnh, Đại tá Đặng Tính làm 
Chính ủy. Đến mùa khô 1970-1971, số lượng xe vận tải của Đoàn 
559 có tới 6.500 chiếc. Xe máy làm đường tăng 1.000 chiếc, số 
quân của Đoàn lên tói 90.000 người. Trong các chiến dịch vận chuyển 
cao điểm , Đ oàn 559  còn đưọc bổ  sung tliêm  các  đưn vị vận lải, công 
binh, pháo cao xạ, thông tin, trinh sát và một số biên đội máy bay. 
Ngoài ra, còn có hàng vạn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến 
từ hậu phương được điều động vào tuyến vận tải Trường Sơn.

Đe đáp ứng yêu cầu ngày một cao của chiến trường, Đoàn 559 
đã huy động toàn bộ lực lượng để cùng cố, mở rộng, nâng cấp 
tuyến vận tải chiến lược Bắc - Nam cả trên bộ và trên sông thành 
một hệ thống liên hoàn, gồm 6 đường trục dọc ở Tây Trường Sơn 
từ Nam Quảng Bình đến miền Đông Nam Bộ, Hạ Lào và Campuchia 
với tổng chiều dài 6.000km.
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Song song với đường bộ cơ giới, ta đã khẩn trương xây dựng, 
lắp đặt tuyến đường ống dẫn xăng dầu từ Bắc vào Nam dài gần 
l.OOOkm. Đen cuối năm 1971, tuyến đường ống được hoàn thành. 
Trong mùa khô 1970-1971, miền Bắc đã chuyển vào tuyến 559 
khối lượng xăng dầu gấp 10 lần mùa khô 1968-1969. Có đủ nhiên 
liệu, Đoàn 559 đẩy mạnh vận tải cơ giới, năm 1970 đưa vào chiến 
trường 4 vạn tấn, năm 1971, tăng lên 6 vạn tấn vật chất, trang bị 
kỹ thuật.

Thông qua đường vận tải chiến lược Bắc - Nam, đến tháng 7-1971, 
dự trữ vật chất từ hậu phương chuyển tới các chiến trường ờ miền 
Nam đạt 6.385 tấn, đù cho 5 - 6 vạn quân tác chiến trong thời gian 
4 đến 5 tháng. Ngoài ra, trên tuyến vận tải chiến lược, Đoàn 559 
còn dự trữ hơn 3 vạn tấn, khi cần chi sau vài ba đêm có thể chuyển 
tới khu vực chiến dịch.

Đồng thời với việc bảo vệ và tăng cường cho tuyến vận tải 
Trường Sơn, tháng 10-1970, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư 
lệnh quyết định thành lập Binh đoàn 70 gồm các Sư đoàn 304, 308, 
320, Trung đoàn pháo cao xạ 241, Trung đoàn pháo 43 và một số 
binh chủng khác làm lực lượng cơ động chiến lược, chiến dịch, sẵn 
sàng chiến đấu trong các chiến dịch phản công quy mô lớn. Các lực 
lượng tại chỗ ở khu vực Đường 9 gồm bộ đội Mặt trận Đường 9 
ÍB 5), Q u ân  khu  Trị - T h iên  (R 4) và Đ oàn 5SQ đirợc lệnh gấp rút 
điều chinh lực lượng, bố trí thế trận chuẩn bị đánh địch. Binh đoàn 
70 còn có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng vũ trang Quân khu
IV, chuẩn bị kế hoạch tác chiến tiêu diệt nếu địch liều lĩnh mở cuộc 
tấn công ra phía Nam Quân khu IV.

Thấy rõ tầm quan trọng của đường Hồ Chí Minh đối với cuộc 
kháng chiến chống M ỹ của ta, Mỹ và quân đội Sài Gòn điên cuồng 
tập trung đánh phá, ngăn chặn. Riêng trong 2 tháng 11 và 12-1970, 
Mỹ đã sử dụng 16.746 lần chiếc máy bay, trong đó có 1.800 lần chiếc 
máy bay B.52, ném xuống tuyến đường Trường Sơn 81.513 quả bom
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các loại, kể cả bom từ trường. Trong mùa khô 1970-1971, 4.000 
chiếc xe vận tải của ta bị địch đánh hỏng.

Mặc dù vậy, giao thông trên đường Hồ Chí Minh vẫn được đảm 
bảo thông suốt cả hai mùa nắng và mưa. Đường Hồ Chí Minh vẫn 
vươn theo chiều dài của đất nước, và tuyến đường này - biểu tượng 
của sức mạnh Việt Nam, của ý chí quyết tâm thống nhất Tổ quốc 
và là niềm tự hào của quân đội và nhân dân ta.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chiến lược "Việt Nam hóa chiến 
tranh" hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng của ba nước Đông 
Dương, tháng 11-1970, Tổng thống Mỹ Níchxơn phê chuẩn đề nghị 
của Đại sứ Mỹ Bâncơ và Tư lệnh quân đội Mỹ ở miền Nam 
A.Bram đánh sang Đường 9 - Nam Lào. Mục đích của Mỹ trong 
chiến dịch này là cắt đứt bằng được tuyến vận tải Hồ Chí Minh, 
hòng ngăn chặn các cuộc tan công của Quân giải phóng miền Nam. 
Mỹ nhận thức được rằng khu vực Đường 9 - Nam Lào là cuống 
họng của đường Hồ Chí Minh, là nơi tập trung nhiều kho tàng dự 
trữ chiến lược của ta. Cũng qua chiến dịch này, đế quốc Mỹ muốn 
thăm dò, thừ thách khả năng của bộ đội chính quy miền Bắc, thực 
nghiệm và rèn luyện quân đội Sài Gòn trong kế hoạch "dùng người 
Đông Dương đánh người Đông Dương" của chúng. Qua đợt tấn 
công này, Mỹ và chính quyền Sài Gòn muốn tạo ra một sự thắng lợi 
quân sự tăng uy tín cho Nguyễn Văn Thiệu trong cuộc tranh cử 
Tổng thống chính quyền Sài Gòn năm 1971, và cho Níchxơn trong 
cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 1972. Với những tham vọng đó, 
tập đoàn Níchxơn coi cuộc hành quân này có ý nghĩa quyết định 
thắng lợi của Mỹ và quân đội Sài Gòn, tạo ra "bước ngoặt thật sự" 
cho cuộc chiến tranh xâm lược của chúng đang bế tắc ở Việt Nam.

Ngày 2-2-1971, Tổng thống Mỹ cùng cố vấn Kítxinhgiơ, Ngoại 
trường Râugiơ, Bộ trường Quốc phòng Leđơ và Tham mưu trường 
liên quân Mơrơ nhóm họp thông qua kế hoạch mờ 3 cuộc hành 
quân: "Lam Sơn 719" đánh ra Đường 9 - Nam Lào, "Toàn thắng 1-71" 
đánh vào Đông Bắc Campuchia, "Quang Trung 4" đánh ra vùng ba
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biên giới ở Tây Nguyên, lấy Đường 9 - Nam Lào làm hướng tấn 
công chủ yếu, đồng thời dự kiến kế hoạch đối phó với dư luận 
trong nước và thế giới. Ngày 3-2-1971, Níchxơn quyết định chính 
thức kế hoạch đánh sang Lào và cam kết với Nguyễn Văn Thiệu sẽ 
dùng không quân Mỹ yểm trợ cho quân đội Sài Gòn tấn công.

Đe thực hiện cuộc hành quân "Lam Sơn 719", Mỹ đã huy động 
một lực lượng rất lớn quân đội, bao gồm tất cả lực lượng dự bị 
chiến lược, lực lượng cơ động cùa Quân khu I, các lực lượng tiếp 
vận trung ương với sự chi viện cao của hỏa lực và không quân Mỹ. 
Một bộ phận thiết giáp và bộ binh Mỹ phối hợp tác chiến và hỗ trợ 
phía sau và một lực lượng bộ binh quân đội Viêng Chăn gồm GM30 
và GM33 phối hợp phía Tây Đường 9. Tổng số quân địch được huy 
động vào cuộc hành quân này lên tới 55.000 tên bao gồm 40.000 
quân đội Sài Gòn và 15.000 quân Mỹ. số  quân này được tổ chức 
thành 15 trung đoàn bộ binh, 2 trung đoàn thiết giáp với 587 xe, 21 
tiểu đoàn pháo gồm 318 khẩu.

Đồng thời với cuộc tấn công quy mô lớn ra Đường 9 - Nam 
Lào, địch triển khai cuộc hành quân "Toàn thắng 1-71" đánh vào 
Côngpôngchàm, Krachie (Campuchia) và cuộc hành quân "Quang 
Trung 4" vào vùng ba biên giới tại Tây Nguyên nhằm phân tán lực 
lượng, phá căn cứ, kho tàng của ta ờ Tây Nguyên, miền Đông Nam 
Bộ và Đông Bắc, Đông Nam Campuchia. Với cả ba cuộc hành 
quân uẽii, Mỹ âm mưu cát dúi luyén vận tài chiến lược của ta ờ ba 
điểm quan trọng: Sêpôn, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, lập tuyến 
ngăn chặn cắt đôi Đông Dương, tạo cho Mỹ và chính quyền Sài Gòn 
thế mạnh cô lập cách mạng miền Nam, uy hiếp miền Bẳc, hỗ trợ 
cho chiến tranh đặc biệt ở Lào và xâm lược Campuchia.

Mỹ và quân đội Sài Gòn dự tính sẽ kết thúc "thắng lợi" các 
cuộc hành quân này vào trước mùa mưa (tháng 5-1971). Mỹ tin 
rằng lực lượng hùng hậu, kế hoạch phối hợp tác chiến chặt chẽ, 
kế hoạch nghi binh rộng lớn, bí mật, chúng sẽ nhanh chóng đè 
bẹp lực lượng tại chỗ của ta, hoàn thành mục đích của cuộc hành
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quân trước khi bộ đội chủ lực miền Bắc hành quân tới khu vực 
giao chiến.

Ngày 7-2-1971, địch triển khai lực lượng, chiếm lĩnh xong các 
vị trí xuất phát. Ngày 8-2-1971, 6 trung đoàn theo Đường 9, kết 
hợp đổ bộ bằng máy bay lên thẳng với hành quân bằng cơ giới hình 
thành 3 cánh quân ồ ạt vượt biên giới Việt - Lào, mở đầu cuộc hành 
quân "Lam Sơn 719" - cuộc hành quân lớn nhất kể từ khi Níchxơn 
lên cầm quyền.

Dự kiến đúng âm mưu và hướng tấn công của địch, ngay khi 
chúng đang triển khai lực lượng, Bộ Chính trị đã khẳng định: Đây 
là bước phiêu lưu quân sự cực kỳ nghiêm trọng của Mỹ. Bộ Chính 
trị chỉ thị cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phải đánh 
thắng, vì đây là trận có ý nghĩa quyết định về chiến lược. Thắng 
trận này ta sẽ tiêu diệt được một bộ phận lớn sinh lực tinh nhuệ của 
quân đội Sài Gòn, phá hủy một khối lượng lớn phương tiện chiến 
tranh của chúng, làm thất bại cố gắng cao nhất của Mỹ trong quá 
trình thực hiện "Việt Nam hóa chiến tranh", tạo nên những chuyển 
biến căn bản có tính chiến lược cho phong trào cách mạng ờ ba 
nước Đông Dương. Đồng thời, chúng ta cho đế quốc Mỹ và tay sai 
thấy rõ sức mạnh và quyết tâm của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, 
cùng cố niềm tin cho nhân dân ta và bè bạn trên thế giới, hỗ trợ tích 
cực cho phái đoàn ta đấu tranh tại Hội nghị Paris.

Ngày 6-2-1971, Bộ Tổng tư lệnh quyết định thành lập Bộ Tư 
lệnh Mặt trận Đường 9 - Nam Lào với mật danh 702 do Thiếu 
tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng làm Tư lệnh, 
Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm 
Chính ủy.

Chấp hành chi thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ 
Tổng tư lệnh đã tập trung một lực lượng lớn cho chiến dịch gồm 5 
sư đoàn bộ binh và 26 trung đoàn, tiểu đoàn binh chủng cùng hàng 
chục binh đoàn, tiểu đoàn của các lực lượng tại chỗ thuộc Đoàn
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559, Mặt trận Đường 9 (B5), Quân khu Trị - Thiên (B4), Quân khu
V, Binh đoàn 70, tổng cộng 58.791 cán bộ, chiến sĩ.

Trước đó, ngày 31-1-1971, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
ra lời kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên các đơn vị, các 
quân chùng, binh chủng trên Mặt trận Đường số 9 nêu cao tinh thần 
chiến thắng, dũng mãnh tấn công tiêu diệt địch, bảo vệ được đường 
Hồ Chí Minh, giành toàn thang cho chiến dịch.

Ngày 8-2-1971, M ỹ và quân đội Sài Gòn chính thức triển khai 
cuộc hành quân "Lam Sơn 719", 6 trung đoàn, lữ đoàn quân đội 
Sài Gòn từ Quảng Trị theo Đường số 9 vượt biên giới tấn công 
sang Lào.

Với quyết tâm tập trung lực lượng đánh bại cuộc hành quân 
quy mô lớn nhất của địch từ trước tới nay, Bộ Chỉ huy chiến dịch 
chù trương tích cực ngăn chặn, làm chậm bước tiến của địch, tiêu 
diệt bộ phận sinh lực của chúng, vừa đánh địch, vừa bảo vệ kho 
tàng và hành lang vận chuyển chiến lược cùa ta, khi có điều kiện sẽ 
chuyển sang tấn công giành thắng lợi quyết định của chiến dịch.

Thực hiện ý định trên, ngay từ những ngày đầu địch mờ cuộc 
hành quân, bộ đội ta đã bè gãy nhiều đợt tấn công cùa địch làm 
chậm lại mũi tiến công cùa chúng. Ngày 10-2-1971, địch chiếm 
được Bản Đông và bị ta vây chặt không cho tiến lên Sêpôn, đồng 
thời cát dứt Đường số y đoạn từ Lao báo  đén Bán Đông. Trên 
hướng Bắc Bản Đông, các lực lượng phối hợp của ta đã tấn công 
đánh bại cánh quân bảo vệ sườn phía bắc, diệt Lừ đoàn dù 3, 
Thiết đoàn 17 và đánh thiệt hại nặng Liên đoàn 1 biệt động quân 
đội Sài Gòn, phá tan cánh quân chi viện, hỗ trợ đánh chiếm Sêpôn 
của địch. Ở phía nam Bản Đông, lực lượng tại chỗ của ta tích 
cực đánh ngăn chặn, tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực cơ động 
tấn công diệt và đánh thiệt hại 2 tiểu đoàn và 2 đại đội quân Sài 
Gòn. Tại khu vực phía nam, Sư đoàn 3 Quân khu V phối hợp với 
bộ đội Pa thét Lào đánh thiệt hại nặng GM30, GM33 quân đội
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Viêng Chăn ở Phađôtua và Palan. Phối hợp với mặt trận chính ở 
Đường 9 - Quảng Trị, pháo binh ta bắn phá căn cứ Khe Sanh, Sa 
Mưu, Đông Hà, Ái Tử, gây thiệt hại cho hậu phương chiến dịch 
của địch.

Sau gần một tháng tấn công mà vẫn không chiếm được Sêpôn, 
trong khi bị quân Giải phóng đánh thiệt hại nặng nề, địch tung lực 
lượng dự bị chiến dịch và cũng là lực lượng dự bị chiến lược vào 
chiến đấu. Từ ngày 3 đến ngày 5-3-1971, Sư đoàn 1 quân đội Sài 
Gòn dùng máy bay lên thẳng đổ quân chiếm  các điểm  cao 660, 
723 phía Nam Sêpôn và tiếp đó đổ thêm 2 tiểu đoàn xuống Đông 
Bắc Sêpôn.

Do bố trí sẵn lực lượng, lại được hỗ trợ của các đơn vị chù lực 
từ miền Bắc chuyển vào, quân ta tiếp tục bao vây, tấn công tiêu diệt 
địch. Ở hướng nam, ta đã diệt 8 đại đội, bắn rơi 40 máy bay lên 
thẳng. Từ Đường 9, quân ta đánh địch giải tỏa, tiêu diệt 300 tên, 
phá hỏng nhiều xe thiết giáp. Lực lượng của ta cắt triệt đường bộ, 
khống chế đường không làm cho hom 500.000 quân địch ở Đường 9
- Nam Lào roi vào tình thế khốn đốn, đứng trước nguy cơ bị tiêu 
diệt từng bộ phận.

Trước tình hình đó, Bộ Chi huy chiến dịch quyết chuyển sang 
tấn công trên toàn tuyến, chặn đường rút lui của địch, tập trung lực 
lượng đánh trận then chốt quyết đjnh chién dịch. Ngày 12-3-1971. 
quân ta trên toàn mặt trận chuyển sang tấn công. Sư đoàn 2 Quân 
khu V và Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 diệt các cụm địch ở điểm  
cao 721, 660, tạo điều kiện cho các Sư đoàn 320, 304, 324 tấn công 
chiếm lại Bản Đông.

Ngày 18-3-1971, trước sức tấn công ồ ạt của ta, địch rút chạy 
hoảng loạn khỏi Bản Đông. Quân Giải phóng liên tục công kích, 
diệt 1.762 tên, bắt 107 tên, thu và phá hủy 113 xe quân sự, 24 khẩu 
đại bác, bắn rơi 52 máy bay lên thẳng. Lữ đoàn 3 dù bị tiêu diệt, 
Đại tá Lữ đoàn trường Nguyễn Văn Thọ bị bắt sống.
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Ngày 23-3-1971, quân ta quét sạch địch ở Đường 9 - Nam Lào, 
kết thúc thắng lợi chiến dịch, đánh bại hoàn toàn cuộc hành quân 
Lam Sơn 719 cùa Mỹ và quân đội Sài Gòn.

Trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, ta đã tiêu diệt và bắt 
sống 21.102 tên địch, tiêu diệt 3 lữ đoàn, trung đoàn và 5 tiểu đoàn 
bộ binh, 4 thiết đoàn, 8 tiểu đoàn pháo; đánh thiệt hại nặng Sư đoàn 
dù, Sư đoàn bộ binh 1, Sư đoàn thủy quân lục chiến quân đội Sài 
Gòn; bắn rơi, phá hùy 550 máy bay (chù yếu là máy bay lên thẳng), 
43 tàu, xà lan, 1.100 xe quân sự (có 528 xe bọc thép và xe tăng), 
112 khẩu pháo đại bác và súng cối hạng nặng, thu hơn 3.000 khẩu 
súng các loại, 6 xe tăng, xe bọc thép, 274 máy vô tuyến điện và trên 
100 tấn đạn dược và đồ dùng quân sự.

Đe giành thắng lợi trong chiến dịch lớn và quan trọng này, 
2.163 chiến sĩ đã hy sinh, 6.176 người bị thương. Mặc dù bị tổn 
thất nặng, nhưng thắng lợi cùa ta trong chiến dịch Đường 9 - Nam 
Lào vô cùng to lớn và vang dội, có ý nghĩa chiến lược. Với chiến 
dịch Đường 9 - Nam Lào, quân và dân Việt Nam không những tiêu 
diệt được một bộ phận lớn sinh lực, phương tiện chiến tranh của 
địch, đánh bại lực lượng cơ động chiến lược của quân đội Sài 
Gòn, giữ vững hành lang chiến lược của ta, mà còn đập tan hy 
vọng và kế hoạch cùa đế quốc M ỹ dùng quân đội Sài Gòn làm 
nòng cốt để mở rộng chiến tranh ra toàn bán đảo Đông Dương 
d ư ớ i sự  liõ U y liỏa  lực  c ủ a  k h ô n g  q u â n  và p h á o  b in h  M ỹ. C h iến  
thắng Đường 9 - Nam Lào của quân và dân V iệt Nam đã làm thất 
bại những cố gắng lớn nhất của M ỹ nhằm tạo ra ở miền Nam một 
đội quân đánh thuê mạnh để tiến hành chiến lược Việt Nam hóa 
chiến tranh, áp đặt chù nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, 
Campuchia và Lào.

Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào là một điển hình thành công 
cùa một chiến dịch đánh tiêu diệt, một chiến dịch phản công hợp 
đồng binh chủng quy mô lớn nhất từ trước đến nay của khối cơ 
động chủ lực của ta đánh bại khối chủ lực của quân đội Sài Gòn.
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Hòa nhập với chiến thắng Đường 9 - Nam Lào, Quân Giải phóng 
miền Nam phản công đánh bại cuộc hành quân "Toàn thang 1-71" 
và cuộc hành quân "Quang Trung 4" cùa quân đội Sài Gòn ờ Campuchia 
và Tây Nguyên.

Tháng 2-1971, phối hợp với cuộc hành quân "Lam Sơn 719" ở 
Đường 9 - Nam Lào, Mỹ và quân đội Sài Gòn đã huy động toàn bộ 
lực lượng Quân đoàn 3 (3 sư đoàn bộ binh, 5 trung đoàn thiết giáp, 
8 tiểu đoàn pháo binh, gồm 23.000 tên), với sự yểm trợ của 15 phi 
đoàn không quân Mỹ mờ cuộc hành quân "Toàn thang 1-71" đánh 
vào vùng giải phóng thuộc 2 tinh Côngpôngchàm và Krachiê của 
Campuchia. Chúng còn huy động 22 tiểu đoàn quân đội Lonnon 
phối hợp.

Đây là cuộc phản công lớn của Mỹ và quân đội Sài Gòn trên 
chiến trường Campuchia với tham vọng tiêu diệt một bộ phận quan 
trọng chủ lực của Việt Nam, đánh bật ta ra khỏi căn cứ, đánh phá 
kho tàng và đường vận chuyển chiến lược của ta từ Hạ Lào xuống, 
từ Đông Bắc Campuchia về miền Nam, giành một thắng lợi quân 
sự để trấn an chính quyền Lonnon, đồng thời tập dượt cho quân đội 
Sài Gòn thực hiện vai trò là lực lượng xung kích trên chiến trường 
Đông Dương. Ngày 4-2-1971, quân đội Sài Gòn ào ạt tấn công 
sang đánh phá vùng giải phóng Đông Bắc Campuchia, mở đầu cuộc 
hành quân "Toàn thắng 1-71".

Dự đoán đúng âm mưu và kế hoạch của địch, các đơn vị của ta 
ở các vị trí lập tức ưiển khai tấn công địch. Ngày 6 và 7-2-1971, 
Trung đoàn 2 và Trung đoàn 3 thuộc Sư đoàn 9 nhiều lần tập kích 
vào sân bay Chup, đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn biệt động và một 
chi đoàn thiết giáp. Ngày 9-2-1971, Trung đoàn 12 và Trung đoàn 
209 thuộc Sư đoàn 7 phục kích tiêu diệt 1 chi đoàn, đánh thiệt hại 
nặng 2 chi đoàn thuộc Lữ đoàn 3 thiết giáp ờ khu vực Vatthơmây.

Bị thất bại nặng, nhưng dựa vào quân đông và có hỏa lực Mỹ 
hỗ trợ, từ cuối tháng 2, địch tập trung lực lượng chuyển hướng tấn
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công lên Krachiê đánh phá sâu vào căn cứ và hành lang chiến lược 
của ta. Các lực lượng cùa ta đã kịp thời tấn công, chia cắt đội hình 
địch, tiêu diệt hàng nghìn tên ở khu vực Đâm Be. Trung tướng Tư 
lệnh Quân đoàn 3 quân đội Sài Gòn Đỗ Cao Trí bị đền tội ngay khi 
đang chi huy cuộc hành quân bằng máy bay lên thẳng.

Tại mặt trận Phnôm Pênh, ta đã tập kích sân bay Pôchentông, 
phá hùy toàn bộ thiết bị sân bay, tiêu diệt một bộ phận lực lượng 
không quân, đánh thiệt hại nặng căn cứ thủy quân, pháo kích Bộ 
Tổng tham mưu. Đêm 1-3-1971, tại cảng Côngpôngthom, ta đã tiêu 
diệt 350 tên địch, phá huy hoàn toàn nhà máy lọc dầu trị giá 12 triệu 
đôla Mỹ.

Ngày 13-5-1971, Sư đoàn 9 và Sư đoàn 7 Quân giải phóng đã 
bao vây tấn công Lữ đoàn 3 kỵ binh trên đường 22, diệt nhiều tên 
địch, phá hỏng gần 100 xe tăng, xe bọc thép.

Sau một số trận thất bại, sợ bị tiêu diệt, trong khi binh lính 
hoang mang do tác động của thất bại trong cuộc hành quân Lam Sơn 
719, địch buộc phải chuyển sang phòng ngự.

Từ ngày 27 đến 31-5-1971, Sư đoàn 5 và Sư đoàn 7 bộ đội chù 
lực Miền được lệnh phối hợp đánh trận quyết chiến chiến dịch ở 
khu vực Snun trên đường 13, cách biên giới Việt Nam - Campuchia 
30km. Bằng cách vây ép quân địch trong cứ điểm, vận động tấn 
cồng kết hựp với chốt chạn, quân la đa đanh bại cấc đựt phán kích 
giải tòa của địch. Trưa 31-5-1971, bất chấp mệnh lệnh của cấp trên, 
quân địch ở Snun đã tháo chạy theo Đường số 13 về miền Nam 
Việt Nam. Ta đã tiêu diệt Chiến đoàn 8 thuộc Sư đoàn 5 quân đội 
Sài Gòn, diệt và làm bị thương 1.500 tên, bắt sống 300 tên, thu và 
phá hủy gần 200 xe quân sự, bắn rơi 40 máy bay, thu hơn 500 súng 
các loại. Chiến thắng Snun đã kết thúc thắng lợi chiến dịch phản 
công cùa quân và dân hai nước Việt Nam và Campuchia đánh bại 
hoàn toàn cuộc hành quân "Toàn thắng 1-71" của Mỹ và quân đội 
Sài Gòn.
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Trong chiến dịch này, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu trên
27.000 quân địch (có 6.000 lính quân đội Phnôm Pênh), bắt sổng 
hơn 700 tên; diệt 1 chiến đoàn, 1 trung đoàn thiết giáp; đánh thiệt 
hại nặng 5 chiến đoàn, phá hủy 270 máy bay, thu 1.800 khẩu súng, 
có 13 khẩu pháo lớn, hơn 300 tấn đạn, 39 xe quân sự và nhiều phương 
tiện chiến tranh khác.

Cùng với chiến thắng Đường 9 - Nam Lào, chiến thắng Đông Bắc 
Campuchia đã làm thất bại hoàn toàn âm mưu cô lập và bóp nghẹt 
cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở miền Nam và của nhân dân 
Campuchia, đập tan ý đồ sử dụng quân đội Sài Gòn làm lực lượng 
nòng cốt thực hiện chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mỹ, 
góp phần làm thay đổi tương quan lực lượng giữa ta và địch.

Đối với cách mạng Campuchia, thẳng lợi của chiến dịch này 
tạo điều kiện mở rộng, củng cố vùng giải phóng của Campuchia. 
Đen cuối năm 1971, do lực lượng còn yếu, phải dựa vào sự giúp đỡ 
mọi mặt của Việt Nam, tập đoàn Pônpốt chưa ra mặt chống đối 
Việt Nam. Nhưng từ cuối năm 1971 trở đi, khi thế và lực của chúng 
mở rộng hơn trước, tập đoàn Pônpốt đã phản bội lại ta một cách 
trắng trợn với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Song vì mục tiêu tất cả để đánh thắng Mỹ, Việt Nam vẫn thực 
hiện nghĩa vụ quốc tế đối với cách mạng Campuchia, đồng thời cố 
găng  h ạn  ch ế  m ặt ticu  cự c  c ủ a  tập  đoàn  P ônpố t. T rư ớc sự  nghiệp  
chính nghĩa của nhân dân Việt Nam và bản chất tốt đẹp của quân đội 
ta, nhân dân Campuchia vẫn một lòng tin yêu và giúp đỡ ta trong 
sinh hoạt và trong chiến đấu.

Đồng thời với chiến dịch "Lam Sơn 719" và chiến dịch "Toàn 
thắng 1-71", trên chiến trường Tây Nguyên, bắt đầu từ ngày 21-2, 
quân đội Sài Gòn mở cuộc hành quân "Quang Trung 4" đánh ra 
vùng ba biên giới. Cuộc hành quân này do Quân đoàn 2 thực hiện 
với mục tiêu đánh phá căn cứ hậu cần và tuyến vận chuyển chiến 
lược cùa ta ở phía tây.
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Phán đoán trước âm mưu cùa địch, các đơn vị chủ lực Tây 
Nguyên đã chủ động chuẩn bị phương án đón đánh địch. Các Trung 
đoàn bộ binh 66, 28, 31 (thuộc Sư đoàn 2 tãng cường cho Tây 
Nguyên), Trung đoàn pháo 40 và một số các đơn vị công binh, đặc 
công sẵn sàng đợi lệnh.

Ngày 27-2-1971, Trung đoàn 42 bộ binh và Liên đoàn 2 biệt 
động cùa quân đội Sài Gòn đánh ra phía tây Công Tum, Trung 
đoàn bộ và Tiểu đoàn 3 của Trung đoàn 28 liền bao vây và tấn công 
tiêu diệt Tiểu đoàn 1 của Trung đoàn 42 quân đội Sài Gòn, sau đó 
bộ đội ta tiếp tục tấn công đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn 2 của 
trung đoàn trên và Tiểu đoàn 22 biệt động quân đội Sài Gòn. Cuộc 
hành quân của Quân đoàn 2 mới bắt đầu đã bị chặn đứng và tổn 
thất nặng, buộc chúng phải chuyển về phòng ngự ờ phía tây bắc 
Tây Nguyên.

Trên đà thắng lợi, Bộ Chi huy mặt trận Tây Nguyên quyết định 
tiến công tiêu diệt địch. Hướng tấn công của ta nhằm vào cao điểm 
Ngọc Rinh Rua, một vị trí quan trọng trong tuyến phòng ngự cơ 
bản của địch. Ngày 31-3-1971, ta pháo kích vào căn cứ Đắc Tô làm 
thiệt hại nặng căn cứ này.

Đúng như dự đoán, mất căn cứ Ngọc Rinh Rua, địch buộc phải 
tập trung lực lượng giải tỏa, tạo thời cơ để ta tiếp tục tiêu diệt 
chúng . T ừ  ngày  1 4  đên 1 6 -4 -1Q71, đ ịch  tập  tru n g  20  tiêu  đoàn , lân 
lượt mở nhiều cuộc phản kích nhằm chiếm lại cao điểm này, nhưng 
chúng đã bị bộ đội ta tiêu diệt từng bộ phận. Sau 16 ngày liên tục 
chiến đấu, bộ đội ta ở Tây Nguyên đã tiêu diệt thêm 9 tiểu đoàn 
khác, làm thất bại hoàn toàn cuộc hành quân "Quang Trung 4" của 
quân đội Sài Gòn.

Cùng với chiến thắng Đường 9 - Nam Lào và chiến thắng Đông 
Bắc Campuchia, chiến thắng cùa quân và dân Tây Nguyên đánh bại 
cuộc hành quân "Quang Trung 4" đã đẩy quân địch lún sâu vào thế 
bị động, tạo ra sự thay đổi về cục diện chiến trường có lợi cho ta.
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Phối hợp với 3 chiến dịch phản công lớn cùa bộ đội chủ lực, 
thực hiện chi thị của Bộ Chính trị Trung ương Đàng, quân và dân ta 
ở các vùng đồng bằng Nam Bộ, miền Trung và Nam Trung Bộ đã 
lợi dụng tốt thời cơ do phần lớn quân chủ lực Sài Gòn đánh ra tuyến 
ngoài, đã đẩy mạnh tấn công và nồi dậy, gây cho chúng nhiều thiệt 
hại nặng, giành nhiều thắng lợi quan trọng.

Tại Trị Thiên, lực lượng vũ trang của ta đã tấn công căn cứ Ai Từ, 
Sa Mưu, điểm cao 544, diệt hom 100 tên địch, phá hủy hàng chục 
máy bay. Đặc biệt, quân và dân Thừa Thiên đã đánh bại cuộc hành 
quân "Lam Sơn 720" lên miền Tây Thừa Thiên, loại khỏi vòng chiến 
đấu 600 tên, bắn cháy 30 máy bay.

Trên chiến trường Khu V, quân và dân ta đã đánh bại cuộc hành 
quân "Quyết thắng 20" của quân đội Sài Gòn lên vùng sông Tranh, 
huyện Trà Mi, tỉnh Quảng Nam, loại khỏi vòng chiến đấu gần
1.000 tên. Bộ đội đặc công, bộ binh và công binh Tây Nguyên tập 
kích vào Tri Lễ, chặn đánh các đoàn xe chở quân và vũ khí của địch 
trên Đường 14, 19 diệt hàng trăm tên, bắn cháy, phá hỏng hàng chục 
xe quân sự.

Trên chiến trường Nam Bộ, Quân giải phóng miền Đông Nam 
Bộ tấn công vào tuyến phòng ngự của địch ở Tây Ninh, Sa Mát, 
phá vỡ một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng ngự vòng ngoài 
của chúng ở Tây Bắc Sài Gòn - Gia Định.

Cùng với các hoạt động quân sự của ta trên chiến trường miền 
Nam, tại Lào và Campuchia, quân và dân các nước bạn cũng liên 
tục tấn công tiêu diệt địch, mở rộng vùng giải phóng, xây dựng và 
phát triển lực lượng cách mạng.

Tại Lào, ngày 13-2-1971, quân tình nguyện Việt Nam và quân 
đội Pathét Lào mở chiến dịch tiến công quân Thái Lan và quân phi 
Vàng Pao ở Cánh đồng Chum - Long Chẹng, thu hồi toàn bộ Cánh 
đồng Chum - Mường Sủi, giáng một đòn nặng vào âm mưu của Mỹ 
dùng quân Thái Lan làm nòng cốt cùng với quân Vàng Pao lấn chiếm
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vùng giải phóng Lào. Đồng thời Liên quân Lào - Việt đã tấn công 
địch ở Cao nguyên Bôlôven, thu hồi vùng này và tiếp tục giải 
phóng các vùng khác nhu Xaraven và Sateng vào tháng 12-1971. 
Sau những thất bại trên, bị quét sạch khỏi khu vực Cánh đồng 
Chum - Long Chẹng và Bôlôven, thế bố trí chiến lược cùa Mỹ trên 
chiến trường Lào hoàn toàn bị đào lộn. Đây là một trong những thất 
bại cùa M ỹ trên chiến trường Đông Dương sau thất bại ờ Đường 9 - 
Nam Lào và Snun ở Campuchia.

Tại Campuchia, sau thất bại cùa quân đội Sài Gòn qua ba cuộc 
hành quân lớn, đế quốc Mỹ thấy rằng cần phải xây dựng, phát triển 
quân đội Phnôm Pênh để đội quân này trở thành lực lượng chiến 
lược thực hiện chù trương Khơme hóa chiến tranh cùa chúng, dần 
dần ra khỏi sự phụ thuộc vào quân đội Sài Gòn. Đen cuối năm 1971, 
số quân của quân đội Phnôm Pênh đã lên tới 17 vạn, tổ chức thành 
350 tiểu đoàn.

Tháng 8-1971, quân đội Phnôm Pênh tập trung 50 tiểu đoàn, 
có sự yểm trợ cùa không quân Mỹ, mở cuộc hành quân Chen La 
đánh lên Côngpôngthom nhằm nối lại Đường 6, cắt hành lang của ta từ 
Đông sang Tây, chiếm lại khu vực đông dân, giàu có cùa Campuchia 
được ta giải phóng.

Thực hiện chì thị của Quân ủy Trung ương và Trung ương Cục, 
Rộ C hì huy  qnân sự  M iền q u y ế t đ ịnh  m ả  ch iến  d ịch  phàn công  
Đường số 6. Sư đoàn 9 bộ đội chù lực Miền phối hợp với C40 cùa 
bạn thực hiện nhiệm vụ tấn công địch. Sau 100 ngày tan công liên 
tục (từ 20-8 đến 3-12), ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc hành quân 
Chen La 2 của địch, tiêu diệt 12.295 tên, bắt sống 1.994 tên, bắn rơi
11 máy bay, phá hủy 36 xe, 13 tàu, 10 khẩu pháo, thu 4.750 máy 
các loại và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Trong chiến dịch 
này, ta hy sinh 290, bị thương 1.145 cán bộ, chiến sĩ.

Thắng lợi của chiến dịch đánh bại cuộc hành quân Chen La 2 
có ý nghĩa chiến lược, phá tan âm  mưu dùng quân đội Phnôm Pênh
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thực hiện kế hoạch Khơme hóa của Mỹ, đồng thời tạo uy thế chính 
trị cho cách mạng Campuchia, tạo điều kiện cho lực lượng cách mạng 
nước bạn phát triển.

Trong khi Mỹ và quân đội Sài Gòn tập trung quân chủ lực mở 
các cuộc hành quân lớn sang Lào và Campuchia, ngày 9-2-1971, 
Bộ Chính trị điện cho Trung ương Cục miền Nam, Quân ủy Miền 
và các khu ủy ờ miền Nam nắm lấy thời cơ đẩy mạnh tấn công và 
nổi dậy, đập tan kế hoạch bình định của địch mà hướng trọng điểm 
là nhằm vào đồng bằng Nam Bộ, vùng xung quanh Sài Gòn, vùng 
biên giới Campuchia.

Trong kế hoạch bình định của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, 
vùng Đồng bàng sông Cửu Long và vùng ven Sài Gòn được chúng 
coi là vùng trọng điểm, trong đó kế hoạch lấn chiếm u Minh, Cà 
Mau được Mỹ và chính quyền Sài Gòn coi là kế hoạch chủ chốt. 
Từ 3-11-1970, chính quyền Sài Gòn sử dụng Sư đoàn 9, Sư đoàn
21 bộ binh, 2 Liên đoàn biệt động quân, một bộ phận Hải đoàn 7 và 
lực lượng bảo an cùa các tỉnh Tây Nam Bộ càn quét u Minh dưới 
sự yểm trợ của không quân. Đây là chiến dịch hành quân bình 
định lớn nhất của Mỹ và quân đội Sài Gòn tại vùng này. Trung 
bình mỗi người dân u Minh phải gánh chịu 700kg bom đạn, 70% 
rừng tràm bị hủy diệt, trên 3.000 công ruộng và hàng nghìn công 
vườn bị tàn phá, 3.000 đồng bào bị ngộ độc vì chất độc cùa Mỹ. 
Địch đóng được một số đồn bốt, gom được dân vào các ấp do chúng 
kiểm soát.

Trước tình hình đó, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu IX quyết 
tâm tập trung lực lượng mở đợt phản công vào u Minh nhằm bẻ 
gãy kế hoạch đóng đồn bốt của địch, hỗ trợ cho phong trào chống 
bình định, gây ảnh hưởng tốt về chính trị, quân sự, lấy lại lòng tin 
cho nhân dân vùng này.

Bộ Tư lệnh Quân khu IX sử dụng Trung đoàn 2, Trung đoàn 10 
và Trung đoàn 20 do trên tăng cường tấn công Sư đoàn 21 quân đội
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Sài Gòn ở u  Minh. Mặc dù kế hoạch bị lộ phải nổ súng sớm hơn dự 
định, quân ta đã bao vây Tiểu đoàn 3 quân đội Sài Gòn đổ bộ, diệt 
tiểu đoàn này và 1 đại đội trinh sát của Sư đoàn 21 quân đội Sài 
Gòn. Tiếp đó quân ta tấn công đồng loạt vào đội hình Sư đoàn 21. 
Trung đoàn 12 diệt căn cứ Nông Cạn, Trung đoàn 20 đánh thiệt hại 
nặng căn cứ Roche, lực lượng đặc công đánh thiệt hại nặng căn cứ 
Xèo Rô, chi khu Thư Ba. Trung đoàn 1 ờ Long Mỹ diệt 3 đồn ở xã 
Xã Phiên. Đặc công và trinh sát tinh Sóc Trăng được lệnh diệt chi 
khu Phú Lộc. ờ  hướng chính, ta đã đánh quỵ Trung đoàn 31 ở Biển 
Bạch, diệt 1 tiểu đoàn, đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn ờ Kênh 7, 
Kênh 10.

Ngày 12-9-1971, ta kết thúc đợt phản công. Địch phải bỏ hai cứ 
điểm tiểu đoàn ở Rạch Mối, Kênh 22 (Rạch Cái Tàu). Ta thu hồi 17 
khu tiền tuyến ở Cái Tàu, Đá Bạc, giải phóng xã Khánh Hưng. Ke 
hoạch bình định cùa địch ờ miền Tây Nam Bộ bị chững lại. Căn cứ 
u  Minh được giữ vừng, cùng cố và mở rộng.

Lợi dụng thời cơ địch bị kìm chân ở u  Minh, lực lượng vũ 
trang và nhân dân ở các tinh Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, 
Trà Vinh liên tục tấn công địch, hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy giành 
quyền làm chủ. Trung đoàn 1 và Trung đoàn 3 đánh địch ở Chương 
Thiện, diệt chi khu Càng Long (Trà Vinh). Bộ đội địa phương và 
du kích các huyện Hồng Ngự, Cao Lãnh (Đồng Tháp) tập kích các 
đồn Thông Lĩnh, Cai Sậy, Tân Trường và diệt hàng chục bốt khác, 
cổ vũ quần chúng nhân dân nổi dậy phá ấp chiến lược. Tại Hậu Giang, 
quân ta pháo kích chi khu Ngã Năm, sân bay Kiên Giang, Tiểu 
đoàn Tây Đô, diệt Đại đội bảo an 479, đánh tan đại đội bảo an 
khác, hỗ trợ cho du kích xã Đông Hưng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lập, 
Vĩnh Hòa Hưng, Hòa Thuận vây đồn, diệt ác ôn, hỗ trợ cho nhân 
dân nổi dậy giành quyền làm chù.

Tại Quân khu VIII, cuộc chiến đấu chống bình định diễn ra 
quyết liệt. Đe chống lại kế hoạch khai quang xung quanh trục 
đường số 4 của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, cán bộ tinh Mỹ Tho
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và cán bộ huyện Cái Bè, Cai Lậy đã xuống sát cơ sở lãnh đạo và 
phát động quần chúng đấu tranh chống địch, kết hợp với hoạt động 
vũ trang của bộ đội địa phương, dân quân du kích trừ gian, diệt tề. 
Tính đến tháng 6-1971, Mỹ Tho đã xây dựng được cơ sở Đảng trong 
toàn bộ 91 xã của tinh và xã nào cũng có du kích hoạt động.

Ở miền Đông Nam Bộ, thắng lợi cùa lực lượng vũ trang trong 
việc đánh bại cuộc hành quân Toàn thắng 1-71 của Mỹ và quân đội 
Sài Gòn đã tạo thế trận chiến tranh nhân dân tương đối vững chắc ờ 
cả ba vùng chiến lược. Phong trào chống bình định nổi lên mạnh 
mẽ, nhất là ờ Dầu Tiếng, Ben C át (Thủ Dầu M ột), Củ Chi (Gia 
Định), Đức Hòa, Châu Thành (Long An). Ở nhũng nơi này, cuộc 
đấu tranh chống địch phá ủi, gom dân diễn ra giằng co, quyết liệt, 
nhất là ở vùng Củ Chi đất thép. Vùng giải phóng được xây dựng, xã 
Phú Mỹ Hưng, An Nhơn Tây đã có trường phổ thông cấp I. Đến 
giữa năm 1971, miền Đông đã giải phóng các cơ sở cao su trên 
tuyến đường 2 Trảng Lớn, Xà Bang, Quang Minh, Tân Việt Nam, 
Hòa Lạc, Việt Cường, Bình Lộc, SỜC, v .v .. .1.

Tại Trị - Thiên, giữa lúc bộ đội chù lực ta đang tấn công địch ở 
mặt trận Đường 9 - Nam Lào, bộ đội địa phương, dân quân du kích 
đã luồn sâu xuống đồng bằng diệt địch, hỗ trợ cho nhân dân nổi 
dậy. Đến cuối năm 1971, tại Trị - Thiên ta đã giải phóng 40 thôn, 
xã vùng giáp ranh, xây dựng được cơ sở cách mạng ở 472 thôn 
ưong tổng số 841 thôn, đẩy lùi một bước ké hoạch bình đinh cùa 
địch. Tuy vậy ở vùng đồng bằng, thế và lực của ta vẫn còn yếu, chỗ 
đứng chân của ta ở vùng giáp ranh vẫn chưa thật vững chắc. Trên 
chiến trường khu V, Thường vụ Khu ủy và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh 
Quân khu quyết định mở tiếp các đợt hoạt động quần sự nhằm tiêu 
diệt các cứ điểm, phá vỡ từng mảng hệ thống kìm kẹp của địch, đẩy 
mạnh chiến tranh du kích diệt ác ôn, làm tan rã lực lượng phòng vệ 
quân sự, tiêu hao lực lượng địa phương quân, phát động quàn chúng

1. Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Quân sự, Lịch sử kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, tập n, Sđd, ữ. 96.
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nôi dậy phá ấp khu đồn. Đối với thành thị, vùng ven căn cứ kho 
tàng của địch, đấy mạnh đấu tranh chính trị, giành quyền làm chù 
từng phần. Ở vùng hậu cứ, vùng giáp ranh, tích cực đánh bại các 
cuộc càn quét cùa địch, bảo vệ hành lang, kho tàng, cơ quan, giữ cho 
hậu phương ổn định.

Ngày 1-2-1971, Quân khu V mở đợt hoạt động Xuân-Hè, tiến 
công vào các thành phố, thị xã, quận lỵ ở 6 tỉnh đồng bằng. Ngày 
27-3-1971, Trung đoàn bộ binh 38 và lực lượng vũ trang địa phương 
tiến công các chi khu Đực Dục, An Hòa (Quảng Đà), Nghĩa Hành, 
Mộ Đức (Quảng Ngãi), Hòa Ân (Bình Định), hỗ trợ cho nhân dân 
nổi dậy diệt ác ôn, phá ấp chiến lược. Trong đợt tấn công tháng 
3-1971, lực lượng chù lực Quân khu V đã đánh thiệt hại Tiểu đoàn
1 thuộc Lữ đoàn 169, Sư đoàn American. Tiếp đó, lực lượng vũ 
trang Khu V tiếp tục tấn công tiêu diệt các cứ điểm xung quanh thị 
ưấn Ai Nghĩa, Nam Phước; pháo kích sân bay Đà Nằng. Đơn vị 
đặc công 405 tập kích kho đạn ở đèo Soa (thị xã Quy Nhơn), Tiểu 
đoàn đặc công 407 đột nhập vào Cam Ranh, đánh khu kho Quảng 
Cơ, đốt cháy hàng vạn lít xăng. Lực lượng vũ trang địa phương 
Bình Định bao vây cứ điểm Gò Cơ, buộc địch phải bỏ đồn. Thừa 
thắng, ta bao vây 12 cứ điểm, đồn bốt khác ở huyện Phù Mỹ buộc 
địch phải hàng và rút bò.

Phong trào vây đồn, diệt bốt, bức địch rút khỏi các cứ điểm 
d iỗn  ra  liê n  tục , q u y ế l l iệ t  ở  cá c  tỉn h  K hu  V , n h ư  Q u ả n g  N am , 
Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa. Từng mảng ấp chiến lược và 
khu dồn dân của địch ở các tỉnh đồng bằng Khu V bị phá vỡ.

Tại Tây Nguyên, Trung đoàn 95, Tiểu đoàn 20 đặc công, Tiểu 
đoàn 6, Trung đoàn 24 và lực lượng vũ trang hai tỉnh Gia Lai, Đắc 
Lắc tấn công địch, hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc phá ấp chiến 
lược ở Phú Nhơn, Phú Thiên, Mỹ Trạch. Bộ đội chủ lực diệt 
quân đồn trú, hỗ trợ cho du kích và đồng bào các dân tộc phá ấp 
chiến lược Plâkyphun, Tung Mỡ, Tung Dao, Plâythơi, Plâymun v.v... 
Hệ thống ấp chiến lược, khu đồn của địch ở ngã ba Đường 7,
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Đường 14 và Đường 19 bị phá vỡ. Ta mở rộng vùng làm chủ và tạo 
thế liên hoàn Bắc Nam và từ phía tây xuống Quốc lộ 14. Ta còn 
vận động 18 trung đội dân vệ và phòng vệ dân sự bỏ ngũ, mang 
súng nộp cho cách mạng. Trên 13 nghìn lượt đồng bào kiên quyết 
đấu tranh chống địch dồn làng, chống bắt lính, chống đàn áp. Một 
khí thế cách mạng mới bùng lên trong các vùng địch tạm chiếm tại 
Tây Nguyên.

Phong trào đấu tranh chống kế hoạch bình định của M ỹ và quân 
đội Sài Gòn đã thu được kết quả đáng kể. Trong 3 tháng đầu năm 
1971, quân và dân đồng bằng sông Cừu Long đã tiêu diệt 6.500 tên, 
nhân dân đã vùng dậy giành quyền làm chủ ở 35 ấp với trên 40 vạn 
dân. Tính chung từ năm 1969 đến 1971, đã có trên 20 triệu lượt người 
nổi dậy chống chính sách bình định của Mỹ - Thiệu, trên 12.200 
lượt khu đồn dân, ấp chiến lược của địch bị phá lỏng, phá rã. Riêng 
năm 1970, trên toàn miền Nam, địch kiểm soát được 7.200 ấp và 
khu dồn, đến năm 1971, chúng chỉ còn kiểm soát 4.860 ấp và 
khu dồn. Chỗ đứng chân của bộ đội ta ở các vùng đồng bàng được 
khôi phục.

Phối hợp với các cuộc tấn công cùa lực lượng vũ trang và 
phong trào nổi dậy phá ấp chiến lược ở nông thôn, tại các thành thị, 
phong trào đấu tranh chính trị và binh vận phát triển mạnh, thu hút 
được các tầng lớp nhân dân tham gia. Tại Huế, năm 1971, Tinh ủy 
T h ừ a  T h iẽn  tổ chứ c 68 cuộc đáu  iranh ch ính  trị đò i q u ân  M ỹ rú t vè 
nước, đòi lật đổ chính quyền Nguyễn Vãn Thiệu, thu hút hơn 65 
vạn lượt người tham gia. Tại thị xã Quy Nhơn, 3 vạn nhân dân thị 
xã và phụ cận biểu tình, chiếm giữ khu vực Giàng Róng. Tại Sài 
Gòn - Chợ Lớn, học sinh, sinh viên tổ chức phong trào "Nghe đồng 
bào tôi nói, nói cho đồng bào tôi nghe", phong trào này được học 
sinh, sinh viên các thành phố lớn ở miền Nam hưởng ứng như tại 
Huế, Đà N ăng... Ngày 9-2-1971, khi quân đội Sài Gòn đánh sang 
Nam Lào, hàng vạn thanh niên, sinh viên Sài Gòn - Chợ Lớn xuống 
đường đả đảo Níchxom, Nguyễn Văn Thiệu.

334



Chương IV. Đánh thắng một bước quan trọng..,

Tháng 6-1971, chính quyền Thiệu chính thức thông qua luật 
bầu cử "Tổng thống". Nhân dịp này, hàng loạt cuộc đấu tranh của 
các tầng lóp nhân dân đô thị miền Nam gắn việc chống trò hề bầu 
cử của chính quyền Thiệu với việc đòi chấm dứt chiến tranh nổi lên 
mạnh mẽ và rộng khắp. Ngày 7-7-1971, "phong trào nhân dân chống 
trò hề bầu cử" đã được thành lập. Phong trào này đã tập hợp được 
đông đảo các tầng lớp nhân dân, các xu hướng chính trị, các đảng 
phài, tôn giáo ở miền Nam như: Mặt trận nhân dân tranh thủ hòa 
bình, Phong trào phụ nữ đòi quyền sống, Tổng hội sinh viên, Tổng 
đoàn học sinh Sài Gòn, Phong trào vận động công giáo xây dựng 
hòa bình, v .v ... cùng nhau đoàn kết chống lại chính quyền Mỹ - 
Thiệu. Từ đó, một làn sóng đấu tranh sôi sục của công nhân, lao 
động, sinh viên, học sinh, nhân sĩ, trí thức v .v... ở các thành thị 
miền Nam chống lại chính sách độc tài của Nguyễn Văn Thiệu nổ 
ra liên tiếp. Trong các ngày đầu tháng 8-1971, ở Sài Gòn, Huế, Đà 
Nãng, Quy Nhon, Đà Lạt, c ầ n  Thơ, Vĩnh Long, học sinh, sinh viên 
tổ chức chiến dịch "tiền bầu cừ'' và chiến dịch "nói cho đồng bào 
tôi nghe, nghe đồng bào tôi nói". Các đội xung kích của ủ y  ban đòi 
quyền sống do sinh viên, học sinh tổ chức đã đi về các xóm lao 
động, bến xe, quán chợ, đường phố để rải truyền đơn, kè khẩu hiệu, 
tổ chức mít tinh lên án Nguyễn Văn Thiệu, đòi Mỹ rút quân, đòi lật 
đổ chính phủ Thiệu và lập Chính phù tán thành hòa bình, độc lập. 
O ặc  hiệt từ  cuố i tháng  8 đến  tháng  10, phong  trào  đấu tranh cùa 
nhân dân diễn ra sôi nổi khắp các thành thị miền Nam, mạnh nhất 
là ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nằng, c ầ n  Thơ, Quy 
Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang.

Đe cổ vũ khí thế sôi nổi cùa quần chúng nhân dân, ngày 17-9- 
1971, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch ủ y  ban Trung ương Mặt 
trận Giải phóng đã gửi thư cho đồng bào các thành thị miền Nam. 
Bức thư kêu gọi đồng bào "Hãy tăng cường đoàn két, mở rộng hơn 
nữa mặt trận thống nhắt hành động chông M ỹ - Thiệu, kiên trì và 
đay mạnh cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân sinh, dân chù".
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Hường ứng lời kêu gọi của Mặt trận, nhiều cuộc biểu tình, tuần 
hành đã diễn ra rầm rộ ờ các thành thị miền Nam.

Ngày 1-10, tại Sài Gòn đã nổ ra cuộc biểu tình lớn trước chùa 
Ân Quang, đoàn biểu tình đã chống trả quyết liệt bọn cảnh sát đến 
đàn áp. Từ ngày 1 đến 2-10, tại Huế đã nổ ra cuộc xô xát dữ dội 
giữa đoàn biểu tình với cảnh sát, đồng bào đã xé nát 3.000 ảnh 
Nguyễn Văn Thiệu, thay vào đó bằng khẩu hiệu chống Nguyễn 
Văn Thiệu và đánh bị thương nhiều cảnh sát. Ngày 2-10, tại trung 
tâm thành phố Đà Nang đã nổ ra cuộc biểu tình lớn chống lại trò 
"độc diễn bầu cừ'' của Thiệu, đoàn biểu tình đã chống lại cảnh sát 
khi chúng dùng lựu đạn cay đàn áp cuộc biểu tình. Trong ngày bầu 
cử 3-10, tại Sài Gòn, Huế, Đà Nằng, nhân dân vây chặt những nơi 
bỏ phiếu, nhiều cuộc xô xát đẫm máu đã xảy ra giữa những người 
biểu tình và binh lính, cảnh sát.

Đồng thời với việc đấu tranh chống lại trò hề bầu cử của Mỹ - 
Thiệu, học sinh, sinh viên và nhân dân các đô thị miền Nam còn 
liên tiếp tiến hành các cuộc đấu tranh chống đàn áp, khủng bố, 
chổng chính sách quân sự hóa học đường của chính quyền Sài Gòn.

Ngày 10-3-1971, "phong trào chống chiến tranh, chong tống 
động viên" của học sinh, sinh viên đã chính thức được thành lập ờ 
Sài Gòn. Tổ chức này đã ra bản Tuyên ngôn lên án Mỹ và chính 
quyền  S ài G òn leo thang  ch iến  tranh, đòi M ỹ  chấm  dirt ch iến  tranh 
ở Lào và Campuchia, chấm dứt việc bắt thanh niên vào lính và kêu 
gọi các tổ chức, tôn giáo, đảng phái vùng dậy đấu tranh. Ngày 24-8, 
hơn 1.000 học sinh và các giới đồng bào ở Đà Năng đã xuống 
đường đấu tranh hô vang các khẩu hiệu "Đả đào đế quốc Mỹ", "Đả 
đào Nguyễn Văn Thiệu", "Đả đảo chính sách đàn áp khùng bố". 
Cuộc đấu tranh ngày càng lên cao, có lúc thu hút tới 40.000 người 
tham gia.

Ngày 1-9, tại Sài Gòn, horn 15.000 đồng bào cùng đông đảo học 
sinh, sinh viên đã xuống đường biến đám tang sinh viên Phạm Hạnh
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bị Mỹ và chính quyền Sài Gòn giết hại thành cuộc biểu tình biểu 
dương lực lượng chống Mỹ - Thiệu, chống chiến tranh, đòi độc lập 
và hòa bình với các khẩu hiệu "Đe quốc Mỹ cút về nước", "Thiệu là 
chiến tranh"... Bất chấp mọi sự khủng bố của địch, ngày 17-10, 
hơn 1.000 sinh viên trường Đại học Vạn Hạnh đã bãi khóa để 
chống lại chính sách "quân sự hóa học đường", đòi chấm dứt chiến 
tranh, đòi đế quốc Mỹ rút quân về nước.

Hòa cùng với phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên, 
phong trào đấu tranh của công nhân cũng diễn ra sôi nổi và quyết 
liệt. Riêng ờ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định năm 1971 đã có khoảng 
400 cuộc đấu tranh của công nhân. Đình cao của phong trào đấu 
tranh của công nhân trong năm 1971 là cuộc tổng đình công ngày 
24-5-1971 của 80.000 công nhân và tư chức thuộc 18 nghiệp đoàn 
do "ủy ban yêu sách giảm thuế lương bổng" ở Sài Gòn tổ chức 
nhằm đòi chính quyền Nguyễn Văn Thiệu phải hủy bỏ thuế lương 
bổng. Cuộc bãi công ngày 7-10-1971 của 700 nữ công nhân hãng 
pin Con Ó (60% vốn trong hãng này là của vợ Nguyễn Văn Thiệu) 
để phản đối bọn chù sa thải 17 nữ công nhân cũng là cuộc đấu tranh 
tiêu biểu cùa công nhân Sài Gòn trong thời kỳ này. Bọn chủ hãng 
không những không giải quyết yêu sách chính đáng của công nhân 
mà còn đàn áp khốc liệt những người bãi công, bắt giam 30 công 
nhân, 2 cán bộ của Tổng Liên đoàn lao động Sài Gòn và 3 linh mục. 
T ừ  n gày  5 11, cuộc đâu  tranh  càng  trờ  ncn q u y c t liệt. I lư ả n g  ứ ng  
CUỘC đấu tranh cùa công nhân hãng pin Con Ó, 18 nghiệp đoàn ở 
Sài Gòn đã họp khẩn cấp và quyết định bãi công để phối hợp. Công 
nhân hãng dầu Esso, Nhà Bè, Tân Sơn Nhất và các tổ chức Tổng 
hội sinh viên, ử y  ban phụ nữ đòi quyền sống đã ủng hộ tích cực. 
Sau hơn hai tháng đấu tranh của công nhân, chủ hãng pin Con Ó 
phải chấp nhận tăng 30% lương và nhận thu hồi những công nhân 
bị sa thải. Cuộc đấu tranh này đã đánh dấu sự trưởng thành nhanh 
chóng của công nhân và nhân dân lao động miền Nam trong cuộc 
đấu tranh chống lại chính sách hà khắc của chính quyền Nguyễn 
Văn Thiệu vì mục tiêu dân chủ.
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Cuộc đấu tranh cùa các tầng lớp học sinh, sinh viên, công nhân 
và nhân dân lao động tại các đô thị miền Nam đã nổ ra sôi nổi, 
quyết liệt và kéo dài đến đầu năm 1972. Phong trào đấu tranh này 
là một thực tế sôi động chứng minh rằng năm 1971 là năm đinh cao 
của "Mặt trận liên hiệp dân tộc'' của các tầng lớp nhân dân các đô 
thị miền Nam chống lại chiến lược " Việt Nam hóa chiến tranh” của 
đế quốc Mỹ. Tuy mức độ và quy mô không đều nhau giữa các thành 
phố, song phong trào diễn ra khá sôi nổi với nhiều kinh nghiệm 
phong phú, có khí thế tấn công, rộng và mạnh mẽ hơn trước, thu 
hút được nhiều tàng lớp nhân dân tham gia, đánh dấu một bước 
chuyển mói về chất lượng. Thắng lợi của phong trào đấu tranh của 
các tầng lớp nhân dân các đô thị miền Nam trong thời kỳ này là 
"thắng lợi bước đầu trên bước đường tiến tới một cao trào chiến 
đấu mới rộng lớn hơn nữa ở  Sài Gòn và các thành thị k h á c Từ 
trong phong trào đấu tranh mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân ở 
thành thị miền Nam, M ặt trận nhân dân tranh thủ hòa bình lần 
lượt được thành lập ở các tỉnh, thành phố ở miền Nam. Ngày 2-5-
1971, Mặt trận nhân dân tranh thù hòa bình được thành lập ờ Sài 
Gòn và 8 ngày sau, ngày 10-5, M ặt trận này được thành lập ở thị xã 
Trà V inh...

Vói những thắng lợi to lớn trong năm 1971, quân và dân ba nước 
Đông Dương đã đập tan các cuộc tấn công quy mô lớn nhất với 
những cố gắng cao nhất của đế quốc M ỹ kể từ khi Níchxơn lên cầm 
quyền. Lực lượng cơ động tinh nhuệ của quân đội Sài Gòn - "xương 
sống" của kế hoạch "Việt Nam hóa chiến tranh" đã bị quân và dân 
ba nước bẻ gẫy. Chính sách " Việt Nam hóa chiến tranh" và "học 
thuyết Níchxom" của M ỹ ờ Đông Dương bị thất bại một bước nghiêm 
trọng. Lực lượng so sánh giữa ta và địch và cục diện chiến trường 
đã có những chuyển biến quan trọng có lợi cho cách mạng ba nước 
Đông Dương.

1. Đàng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 32, Sđd, ư. 451-452. 
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Thắng lợi cùa các chiến trường ba nước Đông Dương Xuân - Hè 
năm 1970-1971 có tiếng vang lớn trên thế giới, thúc đẩy sự phân 
hóa trong nội bộ chính quyền Mỹ. Phong trào đòi rút quân Mỹ về 
nước lên mạnh. Tháng 4-1971, Hạ nghị viện Mỹ biểu quyết đòi rút 
hết số quân Mỹ ờ miền Nam Việt Nam về nước và qua các lần họp, 
số phiếu biểu quyết ngày càng lớn. Các cuộc đấu tranh của nhân 
dân Mỹ ngày một lên cao thu hút hàng chục vạn người ở hàng trăm 
thành phố. Riêng ngày 1-5-1971, tại Oasinhtơn, cảnh sát đã bắt
7.000 người biểu tình chống chiến tranh Việt Nam, đòi rút quân Mỹ 
về nước.

Trước thất bại về quân sự ờ Đông Dương và với sức ép ở trong 
nước, tại cuộc đàm phán ở Paris, đại diện chính quyền M ỹ đã phải 
hạ giọng, không đòi hỏi hai bên cùng rút quân nữa và tuyên bố sẵn 
sàng đề ra thời hạn cuối cùng cho việc rút quân Mỹ. Tuy nhiên, do 
tương quan lực lượng trên chiến trường chưa có sự thay đổi về cơ 
bản, những điều kiện giải quyết cho cuộc đàm  phán chưa chín 
muồi, cuộc đàm phán Việt - M ỹ tại Paris vẫn chưa có chuyển biến 
đáng kể.

Chính quyền Níchxơn một mặt vẫn tăng cường các hoạt động 
quân sự ở chiến trường, mặt khác thúc đẩy mạnh hoạt động ngoại 
giao xảo quyệt hòng chia rẽ và gây nhiễu loạn hậu phương quốc tế 
của Việt Nam. Tháng 7-1971, Kítxinhgiơ bí mật đi thăm Trung Quốc, 
tháng 10-1971, Kítxinhgiơ đén Trung Quồc lẩn hai chuấn bị cho 
chuyến đi của Níchxơn đến nước này.

III. CUỘC TÓNG TIẾN CÔNG CHIÉN LƯỢC NĂM 1972 
VÀ S ự  PHÁ SẢN CỦA CHIÉN LƯỢC "VIỆT NAM HÓA 
CHIÉN TRANH"

1. Thòi cơ và chủ trương chiến lược mới

Từ giữa năm 1971, cục diện chiến trường Đông Dương có những 
chuyển biến quan ưọng. Sau thất bại ờ  mặt trận Đường 9 - Nam Lào 
và Campuchia, quân đội Sài Gòn không còn khả năng tiến hành
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những cuộc hành quân quy mô lớn, buộc phải chuyển vào phòng 
ngự khu vực và phòng ngự theo các tuyến dọc biên giới Việt Nam - 
Campuchia, tuyến Đường số 9, tuyến Trị Thiên. Quân chủ lực Sài 
Gòn ngày càng suy yếu, giảm sút về số lượng, sa sút về tinh thần 
chiến đấu, trong khi đó chúng lại phải thay thế và đảm đương 
nhiệm vụ chiến đấu cho hơn 30 vạn quân M ỹ và quân đội các nước 
đồng minh đã rút khỏi miền Nam. Lực lượng quân đội Sài Gòn 
buộc phải dàn mỏng trong thế bố trí chiến lược trên toàn chiến 
trường. Ở Quân khu I, Sư đoàn thủy quân lục chiến, Sư đoàn 3 bộ 
binh phải đảm trách phòng giữ mặt trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị, 
Sư đoàn 2 phải thế vào vị trí do Sư đoàn American và quân Hàn 
Quốc đã rút về nước. Ở Tây Nguyên và đồng bằng Khu V, Sư đoàn
22 và 23 của Quân đoàn II phải rải ra đóng giữ trên các tỉnh duyên 
hải miền Trung và vùng Cao Nguyên. Ờ đồng bằng Nam Bộ, Sư 
đoàn 9, Sư đoàn 7 và Sư đoàn 21 phải dàn ra phòng giữ trên 10 tinh 
của khu vực này. Như vậy, việc thực hiện kế hoạch phòng thủ đã 
làm nảy sinh những mâu thuẫn mới về chiến lược, chiến thuật mà 
Mỹ và quân đội Sài Gòn khó có thể khắc phục được. Tập trung lực 
lượng phòng thủ vòng ngoài, địch sẽ bị sơ hở bên trong, trong khi 
quân số bị giảm, hỏa lực chi viện chiến trường cũng giảm đi rất lớn, 
nhất là không quân.

Chương trình "bình định" - một mặt trận rất quan trọng của 
chiến lưực "Việt Nam hóa chiến irunh" của Mỹ và chính quyền Sài 
Gòn cũng đang bị chững lại và đang bị đẩy lùi ở một số khu vực. 
Ke hoạch "cộng đồng tự vệ và phát triển địa phương" được M ỹ và 
chính quyền Sài Gòn tiến hành từ tháng 3-1971 đến đầu năm 1972 
chi đạt được 45% dự định. So với năm 1970, số ấp chiến lược địch 
kiểm soát năm 1971 giảm hơn 2000 ấp. Trong khi đó, như các cố 
vấn M ỹ thừa nhận tại miền Nam vào thời điểm này có tới 70% số 
xã có cơ sở cách mạng hoạt động.

Trên chiến trường Lào và Campuchia, thế và lực của cách mạng 
đã mạnh hơn địch. Vùng căn cứ địa rộng lớn của ba nước Đông
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Dương nối liền từ miền Bắc Việt Nam đến miền Nam Việt Nam, 
Lào và Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển tạo ra 
sức mạnh liên hoàn, thế tấn công vừng chắc cùa cuộc kháng chiến 
chổng Mỹ cùa nhân dân ba nước Đông Dương.

Trong khi đó trên the giới và ngay tại nước Mỹ, lực lượng và 
phong trào phản đối chiến tranh của Mỹ ờ Việt Nam, ủng hộ nhân 
dân Việt Nam chống Mỹ ngày càng lên cao. Tại Oasinhtơn, cựu 
chiến binh Mỹ ở Việt Nam đã tổ chức biểu tình, tuần hành 6 tuần lễ 
liền để phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhiều nghị sĩ Quốc 
hội Mỹ đã lên tiếng chi trích, phê phán gay gất Tổng thống Mỹ và 
phe hiếu chiến. Tháng 6-1971, lần đầu tiên Hạ nghị viện M ỹ bỏ 
phiếu hủy bỏ "chính sách Việt Nam cùa chính quyền'' bằng luật. 
Ngày 22-6-1971, Thượng nghị sỹ Menphim đòi Tổng thống rút toàn 
bộ quân Mỹ ở Việt Nam trong vòng 9 tháng nếu Hà Nội đồng ý thả 
tù binh Mỹ. ủ y  ban chính sách cùa Đảng Dân chù tại Thượng viện 
đòi rút tất cả quân M ỹ khỏi Đông Dương vào ngày 30-11-1972. 
Trong năm 1971, có tới 22 lần Thượng viện và Hạ viện M ỹ bò 
phiếu hạn chế quyền Tổng thống tiến hành chiến tranh hoặc quy 
định thời hạn đơn phương rút quân Mỹ. Vào thời điểm này tại Mỹ, 
hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang ráo riết cho cuộc vận động bầu 
cừ Tổng thống vào cuối năm 1972. Để xoa dịu làn sóng đấu tranh 
trong nước và tranh thủ lá phiếu ủng hộ của nhân dân Mỹ, Níchxơn 
hứu I1911 sC châm  dứt ch icn  Uunh V iệ t N am , rút quân M ỹ  VC nước. 

Trên mặt trận ngoại giao, Níchxơn thực hiện chính sách đối ngoại 
xảo quyệt lôi kéo, chia rẽ các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là đối với 
Liên Xô và Trung Quốc, hạn chế sự giúp đỡ cùa các nước đối với 
cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Chính sách đối ngoại 
xảo quyệt đã đem lại cho Mỹ một kết quả nhất định, song không 
thể ngăn cản được sự ủng hộ quốc tế cho nhân dân Việt Nam. Các 
nước trong phe xã hội chù nghĩa, nhất là Liên Xô và Trung Quốc 
cho đến năm 1971 đều thống nhất ủng hộ cuộc kháng chiến cùa 
nhân dân Việt Nam cả về vật chất và tinh thần. Hàng chục ngàn
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tấn vũ khí, khí tài và hàng trăm vạn tấn lương thực, thực phẩm, 
thuốc chữa bệnh từ Liên Xô, Trung Quốc được chuyển đến Việt Nam, 
góp phần quan trọng tăng tiềm lực quân sự và sức mạnh cho cuộc 
kháng chiến của nhân dân Việt Nam.

Những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược quan trọng của ta trong 
năm 1971, cùng với việc M ỹ rút bớt quân về nước và cuộc bầu cừ 
Tổng thống M ỹ năm 1972, đã tạo ra một tình thế thuận lợi mới cho 
ta trong việc đẩy mạnh và kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự, 
chính trị và ngoại giao, tiếp tục tấn công giành thắng lợi mới.

Miền Bắc không ngừng củng cố và vừng mạnh, đảm bảo chi 
viện cho chiến trường miền Nam. Nhờ có chi viện của miền Bắc, 
lực lượng vũ trang ở miền Nam  phát triển nhanh chóng. Đen 
cuối năm  1971, lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đã lên 
tới 71 sư đoàn và 19 trung đoàn chủ lực cơ động, 95 tiểu đoàn, 
350 đại đội, 185 trung đội bộ đội địa phương và hàng chục vạn 
du kích. M iền Bắc đã đưa tới chiến trường miền Nam  46.591 
tấn vật chất, trang bị kỹ thuật, tăng cường 50.000 thanh niên cho 
chiến trường.

Trước tình hình đó, tháng 5-1971, Bộ Chính trị Trung ương Đảng 
đã họp đề ra chủ trương mới cho cách mạng miền Nam. Sau khi 
phân tích những diễn biến mới của cục diện chiến trường Việt Nam 
và Đông Dưcmg, Bộ Chính tri khẳng định: Chúng ta đã đánh hại 
một bước căn bản và có khả năng đánh bại hoàn toàn chiến lược 
" Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ. Cách mạng Việt Nam 
đang đứng trước thời cơ mới để có thể giành những thắng lợi. Bộ 
Chính trị đề ra nhiệm vụ cần kíp cho quân và dân ta là: "Kịp thời 
nam bắt thời cơ  lớn, trên cơ  sở  phương châm đánh lâu dài, đay 
mạnh tấn công quân sự, chính trị và ngoại giao, phát triển thế 
chiến lược tấn công mới trên toàn chiến trường miền Nam và trên 
cả chiến trường Đông Dương, đánh bại chiến lược "Việt Nam hóa 
chiến tranh " cùa Mỹ, đánh bại một bước quan trọng kế hoạch xâm
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lược cùa chúng ở  Campuchia và Lào, giành thắng lợi quyết định 
trong năm 1972, buộc đê quôc Mỹ phái châm dứt chiên tranh băng 
thương lượng trên thế thua, đồng thời chuẩn bị, kiên trì và đay' mạnh 
kháng chiến trong trường hợp chiến tranh còn kéo dài"1.

Đe cụ thể hóa chù trương cùa Bộ Chính trị, tháng 6-1971, Quân 
ùy Trung ương đã họp Hội nghị nghiên cứu tình hình và vạch ra kế 
hoạch cụ thể cho các hoạt động quân sự trên chiến trường. Trên cơ 
sở nhận định của Bộ Chính trị về tình hình và thời cơ, Quân ủy 
Trung ương nhấn mạnh: ''Tinh hình đang chuyển biến mau lẹ đòi 
hỏi ta phải có m ột sự  cổ gang cao nhất, tranh thù thời gian khắc 
phục khó khăn nhược điềm, xây dụng thế và lực cùa ta trên chiến 
trường lên nhanh hom nữa, kịp thời nắm lấy thời cơ, hành động bát 
ngờ, giành lẩy thang lợi cao nhất”. Quân ủy Trung ương xác định 
quyết tâm chiến lược của ta trong hai năm 1971-1972 là: "Tập trung 
mọi CO gắng đấy mạnh tan công quân sự và chính trị trên cả 3 vùng 
ở  miền Nam Việt Nam là chiến trường chính và khắp cả chiến 
trường Đông Dương"2, v ề  phương hướng tiến công trên các chiến 
trường, Quân ủy Trung ương chi rõ là phải phối hợp ba mũi tấn công 
của bộ đội chủ lực với phong trào nổi dậy của quần chúng trên cả ba 
vùng chiến lược: bộ đội chù lực có nhiệm vụ tiến công tiêu diệt một 
bộ phận quan trọng và làm tan rã quân chủ lực trên những hướng 
chiến lược ở vùng rừng núi; tại nông thôn đồng bằng, đẩy mạnh tiến 
cô n g  và nổi dậy, đ án h  bụi m ộ t bưức quun  trọng  kế h o ạch  "bình đ ịnh" 
của địch trên những vùng rộng lớn; ở các đô thị, đẩy mạnh đấu tranh 
cách mạng cùa quần chúng làm lung lay tận gốc chính quyền địch, 
tạo ra một bước chuyển căn bản làm thay đổi cục diện chiến tranh.

Quân ủy Trung ương đã xác định 3 hướng tấn công chiến lược 
năm 1972 bao gồm: hướng chù yếu số 1 là chiến trường biên giới

1. Viện Lịch sử Đảng, Những sự kiện lịch sừ Đảng, tập III, Nxb. Thông tin 
lý luận, H. 1985, tr. 584.

2. Viện Lịch sừ Đảng, Những sự kiện lịch sứ Đảng, tập m, Sđd, tr. 585.
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Campuchia và miền Đông Nam Bộ; hướng chủ yếu số 2 là chiến 
trường Tây Nguyên; hướng phối hợp quan trọng là miền núi Tây 
Trị - Thiên, lực lượng sử dụng trên mỗi hướng tương đương 3 đến 
4 sư đoàn và binh chủng.

Nghị quyết của Quân ủy Trung ương còn đề ra nhiệm  vụ cho 
miền Bắc và cho các chiến trường Lào, Campuchia. Đối với miền 
Bắc, quân và dân ta phải nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi 
âm mưu và hành động leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ, xây 
dựng lực lượng vũ trang thật mạnh để bảo vệ miền Bắc và tăng 
cường lực lượng cho miền Nam. Đối với chiến trường Lào và 
Campuchia, ta cần chuẩn bị các phương án phối hợp chiến đấu để 
cùng nhân dân và các lực lượng vũ trang các nước đánh bại âm 
mưu và kế hoạch quân sự của địch.

Nghị quyết cùa Bộ Chính trị tháng 5-1971 và nghị quyết Quân 
ủy Trung ương tháng 6-1971 đã đánh giá đúng tình hình và đề ra 
chủ trương kịp thời, đúng đắn để nhân dân và các lực lượng vũ 
ưang chuẩn bị mọi mặt cho cuộc tổng tấn công chiến lược khi thời 
cơ đến.

Việc gấp rút mở đường vận chuyển cho chiến trường được coi 
là nhiệm vụ trọng yếu trước mắt. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Đoàn 559 
xác định nhiệm vụ của Đoàn lúc này là bảo đảm thông suốt mạng 
lưới điròmg chiến lược Tnròmg Sơn và bằng mọi giá vận chuyển 
đù, vượt yêu cầu khối lượng lương thực, thực phẩm, thuốc men, vũ 
khí cho chiến trường miền Nam. Đoàn 559 vừa củng cố, mờ rộng 
tuyến đường Đông Trường Sơn, vừa xây dựng "con đường kín" Tây 
Trường Sơn. Gần 4 vạn cán bộ, chiến sĩ của Đoàn cùng hàng vạn 
thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến anh dũng ngày đêm 
phá núi mở đường, làm mới và nâng cấp 6 đường trục dọc phía tây 
Trường Sơn cùng hàng trãm kilômét đường ngang, đường vòng 
tránh qua các trọng điểm máy bay địch đánh phá. Đặc biệt từ tháng 
5-1971 đến cuối tháng 12-1971, ta đã tập trung phương tiện và lực
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lượng hoàn thành việc xây dựng "tuyến đường kín" từ Bắc Lùm 
Bùm (Tây Tri Thiên) đen Hạ Lào dài 1.200km tạo điều kiện cho xe 
ô tô vận chuyển cà ban ngày. Tính đến năm 1972, ta đã mở được 
gần 2.900km đường vận tài dọc, ngang Trường Sơn đảm bảo tăng 
nhanh khối lượng và tốc độ vận chuyển, đối phó có hiệu quả trước 
sự đánh phá, ngăn chặn cùa máy bay địch.

Ờ Trị Thiên, Khu ủy và Bộ Chi huy quân sự đã huy động hom
3.000 đồng bào các dân tộc cùng lực lượng vũ trang xây dựng các 
mạng đường Sa Trầm, Ba Lòng, Ly Tôn, Ba Đa, La Dụt, Tam 
Quan và các đường vòng tránh ở Nam đường 12, đường A Run, Ba 
Đa, A Lưới. Tại Tây Nguyên, ta đã huy động 12 vạn ngày công làm 
mới 508km đường chiến dịch, sửa chữa 480km đường cũ. Ở miền 
Đông Nam Bộ, ta gấp rút làm 382km đường chiến lược, 561 km 
đường chiến dịch và 10 bến phà qua sông Sài Gòn, đồng thời mở 
thêm 6 tuyến đường xe thồ qua các khu rừng thọc sâu vào vùng Đồng 
Tháp Mười.

Công tác chi viện cho chiến trường được lãnh đạo các cấp ủy 
địa phương, các "Hội đồng cung cắp tiền phương" tích cực triển khai 
thực hiện, nhất là việc vận động nhân dân trên các chiến trường 
hăng hái đẩy mạnh sản xuất, tạo nguồn vật chất tại chỗ, chù yếu là 
lương thực cho bộ đội ăn no đánh thắng. Ờ khu V, mặc dù đời sống 
còn khó khăn, nhân dân đã cung cấp 2.300 tấn gạo cho bộ đội đảm 
bảo cho các đơn vị hoạt động ưong 6 tháng. Tại miền Đông Nam 
Bộ, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Cục, các khu đã triển khai các 
căn cứ hậu cần để đảm bảo cho các hướng tấn công như căn cứ hậu 
cần Quân khu VI đảm bảo cho hướng tấn công vào Phan Thiết, 
Hàm Tân; căn cứ hậu cần Quân khu VII đảm bảo cho các lực lượng 
ven đô; căn cứ hậu cần Quân khu VIII đảm bảo cho hướng tấn công 
phía Nam Sài Gòn. Cho tới đầu năm 1972, quân và dân ta đã tập 
kết được 83.000 tấn vật chất, kỹ thuật, bao gồm vũ khí, đạn dược, 
xăng dầu, lương thực phục vụ chiến trường. Riêng về lượng gạo 
nhập kho ờ miền Đông Nam Bộ đã lên tới 40.000 tấn, đủ đáp ứng cho
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nhu cầu sinh hoạt của bộ đội chủ lực Miền ưong cả năm 1972. Ở 
khu IX (miền Tây Nam Bộ), nhân dân đã đóng góp 1.700.000 giạ lúa 
(tương đương 34.000 tấn). Nhân dân khu VIII đóng góp 40.000 tấn 
lúa cho cách m ạng...

Đồng thời với việc mở rộng tuyến vận tải chi viện cho miền 
Nam, tăng cường hậu phương tại chỗ, Bộ Chính trị và Quân ủy 
Trung ương đặc biệt quan tâm tăng cường lực lượng chiến đấu cho 
chiến trường, đáp ứng nhu cầu tác chiến lớn. Trong năm 1971, hậu 
phương miền Bắc đã động viên 15 vạn thanh niên gia nhập quân 
đội. Đây là năm có số lượng tuyển quân đông gấp 2 lần so với mức 
động viên cùa những năm 1969-1970. Từ cuối năm 1971 đến đầu 
năm 1972, 55.000 cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc đã hành quân vượt 
Trường Sơn vào các chiến trường miền Nam.

Trong thu đông năm 1971, miền Bắc đã đưa vào miền Nam 1 
sư đoàn, 3 trung đoàn bộ binh, 20 tiểu đoàn xe tăng, thiết giáp, 
pháo mặt đất, pháo cao xạ, vận tải cơ giới, 9 tiểu đoàn và 44 đại đội 
bộ đội địa phương. Đến tháng 3 năm 1972, 5 sư đoàn bộ binh và 
các đom vị binh chủng với đầy đủ ưang bị đã được tăng cường từ 
miền Bắc vào chiến trường Trị - Thiên. Tại Nam Bộ, chiến trường 
xa nhất, đến tháng 3-1972, cũng được bổ sung thêm 2 trung đoàn 
bộ binh, 2 tiểu đoàn pháo 85mm, 1 tiểu đoàn pháo 122mm, 2 tiểu 
đoàn pháo cao xạ 85mm, Tiểu đoàn xe tăng 20 (gồm 30 chiếc), 1 
đại đội tên lứa chống tăng B72.

Phán đoán ta đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn ở 
miền Nam, M ỹ và quân đội Sài Gòn tăng cường các hoạt động 
không quân đánh phá các tuyến vận chuyển của ta, đồng thời huy 
động một bộ phận quan trọng quân đội Viêng Chăn và Campuchia, 
quân đánh thuê Thái Lan m ở các cuộc hành quân đánh ra các vùng 
Cánh Đồng Chum, Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia nhằm phân tán 
chủ lực ta, tạo điều kiện củng cố thế phòng ngự của quân M ỹ ở 
miền Nam.

346



Chương IV. Đánh thắng một bước quan trọng..,

Trước tình hình đó, Quân ùy Trung ương chi thị cho các mặt 
trận tiếp tục hoàn thành công tác chuẩn bị, đồng thòi kiên quyết 
đánh bại các cuộc hành quân cùa địch, bảo đảm thắng lợi chắc chắn 
cho cuộc tấn công trên chiến trường chính là miền Nam Việt Nam.

Tại Lào, tháng 12-1971, quân đội Việt Nam đã phối hợp với 
Quân giải phóng Lào mở cuộc tấn công Cánh đồng Chum. Sau 3 
ngày chiến đấu liên tục từ 18 đến 20 tháng 12, liên quân Lào - Việt 
đã đánh tan tập đoàn phòng ngự của địch, khôi phục vùng giải 
phóng. Phát huy thắng lợi, quân đội hai nước đánh chiếm Xàm 
Thông, uy hiếp xào huyệt Long Chẹng của tướng phi Vàng Pao, giải 
phóng khu vực Mường Xùi - Xalaphukhum.

Chiến dịch Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng kéo dài hơn 3 
tháng đến ngày 5-4-1972 kết thúc thắng lợi. Trong chiến dịch này, 
ta đã tiêu diệt hơn 5.800 tên địch, bắt sống hom 1.100 tên, trong đó
10 tiểu đoàn bộ binh và pháo binh Thái Lan, 8 tiểu đoàn "quân đội 
đặc biệt Vàng Pao" bị tiêu diệt và thiệt hại nặng. Vùng giải phóng 
Lào không chi được khôi phục mà còn m ờ rộng từ Cánh đồng 
Chum - Xiêng Khoảng đến Mường Xùi, Xàm Thông. Phối hợp với 
chiến dịch tấn công Cánh đồng Chum, đầu tháng 12-1971, quân đội 
Việt Nam cùng với lực lượng vũ trang giải phóng Lào mở chiến 
dịch phản công ở Hạ Lào nhàm đánh bại cuộc hành quân lấn chiếm 
của 18 tiểu đoàn quân đội Viêng Chăn và quân Thái Lan. Đen tháng 
12, ta và bạn đã thu hồi toàn bộ vùng Cao nguyên Bôlôven, tiêu 
diệt 4.000 tên địch, mở rộng vùng giải phóng rộng lớn ở Nam Lào, 
đảm bào cho việc vận chuyển vật chất cho cuộc tấn công ở Tây Nguyên 
và Đông Nam Bộ theo kế hoạch đã đề ra.

Như vậy, trong hơn 3 tháng cuối năm 1971, đầu năm 1972, 
phối hợp với lực lượng vũ trang giải phóng Lào, quân đội Việt 
Nam đã đánh bại các cuộc hành quân lấn chiếm của địch trên đất 
Lào, bảo vệ hành lang vận chuyển chiến lược cúa ta, mớ rộng và 
củng cố vùng giải phóng của nước bạn, giáng một đòn nặng nề vào

347



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 13

quân đội Thái Lan - lực lượng nòng cốt và chỗ dựa của quân đội 
Viêng Chăn trong việc thực hiện "học thuyết Níchxơn" của M ỹ trên 
đất Lào.

Tại Campuchia, bộ đội Việt Nam đã phối hợp với quân và dân 
Campuchia tiến hành chiến dịch phản công đánh bại cuộc hành 
quân "Chenla II" của 15 lữ đoàn ngụy Lonnon đánh vào vùng căn 
cứ của ta thuộc phạm vi hai tinh Côngpôngthom và Côngpôngchàm. 
Trải qua 100 ngày đêm chiến đấu, ta và bạn đã tiêu diệt 2 lữ đoàn 
quân Lonnon và chặn đánh, tiêu diệt một chiến đoàn và một trung 
đoàn thiết giáp quân đội Sài Gòn được Mỹ huy động lên ứng cứu. 
Ta đã bảo vệ được vùng cãn cứ ở Đông Bắc Campuchia và triển 
khai kế hoạch áp sát địch, chuẩn bị thế tấn công về miền Đông 
Nam Bộ.

Trước những bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam, 
đầu năm 1972, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị 
toàn thể lần thứ 20, chù trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

v ề  cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hội nghị nhất trí 
nhận định thắng lợi to lớn của nhân dân ta cùng với thắng lợi cùa 
nhân dân Cam puchia và Lào trong thời gian qua đã làm phá sàn 
một bước quan trọng chính sách "Việt Nam hóa chiến tranh" và 
"H ọc th u y ế t N ickxcm "  cùa  M ỹ  ở  Đ ô n g  D irrm g. N ăm  1Q71, tuy  đ ịch  
có những cố gắng lớn nhưng cũng là năm chúng bị thua nặng và ta 
thu được những thắng lợi to lớn.

Do bị thất bại nặng nề ở  chiến trường Đông Dương và bị nhân 
dân Mỹ phản đối kịch liệt cuộc chiến tranh Việt Nam, chính quyền 
Níchxơn buộc phải rút hơn 40 vạn quân về nước. Tuy vậy, chúng 
vẫn còn để lại một bộ phận lục quân, không quân và hải quân để 
làm chỗ dựa cho quân đội Sài Gòn, Lào và Campuchia, đồng thời vẫn 
tiến hành đánh phá ác liệt các cơ sở cách mạng của ta. Neu chính 
quyền M ỹ còn tiếp tục kéo dài chiến tranh xâm lược Đông Dương
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thì nhất định chúng sẽ bị thất bại hoàn toàn. Trong khi đó, lực lượng 
cách mạng của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia 
ngày càng lớn mạnh. Hội nghị khẳng định rằng nhìn chung, tương 
quan lực lượng giữa ta và địch cả về thế và lực đã thay đổi căn bản 
có lợi cho ta: "Diên biên cơ bản của tình hình là ta đang ở  the thăng, 
thế chù động, thế thuận lợi, thế đi lên; địch đang ở thế thua, thế bị 
động, thế khó khăn, the đi xuống"'.

Từ những nhận định quan trọng đó, Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ 
trước mắt cho toàn Đàng, toàn dân và toàn quân ta là: "Với tinh 
thần kiên trì kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, phải động 
viên toàn lực, cổ găng vượt bậc, anh dũng tiến lên đay mạnh cuộc 
kháng chiến; đoàn kết phối hợp chiến đấu chặt chẽ với quân và dân 
Lào, quân và dân Campuchia anh em, đánh bại chính sách "Việt Nam  
hóa chiến tranh" cùa Mỹ, đánh bại "Học thuyết N íchxơn", giành  
lấy thắng lợi to lớn hơn nữa cho sự  nghiệp kháng chiến chong 
Mỹ, cứu nước"2.

v ề  nhiệm vụ cùa cách mạng miền Nam, Hội nghị đã vạch rõ 
phương hướng cụ thể để tiến lên giành thắng lợi mới. Hội nghị còn 
nêu rõ lập trường cơ bản của Đảng và nhân dân ta trong việc giải 
quyết vấn đề Việt Nam và khẳng định: Neu đế quốc Mỹ còn tiếp 
tục chiến tranh xâm lược và duy trì chủ nghĩa thực dân mới ở miền 
N am  nước ta dướ i bât cứ  hình thức nào, thì nhân  dân  ta  cò n  tiêp  tục 
chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn.

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 20 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, cũng như chủ trương của các hội nghị Bộ 
Chính trị và Quân ủy Trung ương giữa năm 1971, dựa trên thực 
tiễn phát triển của cách mạng miền Nam trong thời gian qua, ngày 
11-3-1972, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ra nghị quyết quan

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 33, Sđd, tr. 151.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ván kiện Đảng toàn tập, tập 33, Sđd, tr. 151.
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trọng về kế hoạch mở cuộc tiến công chiến lược trên toàn chiến trường 
miền Nam.

Nghị quyết xác định đây là cuộc tiến công chiến lược có quy 
mô lớn bao gồm nhiều chiến dịch đánh tiêu diệt của bộ đội chủ lực 
kết hợp với sự nổi dậy của quần chúng nhân dân trên các địa bàn 
quan trọng, nhàm tiêu diệt một bộ phận quan trọng lực lượng 
địch, giải phóng những vùng đất rộng lớn, làm thay đổi tương quan 
lực lượng giữa ta và địch, thay đổi cục diện chiến trường có lợi 
cho ta, buộc Mỹ phải chấp nhận một giải pháp chính trị theo điều 
kiện của Việt Nam, đồng thời chuẩn bị kế hoạch tiếp tục đẩy 
mạnh cuộc kháng chiến nếu địch còn ngoan cố kéo dài chiến tranh 
xâm lược.

Nhận thấy công việc chuẩn bị và thế bố trí lực lượng của ta và 
địch trên chiến trường có những thay đổi, Thường vụ Quân ủy 
Trung ương quyết định phương hướng tiến hành cuộc tiến công 
chiến lược năm 1972 là: Chiến trường Trị - Thiên, từ  hướng phối 
hợp nay chuyến thành hướng tấn công chù yếu. Chiến trường Đông 
Nam Bộ và Tây Nguyên nay cùng với Khu V đấy mạnh tác chiến 
quy mô vừa và lớn để thành một cuộc tiến công chiến lược trên toàn 
miến Nam.

Trong khi đó, ngay từ cuối năm 1971, Mỹ và chính quyền Sài 
Gòn đã phát hiện sự chuẩn bị cùa ta cho cuộc tống tấn công vào 
năm 1972. Nhưng địch cho rằng ta chưa đủ khả năng mở cuộc tấn 
công lớn cùng một lúc trên nhiều mặt trận; hướng hoạt động chủ 
yếu của ta có thể là ở Tây Nguyên nhưng quy mô không lớn, thời 
điểm tấn công sẽ vào dịp tết Nhâm Tý. Địch vẫn giữ thế bố trí 
mạnh ở hai đầu và tăng quân ra các vùng biên giới để bịt kín hành 
lang, đánh phá cơ sở hậu cần của ta. Ở Trị - Thiên, địch bố trí 2 sư 
đoàn bộ binh tăng cường, 3 thiết đoàn xe tăng, thiết giáp, 13 tiểu 
đoàn và 5 đại đội pháo binh cùng 4 tiểu đoàn, 94 đại đội bảo an, 
hơn 5.000 cảnh sát. Ở Tây Nguyên, địch củng cố tuyến phòng thủ
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Đắc Tô - Tân Cảnh do Sư đoàn 22 quân đội Sài Gòn đảm trách. Khi 
phát hiện Sư đoàn 320 và Sư đoàn 2 Quân khu V có mặt ở  Tây 
Nguyên, địch liền điều Lữ đoàn dù 2 từ Sài Gòn ra cùng Tiểu đoàn
11 biệt động quân tăng cường tuyến phòng thủ bờ Tây sông Pô Cô. 
ơ  Nam Bộ, để giữ cửa ngõ Sài Gòn, địch cùng cố tuyến phòng thù 
biên giới chạy dọc theo các tỉnh Bình Long, Tây Ninh, 3 sư đoàn 
chủ lực, 67 liên đội, 146 đại đội bảo an, cùng hàng vạn dân vệ, phòng 
vệ dân sự được bố trí phòng giữ các hướng chủ yếu trên Đường 22 
và Đường 13.

Đi đôi với các hoạt động quân sự, ở vùng đồng bằng địch tiếp 
tục đẩy mạnh kế hoạch bình định nhằm đạt mục tiêu đến năm 1975 
sẽ kiểm soát xong 11.000 ấp trên toàn miền Nam, quét sạch các căn 
cứ lõm cùa ta, làm cho chiến tranh tàn lụi.

Tiếp tục thực hiện chính sách ngoại giao xảo quyệt hòng cô lập 
cách mạng Việt Nam, tháng 2-1972, Níchxơn đi Trung Quốc. Hai 
bên M ỹ và Trung Quốc ra "Thông cáo chung Thượng Hải". Trong 
Thông cáo có đoạn ghi rõ: "Mỹ khẳng định m ục tiêu cuối cùng là 
rút hết các lực lượng và cơ sở  quân sự  cùa M ỹ ra khỏi Đài Loan. 
Trong khi chờ đợi, tùy theo tình hình căng thang trong khu vực này 
giảm đi (có nghĩa là chiến tranh Việt Nam kết thúc) M ỹ sẽ  dần dần 
giảm lực lượng và cơ sở  quân sự M ỹ ở  Đài Loan".

về phía ta, đến cuối tháng 3-1972, mọi mặt chuấn bị cho cuộc 
tiến công chiến lược tuy còn phải tiếp tục và hết sức khẩn trương, 
nhưng về cơ bản đã hoàn thành. Các mặt trận đã triển khai đội hình 
chiến đấu theo đúng kế hoạch.

Ngày 23-3-1972, Bộ Chính trị đã họp và thông qua lần cuối kế 
hoạch tiến công chiến lược năm 1972.

Trên hướng tiến công chiến lược chủ yếu - chiến trường Trị - 
Thiên, Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Tư lệnh và Đảnh ủy 
chiến dịch. Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng
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được cử làm Tư lệnh, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Chủ nhiệm 
Tổng cục Chính trị, làm Chính ủy kiêm  Bí thư Đảng ủy mặt 
trận. Đại tá Cao Văn Khánh, Giáp Văn Cương, Doãn Tuế, Hồng 
Sơn, Anh Đệ, Lương Nhân, Lê Tự Đồng, H oàng M inh Thi 
được cử làm Phó Tư lệnh và Phó Chính ủy chiến dịch. Thượng 
tướng Văn Tiến D ũng trực tiếp chi đạo hướng chiến dịch quan 
trọng này.

Ở mặt trận Tây Nguyên, Bộ Chính trị cử Trương Chí Cương (bí 
danh Tư Thuận), ủ y  viên dự khuyết BCHTW Đảng làm Chính ủy 
chiến dịch, Thiếu tướng Hoàng Minh Thảo làm Tư lệnh.

Mặt trận Đông Nam Bộ, Trung ương Cục, Quân ủy và Bộ Tư 
lệnh Miền quyết định mở chiến dịch Nguyễn Huệ và cử Trung tướng 
Trần Văn Trà làm Tư lệnh, Thiếu tướng Trần Độ làm Chính ủy.

2. Diễn biến và kết quả của cuộc tiến công chiến lược 1972

Cuộc tiến công chiến lược đã được khẳng định và được chuẩn 
bị với quyết tâm lớn. Tuy vậy, chủ trương chuyển hướng chiến lược 
chủ yếu của cuộc tiến công đề ra hơi muộn, nên ta có rất ít thời gian 
hoàn thành công tác chuẩn bị về các mặt để đáp ứng yêu cầu của 
một hướng chiến lược chủ yếu, do đó đã hạn chế một phần thắng lợi 
của toàn bộ cuộc tiến công chiến lược.

Tết Nhâm Tý qua đi, mùa khô 1971-1972 sắp kết thúc, địch 
không thấy quân ta có hoạt động gì lớn. Mỹ và quân đội Sài Gòn 
chủ quan và huyênh hoang "Việt Nam hóa chiến tranh” đã thắng 
lợi. Đột nhiên, ngày 30-3-1972, quân ta đồng loạt nổ súng tấn công 
vào tuyến phòng thù Đường 9 - Quảng Trị, Kon Tum, rồi miền 
Đông Nam Bộ, Khu V, Đồng bằng sông Cửu Long. Địch hoàn toàn 
bất ngờ cả về thòi gian, hướng chủ yếu và quy mô, cường độ cuộc 
tấn công. Ngày 31-3-1972, Ban Chấp hành Trung ương Đảng gửi 
thư cho các cấp ủy Đảng, các cấp chi huy, toàn thể đảng viên và 
đoàn viên, cán bộ và chiến sỹ trên các mặt trận khẳng định quyết
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tâm của Trung ương Đảng lúc này là: "Động viên no lực vượt bậc 
cùa toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, tập trung sự cô găng cao 
nhất, nắm vững thời cơ thuận lợi, đấy mạnh tan công về mọi mặt, 
hành động kiên quyết, liên tục, đập tan chiên lược "Việt Nam hóa chiên 
tranh", đập tan "học thuyết Nichxơn" cùa đế quốc Mỹ ở  Đông Dương, 
làm chuyên biên cục diện chiên tranh, giành thăng lợi lớn nhát cho 
cuộc kháng chiên chông Mỹ, cứu nước cùa nhân dân ta và nhăn 
dân các nước Đông Dương". Ban Chấp hành Trung ương Đàng kêu 
gọi "Các đong chí hây: Nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
tinh thần quyết chiến, quyết thắng, tích cực chù động, kiên quyết, 
lỉnh hoạt tiến công địch... Các chiên dịch lịch sử năm ì 972 đã băt 
đầu! Giương cao ngọn cờ trám trận tràm thắng cùa Đảng anh hùng, 
cùa quân đội anh hùng. Toàn thê cán bộ, chiên sỹ trên kháp các mặt 
trận hãy anh dũng tiến lên 1

Thư cùa Ban Chấp hành Trung ương Đảng là nguồn cổ vũ lớn 
đối với chiến sĩ và đồng bào trên các mặt trận, tăng thêm sức mạnh 
và niềm tin để quân và dân ta tiến lên giành thắng lợi to lớn trong 
cuộc tiến công chiển lược này.

Mở đầu cho cuộc tiến công, trên hướng chủ yếu Trị - Thiên, 
150 khẩu đại bác và hơn 90 khẩu súng cối, hỏa tiễn cùa Quân Giải 
phóng đồng loạt bắn hơn 15.000 quả đạn xuống toàn bộ các căn 
cứ. sở chi huy và cứ điểm địch ở Nam - Bắc Đường số 9 - Quâng 
Trị. Các căn cứ Quán Ngang, miếu Bái Sơn, Mai Lộc, Đông Hà, 
Cồn Tiên, Dốc Miếu trúng đạn rung chuyển. Quân Giải phóng áp đảo 
hoàn toàn pháo binh địch, riêng điểm cao 241, ta dùng 34 khẩu đại 
bác 105, 130mm dội bão lừa cùng một lúc, buộc Trung đoàn 56 
quân đội Sài Gòn phải yêu cầu ta ngừng bẳn và đầu hàng tập thể.

Tiếp theo đó, xe tăng và bộ binh ta từ các hướng đồng loạt tấn 
công. Trung đoàn 27 tiêu diệt Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 56) và Tiểu

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đáng toà i tập, tập 33, Sđd, tr. 230-231.
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đoàn 1 (Trung đoàn 2) quân đội Sài Gòn, chiếm điểm cao 288 và 
544. Tiếp đó, Trung đoàn 27 đánh chiếm đồi Tròn. Trung đoàn 48 
tấn công tiêu diệt địch ờ Quất Xá, bao vây Cam Lộ, khống chế Đường 
số 9. Đoàn bộ binh 31 cùng lực lượng địa phương Quảng Trị chặn 
đánh quân địch cơ động, bao vây cồn  Tiên. Ngày 31-3, Trung đoàn 9, 
Sư đoàn 304, tiến công tiêu diệt gọn quân địch ở Ba Tum, Ba Hồ, 
chiếm cãn cứ Đầu Mầu. Ngày 1-4, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, 
tiêu diệt căn cứ Động Toàn. Phối hợp với bộ đội đặc công, Trung 
đoàn 126 hải quân tiến vào Cửa Việt tập kích Duyên đoàn 11 của 
địch, bắn chìm 8 tàu chiến. Đồng thời với các cuộc tấn công của bộ 
đội chủ lực, tiểu đoàn đặc công 31, 35, Tiểu đoàn bộ binh 47 Vĩnh 
Linh, cùng lực lượng địa phương giải phóng Gio Linh, Ben Ngự, 
Mai Xá Thị, Xuân Khánh, Hà Thượng. 10 vạn dân ờ đây đã được 
trở về làng cũ. Nhân dân các xã Gio Mỹ, Gio Lễ, Gio Hà nổi dậy 
giành quyền làm chủ. Cùng thời gian này, Trung đoàn 1 (Sư đoàn 
304) đánh chiếm điểm cao 365, Động Ngô, bao vây căn cứ Phượng 
Hoàng. Bộ đội đặc công luồn sâu tập kích địch ờ Đông Hà, Ai Tử. 
Ngày 1-4, sở chỉ huy Sư đoàn 3 quân đội Sài Gòn bỏ chạy về thành 
cổ. Sư đoàn trưởng và sư đoàn phó chạy về La Vang và Đà Nằng.

Ngày 3-4-1972, Trung đoàn 66 thuộc Sư đoàn 304 tấn công sở 
chi huy Lữ đoàn 147, thủy quân lục chiến ở căn cứ Mai Lộc. Địch 
không chống cự nổi, phá vòng vây tháo chạy. Ta đã tiêu diệt phần 
lớn quân địch và giái phóng toàn bộ khu vực này.

Trước sức mạnh tấn công của ta, Tư lệnh Quân đoàn 1 Hoàng 
Xuân Lãm đã ra lệnh cho lực lượng ở Cửa Việt rút chạy. Chớp thời 
cơ đó, Trung đoàn 126 hải quân ta nhanh chóng bao vây tiêu diệt 
địch và chiếm luôn càng Cửa Việt vào ngày 4-4-1972.

Trên các hướng khác, quân Giải phóng tiến công đánh thiệt hại 
nặng 2 tiểu đoàn, 1 chi đoàn thiết giáp địch đến giải tỏa Tà Lương, 
Động Tranh, kiềm chế, thu hút một phần lực lượng địch tại đây, 
không cho chúng tập trung ứng cứu Quảng Trị.
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S au 5 ngày  ch iến  đ ấu  liên tục , đến ngày  4 -4 -1 9 7 2 , bộ  đội ta  đã 
diệt Trung đoàn 56, đánh thiệt hại nặng Trung đoàn 2 và Lữ đoàn 
147 thủy quân lục chiến, đánh bại Chiến đoàn 20, phá vỡ tuyến 
phòng thủ Đường số 9, giải phóng hoàn toàn 2 huyện Gio Linh và 
Cam Lộ. T uyến  phòng thủ vòng ngoài vững chắc của địch bị phá 
vỡ với 4 căn cứ trung đoàn, 7 căn cứ tiểu đoàn. Thắng lợi này đã 
tạo thế thuận lợi cho ta chiếm lĩnh được bàn đạp phía bắc và phía 
tây Quảng Trị, áp sát và uy hiếp trực tiếp khu vực Đông Hà, Ái Tử, 
La Vang.

Ngày 4-4-1972, ta huy động các lực lượng để chuẩn bị tấn công 
Đông Hà, Ái Tử, Nhan Biều và Quảng Trị. Trước nguy cơ mất 
Quảng Trị, Mỹ và quân đội Sài Gòn điều gấp 5 trung đoàn bộ binh 
và 2 trung đoàn thiết giáp ra Trị - Thiên tổ chức thành một tuyến 
phòng thủ mạnh bao gồm 6 trung đoàn bộ binh, 4 thiết đoàn xe 
tăng, 5 tiểu đoàn pháo. Tuyến phòng ngự này được phòng thù kiên 
cố với xe tăng bọc ngoài và ngày đêm có pháo binh, máy bay chiến 
thuật, kể cả máy bay B.52 liên tục bắn phá, bảo vệ.

Do chưa nắm vừng tình hình địch, công tác chuẩn bị còn chưa 
kỹ càng, cách đánh còn chưa phù hợp, cuộc tấn công của ta vào 
Đông Hà Ưong ngày 8-4 không thành công, lực lượng của ta bị tiêu 
hao nặng. Bộ Tư lệnh chiến dịch quyết định tạm dừng để cùng cố 
và chuẩn bị thêm

Đồng thòi với hướng tiến công chính Quàng Trị, tại Tây Nguyên 
đêm 30 rạng ngày 31-3-1972, lực lượng vũ trang bắt đầu tấn công 
vào tuyến ngăn chặn vòng ngoài của địch ờ Tây sông Pô Cô. Tiểu 
đoàn dù 2 cùa địch bị Trung đoàn 52 và 1 tiểu đoàn của Trung 
đoàn 48 (Sư đoàn 320) đánh thiệt hại nặng. Địch vội điều Tiểu 
đoàn dù 11 lên tăng cường cho căn cứ Sác Ly và điều động thêm 
quân lên măt trận Đác Tô - Tân Cảnh. Sau trận đánh đầu tiên 
không thành công, ngày 14-4, Trung đoàn 64 tiếp tục tấn công, 
diệt gọn Tiểu đoàn dù số 11, bắt sống 166 tên. Tuyến ngăn chặn
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phía Tây sông Pô Cô của địch bị chọc thùng, quân ta áp sát căn cứ 
của Trung đoàn 42 và 47 của địch ờ Đắc Tô - Tân Cảnh, uy hiếp thị 
xã Kon Tum.

Tại miền Đông Nam Bộ, ngày 1-4-1972, quân Giải phóng tiến 
công Chiến đoàn 49 của địch tại Sa Mát - Bàu Đung, diệt một bộ 
phận chiến đoàn này và làm chủ hoàn toàn Sa Mát. Kết hợp với cuộc 
tấn công của bộ đội chủ lực, quân và dân Tây Ninh nổi dậy diệt và 
bức rút 20 đồn bốt, giải phóng huyện Tân Biên.

Ngày 5-4-1972, Sư đoàn 5 được tăng cường một số đơn vị bộ 
binh, pháo binh và xe tãng nổ súng tấn công chi khu Lộc Ninh. Bị 
bất ngờ và hoảng loạn, Quân đoàn 3 quân đội Sài Gòn vội điều 2 
tiểu đoàn và 1 thiết đoàn về cứu nguy, nhưng đã bị ta phục kích tiêu 
diệt tại Bắc Lộc Ninh. Sáng 7-4, ta tiếp tục tấn công và làm chủ 
hoàn toàn chi khu Lộc Ninh.

Sau một tuần tiến công dồn dập vào tuyến phòng thủ biên giới 
của địch trên Đường 13 và Đường 22, Quân giải phóng đã diệt và 
đánh thiệt hại nặng 3 chiến đoàn bộ binh và 2 trung đoàn thiết giáp, 
giải phóng ba huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Thiện Ngôn, bắt sống đại 
tá Nguyễn Công Vĩnh, Chi huy trưởng Chiến đoàn 9 thuộc Sư đoàn 
5 quân đội Sài Gòn, chiếm được bàn đạp ở biên giới miền Đông 
Nam Bộ, uy hiếp thị xã An Lộc thuộc tinh Bình Long. Lúc này 
quân địch ờ An Lộc hél sức hoảng loạn, song do la chưa chuẩn bị 
kịp nên không thực hiện được ý đồ giải phóng An Lộc trong ngày 
7-4-1972.

Tiếp sau chiến thắng Lộc Ninh, tại Khu V, ta mở chiến dịch tiến 
công tổng hợp vào Bắc Bình Định bao gồm các huyện Tam Quan, 
Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phú Mỹ. Sau 24 ngày đêm chiến đấu liên tục 
và quyết liệt (từ 8-4 đến 1-5-1972), bộ đội chủ lực Khu V kết hợp 
với lực lượng vũ trang địa phương đã diệt cứ điểm Gò Lôi, Liên 
đoàn bảo an 48, Chiến đoàn 40 đặc nhiệm, giải phóng quận lỵ Hoài 
Ân. Hom 3 vạn dân Bẳc Bình Định giành được quyền làm chủ.
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Tại Đồng bàng sông Cửu Long, đêm 6 rạng ngày 7-4-1972, lực 
lượng vũ trang Quân khu IX nổ súng tấn công chi khu quận lỵ Ngang 
Dừa, đánh thiệt hại nặng Trung đoàn 9 quân đội Sài Gòn, diệt căn 
cứ Ba Thầy và Nỗng Cạn (xã Khánh Lâm) cùng sở chỉ huy Trung 
đoàn 33 (U Minh), diệt gọn yếu khu Thầy Phó (Vĩnh Long)...

Trước đòn tấn công mãnh liệt và bất ngờ cùa ta, Mỹ và quân 
đội Sài Gòn lúng túng, vội vàng bỏ tuyến phòng ngự bên ngoài co 
về phòng thủ tuyến trong. Cuộc tiến công chiến lược của ta nổ ra 
ngày càng mạnh và đồng khắp khiến đế quốc Mỹ nhận thấy rằng 
quân đội Sài Gòn - xương sống cùa chiến lược "Việt Nam hóa chiến 
tranh" có nguy cơ đổ vỡ. Níchxơn liền cấp tốc đưa gần 1/3 số máy 
bay chiến thuật (1.077/3.041 chiếc), 48% máy bay B.52 (197/400 
chiếc), 6 tàu sân bay, 65 tàu chiến chi viện cho quân đội Sài Gòn để 
phản kích lại các cuộc tiến công của ta. Đồng thời, ngày 16-4-1972, 
Níchxơn ra lệnh ném bom trở lại miền Bắc Việt Nam, và tháng
5-1972 ra lệnh thả bom mìn bao vây, phong tỏa các sông ngòi, hải 
cảng ờ miền Bắc Việt Nam.

Trước hành động điên cuồng của Mỹ, ngày 16-4-1972, Ban Chấp 
hành Trung ương Đàng Lao Động Việt Nam và Chính phủ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả 
nước anh dũng tiến lên đập tan mọi âm mưu mờ rộng và tăng cường 
chiến tranh của đế quốc Mỹ. Lời kêu gọi nêu rõ: "Táp đoàn hiểu chiến 
Nichxơn muốn cứu vãn chính sách "Việt Nam hóa chiến tranh" khỏi 
nguy cơ  thất bại hoàn toàn. Chúng muốn tạo thế mạnh trong lúc 
chúng đang thua to và khôn quán trên chiên trường đê ép ta "đàm 
phán" theo điều kiện cùa chúng”. Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
kêu gọi: "Toàn Đảng toàn dân ta, triệu người như một hãy nêu cao 
chù nghĩa anh hùng cách mạng, kiên quyết chiến đau vì độc lập tự do 
cùa Tô quốc, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, bào vệ miên Băc xã 
hội chù nghĩa, tiến tới hòa bình thống nhat nước nhà” ' .

1. Viện Lịch sử Đảng, Những sự  kiện lịch sứ Đảng, tập m, Sđd, tr. 641.
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Lúc này, tại mặt trận Quảng Trị, địch tăng cường lực lượng 
quyết giữ Đông Hà, Ái Tử, Quảng Trị. Từ ngày 14 đến 26-4-1972, 
ta tập trung vũ khí và tăng cường lực lượng áp sát Đông Hà, đánh 
vỡ tuyến ngăn chặn bằng vành đai xe tăng của địch. Ngày 27-4- 
1972, với gần 30.000 quả đạn pháo chi viện của pháo binh, Sư đoàn 
308 và xe tăng cùng bộ đội đặc công nhanh chóng chiếm giữ các 
điểm cao, thọc sâu vào sân bay, chiếm chi khu quân sự Đông Hà. 
Ngày 28-4-1972, ta tiếp tục đánh chiếm và làm chủ Trung Chỉ, Đại 
Ang và Lai Phước.

Tại cụm  Ái Tử và cầu Q uảng Trị, sau những trận đánh kiên 
cường và quyết liệt, chiều 28-4, Sư đoàn 304 đã chiếm được cầu 
Quảng Trị, sân bay căn cứ Ái Tử, và đến chiều 1-5, ta đã hoàn toàn 
làm chủ căn cứ rộng lớn này.

Sau khi Đông Hà, Ái Tử bị mất, quận lỵ Hải Lăng bị uy hiếp, 
quân địch ở La Vang bỏ chạy. Quảng Trị ngày càng rối loạn. Trưa 
ngày 1-5, quân địch ở đây bắt đầu "lui quân có tổ chức" để bảo toàn 
lực lượng. Các đơn vị thuộc Sư đoàn 324 đã đón đánh địch tại các 
cây cầu trên đường chúng rút chạy và cho pháo binh bắn dữ dội, 
khống chế Đường so 1. Không thực hiện được ý định, địch phải bỏ 
lại toàn bộ xe pháo, tháo chạy tán loạn. Lữ đoàn 369 quân đội Sài 
Gòn rút về Nam sông Mỹ Chánh, các cố vấn Mỹ chạy về Sài Gòn, 
chuẩn tưóng Vũ Văn Giai - Tir lệnh Sư đoàn 3. dùng trực thăng chạy 
về Đà Nằng. Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 của ta tiến vào giải phóng 
thị xã Quảng Trị, 18 giờ ngày 2-5-1972, tỉnh Quảng Trị - tinh đầu 
tiên ở miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Sau 34 ngày chiến đấu, lực lượng vũ trang Giải phóng đã đập 
tan hệ thống phòng ngự mà địch cho là kiên cố nhất ở miền Nam, 
tiêu diệt 3 trung đoàn, đánh thiệt hại nặng 1 lữ đoàn thủy quân lục 
chiến, 2 liên đoàn biệt động quân, 4 thiết đoàn và nhiều đơn vị khác 
của quân đội Sài Gòn, bắt hàng nghìn tù binh, thu nhiều vũ khí và 
phương tiện chiến tranh của chúng.
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Ngày 4-5-1972, Bộ Chính trị gửi điện khen ngợi cán bộ chiến sĩ 
và nhân dân mặt trận Quảng Trị, đồng thời chỉ thị tiếp cho Bộ chi 
huy chiến dịch phải kịp thời nắm lấy thời cơ, kết hợp tiến công của 
bộ đội chu lực với nổi dậy cùa quần chúng và phong trào cách 
mạng Huế, tiêu diệt đại bộ phận lực lượng quân sự địch, giải phóng 
hoàn toàn tỉnh Thừa Thiên bao gồm cả thành phố Huế và căn cứ 
Phú Bài.

Trên mặt trận Tây Nguyên, từ ngày 10-4, quân Giải phóng vây 
ép, tiêu diệt, đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn địch ở Ngọc Tú, mờ 
đường tiến công vào trung tâm phòng ngự của chúng ở Đắc Tô - 
Tân Cảnh. Ngày 24-4, Sư đoàn 2, Trung đoàn 66 và Tiểu đoàn 37 
đặc công dưới sự chi viện đắc lực của pháo binh đã tấn công vào 
căn cứ 42, tiêu diệt hoàn toàn căn cứ của Sư đoàn 22 quân đội Sài 
Gòn, diệt đại tá Tư lệnh Lê Đức Đạt và đại tá cố vấn Mỹ, bắt sống 
đại tá Sư đoàn phó Vi Văn Bình cùng toàn bộ Ban tham mưu sư 
đoàn. Cùng ngày, Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) và tiểu đoàn 10 nhanh 
chóng đánh thẳng vào Đắc Tô, tiêu diệt Trung đoàn 47, làm chủ 
hoàn toàn căn cứ Đắc Tô 2. Thừa thang quân ta phát triển tấn công 
giải phóng Diêm Bình, quận lỵ Đắc Tô.

Sau một ngày chiến đấu, lực lượng vũ trang giải phóng đã tiêu 
diệt hoàn toàn căn cứ phòng ngự then chốt cùa địch trong hệ 
th o n g  phòng  thù R a r T â y  N g u y ên , g iả i phó n g  toàn h ộ  vùng R ac 
tỉnh Kon Tum. Sư đoàn 22 (thiếu), Trung đoàn 4 thiết giáp, 2 tiểu 
đoàn pháo binh của địch bị tiêu diệt. Đây là lần đầu tiên trên chiến 
trường miền Nam, quân Giải phóng đã tiêu diệt sư đoàn địch trong 
căn cứ. Trận đánh căn cứ Đắc Tô - Tân Cảnh là một trận điển hình 
về cách đánh nhanh, diệt gọn của các lực lượng vũ trang ta trong 
thời gian này.

Tại thị xã Kon Tum. mặc dù địch ờ đây hoang mang dao động, 
song ta chưa thế đánh ngay được vì còn phải điều động lực lượng 
và chuẩn bị vật chất. Trong khi đó, M ỹ và quân đội Sài Gòn đưa
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ngay Sư đoàn 23 lên phòng thủ thị xã. Từ 14-5 đến 22-5-1972, ta tổ 
chức đánh địch ven thị xã, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng một số 
đơn vị cùa địch, song không phá được tuyến phòng thủ mới vùng 
ven của chúng. Do yêu cầu phối hợp cùa chiến trường và hỗ trợ cho 
đấu tranh chính trị và ngoại giao, Trung ương Đảng và Quân ủy 
Trung ương động viên lực lượng vũ trang Tây Nguyên kiên quyết 
tiêu diệt cho được Kon Tum.

Đêm 25 rạng ngày 26-5-1972, Sư đoàn 2 và xe tăng Trung đoàn 
273 cùng Đại đội 209 thị xã Kon Tum tấn công những mũi rất mạnh 
vào thị xã, đánh chiếm được phía nam khu hành chính tinh, sân 
bay, sở chỉ huy Trung đoàn 44, kho 40, 41. Quân địch chống trà 
quyết liệt, chúng thả bom cháy và chất độc hóa học vào đội hình 
cùa ta. Bộ Tư lệnh chiến dịch phải bổ sung thêm 2 trung đoàn và 
đẩy mạnh nhịp độ tấn công phối hợp. Trận chiến đấu trong thị xã 
kéo dài hơn 10 ngày, địch bị thiệt hại nặng, các đơn vị ra ứng cứu 
đều bị ta đẩy lùi và đánh thiệt hại.

Trong trận đánh này, bộ đội của ta bị thương vong nhiều, quân 
số thiếu hụt, xe tăng bị tổn thất, đạn dược không bổ sung kịp, sức 
chiến đấu giảm sút. Kinh nghiệm đánh thành phố, thị xã của ta còn 
bộc lộ nhiều nhược điểm về tổ chức và chỉ huy. Ngày 6-6-1972, Bộ 
Tư lệnh chiến dịch ra lệnh cho các lực lượng đang tiến công thị xã 
Kon Tum rút ra để củng cố. Chiến dịch tiến công Xuân - Hè ở Tây 
Nguyên kết thúc.

Trên mặt trận Đông Nam Bộ, ngày 13-4, quân giải phóng tập 
trung lực lượng đánh vào thị xã An Lộc, tiêu diệt nhiều sinh lực 
địch, chiếm phần lớn thị xã. Địch vội tăng thêm quân và tiến hành 
phản kích quyết liệt. Ngày 11-5, ta mở tiếp đợt tấn công thứ hai vào 
thị xã, nhưng do lực lượng địch mạnh, ta không dứt điểm được, lực 
lượng của ta bị tổn thất nặng.

Tại Khu V, quân Giải phóng tập trung lực lượng chủ lực quy 
mô sư đoàn tấn công mãnh liệt vào các chi khu, quận lỵ cùa địch ở
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tinh Bình Định, hỗ trợ mạnh mẽ cho quần chúng nổi dậy trên phạm 
vi rộng. Ngày 18-4, ta giải phóng quận lỵ Hoài An, lực lượng vũ 
trang địa phương cùng quần chúng nổi dậy bao vây, bức hàng, bức 
rút hàng loạt cứ điểm nhỏ, giải phóng phần lớn vùng nông thôn. 
Sau 20 ngày đầu cùa chiến dịch, quân và dân tinh Bình Định đã tiêu 
diệt hơn 1 vạn tên địch, trong đó có 2 trung đoàn chù lực quân đội 
Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn hai huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn và 
phần lớn huyện Phú Mỹ.

Thắng lợi cùa quân và dân Bình Định đã cổ vũ mạnh mẽ nhân 
dân các tỉnh đồng bằng Khu V đẩy mạnh tấn công và nổi dậy. Tại 
Quảng Nam, lực lượng vũ trang giải phóng đã tấn công và giải 
phóng quận lỵ Hiệp Đức, giành quyền làm chủ ở 20 xã phía đông 
các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và vùng phía nam sông Vệ thuộc tỉnh 
Quảng Ngãi.

Đen cuối tháng 5-1972, cuộc tấn công chiến lược cùa ta đã trài 
qua 2 tháng và đã giành được thắng lợi to lớn. Ta đã tiêu diệt và 
làm tan rã hơn 11 vạn tên địch, trong đó diệt 2 sư đoàn, 11 trung đoàn 
bộ binh, 6 trung đoàn thiết giáp, đánh thiệt hại nặng 3 sư đoàn, giải 
phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị và phần lớn các tỉnh Kon Tum, 
Bình Định, Bình Long và Phước Long; mở ra nhiều vùng quan 
trọng ờ Khu V, Đồng bằng sông Cửu Long, giải phóng gần 1 triệu 
dân. Vói những thẳng lợi to lớn trên, quân và dân miền Nam đã 
giáng một đòn rất nặng vào chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" 
của đế quốc Mỹ, làm cho chiến lược đó đang có nguy cơ phá sản 
hoàn toàn.

Đe cứu vãn tình thế, Níchxơn đã sừ dụng lực lượng lớn không 
quân và hài quân 0  ạt tham chiến ở miền Nam và gây lại cuộc chiến 
tranh phá hoại miền Bắc. Đây là chủ trương có ý nghĩa chiến lược 
vượt ra khỏi khuôn khổ của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh” 
của đế quốc Mỹ. Đồng thời đây cũng còn là sự thú nhận của M ỹ về 
thất bại của chiến lược ''Việt Nam hóa chiến tranh" của chúng.
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Nhàm phục hồi quân đội Sài Gòn đang trên chiều hướng tan rã, 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ledơ xin Quốc hội bổ sung viện trợ cho 
chính quyền Nguyễn Văn Thiệu 3 tỷ đôla. Mỹ cấp tốc lập cầu hàng 
không từ Nhật Bản sang Nam Việt Nam để vận chuyển trang thiết 
bị quân sự cho quân đội Sài Gòn. M ỹ còn trang bị cho quân đội 
Sài Gòn loại xe tăng hạng nặng M48, tên lửa chống tăng TOW 
mà Mỹ chỉ dành cho khối quân sự Bắc Đại Tây Dương. Cùng với 
việc tăng viện trợ và trang bị vũ khí, Mỹ đốc thúc chính quyền Sài 
Gòn đôn quân, bắt lính để bù đắp vào số quân đã bị ta tiêu diệt và 
đánh thiệt hại nặng. Mỹ và chính quyền Sài Gòn ráo riết chuẩn bị 
cho các cuộc phản công quy mô lớn với sự phối hợp hỏa lực rất cao 
của không quân và hải quân Mỹ hòng chiếm lại những vùng ta mới 
giải phóng.

Đi đôi với các hoạt động quân sự trên chiến trường, Níchxơn 
tuyên bố hoãn không thời hạn các phiên họp của hội nghị Paris, 
đồng thời sử dụng các thù đoạn chính trị và ngoại giao xảo quyệt, 
đẩy mạnh việc lợi dụng Trung Quốc và tranh thù sự hòa hoãn với 
Liên Xô nhàm hạn chế việc viện trợ của các nước này cho Việt Nam, 
ép ta phải đàm phán theo điều kiện của chúng.

Trước tình hình đó, ngày 1-6-1972, Bộ Chính trị đã họp đề ra 
phương hướng, nhiệm vụ của cách mạng nước nhà trong thời 
gian tới.

Phân tích âm mưu của đế quốc Mỹ, Hội nghị vạch rõ: Đe quốc 
Mỹ đang ngày càng mờ rộng chiến tranh nhằm  hạn chế thắng lợi 
của quân và dân ta, cứu vãn chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" 
đang đứng trước nguy cơ bị phá sản hoàn toàn, đồng thời cố giữ cho 
cục diện chiến trường miền Nam không xấu hơn, hòng ép Việt Nam 
chấp nhận một giải pháp có lợi cho chúng. Hội nghị chỉ rõ: Tập đoàn 
Níchxcm cố sức thực hiện âm mưu đó một mặt là do bản chất cực kỳ 
hiếu chiến và ngoan cố của chúng, mặt khác "cũng là do tình hình 
quốc té có những diễn biến phức tạp m ớ i...
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Đánh giá thăng lợi của quân và dân ta qua 2 tháng tiến công và 
nôi dậy, Hội nghị nhận định: "Cuộc tiến công và nổi dậy của quân 
và dân ta ở miên Nam đang thăng lớn, so sánh lực lượng đang có 
những thay đôi quan trọng, xu the phát triển trên chiến trường 
ngày càng có lợi cho ta, không có lợi cho địch..., "chiến lược Việt 
Nam hóa chiên tranh" cùa Nichxơn đang đứng trước nguy cơ phá  
sàn hoàn toàn ",

Hội nghị cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế cùa ta, như đòn 
tấn công của chù lực tuy giành thắng lợi lớn, nhưng chưa triệt để 
lợi dụng được những thời cơ thuận lợi để phát triển tấn công; phong 
trào tiến công và nổi dậy phá bình định ờ nông thôn chưa được đẩy 
mạnh đều khắp; phong trào đấu tranh ở thành thị chưa phát triển. 
Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ trước mắt cùa quân và dân ta là "Giữ 
vững và phát huy thế thắng, thế tiến công, kiên trì và đẩy mạnh 
cuộc chiến đấu, tiến lên đánh bại hoàn toàn chiến lược "Việt Nam 
hóa chiến tranh" của M ỹ"1.

Trong lúc này trên chiến trường miền Nam, quân đội Sài Gòn 
được yểm trợ tăng cường cùa không quân và hải quân Mỹ đã tiến 
hành phản công quyết liệt trên các mặt trận, đặc biệt là trên hướng 
Quảng Trị, nơi được chúng coi là mục tiêu chính trị, quân sự số 
một. Tại đây, địch đã sử dụng hòa lực của không quân và hải quân 
ớ một mức độ cao và cường độ lớn chưa từng có trong một chiến 
dịch. Tính riêng về đạn pháo hạm và pháo mặt đất, chúng bắn trên
10 vạn viên trong một ngày, số  lần xuất kích của máy bay B.52 từ
11 lần chiếc/ngày trong tháng 5 lên 51 lần chiếc/ngày trong tháng 
6, có ngày lên tới 100 lần chiếc.

Ngày 28-6-1972, ngay sau khi ngăn chặn có hiệu quả cuộc tấn 
công của lực lượng vũ trang giải phóng vào tuyến sông Mỹ Chánh, 
gây cho ta nhiều tổn thất, địch bắt đầu mở cuộc tấn công tái chiếm

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 33, Sđd, tr, 308.
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Quảng Trị. Tại đây, chúng huy động 2 sư đoàn cơ động chiến lược 
(sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến) mở cuộc phản công 
quy mô lớn hòng nhanh chóng chiếm lại Quảng Trị. Sau 1 tuần địch 
đã chiếm được hầu hết các huyện Hải Lăng, La Vang, áp sát vào thị 
xã Quảng Trị. Lực lượng của ta chặn đánh quyết liệt. Song ưong 
điều kiện cơ động khó khăn, phi pháo địch ác liệt, ta không chốt 
giữ được các trọng điểm. Lực lượng trong thị xã bị tiêu hao nhiều, 
vũ khí mất mát, hư hỏng, sức chiến đấu giảm nhanh. Quân ủy 
Trung ương điện cho Bộ Tư lệnh chiến dịch thực hiện kế hoạch 
"tác chiến phòng thù khu vực". Đầu tháng 9-1972, ta đã hình thành 
các trận địa phòng ngự liên hoàn. Quân đội Sài Gòn tăng thêm lực 
lượng, hình thành thế bao vây từ Đông Bắc tới Tây Nam thị xã, và 
mở đợt tấn công mới mang tên "Ke hoạch phóng lôi". Suốt 2 ngày 
liền, chúng bắn phá dữ dội vào các trận địa pháo của ta, đặc biệt là 
xung quanh thành cổ Quảng Trị. Máy bay B.52 liên tục rải thảm bờ 
Bắc sông Thạch Hãn.

Từ ngày 9 đến 16-9-1972, địch tấn công các trại Gia Long, La 
Vang, Tích Tường, Như Lễ, Bích Khê, Nại Cừu và thị xã Quảng 
Trị. Quán triệt chi thị của Bộ Chính trị về ý nghĩa cuộc chiến đấu 
ờ Quảng Trị là "trận quyết chiến có tầm quan trọng lớn về chính 
trị và về chiến lược", quân và dân ta đã nêu cao tinh thần chiến 
đấu, vượt qua mọi hy sinh, quyết tâm giữ vững những thành quả 
đa giành đưực. Nhiều trận phàn kích dẫm máu cũa bộ đội ta diễn 
ra dưới chân thành cổ, giành giật với địch từng mô đất, bờ tường. 
Hơn 40% xe pháo của ta bị địch đánh hỏng; sau từng ngày chiến 
đấu, mỗi đại đội bộ binh của ta chi còn trên dưới 20 người và 
hàng ngày ta phải bổ sung 1 đại đội cho các đơn vị giữ thành cổ 
và thị xã Quảng Trị. Sau gần 3 tháng chiến đấu, do không đánh 
giá đúng sức mạnh mới của địch, không kịp thời chuyển hình 
thức tác chiến thích họp mà vẫn chủ trương tiếp tục tấn công 
trong tình thế bất lợi, lực lượng ta bị tồn thất lớn và lâm vào thế 
bị động. Đúng 18 giờ ngày 16-9-1972, bộ đội ta được lệnh rút
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khỏi thị xã, chuyển sang phòng ngự đánh địch ở phía Nam sông 
Mỹ Chánh.

Cuộc chiến đấu bào vệ thị xã và thành cổ Quảng Trị diễn ra 
trong 81 ngày đêm  vô cùng gay go và ác liệt, là bản anh hùng ca 
về lòng trung thành, trí quà cảm và sự hy sinh vì sự nghiệp giải 
phóng dân tộc của cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. 
Cuộc chiến đấu anh dũng và quyết liệt đó đã góp phần phục vụ 
đắc lực cho yêu cầu nhiệm vụ quân sự, chính trị và đấu tranh 
ngoại giao, đã kìm giữ dài ngày lực lượng cơ động chiến lược 
cùa địch, tạo điều kiện cho các chiến trường khác hoạt động, 
đồng thời tạo được thế trận phòng ngự cùa ta trong thời gian tiếp 
sau để đánh bại các đợt tấn công của địch, giữ vững vùng giải phóng 
Quảng Trị.

Tại miền Đông Nam Bộ, sau khi chiếm Lộc Ninh, nhân lúc địch 
rối loạn, Bộ Tư lệnh Miền quyết định tập trung lực lượng lớn binh 
chiing hợp thành gồm Sư đoàn 9, 2 trung đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn 
xe tăng, nhanh chóng bao vây, đánh chiếm thị xã An Lộc. Trong 
gần 3 tháng chiến đấu kiên cường, quân và dân ta đã chặn đứng các 
đợt tấn công của các Sư đoàn 21 và 25 quân đội Sài Gòn, không 
cho chúng thực hiện ý đồ giải tỏa thị xã An Lộc.

Cuối tháng 8-1972, lực lượng vũ trang giải phóng bất ngờ thọc 
sâu đ án h  vào khu  vực B cn  C át, L a i K hê , diệt n h iều  đ ịch , buộc M ỹ  
và quân đội Sài Gòn phải co lực lượng về phòng thù phía Bắc Sài 
Gòn. Tại mặt trận Bình Long, sau 3 lần đột kích vào thị xã không 
thành, ta chuyển sang bao vây lỏng, thu hút, kìm chân địch trên 
Đường 13. Với quyết tâm khai thông Đường 13, địch mở các cuộc 
tấn công từ cấp tiểu đoàn đến cấp trung đoàn đánh vào khu vực 
chốt chặn của ta ở  Tàu Ô. Bộ đội ta đã giành giật với địch từng tấc 
đất, giữ vững trận địa, đánh thiệt hại Trung đoàn 45, Trung đoàn 48 
thuộc Sư đoàn 25 quân đội Sài Gòn, diệt 300 tên, 6 xe tăng, buộc 
địch phải chấm dứt cuộc hành quân.
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Tháng 8-1972, lực lượng vũ trang giải phóng tập kích căn cứ 
Lai Khê, truy kích Sư đoàn 25 của địch đến úng cứu, loại khòi 
vòng chiến đấu 600 tên, bắt 84 tên, thu 170 súng. Ngày 1-9-1972, 
ta kết thúc giai đoạn chốt chặn trên Đường 13. Bộ Tư lệnh Miền 
điều chù lực xuống Đồng bằng sông Cửu Long mở chiến dịch tấn 
công tổng hợp ở Quân khu VIII.

Tại đồng Đằng sông Cửu Long, ta chủ trương sử dụng một bộ 
phận chủ lực chọc thủng tuyến ngăn chặn biên giới và phá vỡ tuyến 
ngăn chặn trung tâm Đồng Tháp Mười, đảm bảo hành lang vận 
chuyển, nhanh chóng thọc sâu xuống Đường 4, dứt điểm các quận 
lỵ, chi khu, hỗ trợ cho các lực lượng quần chúng nổi dậy.

Ngày 10-6-1972, trên tuyến biên giới, lực lượng vũ trang giải 
phóng bao gồm các đơn vị cùa Sư đoàn 5, lực lượng đặc công, các 
đơn vị pháo binh Miền, lực lượng Quâng khu VIII và bộ đội địa 
phương mở đợt tấn công vào tuyến phòng thủ cùa địch tại các chi 
khu Long Khốt, căn cứ Gò Măng Đa, căn cứ  Thạch Trị, thị xã Mộc 
Hóa và vùng trọng điểm Nam Bắc Đường số 4. Đen ngày 20-6- 
1972, đợt 1 chiến dịch kết thúc, ta loại khỏi vòng chiến đấu 5.000 
tên địch, diệt 1 tiểu đoàn, đánh thiệt hại nặng 5 tiểu đoàn khác, 
bức rút, bức hàng 50 đồn, giải phóng 2 xã, 30 ấp, giành lại hom
30.000 dân.

T ừ  n g ày  3 đến  31-7-1972, lực lưự ng  vũ trang  giải phóng  tấn 
công đợt 2, thu hút địch lên biên giới để mở rộng vùng Nam Bắc 
Đường số 4. Chủ lực Miền cùng với các đơn vị địa phương đã đánh 
quỵ Liên đoàn 41 biệt động quân và Chiến đoàn A bảo an Bến Tre, 
tiêu hao gần hết các tiểu đoàn của Sư đoàn 7, gỡ 63 đồn, giải phóng 
5 xã và nhiều ấp, mở ra thế đứng cho lực lượng vũ trang và các cơ 
quan chỉ đạo của ta.

Chiến dịch tổng hợp trên địa bàn Quân khu VIII kéo dài từ
10-6 đến 10-8-1972, đã giành được những thang lợi quan trọng. 
Lực lượng vũ trang giải phóng đã loại khỏi vòng chiến đấu
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khoảng 34.000 tên, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 20 tiểu đoàn 
và liên đội, 49 đại đội, 22 trung đội, đánh quỵ nhiều đơn vị địch, 
bắn rơi 60 máy bay, phá hủy gần 300 xe quân sự, 73 tàu, 37 khẩu 
pháo, 21 kho, thu hơn 3.200 khẩu súng, diệt và bức rút 500 đồn 
bốt, giải phóng 72 xã với 48 vạn dân trên địa bàn các tỉnh Mỹ 
Tho, Ben Tre, Gò Công, Kiến Phong và Kiến Tường, làm chủ Đường 
số 4.

Thắng lợi của chiến dịch tổng hợp Quân khu VIII đã làm thay 
đổi quan trọng cục diện chiến trường và tạo thế mới trên địa bàn 
Đồng bằng sông Cừu Long.

Tại Quân khu IX, lực lượng vũ trang giải phóng đã tập trung lực 
lượng, lần lượt tiêu diệt địch trên từng khu vực theo lối cuốn chiếu, 
diệt và đánh thiệt hại nặng hàng chục tiểu đoàn bảo an, tiêu diệt, 
tiêu hao và làm tan rã hàng chục vạn tên địch, bức rút hàng trăm 
đồn bốt, giải phóng 400 ấp.

Ở vùng đồng bằng Khu V, đầu tháng 7-1972, địch huy động lực 
lượng Quân đoàn 2 0  ạt phản kích vùng ta mới giải phóng ở Bắc 
tinh Bình Định. Do ta không dự kiến đầy đù âm mưu của địch, việc 
phòng ngự vùng mới giải phóng còn nhiều thiếu sót, nên địch đã 
chiếm lại được một số vùng quan trọng. Từ tháng 8 -1972, lực lượng 
vũ trang giải phóng chuyển sang tiến công vào các hướng sơ hở của 
đ ịch  ờ  T ây  Dăc Q u ản g  N am , Q uảng  N gãi và N am  B ình  D ịnh  diệ t 
nhiều địch, đẩy lùi các đ ạ t phản kích của chúng, giải phóng các 
quận lỵ Tiên Phước, Quế Sơn (Quảng Nam), Ba Tơ, căn cứ biệt 
kích Đá Bàn và một số cứ điểm ở hai huyện Mộ Đức và Đức Phổ 
(Quảng Ngãi), hỗ trợ cho nhân dân trên các địa bàn này nổi dậy 
giành quyền làm chù.

Trong khi cuộc tiến công chiến lược của quân và dân Việt Nam 
đang giành được những thang lợi vang dội thì tại Lào, lợi dụng mùa 
mưa, việc tiếp tế của ta và bạn gặp khó khăn, từ ngày 21-5-1972, 
Mỹ huy động 40 tiểu đoàn quân đội Viêng Chăn và quân Thái Lan
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CÓ không quân Mỹ yểm trợ mờ cuộc tiến công lấn chiếm trờ lại 
vùng chiến lược Cánh Đồng Chum.

Phán đoán trước âm mưu của địch, quân đội Việt Nam và quân 
giải phóng nhân dân Lào đã thống nhất chủ trương tổ chức chiến 
dịch phòng ngự trận địa, kiên quyết đánh lui các cuộc hành quân 
lấn chiếm của chúng. Lực lượng quân tình nguyện Việt Nam tham 
gia chiến dịch này bao gồm Sư đoàn 316 và 3 trung đoàn độc 
lập, 1 tiểu đoàn binh chủng. Quân đội giải phóng nhân dân Lào có 
7 tiểu đoàn.

Với thế ưận phòng ngự vũng chắc, quân đội hai nước Việt - 
Lào đã ngoan cường đánh địch, liên tiếp bẻ gãy các đợt tấn công 
của chúng. Từ ngày 26-10-1972, Liên quân Việt - Lào tập trung lực 
lượng đánh trận then chốt quyết định trên hướng Nam Cánh Đồng 
Chum, diệt và bắt sống 2.000 tên địch, buộc chúng phải rút khỏi 
khu vực Cánh Đồng Chum.

Qua nửa năm chiến đấu gian khổ, liên quân Lào - Việt đã diệt 
và bắt sống 5.800 tên địch, đánh thiệt hại 8 GM (trung đoàn cơ 
động quân đội Viêng Chăn) và 3 tiểu đoàn quân Thái Lan, đánh bại 
hoàn toàn cuộc tấn công hòng chiếm lại Cánh Đồng Chum của 
địch, phối hợp có hiệu quả với cuộc tấn công chiến lược của ta ở 
miền Nam Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trên chiến trường Lào, 
quân  đội ta và bạn đã hoàn toàn  đánh  thăng  đ ịch  trong  m ùa m ưa, 
giữ vững vùng chiến lược Cánh Đồng Chum.

Đến cuối năm 1972, tương quan lực lượng trên chiến trường Đông 
Dương đã có những thay đổi. Quân đội Sài Gòn càng ngày càng bị 
sa lầy và thất bại, lực lượng cách mạng của nhân dân ba nước ngày 
càng lớn mạnh.

Tại Lào, trước những thất bại liên tiếp, nhất là trong năm 1972, 
tháng 10-1972, đế quốc Mỹ và chính quyền Viêng Chăn buộc phải 
xuống thang chiến tranh, chấp nhận đàm phán với lực lượng cách 
mạng Lào. Ngày 21-2-1973, "Hiệp định về việc lập lại hòa bình,
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thực hiện hòa hợp dân tộc" ở Lào được ký kết. Cách mạng Lào 
chuyển sang một giai đoạn mới - giai đoạn đấu tranh giành thắng lợi 
hoàn toàn.

Tại Campuchia, phối hợp với cuộc chiến đấu cùa quân và dân 
Việt Nam, quân và dân Cam puchia cùng với một bộ phận quân 
đội Việt Nam liên tiếp tấn công địch ở nhiều nơi thuộc các tinh 
Côngpôngthom, Côngpôngchàm, Côngphôngchơnăng, Prayveng, 
Soàiriêng, Cămpot, Tàkeo, Xiêmriệp, kể cả vùng nội, ngoại thành phố 
Phnôm Pênh, gây cho địch nhiều thiệt hại, đẩy quân đội Lonnon 
lún sâu vào thế bị động phòng ngự. Vùng giải phóng Campuchia 
ngày càng mở rộng và củng cố, lực lượng cách mạng ngày càng 
lớn mạnh.

Ờ miền Nam, cuối năm 1972, Mỹ và quân đội Sài Gòn quyết định 
mở các cuộc hành quân nhằm chiếm lại các vùng ta đã giải phóng ở 
Quảng Trị, Tây Nguyên, đồng bằng Khu V và Đồng bằng sông 
Cửu Long. Kiên quyết giữ vững vùng giải phóng, tháng 1-1973, 
ở  Tây Nguyên, lực lượng vũ trang giải phóng đánh bại cuộc phàn 
kích của Sư đoàn 23 quân đội Sài Gòn tại Võ Định, diệt và đánh 
thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn, buộc chúng phải co về thị xã Công 
Tum. Ờ miền Đông Nam Bộ, quân Giải phóng tiếp tục vây hãm 
địch tại thị xã An Lộc, tấn công nhiều vị trí của địch ở ngoại vi 
S ài G ò n , g ây  c h o  ch ú n g  nh iên  th iệ t hại N ôi hật là trận  p h áo  k ích  
sàn bay Tân Sơn Nhất ngày 6-12, phá hủy 85 máy bay, diệt 200 
nhân viên kỹ thuật; trận tập kích khu kho Thành Tuy Hạ ngày 
13-12, phá hủy 70.000 tấn bom đạn. Đến đầu tháng 1-1973, lực 
lượng vũ trang giải phóng đánh bại cuộc phản kích của Sư đoàn 
5 quân đội Sài Gòn, diệt chiến đoàn 6 tại Long Xuyên, bắt sống 
478 tên.

Tại các tinh đồng bằng Nam Bộ và Khu V, một mặt ta kiên 
quyết đánh bại các cuộc lấn chiếm của địch, mặt khác tiếp tục tấn 
còng, hỗ trợ cho quần chúng nhân dân nổi dậy. Trong những tháng
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cuối năm 1972, lực lượng vũ trang giải phóng diệt, bức hàng, bức 
rút hàng trăm đồn bốt địch, giải phóng thêm gần 100 thôn gồm
13.000 dân ở Khu V và 1.000 ấp với hom 100.000 dân ờ đồng bằng 
Nam Bộ.

Hòa nhịp với các cuộc tiến công quân sự và phong trào nổi dậy 
giành quyền làm chủ của đồng bào vùng nông thôn; ở  các thành thị 
miền Nam, phong trào đấu tranh chống Mỹ - Thiệu cũng diễn ra 
mạnh mẽ. Trong 3 tháng đầu năm 1972, riêng ở Sài Gòn - Chợ Lớn
- Gia Định đã nổ ra hơn 150 cuộc đấu tranh của công nhân đòi cải 
thiện cuộc sống, phản đối chiến tranh xâm lược. Nổi bật nhất là 
cuộc bãi công của 5.000 công nhân bến tàu Sài Gòn nổ ra ngày 17- 
3-1972 phản đối giới chủ không chịu giải quyết yêu sách tăng 39% 
lương cho công nhân. Cuộc đấu tranh đã làm tê liệt mọi hoạt động 
của địch ở cảng Sài Gòn và cuối cùng buộc giới chủ phải chấp nhận 
đề nghị chính đáng của người lao động. Điều đáng chú ý là đến 
năm 1972, ta đã xây dựng được cơ sở trong 34 nghiệp đoàn và 5 
phân bộ, trong đó có 5 xí nghiệp chiến lược.

Cùng với cuộc đấu tranh của công nhân, các cuộc đấu tranh cùa 
sinh viên, học sinh, phật tử và các tầng lớp nhân dân khác ở thành 
thị cũng liên tiếp nổ ra. Ngày 18-3-1972, toàn thể 15.000 sinh viên 
Trường đại học Văn khoa Sài Gòn nhất loạt bãi khóa phản đối 
chính quyền Sài Gòn hắt giam trái phép nhiều sinh viên và đòi trả 
tự do ngay cho những người bị bắt. Ngày 13-4-1972, 17 tổ chức 
hòa bình và tiến bộ ờ miền Nam, trong đó có Mặt trận nhân dân 
ưanh thủ hòa bình, Tổng hội Sinh viên Sài Gòn và Phong trào Phụ 
nữ đòi quyền sống, ra tuyên bố đòi Nguyễn Văn Thiệu phải từ 
chức. Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 6-1972, 800 nhà sư ờ tinh Trà 
Vinh và hơn 13.000 lượt đồng bào biểu tình qua hàng chục đồn bốt 
địch, phản đối chính quyền Sài Gòn dồn quân, bắt lính. Ngày 1-7-
1972, hai đại đội bảo an số 468 và 126 đóng ở thị trấn Mỏ Cày 
và khu phố Thom (Ben Tre) nổi dậy phản chiến tập thể chống 
lệnh hành quân cứu viện của bọn chi huy ác ôn. Tính chung trong
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năm 1972 đã có  54.000 binh sĩ quân đội Sài Gòn bỏ ngũ, 3.750 vụ 
phản chiến.

Cuộc tiến công chiến lược của quân và dân miền Nam đã kết 
thúc với những thắng lợi to lớn. Lực lượng vũ trang giải phóng đã 
tiêu diệt và đánh thiệt hại 2 sư đoàn, 9 trung đoàn, 38 tiểu đoàn 
bộ binh, 12 trung đoàn thiết giáp, 17 tiểu đoàn pháo binh cùa quân 
đội Sài Gòn, diệt và bức hàng, bức rút khoảng 2.200 đồn bốt 
trong tổng số hơn 9.000 đồn bốt địch. Từ đầu cuộc kháng chiến 
đến nay, chưa bao giờ trong cùng một thời gian mà lực lượng vũ 
trang Giải phóng tiêu diệt được một bộ phận lực lượng lớn quân 
địch, phá vỡ từng mảng lớn hệ thống đồn bốt như lần này. Trong 
cuộc tiến công chiến lược này, ta đã đập vỡ nhiều tuyến phòng 
ngự cơ bản cùa địch, chiếm giữ nhiều địa bàn xung yếu. Thế bố 
trí lực lượng cùa địch trên toàn chiến trường bị phá vỡ không thể 
nào khôi phục được.

Cuộc tiến công chiến lược 1972 đã giải phóng gần hết tinh Quảng 
Trị, Kon Tum, phía Bắc tỉnh Bình Định, hoàn chỉnh vùng giải phóng 
Đông Nam Bộ thuộc các tinh Tây Ninh, Bình Long, Phước Long, 
mở ra vùng giải phóng mới ở đồng bằng Khu V, Đồng bằng sông 
Cửu Long. Thêm 1 triệu dân từ Quảng Trị đến Cà Mau được giải 
phóng, đưa tổng số dân được giải phóng và làm chủ lên tới 4 triệu 
ngiròi cùng với 2 triệu dân  vùng tranh  châp  trong  tông  sô 1 1 triệu 
dân ở nông thôn miền Nam.

Cuộc tiến công chiến lược 1972 đã thể hiện và khẳng định sự 
hoạt động có hiệu quả cùa bộ đội chủ lực. Sau cuộc tổng tiến công, 
hơn 10 sư đoàn chủ lực ta vẫn đứng vững trên địa bàn miền núi và 
triển khai sâu vào các vùng đồng bằng đông dân ở Khu V và Nam 
Bộ. Bộ đội địa phương và dân quân du kích phát triển cả về số 
lượng và chất lượng. Lực lượng vũ trang ba thứ quân đã được bố trí 
thành thế trận vững mạnh, tạo thế tấn công vững chắc cho cách mạng 
miền Nam. Cũng qua cuộc tổng tiến công này, lực lượng chính trị
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đã phát triển cả về số lượng và nâng cao về chất lượng, cùng với 
lực lượng vũ trang phối hợp tấn công địch, giành quyền làm chủ 
quê hương.

Tuy còn có mặt hạn chế so với yêu cầu chiến lược đề ra, song 
thắng lợi mà chúng ta đã giành được trong cuộc tiến công chiến 
lược 1972 là vô cùng to lớn. Đây là cuộc tiến công và nổi dậy dài 
ngày, rộng khắp và mạnh mẽ của quân và dân ta từ sau cuộc Tổng 
tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Thắng lợi của cuộc tiến 
công chiến lược này đã làm chuyển biến căn bản cục diện chiến 
tranh, đẩy chiến lược " Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ 
đến bờ vực phá sản, góp phần quyết định buộc đế quốc Mỹ phải ký 
Hiệp định Pari (tháng 1-1973), rút hết quân M ỹ ra khỏi miền Nam 
Việt Nam, tạo bước ngoặt về thế và lực tương quan có lợi cho cuộc 
kháng chiến của nhân dân Việt Nam.
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MIÈN BẮC TIÉP T y c  KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIÊN 
KINH TÉ, VĂN HOA XÃ HỘI, DÓC s ú c  CHI VIỆN 

CHO CÁCH MẠNG MIEN NAM (1973 1975)

Chưong V

I. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIÉN KINH TÉ

Thời kỳ từ cuối năm 1968 đến đầu năm 1972, miền Bắc tiến 
hành khôi phục kinh tế và tiếp tục công cuộc xây dựng trong điều 
kiện hòa bình, nhưng trên thực tế nhiệm vụ khôi phục và xây dựng 
kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội ờ miền Bắc vẫn gặp rất nhiều khó 
khăn. Theo số liệu thống kê, tính đến năm 1973 dân số miền Bắc là 
22 triệu người, trong đó số nhân khẩu nông nghiệp chiếm 78%'. 
Hậu quả cùa cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất ở miền Bắc và 
chiến sự ngày càng khốc liệt trên chiến trường miền Nam đã có tác 
động trực tiếp đến mọi mặt hoạt động và do vậy thực tế công cuộc 
khôi phục và xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội ở miền 
Rao chư a đạt yêu cầu  đ ề  ra

Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của chính quyền Níchxơn, 
đặc biệt là cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B.52 cuối năm
1972 đã gây thêm những tổn thất mới, làm gia tăng thêm những 
tổn thất vốn đã hết sức nặng nề mà giai đoạn trước chưa khắc phục 
hết. Nhiều con số thực tế đã nói lên mức độ tàn khốc của cuộc 
chiến tranh phá hoại do đế quốc Mỹ gây ra trên miền Bắc. Tính 
bình quân cứ 1 km2 phải chịu đựng 6 tấn bom, và mỗi người dân

1. Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê năm 1975, Nxb. Thống kê, Hà Nội,
1976, tr. 51.
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miền Bắc phải chịu đựng tới hơn 45kg bom! Hơn 200.000 người bị 
chết và bị thương, trong đó có khoảng 80.000 người bị chết do bom 
đạn của hai cuộc chiến tranh phá hoại, làm cho 70.000 trẻ em mất 
cha m ẹ1. Tổn thất về kinh tế và quốc phòng rất lớn. Tính chung 
trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, hầu hết các cơ 
sở kinh tế và quốc phòng mà nhân dân miền Bẳc đã phải xây dựng 
trong hàng chục năm đều bị phá hủy. Các con số thống kê cho thấy 
rằng 100% các nhà máy điện, 1.500/1.600 công trình thủy lợi, hơn
1.000 quãng đê xung yếu, 6 tuyến đường xe lửa với hầu hết cầu 
cống bị sập hoặc bị hỏng, trên 40.000 con trâu, bò bị giết hại; có 66 
trong số 70 nông trường quốc doanh bị bẳn phá; trong 6 thành phố 
lớn bị đánh phá thì có 3 thành phố là Hà Nội, Hải Phòng và Thái 
Nguyên bị phá hoại nặng nề. Có 96/116 thị trấn và 28/30 thị xã bị 
bắn phá nhiều lần, trong đó 12 thị xã bị phá hủy hoàn toàn. Toàn 
miền Bắc thời kỳ này có 5.788 xã thì có tới 4.000 xã bị bắn phá, 
trong đó có 300 xã bị phá hủy hoàn toàn. Trong số 350 bệnh viện bị 
bắn phá có 10 bệnh viện bị phá hủy hoàn toàn. Khoảng 1.500 bệnh 
xá, 1.300 trường học các cấp, hàng trăm chùa chiền, nhà thờ, di tích 
lịch sử - văn hóa từng là mục tiêu bắn phá của không quân và hải 
quân Mỹ. Hơn 5 triệu m2 nhà ở và công sở bằng gạch ngói bị đổ 
nát. Các cảng biển Hải Phòng, Bến Thủy, Sông Gianh, Hòn Gai, 
Cẩm P h ả... bị bom mìn phong tỏa. Hàng trãm nghìn Hécta đất canh 
tác bị bom  đạn cày  xói, ảnh hưởng nặng  nổ đến  sản xuất nông  nghiệp  
lúc đó và trong nhiều năm sau2. Chiến tranh phá hoại đã giết và làm 
bị thương 200.000 người3.

1. Ban chi đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Chiến tranh 
Cách mạng Việt Nam 1945-1975, Thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 516.

2. Chiến tranh Cách mạng Việt Nam, Đã dẫn, tr. 516.
3. Ban Chi đạo biên soạn Lịch sử Chính phù Việt Nam, Lịch sử Chính phũ  

Việt Nam , tập II (1955-1976), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006, 
tr. 357.
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Đ ánh  g iá  những th iệ t hại do ch iến  tranh phá hoại m iền B ắc củ a  
đế quốc Mỹ gây ra, Đảng Lao động Việt Nam chỉ rõ: Chiến tranh 
phá hoại đã "phá hủy hầu hết những cái mà nhân dân ta đã tốn bao 
công sức xây dựng nên, làm cho quá trình tiến lên sản xuất lớn bị 
chậm lại vài ba kế hoạch 5 năm và làm đảo lộn cả nếp sống quản lý 
kinh tế"1.

Từ năm 1973 trờ đi, tại miền Bắc, mặt trận kinh tế đã trở thành 
mặt ưận quyết định. Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp vào tháng
6-1973, đề ra nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế trong 3 năm 
(1973-1975). Tiếp đó, đến tháng 7-1973, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa III) họp Hội nghị lần thứ 21 về nhiệm vụ khôi phục và 
phát triển kinh tế cùa miền Bắc và có kế hoạch toàn diện chi viện 
sức người, sức của cho miền Nam trong mọi tình huống. Sự chi viện 
của miền Bắc cho miền Nam được cho là điều đặc biệt cần thiết 
không chi lúc đó mà cho cả sau này.

Ngày 22-1-1974, Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Lao động Việt Nam (khóa III) họp và ra Nghị quyết "về nhiệm  
vụ, phương h ư ớ ng  khô i p h ụ c  và p h á t triên  kinh tế  m iền  B ắ c  trong  
h a i n á m  1974-1975". Hội nghị đã phân tích, chi rõ những khó khăn 
to lớn của nền kinh tế quốc dân là do chiến tranh kéo dài và ác liệt, 
do trình độ quản lý kém ... Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ cho miền 
Bắc trong hai năm 1974-1975 là "nhanh chóng hoàn thành hàn gắn 
những vét thương chién tranh, ra sức khôi phục và phát triến kinh 
tế, phát triển văn hóa, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, cùng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa về mọi mặt, ổn định tình hình kinh 
tế và đòfi sống nhân dân; củng cố quốc phòng, ra sức chi viện cuộc 
đấu tranh cách mạng và xây dựng vùng giải phóng của đồng bào

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo Chính trị cùa Ban Chấp hành Trung 
ương Đàng tại Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ IV, Nxb. Sự thật, Hà Nội,
1977, tr. 37-38.
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miền N am 1. Sau đó là một loạt Nghị quyết, Chỉ thị khác của Trung 
ương được ban hành nhằm chi đạo cụ thể nhiệm vụ khôi phục và 
xây dựng các ngành kinh tế như: các ngành công nghiệp cơ khí, than, 
điện, luyện kim, vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến gỗ, công 
nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm ...

Đặc biệt, đối với nông nghiệp, "phải giải quyết một cách cơ bản 
và toàn diện một loạt những vấn đề rất trọng yếu và cấp bách cùa 
sản xuất nông nghiệp như: củng cố các hợp tác xã nông nghiệp và 
nông trường, tổ chức bộ máy quản lý nông nghiệp của Chính phú từ 
trung ương đến hợp tác xã,...

Giao thông vận tải, xây dựng cơ bản, xuất nhập khẩu, lưu thông 
phân phối và quản lý tài chính, tiền tệ, giá cả, giáo dục, văn hóa, y 
tế, đều là những mặt công tác quan trọng và có những chỉ tiêu cụ 
thể cho sự phát triển. Những vấn đề ổn định đời sống nhân dân, giải 
quyết các vấn đề xã hội sau chiến tranh đều được chú ý quan tâm.

Công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa được tiến 
hành tích cực trên khắp các địa phương miền Bắc. v ố n  đầu tư xây 
dựng cơ bản của Nhà nước được tập trung nhiều hơn cho công nghiệp 
và giao thông vận tải. Chỉ tính riêng ngành công nghiệp trong năm 
1974 vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã chiếm 36% tổng số vốn đầu tư; 
ngành giao thông vận tải chiếm 19%, ngành công nghiệp chiếm 15%, 
các ngành khác chiếm 15%, còn lại là các ngành không sản xuất vật 
chất chiếm 14% tổng số vốn đầu tư2.

1. Kinh tế công nghiệp

Tỳ trọng vốn đầu tư cho công nghiệp trong khu vực sản xuất từ 
năm 1972-1975 đã tăng lên 39,2%. Trong những năm từ 1973 đến

1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 cùa Trung ương Đàng, số  22/NQTƯ, tr. 10 
(lưu hành nội bộ).

2. Tổng cục Thống kê, Niên giám thong kê năm 1975... Sđd. Dần theo 
PGS.TS. Nguyễn Đình Lê: Lịch sử  Việt Nam 1954-1975, Nxb. Giáo dục 
Việt Nam, Hà Nội, 2010, ti. 206.
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1975, có một số xí nghiệp chi đơn thuần là khôi phục như trước, có 
một số xí nghiệp vừa khôi phục, vừa kết hợp cải tạo và mở rộng 
như: ga xe lửa Gia Lâm, nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, nhà máy 
xi măng Hải Phòng, nhà máy dệt Nam Định, nhà máy hóa chất 
Việt Trì...

Đầu tư cùa Nhà nước cho công nghiệp trong giai đoạn này 
tãng gấp 9,7 lần so với thời kỳ 1955-1957. Tốc độ tăng bình quân 
hằng năm về giá trị tổng sản lượng công nghiệp trong giai đoạn 
1972-1975 là 17,7% (trong đó nhóm A tăng 19%, nhóm B tảng 16,8%)'.

Trong cơ cấu tổng sản phẩm xã hội, công nghiệp chiếm 38,4% 
vào năm 1974, 42,6% vào năm 19752.

Giá trị sản lượng thuần túy công nghiệp trong thu nhập quốc 
dân năm 1965 là 22,2% và năm 1975 là 28,7%. Năm 1975, hàng công 
nghiệp chiếm 91,5% trong tồng giá trị hàng xuất khẩu3.

Tài sản cố định cùa công nghiệp năm 1975 là 3.757 triệu đồng, 
tăng 70% so với năm 19654.

Toàn ngành công nghiệp năm 1975 sản xuất được 4.100 triệu 
đồng giá trị tổng sản lượng, tăng 77% so với năm 1965 (giá cố 
định 1970)5!

Cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước trong ngành 
công nghiệp từ năm 1972 đến 1975 nhir sau :

1. 45 năm kinh tế  Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 70.
2. 30 năm phát triên kinh tế, văn hóa của nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa, 

Sđd, tr. 58-59.
3. 30 năm phát triến kinh tế, văn hóa cùa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 

Sđd, tr. 69.
4. 45 năm kinh tế Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 76.
5. 45 năm kinh tể  Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 76.
6. 30 năm phát triển kinh tế, văn hóa của nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa,

Sđd, tr. 72.
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Tổng số: 100,0 trong đó Phân theo nhóm: Nhóm A là 75,7; Nhóm B 
là 24,3. Phân theo cấp quản lý: cấp Trung ương 78,1; cấp Địa phương 
21,9. Neu phân theo các ngành:

- Đ iện  lực: 14,5

- Nhiên liệu: 11,1
- Luyện kim: 7,4

- Cơ khí: 16,0

- Hóa chất: 9,0

- Vật liệu xây dụng: 13,2

- Khai thác, chế biến gỗ: 7,5

- Dệt, da, may, nhuộm: 6,1

- Lương thực, thực phẩm: 10,5

Năm 1975, toàn miền Bắc có 1.335 xí nghiệp quốc doanh và công
tư hợp doanh (trung ương có 315 xí nghiệp, địa phương có 1.020 xí 
nghiệp, trong đó: Hà Nội có 87 xí nghiệp, Hải Phòng 53 xí nghiệp, 
Hoàng Liên Sơn 100 xí nghiệp, Hà Nam Ninh 93 xí nghiệp, Nghệ 
Tĩnh 88 xí nghiệp, Lai Châu 15 xí nghiệp, Sơn La 19 xí nghiệp, 
Quảng Bình và Vĩnh Linh 27 xí nghiệp), số  hợp tác xã chuyên nghiệp 
tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp (không kể khoảng 3.000 hợp tác xã 
nghề đánh cá, làm muối và khai thác gỗ) là 2.378 hợp tác xã (ưong 
đó liựp tác xã bậc cao là 1.247, hựp lác xă bậc thấp là 1.131)'.

Mặc dù công nghiệp bị tổn thất nhiều trong chiến tranh, nhưng 
sau mấy năm khôi phục đã lấy lại được thế cân đối so với nông 
nghiệp: tỳ trọng của công nghiệp trong tổng giá trị công nông nghiệp 
năm 1965 là 45%, năm 1975 nâng lên 55%. Công nghiệp địa phương 
và công nghiệp nhẹ đã phát triển với tốc độ nhanh hơn, bù đắp 
được một phần hao hụt do công nghiệp nặng bị phá hoại nặng nề.

1. 30 năm phát triển kinh té, văn hóa cùa nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa, 
Sđd, tr. 73.
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Nhiều loại sàn phấm chủ yếu đã vượt mức sản xuất năm 1965, trừ 
một số sản phẩm chưa bằng năm 1965 như quặng crôm, thiếc thỏi, 
máy cắt gọt kim loại, máy bơm nước, máy biến thế điện, xi măng, gỗ, 
giấy, đường, mật, v.v...

Năm 1975, công nghiệp địa phương đã sản xuất được 2.229 
triệu đồng giá trị tổng sản lượng, tăng 92% so với năm 1965, trong 
đó công nghiệp địa phương quốc doanh đạt 1.097 triệu đồng (49%), 
tiểu thù công nghiệp 1.132 triệu đồng (51%). Công nghiệp Hà Nội 
đạt giá trị lớn nhất là 540 triệu đồng, Hà Son Bình 190 triệu đồng. 
Các tinh đạt ít là Lai Châu 4,6 triệu đồng, Sơn La 12 triệu đồng'.

Tỷ trọng cùa công nghiệp địa phương trong toàn bộ công nghiệp 
là 54%, trong nhóm A là 37%; trong nhóm B là 66%; trong ngành 
điện lực là 2,2%; trong ngành nhiên liệu là 3,2%; trong ngành cơ 
khí là 46,5%; trong ngành hóa chất là 32,5%; trong ngành vật liệu 
xây dựng là 69,5%; trong ngành khai thác chế biến gỗ là 77,9%; 
trong ngành dệt, da, nhuộm là 60,2%; trong ngành lương thực, thực 
phẩm là 63,4% 2.

Tốc độ tăng bình quân hằng năm của công nghiệp địa phương giai 
đoạn 1972-1975 là 9,9%, trong đó tiểu thủ công nghiệp tăng 10,4%.

Toàn bộ các khu công nghiệp, nhà máy bị địch đánh phá, hư hại 
trong thời kỳ chiến tranh phá hoại đến cuối năm 1969 đã được 
phục hồi về cơ bán và đi vào sán xuất. Các khu công nghiệp, cơ sớ 
sản xuất quốc doanh được phục hồi, mở rộng. Riêng trong 2 năm 
(1973-1979) đã khôi phục và mở rộng các nhà máy dệt Uông Bí, 
khu gang thép Thái Nguyên, phân lân Văn Điển, Trung tâm bò giống 
Ba Vì, xây dựng Nhà máy chè Sông Lô, Nhà máy đóng tàu Sông 
Lô, Nhà máy chè Yên Bái. Đến đầu năm 1975, tất cả các cụm công 
nghiệp ở miền Bắc là Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Thái Nguyên

1. 45 năm kinh tế Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 77.
2. 45 nám kinh tế Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 78.
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cùng các cơ sờ sản xuất khác đều hoàn thành kế hoạch khôi phục, 
mờ rộng sản xuất theo kế hoạch 3 năm đã đề ra'.

Tiểu thủ công nghiệp có vị trí rất quan trọng ưong công nghiệp 
địa phương, trong năm 1975, có khoảng 210 triệu đồng tài sản cố 
định, làm ra 1.132 triệu đồng giá trị sản lượng, chiếm 28% giá trị 
sản lượng công nghiệp và trên 50% giá trị sản lượng công nghiệp 
địa phương. Thậm chí có nhiều sản phẩm quan trọng phục vụ dân 
sinh, tiểu thủ công nghiệp đã sản xuất trên 80% như các loại công 
cụ thông thường, vôi, gạch, ngói, cá, muối, gỗ, chiếu cói, tơ tằm. So 
với năm 1965, lao động tiểu thủ công nghiệp táng 28%, tài sản cố 
định tăng 220%, giá trị sản lượng tảng 65 %2.

Trong thời kỳ này, lực lượng lao động tiểu thủ công nghiệp 
trong các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp vẫn tiếp tục được duy trì. 
Điểm hơi khác so với trước đây là các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp 
ở các vùng nông thôn nay tồn tại như là một bộ phận trung gian 
giữa sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp, phần lớn số lao 
động tiểu thủ công nghiệp đã chuyển sang sản xuất nông nghiệp 
và hầu hết các làng nghề thủ công đã bị mai một do sản phẩm 
không tiêu thụ được, bị các hàng hóa công nghiệp cạnh tranh, thiếu 
vốn và thiếu nguyên liệu, thiếu lao động vì đa số lao động đã trở 
thành xã viên hợp tác xã nông nghiệp. Chính cơ chế quản lý cứng 
nhắc và sự chèn ép, không tạo điều kiện cho khu vực sản xuất tiểu 
thú công nghiệp lúc đó đã bóp chết, hoặc hạn chế, làm mai một rất 
nhiều ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề thù 
công truyền thống.

Lực lượng lao động công nghiệp vẫn bao gồm hai thành phần 
chính là công nhân quốc doanh và công nhân tiểu công nghiệp - thủ 
công nghiệp. Đội ngũ công nhân trong khu vực kinh tế quốc doanh 
phát triển cả về số lượng và chất lượng, được phân bố theo chiều dọc

1. Theo PGS.TS. Nguyễn Đình Lê: Lịch sử Việt Nam 1945-1975, Sđd, tr. 208.
2. 45 năm kinh tế Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 78.
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tù trung ương đến địa phương  và theo khu vực sản xuất vật chất, 
không sản xuất vật chất. Nhìn chung biên chế lực lượng lao động 
công nghiệp của tất cả các ngành tăng đều qua các năm, nhưng lao 
động công nghiệp địa phương phát triển với tốc độ nhanh hơn lao 
động công nghiệp trung ương trong thời kỳ chiến tranh phá hoại.

Trong các ngành công nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh, 
lực lượng lao động được phân bố trong các ngành chính là điện lực, 
nhiên liệu, luyện kim (đen và màu), cơ khí, hóa chất, vật liệu xây 
dựng, khai thác và chế biến gỗ, thủy tinh - sành - sứ, dệt - da - may
- nhuộm, thực phẩm, in ấn ... Trong tất cả các ngành thì cơ khí là 
ngành có tốc độ phát triển về số lượng công nhân viên chức rõ rệt 
nhất: Nếu như năm 1960 là 100% thì năm 1965 là 240,5%, năm 
1971 là 503,6%, năm 1975 là 553,1% '.

Lao động công nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh2

Năm Tổng số Trung ương Địa phương

1965 229,9 136,4 81,5

1970 285,2 146,0 139,2

1971 302,1 159,7 142,4

1972 291,0 155,9 135,1

1973 308,7 170,0 138,7

1974 337,7 189,0 148,7

1975 355,8 201,0 154,8

1. 30 năm phát triển kinh tế, văn hóa của nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa, 
Sđd, tr. 85.

2. Niên giám thong kê 1981, tr. 166.
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Năm 1975, số cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ công nghiệp 
có 41.358 người, tăng 190% so với năm 1965, trong đó cán bộ có 
trình độ đại học và trên đại học là 13.160 người. Công nhân kỹ 
thuật có gần 250.000 người, tăng 93% so với năm 19651.

Tính đến năm 1975, lực lượng lao động công nghiệp tăng lên 
đến 911.400 người, tăng khoảng 150.000 người so với năm 1972. 
Trong lực lượng lao động công nghiệp, lực lượng lao động tiểu thủ 
công nghiệp chiếm khoảng 44%, công nhân sản xuất trong các xí 
nghiệp quốc doanh có khoảng gần 300.000 người, lực lượng lao 
động trong các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp chiếm gần 30%, lực 
lượng lao động cá thể có khoảng 600.000 người. Đó là bức ưanh 
chung về thực trạng đội ngũ lực lượng lao động trong khu vực kinh 
tế công nghiệp.

Như vậy, mặc dù phát triển chưa ổn định, nhưng việc khôi phục 
công nghiệp vẫn đạt những thành tựu quan trọng. Trong năm 1975, 
toàn ngành công nghiệp đã làm ra 55% tổng sản lượng trong công 
nông nghiệp, 41,5% tổng sản phẩm xã hội, 28% thu nhập quốc dân 
và 91,5% giá trị hàng xuất khẩu. Ngành công nghiệp đã góp phần 
đáng kể vào công cuộc xây dựng miền Bắc, chi viện cho miền Nam, 
thực hiện thống nhất đất nước.

2. K inh  tế n ông ngh iệp

Theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 22 
(khóa III) ngày 22-1-1974 nêu rõ: các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp được xây dựng theo phương hướng hợp nhất các hợp tác xã 
trong địa phương lại thành một đơn vị sản xuất ở quy mô toàn xã. 
Vì vậy, nhìn chung nông nghiệp trong giai đoạn khôi phục và phát 
triển 1973-1975 vẫn là tiếp tục khuynh hướng tập thể hóa. Có thể 
hình dung tình hình đó qua biểu dưới đây:

1. 45 năm kinh tế Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 76. 
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Tinh hình Tập thế hóa trong sản xuất nông nghiệp 
từ năm 1960 đến năm 1975

Năm

s é  họp tác xã 
sán xuất nông nghiệp

Số xã viên 
so vói tống 

số hộ 
nông dân

(%)

Số họp tác 
xã bậc cao

so vói.ỉ  1 tông sô
HTX (%)Tổng số

Chia ra

Bậc thấp Bậc cao

1960 40.422 4.316 36.076 85,8 10,8

1%1 31.827 8.043 23.784 88,9 25,3

1965 31.651 19.035 12.616 90,1 60,1

1970 19.924 16.860 3.064 95,5 84,6

1975 17.000 15.319 1.681 95,6 90,1

Neu quan sát theo vùng cho thấy tình hình tập thể hóa trong 
nông nghiệp như sau1: Đồng bằng Bắc Bộ: 98,2% tổng số hộ là hộ 
xã viên, trong đó 99,7% tổng số hộ xã viên là thuộc các hợp tác xã 
bậc cao. Trung du: 98,1% va 100%. Khu IV cũ: 98,4% và 97,5%. 
Miền núi: 81,7% và 86,8%.

Gần như tuyệt đại đa số hộ xã viên là nằm trong các hợp tác xã 
nông nghiệp bậc cao. Bình quân một hợp tác xã ở đồng băng Băc 
Bộ có 418 hộ, 710 lao động. Các con số tương ứng ở Trung du là 
240 hộ và 372 lao động, Khu IV cũ là 269 hộ và 418 lao động, 
miền núi là 57 hộ và 129 lao động. Chính vì vậy, dù hầu hết nông 
dân đã vào hợp tác xã gần như theo lối cưỡng bức ở góc độ này hay 
góc độ khác, số còn ở ngoài hợp tác xã rất ít, có thể nói là không 
đáng kể. Tuy nhiên, sổ lượng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp lại

I . Tông cục Thống kê, 30 năm phát triển kinh tế - vàn hóa cùa nước Việt Nam 
Dân chù Cộng hòa, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1978, tr. 98.
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giàm đi so với trước. Năm 1965 toàn miền Bắc có 31.651 hợp tác 
xã, đến năm 1975 chi còn 17.000 hợp tác xã, có 97,4% số hộ xã 
viên vào hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bậc cao1.

Đầu tư của Nhà nước cho khu vực kinh tế nông nghiệp khá lớn. 
Tính chung từ năm 1971 đến năm 1975, Nhà nước đầu tư vào nông 
nghiệp 1.232 ưiệu đồng; Nhà nước cho các hợp tác xã nông nghiệp 
và nông dân vay dài hạn 1.690,1 triệu đồng. Trong số vốn đầu tư 
xây dựng của Nhà nước vào ngành nông nghiệp thì thủy lợi chiếm 
644,5 triệu đồng, trong tổng số 1.232 triệu đồng, ngành nông 
trường quốc doanh chiếm 300,1 triệu đồng2.

Phần lớn cơ sở vật chất - kỹ thuật nông nghiệp được tăng cường 
chủ yếu là nhờ Nhà nước đầu tư. Đen năm 1975, khoảng 96% số 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ỡ vùng đồng bằng đã được trang bị 
cơ khí. So với nãm 1969, máy động lực tăng 7,3 lần, máy công tác 
tăng gần 17 làn, diện tích chuồng trại chăn nuôi tập thể tăng 1,3 lần, 
nhà kho tăng 1,7 lần. Thủy lợi được đặc biệt chú trọng. So với thời 
kỳ 1955-1957, đầu tư cho thủy lợi thời kỳ 1972-1975 tăng gấp 6 
lần. Nhờ có thủy lợi mà việc đưa các giống mới vào được thuận lợi 
và hiệu quả hom. Năm 1975, 70% diện tích lúa Đông xuân đã sử 
dụng giống mới3.

Ngành nông nghiệp cũng chú ý phát triển đàn gia súc. Theo số 
liệu thống kê chưa đầy đú thì ữong ba năm 1973-1975, toàn miền 
Bắc có khoảng hơn 5.361 nghìn con trâu (trong đó trâu cày kéo trên 
3.843 nghìn con); khoảng 1.936 nghìn con bò (trong đó bò cày kéo 
961 nghìn con). Tổng số lợn nuôi được trong ba năm (thống kê loại từ

1. Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê năm 1976, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 
1977, tr. 189.

2. Tổng cục thống kê, Niêm giám thống kê 1981, Hà Nội, 1982, tr. 118.
3. Viện Kinh tế, 45 năm kinh tế  Việt Nam 1945-1990, Nxb. Khoa học xã hội, 

Hà Nội, 1991, tr. 102.
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2 tháng trờ lên) gần 20 ngàn con, trong đó lợn nái khoảng 5 nghìn con. 
Gia cầm cũng phát triển với số lượng lớn1. Đi đôi với việc cung cấp 
thực phẩm, ngành nông nghiệp đã cung cấp cho Nhà nước nhiều 
lương thực.

Chỉ tiêu kế hoạch lương thực Nhà nước 
giao cho các địa phương từ năm 1965 đến năm 1975 2

Năm

Tổng 
số quy 

thóc 
(tấn)

Chia ra Tỷ lệ
huy động 

so với tổng 
sán  lượng

(% )

Huy động 
của các tỉnh

Nông trường  
quốc doanh 

giao nộp

Tổng
số quy 

thóc

Trong
dó

thóc

r p  ẢTông 
số quy 

thóc

Trong
dó

thóc

Tính
toàn
bộ

Riêng
thóc

1965 1.124,9 1.105,5 1.018,1 19,4 9,8 20,2 23,3

1970 700,6 741,5 726,9 9,1 4,3 14,2 16,4

1971 700,6 693,8 674,7 6,8 4,0 14,2 16,5

1972 1.149,9 1.143,6 1.110,5 6,3 3,5 18,1 20,6

1973 740.2 733,1 715.0 7,1 4,1 14,2 16,1

1974 1.016,8 1.008,8 979,2 8,0 4,5 16,1 17,9

1975 799,4 787,1 766,1 12,3 7,9 14,1 15,9

Nguồn: Theo Niêm giám thống kê năm 1981, Tổng cục Thống kê, Hà Nội, 
1982, tr. 128.

1. Niên giám thống kê 1981, tr. 99.
2. Niêm giám thống kê 1981, tr. 128.
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Theo quy định hàng năm cứ đến vụ thu hoạch, Nhà nước huy 
động một khối lượng khá lớn lương thực của các địa phương theo 
các chi tiêu kế hoạch đã giao từ trước (xem bảng trang 383). Nhưng 
những lúc giáp hạt, địa phương nào thiếu đói sẽ được Nhà nước 
điều hòa lương thực trở lại theo giá quy định nhằm giúp cho địa 
phương những thời điểm  khó khăn, giáp hạt, ổn định đời sống 
nhân dân.

Những biến động về lao động và hình thức tổ chức quản lý hợp 
tác xã trong những năm chiến tranh đã ảnh hường sâu sắc, toàn 
diện đến tình hình và kết quả sản xuất. Hai triệu thanh niên trẻ khỏe
- nguồn lực quan trọng ở nông thôn - đã được huy động bổ sung 
cho quân đội, thanh niên xung phong. Ngoài ra, 35 triệu ngày công 
mà các hợp tác xã dành phục vụ chiến đấu, tương đương với 170 
nghìn lao động. Như vậy, trong những năm chiến tranh, bình quân 
mỗi năm có khoảng 220 nghìn người (chiếm gần 70% nam thanh 
niên tuổi 18-25) phải rời sàn xuất đi chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu. Đó là chưa kể đến hàng trăm nghìn thành viên nam nữ tham 
gia dân quân tự vệ ở nông thôn. Vì vậy, lao động trong các hợp tác 
xã giảm sút cả về số lượng lẫn chất lượng. Tinh hình đó tất yếu đưa 
đến sự giảm sút trong sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan rất quan trọng nói 
trên, những nguyên nhân chủ quan là rất đáng chú ý. Đó là sai lầm, 
khuyét điểm lớn ưong chỉ đạo nông nghiệp nói chung và hợp tác 
hóa nông nghiệp nói riêng. Biểu hiện cụ thể là: chuyển hầu hết hợp 
tác xã bậc thấp lên bậc cao, đưa 15% quy mô hợp tác xã từ thôn lên 
xã ở vùng đồng bằng (1974); cơ sở vật chất kỹ thuật trong hợp tác 
xã được xây dựng chủ yếu bằng vốn đi vay và vốn Nhà nước đầu 
tư. Chế độ quản lý hành chính, quan liêu, mệnh lệnh thực hiện phổ 
biến ờ các hợp tác xã. Quyền dân chủ của xã viên bị vi phạm nghiêm 
trọng. Các hiện tượng tiêu cực phát triển. Hầu hết các hợp tác xã 
đều báo cáo là vốn, tài sản tăng năm sau hom năm trước nhưng chù 
yếu là vốn vay Nhà nước. Ví dụ: năm 1970, vốn vay chiếm 37% vốn
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cố định và hơn 80% vốn lưu động của hợp tác xã1. Sản xuất sút kém, 
thu nhập của xã viên từ kinh tế tập thể thấp, tích lũy của hợp tác xã 
chưa đảm bảo tái sản xuất giản đơn. Việc quản lý vốn, tài sản lòng 
léo, hiện tượng tham ô, lãng phí rất phổ biến. Không ít hợp tác xã 
đã phải rút bớt vốn đưa vào phần ăn chia, số  vốn, tài sản bị chiếm 
dụng khá lớn.

Tài sản hợp tác xã bị mất mát khá nhiều. Riêng năm 1972, tài 
sản cố định bị mất chiếm tới 35%, vật liệu sản phẩm mất gần 6%, 
quỹ tích lũy, khấu hao tính khống 40%. số  tài sản cố định là máy 
móc hư hỏng nhiều, hiệu quả sử dụng thấp. Ở 967 hợp tác xã có 
hon 2.000 máy phát lực thì hỏng gần 400 chiếc, số máy công tác 
gần 4.000 chiếc thì bị hư hỏng hơn 1.000 ch iếc ,... Hằng năm, máy 
móc cùa các hợp tác xã đều tăng, nhưng số máy hỏng gần tương 
đương số máy tăng. Ví dụ: so với năm 1971, năm 1972 số máy động 
lực tăng hơn 3.600 chiếc, nhưng số máy bị hỏng là hơn 2.300 chiếc; 
số máy công tác tăng 4.600 chiếc, nhưng số hỏng là 4.100 chiếc. 
Tài sản cố định cùa hợp tác xã một phần bị cá nhân chiếm dụng, 
một phần bảo quản kém theo kiểu "cha chung không ai khóc". Thông 
thường, ờ nhiều hợp tác xã, số tích lũy hàng năm may lắm mới 
bù lại được số tổn thất do việc các hợp tác xã để xảy ra tình trạng 
thất thoát tài sản khá nhiều. Qua bảng thống kê sau đây sẽ cho thấy 
điều đó (xem bảng trang 386).

Tinh trạng trang bị không đồng bộ máy động lực và máy công 
tác là phổ biến, do vậy không tận dụng hết công suất của máy. Sở 
dĩ có tình trạng trên là do các cơ quan cấp trên ép buộc các hợp tác 
xã phải nhập máy mà không tính đến hiệu quả kinh tế, công nhân 
sử dụng máy không được đào tạo kịp thời, tinh thần làm chủ của công 
cùa xã viên kém ... Chủ trương thực hiện cơ khí khóa nông nghiệp

1. Nguyễn Sinh Cúc (Chù biên), D ự thào phân tích thống kê về diễn biến cùa 
lực lượng sản xuất, quan hệ sàn xuất, phát triển sàn xuất nông nghiệp và 
hiệu quà kinh té của tô chức kinh tế tập thế, đời sống cùa xã viên qua 30 
năm (1958-1988J, Tổng cục Thống kê, 5-1989.
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giàn đơn, nóng vội, thiếu căn cứ khoa học và thực tiễn, kéo dài, gây 
hậu quả cho sàn xuất nông nghiệp.

Tinh hình thất thoát tài sản của họp tác xã'

Đơn 
vị tính

1960-
1970 1971 1972 1973

Số hợp tác xã điều tra HTX 967 1.251 1.491 2.516

Số vốn thất thoát Nghìn đồng 34.437 6.717 19.617 29.738

Số vốn bình quân 
một HTX mất Đồng 35.922 6.369 13.157 11.817

Tỷ lệ vốn mất so với 
tổng số vốn % 19,56 2,12 6,08 5,0

Ở hầu hết các hợp tác xã, chi phí sản xuất tăng dần, hiệu quả 
sản xuất ngày càng kém, thu nhập tăng chậm.

Trong thời kỳ 1966-1972, tốc độ tăng thu nhập bình quân hàng 
năm là 13,6%, chậm hơn tốc độ tăng chi phí (15,1%). Đáng lưu ý là 
thời kỳ 1973-1975, thu nhập tăng 24,4%, trong khi chi phí tãng 
75%. So với thời kỳ 1964-1965, thời kỳ 1973-1975 thu nhập tàng 
gàn 4 làn, trong klii chi phí lăng hơn 6 lần2. Trong chăn nuôi tập the, 
chi phí vật tư so với thu nhập vượt gần 10%. Ở vùng đồng bàng 
sông Hồng, tỷ lệ này là 8,2% (riêng Thái Bình tới 16%), ờ vùng 
Khu IV cũ là 34%. Các hợp tác xã tiên tiến vượt 6,7%. Nếu tính

1. Nguyễn Sinh Cúc (cb), Dự thảo phân tích thống kê về diễn biến cùa lực 
lượng sàn xuất, quan hệ sản xuất, phát triển sàn xuất nông nghiệp và hiệu 
quả kinh tế cùa tổ chức kinh tế tập thể, đời song cùa xã viên qua 30 năm 
(1958-1988), Tổng cục Thống kê, 5-1989, tr. 30.

2. Như trên, tr. 32.
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thêm cả chi phí lao động thì tỷ lệ trên còn cao hon nhiều'. Tóm lại, 
chăn nuôi tập thể hoàn toàn bị lỗ. Có thể thấy rõ tình hình đó qua 
biểu sau đây2:

Chi phí trong sản xuất nông nghiệp

Tỷ lệ chi phí 
so với tổng thu

Đon
vị

1964-
1965

1966-
1972

1973-
1975 1975

Chi trồng trọt so với 
thu trồng trọt % 30 43 46 48

Chi chăn nuôi so với 
thu chăn nuôi % 39 45 47

Chi phí sản xuất bình 
quân 1 ha gieo trồng đ/ha 44 241 294 306

Hiệu quả chi phí trên 
1đ vật tư Đồng 3,1 2,3 2,2 2

Sự trì trệ của hợp tác xã do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu 
là do quản lý và sử dụng vật tư, lao động còn yếu. Năm 1973, kiểm 
kê ở 21.516 hợp tác xã thì thấy vốn chênh lệch so với sổ sách là 
42,6 triệu đồng (bình quân một hợp tác xã gần 17 nghìn đồng), 
chiếm 7,1% so với tổng số vốn. Trong số đó, tài sản cố định hao 
hụt 22,2 triệu, dụng cụ, sản phẩm hao hụt 20,4 triệu. Năm 1975, 
kiểm ưa 1.054 hợp tác xã thì thấy tình trạng là vật tư xuất kho

1. Dự thảo phân tích thống kê ..., Sđd, ữ. 32.
2. Nguyễn Sinh Cúc (cb), Dự thảo phân tích thong kê về diễn biến cùa lực 

lượng sàn xuất, quan hệ sàn xuất, phát triển sán xuất nông nghiệp và hiệu 
quả kinh tế cùa tổ chức kinh tế tập thể, đời sống cùa xã viên qua 30 năm 
(1958-1988), Tổng cục Thống kê’ 5-1989, tr. 32.
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nhiều nhưng sử dụng vào sản xuất thì ít. Ví dụ: thóc giống xuất ra 
gần 40 nghìn tấn (bình quân một hợp tác xã 35 tấn) chỉ dùng vào 
sản xuất hơn 30 nghìn tấn (bình quân một hợp tác xã hom 28 tấn); 
thóc xuất cho chăn nuôi tập thể gần 24 nghìn tấn, dùng cho lợn chưa 
đến 16 nghìn tấn (bằng khoảng 66% số xuất)1.

So với thời kỳ 1964-1965, thời kỳ 1966-1975 tổng thu cùa các 
hợp tác xã tăng khoảng 2,5 lần thì chi phí sản xuất tăng tới 3,6 lần. 
Đặc biệt trong 3 năm 1973-1975, hàng năm tổng thu tăng chưa đến 
24% trong khi chi phí tăng 75%2.

Trong tình hình như vậy, hợp tác xã phải trích vốn cố định, vốn 
lưu động trả cho công lao động của xã viên (thực chất là rút vốn ăn 
chia). Trong năm 1970, có 967 hợp tác xã đã chuyển 4.739 nghìn 
đồng, năm 1971, có 1.491 hợp tác xã chuyển 705 nghìn đồng, năm
1973, có 2.516 hợp tác xã chuyển 29.732 nghìn đồng từ quỹ ra ăn 
chia, thậm chí nhiều hợp tác xã còn sử dụng cả vốn vay của ngân 
hàng đưa vào ăn chia. Việc phân phối thu nhập đã không bảo đảm 
được hài hòa giữa ba lợi ích. Phần đóng góp cho Nhà nước và để 
quỹ hợp tác xã có xu hướng tăng dần trong khi thu nhập của người 
lao động lại giảm. Phân phối lao động mang nặng tính chất áp đặt 
của cấp trên. Trong thời kỳ này, do chiến tranh, chính sách phân 
phổi của Nhà nước trong nông nghiệp hợp tác xã mang tính chất 
thời chiến, nặng về phân phối bình quân. Việc thu mua nông sản 
theo  g iá  ngh ĩa  vụ thấp hơn  giá thành sản  x u ấ t nên đ ã  k h ông  khuyến 
khích được người lao động.

Những số liệu dưới đây cho ta hình dung giá trị của lao động 
Ưong khu vực nông nghiệp tập thể3: Giá trị lao động trong khu vực 
nông nghiệp tập thể, trong đó giá trị một công lao động được chia 
(đ/cong) năm 1965 là 0,65 đ, năm 1970 là 0,5 lđ, năm 1972 là 0,51 đ,

1. Dự thảo phân tích thống kê... Sđd, tr. 32.
2. Dự thảo phân tích thống kê... Sđd, tr. 32.
3. Dự thảo phân tích thống kê. . .Sđd, tr. 34.
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năm 1975 là 0,501 đ. Lương thực bình quân một người một tháng 
năm 1965 là 17 kg/người, năm 1970 là 16,6 kg/người, năm 1972 là 
15,9 kg/người, năm 1975 là 14 kg/người.

Nông dân phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp khá nặng: năm 1965, 
trên một hécta canh tác bán cho Nhà nước 758kg, năm 1972: 879kg. 
về thực phẩm: 40-45 kg lợn hơi/hộ, trong khi mỗi hộ thường cũng 
chỉ nuôi được 1-2 con lợn. ở  một số địa phương còn thêm cả nghĩa 
vụ bán gà, vịt, trứng,... Tinh hình tham ô lãng phí diễn ra hết sức 
trầm trọng1.

Tinh trạng tham ô lãng phí trong các họp tác xã

Đơn
vị

967 HTX 
điều tra 

năm 1970

425 HTX 
điều tra 

năm 1972

378 HTX 
điều tra 

năm 1973

tính Tham
ô

Lãng
phí

Tham
ô

Lãng
phí

Tham
ô

Lãng
phí

Số vụ Vụ 836 1.240 187 505 432 725

Số người Người 18.671 2.189 429 106 1.045

Số tiền Nghìn đồng 12.237 13.139 79,5 274 68,7 53

Trong đó:

+ về thóc Tấn 1.964 1.484 40 17,5 45 1.483,6
+ về công Nghìn đồng 2.316 377 25,5 7,7 16 310

Nguồn: Nguyễn Sinh cúc (cb), Dự thào phân tích thống kê về diễn biến 
cùa lực lượng sàn xuất, quan hệ sàn xuất, phát triến sản xuất nông nghiệp 
và hiệu quả kinh tế cùa tổ chức kinh té tập thế, đời song cùa xã viên qua 30 
năm (1958-1988), Tổng cục Thống kê, 5-1989, tr. 23.

1. Nguyễn Sinh Cúc, Nông nghiệp Việt Nam 1945-1995, Nxb. Thống kê, H., 
1995, tr. 23.
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Tinh hình trên ngày càng tiếp diễn, cộng với việc không có dân 
chủ ở nông thôn đã làm cho nông dân hoài nghi, ảnh hưởng đến sản 
xuất, đến tinh thần đóng góp cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ. 
Phong trào hợp tác hóa có nhiều biểu hiện đáng lo ngại. Con số xã 
viên xin ra hợp tác xã và số hợp tác xã tan vỡ hoặc thực hiện ãn 
chia ở từng đội ngày càng nhiều. Tính đến cuối năm 1973, toàn 
miền Bắc có 1.098 hợp tác xã bị tan vỡ hẳn (Cao Bằng 380, Bắc Thái 
137, Lạng Sơn 196 hợp tác xã, v .v...). Còn 27.036 hộ xã viên xin 
ra hợp tác xã (riêng huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng có tới 1.247 
hộ). Ở Hà Bắc, huyện Hiệp Hòa tỷ lệ nông dân xã viên từ 92% 
giảm xuống còn 79%, huyện Yên Thế từ 91% xuống 88%. Đặc biệt 
như huyện Võ Nhai (Bắc Thái) thực chất chỉ còn ba hợp tác xã1.

Việc thực hiện ăn chia theo đội phổ biến khá nhiều nơi: Hà Sơn 
Bình có 117 hợp tác xã (chiếm 13,7%), Hà Bắc 74 hợp tác xã, còn 
ở miền núi thì hợp tác xã chỉ còn là hình thức, việc quản lý, ăn chia 
theo đội là phổ biến2.

Tinh trạng xã viên chiếm dụng ruộng đất của tập thể cũng rất 
phổ biến. Qua điều ưa 967 hợp tác xã thì năm 1964 có gần 57% số 
hộ, năm 1970 lên 83% số hộ sử dụng ruộng đất sai quy định (bình 
quân mỗi hộ sừ dụng sai hơn 600m 2). Năm 1970, ở 354/967 hợp 
tác xã có hơn 1.500 người cho vay nặng lãi (340 nghìn đồng, 256 
tấn thóc)3.

Số hộ thiếu đói trong các hợp tác xã tăng lên. Nhà nước phải 
bán lại cho nông dân lượng lương thực ngày càng lớn: năm 1965: 
54.600 tấn; 1969: 112.700 tấn; 1971: 74.300 tấn; 1972: 145.600 tấn. 
Nhà nước huy động ở mức quá cao, sau đó lại phải chờ lương thực 
đến bán cứu đói, gây nên sự lãng phí lớn và tạo các kẽ hở cho các 
hiện tượng tiêu cực phát triển. Để đối phó với thực trạng xã viên ít

1. Nông nghiệp Việt Nam 1945-1995, Sđd, tr. 24.
2. Nông nghiệp Việt Nam 1945-1995, Sđd, tr. 24.
3. Dự thảo phân tích thong kê... Sđd, tr. 35.
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gắn bó với kinh tể hợp tác xã, nhiều nơi đã thi hành nhiều biện 
pháp có tính chất hành chính, phi kinh tế như cấm xã viên phát 
triển kinh tế phụ gia đình (cấm nuôi trâu, bò, hạn chế nuôi lợn, gà, 
vịt, chỉ trích 2-3% đất chứ không phái 5% như quy định, công hữu 
hóa cả ao, vườn, nương, rẫy,...), ngăn sông cấm chợ, hạn chế giao 
lưu nông sản giữa các vùng. Sai lầm này đã tiêu diệt mọi mầm 
mong của sản xuất hàng hóa, kéo dài hàng chục năm, gây tổn thất 
lớn cho nền kinh tế, tạo tiền đề cho khủng hoảng thực sự thời kỳ 
1976-1980'.

Trong thời kỳ này, những cuộc vận động chính trị lớn như: Đón 
Điều lệ về làng, Học tập và làm theo Di chúc của Bác Hồ, phát huy 
quyền làm chủ tập thể của xã viên, v.v... có đưa lại một số kết quả. 
Tuy nhiên, về thực chất, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp yếu 
kém, tình trạng tham ô lãng phí kéo dài, xã viên chán nản, sản xuất 
bê trễ, thu nhập giảm sút. Xã viên ít quan tâm đến công việc của 
hợp tác xã, chủ yếu là lo làm kinh tế phụ gia đình và đất 5%, và 
năng suất trên đất 5% thì cao gấp 3 - 4 lần năng suất trên đất của hợp 
tác xã.

Công tác quản lý hợp tác xã, đặc biệt là quàn lý lao động, là 
khâu yếu nhất. Từ các đợt cải tiến quản lý hợp tác xã, chế độ 3 
khoán hình thành. Song sau một thời gian thực hiện, chế độ đó đã 
bộc lộ nhiều nhược điểm. Một số địa phương, trước tiên là Vĩnh 
Phú (phấn Vĩnh Phúc) đã cái tiến, cụ thế hóa chế độ khoán đến từng 
nhóm, từng lao động và từng bước thí điểm khoán sản phẩm một số 
cây trong đặc biệt (thuốc lá, khoai tây, dưa chuột,...), một số ngành 
nghề thủ công. Sau đó, khoán hộ đã được mở rộng đối với các 
loại cây trong và vật nuôi. Hình thức khoán hộ ờ Vĩnh Phúc và 
một vài nơi khác trong những năm 1966-1972 mặc dù khá hiệu 
quả nhưng vào thời điểm đó đã bị phê phán. Tuy nhiên, những kết 
quả bước đầu đạt được ờ các hợp tác xã Hòa Loan, Văn Quán,

1. D ự thào phân tích thống kê ... Sđd, tr. 35.
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Tiên Thường đã mở ra một cách nhìn mới trong phương thức quản 
lý lao động ở hợp tác xã, là sự khẳng định đối với phương thức 
khoán hộ.

Phải thấy rằng, các hợp tác xã trụ được và giữ được sự ổn định 
trong tình hình căng thẳng như vậy là một thắng lợi to lớn ở nông 
thôn. Những kết quả mà nền nông nghiệp hợp tác hóa đạt được 
trong thời kỳ này dường như phụ thuộc vào ý chí, nghị lực của 
người nông dân - ý  chí lao động quên mình, chịu đựng gian khổ vì 
sự nghiệp chung và vì những người thân của họ ngoài tiền tuyến - 
hơn là vào sự cải tiến quản lý hợp tác xã. Những yếu kém của sản 
xuất nông nghiệp thời kỳ này chưa gây nên những hậu quả dễ nhận 
thấy về mặt xã hội.

Đầu tháng 8-1974, Hội nghị nông nghiệp đồng bằng và trung 
du đã diễn ra tại tinh Thái Bình. Hơn 500 đại biểu của 138 huyện, 
một số hợp tác xã tiên tiến trên toàn miền Bắc và nhiều lãnh đạo 
cao cấp của Đảng và Nhà nước đã tham dự. Chủ đề chính của cuộc 
Hội nghị (kéo dài trong 8 ngày) là: Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp 
từ cơ sở theo hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Hội 
nghị đã nghe báo cáo của các hợp tác xã thí điểm được coi là tiêu 
biểu cho từng vùng như: các hợp tác xã Đồng Hải, Trần Phú, Tống 
Vũ, Quảng Nạp (Thái Bình), Minh Sinh, Tri Chi (Hà Tây), Nam 
Đồng (Nam Hà), Xuân Thành, Thọ Xuân (Thanh Hóa), Quỳnh Châu 
(Nghệ An). Từ những tống kết của Hội nghị Thái Bình, Hội nghị 
được coi là nơi tập trung trí tuệ của bốn cấp (từ Trung ương đến cơ sở) 
của các cán bộ kỹ thuật, tư tưởng, tổ chức... Ngày 16-9-1974, Ban Bí 
thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị m ờ cuộc vận động "Tổ chức lại 
sản xuất nông nghiệp và cải tiến một bước quản lý nông nghiệp 
từ cơ sờ theo hướng tiến lên sàn xuất lớn xã hội chủ nghĩa". Nội 
dung cùa cuộc vận động là tổ chức sắp xếp lại ruộng đất, lao động 
và các cơ sờ vật chất - kỹ thuật trong các hợp tác xã trên địa bàn 
huyện, để xác định đúng phương hướng sản xuất cho các hợp tác 
xã và các huyện nhằm  sử dụng hợp lý các nguồn dự trữ sản xuất,
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thống nhất quản lý trong từng hợp tác xã, tăng cường vai trò cấp 
huyện trong quản lý kinh tế, thực hiện sự phân công hiệp tác rộng 
rãi giữa các hợp tác xã trên địa bàn huyện, tỉnh và nền kinh tế. Đó 
là một cuộc vận động nhằm xã hội hóa lao động cao hơn trong 
nông nghiệp.

Tiếp ngay sau Chỉ thị này, Ban Bí thư lại ra tiếp một chi thị 
mới: "Tổ chức đại hội đại biểu nông dân tập thể các cấp" từ cơ sở 
đến trung ương, bầu Hội đồng nông dân tập thể (từ cấp huyện trở 
lên), mục tiêu là bàn việc thực hiện cuộc vận động lớn nói trên.

Sau Hội nghị Thái Bình, những hợp tác xã quy mô liên thôn 
và toàn xã xuất hiện ngày càng nhiều. Trong năm 1974, ở đồng 
bằng và trung du đã có tới 15% số hợp tác xã với quy mô toàn 
xã. Thậm chí cũng đã có những thử nghiệm điều hành sản xuất 
nông nghiệp trên quy mô liên xã và toàn huyện (như Quỳnh Lưu, 
tinh Nghệ An).

Ket quả sau 3 năm khôi phục kinh tế, sản lượng lương thực quy 
thóc đã tăng lên khoảng 1,5 triệu tấn. Năm 1968 sản lượng lương 
thực quy thóc của miền Bắc là 4.628.800 tấn, năm 1974 đã tăng lên 
6.276.300 tấn 1. Tuy đã có mức tăng về sản lượng lương thực, nhưng 
trong cơ cấu kinh tế tỷ trọng nông nghiệp vẫn còn thấp. Trong mấy 
năm khôi phục kinh tế, tổng sản phẩm ngành nông nghiệp chỉ tăng 
k h o ản g  vài trăm  triệu  đông  T hu n hập  củ a  ngiròri xã v iên  thời g ian  
này cơ bản vẫn thấp, thậm chí nếu tính bình quân lương thực quy 
theo đầu người lại có phần giảm sút2.

Nghị quyết 61-CP của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam 
Dân chù Cộng hòa (ngày 5-4-1976), về cuộc vận động tổ chức lại 
sàn xuất, cải tiến một bước quản lý nông nghiệp, lâm nghiệp từ cơ sở

1. Tống cục Thống kê, Niên giám Thống kê 1975... Sđd, tr. 21.
2. Theo PGS.TS. Nguyễn Đình Lê: Lịch sứ  Việt Nam 1954-1975... Sđd, tr. 

208, 209.
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theo hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội chù nghĩa, chính là nhằm cụ 
thể hóa các quan điểm của Hội nghị Thái Bình tháng 8-1974.

Những lập luận và tư tường của những người tham gia Hội nghị 
Thái Bình tháng 8-1974, cũng như phương thức tuyên truyền của 
các phương tiện thông tin đại chúng đã định hướng cách làm trong 
việc hoạch định chính sách đầu tư, chỉ đạo nền nông nghiệp hợp tác 
hóa của miền Bắc sau đó, và đã để lại những hậu quả không thể tính 
hết cho sự nghiệp phát triển của nông nghiệp, nông thôn (không chi 
của miền Bắc, mà còn của cả nước trong những năm đầu sau khi 
thống nhất đất nước).

Tuy có nhiều điểm yếu kém mà nguyên nhân chủ yếu là do 
chính sách và cơ chế quản lý kinh tế áp dụng có những mặt chưa 
phù hợp với thực tế cuộc sống, do chính sách ở mô hình phát ưiển 
của hợp tác xã, nhung khách quan mà xét thì nền nông nghiệp hợp 
tác hóa (thực chất là tập thể hóa cao độ) trong giai đoạn 1973-1975 
đã có vai trò hết sức to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước. Theo cách tính toán mới và phân tích m ới1, mức tăng bình 
quân hằng năm của giá trị tổng sản lượng nông nghiệp chỉ đạt 1,2% 
và nông nghiệp chỉ chiếm 29% trong cơ cấu tổng sản phẩm xã hội 
vào năm 1975, nhung khối lượng lương thực - thực phẩm mà các 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp cung cấp cho quốc phòng và các 
ngành khác là rất lớn. Hầu hết các địa phương đều đạt hoặc vượt 
mức nghĩa vụ đóng góp, ngay cả ở những nơi từng trải qua chiến 
tranh ác liệt. Nhưng đóng góp to lớn nhất, đáng kể nhất của nông 
thôn hợp tác hóa, của giai cấp nông dân tập thể miền Bắc là cung 
cấp hơn 2 triệu thanh niên trẻ, khỏe - lực lượng lao động chủ chốt 
của các hợp tác xã - cho quân đội. Khẩu hiệu hành động "Thóc không 
thiếu một cân, quân không thiếu một người" thể hiện quyết tâm 
và lòng yêu nước vô bờ bến của nông dân miền Bắc. Hội nghị

1. GS.TSKH. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế  Việt Nam 1955-2000. Tính 
toán mới, phân tích mới, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 12-2000, tr. 116-117.
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Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ hai (khóa IV), đã có sự 
đánh giá rất thỏa đáng: "Nen nông nghiệp hợp tác hóa và nông thôn 
mới đã góp phần trọng yếu củng cố hậu phương, tăng cường lực 
lượng quốc phòng, bào đảm cho miền Bắc vừa sản xuất vừa chiến 
đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa cung cấp sức người sức của 
cho tiền tuyến, thực sự là một trong những nhân tố quyết định 
thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống M ỹ cứu nước". Quả là lịch sử 
hiện đại Việt Nam đã ghi nhận vai trò của nông thôn hợp tác hóa 
miền Bắc như là một trong những đóng góp to lớn nhất vào chiến 
công chung vĩ đại của toàn dân tộc, chiến công đánh bại chủ nghĩa 
đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

3. Xây dựng Cff sở hạ tầng và giao thông vận tải

Nhờ đầu tư tích cực nên nhiều công trình được khẩn trương 
khôi phục và đưa vào sử dụng ngay trong năm 1973, như: Nhà máy 
giấy Việt Trì (xong đầu tháng 5-1973), đoạn đường sắt c ầ u  Giát - 
Nghĩa Đàn, Nghệ An dài 38 km, cầu Lai Vu, Hải Dương, cầu treo 
Hải Phòng, nhà máy đất đèn Lào Cai (giữa tháng 5-1973). Ngày 
19-5-1973, sau 9 năm gián đoạn, chuyến xe lửa chở khách đầu tiên 
đã chạy qua cầu Hàm Rồng. Đập nước Bái Thượng phục hồi xong 
đầu tháng 6-1973 phục vụ tưới tiêu nước cho khoảng 50 nghìn 
hécta đất canh tác của năm huyện phía Nam Thanh Hóa. Nhà máy 
diện Ham Rồng cùng đưực phục hòi, kịp Ihời cung cáp diện cho các 
trạm bơm sông Mã và một số trạm bơm các huyện và cho các xí 
nghiệp công nghiệp của Thanh Hóa. Cuối tháng 6-1973, nhà máy 
cơ điện Uông Bí - nhà máy phục vụ cho vùng mỏ Mạo Khê, Vàng 
Danh - được sửa chữa xong. Đen giữa tháng 9-1973, lò cao số 1 
của Khu gang thép Thái Nguyên, lò cao từng bị đánh phá 13 lần, đã 
khắc phục xong hậu quả và bắt đầu sản xuất. Cuối tháng 9-1973, 
công trình mở rộng nhà máy phân lân Văn Điển chính thức đưa vào 
sản xuất. Trung tâm bò đực giống Ba Vì do Cuba giúp, trung tâm 
gà giống đẻ trứng Ba Vì cũng khánh thành. Giữa tháng 10-1973,
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nhà máy thủy điện Nà Han bắt đầu phát điện. Đầu tháng 11-1973, 
cầu Tràng Thưa (Hải Hưng) xây dựng xong, xưởng bê tông nhựa 
nóng rải đường hoàn toàn cơ giới hóa đầu tiên ờ nước ta với công 
suất 25 tấn/giờ khánh thành. Giữa tháng 11-1973, lò cao số 2 Thái 
Nguyên tiếp tục sản xuất. Cuối tháng 11-1973, khôi phục xong cầu 
đường sắt Bắc Thủy trên đoạn đường sắt Đồng Mỏ - Bản Thi dài 
300m. Cuối tháng 12-1973, khánh thành nhà máy chè Sông Lô do 
Liên Xô giúp xây dựng, khánh thành cầu Vường (Thanh Hóa) trên 
tuyến đường sắt Hà Nội - Vinh.

Giữa tháng Giêng năm 1974, hoàn thành việc khôi phục và xây 
dựng lại cầu Non Nước và nhà ga Ninh Bình. Cuối tháng 3-1974 
khánh thành nhà máy đóng tàu Sông Lô do Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Triều Tiên giúp. Cuối tháng 4 khánh thành cầu cáp Kiến An (Hải 
Phòng) dài 110m, rộng 4m, nối liền hai đường Quốc lộ số 5 và số 10.

Ngày 1-5-1974, khởi công xây dựng lại thành phố Vinh bị tàn 
phá (Cộng hòa Dân chủ Đức viện trợ quy hoạch thiết kế và thi công).

Cuối tháng 5-1974, một loạt công trình xây dụng mới hoặc khôi 
phục xong như: tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Ninh Bình, cầu treo 
Hóa Thạnh 110m (Hà Tây), cầu Đức Thịnh trên đường Lạng Sơn - 
Thái Nguyên dài 21 Om. Đáng chú ý là công trình thủy điện cố n g  
Lâm, công trình lớn ngăn nước mặn và tiêu úng cho hơn 30 nghìn 
hốcta ở  b a  h u y ện  T iều  H ải, K ién  X ưưng, V ũ T hư  (Thái B lnli) đ ã  
từng bị máy bay M ỹ bắn phá hủy diệt tới 312 lần, đã được khôi 
phục. Cũng trong tháng 5-1973, tình Quảng Bình khởi công xây 
dựng thị xã Đồng Hới, nơi từng bị bom đạn Mỹ cày xới nhiều lần, 
biến thành một vùng đổ nát.

Cuối tháng 8-1974, xây dựng xong hai đường ống dẫn nước dài 
700m vượt sông c ấ m  đưa nước ngọt từ Uông Bí về Hải Phòng. 
Cầu Đò Dao dài 101 m trên tuyến đường sắt Thanh Hóa - Vinh hoàn 
thành. Đầu tháng 9-1974, khánh thành nhà máy chè Yên Bái do 
Liên Xô thiết kế.
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Đầu tháng 10-1974, nhà máy đóng tàu Bến Kiều (Hải Phòng) 
bắt đầu nhận tàu vào sửa chữa. Cuối tháng 11-1974, khánh thành 
nhà máy sơn tổng hợp Hà Nội, khôi phục xong nhà máy xay Ninh 
Giang (Hải Hưng), khánh thành nhà máy Quán Chu (Bắc Thái). Cuối 
tháng 12-1974, khánh thành nhà máy mỳ chính lên men Việt Trì.

Đầu năm 1975, khánh thành cầu treo Đò Quan (Nam Định), 
cầu bắc qua sông Đào nối thành phố Nam Định với vùng trọng điểm 
lúa và vùng kinh tế ven biển của tỉnh Nam Hà. Bệnh viện Bạch Mai 
với đầy đủ trang thiết bị, cơ sờ nghiên cứu,... được khôi phục lại 
như cũ.

Cuối tháng 3-1975, cầu Bắc Giang dài 128m trên Đường 14, 
từng bị bom Mỹ phá hỏng, đã được khôi phục và ngày 24-3 thông 
cầu... Mười trại bò sữa giống Mộc Châu do Cuba tặng được xây 
dựng xong.

Công trình xây dựng và lắp đặt tổ lò máy số 5 mờ rộng nhà 
máy nhiệt điện Uông Bí do Liên Xô giúp khánh thành.

Đầu tháng 5-1975, nhà máy luyện thép Gia Sàng do Cộng hòa 
dân chủ Đức giúp đã cho ra mẻ thép đầu tiên.

Hệ thống đường ống xăng dầu từ biên giới Việt Trung đến tận 
miền Đông Nam Bộ dài 2.000km đã hoàn thành vào cuối năm 
1972, đảm bảo phần quan trọng nhiên liệu cho cả hai miền Nam - 
Băc, góp phẩn đánh bại âm mưu phong tỏa, ngăn chặn cùa địch.

Quyết định số 243/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17-11-1973 
về việc xây dựng, cùng cố, mở rộng đường chiến lược Trường Sơn 
chi rõ phài xây dựng cơ bản 1,920km đường mới gồm tuyến Đông 
Trường Sơn dài 1.200km từ Khe Gát (Quảng Bình) tới Bù Gia Mập 
(Đông Nam Bộ); tuyến Tây Trường Sơn có hai trục, nay mới xây 
dụng cơ bản một trục dài 720km từ Phong Nha (đầu đường số 20, 
Quảng Bình) đi Plây Khốc (Tây Nguyên) nối với tuyến đường phía 
Đông, kể cả nhánh Đường số 16 từ Thạch Bàn đi Bản Đông nối với 
trục thứ nhất ở Sêcamàn (Lào).
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Công trình có ý nghĩa chiến lược về kinh tế, quốc phòng. Nhà 
nước giao cho quân đội xây dựng toàn bộ. Lực lượng thi công trên 
tuyến vào cuối năm 1973 gồm một sư đoàn, 17 trung đoàn, 40 tiểu 
đoàn công binh trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh Trường Sơn (36.341 
người), 2.741 thanh niên xung phong và dân công; 660 xe máy các 
loại (123 máy húc), 340 xe ben, 51 xe lu, 99 máy ép hơi, 37 máy 
nghiền đá. Tuyến phía tây từ Thạch Bàn đến Bù Gia Mập được các 
lực lượng công binh khôi phục, mở rộng từ đầu năm 1973, đến 11-
11-1973 thông xe. Ngày 1-2-1974, thông xe trục đường phía đông 
từ Thạch Bàn (Quảng Bình) đến Giàng (Quảng Nam) dài 336 km. 
Các tuyến đường ngang Phong Nha - Lùm Bùm - Na Bo dài 176km; 
Hướng Hóa - Bản Đông - Mường Phin dài 104km; Saravan - Atôpơ 
dài 320km cũng đều thông xe.

Đây là công trình giao thông lớn, quy mô chưa từng có, huy động 
tới khoảng 30 nghìn bộ đội, thanh niên xung phong. Nhà nước đã 
huy động số vốn đầu tư to lớn và các phương tiện cơ giới hiện đại 
nhất cho con đường vận chuyển quốc gia này. Từ năm 1973 đến 
đầu năm 1975, đường chiến lược Trường Sơn từ Đường 9 Quảng 
Trị đến miền Đông Nam Bộ dài 1.200km và hàng trăm nghìn kilômét 
đường chiến dịch đã được xây dựng. Tổng cộng, hệ thống đường 
chiến lược Trường Sơn dài khoảng 13.000km bao gồm 5 hệ thống 
đường trục dài 5.530km, 21 đường trục ngang dài 1.019km, 5 hệ 
thông  đ iròng  virọrt khâu  dài 700km , m ột hệ th o n g  điròmg vòng  tránh 
các trọng điểm dài 4.700km và một hệ thống đường ống dẫn dầu 
5.000km.

Đe xây dựng được một hệ thống giao thông như vậy, miền Bắc 
đã phải chi viện một sổ lượng đông đảo về nhân lực và một khối 
lượng khổng lồ về vật tư thiết bị, xe pháo, đạn dược, lương thực, 
thực phẩm, thuốc men.

Trong hom hai năm (từ đầu năm 1973 đến đầu năm 1975), miền 
Bắc đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công cuộc khôi 
phục nền kinh tế bị tàn phá do chiến tranh, làm tròn nghĩa vụ cao cả

400



C hương V. Miền Bắc tiếp tục khôi phục..,

cùa hậu phương đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Đồng thời, qua 
khôi phục và xây dựng, nền kinh te miền Bắc cũng đã bộc lộ nhiều 
khuyết tật, để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các giai đoạn phát 
triển tiếp theo. Sau đây là khái quát một số nét về tình hình khôi 
phục và phát triển cùa những lĩnh vực chủ yếu.

Chiến tranh phá hoại của đế quốc M ỹ đã làm cho kết cấu hạ 
tầng bị hư hại nghiêm trọng. Mọi tầng lớp nhân dân đã cùng lực 
lượng công binh, thanh niên xung phong, cán bộ công nhân ngành 
giao thông vận tải sửa chữa, bảo đảm giao thông thông suốt. Với 
phương châm mở nhiều tuyến để đi tới đích, tổ chức vận chuyển 
bằng mọi phương tiện, đường sắt, đường bộ được nối dài thêm. 
Đường thủy được mở thêm nhiều luồng mới. Chi số khối lượng 
hàng hóa luân chuyển trong ba năm khôi phục kinh tế cho ta thấy 
rõ tính chất đa dạng và hiệu quả của các hình thức vận tả i1.

C hỉ số hàng  hóa theo  các h ìn h  th ứ c  vận tả i

(Lấy năm 1964 - 100)

Năm Tổng số Đường
sắt

Đường bộ Đường
sông

Đường
biển

1973 116,9 63,9 251,6 148,1 214,6

1974 166,9 90,6 300,0 186,5 518,0

1975 224,9 88,4 308,8 223,5 1.272,0

Đường vận tải chiến lược Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh 
được củng cố và mờ rộng với tốc độ "thần kỳ" trong giai đoạn này.

Trong chiến tranh phá hoại do đường sắt bị phá hủy nặng nề và 
đường biển bị phong tỏa, nên khối lượng hàng hóa luân chuyển

1. 45 năm kinh tế  Việt Nam 1945-1990 , Sđd, tr. 138.
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giảm nhiều so với năm 1964 là năm trước chiến tranh. Trong thời 
kỳ hòa bình, công tác khôi phục giao thông được đặt lên hàng đầu. 
Sau một thời gian ngắn, đến năm 1970, khối lượng hàng hóa luân 
chuyển lại đạt và năm 1973 đã vượt mức trước chiến tranh. Đến 
năm 1975, mặc dù đường sắt chưa khắc phục xong hậu quả của chiến 
tranh, nhưng tổng khối lượng hàng hóa luân chuyển của ngành giao 
thông đã tăng gấp đôi mức trước chiến tranh. Riêng vận tải đường 
bộ tăng gấp 3 lần, vận tài đường biển tăng gấp 13 lần mức trước 
chiến tranh. Năm 1975, hàng hóa luân chuyển của thành phần quốc 
doanh vận tải chiếm tỷ lệ áp đào so với các thành phần vận tải khác: 
93,7%. Mỗi một đồng tài sản cố định năm 1965 vận chuyển được
1,7 tấn/km, năm 1975 được 2,2 tấn/km. Tính bình quân mỗi lao động 
trong vận tài quốc doanh năm 1965 vận chuyển được 24,1 nghìn 
tấn/km , năm 1975 tăng lên 43,5 nghìn tấn/km 1. Tuy nhiên, chất 
lượng, những chi tiêu kỹ thuật vận tải lại giảm sút do nhiều nguyên 
nhân khách quan (chiến tranh) và chủ quan (quàn lý kém). Cơ chế 
quản lý hành chính, bao cấp đã bắt đầu cản trờ việc nâng cao hiệu 
quả kinh tế.

4. Thương nghiệp, tài chính, ngân hàng

Trong thời kỳ này mạng lưới thương nghiệp quốc doanh đã 
phát triển rộng khắp. Đồng thời với việc thành lập các tổng công ty 
hán buôn trung ưcmg làm  nhiệm  vụ kinh doanh từng loại m ặt hàng 

trên phạm vi toàn miền Bắc, ở các tinh, thành phố cũng đã hình thành 
các Ty (Sở) thương nghiệp và các công ty bán buôn kiêm bán lè. 
Trong những năm 1966-1970, cùng với việc phân cấp quản lý cho 
các huyện, các công ty thương nghiệp huyện cũng đã được thành 
lập. Một mạng lưới kinh doanh gồm hàng nghìn cửa hàng bán buôn, 
bán lẻ, thu mua và ăn uống dịch vụ ở khắp các thành phố, huyện lỵ, 
thị trấn đã hình thành: năm 1955 mới có 511 cửa hàng, năm 1974

1. 45 năm kinh té  Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 139.
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tăng lên 6.124 cửa hàng, số  cán bộ thương nghiệp quốc doanh từ
11.700 người năm 1955 tăng lên đến 124.000 người năm 1974. 
Thương nghiệp quốc doanh chiếm ưu thế trên thị trường. Giá trị 
hàng hóa mua vào của thương nghiệp quốc doanh năm 1974 bằng 
1,35 lần so với năm 1970. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lè 
bằng 1,27 lần1.

Trên thực tế từ năm 1955 đen năm 1975, các hình thức thu mua, 
bán buôn và bán lẻ đã thay đổi nhiều lần, nhưng những nguyên tắc 
cơ bản cùa hệ thống thương nghiệp quốc doanh vẫn không thay đổi. 
Riêng đối với các hộ mua bán cá thể, từ năm 1972 loại hình mua 
bán cá thể đã bị hạn chế tối đa về số lượng. Các chợ ở các địa phương 
tại các vùng nông thôn miền Bắc đều bị thu hẹp về mặt hàng và số 
lượng buôn bán kinh doanh. Việc giao lưu hàng hóa giữa các vùng 
bị hạn chế tối đa. Tinh trạng đó thường được gọi là tình trạng "ngăn 
sông cấm chợ" diễn ra ờ khắp các địa phương. Hàng hóa do các cá 
nhân vận chuyển từ vùng này sang vùng khác bị coi là buôn lậu và 
bị thuế vụ bắt bớ, đánh thuế, thậm chí cả tịch thu hàng hóa. Thực 
trạng đó đã làm hạn chế sự phát triển của thương nghiệp tư nhân, 
gây ách tắc nhất định cho việc sản xuất và lưu thông.

Nhà nước đã áp dụng các chính sách khác nhau đối với các 
thành phần kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể và kinh tế cá thể 
trong lĩnh vực thu mua hàng hóa. Thương nghiệp quốc doanh thực 
hiện phương thức đặt hàng cho công nghiệp trên cơ sở kế hoạch 
của Nhà nước. Các xí nghiệp thuộc thành phần kinh tế quốc doanh 
(bao gồm cả công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp...) 
có nghĩa vụ nhận kế hoạch sản xuất cùa Nhà nước và giao nộp sản 
phẩm cho thương nghiệp quốc doanh theo kế hoạch của Nhà nước. 
Giá tính cho số hàng phải giao nộp là giá bán buôn công nghiệp 
được tính trên cơ sở chị phí sản xuất cộng với lãi định mức và thu 
quốc doanh.

1. 45 năm kinh tế  Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 158.
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Nói chung, các xí nghiệp không cần (và cũng không thể) biết 
tình hình thị trường, miễn là sản xuất và giao đủ hàng cho thương 
nghiệp quốc doanh theo đúng kế hoạch. Việc tiêu thụ sản phẩm là 
thuộc trách nhiệm của ngành thương nghiệp. Như vậy là thương 
nghiệp nắm toàn bộ nguồn hàng, có thể điều tiết về giá cả mà 
không phụ thuộc vào diễn biến thị trường ngay những khi quan hệ 
cung cầu căng thẳng. Chênh lệch giá giữa thị trường có tổ chức và 
thị trường tự do rất lớn. Tuy nhiên, cơ chế "giao nộp" này tách rời 
người sản xuất với việc tiêu thụ sản phẩm mà họ làm ra, nên chất 
lượng sản phẩm kém, kiểu dáng ít thay đổi, gây nên tình trạng trì 
trệ trong cả khâu sản xuất lẫn khâu lưu thông.

Chế độ gia công thương nghiệp (giao nguyên liệu, thu thành 
phẩm) được áp dụng phổ biến đối với các hợp tác xã và tổ chức sản 
xuất thủ công nghiệp. Chỉ có một số ít trường hợp là thực hiện theo 
phương thức thương nghiệp bán nguyên liệu và mua sản phẩm. Việc 
duy trì quá lâu chế độ gia công thương nghiệp đã kìm hãm người 
sản xuất trong việc tìm hiểu thị trường, đổi mới công nghệ, hạ giá 
thành sản phẩm. Chế độ gia công thương nghiệp cũng là chỗ dựa để 
một bộ phận lớn cán bộ thương nghiệp trở thành nhũng kẻ cửa quyền, 
áp đặt, móc ngoặc, ăn chặn trong việc định giá gia công, nghiệm 
thu sản phẩm, cung ứng nguyên liệu.

Các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ngoài nghĩa vụ nộp theo 
hợp đồng hai chiều: đưa một số tư liệu sản xuất, vật tư nông nghiệp, 
hàng tiêu dùng đổi lấy lương thực, nông sản, thực phẩm. Phương 
thức này đã có tác dụng huy động được một khối lượng cần thiết 
lương thực, thực phẩm để bán cho cán bộ, công nhân, bộ đội và 
phục vụ các nhu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 
Chế độ thu mua này chi có thể tồn tại được trong điều kiện chiến 
tranh. Tinh thần yêu nước của người nông dân là cơ sở của việc 
thực hiện một số chế độ thu mua như vậy. Do không quan tâm thỏa 
đáng lợi ích của người nông dân, của các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp trong việc định tỷ lệ huy động và giá thu mua, nên nông dân
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thường bị thiệt thòi: trong nhiều trường hợp tiền bán sản phẩm 
không bù đắp đù chi phí sản xuất mà họ đã bỏ ra. Nghĩa vụ đoi với 
Nhà nước nặng nề, cộng với tình trạng quản lý kém, phân phối 
không công bằng trong các hợp tác xã đã làm giảm thu nhập chính 
đáng cùa người nông dân xã viên, làm cho đòi sống của họ gặp nhiều 
khó khăn.

Đối với khâu tiêu thụ hàng hóa, Nhà nước chù trương là thương 
nghiệp quốc doanh phải chiếm lĩnh trận địa bán buôn, từng bước 
chiếm tuyệt đại bộ phận thị trường bán lè. Nhìn chung, thương 
nghiệp quốc doanh chiếm trên 90% tổng mức lưu chuyển bán lẻ 
cùa thị trường xã hội. Trong thời kỳ chiến tranh, Nhà nước chủ 
trương chuyển hướng kinh tế, điều chỉnh các hoạt động của thương 
nghiệp, nên mặc dù tổng mức lưu chuyển bán lè cùa thương 
nghiệp quốc doanh hằng năm vẫn tăng (năm 1974 bằng 2,05 lần 
năm 1964) nhưng tốc độ tăng không đều (năm 1973 tăng 12,6%; 
năm 1974 chi tăng 1,3%). Thương nghiệp tư nhân phát triển và 
giá cả thị trường cũng biến động theo. Trong khi Nhà nước vẫn 
giữ ổn định giá các mặt hàng bán lẻ của thương nghiệp quốc 
doanh thì giá cả trên thị trường tự do tăng lên nhanh chóng. Do 
đó tỷ trọng của thương nghiệp quốc doanh trong tổng mức 
lưu chuyển bán lẻ của thị trường xã hội giảm xuống (năm 1974 
còn 71,3%)'.

Ngày 8-4-1974, Hội đồng Chính phù ra Quyết định xóa bỏ thị 
trường tự do về lương thực và tăng cường quản lý Nhà nước về 
lương thực (trong khu vực Nhà nước, khu vực hợp tác xã, những 
người không sản xuất nông nghiệp). Ngày 5-6-1974, Thủ tưởng 
Chính phù ra Chỉ thị số 146-TTg về chấm dứt buôn bán, tích trữ, 
vận chuyển trái phép vật tư hàng hóa do Nhà nước thống nhất 
quản lý, trong đó có cấm vận chuyển lương thực. Chủ trương này 
đã được các CƯ quan chức nãng và các địa phương thực hiện nghiêm

1. 45 năm kinh tế Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 160.
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và đã duy trì trong một thời gian dài cho tới sau ngày đất nước 
thống nhất.

Ngày 25-9-1974, Hội đồng Chính phủ có thông cáo hướng dẫn 
việc điều chỉnh giá mua lương thực, giá mua sản phẩm chăn nuôi, 
giá mua khuyến khích và giá bán tư liệu sản xuất nông nghiệp... 
nhàm kết hợp các chính sách đầu tư và giúp đỡ của Nhà nước đối 
với nông nghiệp và nghĩa vụ của nông dân trong việc bán sản phẩm 
cho Nhà nước. Giá cả là một trong những đòn bẩy kích thích sản 
xuất. Tuy vậy, trong thòi kỳ 1965-1975 ít có sự thay đổi về giá cả. 
Hệ thống giá bán buôn sản phẩm công nghiệp duy trì từ sau Nghị 
quyết 10 về vấn đề giá cả (cuối 1964) đến 5-1971 mới có sự điều 
chỉnh đối với một số vật tư phục vụ nông nghiệp (các loại thuốc 
trừ sâu), tháng 12-1974 điều chinh đối với than, gỗ (tăng bình quân 
40-80% để khuyến khích sản xuất). Ví d ụ 1: Than củ số 4 mỏ Hòn 
Gai: Khu vực I: 58 đ/tấn; Khu vực II: 73 đ/tấn; Khu vực III: 93 đ/tấn; 
Than củ mỏ Vàng Danh: tương ứng các khu vực: 54đ, 69đ, 89đ/tấn; 
Than cám số 4 mỏ Hòn Gai: 37, 47, 61 đ/tấn. Giá gỗ tròn tiêu chuẩn: 
Nhóm 1: 480 - 520 - 550 đ/m 3; Nhóm 4: 190 - 215-235 đ/m3; Nhóm 
8: 60 - 77 - 86 đ/m3.

Để khuyến khích công nghiệp địa phương, Nhà nước ổn định 
giá bán vật tư, thiết bị cho xí nghiệp quốc doanh địa phương và xí 
nghiệp công tư hợp doanh như giá bán cho xí nghiệp quốc doanh 
trung ương. Từ năm 1973, 42 xí nghiệp quốc doanh trung ương 
được thí điểm xây dựng giá bán buôn và từ 1974-1975 bắt đầu mờ 
rộng. Hệ thống giá cước vận tải hàng hóa cũng ổn định từ năm 
1964, đến tháng 9-1972 mới có sự điều chinh.

Những khó khăn do chiến tranh phá hoại và sự yếu kém trong 
quản lý kinh tế thời chiến đã làm cho giá thành sản phẩm công nghiệp 
biến động theo chiều hướng tàng nhanh: so với năm 1965, năm 1973

1. 45 năm kinh tế  Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 273.
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tãng khoảng 25 - 30%. Giá thành quyết toán xây dựng thường vượt 
quá giá thành dự toán trên 30%'.

Trong nông nghiệp, giá mua các sản phẩm trong nghĩa vụ và 
ngoài nghĩa vụ duy trì từ năm 1964, đến năm 1970 mới có sự điều 
chỉnh giá mua nhằm khuyến khích sản xuất. Giá mua thóc trong 
nghĩa vụ tăng từ 0,27 đ/kg lên 0,30 đ /kg, ngoài nghĩa vụ tăng 
từ 0,405 đ/kg lên 0,90 đ/kg. G iá m ua thịt lợn trong nghĩa vụ: 
1,45 đ/kg lên 1,75 đ/kg, thấp hơn giá thị trường tự do vào thời 
điểm bán 10 - 20%. Giá mua cá biển trong nghĩa vụ từ 0,52 đ/kg 
lên 0,70 đ/kg.

Nhìn chung, lần chinh giá này đã phần nào bù đắp được chi phí, 
tương đối sát với giá thành sản xuất, thậm chí một số nơi còn có thể 
có lãi (ví dụ: lợn gia đình xã viên nuôi). Tính chung, so với năm 
1960, giá mua các loại nông sản năm 1974 tăng 62,5%, trong đó 
cây lương thực tăng 98%, cây công nghiệp tăng 22%, sức sản xuất 
tăng 67% 2.

Giá bán lẻ những mặt hàng thiết yếu cung cấp theo định lượng 
được ổn định từ lúc hình thành từ sau ngày giải phóng (1955-1956) 
cho đến suốt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ví dụ: gạo tẻ 
mùa 0,4 đ/kg, gạo tẻ chiêm 0,36 đ/kg, muối ăn 2,8 đ/kg, đường 
kính 2,3 đ/kg, dầu hỏa 1,14 đ/lít, vải diềm bâu Nam Định 1,62 đ/m, 
x à  phòng g iặt 2 ,8  đ/kg, g iấ y  học sinh  nhà m áy  I lo à n g  V ă n  T hụ 0 ,4  

đ/thếp, thuốc cảm aspirin 0,0025 đ/viên, pênixilin loại 200.000 đơn 
vị giá 1 đồng /lọ .

Nhũng mặt hàng bán lẻ theo giá tự do (loại giá thứ hai sau giá 
bán lẻ cung cấp) có sự điều chinh. Ví dụ: từ tháng 4-1968, điều chinh 
giá xe đạp Thống Nhất nam từ 395 đ lên 570 đ/chiếc, xe Thống 
Nhất nữ từ 400 đ lên 557 đ/chiếc, xe Phượng Hoàng nam từ 370 đ

1. 45 năm kinh tế Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 274.
2. 45 năm kinh tế Việt Nam ì  945-1990, Sđd, ừ. 274.
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lên 525 đ/chiếc, xe Phượng Hoàng nữ từ 375 đ lên 525 đ/chiếc, v .v ... 
Từ tháng 9-1970, quy định giá bán lẻ tự do gạo và bột mì như sau: 
gạo mùa loại I giá 2,1 đ/kg, gạo chiêm tè loại I giá 1,8 đ/kg, bột mì 
giá 1 đ/kg... Từ tháng 4-1971, điều chỉnh giá bán lè bát ăn cơm: bát 
hoa Móng Cái từ 0,17 đ/chiếc lên 0,20 đ/chiếc, bát chi xanh Bát 
Tràng từ 0,15 đ lên 0,17 đ/chiếc... Từ tháng 12-1974, điều chinh 
giá bán lẻ tự do mặt hàng thuốc lá: thuốc lá Thăng Long từ 2,5 đ 
lên 3,0 đ/bao, thuốc lá Thủ Đô từ 2,0 đ lên 2,6 đ/bao, thuốc lá Đồ 
Sơn từ 0,5 đ lên 0,8 đ/bao, v.v...

Cần lưu ý là những mặt hàng được quy định là bán lẻ theo giá 
tự do cũng phải thông qua phân phối, bình chọn theo tiêu chuẩn 
ở các cơ quan, đơn vị, địa phương chứ không phải là có thể mua 
tự do.

Trong thời kỳ chiến tranh, việc ổn định giá bán lẻ, nhất là đối 
với các mặt hàng thiết yếu, kết hợp với việc cung cấp hàng hóa theo 
nhu cầu cơ bản trong điều kiện sản xuất kém, năng suất lao động 
thấp, chiến tranh phá hoại làm nền kinh tế bị đảo lộn, mất cân đối 
lớn, đã có tác dụng thiết thực on định đời song nhân dân, ổn định 
hậu phương. Việc thực hiện chính sách hai giá và giá cao (nhằm 
thu tiền bù đắp cho ngân sách nhà nước - từ năm 1968 đến năm
1973 thu gần 200 triệu đồng) đã có tác dụng chống đầu cơ tích trữ, 
bình ổn thị trường, và từng thời kỳ có kéo được giá thị trường tự do 
xuống. Mức ổn định của giá bán lè do Nhà nước chi đạo thông qua 
hàng hóa bán lẻ của thương nghiệp quốc doanh như sau: so với 
năm 1964, thì năm 1965: 98,5%, 1970: 99,9%, 1971: 100,3%, 
1972: 99%, 1973: 99,2%, 1974: 99,7%'.

Mặc dù Nhà nước chủ trương quản lý chặt chẽ và kiên quyết thị 
trường tự do, nhưng do chiến tranh, sản xuất sút kém, nhu cầu tăng 
nhanh chóng, ngân sách Nhà nước thu không bù được chi, quan hệ 
cung - cầu hàng hóa, quan hệ tiền - hàng mất cân đối nghiêm trọng

1. 45 năm kinh tế  Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 275.
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nên thị trường tự do có biến động mạnh về giá cả theo xu hướng 
ngày càng tăng lên. Có thể thấy được sự biến động của giá cả trên 
thị trường tự do thông qua chi số giá bán lẻ thị trường không có tổ 
chức: so với năm 1964, năm 1965: 101,4%, 1970: 156,2%, 1971: 
144,8%, 1972: 137,7%, 1973: 149,9%, 1974: 170%'. Nhờ giá cả thị 
trường có tổ chức về cơ bàn ổn định, nên chỉ số giá bán lẻ hàng hóa 
cùa thị trường xã hội đã không có những biến động quá lớn.

Phương châm cơ bản ổn định giá nhu yếu phẩm là phù hợp với 
nền kinh tế thời chiến, góp phần ổn định hậu phương. Tuy vậy, mặc 
dù nhận được sự viện trợ to lớn của các nước xã hội chủ nghTa, nền 
kinh tế vẫn phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề của việc mất cân đối 
lớn. Mâu thuẫn giữa giá cả hàng hóa và giá trị hàng hóa đã trở nên 
gay gắt, dẫn đến hậu quả là nhiều ngành công nghiệp từ chỗ có lãi 
trở nên bị lỗ như than, điện, vật tả i... Nhà nước hầu như không còn 
tích lũy. Các khoản bù lỗ (cho lương thực, thực phẩm, một số hàng 
thiết yếu ...) ngày càng lớn. Nguồn tài chính để trang trải tình trạng 
thu ít chi nhiều đều trông vào viện trợ nước ngoài và phát hành giấy 
bạc. Lạm phát nghiêm trọng.

Mâu thuẫn giữa hai thị trường và hai hệ thống giá vốn đã phát 
sinh trước chiến tranh, trong thời kỳ cuối cùa chiến tranh càng mở 
rộng và gay gắt thêm. Nhà nước ổn định giá cả trong khi giá cả thị 
tnrỏmg tự do không ngừng tăng lên làm cho khoảng cách giữa hai 
giá ngày càng rộng. Quan hệ cung - cầu thời kỳ này hầu như chỉ 
tác động trực tiếp đến thị trường tự do, làm phát sinh ngày càng 
trầm trọng hiện tượng tiêu cực. Người sản xuất phải bán cho Nhà 
nước với giá ổn định thấy rõ bị thua thiệt, cố giữ lại càng nhiều 
càng tốt để bán ra thị trường tự do. Bộ phận cán bộ làm nhiệm  
vụ kinh doanh hàng hóa của Nhà nước thì tìm cách tuồn hàng ra 
thị trường tự do để lấy chênh lệch giá. Hậu quả là lượng hàng hóa 
Nhà nước mua được để cung cấp theo giá ổn định giảm đi, vai trò

1. 45 năm kinh tể  Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 276.
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Nhà nước trong việc cân bằng cung - cầu, bình ổn giá thị trường giảm 
sút rõ rệt.

Tóm lại, hoạt động thương nghiệp trong thời kỳ chiến tranh vừa 
có cả ưu điểm vừa có cả nhược điểm. Việc bảo đảm cung ứng hàng 
hóa thiết yếu theo định lượng, với giá cả ổn định thông qua hệ 
thống thương nghiệp quốc doanh đã góp phần ổn định đời sống nhân 
dân, tạo điều kiện động viên sức người, sức của cho chiến tranh. 
Thương nghiệp còn là hậu cần của quân đội khi cần thiết. Mặt trái 
của hệ thống thương nghiệp này là những hiện tượng tiêu cực có 
điều kiện phát sinh và ngày càng tăng. Tinh trạng hàng hóa nghèo 
nàn, phục vụ thiếu văn minh, với phương thức mua bán mà dân 
gian vẫn gọi là "mua như cướp, bán như cho", bất chấp hiệu quả 
kinh tế trong kinh doanh thương nghiệp đã để lại hậu quả nghiêm 
trọng và kéo dài.

Ngành tài chính cố gắng đảm bảo chế độ hạch toán trong các 
ngành kinh tế quốc doanh, thông qua chính sách thuế khuyến khích 
sản xuất, chống đầu cơ tích trừ, ổn định giá cả và đời sống nhân dân.

Nguồn thu bổ sung quan trọng cho tài chính Nhà nước là viện 
trợ của các nước anh em về nguyên tắc được tiếp nhận thống nhất 
và thông qua ngân sách để quản lý. Tuy nhiên, trên tất cả các mặt 
hoạt động sản xuất, xây dựng và đời sống trong khu vực kinh tế do 
Trung ương quản lý, cũng như kinh té địa phương, tình trạng lãng 
phí về lao động, vật tư, tiền vốn là pho biến và ngày càng nghiêm 
trọng. Số thu từ kinh tế quốc doanh chỉ đạt bình quân khoảng 60%, 
số thu về thuế đối với khu vực kinh tế tập thể và khu vực kinh tế cá 
thể giảm nhanh và giảm nhiều: năm 1975 chi bằng 10,4% số thu 
trong nước. Công tác thuế bị buông lỏng trong một thời gian dài, để 
lại nhiều hậu quả cho nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1973-1975

Thời kỳ này Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có sự chuyển biến 
mới. Sau khi cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ
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chấm dứt, hòa bình trở lại, công tác ngân hàng có nhiều thuận lợi. 
Trong năm 1973 do yêu cầu khôi phục kinh tế và khắc phục hậu 
quả nặng nề cùa chiến tranh nên tiền tệ vẫn bị bội chi và phải đến 
năm 1974 mức bội chi tiền mặt mới giảm hơn mức dự kiến kế 
hoạch. Mặc dù tỷ lệ tiền lưu hành tăng khá cao nhưng chi số giá cả 
tương đối ổn định. Chỉ số giá bán lẻ năm 1975 là 101,5% so với 
năm 1974, trong đó chỉ số giá thị trường tự do là 103,1%'.

Thời kỳ này các nhu cầu về vốn tăng cao, nhưng do nguồn vốn 
tiết kiệm tăng khoảng 100 triệu đồng và nguồn vốn vay nước ngoài 
tăng khá, nên việc cho vay vốn đã đáp ứng được yêu cầu của sản 
xuất và lưu thông. Dư nợ cho vay ngắn hạn cùa kinh tế tập thể cuối 
năm 1973 so với năm 1964 tăng 558%, bình quân mỗi năm tăng 
hơn 62%, trong đó chủ yếu là nông nghiệp2.

Ngày 14-6-1975, Thù tướng Chính phù ban hành Chi thị cho 
phép Bộ Tài chính được vay vốn cùa Ngân hàng Nhà nước và 
Ngân hàng Nhà nước được sử dụng một hình thức tín dụng đặc 
biệt để thanh toán công nợ dây dưa. Công tác thanh toán không 
dùng tiền mặt cũng như các nghiệp vụ khác cũng có sự chuyển 
biến. Đối với các công nợ dây dưa sau tổng kiểm kê 0 giờ ngày 1- 
10-1973, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 1078/CP ngày 7-5-
1974, trong đó nêu rõ: "Đối với công nợ dây dưa giữa các ngành 
trong nền kinh tế quốc dân, Ngân hàng Nhà nước chủ trì cùng Bộ 
Tài chính hướng dẫn các bộ, ngành thanh toán tích cực, giúp đỡ 
giải quyết những khó khăn mắc phải, tổ chức các hội nghị thanh 
toán đối với từng bộ, từng ngành và có những biện pháp tích cực 
để ngăn ngừa tình trạng tái phát. Trong năm 1974 phải căn bản 
giải quyết tình trạng nợ nần dây dưa, xử lý xong tình trạng tổn thất,

1. Ngân hàng Việt Nam quá trình xâv dựntị và phát triến, Nxb. Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 140.

2. Ngân hàng Việt Nam quá trình xây dựng và phát triển, Nxb. Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 153.
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mất mát, thừa, thiếu để ổn định tình hình vốn lưu động cho các 
ngành, các xí nghiệp".

Ngay chính bản thân ngành ngân hàng cũng từng bước phải 
kiện toàn bộ máy. Tính đến năm 1974 ở miền Bắc, ngân hàng có 17 
chi nhánh trung tâm (sau khi sáp nhập tỉnh) và 303 chi điếm và chi 
nhánh nghiệp vụ với tổng số biên chế là 17.132 người, trong đó số 
được đào tạo từ trung học trở lên chiếm hơn 40%. Riêng số được 
đào tạo trong và ngoài nước có trình độ trên đại học là 11 người, 
đại học là 1.529 người, trung học là 5.454 người.

Ngành ngân hàng trong giai đoạn này đã mở rộng công tác 
ngoại hối trên cả các mặt thanh toán và tín dụng đối ngoại. Ngân 
hàng Nhà nước thực hiện độc quyền quản lý ngoại hối, độc quyền 
kinh doanh ngoại tệ và kim loại quý. Nhờ có biện pháp quản lý và 
thực hiện kế hoạch ngoại tệ, nên Ngân hàng đã giải quyết kịp thời 
nhu cầu về mậu dịch và phi mậu dịch, bảo vệ an toàn vốn ngoại tệ 
cùa Nhà nước, đồng thời chi viện về tài chính cho cách mạng miền 
Nam. Ngân hàng Ngoại thương thực hiện chức năng trung tâm thu 
chi ngoại tệ giữa nước ta và các nước khác. Việc tiếp tục phát triển 
hệ thống đại lý ngân hàng với các nước trên thế giới được quan 
tâm. Tính đến năm 1974 đã có 325 ngân hàng ở 56 nước nhận làm 
đại lý. Việt Nam đảm  bảo thanh toán quốc tế thông suốt và có hiệu 
quả. phục vụ đẳc lực cho việc phát triển các quan hệ kinh tế. văn 
hóa, chính trị, ngoại giao của Việt Nam với các nước.

Nhìn chung ngành ngân hàng đã xây dựng được một nền tiền tệ 
độc lập tự chủ trong điều kiện nền sản xuất nhỏ kém phát triển và 
bị chiến tranh tàn phá. Nhưng các cải cách về kinh tế, tài chính, kế 
hoạch hóa, hệ thống hoạt động có tính chất đòn bẩy và kích thích 
khác phát triển không đồng bộ. Tác dụng đòn bẩy và kích thích cùa 
các chức năng tiền tệ, tín dụng xã hội chủ nghĩa còn yếu ớt. Vai trò 
của ngân hàng với tư cách là một công cụ sắc bén để phát triển kinh 
tế chưa thực sự thể hiện được.
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5. Hoạt động kinh tế đối ngoại

Nhiệm vụ trước hết và chù yếu của kinh tế đối ngoại trong thời 
kỳ này là tranh thủ tới mức cao nhất sự viện trợ quốc tế nhằm tăng 
cường tiềm lực kinh tế và tiềm lực quốc phòng. Cuộc đấu tranh trên 
mặt trận kinh tế chống âm mưu bao vây, phong tỏa cùa địch diễn ra 
rất quyết liệt. Các địa bàn, cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu, các địa 
điểm tập kết hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu, các tuyến giao 
thông ở trong nước và giao thông với nước ngoài, các cảng (chủ 
yếu là cảng Hải Phòng)... luôn luôn là mục tiêu bắn phá của không 
quân và hải quân Mỹ. Các tàu chờ hàng ra vào cảng nước ta cũng bị 
uy hiếp. Hoạt động nhập khẩu và hoạt động tiếp nhận sự viện trợ 
quốc tế, giao lưu kinh tế với nước ngoài... không khỏi bị ảnh hường.

Trong chiến tranh, hoạt động kinh tế đối ngoại tập trung vào 
việc tiếp nhận viện trợ quốc tế, chủ yếu là từ các nước xã hội chủ 
nghĩa, các nước có quan hệ hữu nghị với nước ta và các lực lượng 
yêu chuộng hòa bình trên thế giới dưới các hình thức viện trợ không 
hoàn lại, viện trợ nhân đạo, tín dụng ưu đãi... Hoạt động thương 
mại với nước ngoài bị thu hẹp đáng kể. số  nước có quan hệ kinh tế 
với nước ta giảm nhiều: Năm 1964 có 40 nước, năm 1974 chi còn 
27 nước. Quan hệ kinh tế và thương mại tiến hành chủ yếu với các 
nước xã hội chù nghĩa. Từ năm 1964 đến năm 1974, xuất khẩu sang 
các nước xã hội chủ nghĩa chiếm tới 70% tổng kim ngạch xuất 
khẩu, lliậm  c h í có  nam  lêu lới hưu 9 0 % . H àn g nhập k liảu  lù  các  

nước xã hội chù nghĩa chiếm trên 80% tổng kim ngạch nhập khẩu, 
riêng năm 1971 lên tới 99,5%. Nhìn chung, nhập khẩu có chiều 
hướng tăng nhanh hơn xuất khẩu.

Sau khi cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai chấm dứt, xuất 
khẩu có điều kiện tăng hơn: từ 67,4 triệu rúp - đô la năm 1973 tăng 
lên 129,4 triệu vào nãm 1975. Tinh hình xuất nhập khẩu phản ánh 
cuộc đấu tranh giữa ta và địch trên mặt trận kinh tể đối ngoại. Luồng 
hàng hóa từ nước ngoài vào đã góp phần tăng cường tiềm lực kinh tế, 
quốc phòng của Việt Nam. Hàng nhập khẩu trong thời kỳ chiến tranh
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chủ yếu là thiết bị toàn bộ máy móc và phương tiện vận tải, nguyên 
liệu và hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ cho quốc phòng, sản xuất và 
đời sống nhân dân. Nguyên vật liệu và hàng tiêu dùng chiếm tỷ ưọng 
cao nhất trong cơ cấu nhập khẩu. Từ năm 1960 đến năm 1975, trị giá 
nguyên liệu tăng 7 lần, trị giá hàng tiêu dùng tăng 14 lần1.

Bảng cân đối xuất nhập khẩu từ năm 1969 đến năm 19752

Đom vị: triệu rúp - đô la

Năm Xuất khẩu Nhập khẩu
Tỷ lệ xuất khẩu 

và nhâp khấu
(%)

1969 42,6 512,2 8,3

1970 47,7 425,7 11,2

1971 61,4 458,5 13,4

1972 40,7 362,5 11,2

1973 67,7 484,5 14,1

1974 110,0 694,9 15,9

1975 129,7 784,4 16,5

Vay nợ duy trì ờ mức trên 20% kim ngạch nhập khẩu. Sau 
chiến Ưanh, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đã xóa cho ta 
các khoản vay nợ trong thời gian chiến tranh. Viện trợ không hoàn 
lại và tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong các nguồn thanh toán hàng 
hóa nhập khẩu. Điều đó thể hiện sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô và 
các nước XHCN đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của 
nhân dân Việt Nam.

1. Viện Kinh tế, 45 năm kinh tế Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 208.
2. Viện Kinh tế, 45 năm kinh tế  Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 206.
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Số tiền các nước xã hội chù nghĩa viện trợ cho Việt Nam từ 
năm 1965 đến năm 1975 là (đơn vị: triệu rúp)1:

1965: 66,225

1966: 158,069

1967: 181,281

1968: 219,774

1969: 251,988

1970: 166,229

1971: 244,648

1972: 248,692

1973: 239,525

1974: 354,765

1975: 374,453

Tổng cộng: 2.505,695 triệu rúp

Số tiền Việt Nam vay các nước xã hội chủ nghĩa từ năm 1965 
đến năm 1975 như sau (đơn vị tính: triệu rúp)2:

1965: 37,500 

1966: 40,061 

1967: 117,963 

1968: 153,663 

1969: 218,941 

1970: 225,855 

1971: 180,963

1. Tình hình viện trợ cùa các nước xã hội chù nghĩa 1955-1975, Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia III, phông Bộ Tài chính, Hồ sơ số 4088.

2. Tình hình viện trợ cùa các nước xã hội chù nghĩa 1955-1975, Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia III, phông Bộ Tài chính, Hồ sơ số 4088.
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1972: 78,410 

1973: 185,470 

1974:216,212 

1975: 162,421

Tổng cộng: 1.617,459 triệu rúp.

Trong cơ cấu ngân sách của Nhà nước, nguồn thu vay nợ và 
viện trợ chiếm một tỳ lệ lớn (từ năm 1966, luôn luôn chiếm trên 
một nửa)1.

Tinh hình sử dụng tiền vay 
và viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa2

Đan vị tính: %

Năm Thu trong nước Thu vay nợ, viện trợ

1965
ề

57,7 42,3

1966 39,0 61,0

1967 33,4 66,6

1968 31,1 68,9

1969 31,5 68,5

1970 32,4 67,6

1971 36,0 64,0

1972 39,7 60,3

1973 40,1 59,9

1974 39,4 60,6

1975 45,1 54,9

1. Niên giám thống kê năm 1981, Sđd, tr. 35.
2. Niên giám thống kê năm 1981, Sđd, tr. 35.
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Xu hướng nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu vốn là một đặc 
điểm của nền kinh tế miền Bắc, từ khi Mỹ ném bom, bắn phá thì lại 
càng rõ rệt hom.

Bộ Ngoại thương đã sử dụng tiền vay và viện trợ của các nước 
xã hội chủ nghĩa để thanh toán nhập khẩu siêu mậu dịch từ năm 
1965 đến năm 1974 với tổng số tiền là 449.696 nghìn rúp; chi tiết 
các năm như sau (đơn vị: nghìn rúp)1:

1965: 57.354 

1966: 106.825 

1967: 78.122 

1968: 62.846 

1969:43.430 

1970: 28.000 

1971: 16.119 

1972: 17.400 

1973: 16.600 

1974: 23.000

Ngoài hình thức viện trợ và cho vay chính thức của các nước xã 
hội chủ nghĩa, hình thức "viện trợ nhân dân" của các cá nhân, tổ 
ch ứ c  quôc tc yêu c h u ộ n g  hò a  b ình , công  lý, có  cảm  tìn h  với cuộc  
kháng chiến của nhân dân Việt Nam cũng đã góp một phần không 
nhỏ vào việc bù đắp những thiếu thốn về vật chất. Từ năm 1965, 
Bộ Y tế đã tiếp nhận số hàng viện trợ trị giá khoảng 800 triệu đồng. 
Đó là chưa kể các loại thiết bị toàn bộ, các bệnh viện, nhiều loại 
thiết bị không được định giá và ghi vào sổ sách. Trong tổng số hàng 
viện trợ đó, hàng viện trợ nhân đạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn:

1. Tinh hình sứ  dụng tiền vay và viện trợ cùa các nước xã hội chú nghĩa đế 
thanh toán nhập siêu mậu dịch từ năm 1961 đến năm 1974 của Bộ Ngoại 
thương, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia m , phông Bộ Tài chính, Hồ sơ 4081.

417



LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 13

chi tính riêng năm 1974, hàng viện trợ nhân dân nhiều gấp rưỡi số 
hàng viện trợ chính phủ, vay nợ và mậu dịch. Từ năm 1968, do có 
sự gợi ý của Việt Nam, hàng viện trợ đã tập trung vào những loại 
mà ta đang thiếu: các loại máy móc, y cụ, nguyên liệu, hóa chất, 
thuốc bổ và chữa bệnh... Có nhiều loại thích hợp với điều kiện Việt 
Nam như máy điện não đồ, máy điện tâm  đồ xách tay, máy chụp X 
quang lưu động, máy hô hấp nhân tạo tự động, xe mổ lưu động, 
bệnh viện dã chiến, ...

v ề  việc thực hiện chính sách xã hội và cải thiện đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân: Nhà nước đã ban hành từ thời kỳ 
đầu chiến tranh đến nay vẫn tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn 
khôi phục kinh tế 1973 - 1975 nhằm bảo đảm ổn định đời sống cùa 
các tầng lớp nhân dân. Đối với tầng lớp công nhân viên chức hường 
lương nhà nước với số lượng đông (1,5 triệu người vào năm 1975) 
vẫn tiếp tục được hường chế độ bảo hiểm xã hội và phúc lợi tập 
thể. Người lao động khi ốm đau, sinh đẻ hoặc bị mất sức lao động 
được chữa bệnh không mất tiền và được hưởng trợ cấp. M ột bộ 
phận khá lớn công nhân viên chức được cấp nhà ở (trong các khu 
vực tập thể), tuy diện tích bình quân còn rất thấp (2 - 2,5 m2/người). 
Chính sách cung cấp theo định lượng, bán theo tem phiếu các nhu 
yếu phẩm theo giá ổn định đã bảo đảm duy trì ở mức tối thiểu cần 
thiết đời sống của cán bộ công nhân viên chức. Phần hàng hóa Nhà 
nước b án  cu n g  cấ p  c h iế m  tỷ  trọ n g  rấ t ca o  và ổn đ ịn h  trong tổng  số 
chi tiêu của gia đình công nhân viên chức: năm 1971 là 69,7%, năm 
1975 là 64,8% N hờ vậy, tuy giá cả trên thị trường xã hội thời kỳ 
1965 - 1975 tăng khoảng 20% và thị trường tự do tăng khoảng 
90%, thu nhập thực tế hằng năm trong thời kỳ này bằng thời kỳ 
1960 - 1964, nhưng đời sống vẫn tương đối ổn định.

Đối với bộ phận nhân dân ở thành thị (không hưởng lương), 
Nhà nước cũng cấp tem phiếu mua theo giá cung cấp ổn định thấp

1. Viện Kinh tế, 45 năm kinh tế  Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 387.
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hơn giá thị trường tự do các nhu yếu phẩm, nhưng về định lượng có 
thấp hơn công nhân viên chức.

Ớ nông thôn, các gia đình xã viên có hoàn cảnh khó khăn, có 
người thoát ly tham gia kháng chiến được phân phối lương thực 
theo phương thức kết hợp: một phần phân phối theo số công điểm 
làm được ở hợp tác xã, một phần phân phối theo nhu cầu thiết yếu 
(định mức ăn cho từng loại nhân khẩu) bằng cách được mua theo 
giá ổn định cùa Nhà nước, thấp hơn giá thị trường tự do. Nhìn 
chung đời sống nông dân có được cải thiện. Đen năm 1975, 34% số 
hộ ở nông thôn đã có nhà ngói, số  xã mà khoảng 2/3 hộ gia đình có 
nhà ngói đã lên đến hàng nghìn x ấ .  Không xẩy ra nạn đói, dịch 
bệnh trong những năm chiến tranh.

Nhìn chung về cơ bản, trong thời kỳ 1965-1975, nền kinh tế và 
xã hội miền Bắc vẫn phát triển theo đường lối chung đã được xác 
định trong quá trình thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961- 
1965). Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình cả nước có chiến tranh, 
một số mặt hàng đã được bổ sung, điều chỉnh. Những nội dung cơ 
bản cùa tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và sự thay đổi về cơ 
cấu giai cấp, tầng lớp xã hội đã được phản ánh qua sự phát triển của 
dân số, phát triển và điều chinh lực lượng lao động xã hội.

Lao động xã hội trong các ngành kinh tế quốc dân, tính theo độ 
tuô i lao  động , vân được ch ia  th àn h  hai k h u  vực là  K hu vự c sả n  x u ấ t  

vật chat (I) và Khu vực không sản xuất vật chat (II).

Trong hầu hết các ngành thuộc khu vực I, trừ nông trường quốc 
doanh, còn lại lực lượng lao động đều tăng. Tăng rõ rệt nhất là ngành 
công nghiệp2. Năm 1965: 654,0 nghìn người; Năm 1970: 709,8 
nghìn người; Năm 1972: 779,7 nghìn người; Năm 1973: 804,3 nghìn 
người; Năm 1974: 883,5 nghìn người; Năm 1975: 911,4 nghìn người.

1. Viện Kinh tế, 45 năm kinh tế Việt Nam 1945-1990, Sđd, tr. 387.
2. Niên giám thong lcê nám 1981, Sđd, ừ. 166.
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Lao động bình quân trong khu vực nhà nước tăng lên. Phân theo 
cấp quản lý và khu vực như sau1:

Lao động bình quân theo cấp quản lý và khu vực

Đơn vị: nghìn người

Năm Tổng
số

Phân theo 
cấp quản lý

Phân theo 
khu vực

Trung
ương

Địa
phương

Khu vực 
sản xuất 
vật chất

Khu vực 
không sản 

xuất vạt chất

1965 971,0 498,3 472,7 730,4 240,6

1970 1.430,6 681,8 748,8 923,9 506,7

1973 1.553,5 752,8 800,7 1.007,2 546,3

1974 1.673,2 805,7 867,5 1.092,5 530,7

1975 1.753,4 852,5 900,9 1.148,9 604,5

Đội ngũ công nhân viên chức phát triển nhanh, đóng vai trò chù 
đạo trong lực lượng lao động xã hội. Thục tiễn xây dựng đất nước 
và sự  đ ầ u  tư  th ích  đ án g  củ a  N h à  n ư ớ c  ch o  n g àn h  g iáo  d ụ c  đ ã  
nâng cao mặt bằng dân trí, đào tạo nên một đội ngũ cán bộ khoa 
học kỹ thuật và nghiệp vụ có khả năng giải quyết được nhiều vấn 
đề kinh tế - xã hội ở miền Bắc. số  lượng cán bộ khoa học và công 
nhân kỹ thuật thuộc khu vực nhà nước năm 1975 tăng lên nhiều so 
với năm 19652:

1. Niên giám thống kê năm 1981, Sđd, tr. 402.
2. Tổng cục Thống kê, Niên giám thong kê 1976, Tổng cục Thống kê xuất bản,

H. 1977, tr. 61.
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Số lượng cán bộ khoa học và công nhân kỹ thuật 
thuộc khu vực Nhà nước

Đơn vị: người

Năm Đại học, 
trên đại học

Trung học 
chuyên nghiệp

Công nhân 
kỹ thuật

1965 21.538 71.748 265.141

1973 82.571 178.128 471.143

1974 99.432 210.442 550.282

1975 106.367 221.242 601.777

Phương châm đào tạo của Nhà nước ta là chú trọng con em công 
nhân, nông dân và dần dần mở rộng đến con em các thành phần lao 
động khác, do đó phần lớn trí thức, công nhân kỹ thuật được đào 
tạo trong thời kỳ này xuất thân từ công nhân, nông dân tập thể - 
thành phần cơ bản - theo cách gọi lúc đó. Lực lượng lao động không 
sản xuất nông nghiệp ngoài khu vực kinh tế quốc doanh bao gồm 
lao động chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp trong các ngành tiểu 
thù công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ chiếm một sổ lượng lớn, 
đóng vai trò tích cực trong việc phục vụ đòi sống nhân dân, bù đắp 
những khiếm khuyết của kinh tế quốc doanh.

Cơ cấu nông dân miền Bắc với hai bộ phận xã viên hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp và nông dân cá thể phát triển theo chiều hướng 
nghiêng hẳn về bộ phận xã viên hợp tác xã, đặc biệt là xã viên hợp 
tác xã bậc cao (tập thể hóa). Neu như năm 1965 mới có 90,1% số 
hộ nông dân tham gia hợp tác xã, thì năm 1975 là 95,6%. Năm 
1965 có 72,1% tổng số xã viên là thuộc các hợp tác xã bậc cao, 
năm 1975 là 97,4%. Riêng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỳ lệ nói 
trên còn cao hom nhiều. Ở đây, hầu hết các hợp tác xã đến năm 
1975 là hợp tác xã bậc cao. Nông dân xã viên trong các hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp bậc cao được gọi là nông dân tập thể. Có thể
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khẳng định rằng nông dân tập thể là bộ phận chiếm ưu thế tuyệt đổi 
trong cơ cấu nông dân miền Bắc lúc đó.

Nhìn tổng quát về cơ cấu xã hội miền Bắc năm 1975, ta thấy 
trong xã hội miền Bắc tồn tại hai giai cấp chù yếu ưên nền hai 
thành phần kinh tế chủ yếu là kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. 
Cơ cấu xã hội miền Bắc phát triển tập trung, có tính định hướng 
cao theo hai thành phần kinh tế chủ yếu này. Các biểu thống kê 
dưới đây phản ánh cơ sở kinh tế của kết cấu xã hội này.

Tổng sản phẩm xã hội phân theo thành phần kỉnh tế'

Đom vị tính: triệu đồng

Năm

Tổng 
sản 

phẩm  
xã hội

Chia theo thành phần kinh tế

Kinh tế xã hội chủ nghĩa
Kinh tế 
tir nhân
cá thể

Tổng
tsô

Kỉnh tế quốc 
doanh, công tư 

hợp doanh

Kinh tế 
tập thể

1960 5.546 3.674 2.094 1.585 1.867

1965 8.754 7.881 3.903 3.978 873

1970 9.073 8.279 3.659 4.638 776

1971 9.693 8.903 4.220 4.683 790

1972 9.660 8.854 3.886 4.968 806

1973 10.198 9.085 4.532 4.553 1.113

1974 12.028 10.883 5.719 5.164 1.145

1975 12.897 11.820 6.674 5.146 1.077

1. Niên giám thống kê năm 1981, Sđd, tr. 15.
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Cơ cấu tổng sản phẩm xã hội phân theo thành phần kinh tế'

Đơn vị tính: %

Năm
Tổng 

sản phẩm 
xã hội

Chia theo thành phần kinh tế

Kinh tế xã hội chủ nghĩa

Kinh tế 
tư nhân
cá thể

Tổng
sô

Kinh tế 
quốc 

doanh, 
CTHD

Kinh tế 
tập thể

1960 100% 66,3 37,8 28,5 33,7

1965 100% 90,0 44,6 45,4 10,0

1970 100% 91,4 40,3 51,1 8,6

1971 100% 91,9 43,6 48,3 8,1

1972 100% 91,7 40,2 51,5 8,3

1973 100% 89,1 44,4 44,7 10,9

1974 100% 90,5 47,6 42,9 9,5

1975 100% 91,7 51,8 39,9 8,3

Hai giai cấp cơ bán giữ V Ị trí quan ưọng nhất và c ó  s ố  lượng 
đông đảo nhất trong xã hội là giai cấp công nhân và giai cấp nông 
dân tập thể. Ngoài ra những lực lượng lao động khác như: cán bộ 
khoa học kỹ thuật, giáo viên, thợ thù công, tiểu thương... cũng đều 
là những mắt xích trong cơ cấu xã hội miền Bắc.

Ket cấu kinh tế - xã hội của miền Bắc phản ánh toàn bộ nội 
dung quá trình đấu tranh, xây dựng xã hội chủ nghĩa theo những 
nguyên tắc vừa cứng nhắc vừa nhân văn kể từ sau khi hòa bình lập

1. Niên giám thống kê năm Ì981, Sđd, tr. 15.
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lại - tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế, văn hóa, xây 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội, tiến 
hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975). Kết cấu kinh tế - xã 
hội này cũng bộc lộ tính chất chù quan, duy ý chí trong đường lối 
xây dựng suốt 20 năm của miền Bắc. Sự khủng hoảng kinh tế - xã 
hội sau nãm 1975 có nguồn gốc từ kết cấu kinh tế - xã hội này.

u . GIÁO DỤC, VĂN HÓA - XÃ HỘI

Trong điều kiện một nền kinh tế kém phát triển như của Việt 
Nam thời kỳ này, thì phải khẳng định rằng hệ thống giáo dục, y tế 
của miền Bắc là khá tốt. Nhìn tổng thể sự phát triển của giáo dục, 
văn hóa và y tế, có thể đưa ra một nhận xét là dường như các lĩnh 
vực này ít chịu ảnh hường của chiến tranh hơn là các lĩnh vực khác.

Thống kê số người đi học1

Đon vị tính: nghìn người

Năm học Tổng số 
học sinh

Phân loại

Phổ
thông 

các cấp

Bổ túc 
văn hóa

Trung
học

chuyên
nghiệp

Đại
học

1971 - 1972 6.170,6 4.585,6 390,7 74,3 62,0

1972- 1973 6.118,7 5.621,2 386,1 57,6 53,8

1973 - 1974 6.287,2 5.841,8 329,8 61,4 54,2

1974 - 1975 6.796,9 6.216,0 436,3 83,5 61,1

1. 30 năm phát triển kinh tế, văn hóa cùa nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa, 
tr. 151; Niên giám thống kê năm 1981, tr. 322.
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về giáo dục phổ thông, các số liệu đã phản ánh phần nào sự phát 
triển bình thường, lành mạnh cùa nền giáo dục trong thời gian này.

Sổ liệu về giáo dục phổ thông'

Năm học Số trường 
(trường)

Số giáo viên 
(người)

Số học sinh 
(nghìn người)

1971 - 1972 11.080 141.550 4.585,6

1972 - 1973 11.226 150.531 4.680,5

1973 - 1974 11.563 161.224 4.965,1

1974- 1975 11.653 168.623 5.151,5

1975 - 1976 11.832 176.611 5.357,4

Trong năm học 1974 - 1975, ta thấy trong tổng số 5.151,5 nghìn 
học sinh, có 3.205,3 nghìn em là học sinh Tiểu học; 1.657,5 nghìn 
em là học sinh Trung học cơ sở và 288,7 nghìn em là học sinh 
Trung học phổ thông. Riêng học sinh nữ có tới 2.474,3 nghìn em 
(Tiểu học 1.539,6 nghìn, Trung học cơ sở 815,4 nghìn, Trung học 
phô thông 119,3 nghìn em). Có 452 nghìn em là học sinh người dân 
tộc ít người (Tiểu học 345,4 nghìn em, Trung học cơ sở 95,1 nghìn 
em, Trung học phố thông 11,5 nghìn em)2.

Đối với giáo dục phổ thông ở các tinh miền núi: ở các tinh miền 
núi có 3.369 trường học (2.269 trường Tiểu học, 997 trường Trung 
học cơ sở, 107 trường Trung học phổ thông) với tổng số giáo viên 
là 31.329 người (giáo viên Tiểu học 20.098 người, Trung học cơ sờ 
9.156 người, Trung học phổ thông 2.975 người). Ngoài hình thức

1. Niên giám thống kê năm 1981, Sđd, tr. 324.
2. Ỉ0 năm phát triển kinh tế, văn hóa của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa..., 

Sđd, tr. 154-155.
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giáo dục phổ thông, hình thức bổ túc văn hóa cũng thu hút khá 
đông các tầng lớp thanh, thiếu niên. Năm học 1974-1975 có 445,6 
nghìn người theo học bổ túc văn hóa, trong đó Tiểu học có 149,7 
nghìn, cấp hai 204,8 nghìn và cấp ba 91,1 nghìn người. Cuối năm học 
có 94,6 nghìn người chuyển lớp và mãn khóa, còn phần đông theo 
giữa chừng rồi bỏ d ờ '.

Đối với giáo dục trung học chuyên nghiệp trong giai đoạn này 
phát triển hơn trước chiến tranh. Năm học 1965 - 1966, toàn miền 
Bắc có 154 trường Trung học chuyên nghiệp với 3.159 giáo viên, 
60.018 học sinh. Đến năm học 1971-1972 đã có 193 trường, 6.389 
giáo viên, 74.281 học sinh. Năm học 1974-1975 có 195 trường, 6.618 
giáo viên, 69.813 học sinh. Năm học 1975-1976 có 233 trường, 
6.781 giáo viên và 83.491 học sinh2.

về giáo dục Đại học: Năm học 1971-1972, toàn miền Bắc có 
35 trường Đại học với 7.738 cán bộ giảng dạy, 62 nghìn sinh viên. 
Năm học 1973-1974, có 39 trường với 8.554 cán bộ giảng dạy và 
54,2 nghìn sinh viên. Năm học 1974-1975, có 39 trường với 8.658 
cán bộ giảng dạy, 55,5 nghìn sinh viên. Năm học 1975-1976 có 39 
trường với 8.433 cán bộ giảng dạy, 61,1 nghìn sinh viên3. Phần lớn 
sinh viên theo học các khóa dài hạn, số theo học chuyên tu và tại 
chức chi chiếm một tỳ lệ nhỏ.

N en giáo dục kết hợp phiromg châm vừa phát triển về số lượng  
vừa nâng cao về chất lượng. Năm 1974 là năm đầu tiên Việt Nam 
cử một Đoàn học sinh phổ thông đi dự thi Ôlimpích Toán Quốc tế 
lần thứ 16 và đã đạt thành tích cao: giành 3 huy chương, trong đó

1. Tổng hợp các số liệu từ niên giám thống kê (30 năm phát triển kinh tế, 
văn hóa... Niên giám thống kê, 1981).

2. Tổng hợp các số liệu tù niên giám thống kê (30 năm phát triển kinh tế, 
văn hóa... Niên giám thống kê, 1981).

3. Tổng hợp các số liệu từ niên giám thống kê (30 năm phát triển kinh tế, 
văn hóa... Niên giám thống kê, 1981).
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em Hoàng Lê Minh giành được Huy chương vàng. Các khóa sinh 
viên tốt nghiệp các trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp đã 
vận dụng tốt kiến thức học được ờ nhà trường vào công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

v ề  công tác xuất bản: Ngay trong chiến tranh ác Hệt, mỗi năm 
đã có hàng nghìn cuốn sách với hàng chục triệu bản ra mắt bạn đọc. 
Năm 1971, số lượng sách xuất bản cùa miền Bắc là 1.263 cuốn. 
Năm 1975 đã xuất bản 1.510 cuốn sách với 42,5 triệu bản, trong đó 
các địa phương xuất bàn 456 cuốn với 1920 nghìn bản'. Các báo 
hằng ngày, các tạp chí phát triển mạnh, phục vụ đắc lực sản xuất và 
đời sống tinh thần cùa nhân dân.

Cùng với công tác xuất bản, hệ thống thư viện công cộng tuy 
còn ít nhưng cũng đáp ứng được một phần nhu cầu cùa nhân dân. 
Năm 1971, toàn miền Bắc có 173 thư viện công cộng với 2.639,8 
nghìn bản sách. Năm 1974, có 200 thư viện với 4.041,6 nghìn bản 
sách. Năm 1975, có 221 thư viện với 3.840,0 nghìn bản sách. Năm 
1965 chỉ có hai Thu viện Trung ương, từ năm 1971, đã có ba Thư 
viện Trung ương. Thư viện Quốc gia chứa một khối lượng sách 
đáng kể: năm 1971 có 1.303 nghìn bản, năm 1974 có 857 nghìn 
bản, năm 1975 có 869 nghìn bản. số  người đọc sách tại Thư viện 
Quốc gia cũng khá đông: năm 1971 có 104 nghìn lượt người, 
năm 1974 có 74 nghìn lượt, năm 1975 có 131,2 nghìn lượt người. 
Ngoài ra ở các tỉnh, thành phố, các huyện, xã, cơ quan, xí nghiệp, 
trường học đều có các thư viện nhỏ, các tủ sách với hàng chục triệu 
bản sách2.

Nhà nước cũng rất quan tâm đến việc xây dụng các nhà văn hóa, 
câu lạc bộ, viện bảo tàng, nhà truyền thống và công tác bảo vệ các 
di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh của đất nước.

1. Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 1976... Sđd, tr. 379.
2. 30 năm phát triển kinh tế, vân hóa cùa nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa, 

Sđd.ư. 158-159.

427



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 13

Hệ thống truyền thanh có tổng chiều dài hơn 22 nghìn km vào 
năm 1971, hơn 22,5 nghìn km vào năm 1975. Năm 1971 có gần 
312 nghìn chiếc loa truyền thanh công cộng. Năm 1974 có 396,5 
nghìn chiếc và năm 1975 có hơn 439 nghìn chiếc, số  máy thu thanh 
mà nhân dân đăng ký với cơ quan có chức năng quản lý để sử dụng 
năm 1971 là 328,5 nghìn chiếc, năm 1974 là 422,7 nghìn chiếc, 
năm 1975 là 489,6 nghìn chiếc1. Hệ thống truyền thanh và số máy 
thu thanh nói trên tuy ít ỏi nhưng đã góp phần rất lớn vào việc phổ 
biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền 
các chiến thắng của quân dân hai miền trên các mặt trận, động viên 
tinh thần yêu nước của nhân dân.

Các xưởng phim trong ba năm 1972-1975 đã sàn xuất được 353 
bộ phim, trong đó phần lớn là phim thời sự (152 bộ), phim tài liệu 
(160 bộ), còn lại là phim truyện (21 bộ) và phim hoạt họa (20 bộ). 
Toàn miền Bắc năm 1974 có 505 đơn vị chiếu bóng, phục vụ được 
gần 164,5 nghìn buổi với 112.768 nghìn lượt người xem. Các con 
số tương ứng của năm 1975 là 516 đơn vị, gần 171,2 nghìn buổi 
chiếu và 120.129 nghìn lượt người xem, gấp 6 lần so với năm 1955.

Ngành nghệ thuật sân khấu mờ rộng đa dạng: tuồng, chèo, cải 
lương, kịch nói, kịch hát, xiếc, ca nhạc, múa rối v .v ... Các đơn vị 
nghệ thuật chuyên nghiệp hàng năm phục vụ cho hàng triệu lượt 
khán giả. Năm 1971, toàn miền Bắc có 79 đơn vị, năm 1974 có 82 
đơn vị, năm 1975 có 84 đom vị. Mười sáu đơn vị nghệ thuật Trung 
ương năm 1971 biểu diễn được 2.011 buổi với 3.988 nghìn lượt 
người xem, năm 1974: 2.492 buổi với 4.356 nghìn lượt người xem, 
năm 1975: 1.501 buổi với 4.187 nghìn lượt người xem2.

Hàng nghìn đội vãn nghệ không chuyên nghiệp và các đoàn 
nghệ thuật không chuyên nghiệp đã biểu diễn cùng với các đoàn

1. 30 năm phát triển kinh tế, văn hóa . . . Sđd, tr. 160.
2. 30 năm phát triến kinh tế, văn hóa cùa nước Việt Nam Dân chù Cộng 

hòa... Sđd, tr. 162.
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nghệ thuật chuyên nghiệp, mỗi năm phục vụ được hàng chục triệu 
người xem. Lĩnh vực mỹ thuật cũng có nhiều thành tựu. Những 
tranh, tượng, ảnh... đã phản ánh được những nét sinh động và chân 
thực cuộc sống chiến đấu và xây dựng cùa các tầng lớp nhân dân. 
Các hình thức hoạt động văn hóa đã góp phần tạo nên tâm lý yên 
tám và lòng tin vào chiến thắng cùa dân tộc.

về công tác y tế và chăm lo sức khỏe nhân dân: Ngành y tế 
trong giai đoạn 1973-1975 cũng có những bước tiến đáng kể so với 
giai đoạn trước, điều đó được thể hiện qua số lượng các cơ sở 
phòng bệnh và chữa bệnh năm 1975 đã tăng lên so với năm 1971.

Cơ sở phòng bệnh và chữa bệnh'

Loại cơ sỡ 
(đơn vị: cái) Năm 1971 Năm 1975

Bệnh viện 431 442

Bệnh xá 587 645

Viện điều dưỡng 94 93

Trại phong 16 20

Viện nghiên cứu y học 10 10

Trạm vệ sinh phòng dịch 26 26

Trạm chống bệnh mắt hột 22 21

Trạm chống bệnh sốt rét 25 26

Trạm bảo vệ bà mẹ - trẻ em 25 25

Trạm y tế hộ sinh xã 5.690 5.567

1. 30 năm phát triền kinh tế, văn hóa..., Sđd, tr. 163.
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Năm 1971, toàn miền Bắc có gần 103 nghìn giường bệnh, trong 
đó bệnh viện có 40,4 nghìn giường, bệnh xá có 8,8 nghìn giường, viện 
điều dưỡng có 7,4 nghìn giường, trại phong có 4,9 nghìn giường, trạm y 
tế hộ sinh xã 48,4 nghìn giường, số  giường bệnh Ưnh bình quân trên 
10.000 dân: 1971: 55; 1972: 44; 1973: 44; 1974: 46; 1975: 471.

Số cơ sở chữa bệnh năm 1975 do các sở, ty y tế quản lý gồm có 
360 bệnh viện, 35 bệnh xá, 26 viện điều dưỡng, 15 trại phong, 5567 
trạm y tế hộ sinh xã với tất cả 48.350 giường bệnh được phân bố 
theo các vùng:

- Miền núi: 129 bệnh viện, 26 bệnh xá, 13 viện điều dưỡng 
(9.494 giường bệnh), 6 trại phong, 1.646 trạm y tế hộ sinh xã.

- Trung du: 45 bệnh viện, 2 bệnh xá, 2 viện điều dưỡng (6.797 
giường bệnh), 2 trại phong, 772 trạm y tế hộ sinh xã.

- Đồng bằng Bắc Bộ: 116 bệnh viện, 4 bệnh xá (18.254 giường 
bệnh), 7 viện điều dưỡng, 6 trại phong, 1.752 trạm y tế hộ sinh xã.

- Khu IV cũ: 70 bệnh viện, 3 bệnh xá, 4 viện điều dưỡng, 1 trại 
phong, 1.397 trạm y tế hộ sinh xã.

Số cán bộ y tế dân lập là đáng kể: năm 1975 có 9.205 y sĩ, 
26.080 y tá, 7.361 nữ hộ sinh. Các sở, ty y tế quản lý một đội ngũ 
các cán bộ y tế ngành y gồm 3.813 bác sĩ (kể cả các phó tiến sĩ, tiến 
sĩ), 19.985 y sĩ (kể cả y tá trung học), 33.963 y tá, 8.239 nữ hộ sinh 
(kẻ cả nữ hộ sinh irung học), phàn bố theo các vùng:

- Miền núi: 820 bác sĩ, 4.510 y sĩ, 8.316 y tá, 1.466 nữ hộ sinh.

- Trung du: 444 bác sĩ, 2.526 y sĩ, 3.455 y tá, 1.229 nữ hộ sinh.

- Đồng bằng Bắc Bộ: 1.721 bác sĩ, 8.275 y sĩ, 11.594 y tá, 
2.788 nữ hộ sinh.

- Khu IV cũ: 828 bác sĩ, 4.674 y sĩ, 10.598 y tá, 2.761 nữ hộ sinh.

Tính chung năm 1975 cứ 10.000 dân có 12,7 y sĩ, bác sĩ.

1. Niên giám thống kê năm 1981, Sđd, tr. 356.
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Số lượng cán bộ y tế chia theo ngành'

Ngành - loại cán bộ (người) Năm 1971 Năm 1975

A. Ngành Y

- Bác sĩ 4.122 5.684

- Y s ĩ 21.366 23.906

- Y tá 48.427 42.354

- Nữ hộ sinh 11.578 8.517

B. Ngành dược:

- Dược sĩ cao cấp 1.279 1.825

- Dược sĩ trung cấp 2.335 3.082

- Dược tá 10.000 7.609

- Cán bộ đông y trong biên chế nhà nước 450 477

Còn về cán bộ y tế ngành dược, các sờ, ty y tế các tinh, thành 
năm 1975 đã quản lý 1.480 dược sĩ cao cấp (kể cả tiến sĩ, phó tiến 
sĩ), 2.668 dược sĩ trung cấp, 7.082 dược tá (trong đó có 2.522 người 
là dược tá dân lập), được phân bố theo các vùng:

- Miền núi: 368 dược sĩ cao cấp, 707 dược sĩ trung cấp, 1.684 
dược tá.

- Trung du: 197 dược sĩ cao cấp, 274 dược sĩ trung cấp, 791 
dược tá.

- Đồng bàng Bắc Bộ: 583 dược sĩ cao cấp, 1.022 dược sĩ trung 
cấp, 2.825 dược tá.

- Khu IV cũ: 332 dược sĩ cao cấp, 665 dược sĩ trung cấp, 1.782 
dược tá.

1. Tổng cục Thống kê, 30 năm phát triển kinh tế, văn hóa cùa nước Việt Nam 
Dân chù Cộng hòa, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1978, tr. 165-166.
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Ngành y tế đã kết hợp Đông y và Tây y chữa được nhiều bệnh 
hiểm nghèo mà trước kia hầu như không thể làm được như mổ não, 
mổ gan khô... Phần lớn bệnh nhân phong, bệnh nhân lao đã được 
điều trị. Công tác phòng ngừa dịch bệnh được quan tâm.

Thành tựu đạt được về y tế ở miền núi là rất đáng tự hào. Năm 
1975, ở các tinh miền núi phía Bắc có 129 bệnh viện (với 8.116 
giường bệnh), 26 bệnh xá với 424 giường bệnh, 13 viện điều dưỡng 
(với 554 giường bệnh), 1.646 trạm y tế, hộ sinh xã (với 9.494 
giường bệnh).

Ngành Y có 820 bác sĩ, 4.510 y sĩ, 8.316 y tá, 1.466 nữ hộ sinh; 
ngành dược có 368 dược sĩ cao cấp, 701 dược sĩ trung cấp, 1.684 
dược tá phục vụ ở các tỉnh miền núi trong năm 19751.

Năm 1974, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam là 62 tuổi. 
Tỳ lệ chết giảm, chỉ còn 0,7%.

Nét ưu việt của nền y tế miền Bắc là công tác bảo vệ bà mẹ và 
trẻ em rất được quan tâm. Các cơ sở khám, điều trị bệnh phụ khoa 
và đỡ đẻ thuộc hệ thống do Bộ Y tế quản lý trong năm 1975 đã 
khám phụ khoa cho 528,8 nghìn người, điều trị bệnh phụ khoa cho 
256,5 nghìn người, khám thai 1.411,9 nghìn lần. s ố  người đẻ: 
667,1 nghìn người (trong số người đẻ bị chết là 0,3 nghìn người). 
Tỷ lệ chết của trẻ mới sinh (dưới 7 ngày sau khi đẻ) so với tổng số 
trê mới sinh năm 1975 lằ 1,6%. số  bà mẹ sinh đẽ ở các trạm  hộ 
sinh ngày càng đông. Việc khám thai và đẻ ở nhà hộ sinh không 
những không mất tiền mà còn được khuyến khích.

Công tác nuôi dạy trẻ cũng là nét đáng lưu ý. Năm 1975, trên 
miền Bắc có gần 30.900 nhà trẻ, nhóm trẻ, trong đó của cơ quan, xí 
nghiệp là 9.760 cơ sở, còn lại hom 21.100 cơ sở là dân lập. Có 
563,7 nghìn cháu được gửi ở nhà trẻ (cơ quan, xí nghiệp có 173,3 
nghìn cháu, dân lập có 390,4 nghìn cháu). Đội ngũ cô nuôi dạy trẻ

1. 30 năm phát triển kinh té, văn hóa..., Sđd, ữ. 167-169.
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tới 80,3 nghìn người; dân lập 55,5 nghìn người. Bình quân mỗi cô 
nuôi dạy trẻ chăm sóc khoảng 6-7 cháu. Mỗi nhà trẻ, nhóm trẻ bình 
quân chăm sóc khoảng 16-17 cháu'.

III. CỦNG CỐ QUÓC PHÒNG, XÂY D ựNG LỤC LUỢNG 
VŨ TRANG

Cuối tháng 11 năm 1972, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập 
Sư đoàn bộ binh 341 (Sư đoàn Sông Lam) tại Nam Đàn (Nghệ An), 
biên chế gồm hai trung đoàn bộ binh (52 và 270). Đến cuối tháng 9 
năm 1973, thành lập thêm trung đoàn bộ binh 266, trung đoàn pháo 
binh 55 và một số đơn vị binh chùng thuộc sư đoàn 341.

Trường Sĩ quan thiết giáp được thành lập tháng 3-1973 đào tạo 
sĩ quan chỉ huy, sĩ quan kỹ thuật xe tăng, xe bọc thép, xe chiến đấu 
bộ binh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật xe tăng, thiết giáp, nhằm tăng 
cường sức mạnh cùa quân đội nhân dân. Cuối tháng 8-1973, Chủ 
nhiệm Tổng cục Hậu cần ra quyết định thành lập Viện Thiết kế quân 
giới và Viện Công nghệ quân giới thuộc Cục Quân giới. Cục Quân 
giới đã thiết kế và sản xuất thành công súng chống tâng B.41 phù 
hợp điều kiện chiến trường Việt Nam.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác hậu cần trong 3 năm (1973- 
1975) là: "Tập trung bảo đảm chi viện xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuậ t, xùy d ự n g  căn  cứ  đ ịu  ù  m iên  N uin là nh iệm  vụ kliùn trưưng 
hàng đầu; đồng thời tập trung bảo đảm sằn sàng chiến đấu, khắc 
phục hậu quả chiến tranh, cùng cố lực lượng ở miền Bắc theo phương 
hướng xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, kết hợp kinh tế với 
quốc phòng và tham gia xây dựng kinh tế miền Bắc là nhiệm vụ 
quan ưọng cơ bàn"2.

1. Niên giám thống kê năm 1981..., Sđd, tr. 374.
2. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, 55 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam, 

Nxb. Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 1999, tr. 336-351.
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Trong tháng 3 năm 1973, Chủ nhiệm và các Cục trưởng thuộc 
Tổng cục Hậu cần vào tận chiến trường miền Nam để chuẩn bị cụ 
thể kế hoạch chi viện ba năm 1973-1975, chi đạo các chiến trường 
xây dựng căn cứ địa, hậu phương tại chỗ, phát triển sản xuất, cùng 
cố hệ thống giao thông vận tải.

Tổng cục Hậu càn cũng tổ chức lại lực lượng vận tải thủy trên 
cơ sở đoàn vận tải Hồng Hà. Đoàn vận tải đường sông gồm ba tiểu 
đoàn (1 ,2 , 3), đại đội huấn luyện và trạm sừa chừa được thành lập, 
lấy cảng Sông Hồng (Hà Nội) làm căn cứ. Đoàn vận tải ven biển 
gồm bốn đại đội tàu (107, 102, 103 và 25) cũng được hình thành, 
đặt căn cứ và xưởng sửa chữa tại Hải Phòng.

Từ đầu tháng 6 năm 1973, Tổng cục Hậu cần quyết định tổ chức 
lại tuyến vận tải ở Quân khu IV thành bốn binh trạm, thành lập hai 
trung đoàn xe (510 và 525), Đoàn phụ trách toàn bộ tuyến giao liên 
chuyển thương trên miền Bắc (174).

Tại Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7-1973) 
đã đề ra nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang. Việc tổng kiểm ưa 
trang bị kỹ thuật và vật tư trong toàn quân đội, ờ tất cả các cấp, các 
ngành được triển trai từ 1-10-1973, đối chiếu với số liệu tổng kiểm 
tra lần trước đó (12-1970), để xác định, đánh giá lại lực lượng trang 
thiết bị của quân đội.

Tháng 12 năm  1974, B ộ Q uốc phòng  quyêt định chuyên  T n rò n g  
Bổ túc cán bộ đặc công thành Trường Sĩ quan đặc công. Tháng 7 
năm 1974, tổ chúc Hội nghị Đặc công toàn quân lần thứ hai.

Ngày 5-4-1974, Quân ủy Trung ương ra Quyết định thành lập 
Tổng cục Kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng do Trung tướng Đinh 
Đức Thiện, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, kiêm chức Chủ nhiệm 
Tổng cục Kỹ thuật. Ngày 10-9-1974, Hội đồng Chính phủ ra Nghị 
định số 221/CP thành lập Tổng cục Kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng.

Ngày 26-5-1974, Cục Sản xuất thuộc Tổng cục Hậu cần được 
thành lập nhằm nghiên cứu, chỉ đạo việc quân đội tham gia xây dựng
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kinh tế, tăng gia sản xuất tự túc. Ngày 23-7-1974, thành lập Học viện 
Hậu cần.

Công tác xây dụng và tảng cường sức chiến đấu của lực lượng 
vũ trang được coi là một trong những công việc quan trọng nhất 
trong thời kỳ miền Bắc dốc sức chi viện toàn diện cho cách mạng 
miền Nam. Thực tế diễn ra trên các chiến trường cho chúng ta thấy 
rõ tính hiệu quả cùa công tác này. Những đội quân tinh nhuệ được 
đào tạo một cách cơ bản trên miền Bắc là lực lượng nòng cốt trong 
các chiến dịch lớn giải phóng từng phần và giải phóng hoàn toàn 
miền Nam.

IV. TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐÓI NGOẠI, TRANH THỦ 
SỤ ĐÒNG TÌNH ỦNG H ộ QUÓC TÉ

Hoạt động đối ngoại cùa Việt Nam trong giai đoạn 1973-1975 
chù yếu là tuyên truyền những thắng lợi quan trọng trong cuộc đấu 
tranh để Hiệp định Paris được thi hành nghiêm chinh. Tính chất 
khẩn trương về quân sự trên chiến trường đòi hỏi sự khẩn trương, 
vừa kiên quyết vừa mềm dẻo, linh hoạt trên mặt trận ngoại giao.

Ngay sau khi Hiệp định Paris có hiệu lực (kể từ ngày 27-1-1973), 
Việt Nam thực hiện ngừng bắn trên toàn chiến trường. Từ tháng 2 
năm 1973 đến giữa năm 1974, Việt Nam thi hành tất cả các điều 
khoản , U a o  đầy  đù  tù b in h  cùa  M ỹ  và c ủ a  ch ín h  q u y èn  S ài G òn. vè  
phía Chính phủ Hoa Kỳ, một mặt họ thực hiện một số điều khoản 
của Hiệp định Paris như giải tán Bộ Chỉ huy quân sự M ỹ (MACV), 
rút tất cả các đơn vị quân đội (đơn vị cuối cùng của quân đội viễn 
chinh Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam vào ngày 29-3-1973), ngừng 
ném bom, bắn phá bằng không quân và hải quân, nhưng mặt khác, 
họ vẫn tiếp tục đứng đằng sau chính quyền Nguyễn Văn Thiệu trong 
việc vi phạm Hiệp định Paris. Chính quyền Sài Gòn trao trả một 
phần tù binh, còn lại cố tình dây dưa kéo dài. Chi tính từ khi Hiệp 
định Paris có hiệu lực đến cuối năm 1973, Chính quyền Sài Gòn đã có
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hom 300 nghìn hành động vi phạm (hành động lấn chiến, bắn pháo, 
ném bom, trinh sát, hành quân của cảnh sát, hành quân bình định)1.

Trong lúc các lực lượng vũ trang giải phóng đẩy lùi các cuộc 
hành quân lấn chiếm của địch, thu hồi các vùng bị lấn chiếm, đại 
diện cùa hai miền Nam, Bắc trong Ùy ban Liên hiệp quân sự bốn bên 
(Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hòa) kiên quyết 
đấu ưanh phản đối những hành động vi phạm của phía đối phương.

Tại Hội nghị hiệp thương hai bên diễn ra ờ  Pháp ngày 25-4-1973, 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã 
đưa ra đề nghị tổng quát 6 điểm nhằm giải quyết các vấn đề nội bộ 
của miền Nam: triệt để ngừng bắn, trao trả hết tù dân sự còn giam 
giữ, bảo đảm các quyền tự do dân chủ, thành lập Hội đồng Hòa giải 
hòa hợp dân tộc, tổ chức tổng tuyển cử tự do, dân chủ, thực hiện 
quyền tự quyết của nhân dân miền Nam và vấn đề lực lượng vũ trang 
Việt Nam ở miền Nam.

"Thông báo chung" do bốn bên ký tại Paris ngày 13-6-1973 
không thúc đẩy được việc thi hành Hiệp định. Trước tình hình Hiệp 
định Paris tiếp tục bị vi phạm nghiêm trọng, Chính quyền Sài Gòn 
tiếp tục lấn chiếm, bình định, khùng bố nhân dân, ngày 28-6-1973, 
phía Việt Nam nêu lên ba vấn đề cấp bách cần thực hiện là: ngừng 
bán  u iệ l để, trao  ư à  h é t nhân  vicn dân sự, thự c hiện  các quyền  tự  do 
dân chủ. Ngày 18-7-1973, đưa thêm dự thảo về "Những quy định 
bào đảm các quyền tự  do dân chù ở miền Nam". Đồng thời các 
phương tiện thông tin của ta tích cực tuyên truyền, vận động các 
quốc gia và các tổ chức quốc tế, nhất là các tổ chức dân chủ, có thái 
độ kiên quyết đối với việc phá hoại Hiệp định Paris của Chính 
quyền Sài Gòn và đòi họ phải thực hiện việc trao trả hết tù chính trị 
của ta.

1. Lưu Văn Lợi, 50 năm ngoại giao Việt Nam 1945-1995, tập I: Ngoại giao 
Việt Nam 1945-1975, Nxb. Cong an Nhân dân, Hà Nội, 1996, tr. 386-387.
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Ngày 29-3-1974, Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt 
Nam đòi Mỹ và chính quyền Sài Gòn thi hành nghiêm chinh Hiệp 
định Paris được tổ chức tại thũ đô Stốckhôm của Thụy Điển. Tháng 
1 năm 1974, Bộ Ngoại giao Việt Nam Dân chù Cộng hòa công bố 
cuốn sách trắng "Một năm thi hành Hiệp định Paris" vạch trần các 
thu đoạn và hành động vi phạm Hiệp định của Chính quyền Nguyễn 
Văn Thiệu.

Cuộc đau tranh của quân và dân miền Nam chống lấn chiếm, 
bình định diễn ra kiên quyết, đều khắp và hiệu quả. Đen tháng 10 năm 
1974, nhìn chung kế hoạch lấn chiếm, bình định cùa địch đã căn bản 
bị thất bại. Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu chỉ còn khống chế được 
khoàng dưới 10 triệu dân, ngoài khoảng 5 triệu ở vùng tranh chấp1.

Các diễn đàn trao đổi giữa Chính phủ Cách mạng Lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam và chính quyền Việt Nam Cộng hòa 
từ tháng 9-1974 đều đình chỉ hoạt động cho đến khi giải phóng hoàn 
toàn miền Nam.

Mặt trận ngoại giao trong suốt thời kỳ thực hiện quyết tâm 
chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam có nhiệm vụ chủ yếu là 
ngăn chặn khả năng Mỹ can thiệp trở lại. Mặt trận ngoại giao đã 
theo sát sự phát triển như vũ bão của mặt trận quân sự và mặt trận 
chính trị, gây sức ép đối với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, chuẩn 
hị dư luận ch o các  cu ộ c  tiến côn g của quân g iả i phóng. Tnrórc sự 

thất bại liên tiếp của quân đội Sài Gòn, trước đòi hỏi cùa nhân dân 
Mỹ và nhân dân thế giới, chính quyền Hoa Kỳ không dám can thiệp 
trở lại. Ngày 24-4-1975, sau khi Nguyễn Văn Thiệu từ chức, Tổng 
thống M ỹ G. Ford đã tuyên bố tại Trường Đại học Niu Olian: 
"Cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã kết thúc đối với Mỹ. Không thể 
giúp người Việt Nam được nữa, họ phải đương đầu với bất cứ số 
phận nào đang đợi họ"2.

1. Lưu Văn Lợi, 50 năm ngoại giao Việt Nam 1 9 4 5 - 1 9 9 5 .Sđd, tr. 389.
2. Lưu Văn Lợi, 50 năm ngoại giao Việt Nam 1945-1995..., Sđd, tr. 391.
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Với phương châm thêm bạn bớt thù, cuộc đấu tranh trên mặt 
ưận ngoại giao đã củng cố hậu phương quốc tế của nhân dân Việt 
Nam, tranh thù được sự đồng tình, ủng hộ về tinh thần, vật chất của 
các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới đối với cuộc kháng chiến 
của nhân dân Việt Nam, hỗ trợ và phát huy cho thắng lợi của các mặt 
ưận đấu tranh quân sự, chính trị trong nước, góp phần từng bước 
làm chuyển biến so sánh lực lượng có lợi cho ta. Nhiệm vụ đối 
ngoại trong thời kỳ sau Hiệp định Paris nhằm Ưanh thủ sự giúp đỡ 
của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chù nghĩa khác cũng 
như sự đồng tình của nhân dân thế giới. Tuy có được thuận lợi rất 
lớn là Mỹ rút quân về nước, cam kết không dính líu vào Việt Nam 
nữa, nhưng lại khó khăn và phức tạp trong bối cảnh Trung Quốc và 
Mỹ cải thiện quan hệ và mâu thuẫn Liên Xô - Trung Quốc vẫn còn 
tồn tại nghiêm ưọng. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Nhà nước, 
của Đảng và của các tổ chức nhân dân ta đã diễn ra linh hoạt, khéo 
léo nhàm tranh thủ sự ủng hộ tới mức cao nhất của phe xã hội chủ 
nghĩa, đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc và cùa nhân dân thế giới để 
miền Bắc vượt qua khó khăn, đáp ứng những yêu cầu của cuộc 
kháng chiến chống M ỹ cứu nước ờ giai đoạn cuối cùng, cũng như 
chuẩn bị xây dựng lại đất nước sau chiến ưanh.

Neu như từ năm 1950 đến năm 1976, Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa có quan hệ ngoại giao với 98 nước (châu Á: 25, châu Âu: 27, 
ch âu  Phi: 35 , c h â u  M ỹ: 9, ch â u  Đ ại dư ư ng : 2 ) th ì ch i riêng  trong  
năm 1973, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đặt quan hệ ngoại giao 
với 22 nước (5 nước ở châu Á, 9 nước ở châu Âu, 5 nước ở châu 
Phi, 2 nước ờ châu Mỹ, 1 nước ờ châu Đại dương); năm 1974, đặt 
quan hệ thêm với một nước ở châu Á (Cộng hòa Apganistan); đến 
năm 1975, số nước đặt quan hệ ngoại giao lại tăng thêm 21 nước 
(châu Á: 3, châu Âu: 4, châu Phi: 10, châu Mỹ: 3, châu Đại dương: 1).

Ngay Cộng hòa Pháp, nơi diễn ra Hội nghị Paris, cũng chi 
đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ ngày 
12-4-1973. Điều đó chứng tỏ là hoạt động ngoại giao đã làm cho
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bè bạn hiểu Việt Nam hơn. Trong số 22 nước đặt quan hệ ngoại giao 
trong năm 1973, chỉ Cộng hòa Phần Lan là có quan hệ từ ngày 
25-1-1973, trước khi Hiệp định Paris được ký kết, còn lại đều quan 
hệ từ sau Hiệp định Paris (ví dụ: Cộng hòa Uganda ngày 9-2-1973, 
Vương quốc Bi ngày 22-3-1973, Liên bang Malaixia ngày 30-3-1973, 
Vương quốc Hà Lan ngày 9-4-1973, Cộng hòa Pháp ngày 12-4-1973, 
Vương quốc Iran ngày 4-8-1973, Canada ngày 21-8-1973, Liên 
hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen ngày 1-9-1973, Nhật Bàn ngày 
21-9-1973, Cộng hòa Achentina ngày 14-10-1973, Đại công quốc 
Lucxămbua ngày 15-11-1973, ...)•

Hội nghị cấp cao các nước không liên kết lần thứ tư họp tại 
Angiê (Thủ đô của Angiêri) tháng 9-1973 gồm gần 80 nước thành 
viên chính thức và 16 tổ chức phong trào giải phóng dân tộc. Các 
đại biểu tham gia Hội nghị đã đánh giá cao cuộc đấu tranh của nhân 
dân Việt Nam vì độc lập dân tộc và vì hòa bình thế giới.

Ngày 6-6-1973, Đoàn đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân 
chù Cộng hòa do Phó Chủ tịch ủ y  ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn 
Xiển dẫn đầu đã vào thăm vùng giải phóng miền Nam và dự lễ ký 
niệm lần thứ tư ngày thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam (6-6-1969).

Tính đến ngày 6-6-1973, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng 
hòu m icn  N ain  V iệ t N am  cũng  đã th ic t lập  q u an  h ệ  ngoại g iuo với
34 nước trên thế giới, ngoài ra còn có cơ quan thường trú và phòng 
thông tin ở nhiều nước khác.

Mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam chống Mỹ ngày 
càng mờ rộng. Nhiều đoàn đại biểu quốc hội và nghị sĩ các nước đã 
đến thăm chính thức Việt Nam. Ví dụ: Đoàn đại biểu ủ y  ban Đối 
ngoại Quốc hội Pháp (2-1973), Đoàn nghị sĩ C anada (3-1973), 
Đoàn nghị sĩ Nhật Bản (6-1973), Đoàn đại biểu Hội Luật gia Ấn 
Độ (6-1973), Đoàn đại biểu Quốc hội Tiệp Khắc (11-1973), Đoàn 
đại biểu Xô viết tối cao Liên Xô (12-1973), Chủ tịch Đảng chính trị
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Cấp tiến Hà Lan (8-1973), Thượng nghị sĩ Nhật Bản Hosinon (10-1973), 
Phó Chủ tịch Nghị viện Ý, Đoàn nghị sĩ Thụy Điển (10-1974), Đoàn 
đại biểu Tòa án Tối cao H ungari (11-1974), Đoàn đại biểu Hội 
hữu nghị Mông c ổ  - Việt Nam (11-1974), Đoàn đại biểu Hội đồng 
quốc gia chính trị hiệp thương Lào (3-1975), Đoàn nghị sĩ Mêhicô 
(5-1975)... Bạn bè quốc tế qua các cuộc đi thăm đã hiểu rõ thêm sự 
nghiệp xây dựng miền Bắc trong hoàn cảnh chiến tranh, hiểu rõ sự 
nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Một số đoàn đại biểu Chính phủ và Quốc hội Việt Nam Dân 
chù Cộng hòa cũng đến thăm một số nước: Đoàn đại biểu Quốc hội 
do ông Trần Danh Tuyên dẫn đầu thăm hữu nghị Nhật Bản từ 20 
đến 27-5-1974; sau cuộc đi thăm này, "Liên minh nghị sĩ Nhật Bản
- Việt Nam" đã được thành lập ở Nhật Bản với hơn 300 nghị sĩ 
tham gia nhằm ủng hộ Hiệp định Paris, tăng cường quan hệ hữu nghị 
với Việt Nam, xúc tiến việc lập quan hệ ngoại giao cùa Nhật Bản với 
Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Từ ngày 14-5 đến 12-6-1974, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch ủ y  ban Thường vụ Quốc hội 
Trường Chinh dẫn đầu đi thăm hữu nghị Cộng hòa Xã hội chù 
nghĩa Tiệp Khắc và Cộng hòa Nhân dân Hungari. Cuối tháng 1-1975, 
một nhóm Đại biểu Quốc hội Việt Nam Dân chù Cộng hòa do ông 
Nguyễn Văn Trân dẫn đầu đã đi thăm Ý.

Có thể khẳng định ràng: đấu tranh ngoại giao là một trong những 
mũi tiến công quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp làm 
nên chiến thắng cùa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Khi sự nghiệp giải phóng miền Nam của nhân dân Việt Nam 
tiến gần đến thắng lợi cuối cùng, mặt trận nhân dân thế giới ủng 
hộ Việt Nam  cũng được m ở rộng. Trong tháng 4-1975, đã có gần 
100 nước và tổ chức quốc tế biểu lộ tình đoàn kết và sự ủng hộ 
cùa họ đối với V iệt Nam. Ngày 14-4-1975, Hội đồng Trung ương 
các công đoàn L iên Xô viện trợ  khẩn cấp một số th iết bị y tế
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trị giá 500 triệu rúp. Chi tính riêng viện trợ y tế, trong mười năm 
(1965-1975), Bộ Y tế Việt Nam Dân chù Cộng hòa đã tiếp nhận 
một số lượng hàng hóa rất lớn. Ngoài khoản tính trị giá thông 
qua ngân sách Nhà nước (khoảng 800 triệu đồng), còn rất nhiều 
loại thiết bị toàn bộ, các bệnh viện và nhiều loại chưa đánh giá 
để ghi sổ sách. Trong tổng số hàng viện trợ thì hàng viện trợ nhân 
dân chiếm tý trọng ngày càng lớn. Chẳng hạn, trong năm 1974, 
hàng viện trợ nhân dân nhiều gấp rưỡi hàng viện trợ chính phủ, 
vay nợ và mậu dịch.

V. DÓC SỨC CHI VIỆN CHO CÁCH MẠNG MIÈN NAM, 
LÀO VÀ CAMPUCHIA

Hậu phương lớn miền Bắc đã đáp ứng kịp thời, liên tục nhân 
lực, vật lực là hai yếu tố chiến lược quan trọng nhất trong chiến tranh 
theo đúng nghĩa của từ "dồn sức" cho các chiến trường miền Nam. 
Vào thời điểm cuối năm 1973, từ miền Bắc bắt đầu chuyển nhũng lực 
lượng quân sự đồng bộ, quy mô lớn vào chiến trường bao gồm cả bộ 
binh, pháo mặt đất, pháo cao xạ, xe tăng, thiết giáp. Hơn 140 nghìn 
quân được tổ chức trang bị hoàn chinh, 140 nghìn tấn hàng, trong đó 
có 86 nghìn tấn hàng quân sự đã được chuyển vào miền Nam cuối 
năm 1973.

T rong  năm  1974, m icn B ăc ch i v iện  th ê m  ch o  ch icn  trư ờ n g  49 
nghìn quân, 170 nghìn tấn hàng hóa. Hệ thống kho chứa hàng đã 
được xây dựng khá hoàn chỉnh trên tuyến đường Trường Sơn, có 
khả năng tiếp nhận từ 25 nghìn đến 35 nghìn tấn vật chất. Một số 
kho có sức chứa từ 10 nghìn đến 15 nghìn tấn được xây dựng ở các 
khu vực từ A Lưới đến Bù Gia Mập. Hệ thống kho này nối liền với 
hậu phương miền Bắc và các căn cứ, cụm hậu cần của các chiến 
trường Trị Thiên, Khu V, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ qua hệ 
thống đường chiến lược, chiến dịch, kể cả đường bộ, đường biển, 
tạo thành thế trận hậu cần liên hoàn.
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Trong vòng một năm, từ đầu mùa khô 1973-1974 đến đầu mùa 
khô 1974-1975, miền Bắc chuyển vào miền Nam hơn 260 nghìn tấn 
vật chất (gồm vũ khí, quân trang, quân dụng, xáng dầu, lương thực 
thực phẩm, thuốc men), trong đó có 46 nghìn tấn vũ khí đạn dược, 
124 nghìn tấn gạo, 32 nghìn tan xăng dầu ... So với năm 1972, số hàng 
chi viện này gấp 9 lần, riêng vũ khí, đạn dược gấp 6 lần, gạo gấp 3 lần, 
xăng dầu gấp 27 lần1.

Để tăng cường lực lượng, chuẩn bị cho việc thực hiện chủ trương 
chiến lược giải phóng miền Nam, trong hai năm 1973-1974, miền 
Bắc tuyển thêm 250 nghìn thanh niên vào quân đội, trong đó 150 
nghìn người sau khi huấn luyện được lập tức đưa vào bổ sung cho 
các chiến trường miền Nam. Khoảng 379 nghìn tấn vật chất, bằng 
54% tổng khối lượng vật chất đưa vào chiến trường trong cả 18 năm 
(1955-1972), đã được chuyển vào trong hai năm 1973-19742.

Sự chi viện mạnh mẽ của miền Bắc đã tạo nên thế áp đào của cách 
mạng miền Nam so với quân địch. Trong khi đó, trên miền Bắc các 
lực lượng dự bị chiến lược cũng được tăng cường, sẵn sàng đáp ứng 
yêu cầu cùa cách mạng miền Nam. Tinh hình đó là cơ sở quan trọng 
để Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng hạ quyết tâm chiến 
lược giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975.

Đe chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công chiến lược, trong hai tháng 
đẩu năm  1975, m iền Băc đã gấp rút đưa vào micn N am  57 nghìn người 
trong tổng số 108 nghìn quân của kế hoạch động viên cả năm 1975.

Tính chung cả bốn tháng đầu năm 1975, miền Bắc đã dồn sức 
chuyển gấp rút vào miền Nam hơn 110 nghìn cán bộ, chiến sĩ, 
230 nghìn tấn vật chất các loại. Các con số thống kê: trên 80% quân 
số; 81% vũ khí; 60% xăng dầu; 65% thuốc men; 85% xe vận tải

1. Lê Mậu Hãn (chủ biên), Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư, Đại cương lịch sứ 
Việt Nam, tập III, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1997, tr. 252.

2. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt 
Nam 1945-1975, Nxb. Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 1997, tr. 178.
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trong cuộc tống tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 là từ miền Bắc 
đưa vào' đã cho thấy sự chi viện to lớn đến mức nào của miền Bắc 
cho sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Tuyến vận tài chiến lược Trường Sơn đã đóng vai trò quyết định 
trong việc vận chuyển lực lượng chi viện của miền Bắc cho miền 
Nam trong suốt 16 năm (1959-1975). Các lực lượng trên đường 
Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh - đã trường thành nhanh chóng 
về cả số lượng và chất lượng. Bộ đội giao liên, lực lượng ra đời 
sớm nhất, là lực lượng có vai trò hết sức quan trọng trên tuyến 
đường chiến lược này. Ba trung đoàn bộ đội giao liên ở 100 trạm 
chuyên làm nhiệm vụ tổ chức, đảm bảo hậu cần và đưa bộ đội hành 
quân đi bộ theo các đơn vị ra các chiến trường, đồng thời chuyển 
thương binh từ chiến trường về hậu phương. Đầu năm 1972, bộ đội 
giao liên đã được trang bị xe để vận chuyển thương binh, bệnh binh 
về hậu phương và chở cán bộ đi lẻ ra các chiến trường. Từ đầu năm
1973 trở đi, việc chuyển quân bằng cơ giới được thực hiện phổ 
biến, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng trăm lần, đặc biệt là bảo 
đảm sức khỏe cho người đi chiến đấu. Thời gian hành quân vào 
Nam Bộ còn khoảng 20 ngày, Tây Nguyên 13 ngày, Khu V 10 ngày, 
Trị Thiên 6 ngày. Trong hơn 2 năm 1973-1975, tuyến giao liên đảm 
bảo cho 410 nghìn lượt người vào Nam ra Bắc.

Binh chùng thông tin phát triển từ một đại đội lên thành hai 
trung đoàn, sử dụng nhiều phương thức (vô tuyến, hữu tuyến tải ba, 
bộ đàm sóng ngắn,...), bảo đảm thông tin thông suốt ưên toàn 
tuyến, tham gia trực tiếp vào mạng lưới thông tin chiến dịch, đặc 
biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh.

Tuyến đường ống dẫn xăng dầu loại 100 ly nối tuyến đường ống 
quốc gia ở phía Nam tỉnh Quảng Bình với đường ống vượt Tây 
Trường Sơn, xuyên qua Trung Lào, Hạ Lào, qua Tây Nguyên đến 
tận miền Đông Nam Bộ. Tuyến Đông Trường Sơn kéo từ Đường

1. Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt Nam 1945-1995, Sđd, tr. 178.
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số 9 đến Công Tum. Cả hai tuyến đường ống có chiều dài 1.400 km 
dẫn nhiên liệu lỏng từ các bể chứa ờ miền Bắc vào. Các "cột xăng" 
đặt theo chiều dài của tuyến đường ổng đã cấp phát nhiên liệu nhanh 
và tiết kiệm cho các phương tiện vận tải, thay cho việc cấp phát bằng 
xe téc, bàng phuy trước đó, hạn chế sự đánh phá của địch. Đen trước 
ngày mờ màn chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột, trên tuyến vận 
tải chiến lược đã có một hệ thống đường ống hoàn chỉnh với tổng 
chiều dài 1.399 km, gần 50 khu kho có trữ lượng 27.000 m3 với 114 
trạm bơm đẩy có sức bơm 600-800 m3/ngày do ba trung đoàn vận 
hành xăng và một trung đoàn vận hành xăng và dầu điêden với một hệ 
thống kho trạm cấp phát liên hoàn tự chảy ờ các khu vực, bào đảm 
cung cấp cho hơn 10 nghìn xe vận tải liên tục hoạt động, gần 10 nghìn 
xe hơi và xe xích của các binh chủng trên tuyến và hàng nghìn xe của 
các binh đoàn cơ động thần tốc vào chiến trường. Năm 1973 và 1974, 
bộ đội xăng dầu đã cấp phát 168 nghìn tấn xăng, 22 nghìn tấn dầu 
điêden, nhiều gấp 14 lần năm 1969. Trong 55 ngày đêm của chiến 
dịch Hồ Chí Minh năm 1975 đã cấp 77 nghìn tấn xăng và 18 nghìn 
tấn dầu điêden1.

Các đơn vị thanh niên xung phong từ miền Bắc vào đã kiên cường 
bám trụ, chiến đấu, xây dựng tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ 
Chí Minh. Không quân M ỹ đã dùng 733 nghìn lượt chiếc máy bay, 
đánh phá 151 nghìn trận, ném xuống tuyến đường Trường Sơn hom 
3,5 Uiệu tán bom  đạn. N goài ra địch CÒ11 m ở 113.111 chiến dịch tấn tô n g  
binh chủng hợp thành và hàng nghìn hoạt động biệt kích, thám báo, 
đánh phá ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Ta đã 
dốc toàn lực xây dựng và bảo vệ tuyến vận tải chiến lược. Tuyến 
đường bộ dài 16.700 km, bao gồm 5 trục đường dọc có tính chất chiến 
lược, 21 trục đường ngang có tính chất chiến dịch vươn tới khắp các 
vùng, các chiến trường, đường giao liên dài 3.800 km, đường sông dài

1. Bộ Tư lệnh binh đoàn 12 - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đường mòn 
Ho Chí Minh: M ột sáng tạo chiến lược cùa Đảng, Nxb. Quân đội Nhân 
dân, H. 1999.tr. 333.

444



Chương V. Miền Bắc tiếp tục khôi phục...

600 km, đường ống dẫn xăng dầu dài 1.400 km, đường thông tin tải ba 
dài 1.350 km và hàng chục nghìn kilômét đường hữu tuyến dây bọc 
và thiết bị tiếp sức đã được xây dụng. Các tuyến đường kín cho xe 
chạy ban ngày đã được mở để đối phó với hoạt động bắn phá dừ dội 
vào ban đêm của địch.

Tháng 11-1973, Hội đồng Chính phù phê chuẩn kế hoạch mở 
rộng tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn. Từ 8 trung đoàn và 65 tiểu 
đoàn năm 1972, lực lượng công binh đã tăng lên một sư đoàn, 17 
trung đoàn, 40 tiểu đoàn với tổng số quân 36.341 người, ngoài ra còn 
2.741 thanh niên xung phong và dân công. Các đơn vị công binh trên 
toàn tuyến đã đào đắp hơn 12 triệu mét khối đất đá, san lấp hơn 72 
nghìn hố bom đánh trúng đường, phá hơn 20 nghìn quả bom và 85 
nghìn quả mìn các loại. Tư tưởng chỉ đạo là "bảo vệ mục tiêu, tiêu diệt 
địch". Các lực lượng lấy việc vận chuyển mở đường, bảo đảm hành 
quân, bảo vệ tuyến vận tải làm nhiệm vụ chủ yếu, trong đó nhiệm vụ 
vận chuyển chi viện là trọng tâm. Việc xây dựng và bảo vệ tuyến vận 
tài dài hàng nghìn kilômét qua những địa hình phức tạp, bị chia cắt, 
thời tiết khắc nghiệt, địch đánh phá liên m iên... đòi hỏi lòng dũng 
cảm, trí thông minh mới đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lực lượng chiến đấu và công tác trên tuyến không ngừng lớn 
mạnh. Lực lượng đó bao gồm các đơn vị binh chủng hợp thành như 
vận tải cơ giới, bộ binh, phòng không, công binh, thông tin và các 
lực lượng báo đám khác nhau như quãn y, nhan viẽn kỳ thuật, thanh 
niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Đen cuối cuộc chiến tranh, 
chi riêng bộ đội Trường Sơn đã có đến 100.495 người'.

Đen đầu năm 1975, hệ thống đường chiến lược Trường Sơn dài 
tới 20.000 km, gồm 4 hệ thống đường trục dọc dài 6.810 km, 13 trục 
ngang dài 4.980 km, 5 hệ thống đường vượt khẩu dài 720 km, hệ 
thống đường vòng tránh các trọng điểm tổng cộng dài 4.700 km và 
hệ thống đường ống dẫn dầu dài 1.300 km.

1. Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt N am ..., Sđd, tr. 240.
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Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - đã vận chuyển hơn hai 
triệu quân (vừa đi bộ vừa đi xe cơ giới) và chuyển thương binh về hậu 
phương, vận chuyển trên một triệu tấn vũ khí, đạn dược, xăng dầu và 
một phần lương thực cho các chiến trường. Những chiến công to lớn 
nói trên phải trả giá bàng sự tổn thất nặng nề: trên 20 nghìn người hy 
sinh, gần 30 nghìn người bị thương, trên 6.500 chiếc xe và máy bị hỏng, 
bị cháy, 400 khẩu pháo bị phá hủy, 90 nghìn tấn hàng hóa bị cháy' và 
đặc biệt là những di chứng chất độc hóa học tác động lâu dài trên cơ thể 
những người đã phục vụ tuyến đường và con cháu họ. Cuộc đấu trí và 
đấu lực với địch và những hy sinh, mất mát của những con người từng 
bám trụ trên Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong những 
năm kháng chiến chống Mỹ là một trong những minh chứng hùng hồn 
nhất về sự chi viện cùa miền Bắc cho miền Nam ruột thịt.

Nghị quyết 81/QUTƯ của Quân ùy Trung ương ngày 5-5-1973 
giao nhiệm vụ cho bộ đội Trường Sơn: vận chuyển chi viện cho các 
chiến trường, cả vận chuyển chiến lược và chiến dịch. Vừa chờ bộ 
đội vừa chở hàng quân sự và hàng dân sinh cho vùng giải phóng 
miền Nam, cho các căn cứ Lào và Campuchia. Đảm bảo một lượng 
dự trữ cần thiết về vũ khí, đạn dược, nhiên liệu, lương thực để có 
thể chủ động trong bất kỳ tình huống nào. Công việc đó hết sức quan 
trọng vì không chì đảm bảo cung cấp cho ta mà còn cung cấp cho bạn 
và cũng chính là giúp cho mình để đảm bảo cho chiến trường giành 
tháng lợi. Từ tháng 3 -1 9 7 3 , m iền Bắc chuyển ch o  Lào 5 .0 0 0  tán 
hàng đột xuất, chủ yếu là vũ khí, đạn dược. Đến tháng 12-1973, 
tiểu đoàn 990 thuộc sư đoàn 571 vận chuyển cả xe và hàng cho quân 
giải phóng Campuchia.

Từ đầu năm 1973 đến đầu năm 1974, ngoài khối lượng Bộ Giao 
thông vận tải chuyển vượt tuyến giao trực tiếp cho Khu V và Nam 
Bộ, tuyến vận tải Trường Sơn đã tiếp nhận được 780 nghìn tấn hàng 
từ miền Bắc chuyển vào.

1. Đường Hồ Chí Minh, một sáng tạo chiến l ư ợ c . Sđd, tr. 240. 
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Ngày 25-3-1975, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng ra Nghị quyết số 241-NQTƯ thành lập Hội đồng chi viện 
miền Nam ở Trung ương do Thù tướng Phạm Văn Đồng làm Chủ 
tịch (hai Phó Chú tịch là Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị và Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải) nhăm thực hiện quyết tâm giải phóng 
Sài Gòn và toàn miền Nam trước mùa mưa. Bộ Tổng tham mưu 
quyết định điều động bộ phận lớn Quân đoàn 1 vào tham gia chiến 
dịch giải phóng Sài Gòn, giao cho sư đoàn 308 nhiệm vụ bảo vệ 
miền Bắc và làm lực lượng dự bị chiến lược.

Đen thời kỳ này, Tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn, hậu 
phương tại chỗ, căn cứ vững chắc của cách mạng ba nước Đông 
Dương, đã được nối liền với hậu phương chiến lược miền Bắc, do 
đó, số hàng hóa cùa miền Bắc và cùa các nước khác chi viện cho 
Lào và Campuchia chuyển qua tuyến tăng lên. Nhờ sự chi viện to 
lớn về vật chất và sự phối hợp ăn ý của quân đội ta, quân và dân 
Lào đã đánh địch, giải phóng một vùng rộng lớn phía Tây bao gồm 
Atôpơ, Sara van, Kengcốc, Phalan... Ở Campuchia, từ sau cuộc đảo 
chính của Mỹ - Lonnon năm 1970, đường vào càng Xihanúcvin bị 
cắt đứt (trước đó hàng năm miền Bấc đưa vào miền Nam qua cảng 
này khoảng 4.000-5.000 tấn vũ khí), toàn bộ vật chất chi viện cho 
quân giải phóng Campuchia đều qua tuyến vận tải chiến lược 
Trường Son. Trong hai năm 1973-1974, tuyến này đã vận chuyển 
chi viện  cho m ièn Nam , Lao va Campuchia m ột khối lượng vật chát 
nhiều gấp 3,8 lần giai đoạn 1969-1972, tạo điều kiện cho thắng lợi 
của cách mạng hai nước Lào và Campuchia.

Tháng 3-1975, Hội đồng Chi viện Trung ương do Thù tướng 
Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch được thành lập. Nhiệm vụ chi viện 
chiến trường luôn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mọi cấp, 
mọi ngành. Theo quyết định của cấp trên, một khối lượng rất lớn lực 
lượng và cùa cải vật chất từ hậu phương miền Bắc đã kịp thời chi 
viện cho chiến trường miền Nam thông qua các chiến dịch lớn như 
Chiến dịch Tây Nguyên (hàng nghìn xe ô tô cơ động, vận chuyển
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3.145 tấn vật chất, trong đó có 690 tấn đạn, 1.234 tấn xăng dầu, 
1.581 tấn lương thực thực phẩm. Thu 1.000 tấn chiến lợi phẩm); 
Chiến dịch Huế - Đà Nang (17.357 tấn vật chất, trong đó 1.895 tấn 
vũ khí, 6.266 tấn xãng dầu, 9.197 tấn lương thực). Cả nước dồn sức 
cho Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đồng bào các dân tộc Tây Bắc, Việt 
Bắc đề nghị Trung ương tạm dừng kế hoạch vận chuyển gạo, muối 
cho mình để dồn cho miền Nam. Nhiều nông trường, công trường, 
nhà máy rút 30-50% số người để phục vụ chiến dịch. Toàn bộ lực 
lượng vận tài quân sự (chiếm 80% quân số và phương tiện của ngành 
hậu cần) gồm 120.000 người, 6.300 xe vận tải của Bộ Tư lệnh 
Trường Sơn, 2.100 xe của Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) và hàng 
trăm xe của các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng (gấp
35 lần số phương tiện vận tải phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ) 
được tập trung để vận chuyển cho chiến dịch. Nhà nước huy động 
hơn 1.000 xe ô tô, 32 tàu thủy, 130 toa xe lửa và toàn bộ máy bay 
vận tải để vận chuyển bộ đội và vật chất vào chiến trường. Các đoàn 
tàu hỏa chở đầy bộ đội và vũ khí, đạn dược chạy thẳng từ ga Hàng 
Cỏ vào Vinh, rồi từ Vinh ô tô và tàu thủy chuyển tiếp theo đường bộ 
và đường biển vào Nam Bộ, tiếp sức cho đồng bào miền Nam giành 
thắng lợi.

Như vậy, miền Bắc trài qua những năm khôi phục kinh tế, phát 
triển văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, đẩy mạnh hoạt động 
đối ngoại và tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của quốc tế đã khắc 
phục được những hậu quả hết sức nặng nề do chiến tranh phá hoại 
của đế quốc Mỹ gây ra. Miền Bắc đã trở thành hậu phương lớn 
vừng chắc, có sự ổn định về chính trị, quốc phòng, được củng cố về 
nhiều mặt, được các nước anh em bè bạn giúp đỡ, miền Bắc đã chi 
viện tối đa sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam làm 
tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn, góp phần quyết định vào sự nghiệp 
giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
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HOÀN THÀNH S ự  NGHIỆP 
GIẢI PHÓNG MIÈN NAM (1973-1975)

I. TÌNH HÌNH MIÈN NAM SAU HIỆP ĐỊNH PARIS

H iệp định Paris được ký kết đã tạo ra bước ngoặt quan trọng 
đối với cách mạng Việt Nam, tương quan lực lượng và cục diện chiến 
tranh thay đổi căn bản, tạo ra khả năng giải phóng hoàn toàn miền 
Nam. thống nhất đất nước.

Đối với đế quốc Mỹ, sau gần 20 năm can thiệp và trực tiếp tiến 
hành chiến tranh ở miền Nam, Mỹ buộc phải rút quân đội về nước. 
Nhưng Mỹ vẫn chưa chịu từ bỏ âm mưu tiếp tục duy trì chủ nghĩa 
thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Chủ trương của Mỹ là tiếp 
tục viện trợ về quân sự, kinh tế, tài chính cho chính quyền và quân 
đội Sài Gòn để lực lượng này thay thế quân đội Mỹ tiếp tục tiến 
hành chiến Ưanh, lấn chiếm vùng giải phóng, tiêu diệt lực lượng vũ 
trang ta, xóa bỏ chính quyền cách mạng, tiến tới làm chủ toàn bộ 
miền Nam Việt Nam.

Trong cuộc họp báo ngày 02-3-1973 tại Oasinhtơn, Tổng thống 
Mỹ Níchxơn tuyên bố: "Neu như Bẳc Việt sau 25 năm chiến tranh, 
vẫn cố theo đuổi chiến tranh thì cuộc chiến tranh vẫn sẽ tiếp diễn 
và không chi đe dọa đến hòa bình của Nam Việt, Lào, Campuchia 
mà Thái Lan, Philippin cũng sẽ bị cuốn theo dòng xoáy này".1

Chương VI

I . Bộ Nội vụ - Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, vể  đại thắng mùa Xuân năm 
1975 qua tài liệu cùa chính quyền Sài Gòn, Nxb. Chính trị Quốc gia, H. 
2010, tr. 109.
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Trong Bản Thông điệp gửi Quốc hội M ỹ ngày 03-5-1973, Níchxơn 
tiếp tục khẳng định: "Hoa Kỳ tiếp tục mối bang giao với chính phù 
Việt Nam Cộng hòa, được coi là đại diện hợp pháp của dân chúng 
miền Nam Việt Nam. Hoa Kỳ sẽ giúp thay thế các dụng cụ quân sự 
đúng như các điều khoản của Hiệp đ ịnh"1.

Để đạt được những mục tiêu trên, M ỹ tiếp tục tiến hành cuộc 
chiến tranh ờ miền Nam theo công thức "Tiền bạc Mỹ, vũ kh í Mỹ, 
quân đội Sài Gòn" với những biện pháp cơ bản như sau:

Một là, tiếp tục viện trợ kinh tế và quân sự cho chính quyền 
Sài Gòn. Trong Thông cáo chung trong chuyến thăm Mỹ của Nguyễn 
Văn Thiệu ngày 03-4-1973, "Tổng thống Nichxơn tái xác nhận 
sự ủng hộ triệt để của ông đối với những nỗ lực phục hồi, tái 
thiết và phát triển hậu chiến của Việt Nam", v ề  vấn đề quân sự, 
Thông cáo chung nêu rõ: "Tổng thống Hoa Kỳ ghi nhận rằng 
việc Việt Nam Cộng hòa gánh hết phần nhân lực trong cuộc tự 
vệ là hoàn toàn phù hợp với chủ thuyết của ông. Ông khẳng định 
rằng, về phần mình, Hoa Kỳ vẫn mong mỏi tiếp tục cung cấp cho 
Việt Nam Cộng hòa những phương tiện vật chất để tự vệ phù hợp 
với hiệp định"2.

Ngay sau khi ký Hiệp định, vào đầu năm 1973, Mỹ đã tiếp tục 
đưa thêm vào miền Nam 90 máy bay, 100 pháo và khối lượng lớn 
phương tiện  ch iến  tranh. Đ ó  là  ch ira  k ể  đến khổi lượng v iện  trợ 

khổng lồ mà Mỹ gấp rút đưa vào miền Nam ngay trước ngày 
27-1-1973, gồm 700 máy bay, 500 pháo, 400 xe tăng, 2.000.000 tấn 
vật tư và những viện trợ khác trị giá khoảng 750 triệu đô la.

Tuy buộc phải rút quân đội về nước, nhưng Mỹ không hủy bỏ các 
căn cứ quân sự ờ miền Nam Việt Nam như quy định của Hiệp định,

1. Bộ Nội vụ - Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, về  đại thắng mùa Xuân năm  
1975 qua tài liệu cùa chính quyền Sài Gòn, Sđd, tr. 110.

2. Bộ Nội vụ - Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, về đại thắng mùa Xuân năm 
1975 qua tài liệu cùa chính quyển Sài Gòn, Sđd, tr. 105.
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mà giao toàn bộ các căn cứ quân sự cho quân đội Sài Gòn. Các loại 
vũ khí như máy bay, tàu chiến, Mỹ không đưa về nước mà chuyển 
sang các căn cứ quân sự cùa Mỹ ở Thái Lan để sằn sàng chi viện cho 
quân đội Sài Gòn khi cần thiết.

Mặc dù trên danh nghĩa quân đội viễn chinh Mỹ không còn tồn 
tại ở  miền Nam Việt Nam, nhưng thực tế số người Mỹ ở miền Nam 
hoạt động trong các cơ quan đầu não cùa chính quyền và quân đội 
Sài Gòn còn tới 24.000 người. Đẻ chỉ huy và điều hành cuộc chiến 
tranh cho phù hợp với tình hình mới, Mỹ đổi tên cơ quan chi huy 
quân sự MACV thành cơ quan Tùy viên Quốc phòng (Defense 
Attache Offíce-viết tắt là DAO). Cơ quan tình báo CIA hoạt động 
dưới danh nghĩa tổ chức USAID (United States Agency International 
Development).

Đi đôi với việc tăng cường lực lượng quân sự, chính quyền Sài 
Gòn sử dụng tiền viện trợ M ỹ để tạo ra viễn tường một xã hội phát 
triển với nền kinh tế tự lập trong vùng kiểm soát.

H a i là, Mỹ ra sức giúp Thiệu xây dựng quân đội Sài Gòn thành 
một đội quân "mạnh nhất ở Đông Nam Á".

D ựa vào viện trợ  M ỹ và dưới sự chỉ huy của Mỹ, chính 
quyền Sài Gòn đã vạch ra một kế hoạch "xây dựng quân đội" dài 
hạn từ  năm 1974 đến năm 1979, nhằm hiện đại và tinh nhuệ hóa 
quân đội.

Song song với việc đưa vũ khí và phương tiện chiến tranh 
vào m iền  N am  V iệt N am , M ỹ tăng cư ờng viện  trợ kinh phí để  
chính quyền Sài Gòn dồn quân bắt lính, đưa quân số chính quy 
của quân đội Sài Gòn từ 650.000 (năm 1972) lên 720.000 (năm 
1973). Quân đội Sài Gòn được trang bị vũ khí hiện đại. Lực lượng 
không quân được tăng cường với tốc độ nhanh (gần 66 phi 
đoàn với 1.850 máy bay các loại). Chính viên tướng không quân 
N guyễn Cao Kỳ đã tự n h ậ n  rằng: "Miền Nam trên thực tế  trở  
thành m ột trong năm nước có không quân mạnh nhất thế giới.
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Có thời m iền Nam có tới 1.000 m áy bay và 500, 600 m áy bay 
lên thẳng"'.

Lực lượng quân đội của các địa phương được củng cố và tăng 
nhanh về số lượng. Trung bình mỗi tinh có từ 6 đến 9 tiểu đoàn bảo 
an, nơi cao nhất có 13-15 tiểu đoàn được trang bị như các đơn vị 
chủ lực. Dân vệ, cành sát dã chiến, phòng vệ dân sự cũng phát triển 
cả về số lượng và trang bị.

Tính chung trong thời kỳ này, tổng số lực lượng vũ trang của 
chính quyền Sài Gòn lên tới 1 triệu 10 vạn quân. Với quân số lớn 
và trang bị hiện đại, quân đội Sài Gòn chia thành hai lực lượng 
chiến lược trên chiến trường miền Nam. "Lực lượng dã chiến" bao 
gồm các sư đoàn bộ binh, thủy quân lục chiến, lính dù, biệt động 
quân, biệt cách dù. Đó là những lực lượng chủ lực cơ động nhằm 
đối phó với chủ lực cách mạng ở vòng ngoài.

"Lực lượng an ninh lãnh thổ" bao gồm lực lượng địa phương 
quân, nghĩa quân, cảnh sát và cảnh sát dã chiến... Toàn bộ lực lượng 
này được sử dụng chống chiến tranh du kích, kìm kẹp nhân dân, đối 
phó với phong trào nổi dậy của quần chúng.

Rõ ràng, Mỹ đã ra sức tăng cường viện trợ để xây dựng quân 
đội Sài Gòn hòng thay thế quân M ỹ để tiếp tục thực hiện cuộc 
chiến tranh xâm lược thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Nhưng 
trước sức tấn công liên tục cùa quân và dân ta, nhất là từ giữa năm
1974 trở đi, chương trình hiện đại hóa quân đội Sài Gòn dựa trên 
đôla của Mỹ đã không thực hiện được.

Ba là, đi đôi với việc tăng cường lực lượng vũ trang, Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn tiến hành các hành quân càn quét, lấn 
chiếm nhằm thực hiện "kế hoạch bình định" hoàn toàn miền Nam 
Việt Nam.

1. Nguyễn Cao Kỳ, Chúng ta đã thua trận ở Việt Nam như thế nào?, Nxb. 
Thông tin lý luận, Hà Nọi, 1999, tr. 273-174.
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Từ đầu năm 1973, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã đề ra kế 
hoạch chiến tranh 3 năm (1973-1975) với mục tiêu là làm cho hoạt 
động của lực lượng vũ trang giải phóng chỉ còn ở mức tiểu đội và ở 
phạm vi 15 căn cứ sát biên giới. Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu 
coi "bình định lấn chiếm" là biện pháp chiến lược có ý nghTa quyết 
định để thắng ta sau Hiệp định Paris.

Ngay trước khi Hiệp định Paris ký kết, Chính quyền Sài Gòn đã 
rắp tâm phá hoại hiệp định. Ngày 23-01-1973, Nguyễn Văn Thiệu 
đã ban hành công điện hỏa tốc số 004-TT/CĐ gửi Thủ tướng Chính 
phủ, các đô - tinh - thị trường, Tồng Tham mưu trường và Tư lệnh 
các quân đoàn, quân khu "ra lệnh treo cờ trên toàn quốc" nhằm mục 
đích "tràn ngập lãnh thổ bằng cờ quốc gia để xác nhận phần đất và 
phần dân"1.

Thực hiện chủ trương "tràn ngập lãnh thổ", quân đội Sài Gòn 
đã tiến hành liên tục và hàng loạt các cuộc hành quân lấn chiếm 
với quy mô cấp trung đoàn, tiểu đoàn. Theo số liệu của quân đội 
Sài Gòn, trong năm 1973, chúng đã tổ chức 11.365 cuộc hành 
quân lấn chiếm  ở các quy mô khác nhau, có sự chi viện của 
không quân và hải quân. Do có sự chù động và dùng nhiều biện 
pháp tàn bạo, quân đội Sài Gòn đã đạt được những mục tiêu nhất 
định. Tính đến hết tháng 10-1973, theo số liệu của Bộ Tổng tham 
mưu quân đội Sài Gòn, họ đã kiểm soát 11.430 trên tổng số 12.107 ấp. 
So với năm 1972, chính quyền Sài Gòn đã kiém soát thêm 271 ấp. số  
dân do họ kiểm soát là 19.049.000 người. Nhưng, từ giữa năm 
1974, trước sự phản công và tiến công kiên quyết của ta, quân đội 
Sài Gòn ngày càng lâm vào tình thế phòng ngự bị động, lực lượng bị 
phân tán và tổn thất nghiêm trọng. Nhìn chung, kế hoạch "bình 
định và lấn chiếm" của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã thất bại 
cơ bản.

1. Bộ Nội vụ - Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, về đại thắng mùa Xuân năm
1975 qua tài liệu của chính quyến Sài Gòn, Sđd, tr. 113.
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Bốn là, cùng với những biện pháp về quân sự, M ỹ và chính 
quyền Sài Gòn tiến hành những thủ đoạn chính trị độc quyền, phát 
xít "quân phiệt hóa và cảnh sát hóa" bộ máy chính quyền từ trung 
ương đến cơ sở.

Chủ trương của Mỹ lúc này vẫn là ủng hộ chính quyền Nguyễn 
Văn Thiệu, v ề  phía chính quyền Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu dựa 
vào Mỹ tiến hành cải tổ chính phủ, ra sức thanh lọc những phần từ 
không ăn cánh, thâu tóm mọi quyền hành, áp dụng mọi biện pháp 
và thủ đoạn tàn bạo để củng cố địa vị. Nguyễn Văn Thiệu thẳng tay 
trừng trị và giải tán 26 đảng phái đối lập không ăn cánh và ra lệnh 
bắn bỏ những ai "kêu gọi nhân dân biểu tình, những ai gây mat trật 
tự và hô hào kẻ khác theo chù nghĩa cộng sản"; ban bất cứ ai bỏ 
ngũ, bắt giam những người trung lập, những người mà họ cho là 
"khuyến khích ké khác gây rối loạn và mơ hồ; hoặc bò những vùng 
do Chính phủ kiểm soát chạy sang những vùng do Cộng sân kiếm 
soát"' v.v...

Cùng với việc loại bỏ những lực lượng đối lập, Nguyễn Văn 
Thiệu lập ra Đảng Dân chủ và tổ chức "Mặt trận nhân dân ưanh thủ 
hòa bình và quyền tự quyết" nhằm tập hợp thêm thế lực chính trị 
làm hậu thuẫn cho chính phù của Thiệu.

Năm là, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu tăng thuế và tìm mọi 
cách  đ a y  m ạnh  sàn xuất nhầm  hìi vào  thâm  hụt ngân  sách. D o viện 
trợ M ỹ bị Cắt giảm và do tiếp tục lao sâu vào cuộc chiến tranh xâm 
lược, ngân sách của chính quyền Sài Gòn bị thiếu hụt trầm trọng. 
Năm 1972: 114 tỷ đồng miền Nam, năm 1973: 130 tỷ, năm 1974: 
178 tỷ. Để bù vào lỗ hổng đó, Thiệu phải ra sức bóc lột, vơ vét 
trong nhân dân bàng mọi thủ đoạn, trước hết là biện pháp tăng thuế. 
Tháng 7-1973, Nguyễn Văn Thiệu ban hành cái gọi là "thuế trị giá 
gia tăng" hay còn gọi là thuế TVA, thực chất là đánh thuế nặng vào 
các doanh nghiệp trong nước. Bằng các biện pháp tăng thuế, chính

1. Giôdép A. Amtơ, Sđd, tr. 431.
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quyền Sài Gòn đã thu được số tiền khá lớn. Năm 1972, chính quyền 
Sài Gòn đã thu 77 tỷ đồng về thuế; năm 1973: 126 tỷ; năm 1974: 
240 tỷ. (1 đôla năm 1969 bằng 118 đồng miền Nam; năm 1973, 1 đôla 
bằng 500 đồng miền Nam).

Cùng với kế hoạch chiến tranh 3 năm, chính quyền Sài Gòn đề 
ra kế hoạch kinh tế dài hạn 3 giai đoạn từ 1973 đến 1980, với mục 
tiêu trong giai đoạn I (1973-1975) là phục hồi và phát triển kinh tế, 
ổn định đời sống nhân dân, đẩy mạnh sản xuất, trọng tâm là sản 
xuất nông nghiệp, đẩy mạnh đầu tư công nghiệp, tiến tới "tự túc tự 
cường", ngày càng ít lệ thuộc vào viện trợ Mỹ. Tham vọng của M ỹ
- Thiệu là xây dựng nền kinh tế miền Nam trong tương lai sẽ hơn 
hẳn nền kinh tế miền Bắc, từ thắng lợi về kinh tế tiến lên giành 
thắng lợi về chính trị.

Dựa vào nguồn viện trợ M ỹ và vốn đầu tư của các nước tư bản 
khác, chính quyền Sài Gòn đã đạt được một số kết quả như định cư 
được 700.000 dân; tu bồ và tăng cường được hệ thống điện nước ở 
Sài Gòn, Vũng Tàu, c ầ n  Thơ, Đà Lạt; phục hồi và tu bổ một số 
đoạn đường sắt và đường bộ; xây dựng một số công trình v.v... 
Nhưng kết quả đó là rất thấp so với chỉ tiêu đặt ra. Trong các năm 
1974-1975, tình hình kinh tế miền Nam sa sút và khùng hoảng 
nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân, trước hết là sự cắt giảm viện 
trợ Mỹ và nạn tham nhũng trầm trọng trong bộ máy chính quyền và 
q u ân  đội Sài G òn. L ạm  phái h àng  nam  lên tớ i 55 -60% . C ù n g  với 
lạm phát, đồng bạc miền Nam bị phá giá liên tục. Biện pháp tăng 
thuế và phá giá đồng bạc của chính quyền Thiệu đã làm cho giá cả 
tăng vọt, đời sống nhân dân thêm điêu đứng. Các ngành kỹ nghệ 
giảm 40%; công nhân bị sa thải hàng loạt; số người thất nghiệp ở 
miền Nam năm 1974 lên tới 2.000.000 người v.v...

Tinh trạng kinh tế nói trên tác động rất lớn đến tình hình quân 
sự và chính trị ở miền Nam bất lợi cho Mỹ và chính quyền Nguyễn 
Văn Thiệu. Nhà sử học Mỹ Gabrien Côncô nhận xét: "Chính sách 
này (tức chính sách bóc lột vơ vét cùa Thiệu) tai hại đến mức,
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ngay trước khi viện trợ quân sự  và kinh tế bị cắt cuối năm 1974, 
Việt Nam Cộng hòa đã bắt đầu sụp đo rồi" .

Sáu là, M ỹ đẩy m ạnh hoạt động ngoại giao nhằm làm giảm 
sự ủng hộ quốc tế đối với sự nghiệp kháng chiến của nhân dân 
Việt Nam.

Đối với Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, để tạo điều 
kiện cho việc rút quân và lấy được tù binh, ngày 1-2-1973, Tổng 
thống Níchxơn gừi thư cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng hứa viện 
trợ cho miền Bắc Việt Nam 3.250 triệu đôla. Ngày 10-2-1973, 
Kítxinhgiơ đến Hà Nội hứa hẹn đóng góp vào xây dựng lại miền Bắc 
Việt Nam2.

Với thù đoạn "ngoại giao tam giác", Mỹ tiếp tục xúc tiến việc 
hòa hoãn với Liên Xô, nhất là với Trung Quốc, hòng gây chia rẽ 
giữa nước ta với hai nước này và sử dụng ảnh hường của hai nước 
này giúp M ỹ duy trì quyền lợi ở ba nước Đông Dương, đồng thời 
hạn chế tối đa sự giúp đỡ của các nước này đối với sự nghiệp giải 
phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Những thủ đoạn đó của Mỹ 
đã gây cho cách mạng Việt Nam những khó khăn và trờ ngại nhất 
định. Vào nửa cuối năm 1974, cả Liên Xô và Trung Quốc đều chấm 
dứt viện trợ quân sự cho Việt Nam 3. Liên Xô lúc này chưa muốn 
Việt Nam đẩy mạnh ngay việc giải phóng miền Nam; còn Trung 
Quốc muốn giữ nguyên hiện trạng để có điều kiện mặc cà vói Mỹ. 
Mỹ đã thỏa thuận để Trung Quốc đưa quân đánh chiếm quần đảo 
Hoàng Sa của Việt Nam và đưa ra con bài chính trị hòng làm hạn 
chế thắng lợi của Việt Nam.

1. Gabrien Côncô, Giải phẫu một cuộc chiến tranh, tập II, Nxb. Quân đội 
Nhân dân, Hà Nội, 1991, tr. 156.

2. Lịch sử Đàng Cộng sản Việt Nam, tập II (1954-1975), Nxb. Chính trị Quốc 
gia, 1955, tr. 594.

3. Tổng két cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Thắng lợi và bài học, 
Nxb. Chính trị Quốc gia, 1995, tr. 91.
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Nhưng tất cả những cố gắng cùa Mỹ vẫn không thể vực dậy 
được chính quyền và quân đội Sài Gòn ở miền Nam, một chính 
quyền chi dựa vào viện trợ và thế lực cùa Mỹ mà không được sự 
ùng hộ cùa nhân dân. Sự lung lay và sụp đổ của nó là không tránh 
khỏi trước sức tiến công mạnh mẽ và toàn diện của quân và dân 
Việt Nam.

Đối với Mỹ, từ năm 1973, tình hình chính trị, xã hội ưên thế 
giới cũng như trong nước không cho phép những người cầm quyền 
Mỹ tiếp tục thực hiện những âm mưu chiến tranh ở Việt Nam. Lao 
vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam, M ỹ gặp phải muôn vàn khó khăn 
và đầy mâu thuẫn của "một cuộc chiến tranh làm mất lòng người ta 
và gây chia rẽ nhất trong thế kỳ của lịch sử nước Mỹ"

Trở ngại lớn nhất đối với những kè hiếu chiến Mỹ là vấp phải 
sự chống đối quyết liệt của Quốc hội M ỹ trong việc tiến hành chiến 
tranh ở Việt Nam. Chính Kítxinhgiơ đã phải thừa nhận và phàn nàn 
rằng: "Tôi muốn ném bom Hà Nội, nhung Quốc hội Mỹ không để 
tôi làm. Ném bom sẽ làm cho nó (Hiệp định Paris) được tôn trọng"2.

Mặc dù vẫn hết sức ngoan cố, nhưng sau khi buộc phải ký Hiệp 
định Paris, rút hết quân viễn chinh xâm lược ra khỏi nước ta, đế 
quốc Mỹ "ít có khả năng quay trở lại con đường trực tiếp tiến hành 
chiến tranh như trước, mặc dù Mỹ vẫn duy trì một sự cam kết nhất 
đ ịnh  về quân  sự  đối với bè lũ tay  sa i"3 n h ư  nhận  định c ủ a  Đ ảng  tại
Hội nghị Trung ương lần thứ 21, tháng 6 năm 1973.

Mâu thuẫn trong lòng xã hội M ỹ ngày càng sâu sắc. Bên cạnh 
những khó khăn do tiến hành cuộc chiến tranh ờ Việt Nam, những 
khó khăn và mâu thuẫn đó còn bắt nguồn từ những nguyên nhân 
sâu xa ờ trong và ngoài nước. Các cuộc khủng hoảng kinh tế liên tiếp

1. Pulơ, Nước Mỹ và Đông Dưomg, Sđd, tr. 7.
2. Gabrien Côncô, Giải phẫu một cuộc chiến tranh, Sđd, tr. 161.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 34, Sđd, tr. 153.
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xảy ra. Cuộc khủng hoảng 1969-1971 vừa lắng xuống thì cuộc 
khủng hoảng 1973-1974 lại tiếp diễn, làm cho lạm phát, nhập siêu, 
thất nghiệp ngày càng trầm trọng và trờ nên nhức nhối trong lòng 
xã hội Mỹ.

Trong khi M ỹ gặp những khó khăn như vậy, thì các nước Tây 
Âu, Nhật Bàn đã vượt M ỹ về sản lượng công nghiệp, Liên Xô vượt 
Mỹ về kỹ thuật quân sự, than đá, dầu mỏ. Cuộc chiến tranh dầu lửa 
năm 1973 của các nước Trung Cận Đông đã gây thêm nhiều khó khăn 
về chính trị, kinh tế, xã hội cho Mỹ. Nhũng người cầm quyền Mỹ 
không những vấp phải sự chống đối từ trong nước, mà còn gặp phải 
sự phản ứng của nhiều nước đồng minh về các chính sách của Mỹ.

Sự phát triển mạnh mẽ của cao trào dân tộc, dân chủ ở châu Á, 
châu Phi càng làm cho Mỹ thêm bối rối. Tinh hình ờ Lào, Campuchia 
hết sức bất lợi cho Mỹ. Các lực lượng yêu nước Lào giành thắng lợi 
to lớn: "Hiệp định về lập lại hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc" 
đã được ký kết ngày 21-2-1973. Vùng giải phóng Lào ngày càng 
được mở rộng bao gồm các địa bàn chiến lược quan trọng, chiếm 
2/3 đất đai và gần 1/2 dân số. Ở Cam puchia, lực lượng quân giải 
phóng và quân du kích phát triển nhanh. Vùng giải phóng chiếm 
4/5 đất đai và 70% dân số cả nước.

Rõ ràng, những người cầm quyền Mỹ phải đối phó với các cuộc 
tiến công  từ  nh iều  ph ía , cà tro n g  và ngoài nưóc . M âu thuẫn trong 
lòng xã hội Mỹ, trong tập đoàn thống trị Mỹ lên đến đỉnh cao thể 
hiện điển hình ở vụ bê bối "Oatơghết". Thực ra, vụ "Oatơghết" chỉ 
là cái cớ công khai dẫn tới việc lật đổ Tổng thống Níchxơn và Phó 
tổng thống Ácniu. Đây là một sự kiện chưa từng có trong lịch sừ 
Quốc hội Mỹ. Chính Tổng thống Giênrôn Pho, người được cử thay 
thế Níchxơn đã phải thừa nhận rằng, việc Níchxơn phải từ chức 
đánh dấu "một trong những thời kỳ khó khăn nhất và bi thảm nhất 
cùa nước M ỹ"1.

1. Theo AP ngày 6-8-1974. 
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Những khó khăn ờ Mỹ trực tiếp tác động tới tình hình chính trị 
xã hội, kinh tể và quân sự ở miền Nam Việt Nam. Trước hết là việc 
cắt giảm viện trợ Mỹ, nguồn sống chù yếu của chính quyền và quân 
đội Sài Gòn. Trong tài khóa 1972-1973, Mỹ viện trợ cho miền Nam 
1.614 triệu đô la, tài khóa 1973-1974 là 1.026 triệu đô la, đến tài 
khóa 1974-1975, số viện trợ xuống còn 701 triệu đô la. Theo tướng 
Mỹ Giôn Mơrây thì "Neu viện trợ còn 750 triệu đô la, Sài Gòn chỉ 
còn khả năng bảo vệ một phần đất đai. Nếu xuống thấp nữa có nghĩa 
là xóa bỏ Cộng hòa Việt Nam"1. Tháng 9-1974, Bộ Tổng Tham mưu 
quân đội Sài Gòn tường trình với Nguyễn Văn Thiệu: nếu M ỹ viện 
trợ 1,4 tỳ đô la, họ sẽ kiểm soát được toàn miền Nam; 1,1 tỷ đô la 
sẽ mất một nửa Quân khu I (từ Quàng Trị đến Quảng Ngãi); 900 
triệu đô la thì mất toàn bộ Quân khu I và hai tinh quân khu III (từ 
Bình Định đến Bình Thuận và Tây Nguyên); còn nếu chi có 750 
triệu đô la thì chi có thể kiểm soát được một nửa Quân khu III từ 
Biên Hòa đến đồng bằng sông Cửu Long2.

Như vậy, cả Mỹ lẫn chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đều thừa 
nhận một thực tế: Sự tồn tại của chế độ Sài Gòn phụ thuộc vào viện 
trợ của Mỹ. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ đã quyết định cắt giảm 
viện trợ cho miền Nam Việt Nam, mặc dù những người cầm quyền 
ờ Mỹ ra sức thuyết phục Quốc hội.

Cùng với những khó khăn do bị cắt giảm viện trợ, lực lượng 
quân sự địch ở miền Nam còn giảm sút nặng nề do quân đội viền 
chinh Mỹ buộc phải rút về nước. Ngày 29-3-1973, Bộ Chỉ huy 
quân sự Mỹ ở Sài Gòn làm lễ cuốn cờ. Tướng Uâyen, Tổng Chỉ 
huy và Bộ Tham mưu quân viễn chinh Mỹ, cùng 2.051 lính Mỹ cuối 
cùng rút khỏi miền Nam Việt Nam. So với lúc Mỹ chưa rút quân, 
tổng số lực lượng vũ trang của quân đội Sài Gòn giảm trên 40%,

1. Điện cùa tướng Giôn Mơrây gửi Lầu Năm góc, tháng 6-1974.
2. Đại tướng Hoàng Văn Thái, Những năm tháng quyết định. Nxb. Quân đội 

Nhân dân, Hà Nội, 1985, tr. 140.
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xe pháo giảm gần một nửa, không quân giảm 2/3, sức cơ động của 
quân đội Sài Gòn giảm 50%. Nạn đảo ngũ, rã ngũ trong quân đội 
Sài Gòn làm cho quân đội này càng thiếu hụt về quân số. Mỗi tiểu 
đoàn chi còn 200 lính (biên chế là 550 lính).

Từ giữa năm 1973 trở đi, phạm vi chiếm đóng của quân đội Sài 
Gòn bị thu hẹp dần. Không những chương trình hiện đại hóa quân 
đội bị thất bại mà khả năng tồn tại của nó cũng bị đe dọa nghiêm 
trọng. Nhìn chung, thế và lực của Mỹ-Thiệu ở miền Nam Việt Nam 
ngày càng suy yếu.

Cùng với những khó khăn do tác động của tình hình ở Mỹ, tập 
đoàn Nguyễn Văn Thiệu còn vấp phải sự chống đối quyết liệt từ 
nhiều phía, nhiều lực lượng mà trước hết là những lực lượng ngay 
trong nội bộ chính quyền Sài Gòn. Phong trào đấu tranh chính trị ờ 
các thành thị miền Nam phát triển mạnh mẽ. Chi trong 6 tháng đầu 
năm 1973 đã có hàng trăm cuộc đấu tranh của công nhân, lao động 
ở khắp các thành thị miền Nam đòi cải thiện đời sống, chống lệnh 
giới nghiêm, chống sa thài, đòi tự do dân chủ, tự do nghiệp đoàn. 
Cùng với phong trào công nhân, phong trào đấu tranh chống chính 
sách độc tài, hiếu chiến của Thiệu, đòi thi hành hiệp định Paris, 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, đòi thả tù chính trị, đòi công 
ăn việc làm, cứu đói ngày càng lan rộng trong các tầng lớp nhân 
dân, kể cả tầng lớp trên, các giáo phái, thậm chí có cả những phần 
tử thân M ỹ hoặc tay sai của Mỹ. Nội bộ giới cầm quyền ờ miền 
Nam lục đục, mâu thuẫn, tìm cách loại bỏ lẫn nhau, v.v...

Trong khi chính quyền Nguyễn Văn Thiệu suy yếu, lục đục, 
mâu thuẫn nội bộ gay gắt và đang đứng bên bờ sụp đổ thì vị trí, uy 
tín của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Cùng với 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong năm 1973, Chính 
phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã đẩy 
mạnh cuộc tiến công ngoại giao nhằm lên án những hành động phá
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hoại Hiệp định Paris của Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn, tranh thủ 
sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới đối với cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt N am '. Sụ ủng hộ mạnh mẽ 
cùa nhân dân thế giới đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân được thể hiện ờ sự công nhận Chính phù Cách 
mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Cho đến tháng 6- 
1973, đã có 34 nước đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ Cách 
mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Sau Hiệp định Paris, mặc dù tương quan lực lượng giữa hai bên 
đã thay đổi, nhưng ở một số nơi do nhận thức không đầy đù về 
phương hướng phát triển cùa cách mạng nên đã để mất thế chủ 
động trên chiến trường. Trong khi Mỹ và chính quyền Nguyễn Văn 
Thiệu rắp tâm phá hoại Hiệp định thì một số cán bộ lãnh đạo của ta 
ở các chiến trường có phần ảo tường, chờ đợi, thụ động, thậm chí 
có những cán bộ lãnh đạo cấp cao đi giải thích Nghị quyết Trung 
ương đã nêu chủ trương phân tuyến, phân vùng... Một số đơn vị, 
địa phương có biểu hiện lừng chừng, hữu khuynh trong chủ trương 
đối phó với địch. Ờ khu V, một số địa phương còn hạ thấp mức 
hoạt động vũ trang, giữ thế ổn định một chiều hoặc chống đỡ bị 
động, địch đánh nơi nào thì nơi đó đối phó.

Do những sai lầm, khuyết điểm của ta, trong những tháng đầu 
năm 1973 khi Hiệp định mới ký kết, địch đã lấn chiếm lại nhiều 
vùng ta mới giải phóng trong năm 1972, như ở Nam-Bắc Đường 
số 4 (thuộc khu VIII), các căn cứ ở Quảng Đà, Bắc Tam Kỳ (Quàng 
Nam), phía Đông các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức (Quảng 
Ngãi), Hoài Nhom, Phú Mỹ (Bình Định) v.v... Đến giữa năm 1973, 
quân đội Sài Gòn lấn chiếm thêm một số vùng giải phóng cũ, chiếm

1. Chi riêng trong năm 1973, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam đã liên tiếp công bố những đề nghị về: Đề nghị 6 
điểm để giải quyết vấn đề nội bộ giữa hai bên miền Nam (25-4-1973); Đề 
nghị 5 điểm về chấm dứt xung đột ờ miền Nam Việt Nam (11-5-1973); 
Đe nghị 5 điểm về ngừng bẩn (6-11-1973)...
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lại 45 xã, 320 ấp với hơn 26 vạn dân ở Khu V ; 308 ấp với hơn 29 
vạn dân ờ Khu VI và Khu VII; 24 xã, 120 ấp với hơn 10 vạn dân ở 
Khu VIII...

Mặc dù chưa có nghị quyết chính thức nhưng bản Dự thảo Nghị 
quyết của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động 
Việt Nam gửi Trung ương Cục miền Nam và các khu ủy cuối tháng 
1-1973 đã dự kiến "tình hình có thế phát triển theo hai khả năng: 
hoặc giữ được hòa bình, hoặc chiến tranh trở lại, không thề có ảo 
tưởng địch sẽ thi hành một cách nghiêm chình, vì chúng rat lo ngại 
trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn". Cũng trong tháng 1-1973, Bộ 
Chính trị đã thông qua Nghị quyết của Quân ùy Trung ương, ưong 
đó có dự kiến sự phát triển tình hình và xác định nhiệm vụ của các 
lực lượng vũ trang sau Hiệp định Paris. Quân ủy Trung ương đã 
nêu rõ việc chuẩn bị sẵn sàng đối với các cuộc tiến công quân sự 
của địch; phối hợp cùng toàn dân kiên quyết đấu tranh đòi M ỹ và 
chính quyền Sài Gòn phải nghiêm chỉnh thực hiện Hiệp định.

Cùng với những nhận định nói trên của Bộ Chính trị và Quân 
ủy Trung ương, một số nơi ở miền Nam, các cấp ủy Đảng và cán bộ 
lãnh đạo, chi huy đã thấy rõ âm mưu của địch ngay từ đầu và tích 
cực, chủ động đánh địch phá hoại Hiệp định, Hội nghị Thường vụ 
Khu ủy miền Tây Nam Bộ họp ngày 3-2-1973 đã nhận định âm 
mưu cơ bản của chính quyền Sài Gòn là bình định, lấn chiếm, phá 
hoại Hiệp định Paris; xác dịnh nhiộm vụ của loàn khu, đồng thời đề 
nghị với Trung ương Cục và Trung ương kiên quyết đánh trà các 
cuộc tấn công lấn chiếm của quân đội Sài Gòn, đẩy mạnh đấu tranh 
chính trị, tăng cường công tác binh vận, giữ vững thành quả cách 
mạng, đưa phong trào cách mạng của nhân dân ta tiếp tục tiến lên.

Ngày 16-3-1973, Hội nghị Thường vụ Trung ương Cục miền 
Nam cũng nhận định tình hình có thể diễn ra theo hai khả năng; 
hoặc địch thi hành Hiệp định, hoặc chiến tranh sẽ mờ rộng; các địa 
phương cần dựa vào tình hình thực tế mà chuyển hướng đấu tranh 
cho phù hợp.
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Như vậy, tuy Ban Chấp hành Trung ương Đảng chưa có Nghị 
quyết chính thức về tình hình và nhiệm vụ mới sau Hiệp định Paris, 
song phương hướng phát triển của cách mạng miền Nam đã được 
dự kiến và thông báo cho các cấp lãnh đạo các chiến trường miền 
Nam. Dầu sao, việc chậm đề ra nhiệm vụ cụ thể và chưa có sự lãnh 
đạo chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở đã gây nên những tổn thất 
sau khi Hiệp định được ký kết. Trên thực tế, nơi nào nhận định 
đúng chiều hướng phát triển của tình hình, đề ra được nhiệm vụ cụ 
thể, thì nơi đó hoạt động có hiệu quả và giành được những thắng 
lợi lớn. Các tinh miền Tây Nam Bộ (Khu IX) là một ví dụ điển hình 
và sinh động. Tại đây, địch không những không thực hiện được 
âm mưu bình định lấn chiếm, mà còn bị quân và dân ta trừng trị 
đích đáng các hoạt động lấn chiếm. Những tháng đầu năm 1973, 
lực lượng quân đội Sài Gòn ở khu IX đông hơn ta gấp 5-6 lần. 
Dựa vào quân số đông và trang bị hiện đại, các đơn vị quân đội 
Sài Gòn liên tiếp mở các cuộc hành quân quy mô sư đoàn, trung 
đoàn hòng chiếm lại 85% đất đai và 95% dân số ở vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long. Nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Khu 
ủy và Bộ Tư lệnh Khu IX, đứng đầu là Lê Đức Anh (Tư lệnh), Võ 
Văn Kiệt (Chính ủy), các lực lượng vũ trang trong toàn khu đã 
kiên quyết phản công và chù động tiến công địch, đánh bại các 
cuộc hành quân lấn chiếm cùa họ, diệt một số tiểu đoàn chủ lực 
q uân  đội S ài G òn, h ứ c  h àn g  và h ứ c  n í t  67  đồn  hốt. V ùng  giài 
phóng và thế bố trí lực lượng ở Khu IX cơ bản được giữ vững như 
thời kỳ cuối năm 1972.

Việc xác định rõ ràng và cụ thể phương hướng và nhiệm vụ của 
quân và dân ta lúc này trở nên cấp bách, đòi hỏi Trung ương Đảng 
phải có quyết sách kịp thời.

Trước tình hình phát triển mới ở trong nước và trên thế giới, Bộ 
Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tập trung lực lượng, 
trí tuệ nghiên cứu, phân tích tình hình nhằm hoạch định đúng 
phương hướng tiến lên của cách mạng miền Nam.
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Ngày 3-4-1973, Bộ Chính trị triệu tập một số cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt trên các chiến trường ở miền Nam về Hà Nội phản ánh 
tình hình và tham gia ý kiến xác định chủ trương, nhiệm vụ.

Ngày 24-5-1973, Bộ Chính trị họp Hội nghị m ờ rộng, có sự 
tham dự của đại diện các chiến trường, để thảo luận những vấn đề 
chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương. Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng 
đã kịp thời nhận định tình hình mới sau mấy tháng thi hành Hiệp 
định Paris, phân tích và phê phán những khuyết điểm, sơ hờ, lệch lạc 
của ta trong lúc đối phó với địch. Hội nghị chỉ rõ do ta có những sai 
lầm, khuyết điểm trong chủ trương đối phó với những hành động 
phá hoại Hiệp định Pari của M ỹ - Thiệu, nên chúng đã lấn chiếm và 
bình định được nhiều vùng, gây cho ta những tổn thất nhất định.

Từ việc phân tích tình hình thực tế ở miền Nam, Hội nghị khẳng 
định: Dù khả năng nào, con đường của cách mạng miền Nam cũng 
chỉ có thể giành được thắng lợi bằng bạo lực cách mạng. Bất kỳ 
tình huống nào ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối 
chiến lược tiến công và chi đạo linh hoạt để đưa cách mạng miền 
Nam tiến lên. v ấn  đề giành dân, giành quyền làm chủ, phát triển 
thực lực cách mạng là yêu cầu vừa bức thiết, vừa cơ bản của cách 
mạng miền Nam.

Tiếp theo Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng, Ban Chấp hành Trung 
irrm g Đ ản g  đ ã  họp  H ội ng h ị lần th ứ  21 (Đ ợ t I vào  tháng  6 và đợ t II 
vào tháng 10-1973) ra bản Nghị quyết mang tên "Thắng lợi v ĩ đại 
cùa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và nhiệm vụ cùa cách 
mạng miền Nam Việt Nam trong giai đoạn mới".

Hội nghị phân tích sâu sắc tình hình và đi tới nhận định: 
"Hiệp định Paris phản ánh những thắng lợi rất to lớn của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đánh dấu một bước ngoặt ưong 
cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, làm đảo lộn chiến lược 
toàn cầu của đế quốc Mỹ, làm thất bại một bước quan ưọng học 
thuyết Níchxơn".
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Phân tích tình hình cụ thể ở miền Nam, Hội nghị nhận định: 
Mặc dù đế quốc Mỹ thua đã rõ ràng, nhưng chúng vẫn chưa từ bỏ 
những âm mưu và thủ đoạn cơ bản cùa chù nghĩa thực dân mới đối 
với nhân dân ta. Tuy nhiên, sau hiệp định Paris, Mỹ và các thế lực 
tay sai của Mỹ ờ miền Nam Việt Nam đã lâm vào tình trạng suy 
yếu và khùng hoảng. Trong khi đó, "thế và lực của cách mạng miền 
Nam mạnh hơn bất cứ thời kỳ nào từ 1954 đến nay".

Sự lớn mạnh của cách mạng miền Nam thể hiện trên tất cà các 
mặt chính trị, quân sự, ngoại giao... Tuy nhiên, ữong những tháng 
đầu sau Hiệp định Paris, ta đã vấp phải một sổ khuyết điểm, sai lầm 
dẫn tới hậu quả là nhiều vùng giải phóng bị địch tái chiếm.

Hội nghị dự kiến cách mạng miền Nam có thể phát triển theo 
hai khả năng. Một là, ta có thể từng bước buộc địch phải thi hành 
Hiệp định Paris. Hai là, quân và dân ta lại tiến hành chiến tranh 
cách mạng để đánh bại địch, giành thắng lợi hoàn toàn. Chủ trương 
cùa ta là hết sức tranh thù khả năng thứ nhất và chuẩn bị sẵn sàng 
cho khả năng thứ hai. Song, Hội nghị nhấn mạnh, trong bất kỳ tình 
huống nào, con đường cách mạng miền Nam vẫn là con đường bạo 
lực cách mạng; phương châm chiến lược của cách mạng miền Nam 
vẫn là chiến lược tiến công.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam 
trong  giai đoạn  m ói là: "H nnn thà n h  rrírh  m ạ n g  rìân tộc  d n n  chù  
nhân dân, tập trung mũi nhọn vào đế quốc M ỹ và tập đoàn thống 
trị tư sản mại bản quan liêu, quân phiệt, phát xít, tay sai đắc lực 
cùa đế quốc M ỹ đang thống trị trong vùng địch kiểm soát; đay lùi 
và thang địch từng bước; đi đến xóa bỏ chế độ thực dân mới, thiết 
lập một chính quyển dân tộc dân chù thực sự, thực hiện hòa hợp 
dân tộc, thoát ly hẳn sự lệ thuộc vào Mỹ, thực hiện một miền Nam  
hòa bình, độc lập, dân chù, trung lập, phồn vinh tiến tới hòa bình 
thông nhât nước nhà"1.

1. Đàng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập , tập 34, Sđd, ư. 233.
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Trên cơ sở xác định nhiệm vụ cơ bản, Hội nghị đề ra nhiệm 
vụ trước mắt của quân và dân ta ở miền Nam là đấu tranh trên ba 
mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao; tùy theo từng lúc, từng 
nơi mà kết hợp các mặt trận đó cho thích hợp, buộc Mỹ và chính 
quyền Sài Gòn phải thi hành nghiêm chinh Hiệp định Paris, không 
ngừng giữ vững lực lượng cách mạng về mọi mặt, thắng địch từng 
bước và chủ động trong mọi tình huống đưa cách mạng miền Nam 
tiến lên.

Hội nghị cũng dự báo: Cách mạng miền Nam tiếp tục trài qua quá 
trình đấu tranh lâu dài, gay go và phức tạp, có thể phải qua nhiều bước 
quá độ, nhưng chì có thể giành thắng lợi bằng con đường bạo lực 
cách mạng, nghĩa là tiến hành khởi nghĩa dựa trên lực lượng chính 
trị và lực lượng quân sự, hoặc trong trường hợp chiến tranh lớn thì 
tiến hành chiến tranh cách mạng để giành thắng lợi hoàn toàn.

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 
21 là một trong những văn kiện lịch sử của quá trình kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước và là văn kiện có ý nghĩa quan trọng trực tiếp 
chi đạo cách mạng và chiến tranh cách mạng trong giai đoạn kết 
thúc chiến tranh, giành thắng lợi hoàn toàn.

Tuy nhiên, Hội nghị Trung ương lần này còn có những hạn chế. 
Trong lúc thực tế trên chiến trường, Mỹ - Thiệu đã ngang nhiên phá 
hoại H iệp đ ịnh, dốc lực lượng xóa hỏ vùng giải phóng, xóa bỏ ch ín h  
quyền nhân dân..., ta vẫn đề ra "hai khả năng phát triển", mặt khác 
chưa xác định rõ vai trò quyết định nhất của đòn tiến công quân sự 
trong giai đoạn cuối cùng kết thúc chiến tranh.

n. TẠO THẾ, TẠO L ự c , TẠO THỜI cơ, CHUẤN BỊ GIẢI 
PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM

Đến giữa năm 1973, nhất là sau khi Nghị quyết Trung ương lần 
thứ 21 ra đời, tình hình cách mạng trong cả nước chuyển biến 
mau chóng. Quân và dân ta vừa đánh địch vừa tích cực và chủ động
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tạo thế, tạo lực, tạo thời cơ, chuẩn bị giải phóng hoàn toàn miền Nam. 
Điều đó được thể hiện trên tất cả các mặt hoạt động.

Nham cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của 
Trung ương, tháng 10-1973, Hội nghị Quân ủy Trung ương đã đề ra 
nhiệm vụ trung tâm số một về mặt quân sự lúc này là phá bình định 
lấn chiếm, giành quyền làm chù.

Đen tháng 3-1974, Hội nghị Quân ủy Trung ương xác định nhiệm 
vụ cùa toàn quân lúc này là nắm vừng thời cơ chiến lược, tích cực 
chuẩn bị về mọi mặt theo yêu cầu tác chiến quy mô lớn, tăng cường 
lực lượng vũ trang, nhất là kiện toàn khối chủ lực cơ động dự bị 
chiến lược, động viên sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến 
lớn miền Nam, chuẩn bị chiến trường, sằn sàng đánh lớn khi có 
thời cơ.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 21 của Trung ương và các Nghị 
quyết của Quân ủy Trung ương, các cấp lãnh đạo, chi huy trên chiến 
trường miền Nam đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể của từng nơi, 
từng lúc.

Ngày 15 tháng 3 năm 1973, Bộ Chi huy các lực lượng vũ trang 
giải phóng miền Nam Việt Nam ra lệnh kiên quyết đánh trả những 
hành động lấn chiếm và gây chiến cùa chính quyền và quân đội 
Sài Gòn.

Thực hiện chủ trương cùa Đảng, Quân ủy Trung ương và của 
Bộ Chi huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, trong 
những tháng cuối năm 1973, phong trào chống địch bình định, lấn 
chiếm phát triển mạnh và đều khắp trong toàn miền Nam. Ở đồng 
bằng sông Cửu Long, quân và dân ta đã chủ động đánh địch ngay 
từ đầu sau khi ký Hiệp định. Nổi bật là việc đập tan cuộc hành quân 
lấn chiếm dài ngày của 76 tiểu đoàn quân đội Sài Gòn trên địa bàn 
Chương Thiện; đồng thời chủ động mờ các cuộc tiến công địch 
từ tháng 9 đến tháng 11-1973, buộc chúng phải phân tán lực lượng 
đối phó, không thực hiện được kế hoạch bình định. Tính đến cuối
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năm 1973, riêng ở miền Tây Nam Bộ, quân và dân ta đã loại khỏi 
vòng chiến đấu 36.500 quân, bức rút, bức hàng 103 bốt, mở rộng 
vùng giải phóng với 666 ấp gồm 390.000 dân. Ở Trung Nam Bộ, 
quân Giải phóng phản công, chiếm lại một số vùng Nam - Bắc 
quốc lộ 4, Mỹ Tho, Ben Tre, khôi phục lại một số vùng giải phóng 
như trước ngày ký Hiệp định Paris. Ở Đông Nam Bộ, ta giải phóng 
Bù Bông (Tuyên Đức), tiến công sân bay Biên Hòa và kho xăng 
Nhà Bè, đưa lực lượng vũ trang về áp sát vùng ven Sài Gòn. Ở cực 
Nam Trung Bộ, ta đánh phá tuyến đường sắt Phan Rang - Phan 
Thiết, bức rút một số đồn. Ờ Trung Trung Bộ, ta giành lại nhiều 
vùng ờ Duy Xuyên, Điện Bàn (Quảng Nam), Phù My (Bình Định). 
Ở Tây Nguyên, ngày 22-9-1973, lực lượng vũ trang giải phóng Chư 
Nghé, cách thị xã Plâyku 40km về phía Tây, mở rộng vùng giải 
phóng và mở rộng vùng tiếp vận chiến lược Đông Trường Sơn. Ở 
Trị Thiên, ta giữ vững vùng giải phóng như trước khi ký Hiệp định 
Paris. Theo số liệu ước tính lúc bấy giờ, trong năm 1973, trên toàn 
miền Nam ta đã làm chủ 9.590 ấp với khoảng 4 triệu dân; vùng tranh 
chấp có khoảng 8.000 ấp với khoảng 3 triệu dân'.

Thắng lợi của phản công và tiến công quân sự giành quyền làm 
chủ trong những tháng cuối năm 1973 không n h ữ n g  đã làm thất bại 
một bước nghiêm trọng âm mưu của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, 
mà còn tạo điều kiện và đặt nền tảng cho bước ngoặt của cuộc 
chiến tranh cách mạng giãi phóng hoàn toàn miền Nam ưong nhửng 
năm sau.

Song song với đấu tranh quân sự, phong trào đấu tranh chính trị 
phát triển sôi nổi và mạnh mê trong toàn miền Nam. Ở đô thị, các 
tầng lớp nhân dân đấu tranh đòi hòa bình, hiệp thương, đòi thi hành 
Hiệp định Paris, đòi quyền dân sinh, dân chủ, chống thuế TVA, chống 
bắt lính kết hợp với cuộc vận động đảo, rã ngũ trong binh lính Sài 
Gòn. Ở nông thôn, nhiều noi nhân dân tự động xé rào, đi lại làm  ăn

1. Lịch sử  Đàng Cộng sán Việt Nam , tập II (1954-1975), Sđd, tr. 617-618.
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tự do. Hàng trăm nghìn người bỏ ấp do địch kiểm soát trở về nhà cũ 
làm ăn.

Nhìn chung, phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam những 
năm 1973-1974 đã có những bước phát triển mới, nhất là ở thành 
thị, trên cả hai phương diện: Khẩu hiệu đấu tranh và hình thức tập 
hợp lực lượng đa dạng, phong phú, nổi bật là sự tham gia đông đảo 
cùa hầu hết các tầng lớp nhân dân, kể cả các tầng lớp trên.

Nhũng thắng lợi của phong trào cách mạng ở miền Nam cuối 
năm 1973 đã tạo ra một thời cơ mới để đưa cách mạng đến những 
bước ngoặt quyết định.

Nhằm chù động tạo ra thời cơ và đón thời cơ chiến lược, song 
song với phong trào đấu tranh cùa quân và dân ta ở miền Nam, Đảng 
đã tích cực, khẩn trương chuẩn bị lực lượng về mọi mặt cho trận quyết 
chiến cuối cùng giành toàn thắng. Tháng 12-1973, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Lao động Việt Nam họp Hội nghị lần thứ 22 bàn về 
khôi phục kinh tế miền Bắc, nhằm tăng cường sức mạnh cùa hậu 
phương, đáp ứng yêu cầu cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến.

về xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, theo đề nghị của 
Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tháng 10-1973, Bộ Chính 
trị Trung ương Đảng phê chuẩn việc thành lập các quân đoàn chủ lực.

Ngày 24-10-1973, Quắn đoàn I mang tên Binh đoàn Quyết Thắng 
được thành lập trên hậu phương miền Băc, bao gồm 3 sư đoàn bộ 
binh (sư đoàn 308, 312 và 320B), sư đoàn phòng không 367, lừ 
đoàn xe tăng 202, lữ đoàn công binh 299, trung đoàn thông tin 240. 
Tất cả các đơn vị thuộc quân đoàn này đều là những binh đoàn chù 
lực đầu tiên của quân đội ta, ra đời trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược và hầu hết đã từng tham gia chiến dịch lịch 
sử Điện Biên Phủ'.

1. Bộ Tư lệnh đầu tiên của Quân đoàn I gồm có: Tư lệnh: Thiếu tướng Lê 
Trọng Tấn, Chính ủy: Thiếu tướng Lê Quang Hòa.
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Trên chiến trường miền Nam, ngày 17-5-1974, Quân đoàn 11 
mang tên Binh đoàn Hương Giang ra đời tại Trị Thiên, gồm 3 sư 
đoàn bộ binh (sư đoàn 304, 325 và 324), sư đoàn phòng không 673, 
lữ đoàn pháo binh 164, lữ đoàn xe tăng 203, lữ đoàn công binh 219 
và trung đoàn thông tin 46 3 1.

Tại miền Đông Nam Bộ, ngày 20-7-1974, Quân đoàn IV  mang 
tên Binh đoàn Cửu Long được thành lập2. Trong đội hình Quân 
đoàn có Sư đoàn 7 bộ binh mang tuyền thống Đại đoàn Chiến 
Thắng ưong kháng chiến chống Pháp; sư đoàn bộ binh 9, đơn vị 
chủ lực đầu tiên ra đời ở miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ; 
trung đoàn pháo binh 24, trung đoàn phòng không 71, trung đoàn 
đặc công 429 và 3 tiểu đoàn thông tin.

Việc thành lập các quân đoàn đánh dấu bước phát triển và trường 
thành vượt bậc cả về quy mô, số lượng và chất lượng của quân đội 
ta qua gần 30 năm chiến đấu và xây dựng.

Cùng với việc tổ chức và bố trí các quân đoàn trên các địa bàn 
chiến lược. Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng chủ trương 
củng cố, nâng cao sức chiến đấu của một số sư đoàn, trung đoàn 
chủ lực làm lực lượng cơ động trực thuộc Bộ Quốc phòng và các 
quân khu.

Song song với việc tập trung xây dựng bộ đội chủ lực cơ động 
dự bị chién lược và bộ đội chú lực cấc quân khu, Ụuãn úy Trung 
ương và Bộ Quốc phòng chú trọng xây dựng bộ đội địa phương và 
dân quân du kích. Tính đến cuối năm 1974, bộ đội địa phương và 
dân quân, du kích các xã, ấp có 140.000 người. Lực lượng bộ đội địa 
phương và dân quân, du kích không những được tăng cường về số 
lượng mà còn được phát triển cả về khả năng chiến đấu và trang bị.

1. Bộ Tư lệnh đầu tiên của Quân đoàn II gồm có: Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, 
tư lệnh và Thiếu tướng Lê Linh, Chính ủy.

2. Tư lệnh đầu tiên của Quân đoàn IV là Thiếu tướng Hoàng cầm . Tháng 
3-1975, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện đuợc cử làm Chính ủy Quân đoàn.
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Nhiều nơi bộ đội địa phương đã tổ chức các đội vũ trang công tác 
tiến sâu xuống vùng nông thôn đồng bằng, vùng chính quyền Sài 
Gòn kiểm soát, cùng cán bộ địa phương phát triển du kích, du kích 
mật, củng cố và phát triển lực lượng đặc công, biệt động. Được 
tãng thêm lực lượng, một số tinh đã thành lập trung đoàn bộ đội 
địa phương.

Như vậy, cả bộ đội chủ lực với các binh đoàn lớn, cả bộ đội địa 
phương và dân quân du kích đều phát triển và lớn mạnh hơn bao 
giờ hết. Đó là những cơ sở, điều kiện để tạo nên những quả đấm 
quyết định trong cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng hoàn toàn 
miền Nam.

Cùng với việc xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang, việc xây 
dựng các khu căn cứ, vùng giải phóng trên tất cả các mặt về quân 
sự, chính trị, kinh tế là một yêu cầu cáp bách. Trong thư gửi Khu 
ủy Khu VI, ngày 4-5-1974, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Lê Duẩn đã chỉ rõ: "Ve xây dựng căn cứ, phải có kế  
hoạch tiến hành toàn diện cả về quân sự, chính trị, kinh tế. Đặc 
biệt chú trọng phát triến sản xuất nông nghiệp, giải quyết từng 
bước vấn đề lương thực, thực phẩm cho dân, tự  túc được cho cơ  
quan, đơn vị, đông thời CO gang mở ra một khu sản xuất mới, giải 
quyết cho được vấn đề hậu cần tại chỗ, đồng thời có dự  trữ cho lực 
lượng cùa mien Nam đến hoạt động và tiếp nhận lực lượng chi viện 
từ  miền Bắc"'.

Thực hiện chủ trương của Đàng, trên các vùng giải phóng rộng 
lớn ờ miền Nam, nhân dân ta vừa kiên cường chiến đấu đánh bại 
âm mưu bình định, lấn chiếm của địch, vừa ra sức xây dựng chính 
quyền cách mạng, thực hiện các quyền tự do dân chủ, thi hành 
chính sách đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh việc khôi phục và phát 
triển sàn xuất. Năm 1973, diện tích gieo cấy ở các vùng giải phóng 
Đồng bàng sông Cừu Long tăng 20% so với năm 1972. Năm 1974,

1. Lê Duẩn, Thư vào Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr. 351.
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tảng thêm 10 vạn hécta. Ở Liên khu V, trong điều kiện rất khó khăn, 
sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 1973-1974 và vụ mùa 1974 đạt 
90% kế hoạch về diện tích. Nhờ sản xuất phát triển, mức đóng góp 
của hậu phương tại chỗ ờ miền Nam cho cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước ngày càng tăng. Năm 1973, nhân dân khu IX (miền 
Tây Nam Bộ) đóng góp 1.700.000 giạ lúa (bằng 34.000 tấn), 6 tháng 
đầu năm 1974, đóng góp 2.400.000 giạ lúa (bằng 47.800 tấn). Nhân 
dân khu v m  (miền Trung Nam Bộ) cung cấp cho miền Đông Nam 
Bộ 40.000 tấn gạo'.

Ngoài việc chăm lo xây dựng và phát triển lực lượng, xây dựng 
căn cứ địa và vùng giải phóng ở miền Nam, trong những năm 
1973-1975, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta dốc sức xây dựng 
và phát ưiển các tuyến đường giao thông chiến lược Bắc - Nam, 
nhằm đảm bảo sự chi viện đầy đủ và kịp thời sức người, sức cùa 
cho tiền tuyến.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21, "xây dựng, phát 
triển và hoàn thiện các tuyến giao thông vận tải", ngày 17-11-1973, 
Hội đồng Chính phủ phê chuẩn thiết kế xây dựng hệ thống đường 
vận tải chiến lược Đông Trường Sơn và nâng cấp đường Tây 
Trường Sơn. Coi đây là công trình trọng tâm số 1 của cả nước trong 
giai đoạn này, Nhà nước Việt Nam đã huy động hơn 30.000 cán bộ, 
chiến sĩ, công nhân, thanh niên xung phong vào Trường Sơn tham 
gia cùng bộ đội Trường Sơn m ở và nâng cấp các tuyến đường. Với 
tinh thần tất cả vì tiền tuyến lớn miền Nam, tất cả để chiến thắng, 
cho đến đầu năm 1975, riêng các chiến sĩ Trường Sơn đã xây dựng 
được 1.200 km đường mới mờ ở Đông Trường Sơn vào đến Lộc 
Ninh (Tây Ninh). Tính chung các lực lượng trên đường Trường 
Sơn, cho đến đầu năm 1975, đã m ở được 5.600 km đường mới các 
loại (gần bằng nửa độ dài các con đường đã xây dựng trong 8 năm

1. Sức mạnh chiến thắng cùa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nxb. 
Khoa học xã hội, 1985, tr. 152.
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trước đó), đưa chiều dài của hệ thống đường vận tải và hành quân 
dọc dãy Trường Sơn lên 16.700km, trong đó có 6.810km đường 
trục dọc, 4.980km đường ngang và 5.000km đường vòng tránh.

Như vậy, hệ thong giao thông vận tải đã được xây dựng, mở 
rộng và vươn dài ra tiền tuyến, nối liền hậu phương lớn miền Bắc 
với các chiến trường.

Cùng với việc phát triển hệ thống giao thông, các phương tiện 
vận tải và binh khí kỹ thuật, hậu cần được tăng cường đảm bảo 
cung cấp vật chất và trang bị thiết yếu cho các lực lượng vũ trang 
xây dựng và chiến đấu. Đe chi viện đắc lực và kịp thời cho các 
chiến trường, tháng 4 năm 1974, Quân ủy Trung ương quyết định 
thành lập Tổng cục Kỹ thuật, cơ quan chỉ đạo công tác bảo đảm kỹ 
thuật và sản xuất quốc phòng toàn dân. Bên cạnh các nhà máy xí 
nghiệp sản xuất, sửa chữa vũ khí và các phương tiện kỹ thuật ở 
miền Bắc, Tổng cục Kỹ thuật và các binh chủng đã đưa vào miền 
Nam 200 trạm sửa chữa xe, máy; 21 trạm sửa chữa súng, pháo, máy 
thông tin; hàng chục trạm sửa chữa vũ khí cấp trung đoàn, sư đoàn 
và 13 đội sửa chừa cơ động các loại xe tăng, thiết giáp, pháo cao 
xạ. Các phương tiện sửa chữa, phụ tùng chi tiết máy và vũ khí được 
đưa vào miền Nam đàm bảo khả năng sửa chữa nhỏ và thay thế tại 
chỗ vũ khí và phương tiện chiến đấu. Trong hai năm 1973-1974,
15.000 nhân viên kỹ thuật và thợ sửa chữa được điều động vào các 
chiến trường.

Tháng 7-1973, Quân ùy Trung ương và Bộ Quốc phòng ra 
quyết định về việc Bộ Tư lệnh 559 mang tên Bộ Tư lệnh Trường 
Sơn. Các đơn vị vận tải cơ giới được tập trung lại để thành lập 2 sư 
đoàn công binh làm nhiệm vụ mở đường, đảm bảo giao thông. Hệ 
thống các binh trạm được tổ chức lại thành 29 trung đoàn vận tải. 
Với hệ thống tổ chức và lực lượng đó, bộ đội Trường Sơn đã thể 
hiện phương thức "vận tải cơ giới tập trung quy mô lớn, đường dài 
và dứt điểm", đáp ứng những chiến dịch tiến công quy mô lớn.
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Tính đến đầu năm 1975, trước khi mở các chiến dịch lớn, dự 
trữ vật chất ờ các chiến trường miền Nam có tới 70.000 tấn đạn,
107.000 tấn xăng dầu, 80.000 tấn lương thực, thực phẩm, 2.400 tấn 
thuốc quân y và 5.400 tấn vật chất khác. Lượng dự trữ này có thể 
đàm bảo cho những lực lượng lớn của quân đội ta tác chiến dài ngày, 
liên tục với quy mô lớn.

Cùng với việc xây dựng và phát triển lực lượng về mọi mặt, 
quân và dân ta tiếp tục đẩy mạnh tiến công địch trên các chiến trường 
miền Nam Việt Nam.

Từ đầu năm 1974, lực lượng vũ trang giải phóng chuyển mạnh 
sang thế chủ động tiến công chiến lược, đánh nhiều trận tiêu diệt 
chủ lực quân đội Sài Gòn, đập tan hầu hết các cuộc hành quân lấn 
chiếm cùa chúng, mờ rộng vùng giải phóng.

Trên các chiến trường Khu V, Tây Nguyên và Nam Bộ, quân 
giải phóng đã đánh nhiều trận tiêu diệt gọn sinh lực địch quy mô 
tiểu đoàn, trung đoàn. Chi trong 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6 
năm 1974), quân và dân Khu IX đã tiêu diệt và bức rút gần 600 
đồn. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 1974, trên chiến trường 
miền Nam, quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu trên 100.000 
quân địch, san bằng 1.450 bốt, giải phóng trên nửa triệu dân.

Mặc dù phong trào đấu tranh chính ưị ờ các thành thị chưa đủ 
mạnh, chưa phối hợp đúng mức V Ớ I hoạt động quân sự, chiến tranh 
du kích trong vùng chính quyền Sài Gòn kiểm soát còn yếu, việc 
phát triển lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang địa phương còn 
chậm so với yêu cầu... nhưng nhìn chung cục diện chính trị ngày 
càng có lợi cho cách mạng, về  cơ bản, quân và dân ta đã giành được 
thế chủ động chiến lược, đánh chiếm và mở rộng bàn đạp tiến công 
ưên các hướng chiến lược quan trọng.

Phát huy những thắng lợi 6 tháng đầu năm 1974, Quân Giải 
phóng tiếp tục tiến công vào những cứ điểm phòng ngự kiên cố cùa 
địch. Ngày 18-7-1974, Quân khu V tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm
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Nông Sơn - Trung Phước (Quảng Nam) do hai tiểu đoàn quân biệt 
động Sài Gòn đóng giữ, giải phóng 13.000 dân. Vùng giải phóng 
tinh Quảng Nam mở rộng đến sát Đường số 1, ven thành phố Đà 
Nằng. Vùng giải phóng tinh Quảng Ngãi mở rộng đến sát biển, căn 
cứ Chu Lai và thị xã Quảng Ngãi. Vùng nông thôn Bắc Bình Định 
căn bản được giải phóng. Vùng giải phóng tinh Phú Yên được khôi 
phục như trước ngày ký Hiệp định Paris...

M ột trong những chiến thắng vang dội của quân và dân ta 
trong năm 1974 là việc đánh chiếm chi khu quân sự và quận lỵ 
Thượng Đức.

Thượng Đ úc nằm ờ phía Tây tỉnh Quảng Đà, cách Đà Năng 
40km theo đường chim bay. Đây là cứ điểm then chốt ưên tuyến 
phòng thủ vòng ngoài bào vệ căn cứ liên hợp quân sự Đà Nằng, 
một căn cứ xuất phát các cuộc hành quân lấn chiếm của địch. Lực 
lượng phòng thủ của địch ở Thượng Đức khá mạnh, gồm 1 tiểu 
đoàn biệt động quân, 2 đại đội bảo an, 1 đại đội cảnh sát dã chiến, 
16 trung đội vũ trang, tất cả khoảng 1.600 quân. Dựa vào địa hình 
hiểm yếu, quân đội Sài Gòn ra sức xây dựng hệ thống công sự kiên 
cố để phòng thủ. Khi bị tiến công, quân địch ở đây không được 
không quân, pháo binh từ các vị trí xung quanh và từ Đà Nang 
yểm trợ.

T h eo  ch ỉ lliị cù a  B ộ  T ỏng  Ilmni mưu, ngày  29 -7 -1974 , Quân 
đoàn 2 và Quân khu V đã mờ chiến dịch Thượng Đức nhằm mục 
đích tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng Thượng Đức, thu hút và 
giam chân quân chủ lực địch, góp phần đẩy mạnh hoạt động của 
quân và dân ta ở Khu V. Sau 10 ngày chiến đấu quyết liệt, sáng 7- 
8-1974, quân Giải phóng đã chiếm được chi khu quân sự Thượng 
Đức. Toàn bộ quân địch gồm 1.600 tên bị tiêu diệt và bắt sống, 13 
máy bay bị bắn rơi, ta thu được nhiều quân trang, quân dụng, trong 
đó có hơn 1.000 khẩu súng các loại. Quận lỵ Thượng Đức và 4 xã 
ven quận lỵ gồm 13.000 dân được giải phóng.
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Cùng với thắng lợi ở các địa phương khác, chiến thắng Thượng 
Đức cho thấy: Quân chù lực cơ động của ta đã mạnh hơn quân chủ 
lực cơ động của đối phương. Một hình thái mới bắt đầu xuất hiện: 
Lực lượng vũ trang Giải phóng có khả năng tiêu diệt địch trong 
công sự kiên cố, tiêu diệt cụm cứ điểm, quận lỵ, giữ được mục tiêu, 
chiếm đất, giải phóng dân ngay ở vùng giáp ranh.

Trong 4 tháng cuối năm 1974, bộ đội ta liên tiếp đánh lui những 
đợt "phản kích ào ạt" và "lấn dũi" của quân đội Sài Gòn, loại khỏi 
vòng chiến đấu 3 tiểu đoàn, diệt và bắt sống gần 500 tên. Vùng giãi 
phóng Quảng Đà được mở rộng, quân ta có thêm một bàn đạp tiến 
công mới, trực tiếp uy hiếp thành phố Đà Nằng từ hướng Tây Nam.

Ở Trị Thiên, các lực lượng vũ trang Giải phóng phối hợp mở chiến 
dịch tiến công tuyến phòng ngự của địch ở La Sơn - Mõ Tàu, Tây 
Nam thành phố Huế. Trong hơn 40 ngày, kể từ ngày 28-8-1974, lực 
lượng vũ trang Giải phóng đã chiến đấu liên tục, loại ra khỏi vòng 
chiến đấu 2.500 tên địch, thu và phá hủy nhiều phương tiện chiến 
tranh, đánh thiệt hại nặng sư đoàn mạnh nhất Quân khu 1 của quân 
đội Sài Gòn. Tuyến phòng thủ của địch ở Tây Nam Huế bị phá vỡ. 
Vùng giải phóng Trị Thiên được mờ rộng gần 300km2 tạo nên một 
bàn đạp tấn công thành phố Huế và uy hiếp đường giải phóng Huế - 
Đà Nang.

ơ  m iên Đ ông  N am  B ộ, quân  giải phóng  tiến  công  m ột số  vị trí 
địch từ Rạch Bắp đến Kiến Điền, phát triển xuống Phú Thứ, giải 
phóng một vùng rộng lớn phía Nam Đường số 7, uy hiếp thị xã 
Bình Dương (Thủ Dầu Một) và căn cứ địch ở Đồng Dù v.v...

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, quân ta chuyển hẳn sang chù động 
tiến công tiêu diệt địch, thu hồi các vùng quân đội Sài Gòn mới lấn 
chiếm sau Hiệp định Paris, giải phóng thêm một số địa bàn mới...

Nhìn chung, cục diện chiến trường miền Nam những tháng cuối 
năm 1974 chuyển biến nhanh chóng ngày càng có lợi cho quân và 
dân Việt Nam. Kế hoạch lấn chiếm, bình định cùa quân đội Sài Gòn
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căn bản bị thất bại. Tính chung trong toàn miền, quân và dân ta đã 
diệt và bức rút 2.174 bốt, phá 830 ấp, giải phóng hơn 10 chi khu, quận 
lỵ, nâng số dân vùng giải phóng lên gần 5 triệu, vùng tranh chấp 
trên 5 triệu (khu vực địch kiểm soát, kìm kẹp chỉ còn 9,5 triệu dân).

Như vậy, từ giữa năm 1974, một hiện tượng mới xuất hiện ưên 
toàn chiến trường miền Nam: Quân và dân ta giải phóng và giữ 
vững được một vùng rộng lớn; quân đội và chính quyền Sài Gòn 
buộc phải chấp nhận một thực tế là không còn khả năng lấy lại 
những căn cứ, chi khu quân sự và các địa bàn đã mất. Từ hành quân 
lấn chiếm quy mô lớn, những tháng cuối năm 1974, địch buộc phải 
lui về phòng ngự, chi tổ chức được những cuộc hành quân lùng sục 
nhỏ. Hiện tượng mới này chứng tỏ rằng quân chủ lực cơ động của 
ta đã mạnh hơn hẳn quân chủ lực cơ động cùa địch; hiện tượng mới 
này còn chi ra rằng nhiệm vụ trước mắt cùa quân và dân ta ở miền 
Nam không những chống lấn chiếm, bình định của địch, mờ rộng 
vùng giải phóng, mà còn phải chuyển lên giải phóng hoàn toàn 
miền Nam.

Thực tế lịch sử cho thấy, vào cuối năm 1974, tình thế chiến 
trường miền Nam đã thay đổi. Khả năng giải phóng hoàn toàn miền 
Nam đã trờ thành hiện thực trực tiếp khi lực lượng cách mạng trên 
cả hai miền Nam - Bắc đều lớn mạnh, thế và lực của Mỹ và chính 
quyền Sài Gòn đang trên đà suy sụp. tan rã không có cách gì cứu 
vãn được. Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam đang đứng 
trước cuộc khủng hoảng toàn diện trong chiến ưanh.

Nội bộ nước Mỹ ngày càng phân hóa và chia rẽ sâu sắc do tác 
động của cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Phong 
trào nhân dân Mỹ phàn đối can thiệp và xâm lược của đế quốc 
Mỹ ờ Việt Nam tiếp tục phát triển. Ngày 4-7-1974, 400 người 
Mỹ ờ Oasinhtơn biểu tình giương cờ Chính phủ Cách mạng Lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đòi Níchxơn thi hành Hiệp 
định Paris.
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Vụ Oatơghết đã ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ phạm vi của 
chính sách đối ngoại Mỹ. Đây là "sự kiện chính trị đau xót nhất của 
Mỹ trong hơn một thế kỷ"1. Các thế lực đối lập ở Mỹ đã nhanh 
chóng nắm lấy vụ Oatơghết để lật đổ Níchxơn. Ngày 9-8-1974, 
Níchxơn buộc phải tuyên bố từ chức, đây là đinh cao cùa cuộc 
khủng hoảng của chính quyền Mỹ. Neu cuộc khủng hoàng năm 
1968 đã buộc Giônxơn phải rút ý định tái tranh cừ tổng thống thì 
cuộc khủng hoảng lớn này đã buộc Níchxơn phải rcri Nhà Trắng 
trước nhiệm kỳ hai năm. Xu thế đòi kết thúc chiến tranh của Quốc 
hội và nhân dân Mỹ là điều mà tập đoàn cầm quyền M ỹ không thể 
không tính đến.

Cùng với những khó khăn ở Việt Nam, những khó khăn ở 
nhiều nơi khác trên thế giới làm cho chính quyền Mỹ không còn tập 
trung sự chú ý vào Việt Nam đầy đủ như trước, v ấn  đề Việt Nam 
chi do quan chức cấp thấp không có quyền lực quyết định phụ trách. 
Chính sách về Việt Nam không được điều chinh để thích hợp với 
những hoàn cảnh đang thay đổi. Khi Giêrôn Pho lên thay Níchxơn 
thì ông ta cũng không có thời giờ và điều kiện để đương đầu với 
Quốc hội về vấn đề Việt Nam. Tháng 6-1974, Quốc hội M ỹ bỏ 
phiếu chính thức bác bỏ yêu cầu của Níchxơn viện trợ bổ sung 216 
triệu đô la cho chính quyền Sài Gòn. Trong tài khóa 1974-1975, 
viện trợ Mỹ chi còn lại 700 triệu đô la, nhưng phải trừ số nợ đã vay 
trước đó, nên thực chất chi còn lại 400 ưiệu đô la.

Những khó khăn và bê bối ở Mỹ tác động trực tiếp đến chế độ 
Sài Gòn. Sự cắt giảm viện trợ của M ỹ làm cho chế độ Sài Gòn vốn 
đã yếu kém lại càng thêm suy sụp về tất cả mọi mặt. Quân đội Sài 
Gòn giảm sút nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, nhất là 
giảm sút nghiêm trọng về hỏa lực. Mâu thuẫn giữa tập trung và 
phân tán ngày càng gay gắt. Từ tháng 5-1974, quân đội Sài Gòn 
buộc phải rút bỏ các đồn bốt nhỏ, co về đóng giữ các đồn bốt lớn;

1. Gabrien Côncô, Giải phẫu một cuộc chiến tranh, tập n, Sđd, tr. 186. 
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từ đánh ồ ạt chuyển sang đánh lâu dài, từ càn quét chuyển sang lùng 
sục nhỏ, từ lấn chiếm chuyển sang ngăn chặn... Thế yếu, thế thua 
cùa quân đội Sài Gòn đã rõ ràng. Chiến lược "tràn ngập lãnh thổ" 
đến đây đã hoàn toàn tan vỡ.

Từ giữa năm 1974, trước tình thế quẫn bách, Nguyễn Văn Thiệu 
kêu gọi quân đội "đánh giặc theo kiểu con nhà nghèo" với bốn biện 
pháp: giảm quân số xuống 60 vạn; hạn chế phương tiện cơ động; 
tiết kiệm vật liệu, tài nguyên; quân đội tham gia sản xuất.

Sự yếu kém về chính trị, tinh thần và kinh tế dẫn tới sự thất bại 
không tránh khỏi về quân sự, và đến lượt nó, sự thất bại về quân sự 
thúc đẩy sâu sắc thêm sự khủng hoảng chính trị. Mâu thuẫn sâu 
sắc giữa các tầng lớp nhân dân với tập đoàn hiếu chiến, độc tài 
Nguyễn Văn Thiệu; mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền và quân 
đội Sài Gòn phát triển trầm trọng chưa từng thấy. Trước khủng 
hoảng gay gắt của chính quyền ở Sài Gòn, cố vấn Mỹ G.Matin buộc 
Thiệu phải "tháo ngòi nổ" bằng cách cách chức bốn thành viên 
trong chính phủ, cách chức 400 tướng tá và thuyên chuyển 3 tư lệnh 
quân khu.

Tuy nhiên, những biện pháp đó không làm cho tình hình ổn 
định mà còn khoét sâu thêm những mâu thuẫn vốn có trong nội bộ 
chính quyền Sài Gòn. Có dấu hiệu Mỹ đang tìm con bài mới, đưa 
lực h rợ n g  th ứ  ha ra sân khau  ch ính  trị hòng  cứ u  vãn tình thế.

Trong khi quân đội và chính quyền Sài Gòn suy yếu và khủng 
hoảng trầm trọng về mọi mặt thì phong trào đấu tranh của các tầng 
lớp nhân dân miền Nam chĩa mũi nhọn vào tập đoàn Nguyễn Văn 
Thiệu càng phát triển mạnh mẽ. Ngày 8-10-1974, Chính phủ Cách 
mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra tuyên bố kêu gọi 
đánh đổ tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu, thành lập ở Sài Gòn một chính 
quyền tán thành hòa bình và hòa hợp dân tộc.

Hướng mũi nhọn đấu tranh vào tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu, từ 
ngày 8-9-1974, tại Huế, khoảng 5.000 người bất chấp sự đàn áp của
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cảnh sát đã biểu tình, tuần hành qua các phố, nêu cao khẩu hiệu 
chống Thiệu độc tài, tham nhũng. Trong cuộc biểu tình này, "Bản 
cáo trạng số 1" lên án Nguyễn Văn Thiệu đã được công b ố 1. Một 
tuần sau, ngày 15-9-1974, hơn 5 vạn nhân dân Huế lại xuống đường 
đấu tranh đòi thiệu phải trả lời về 6 tội đã được công bố trong "Bản 
cáo trạng số 1

Phong trào đấu tranh chống Thiệu độc tài, tham nhũng, m ở đầu 
bằng cuộc đấu tranh của nhân dần thành phố Huế, đã nhanh chóng 
lan rộng khắp các thành phố, thị xã miền Nam, từ Sài Gòn, Đà 
Năng, Quảng Ngãi, Quy Nhom, Nha Trang đến c ầ n  Thơ, M ỹ Tho, 
Ben Tre... Đáng chú ý, tại Sài Gòn, ngày 10-10-1974, cuộc đấu 
ưanh lớn nhất trong chiến dịch đòi tự do báo chí, chống Thiệu độc 
tài, tham nhũng đã diễn ra. Trong ngày này, 5.000 đồng bào Sài 
Gòn xuống đường biểu tình ủng hộ giới báo chí đòi Thiệu từ 
chức. Ngày 13-10-1974, 29 tờ báo nhất loạt đòi đình bản. Đến 
31-10-1974, hom 5.000 đồng bào Sài Gòn đốt đuốc biểu tình đòi 
Thiệu từ chức ngay...

Từ trong cao trào đấu tranh chính trị ờ các thành thị miền Nam, 
nhiều tổ chức chống Thiệu đã ra đời: "Phong trào nhân dân chống 
tham nhũng", "lực lượng hòa giải dân tộc", "ủ y  ban đau tranh 
đòi tự do báo ch í và xuất bản", "Mặt trận nhân dân cứu đó i”, 
"ủy ban bảo vệ quyển lợi lao động", "ủ y  ban vận động đòi tự do 
nghiệp đoàn "...

Sự phát triển nhanh chóng của các lực lượng yêu nước, cách 
mạng và sự suy yếu nhanh chóng của chính quyền Nguyễn Văn 
Thiệu ở miền Nam Việt Nam làm cho tình thế cách mạng trực tiếp 
đã xuất hiện, tiền đề của việc giải phóng hoàn toàn miền Nam đã 
chín muồi.

1. Theo bản cáo trạng, Thiệu đã phạm 6 trọng tội: Lợi dụng quyền hành để 
xây dựng và chiếm đoạt nhà cửa, đất đai, đầu cơ phân bón, lúa gạo và buôn 
lậu thuốc phiện...
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ỈIL CUỘC TÓNG TIẾN CÔNG VÀ NÓI DẬY MÙA XUÂN 1975

1. Quyết định lịch sử

Ngay từ giữa năm 1974, Bộ Chính trị và Quân ùy Trung ương 
đã nhận thấy tình hình cách mạng miền Nam cần phải có một bước 
chuyển biến nhảy vọt. Lúc này, nhận thức đúng để có một quyết 
sách thích hợp và kịp thời là một yêu cầu cấp bách, đòi hỏi những 
người lãnh đạo cao nhất của cách mạng phải hết sức sáng suốt và 
nhạy bén.

Ngày 21-7-1974, tại thị xã Đồ Sơn (Hải Phòng), Bí thư Thứ 
nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn họp với một số 
thành viên trong Thường trực Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng 
tham mưu để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ Chính trị về nhiệm vụ chống 
Mỹ, cứu nước trong hai năm 1975-1976

Tiếp sau cuộc họp quan trọng trên, sau một thời gian ngắn khẩn 
trương chuẩn bị về mọi mặt, từ ngày 30-9 đến 8-10-1974, Bộ Chính 
ưị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp bàn về chù trương giải 
phóng hoàn toàn miền Nam: .

Tại cuộc họp, Bộ Chính trị đã phân tích, xem xét, cân nhắc 
nhiều vấn đề cụ thể liên quan đến tương quan lực lượng giữa cách 
mạng và phản cách mạng không chỉ ở miền Nam, mà cà trên phạm 
vi cả nước và quốc tế. Nhận định về âm mưu của Mỹ và các thế lực 
phản động quốc tế khác đối với cách mạng Việt Nam, Bộ Chính trị 
khẳng định: Lúc đầu Mỹ đưa quân vào xâm lược miền Nam, bao 
vây phe ta ở Đông Nam Á, hòng tiến lên độc chiếm khu vực này. 
Nhung nay bị thất bại, "Mỹ phải xoay sang bắt tay, thỏa hiệp để 
chia quyền lợi và vùng ảnh hưởng... Tuy tranh giành nhau, song tất cả

1. Tham dự có các đồng chí Hoàng Văn Thái và Lê Trọng Tấn.
2. Dự họp Bộ Chính trị còn có các đồng chí trong Quân ủy Trung ương. 

Đồng chí Võ Chí Công, Bí thư Khu ủy Khu V lúc này đang có mặt tại Hà Nội, 
cũng được mời tham dự Hội nghị.
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đểu lo ngại cách mạng Việt Nam mạnh lên và giành được toàn thắng, 
đều coi một nước Việt Nam thong nhắt, độc lập gắn bó, đoàn kết 
với Lào và Campuchia độc lập, thống nhất sẽ là một trở lực lớn đoi 
với mưu đồ... cùa họ. Vì thế, họ tìm mọi cách chặn bước tiến cùa 
Việt Nam, kéo dài tình trạng chia cắt đất nước ta, hòng làm cho suy 
yếu. Âm mưu của họ rất nguy hiểm, nhung lúc này chua ai sẵn sàng, 
chưa ai đủ sức làm nổi"1.

Một trong những vấn đề được Hội nghị Bộ Chính trị thảo luận 
sôi nổi là đánh giá khả năng M ỹ can thiệp vào miền Nam Việt 
Nam. Hội nghị nhất trí nhận định rằng: M ỹ gập nhiều khó khăn ở 
trong và ngoài nước, khả năng viện trợ cho Thiệu ngày càng giảm, 
"Mỹ không có khả năng quay lại. Song ta cũng khang định, dù Mỹ 
có can thiệp trở lại trong chừng mực nào thì chúng cũng không 
xoay chuyển được tình thế, và ta van thắng " .

Từ sự nhận định âm mưu cùa Mỹ và các thế lực phản động 
quốc tế khác đối với Việt Nam và từ sự phân tích so sánh lực lượng 
trên chiến trường miền Nam, Hội nghị Bộ Chính trị khẳng định: 
Lúc này, then cơ chiến lược đã đến. "Đây là thời cơ thuận lợi nhất 
để nhân dân ta hoàn toàn giải phóng miền Nam, giành thang lợi 
trọn vẹn cho cách mạng dân tộc dân chù, đồng thời giúp Lào và 
Campuchia hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngoài thời 
cơ  này khôn/ì có thời cơ nào khác"1.

Sau khi thống nhất nhận định tình hình và thời cơ chiến lược, 
Hội nghị Bộ Chính trị nhất trí phê duyệt kế hoạch chiến lược cơ bàn 
do Bộ Tổng tham mưu dự thảo. Kế hoạch chiến lược gồm hai bước:

* Bước 1 (1975): T ranh thủ bất ngờ, tiến công lớn và rộng 
khắp nhằm:

1. Đảng Cộng sàn Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 35, Sđd, tr. 178.
2. Đảng Cộng sàn Việt Nam, Văn kiện Đảng loàn tập, tập 35, Sđd, tr. 179.
3. Đảng Cộng sàn Việt Nam, Văn kiện Đáng toàn tập, tập 35, Sđd, tr. 179.
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1. Đánh bại về cơ bản kế hoạch "bình định" cùa địch, tiêu diệt 
và làm tan rã một bộ phận quan trọng quân đội Sài Gòn, giải phóng 
và làm chù phần lớn nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long, vùng 
ven Sài Gòn, đồng bằng Khu V và Trị Thiên.

2. Mờ rộng hành lang chiến lược từ Nam Tây Nguyên xuống 
miền Đông Nam Bộ và ba tinh phía Nam Khu V, từ Tây Ninh 
xuống Sài Gòn, từ Tây Ninh xuống Long An, xuống Tây Nam Sài 
Gòn, từ Kiến Phong, Kiến Tường đến M ỹ Tho. Mở các căn cứ bàn 
đạp, áp sát các đô thị và căn cứ trọng yếu của địch.

3. Phá hủy một bộ phận quan trọng phương tiện chiến tranh, 
tiềm lực kinh tế, cắt giao thông địch.

4. Thúc đẩy phong trào đô thị phát triển.

5. Xây dựng lực lượng, củng cố vùng giải phóng, chuẩn bị chiến 
trường, tạo điều kiện cho bước 2.

* Bước 2 (1976): Thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa, 
giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Ke hoạch chiến lược hai năm 1975, 1976 đều có ví trị quan trọng, 
nhưng năm 1975 là năm bản lề, tạo điều kiện mọi mặt để trong năm 
1976 giành thắng lợi cuối cùng. Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu phải 
có kế hoạch tạo thòi cơ và đón thời cơ, nhất là khi Nguyễn Văn 
T hiộu đổ . T ro n g  bái kỳ tình  tiuóng náo  cũng  khổng  được đ ẻ  lở thờ i 
cơ khi thời cơ chiến lược xuất hiện. "Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc 
cuối năm 1975 thì lập tức giài phóng miền Nam trong năm 1975"'.

Tây Nguyên được chọn làm chiến trường chù yếu trong cuộc 
tiến công lớn và rộng khắp năm 1975.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn khẳng định: "Quyết 
tâm cùa ta là động viên những nỗ lực lớn nhất cùa toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân ở cả hai miền, m ở cuộc tông tiến công và nôi dậy

1. Võ Nguyên Giáp, Tống hành dinh trong mùa xuân toàn thang, Sđd, tr. 138.
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cuối cùng, đưa chiến tranh cách mạng phát triển đến mức cao nhất, 
tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân ngụy, đánh chiếm Sài Gòn, sào 
huyệt trung tâm cùa địch cũng như tất cả các thành thị khác, đánh 
đo ngụy quyền ờ trung ương và các cấp, giành toàn bộ chính quyền 
về tay nhân dân, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chù nhân dân trong cả nước, tiến tới thống nhất 
nước nhà " .

Sau Hội nghị, Bộ Chính trị và Thường trực Quân ùy Trung ương 
vừa chi đạo việc thực hiện kế hoạch, vừa theo dõi và phân tích 
những diễn biến của tình hình nhằm kịp thời bổ sung, điều chinh kế 
hoạch chiến lược cho sát đúng với thực tiễn chiến trường.

Bộ Chính trị nhận thấy cần có thêm thời gian đánh giá tình hình 
kỹ hơn, thảo luận sâu hom, xây dựng kế hoạch đầy đù hơn để đi tới 
hạ quyết tâm chiến lược có cơ sở khoa học, bảo đảm chắc thắng.

Từ ngày 18-12-1974 đến ngày 8-1-1975, Hội nghị Bộ Chính trị 
(mở rộng) nhằm thảo luận và quyết định lần cuối cùng kế hoạch 
giải phóng hoàn toàn miền Nam2.

Hội nghị xem xét và phân tích kỹ những diễn biến nhanh chóng 
trên chiến trường từ sau Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10-1974. Lúc 
này, thực tiễn chiến trường phát triển có phần nhanh hơn dự kiến 
của kế hoạch tác chiến chiến lược mà Bộ Tổng tham mưu trình bày 
tại Hội nghị Bộ Chính trị lần trước.

Trong đợt tiến công mùa khô 1974-1975, quân ta giành nhiều 
thắng lợi ở miền Đông Nam Bộ và Khu IX. Tin chiến thắng dồn 
dập bay về, khẳng định thế chủ động của ta, thế bị động và đi xuống 
của địch.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập , tập 35, Sđd, tr. 185.
2. Dự họp, ngoài các ủ y  viên Bộ Chính trị, còn có các thành viên ưong Quân 

ủy Trung ương, lãnh đạo, chi huy các chiến trường, các Phó Tổng tham 
mưu trưởng phụ trách tác chiến.
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Trong thời gian đang họp, Bộ Chính trị nhận được nhiều tin 
chiến thắng dồn dập, báo hiệu những khả năng mới. Ngày 26-12-1974 
quân ta tiến công làm chù hoàn toàn chi khu quân sự Đồng Xoài. 
Ngày 6-1-1975, sau 26 ngày đêm chiến đấu liên tục, chiến dịch 
Đường 14 - Phước Long kết thúc thắng lợi, toàn bộ thị xã Phước 
Long được giải phóng.

Chiến thắng Phước Long mang ý nghĩa một đòn trinh sát chiến 
lược rất quan trọng. Lẩn đầu tiên ờ miền Nam, một tinh được hoàn 
toàn giải phóng, tỉnh đó lại ờ gần Sài Gòn. Thực tế này cho thấy rõ 
hơn sự trưởng thành nhanh chóng và mạnh mẽ của ta, đánh dấu 
bước suy sụp mới cùa địch. Với thất bại này của Mỹ và chính quyền 
Sài Gòn, đài BBC nhận xét: "Bây giờ hình như Tống thống Ford 
chăng biết làm gì thêm ngoại trừ ngồi đợi và hy vọng là những điều 
tai hại khác sẽ không xảy ra" .

Từ sự phân tích sâu sắc thực tiễn chiến trường, cũng như tình 
hình chung trong nước và quốc tế tác động trực tiếp đối với cuộc 
chiến tranh Việt Nam, Hội nghị Bộ Chính trị (đợt hai) nhất trí ra 
Nghị quyết lịch sử:

"Nắm vũng thời cơ lịch sử, mở nhiều chiến dịch tong hợp liên 
tiếp, đánh những trận quyết định, két thúc cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chù nhân dân ở  miền Nam, 
tiến tớ i thống nhất Tổ q u ố c " 1.

v ề  kế hoạch chiến lược, Hội nghị Bộ Chính trị (đợt hai) phê 
chuân dự thảo kế hoạch lần thứ 8 của Bộ Tổng tham mưu về cơ bản 
đã thông qua tại Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10-1974, đồng thời 
nêu rõ hơn phương châm, phương pháp là: Ket hợp chặt chẽ giữa 
tiến công và nổi dậy; Tiến công địch để giành quyền làm chủ, làm chủ

1. Bộ Nội vụ - Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, về đại thắng mùa xuân năm
1975... Sđd, tr. 164.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đáng toàn tập, tập 36, Sđd, tr. 6.
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để tiêu diệt địch cao hơn, tiến lên ưong công kích, tổng khởi nghTa, 
tiêu diệt và làm tan rã quân đội Sài Gòn, đánh đổ chính quyền Sài 
Gòn từ trung ương đến địa phương, giành toàn bộ chính quyền về 
tay nhân dân, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10-1974 và Hội nghị 
Bộ Chính trị (đạt hai) tháng 1-1975 có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Bộ 
Chính trị đã phân tích một cách hết sức chính xác sự phát triển mới 
của tình hình, hạ quyết tâm và đề ra phương hướng hành động vô 
cùng đúng đắn cho quân và dân cà nước trước thời cơ lớn của lịch 
sử, thời cơ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

2. Chiến dịch Tây Nguyên - mở đầu cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy mùa Xuân năm 1975

Ngày sau khi kết thúc Hội nghị Bộ Chính trị (đợt hai, mở rộng), 
ngày 9-1-1975, Thường trực Quân ủy Trung ương họp để quán triệt 
và triển khai Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính tri1. Hội nghị tập trung 
bàn về chiến dịch Tây Nguyên.

Tây Nguyên là một dải đất rộng, khoảng 53.000km2, với dân số 
khoảng trên một triệu người (đầu năm 1975), trong đó khoảng hai 
phần ba là đồng bào các dân tộc thiểu số. Phía Bắc Tây Nguyên 
tiếp giáp với tỉnh Quảng Nam, phía Nam tiếp giáp với miền Đông 
Nam Bộ, phía Đông là các tỉnh ven hiển Tning Rộ và phía Tây giáp 
hai nước Lào và Campuchia với đường biên giới chung dài 700km. 
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, phạm vi chiến tranh Tây 
Nguyên (B3) gồm các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Phú Bổn, Đắc Lắc 
và một phần tỉnh Quảng Đức. Tây Nguyên là một địa bàn rất quan 
trọng về chính trị, kinh tế, quân sự. Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
đều cho rằng muốn chiến thắng ở Nam Việt Nam phải kiểm soát

1. Tham dự cuộc họp, ngoài các ủy viên trong Thường trực Quân ủy Trung
ương, còn có các đồng chí: Võ Chí Công, Chu Huy Mân, Lê Trọng Tấn và 
Hoàng Minh Thảo.
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được vùng cao nguyên trung phần (Tây Nguyên). Do đó, trong quá 
trình tiến hành chiến tranh xâm lược, đối phương đã xây dựng ở 
Tây Nguyên một hệ thống đường giao thông hiện đại, nhiều sân 
bay, kho tàng, trại biệt kích nằm dọc biên giới, biến Tây Nguyên 
thành một khu căn cứ quân sự lớn, một địa bàn xuất phát các cuộc 
hành quân đàn áp phong trào cách mạng của nhân dân ba nước 
Đông Dương; đồng thòi xây dựng ở Tây Nguyên những phòng tuyến 
ngăn chặn đường vận tải chiến lược của ta từ Bắc vào Nam, ngăn 
chặn sự giao lưu giữa miền núi và đồng bằng (Trung Bộ).

Từ những năm kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống 
Mỹ, Tây Nguyên luôn luôn là một chiến trường có tầm quan trọng 
chiến lược đối với cả ta và địch, một địa bàn cơ động, thuận tiện 
cho tác chiến cùa quân chủ lực trên chiến trường Việt Nam và 
Đông Dương.

Từ lâu, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã sát cánh cùng nhân 
dân cả nước đấu tranh chống các kẻ thù xâm lược, đặc biệt là trong 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhân dân Tây 
Nguyên đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng lực lượng 
chính trị và lực lượng vũ trang cách mạng; xây dựng và bảo vệ 
tuyến hậu cần chiến lược Bắc - Nam; xây dựng Tây Nguyên thành 
một căn cứ liên hoàn vững chắc, phối hợp với các chiến trường 
khác ưên toàn miền Nam và chiến trường ba nước Đông Dương.

Từ mùa xuân 1975, vùng giải phóng Tây Nguyên được mở rộng, 
tương đối hoàn chinh, đặc biệt là từ Bắc Kon Tum xuống đến Nam 
Đăk Lăk. Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên hăng hái tham gia vào 
công tác cách mạng, đi dân công, làm đường, vận tải hàng hóa...

Trải qua nhiều năm xây dụng và chiến đấu, lực lượng vũ trang 
trên chiến trường Tây Nguyên đã trưởng thành về mọi mặt. Bộ đội 
chù lưc được rèn luyện, có kinh nghiệm tác chiến tập trung, nhất là 
trình độ đánh vận động. Mạng đường chiến lược, chiến dịch, hệ 
thống bảo đảm hậu cần được xây dựng ngày càng phát triển, có thể

487



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 13

đáp ứng yêu cầu tiếp tế và cơ động lực lượng phục vụ bộ đội chủ 
lực tác chiến trong những chiến dịch quy mô lớn. Tính đến cuối 
tháng 2-1975, ờ Tây Nguyên đã dự trữ được 54.000 tẩn vật chất, 
trong đó có 7.286 tấn đạn, 28.600 tấn gạo, thực phẩm đù đảm bảo 
cho các lực lượng vũ trang hoạt động trong cả năm 1975.

v ề  phía quân đội Sài Gòn, lúc này lực lượng đóng tại Tây 
Nguyên gồm có 1 sư đoàn chủ lực, 7 liên đoàn quân biệt động và 4 
thiết đoàn xe tăng, thiết giáp. Do đánh giá và phán đoán sai ý đồ 
chiến lược của ta, những người cầm đầu chính quyền và quân đội 
Sài Gòn cho rằng, trong năm 1975 ta chưa đủ sức đánh thị xã và 
thành phố, và nếu có đánh, thì cũng đánh ở phía Bắc. Vì vậy, 
chúng tập trung lực lượng giữ Plâycu, Kon Tum, còn Buôn Ma 
Thuột vẫn sơ hở. Lực lượng ở đây không mạnh, phần lớn là quân 
hậu cứ của sư đoàn và trung đoàn, càng đi vào phía trong, lực lượng 
càng mỏng.

Sau khi cân nhắc kỹ, trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính 
trị, Hội nghị Thường trực Quân ủy Trung ương quyết định chọn 
Tây Nguyên làm hướng tiến công chù yếu, trong đó Buôn Ma Thuật 
là mục tiêu tấn công đầu tiên.

Việc chọn Buôn Ma Thuột làm mục tiêu tấn công đầu tiên sẽ 
tạo ra một đòn bất ngờ đối với địch, có nhiều khả năng phá vỡ hệ 
thống phòng ngự của chúng ả  vùng II chiến thuật, làm mng chuyển 
Tây Nguyên và toàn bộ thế trận của địch trên chiến trường, tạo 
ra thời cơ mới cho việc thực hiện kế hoạch chiến lược hai năm 
1975 1976.

Hội nghị Thường trực Quân ủy Trung ương đã xác định rõ nhiệm 
vụ cụ thể của chiến dịch Tây Nguyên là:

- Tiêu diệt một bộ phận quan trọng  sinh lực địch, loại khỏi 
vòng chiến đấu từ  4 đến 5 vạn quân, diệt từ 3 đến 4 trung đoàn, 
liên đoàn bộ binh, thiết giáp, đánh thiệt hại nặng từ 1 đến 2 sư đoàn 
chủ lực địch, diệt nhiều tiểu đoàn bảo an, nhiều trung đội dân vệ,
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làm tụt nhanh quân số cùa chúng. Mở rộng hành lang chiến lược từ 
Đường 14 qua Gia Nghĩa xuống Đường 20 nối với miền Đông Nam 
Bộ và từ Tây Nguyên xuống ba tỉnh Khu V.

- Giải p h ó n g  nhân  dân và phần lớn vùng đất ở Nam Plâycu, 
Cheo Reo và xung quanh Buôn Ma Thuột, đánh bại kế hoạch "bình 
định", nống lấn và giải tỏa cùa địch, giữ vững, phát huy quyền làm 
chù chiến trường, thực hiện chia cắt chiến lược. Tích cực phối hợp 
với mặt trận chống bình định ở đồng bằng. Diệt từ 3 đến 4 tiểu khu, 
chi khu quân sự, từ một đến hai tinh lỵ.

- Đánh phá giao thông và hậu cứ, phá hùy nhiều phương tiện 
chiến tranh, làm cho tiềm lực kinh tế cùa địch giảm sút trầm trọng. 
Khi có thời cơ, thực hiện chia cắt các Đường 14, 19, 21, trọng điểm 
là Đường 19.

- Phát triển đấu tranh chính trị trong các thị xã. Ra sức xây 
dựng cơ sờ tự vệ mật và các tổ chức biệt động, diệt ác ôn đầu sỏ, 
tạo thế làm chủ ờ cơ sở.

- Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, xây dựng vùng giải 
phóng, xây dựng các đường chiến lược, chiến dịch, hoàn thành mọi 
công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.

Theo quyết định của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Đại 
tướng Tổng Tham mưu trường Văn Tiến Dũng được cừ vào Tây 
Nguyên cùng một số cán bộ cao cấp khác tồ chức thành một bộ 
phận đại diện Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh ở chiến 
trường miền Nam, hình thành cơ quan chỉ huy quân sự tối cao ở 
tiền phương. Ngay sau khi vào đến Tây Nguyên ngày 13-2-1975, 
Đại tướng Văn Tiến Dũng thay mặt Quân ủy Trung ương công bố 
quyết định thành lập Bộ Tư lệnh M ặt trận Tây Nguyên do Hoàng 
Minh Thảo làm Tư lệnh, Đặng Vũ Hiệp làm Chính ủy1.

1. Phó Tư lệnh gồm có: Vũ Lăng, Nguyễn Năng, Nguyễn Lang, Phan Hàm; 
Phó Chính ủy: Phí Triệu Hàm.
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Theo sự điều động của Bộ Tồng Tham mưu, từ đàu tháng 2-1975, 
các đơn vị quân chủ lực tăng cường cho chiến dịch Tây Nguyên đã 
đến các vị trí tập kết.

Lực lượng bộ đội chủ lực tham gia chiến dịch Tây Nguyên gồm 
có: 4 sư đoàn (10, 320, 316, 968), 4 trung đoàn bộ binh (95A, 95B, 
25, 271), 5 trung đoàn pháo mặt đất và pháo cao xạ, 1 trung đoàn xe 
tăng, thiết giáp, 1 trung đoàn đặc công, 2 trung đoàn công binh, 1 trung 
đoàn thông tin và các đơn vị hậu cần, vận tải. Sư đoàn 3 bộ binh quân 
khu V có nhiệm vụ đẩy mạnh tác chiến phối hợp trên Đường số 19.

Đe phối hợp với đòn tiến công quân sự, Tỉnh ủy Đăk Lãk đề ra 
kế hoạch cụ thể về chuẩn bị chiến trường, tổ chức nhiều đội công 
tác chính trị đi cùng bộ đội phát động quần chúng nổi dậy; sẵn sàng 
truyền đom, lời kêu gọi, thông báo, kêu gọi binh sĩ địch ra hàng, 
trấn áp bọn ác ôn, chuẩn bị thành lập ủ y  ban Cách mạng ở vùng 
giải phóng. Ở Gia Lai và Kon Tum, Tỉnh ùy thành lập Ban chỉ đạo 
tác chiến để phối hợp với bộ đội chủ lực. Các đoàn công tác đều 
được chấn chình tổ chức, tập huấn về chính trị, quân sự. Thực hiện 
kế hoạch nghi binh đã thống nhất với Bộ Tư lệnh mặt trận Tây 
Nguyên, Tinh ủy và Tỉnh đội Gia Lai, Kon Tum huy động hàng nghìn 
dân công đi làm đường hướng về thị xã và phao tin ta chuẩn bị 
đánh Kon Tum, Plâycu. Bộ đội địa phương tinh và dân quân du 
kích diệt một số đồn đjch, m ả rộng thêm vùng giãi phóng, thu hút 
sự chú ý của địch lên hướng Bắc Tây Nguyên.

Trong khi lực lượng của ta đang tập trung một lực lượng cơ 
động lớn và ráo riết chuẩn bị tiến công Buôn Ma Thuột thì địch vẫn 
phán đoán sai ý đồ và mục tiêu tấn công của ta. Vào đầu năm 1975, 
do bị căng kéo trên khắp các chiến trường và bị thu hút lên phía 
Bắc Tây Nguyên, lực lượng địch ở Buôn Ma Thuột chỉ có sở chi 
huy Sư đoàn 23 bộ binh, Trung đoàn 53 (thiếu một tiểu đoàn), 1 
tiểu đoàn pháo binh, một thiết đoàn xe tăng thiết giáp (thiếu) và 9 
tiểu đoàn bảo an. Các tướng tá chi huy Quân khu II của Quân đội
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Sài Gòn cho rằng, Buôn Ma Thuột không phải là mục tiêu tấn công 
chính của ta, khả năng bộ đội ta chưa đủ sức đánh chiếm một thị xã 
lớn có bố phòng kiên cố, nam sâu trong hậu phương của họ như 
Buôn Ma Thuột. Từ tháng 2 -1975, phát hiện thấy hoạt động của ta 
ngày càng mạnh ở Bắc Tây Nguyên và những dấu hiệu tăng cường 
lực lượng ở Nam Tây Nguyên, các cơ quan tình báo cùa Mỹ - Thiệu 
tỏ ra lúng túng. Có nhiều ý kiến mâu thuẫn nhau khi phân tích tình 
hình, tìm hiểu ý định cùa ta. Viên đại tá trưởng phòng 2 (Quân 
khu II) cho rằng "tiến công vào Plâycu và Kon Tum chỉ là đòn nghi 
binh. Ý định thật sự của đối phương là đánh vào Buôn Ma Thuột". 
Tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân khu II, mặc dù còn hoài nghi 
ý kiến này cũng phải cho một trung đoàn về lùng sục ở phía Bắc thị 
xã Buôn Ma Thuột. Do bộ đội ta giữ bí mật tốt, địch không phát 
hiện được chù lực cùa ta và do ta đẩy mạnh hoạt động ở Bắc Tây 
Nguyên nên sau mấy ngày lùng sục không có kết quả, trung đoàn 
này lại được rút về tăng cường phòng giữ Plâycu.

Như vậy là cho đến trước khi nồ súng mở màn chiến dịch Buôn 
Ma Thuột, ta vẫn giữ được thế chủ động, bất ngờ.

Ngày 17-2-1975, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên họp bàn 
phương án tác chiến chiến dịch Tây Nguyên. Sau khi thảo luận, 
tính toán tất cả các yếu tố, dự kiến các tình huống, Bộ Chi huy 
chiên dịch quyết định sử dung một so trung đoàn, sư đoàn đánh cắt 
các đường giao thông 14, 19, 21, thực hiện chia cắt chiến lược và 
chiến dịch giữa Tây Nguyên với đồng bằng khu V, giữa Nam và 
Bắc Tây Nguyên, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nghi binh 
chiến dịch nhằm giam chân, thu hút quân địch ở Bắc Tây Nguyên, 
tạo thế bất ngờ khi ta tiến đánh Buôn Ma Thuột.

Ngày 25-2-1975, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu 
trường, đại diện Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh ở tiền 
phương, thông qua quyết tâm và phương án tác chiến của Bộ Chi 
huy chiến dịch Tây Nguyên.
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Cho đến cuối tháng 2, đầu tháng 3-1975, các bước thực hiện 
chiến dịch Tây Nguyên phát triển thuận lợi.

Ngày 25-2-1975, quân ta tăng cường hoạt động nghi binh, Sư 
đoàn 968 diệt hai cứ điểm địch trên Đường 19 phía Tây Plâycu và 
bắn vào sân bay Cù Hanh. Ngày 4-3-1975, Trung đoàn 95A và Sư 
đoàn 3 Quân khu V tiêu diệt một loạt vị trí, cắt đường 19 ở An 
Khê. Địch cho biệt động ra dò tìm và bắn pháo vào chỗ nghi có 
quân ta. Đêm 5-3-1975, Trung đoàn 25 cắt đường 21 ở phía Đông 
Chư Cúc, diệt một đoàn xe 80 chiếc, Tây Nguyên bước đầu bị 
ta cô lập với đồng bằng. Ngày 7-3-1975, quân ta diệt cứ điểm 
Chư Xê (Bắc Buôn Hồ) trên đường 14. Ngày 8-3-1975, Trung 
đoàn 48, Sư đoàn 320 đánh chiếm chi khu quân sự Thuần Mần. 
Ngày 9-3-1975, Sư đoàn 10 nổ súng đánh chiếm quận lỵ Đức Lập. 
Trên hướng Bắc, quân ta tiêu diệt quận lỵ Than An; áp sát, uy hiếp thị 
xã Plâycu.

Đen ngày 9 tháng 3, quân ta đã cài xong thế chiến lược bao vây, 
chia cắt, cô lập Buôn Ma Thuột.

Trong khi đó, quân đội Sài Gòn vẫn tập trung vào hướng phòng 
thủ chính là Quân khu I (từ Đà Năng đến Trị Thiên). Ở Tây 
Nguyên, chính quyền Sài Gòn vẫn khẳng định hướng đối phó 
chính là Plâycu và Kon Tum. Sau khi quân Giải phóng tiến đánh 
Đức I.ập. đẩy quân địch vào tình thế nguy khốn, Phạm Văn Phú, 
Tư lệnh Vùng II chiến thuật vẫn cho rằng việc ta đánh Quảng 
Đức, uy hiếp Buôn Ma Thuột chỉ để nghi binh, tạo điều kiện để 
đánh Plâycu, Kon Tum, do vậy, việc chính lúc này là tăng cường 
mọi khả năng đối phó với quân ta ở trọng điểm là Kon Tum và 
Plâycu.

Hoạt động của quân Giải phóng trên các hướng nhịp nhàng, 
đúng kế hoạch. Việc nghi binh chiến lược rất thành công. Trong 
cuộc đấu trí đầu tiên, Bộ Tham mưu quân đội Sài Gòn đã phạm 
sai lầm. Buôn Ma Thuột sơ hở lại càng sơ hở. Đúng 1 giờ 55 phút
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ngày 10-3-19751, Trung đoàn đặc công 198, được tăng cường các 
phân đội hỏa lực B72, ĐKZ, nổ súng đánh chiếm sân bay thị xã, 
sân bay Hòa Bình, khu kho Mai Hắc Đe, mở màn cuộc tiến công 
Buôn Ma Thuột. Bộ đội pháo binh bắn phá mãnh liệt các vị tri' địch 
trong thị xã. Cuộc pháo kích kéo dài hơn 4 giờ liền, làm roi loạn và 
tê liệt sở chi huy của địch. Từ các vị trí bàn đạp trên hướng Đông 
Bắc, Tây Bắc, Tây và Tây Nam, các mũi tiến công cùa lực lượng binh 
chùng hợp thành (gồm 12 trung đoàn bộ binh và các binh chùng 
khác) nhanh chóng thọc sâu vào trung tâm, đánh chiếm các mục tiêu. 
Chiến sự diễn ra ác liệt ờ khu vực Ngã Sáu, khu hành chính, khu 
thiết giáp, Sờ chi huy tiểu khu Đắc Lắc, hậu cứ Sư đoàn 23.

Buôn Ma Thuột, tinh lỵ tinh Đăk Lăk, là trung tâm chính trị, 
kinh tế, văn hóa của Tây Nguyên, có vị trí quan trọng về quân sự. 
Thị xã nằm trên ngã ba đường chiến lược số 21 nối với Đường số 1 
đi Nha Trang và Đường số 14, phía Bắc lên Plâycu, phía Nam 
xuống miền Đông Nam Bộ. Dân số khoảng 96.000 người. Địch 
bố trí ở đây khoảng 8.400 tên, gồm một trung đoàn bộ binh, hai 
chi đoàn thiết giáp, hai tiểu đoàn pháo binh, Sờ Chì huy Sư đoàn 
23, Liên đoàn biệt động 21, cùng các lực lượng bảo an, cảnh sát 
và căn cứ Trung đoàn 45 bộ binh, Trung đoàn 8 thiết giáp, Trung 
đoàn 222 pháo binh với hai sân bay (sân bay thị xã và sân bay 
Hòa Bình).

Chọn mục tiêu tấn công chủ yếu là Buôn Ma Thuột, Bộ Chỉ huy 
tối cao của cách mạng dự kiến sẽ làm đảo lộn hoàn toàn thế phòng 
ngự của địch ở Tây Nguyên, rung chuyển toàn bộ chiến trường miền 
Nam bàng một đòn điểm huyệt.

1. v ề  thời gian nổ súng mở màn chiến dịch, các tài liệu nêu không giống 
nhau: Lịch sử Đảng Công sàn Việt Nam, tập II (1954-1975) - Nxb. Chính 
trị Quốc gia, H.1995 nêu !à 1 giờ 35 phút; Lịch sử Quân đội nhân dân Việt 
Nam, tập II, quyển 2 - Nxb. Quân đội Nhân dân, H., 1990 nêu là 2 giờ 
sáng 10-3-1975. Chúng tôi đựa theo Võ Nguyên Giáp, Tống hành dinh trong 
mùa Xuân toàn thang, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000.
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Cho đến lúc này, khi các con đường bộ đến thị xã đều đã bị cắt, 
các cấp chi huy quân đội Sài Gòn vẫn cho rằng, mức độ tấn công 
của ta không hơn mùa Xuân 1968. Nếu trụ được 3-4 ngày thì có thể 
đẩy lùi "Việt cộng" ra khỏi thị xã. Và vì vậy, họ ra lệnh cho binh 
lính còn lại "tử thù Buôn Ma Thuột bằng mọi giá". Khi Nguyễn 
Văn Thiệu và các tướng tá quân đội Sài Gòn tình ra thì đã quá muộn. 
Trong ngày 10-3-1975, hầu hết các mục tiêu trong thị xã, trừ Sở 
Chi huy Sư đoàn 23, đều bị quân Giải phóng đánh chiếm.

Trước tình thế phát triển thuận lợi, Bộ Tư lệnh chiến dịch quyết 
định tập trung lực lượng nhanh chóng tiêu diệt Sở Chi huy Sư đoàn 
23 và các mục tiêu còn lại trong thị xã; đồng thời tiêu diệt các căn 
cứ Bản Đòn, Chư Nga, Buôn Hồ, ngăn chặn quân tiếp viện từ bên 
ngoài, bố trí lực lượng sẵn sàng đánh quân địch phản kích.

6 giờ sáng ngày 11-3-1975, được hỏa lực pháo binh chi viện, 
các đon vị binh chủng hợp thành cùa ta từ ba hướng mở trận công 
kích vào Sờ Chỉ huy Sư đoàn 23. Trong cơn tuyệt vọng, địch vẫn 
cố dồn sức chống đỡ. Máy bay địch ném bom bừa bãi xuống đường 
phố. Xe tàng địch liều mạng xông ra bịt các ngả đường. Nhưng tất 
cả các hành động tuyệt vọng đó đều không cứu vãn được tình thế.

11 giờ ngày 11-3-1975, Sở Chi huy Sư đoàn 23 quân đội Sài 
Gòn bị tiêu diệt. Hom 1.000 quân bị bắt sống, trong đó có Đại tá Vũ 
T hé Q uang , S ư  đ o àn  p h ó  S ư  đ o àn  23 và D ại tá N guyễn  T rọ n g  L uật, 
Tỉnh trường Đăk Lăk.

Sau 32 giờ chiến đấu liên tục, anh dũng, quân Giải phóng đã 
tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch, giải phóng hoàn toàn thị xã 
Buôn Ma Thuột.

Trận Buôn Ma Thuột là "một đòn điểm trúng huyệt", gây phản 
ứng dây chuyền về quân sự và quân đội Sài Gòn từ trung ương đến 
cơ sở, tác động tới cả nước Mỹ. Thế bố trí lực lượng và toàn bộ hệ 
thống phòng thủ của quân đội Sài Gòn bị rung động. Hai ngày sau 
trận Buôn Ma Thuột, ngày 12-3-1975, những người Mỹ ở Plâycu
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và Kon Tum bắt đầu di tản. Nguyễn Văn Thiệu và những người 
cầm đầu chính quyền và quân đội Sài Gòn oán trách và buộc tội 
Mỹ "đã có cơ hội đê giúp chúng ta, nhung họ không làm, họ đã 
phàn bội chúng ta". Ở Oasinhtơn, "khỉ tin Buôn Ma Thuật thất thù 
được xác nhận, Kítxinhgiơ đang bay giữa Cairo và Ten Avíp. Ông 
choáng váng và lo sợ"1.

Sáng ngày 11-3-1975, khi quân ta đã cơ bàn làm chủ thị xã 
Buôn Ma Thuột, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương họp bàn về 
phương hướng phát triển của chiến dịch.

Từ diễn biến thực tế trên chiến trường, Hội nghị nhận thấy khả 
năng giành thắng lợi lớn hơn, nhanh hom dự kiến ban đầu. Đặc điểm 
nổi bật cùa tình hình lúc này là tinh thần địch sa sút nhanh chóng, khả 
năng chiến đấu hạn chế, trong khi đó lực lượng quân Giải phóng còn 
rất sung sức, khả năng bảo đảm hậu cần tốt, thời tiết thuận lợi.

Với tinh thần hết sức thận trọng, Hội nghị nhận định cuộc tiến 
công chiến lược có thể đã bắt đầu. Cục diện chiến trường đang 
chuyển biến mau lẹ. Sau chiến thang Đức Lập, Buôn Ma Thuột, 
vấn đề quan trọng mới được đặt ra là có khả năng giải phóng Tây 
Nguyên sớm hơn dự kiến.

Cùng với chiến trường chính Tây Nguyên, các chiến trường 
phối hợp đang phát triển thuận lợi. Ở Trị Thiên, quân Giải phóng bí 
mặt vượt qua tuyến phong thú vòng ngoài dày đậc cua địch, iiẽn 
tiếp tiến công các vị trí quân sự và hệ thống kìm kẹp của chúng. 
Quân và dân Khu V tiêu diệt quận lỵ Tiên Phước, uy hiếp Quảng 
Tín, Quảng Ngãi. Ở chiến trường Nam Bộ, quân và dân ta phối hợp 
chặt chẽ ba mũi giáp công, diệt nhiều đồn bốt, giải phóng nhiều địa 
bàn rộng lớn. Cùng với những hoạt động quân sự, phong trào đấu 
tranh chính trị và nổi dậy của quần chúng phát ưiển mạnh mẽ. Tinh 
thần cách mạng của quân và dân Nam Bộ lên cao.

1. Theo P.Xnep, Sđd, tr. 155.
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Trước tình hình đó, Hội nghị Bộ Chính trị và Quân ủy Trung 
ương đề ra chủ trương nhanh chóng nắm bắt thời cơ, giành thắng 
lợi to lớn hơn nữa. Trong sử dụng lực lượng phát triển tiến công 
phải linh hoạt, tập trung, khẩn trương và mạnh dạn. Hướng tiến 
công tiếp theo có thể là Huế, Đà Năng, và khi có thời cơ đánh mạnh 
vào Sài Gòn. Trước mắt, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chủ 
trương củng cố vùng mới giải phóng, sẵn sàng đánh địch phản kích; 
đồng thời mờ rộng tiến công ra xung quanh thị xã Buôn Ma Thuột, 
giải phóng hoàn toàn tinh Đắk Lắk; bao vây cô lập Plâycu, Kon Tum, 
nhanh chóng phát triển về hướng Cheo Reo.

Tinh thần chi đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương là 
kiên quyết thực hiện kế hoạch ban đầu, nhưng khẩn trương và mạnh 
bạo hơn.

Ngày 12-3-1975, ủ y  ban Quân quản tinh Đắk Lắk được 
thành lập, do Đại tá Y Blốc làm Chù tịch, động viên và tổ chức 
nhân dân ổn định đời sống, sản xuất, giữ gìn trật tự, trị an, sẵn sàng 
chiến đấu.

Đúng như dự kiến của Bộ Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên, địch 
tập trung lực lượng hòng tái chiếm Buôn Ma Thuột. Từ ngày 12 
đến ngày 18-3-1975, quân ta đã đập tan hoàn toàn cuộc phản kích 
của địch, tiêu diệt toàn bộ Sư đoàn 23, một sư đoàn được quân đội 
Sài G òn suy  tôn là "N am  bình, R ã c p h ạ t, C ao  nguyên  trân".

Trước những đòn "choáng váng và hãi hùng", ngày 13-3-1975, 
Nguyễn Văn Thiệu vội vã triệu tập cuộc họp của "Hội đồng an ninh 
quốc gia" bàn biện pháp đối phó. Thiệu hoảng hốt trước sức tấn công 
của quân Giải phóng, Nguyễn Văn Thiệu vạch ra một kế hoạch "co 
cụm để bảo toàn lực lượng", dự kiến bỏ Plâycu, Kon Tum và ở phía 
Bắc, bỏ Quảng Trị, Huế, rút Quân đoàn 2 về giữ vùng ven biển 
miền Trung.

Ngày 14-3-1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Thủ tướng Trần 
Thiện Khiêm, Tổng Tham mưu trường Cao Văn Viên và Tư lệnh
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Quân đoàn 2 Phạm Văn Phú họp kín tại Nha Trang quyết định kế 
hoạch rút bò Plâycu và Kon Tum theo Đường số 7.

Chiều ngày 15-3-1975, cơ quan đại diện Bộ Tổng tư lệnh tại 
mặt trận thông báo cho Bộ Tư lệnh chiến dịch "khả năng địch rút 
chạy khỏi Kon Tum và Plâycu". Lúc này, quân Giải phóng đang 
đánh địch phản kích vào thị xã Buôn Ma Thuột. Bộ Tư lệnh chiến 
dịch theo chỉ thị của Đại tướng Văn Tiến Dũng đã gấp rút triển khai 
ngay kế hoạch ngăn chặn, không cho chúng rút chạy và tổ chức lực 
lượng truy kích tiêu diệt địch.

Ngày 16-3, địch rút bò Kon Tum và 17-3, rút bỏ Plâycu, theo 
Đường số 7 chạy về hướng ven biển. Đêm 16-3-1975, Sư đoàn 320 
đốt kho nứa khô, dép cao su làm đuốc, vừa sử dụng cơ giới, vừa 
chạy bộ, nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu trên một địa 
bàn kéo dài hơn 70km từ Chư Pao - Đạt Lý đến phía Đông Đường 
14. Đom vị đứng gần nhất chỉ có 1 tiểu đoàn ở cách Đường 7 tới 
gần 60km. Đêm 16-3-1975, đơn vị đi đầu của ta đã đến chặn địch 
cách Cheo Reo 4km về phía Đông.

Trong thế thất bại không được chuẩn bị và tinh thần hoảng hốt, 
lo sợ bị tiêu diệt, cuộc rút lui của quân đội Sài Gòn nhanh chóng 
biến thành cuộc tháo chạy hỗn loạn mà họ gọi là "tùy nghi di tản". 
Lực lượng quân địa phương của địch và một bộ phận dân chúng ở 
hai thị xã Plâycu và Kon Tum cũng hoảng hốt chạy theo. Sĩ quan, 
binh lính Sài Gòn tranh nhau lên xe rút chạy theo đường số 7.

13 giờ ngày 18-3-1975, Phạm Văn Phú ra lệnh "mở đường máu 
mà tháo thân, mạnh đơn vị nào đơn vị ấy chạy, xe không đi nổi thì 
phá xe, tìm đường, bỏ qua mọi tình huống mà chạy cho thoát, lấy 
Củng Sơn làm tụ điểm".

Ngày 18-3-1975, quân Giải phóng chiếm Cheo Reo. Ngày 21-3-1975, 
ta bao vây, tiêu diệt cụm quân địch ở Phú Túc.

Phối hợp với các cánh quân đang truy kích địch từ phía Tây 
xuống, Bộ Tư lệnh Quân khu V lệnh cho bộ đội địa phương tỉnh
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Phú Yên phối hợp với Sư đoàn 320 truy kích và chặn đánh địch. 
Lực lượng vũ trang Phú Yên đánh chiếm  cầu Sơn Hòa ở phía Đông 
Củng Sơn, đánh chiếm và kiểm soát đường 5, chặn đường rút chạy 
của chúng.

Ngày 24-3-1975, quân ta tiêu diệt "tụ điểm" cuối cùng của cánh 
quân địch rút chạy ở Củng Sơn.

Như vậy, sau 8 ngày đêm thần tốc (từ 17 đến 24-3-1975), cuộc 
truy kích địch tháo chạy đã thắng lợi giòn giã. Đại bộ phận cánh 
quân rút chạy của địch bị tiêu diệt, chi một bộ phận nhỏ gồm 11 xe 
chạy thoát về Tuy Hòa (Phú Yên). Ta bắt sống hom 8.000 quân, thu 
và phá hủy 14.000 xe quân sự.

Phối hợp với cuộc truy kích, tiêu diệt địch, ngày 17-3-1975, 
quân và dân ta giải phóng thị xã Plâycu và thị xã Kon Tum.

Ngày 25-3-1975, toàn bộ Tây Nguyên với hơn 60 vạn đồng bào 
các dân tộc hoàn toàn được giải phóng.

Ngay sau khi Tây Nguyên được giải phóng, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã gửi điện "Nhiệt liệt khen ngợi chiến công 
đầu vẻ vang của các cấp Đảng bộ, đồng bào các dân tộc và các 
cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang Tây Nguyên anh hùng. 
Cả nước chào mừng thắng lợi có ý nghĩa chiến lược quan trọng 
củ a  T â y  N g u y ê n " 1.

Chiến thắng Tây N guyên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nhật 
báo "Le M onde" ngày 24-3-1975 viết: "Chi cần m ột trận đánh - 
trận Ban M ê Thuật - những thành trì kiên co của chính phủ Việt 
Nam Cộng hòa sụp đổ không m ay vẻ vang. Sự that thù cùa một 
tình không nhất thiết phải đưa tới sự  tẩu tán tại các mặt trận 
khác cách đó hàng trăm cây số. Thật vậy, trận đánh Ban Mê Thuật

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại thắng mùa Xuân 1975 - Văn kiện Đàng,
Nxb. Chính trị Quốc gia, H., 2005, tr. 162.
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có vẻ như là m ột khúc quanh trong cuộc tranh châp kéo dài từ 30  
năm qua"\

Với thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên, "cuộc Tống tiến công 
chiên lược của ta đã băt đâu... Cuộc chiên tranh cách mạng miền 
Nam đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt"2.

3. Chiến dịch Thừa Thiên - Huế và cuộc tiến công, nổi dậy 
của các tỉnh Trung Bộ

Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên đã tạo ra một bước ngoặt 
mới trong quá trình phát triển của cục diện quân sự và chính trị ờ 
miền Nam. Với việc rút bỏ hoàn toàn Tây Nguyên, hệ thống bố trí 
chiến lược của Mỹ - Thiệu đứng trước nguy cơ bị chia cắt làm đôi. 
Tuyến phòng ngự của địch dọc theo biển miền Trung bị uy hiếp 
trực tiếp. Hệ thống chính quyền và quân đội Sài Gòn suy yếu nhanh 
chóng và đang đứng bên bờ của sự sụp đổ.

Trong lúc đó, Quốc hội M ỹ cử một phái đoàn do Thượng nghị 
sĩ Điuây Báclít (Dewey F.Bartlett) và dân biểu Giôn Phlin (John 
J.Flynt) dẫn đầu sang Sài Gòn để xem xét tại chỗ liệu có nên bổ 
sung viện trợ cho chính quyền Thiệu hay không. Ápdúc (Abzug), 
một thành viên của phái đoàn đã phát biểu: "Không thể đồng ý rằng 
không có hy vọng để thương thuyết tại Nam Việt Nam, nhưng vói 
T ông thông  T h iệu  còn  tại vị th ì k h ô n g  the có  thương lư ợ ng  đ ư ợ c ...  
tiếp tục đề nghị 3 năm viện trợ là điên rồ". Trong khi đó thành viên 
khác là Phenvích (Fenwick) cho biết: "Đã nói với Tong thong Pho: 
chúng ta nên ngưng đo tiền vào một cái giếng không đáy"3. Như vậy,

1. Bộ Nội vụ - Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, về đại thắng mùa xuân năm 
1975 qua tài liệu của chính quyển Sài Gòn, Sđd, tr. 208 - 209.

2. Đàng Cộng sản Việt Nam, Đại thắng mùa Xuân 1975 - Văn kiện Đàng, 
Nxb. Chính trị Quốc gia, H., 2005, tr. 182.

3. Bộ Nội vụ - Cục Văn thu Lưu trữ Nhà nước, về đại thang mùa Xuân năm 
1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn, Sđd, tr. 182.
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khả năng Mỹ tiếp tục viện trợ cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu 
là không thể.

Trên đà thắng lợi của mặt trận Tây Nguyên, quân và dần ta trên 
khắp chiến trường miền Nam đồng loạt nổ súng tiến công địch.

Tại Trị - Thiên, ngày 5-3-1975, các lực lượng vũ trang bắt đầu 
nổ súng tiến công địch trên 5 khu vực là Nam Quảng Trị, Phong - 
Quảng (Phong Điền và Quảng Điền), đồng bằng phía Nam Huế, 
vùng ven đô và thành phố (Huế), trục giao thông từ Truồi đến đèo 
Hải Vân, hướng chủ yếu là Đường 14.

Tại Khu V, ngày 16-3-1975, Hội nghị Thường vụ Khu ủy và 
Bộ Tư lệnh Quân khu hạ quyết tâm giải phóng hai tinh Quảng Ngãi 
và Bình Định, giành đại bộ phận nông thôn đồng bằng.

Tại Nam Bộ, từ ngày 10-3-1975, toàn chiến trường đồng loạt 
tiến công và nổi dậy. Từ Khu VI đến Cà Mau, kể cả vùng ven các 
đô thị, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích phổi 
hợp với phong trào nổi dậy của quần chúng nhân dân giành thắng 
lợi giòn giã. Ở khu vực Sài Gòn - Gia Định, lực lượng của thành 
đội và các đội đặc công, biệt động bắt đầu hoạt động mạnh, ờ  đồng 
bằng sông Cửu Long, quân và dân ta sôi nổi đánh phá kế hoạch 
"bình định" của địch, đạt nhiều kết quả.

Ngày 18-3-1975, Bộ Chính trj và Quân ủy Trung ương hàn về 
khả năng và chiều hướng phát triển của cuộc chiến tranh cách mạng 
miền Nam.

Hội nghị nhận thấy, sau thắng lợi ở Buôn Ma Thuột, tình hình 
chuyển hướng rất nhanh chóng, hết sức có lợi cho ta. Tương quan 
lực lượng giữa ta và địch đã thay đổi. Quân đội Sài Gòn đã suy yếu 
rõ rệt. Mỹ không còn khả năng ưở lại can thiệp vào miền Nam 
nước ta.

Trên cơ sở phân tích sâu sắc những diễn biến ữên chiến trường 
và thái độ của Mỹ - Thiệu, Bộ Chính trị khẳng định: "Thời cơ đang
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hết sức thuận lợi đối với chúng ta. Ta cần động viên toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân nắm vững thời cơ mạnh bạo tiến lên. Neu trù trừ do 
dụ sẽ là một sai lầm không thể tha thứ được"1. Trung ương hạ quyết 
tâm chuyên cuộc tiên công chiên lược thành cuộc Tông tiến công 
chiến lược hoàn thành ké hoạch hai năm (1975-1976) ngay trong 
năm I9752. Phương châm tác chiến chiến lược là "táo bạo, bất ngờ, 
kịp thời, chắc thắng

Hội nghị Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương ngày 18-3-1975 
đã quyêt định rât kịp thời, khân trương chuyên hãn sang phương án 
thời cơ, tạo nên sự  chuyến biến sôi động trên toàn miền Nam với sự  
huy động toi đa tinh than và lực lượng cùa quân và dân cả nước 
cho sự nghiệp giải phóng miên Nam.

Ngay sau khi Hội nghị Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, 
Bộ Tổng Tư lệnh chỉ thị cho các binh đoàn chủ lực khẩn trương 
triển khai kế hoạch thời cơ, giải phóng miền Nam trong năm 1975.

Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết 
định mở chiến dịch Trị - Thiên và chỉ thị cho quân và dân Trị - Thiên 
''Phải đánh mạnh, tích cực tiêu diệt địch, không cho chúng rút an toàn".

Tại chiến trường, sau khi phát hiện địch rút bỏ Quảng Trị, ngày
17-3-1975, Thường vụ Khu ủy và Quân khu ủy Trị - Thiên họp hạ 
quyết tâm: Kiên quyết, táo bạo dùng toàn bộ lực lượng vũ trang và 
bất ngừ tién cồng tuyén tiép xúc Quáng Trị dẻ chù động và bát ngờ 
tiến công địch trên toàn tuyến. Các đơn vị đang củng cố ở vùng 
giáp ranh nhanh chóng tiến về đồng bằng, cắt Đường số 1 ở Huế 
(cầu An Lỗ), phát động quần chúng nổi dậy. Quân đoàn 2 cũng kịp 
thời đưa một bộ phận lực lượng ra cắt Đường 1, đánh chiếm Phú 
Vang, Phong Điền, La Sơn, uy hiếp sân bay Phú Bài.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại thắng mùa Xuân 1975 - Văn kiện Đàng, 
Nxb Chính trị Quốc gia, H., 2005, tr. 156.

2. Đây là kế hoạch thời cơ được đề ra từ Hội nghị Bộ Chính trị tháng 1-1975.
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Đúng như nhận định của ta, đêm 18-3-1975, địch bỏ Quảng Trị 
chạy về Huế và Đà Nằng. Chớp thời cơ quân và dân ta nhanh chóng 
chuyển sang tiến công. Ngày 19-3-1975, ta giải phóng thị xã và 
toàn bộ tinh Quảng Trị. Tuyến phòng thủ phía Bắc của địch bị phá 
vỡ một mảng lớn. Địch co về giữ phòng tuyến sông Mỹ Chánh.

Trước sự chuyển biến nhanh chóng của tình hình, thực hiện chi 
thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh, Quân khu Trị - 
Thiên và Quân đoàn 2 kịp thời dốc toàn lực lượng cắt Đường số 1, 
không cho địch rút về co cụm ở Đà Năng, đồng thời đánh chặn, 
chia cắt, tiêu diệt toàn bộ Sư đoàn 1 quân đội Sài Gòn và các lực 
lượng khác, giải phóng Thừa Thiên - Huế, chiếm lĩnh đèo Hải Vân.

Lúc này quân địch ở Huế đang lâm vào tình trạng bị bao vây, bị 
tiến công từ ba phía: Bắc, Tây và Nam. Ngày 20-3-1975, Ngô 
Quang Trường, Tư lệnh Quân đoàn 1 và Quân khu 1 quân đội Sài 
Gòn nhận được lệnh của Nguyễn Văn Thiệu rút quân khỏi Huế và 
"được tự ý triển khai lực lượng để phòng thủ Đà Năng". Tại Huế, 
lúc này có khoảng 5 vạn quân, trong đó có gần 3 vạn chủ lực, nhưng 
không còn ý chí chiến đấu. Sĩ quan, binh lính, nhân viên, quan chức 
chính quyền kéo theo cà gia đình đua nhau tháo chạy.

Trong tình thế tuyệt vọng, Nguyễn Văn Thiệu ra sức nài ni, cầu 
cứu Mỹ. Nhung chính quyền Mỹ không còn sự lựa chọn nào khác 
là làm ngo, đưa ra những lcri lẽ chung chung đối vnri "ngiròri hạn 
đồng minh truyền thống" của họ. Vào đúng thời điểm nguy kịch 
nhất, Nguyễn Văn Thiệu nhận được bức thư cuối cùng của người 
đứng đầu Nhà Trắng đề ngày 22-3-1975:

"Ngài Tổng thong Thiệu thân mến,

Cuộc tiến công của quân Bắc Việt hiện nay đối với đất nước ngài 
là một điểu vô cùng phiền phức và là noi đau khổ của mọi người.

Đối với Hoa Kỳ, vấn đề cũng không kém phần nguy ngập... 
Người Mỹ cũng bị thử thách khi họ quyết tâm giúp đỡ một người bạn
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đang bị các lực lượng vũ trang hiện đại tân công... Riêng tôi, tôi 
quyết định rằng người Mỹ sẽ  bảo vệ Việt Nam trong giờ phút quyết 
định này. Tôi vân theo dõi những diên biến một cách sát sao và bàn 
bạc khân cấp với các có ván cùa tôi vê những việc làm mà hoàn 
cảnh đòi hỏi và pháp luật cho phép.

Ký tên: Giêrôn P ho"\

Mặc dù chán nản và tuyệt vọng, Thiệu vẫn tiếp tục kêu cứu bằng 
một bức thư với lời lê thống thiết:

.. Thưa Ngài Tổng thống,

Một lân nữa tôi xin khân câu Ngài, khán câu chữ Tín trong chính 
sách ngoại giao cùa Hoa Kỳ, và đặc biệt khan cầu lương tâm cùa 
nước M ỹ... Tôi xin đa tạ quyết tâm thực hiện trọn vẹn lời hứa đó 
bằng hành động cụ thể của Ngài..." .

Ngày 22-3-1975, quân Giải phóng đã cắt đút đoạn Đường số 1 
từ Huế vào Đà Nang, đánh thiệt hại nặng Sư đoàn 1, bao vây Huế. 
Hàng trăm xe cơ giới của địch đang trên đường rút chạy bị ùn 
lại. Pháo tầm xa của ta bắt đầu bắn phá sân bay Phú Bài. Quân 
địch không còn đường nào khác là rút chạy ra cửa Thuận An và cửa 
Tư Hiền.

Nhận được mệnh lệnh cùa Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tư lệnh 
Q u ân  đ o àn  2 N g u y ên  H ữu  A n lập  tứ c  đ iê u  n g a y  T ru n g  đ o àn  1 
thuộc Sư đoàn 324 cấp tốc hành quân ra chặn địch ờ cửa Thuận An 
và cửa Tư Hiền. Sự xuất hiện của quân chủ lực ta ở đây có tác dụng 
rất lớn về chiến thuật và về tâm lý đối với binh sĩ Sài Gòn. Hàng 
chực nghìn sĩ quan, binh lính với hàng trăm xe tăng, xe bọc thép 
nhanh chóng bị tiêu diệt và tan rã. Cảnh thảm bại trên Đường số 7

1. Nguyễn Tiến Hưng và Jérold Schecter, Từ tòa Bạch ốc đến dinh Độc lập , 
Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tr. 381.

2. Nguyễn Tiến Hưng và Jérold Schecter, Từ tòa Bạch ốc đến dinh Độc lập, 
Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tr. 391.
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ở Tây Nguyên, một lần nữa lại diễn ra trên đường từ Huế xuống 
cửa Thuận An. Thành phố Huế trở nên hỗn loạn. Tàn quân địch 
chạy loạn ra sức cướp phá của nhân dân. Sự tan rã của chính quyền 
và quân đội Sài Gòn ở Thừa Thiên - Huế không gì cứu vãn nổi.

Thực hiện chi thị của Bộ Tổng Tư lệnh, các lực lượng vũ trang 
Quân khu Trị - Thiên và bộ đội Quân đoàn 2 từ ba hướng đồng loạt 
tiến công, vượt qua các tuyến phòng thủ của địch, hình thành nhiều 
mũi bao vây thành phố Huế. Đêm 24-3-1975, pháo binh quân Giải 
phóng bắn mạnh vào Sờ Chi huy tiền phương Quân đoàn 1 quân 
đội Sài Gòn ở Mang Cá, bắn chặn mãnh liệt cửa Thuận An và cửa 
Tư Hiền. Sáng 25-3-1975, quân ta tiến công khu cảng Tân Mỹ - 
Thuận An, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lượng địch rút chạy 
đang dồn tẳc ở đây. Các mũi tiến công khác của bộ đội chủ lực, bộ 
đội địa phương tiến vào thành phố.

Phối hợp với đòn tiến công quân sự, đêm 23-3-1975, ủ y  ban 
nhân dân cách mạng lâm thời thành phố Huế kêu gọi nhân dân nổi 
dậy giành chính quyền, giải phóng quê hương. Nhân dân các quận 
nội, ngoại thành hãng hái dẫn đường cho bộ đội, cùng bộ đội truy 
quét tàn binh địch, kêu gọi binh lính địch bỏ súng trở về với gia 
đình, giúp bộ đội chiếm giữ và bảo vệ các cơ sờ kinh tế, văn hóa...

Đúng 13 giờ ngày 25-3-1975, thành phố Huế hoàn toàn được 
giải phóng. I.á  c ò  cách  m ạng phấp  p h á i, tung  hay  trên  đình Phu 
Vãn Lâu.

Bộ máy chính quyền cấp tỉnh của địch đầu hàng tạo điều kiện 
cho quân và dân Thừa Thiên - Huế kết hợp tiến công và nổi dậy giải 
phóng toàn tinh. Hơn nửa triệu đồng bào nổi dậy phá vỡ ách kìm 
kẹp, giành quyền làm chủ, phối hợp với bộ đội chủ lực đánh chiếm 
các quận lỵ, đập tan bộ máy chính quyền các cấp. Toàn bộ binh sĩ 
và nhân viên chính quyền địch bị bắt và ra trình diện cách mạng'.

1. 58.772 binh sĩ và 14.000 nhân viên chính quyền các cấp. 
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Sáng ngày 26-3-1975, toàn bộ Thừa Thiên - Huế được giải phóng. 
Chiến dịch Thừa Thiên - Huế kết thúc thắng lợi.

Ngay sau khi giải phóng thành phố Huế, Khu ủy Trị - Thiên đề 
ra nhiệm vụ trước mắt cùa quân và dân toàn khu là nhanh chóng ổn 
định tình hình, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng các 
cấp; đồng thời xác định vị trí mới của Trị - Thiên sau khi được giải 
phóng là hậu phương trực tiếp, có nhiệm vụ động viên lực lượng, 
góp sức cùng cả nước đẩy mạnh cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải 
phóng hoàn toàn miền Nam.

Việc giải phóng thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên là thắng lợi 
có ý nghĩa chiến lược và chính trị rất lớn. Chiến công đó làm cho 
nhân dân cả nước nức lòng phấn khởi, làm cho địch suy yếu thêm 
một bước mới hết sức nghiêm trọng.

T rị - T h iê n  - H uế đ ư ợ c  giả i phó n g  đ ã  tạo  thêm  m ột đ ịa  bàn  
chiến lược quan trọng, tạo ra thể trận mới để ta tiến đánh Đà Nằng 
từ phía Bắc. Âm mưu co cụm Huế và sau đó là rút bỏ Huế để bảo 
toàn lực lượng cùa địch hoàn toàn thất bại. Một lực lượng lớn quân 
đội và phương tiện chiến tranh cùa chúng bị tiêu diệt và tan rã, gây 
ra sự hoảng loạn trong toàn bộ bộ máy chính quyền và quân đội Sài 
Gòn ở miền Nam. Lời thề huênh hoang của Tổng thống Nguyễn 
Văn Thiệu "Giữ Huế bằng mọi giá" và của Tướng Ngô Quang 
T nrrrng  "Tôi sẽ ch ế t vói cố  đ ô  xưa V iệt cộng  phài birórc qua xác tôi 
mới bước vào được Huế" càng làm cho tinh thần của sỹ quan và binh 
lính chế độ Sài Gòn suy sụp.

Phối hợp với quân và dân Trị - Thiên ở phía Bắc, quân và dân các 
tinh Khu V tích cực tiến công và nổi dậy giải phóng nhiều vùng, 
tạo thế bao vây, tiến công địch ở Đà Nằng từ phía Nam.

Tại Tam Kỳ, từ ngày 21-3-1975, bộ đội Khu V tiến công tiêu 
diệt Sư đoàn 2 địch, phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương 
và quần chúng nhân dân tiến đánh chiếm các mục tiêu trong thị xã. 
10h30 phút ngày 24-3-1975, thị xã Tam Kỳ hoàn toàn giải phóng.
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Ở phía Nam thị xã, quân ta đánh chiếm cầu Bà Bầu, giải phóng 
quận lỵ Lý Tín, cắt đường rút chạy về phía nam của địch, uy hiếp 
căn cứ quân sự Chu Lai. Ở phía Bắc thị xã, quân Giải phóng đánh 
chiếm Chiêu Đàn, Tuần Dưỡng, áp sát phía Nam Đà Năng, tạo điều 
kiện cho quân và dân địa phương nổi dậy giải phóng các xã ven 
biển phía Đông Đường số 1.

Tại Quảng Ngãi, thực hiện đợt hai chiến dịch Xuân Hè, quân và 
dân ta đồng loạt tiến công và nổi dậy, giải phóng toàn bộ miền núi 
và đại bộ phận nông thôn đồng bằng, chiếm một số đoạn trên 
Đường số 1, chia cắt lực lượng địch giữa Quảng Ngãi với Đà Năng. 
Trên đà thắng lợi, quân và dân Quảng Ngãi tiếp tục đánh chiếm và 
giải phóng phần còn lại trong tình. 23 giờ 30 phút ngày 24-3-1975, 
thị xã Quảng Ngãi được giải phóng. Ngày 25-3-1975, toàn tình 
Quàng Ngãi hoàn toàn giải phóng. Ngày 26-3-1975, toàn bộ quân 
địch ở căn cứ Chu Lai rút chạy.

Sau 5 ngày đêm tiến công và nổi dậy, quân và dân Khu V đã 
tiêu diệt và làm tan rã một nửa lực lượng chủ lực cơ động của địch 
trên địa bàn, gồm toàn bộ Sư đoàn 2, hai liên đoàn biệt động cùng 
nhiều đơn vị binh chủng khác và hai phần ba quân địa phương, thu 
và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, giải phóng hai tinh 
Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tuyến phòng thủ của địch ở đồng bằng 
ven biển miền Trung bị phá vở.

4. Tiến công giải phóng Đà Năng và các tỉnh Nam Trung Bộ

Đà Năng - thành phố và là căn cứ quân sự lớn thứ hai của Mỹ 
và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam bị bao vây và cô lập từ ba 
phía Bắc, Nam và Tây sau khi Tây Nguyên, Thừa Thiên - Huế và 
các tinh Trung Trung Bộ được giải phóng.

Ngày 24-3-1975, Hội nghị Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương 
phân tích những diễn biến trên chiến trường từ sau Hội nghị ngày
18-3-1975 và đề ra những chủ trương mới.
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Hội nghị nhận định: Hiện tại, địch đang co cụm về Đà Nằng và 
kêu gọi "tử thủ" hòng ngăn chặn, làm chậm bước tiến của quân ta, 
tranh thù thời gian củng cố các tuyến phía Nam, trông chờ sự can 
thiệp cùa Mỹ. Lực lượng địch đang có mặt tại Đà Nang lên tới gần 
10 vạn quân, ưong đó có 15 tiểu đoàn chù lực thuộc Sư đoàn 3 bộ 
binh, Sư đoàn thủy quân lục chiến và tàn quân của các sư đoàn 1, 2 
của Liên đoàn biệt động quân, cùng với hàng chục tiểu đoàn bảo 
an, hàng trăm trung đội dân vệ, phòng vệ dân sự và 5.000 cảnh sát; 
Sư đoàn 1 không quân với 373 máy bay các loại, 7 tiểu đoàn pháo 
binh, Thiết đoàn 11 kỵ binh, một lực lượng hải quân đóng ở quân 
cảng Đà Nang và vùng biển phụ cận, cùng nhiều phương tiện chiến 
ưanh hiện đại. Neu để lực lượng này chạy thoát được vào phía Nam 
thì cuộc Tổng tiến công của ta ờ chiến trường trọng điểm sẽ gặp 
khó khăn. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt là phải nhanh chóng đánh 
chiếm Đà Nằng, tiêu diệt sinh lực địch, tạo bước phát triển thuận 
lợi cho thắng lợi cuối cùng.

Ngày 25-3-1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết 
định mở chiến dịch Đà Năng (Mặt trận Quảng Đà) với mật danh 
Mặt trận 475, lập Bộ Tư lệnh Mặt trận do Lê Trọng Tấn làm Tư lệnh, 
Chu Huy Mân là Chính ủy.

Bộ Chính trị cũng quyết định thành lập Quân đoàn 3 gồm các 
đơn vị vừa tác chiến ờ Tây Nguyên do Vũ Lăng làm Tư lệnh, Đặng 
Vũ Hiệp làm Chính ủy.

Lúc này, vấn đề cấp thiết là phải nhanh chóng đánh chiếm Đà 
Nằng, không cho địch rút chạy, thực hiện đúng phương châm "táo 
bạo, bất ngờ, kịp thời, chắc thắng".

Theo mệnh lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh, các binh đoàn có nhiệm 
vụ đánh Đà Nang khẩn trương tập trung lực lượng. Từ sau Hội nghị 
Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương ngày 18-3-1975, Bộ Tổng Tư 
lệnh đã chì thị cho Quân đoàn 1, lúc này đang đứng chân ờ Ninh 
Bình, khẩn trương hành quân theo Đường số 1 vào chiến trường,
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để lại Sư đoàn 308 sẵn sàng ứng phó với tình huống địch phản ứng 
quân sự đối với miền Nam. Quân đoàn 1 là quả đấm chù lực mạnh, 
gồm những đơn vị có bề dày truyền thống, sẽ góp phần cùng các 
đơn vị chủ lực khác, quyết định chiến trường trong giai đoạn cuối 
cùng của chiến tranh.

Toàn bộ lực lượng quân đội Sài Gòn ờ Đà Nằng đã bị khóa 
chặt. Mặc dù Nguyễn Văn Thiệu kêu gào "Tử thủ Đà Năng bằng 
mọi giá” nhưng sĩ quan, binh lính, nhân viên chính quyền đã bắt 
đầu thu vén của cải, bỏ chạy ra một tàu M ỹ ở ngoài biển. Nhiều 
đơn vị không tuân lệnh chỉ huy, tự động bỏ vị trí phòng thủ rút về 
tuyến sau. M ỹ lập cầu hàng không đưa cố vấn Mỹ và một số sĩ 
quan, nhân viên cao cấp bộ máy chính quyền vào Sài Gòn. Ngày 
28-3-1975, Tổng lãnh sự M ỹ tại Đà Nang cầm đầu cơ quan lãnh sự 
bỏ chạy. Ngày 17-3-1975, gần 3.000 binh sĩ ở trung tâm huấn luyện 
Hòa Cầm, cách trung tâm Đà Năng khoảng lOkm, nổi loạn và bỏ về 
gia đình. Toàn thành phố Đà Năng lâm vào tình thế hỗn độn, bắn 
giết lẫn nhau, cướp bóc, phá phách tài sản của nhân d ân ...

Theo dõi những diễn biến mới nhất của tình hình Đà Nang, 
ngày 27-3-1975, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh điện cho 
Bộ Tư lệnh Mặt trận Đà Năng và Khu ủy Khu 5: "Tinh hình Đà 
Năng rât khán trương, cân có những biện pháp đặc biệt nhanh 
chóng tiến công địch, bỏ qua những mục tiêu dọc đường, đánh 
thắng vào Đà Nằng nhanh nhất, kịp thời nhất, táo bạo nhất với 
những lực lượng có thể chuyển tới sớm nhất"1. Tiếp đó, Bộ Chính 
trị chi thị cho Quân khu V và Quân đoàn 2: "Trong lúc này, thời 
gian là lực lượng. Phải hành động hết sức táo bạo, bất ngờ, làm 
cho địch không kịp trờ tay..."2.

1. Điện của Quân ủy Trung uơng gửi Khu ủy Khu 5 ngày 27-3-1975, Tài liệu 
của Bộ Quốc phòng.

2. Đảng Cộng sàn Việt Nam, Đại thang mùa Xuân 1975 - Văn kiện Đảng, 
Sđd, tr. 187.
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Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Chính trị và Bộ Tổng Tư lệnh, 
ngay sau khi nhậm chức Tư lệnh mặt trận Quảng Đà, Lê Trọng Tấn 
đã kịp thời có mặt ở Sở Chỉ huy mặt trận, đóng ở phía Tây Đà 
Nang. Chính ủy mặt trận Chu Huy Mân, lúc này đang ở Quảng Ngãi, 
nhanh chóng tập trung bộ đội chủ lực Quân khu V, theo Đường 
số 1, áp sát Đà Nang. Mọi sự thảo luận, liên lạc giữa Tư lệnh và 
Chính ủy mặt trận đều thông qua điện đài.

Ngày 27-3-1975, ở phía Bắc Đà Năng, Quân đoàn 2 và một sư 
đoàn của Quân đoàn 1 tiến công địch trên hai hướng: hướng thứ 
nhất, từ đèo Mũi Trâu theo Đường 14 tiến xuống phía Tây Bắc; 
hướng thứ 2, từ Phú Lộc theo Đường số 1 đánh chiếm Thừa Lưu, 
Cầu Hai, Lăng Cô, đèo Hải Vân, áp sát thành phố từ phía Bắc. 
Riêng Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) được lệnh trực tiếp của Bộ Tổng 
Tư lệnh và của quân đoàn khẩn trương chuyển sang tiến công Đà 
Nằng từ hướng Tây Nam.

Ờ phía Nam Đà Năng, Sư đoàn 2 cùng các lực lượng pháo binh, 
cao xạ, xe tăng, thiết giáp của Quân khu V dưới sự chi huy trực 
tiếp của Chính ủy mặt trận Chu Huy Mân, bỏ qua các mục tiêu dọc 
đường, tiến thẳng về Đà Nằng. Pháo binh bắt đầu bắn vào hải cảng, 
sân bay.

Cũng trong ngày 27-3-1975, sau khi nhận được tin Ngô Quang 
Trưởng hủy bỏ kế hoạch rút sư đoàn thủy quân lục chiển về Sài 
Gòn, thu nhập binh lính cố thủ Đà Nằng, Bộ Chính trị và Quân ủy 
Trung ương điện chi đạo Bộ Tư lệnh mặt trận Quảng Đà và khu ủy 
V phải nhanh chóng đánh vào các mục tiêu trong thành phố Đà 
Nang và chặn đường rút chạy của địch.

Đúng 17 giờ ngày 28-3-1975, tất cả các trận địa pháo binh quân 
Giải phóng đồng loạt nã đạn vào Đà Năng. Từ 5 giờ đến 10 giờ 
sáng 29-3-1975, pháo cỡ lớn của ta dồn dập bắn vào Sờ Chi huy 
Quân đoàn 1 của quân đội Sài Gòn, cảng M ỹ Khê, bán đảo Sơn Trà,
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sân bay Nước Mặn, sau đó bắn ngăn chặn không cho tàu địch vào 
bốc số tàn quân.

Được pháo binh hỗ trợ, trong ngày 29-3, quân ta tiến công Đà 
Năng từ nhiều hướng. Quân đoàn 2 tiến công địch trên hướng Bắc, 
Tây Bắc và Tây Nam. Sư đoàn 2 (Quân khu V) tiến công địch trên 
hướng Nam và Đông Nam.

Phối hợp với đòn tiến công quân sự của bộ đội chủ lực, các lực 
lượng chính trị và vũ trang địa phương sẵn sàng nổi dậy tiến công, 
giải phóng quê hương. Từ ngày 21-3-1975, Tinh ủy Quảng Đà đã 
dự kiến kế hoạch theo ba tình huống: địch rút chạy mà bộ đội chủ 
lực đến chưa kịp, địch rút chạy khi bộ đội chủ lực đã đến và tình 
huống địch co cụm. Theo chủ trương của Tinh ủy, các xã ở vùng 
nông thôn, các khu phố, phường, xí nghiệp, trường học... đều 
thành lập ủ y  ban Khởi nghĩa. Lực lượng vũ trang các huyện tập 
trung thành trung đoàn, du kích các xã tập trung thành liên trung 
đội, chuẩn bị giải phóng huyện, xã bằng lực lượng có sẵn tại địa 
phương. Nhân dân trong thành phố được tổ chức thành từng đơn vị 
như lực lượng vũ trang, sẵn sàng nổi dậy phối hợp với bộ đội giải 
phóng thành phố.

Trên tất cả các hướng tiến công, bộ đội chủ lực dùng sức mạnh 
đập tan mọi sự chống cự của địch để đến mục tiêu, kết hợp bao vây 
đột phá và thọc sâu. Quần chúng trung thành phổ dưới sự chi đạo 
của Tỉnh ủy và Thành ủy nổi dậy hỗ trợ các cánh quân chủ lực đang 
tiến về thành phố. Hàng nghìn đồng bào Đà Nằng đưa xe khách, xe 
đò, xe lam, xe gắn máy tỏa ra các hướng chở bộ đội tiến nhanh về 
nội đô. Hàng vạn đồng bào vùng ven mang cơm nước, quà bánh 
tiếp tế cho bộ đội đang tiến trên các trục đường vào Đà Năng. Tự 
vệ Đà Năng hướng dẫn bộ đội chủ lực đánh thẳng vào các mục tiêu 
chủ yếu trong thành phố như Tòa Thị chính, sân bay, Bộ Tư lệnh 
không quân, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1... và phát triển sang bán đảo 
Sơn Trà. Các lực lượng biệt động tự vệ và du kích mật, kết hợp với
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cơ sở bên trong, tận dụng thời cơ địch hoảng loạn và tan rã trước 
sức tấn công mạnh mẽ của bộ đội chủ lực, nhanh chóng chiếm các 
mục tiêu quan trọng trong thành phố. Cán bộ và chiến sĩ bị địch 
giam trong nhà lao Non Nước đã nổi dậy phá nhà lao, phối hợp với 
nhân dân gọi hàng binh sĩ địch, cùng công nhân bảo vệ các cơ sở 
trong thành phố.

Đến 11 giờ ngày 29-3-1975, quần chúng và tự vệ vũ trang đã 
nổi dậy làm chủ tất cả các khu phố. Công nhân, viên chức học sinh 
cùng bộ đội chiếm lĩnh và bảo vệ bến cảng, sở hỏa xa, nhà máy 
điện, nhà máy nước, bệnh viện, trường học, truy quét tàn binh, kêu 
gọi binh lính đầu hàng.

15 giờ ngày 29-3-1975, các cánh quân chủ lực hợp điểm tại bán 
đảo Sơn Trà. Quần chúng nhân dân nổi dậy tước vũ khí địch, hoan 
nghênh bộ đội vào giải phóng.

Lúc này, Mỹ cho tàu đến cứu tàn quân và nhân viên chính quyền 
Sài Gòn chạy trốn, nhưng chi dám đậu cách xa bờ, gây cảnh chen 
chúc hỗn loạn, nhiều người rơi xuống biển. Máy bay trực thăng Mỹ 
đến đón cố vấn Mỹ và một số nhân viên, sĩ quan cao cấp bị hàng 
nghìn binh lính và dân di tản ùa lên buộc phải cất cánh, nhiều người 
bám ở bên ngoài máy bay bị rơi từ trên không xuống.

Chi trong vòng 32 giờ, cuộc tiến công của các binh đoàn chủ 
lực kết hợp V Ớ I lực lượng vú ưang đja phương và quần chúng nổi 
dậy đúng lúc, kịp thời đã đánh chiếm  các mục tiêu quân sự, chính 
trị, kinh tế trong căn cứ liên hợp quân sự, giải phóng hoàn toàn 
thành phố Đà Nằng và thị xã Hội An. Toàn bộ lực lượng địch ở 
Đà Nằng gồm 10 vạn quân bị tiêu diệt và tan rã. Quân và dân ta thu 
và phá hủy toàn bộ kho tàng, cơ sở vật chất kỹ thuật của địch, trong 
đó có 109 khẩu pháo, 138 xe tăng và xe bọc thép, 15 máy bay, 47 
tàu chiến...

Song song với cuộc tiến công và nổi dậy ở Trị - Thiên - Huế, 
Đà Năng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, ở phía Nam Khu V, theo kế hoạch
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và chỉ đạo của Khu ủy, quân và dân các tình Bình Định, Phú 
Yên, Khánh Hòa kết hợp tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn 
toàn ba tỉnh.

Tại Bình Định, khi một bộ phận lực lượng chủ lực Quân khu V 
(Sư đoàn 3) tiến công chia cắt địch trên Đường 19, lực lượng vũ 
trang địa phương và nhân dân đã phối hợp tiến công, diệt và bức rút 
48 chốt điểm, giải phóng phần lớn nông thôn các huyện Phù Cát, 
An Nhơn, Tuy Phước, Bình Khê, vây ép các chi khu Tam Quan, 
Bồng Sơn, Phú Mỹ.

Từ ngày 29-3-1975, được bộ đội chủ lực hỗ trợ, quân và dân 
Bình Định đẩy mạnh tiến công và nổi dậy đập tan các tuyến phòng 
ngự của địch, diệt và làm tan rã Sư đoàn 22 của Quân đoàn 2 chủ 
lực Sài Gòn và toàn bộ lực lượng của chúng ở cơ sở gồm khoảng
70.000 người. Ngày 1-4-1975, thị xã Quy Nhơn và toàn tinh Bình 
Định được giải phóng.

Tại Phú Yên, sau khi phối hợp với bộ đội chù lực tiêu diệt toàn 
bộ quân địch rút chạy khỏi Tây Nguyên theo Đường số 7 tại Củng 
Sơn, quân và dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tiến công và nổi dậy giải 
phóng các huyện. Ngày 1-4-1975, thị xã Tuy Hòa và toàn tinh Phú 
Yên được giải phóng.

Tại Khánh Hòa, ngày 31-3-1975, sau khi Sư đoàn 10 (Quân 
đoàn 3) liêu điệl Lữ đoàn dù ở đèo M 'Đrác (Phượng Hoàng), chớp 
thời cơ thuận lợi, quân và dân trong tinh phối hợp với bộ đội chủ 
lực giải phóng thị trấn Ninh Hòa và toàn huyện. Ngày 2-4-1975, bộ 
đội ta tiến vào giải phóng thành phố Nha Trang. Ngày 3-4-1975, 
quân ta đánh chiếm quân cảng Cam Ranh, giải phóng toàn tỉnh 
Khánh Hòa.

Tiếp theo Tây Nguyên, việc giải phóng hoàn toàn các tỉnh miền 
Trung và Nam Trung Bộ đã tạo ra bước phát triển mới của cuộc 
chiến tranh cách mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho trận quyết chiến 
chiến lược cuối cùng: Giải phóng Sài Gòn.
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5. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lọi cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

16 giờ 30 ngày 29-3-1975, ngay trong khi chúng ta đánh chiếm 
Đà Năng, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đàng đã gửi 
điện cho Trung ương Cục miền Nam nêu rõ: "Tình hình chuyển biến 
mau lẹ. Cuộc cách mạng miền Nam đang bước vào giai đoạn phát 
triên nhảy vọt... Trên thực tế, có thế coi chiến dịch giải phóng Sài Gòn 
đã bắt đầu từ đây"1.

Ngày 31-3-1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp mở rộng 
bàn về trận quyết chiến chiến lược cuối cùng giải phóng hoàn toàn 
miền Nam.

Hội nghị kiểm điểm lại tình hình trong gần một tháng qua. Ke 
từ ngày 4-3-1975, khi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và 
dân ta bắt đầu với các chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế, chiến 
dịch Đà Nằng, quân và dân ta đã tiêu diệt và làm tan rã hai quân 
đoàn và hai quân khu quân đội Sài Sòn, 35% sinh lực địch, 40% 
lực lượng binh chủng kỹ thuật, thu và phá hủy trên 40% cơ sở vật 
chất - kỹ thuật của Mỹ - Thiệu trên toàn miền Nam, giải phóng 
hoàn toàn Tây Nguyên, miền Trung và Nam Trung Bộ bao gồm 16 
tỉnh  với gần 8 triệu  dân , gần  m ột nửa số dân toàn  m iền  N am  lúc 
bấy giờ.

v ề  phía địch, âm mưu co cụm bị phá sán, Chính quyền và quân 
đội Sài Gòn đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, hoang mang và 
bế tắc. Thắng lợi nhanh chóng, dồn dập và mạnh mẽ cùa quân và 
dân ta tạo nên sự phản ứng dây chuyền càng làm cho địch nhanh 
chóng tan rã.

Bàng hoàng trước thất bại nhanh chóng của quân đội Sài Gòn, 
ngày 25-3-1975, Tổng thống G. Pho lập tức cử tướng Uâyoen (Weyand), 
Tổng Tham mưu trường Lục quân Mỹ trực tiếp sang thị sát chiến

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đàng toàn tập, tập 36, Sđd, tr. 91.
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trường miền Nam Việt Nam. Sau khi hoàn thành thị sát, ngày 2-4, 
tướng Uâyoen tổ chức cuộc họp hồn hợp với chính quyền Sài Gòn 
thống nhất kế hoạch phòng thủ. Tham gia cuộc họp về phía M ỹ còn 
có đại sứ G. Máctin và nhiều tướng lĩnh khác.

Sau cuộc họp, Nguyễn Văn Thiệu bắt tay ngay vào việc thiết lập 
tuyến phòng thủ kéo dài từ Phan Rang qua Xuân Lộc đen Tây Ninh 
với hai "tử điểm" là Phan Rang và Xuân Lộc. Bộ Tổng Tham mưu 
quân đội Sài Gòn tính toán rằng: Ta chi có khả năng tăng cường cho 
miền Đông Nam Bộ nhiều nhất là một quân đoàn và muốn đưa 
lực lượng ấy vào tới chiến trường phải mất ít nhất hai tháng.

Ngày 02-4-1975, đại tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu 
trưởng quân đội Sài Gòn ra nhật lệnh kêu gọi: "Kể từ giờ phút này, 
bằng mọi giá, chúng ta phải cố thủ chiến tuyến, ngăn chặn địch, và 
phản công quyết liệt. Hom lúc nào hết: - tinh thần chiến thắng phải 
được phát huy. - Kỷ luật chiến trường phải triệt để tôn trọng. - 
Mệnh lệnh chiến đấu phải được triệt để tuân hành"1.

Cũng trong ngày 02-4, Thượng viện chính quyền Sài Gòn đã 
họp và "ra nghị quyết kêu gọi Hoa Kỳ thực hiện những cam kết đối 
với Việt Nam Cộng hòa"2.

Cùng với việc chờ đợi kết quả trong kế hoạch phòng thủ miền 
Nam cùa Nguyễn Văn Thiệu, Mỹ tiếp tục viện trợ một cách dè dặt 
phương tiện chiến tranh cho chính quyền Sài Gòn bằng con đường 
không vận với chuyến viện trợ thứ hai gồm 87 khẩu đại bác. Chuyến 
thứ ba sẽ bao gồm thiết xa vận, súng máy và một số trang bị quân 
sự khác.

Ngày 06-4-1975, sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, tuyến phòng 
thủ Phan Rang được thành lập kéo dài từ Phan Rang qua Xuân Lộc

1. Bộ Nội vụ - Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, về đại thang mùa xuân năm
1975... Sđd, tr. 229 và 230.

2. Như trên, tr. 230.
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đến Tây Ninh. Với tuyến phòng thủ này, Mỹ và chính quyền Sài Gòn 
hy vọng ngăn chặn và đẩy lùi cuộc tiến công cùa ta, giữ thế cầm cự 
cho tới mùa mưa, sau đó sẽ củng cố những lực lượng còn lại, phản 
công tái chiếm các vùng đã mất. Ngày 08-4, với vị trí là cụm phòng 
thù trung  tâm trong số 3 cụm Tây Ninh - Xuân Lộc - Phan Rang, 
chính quyền Sài Gòn bố trí tại Xuân Lộc binh lực mạnh nhất còn lại 
gồm: Sư đoàn bộ binh 18, Lữ đoàn 5 tăng thiết giáp, 4 tiểu đoàn 
bảo an, 2 tiểu đoàn pháo binh, 2 liên đoàn dân vệ...

về phía ta, thế trận chiến tranh nhân dân, với lực lượng bố trí 
sằn tại chỗ bao gồm cả lực lượng vũ trang ba thứ quân và lực lượng 
chính trị hùng hậu của quần chúng, tò ra khả năng chủ động tiến 
công và nổi dậy cùa quân và dân ta. Bộ đội ta có khả năng cơ động 
nhanh hơn cả "trực thăng vận" và "cầu hàng không" của Mỹ-Thiệu. 
Q uân  và dân ta  đang  trong  thế  thừa thắng xông lê n . ..

Từ sự phân tích sâu sắc diễn biến tình hình, đánh giá đúng khả 
năng cùa ta và của địch, Hội nghị Bộ Chính trị nhận định những 
nhân tố mới đã xuất hiện rõ rệt. Ta hom hẳn địch cả về thế chiến 
lược lẫn lực lượng quân sự, chính trị. Dù Mỹ can thiệp hoặc tảng 
viện cũng không thể cứu vãn được sự sụp đổ cùa chính quyền Sài 
Gòn. Bộ Chính trị khẳng định quyết tâm thực hiện tổng công kích, 
tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất. "Cách mạng nước ta 
đang phát triền với nhịp đô "một ngàv hân<ỉ hai mirrri nnm". Do 
vậy, Bộ Chính trị quyêt định: Chúng ta phải năm vững thời cơ  
chiến lược, quyết tâm thực hiện Tổng tiến công và noi dậy, kết 
thúc thang lợi chiến tranh và giải phóng trong thời gian ngắn 
nhât. Tôt hơn cả là băt đâu và kêt thúc trong tháng Tư năm nay, 
không để chậm. Phải hành động "thần tốc, táo bạo, bất ngờ". 
Phải tiến công ngay lúc địch hoang mang, suy sụp. Tập trung lực 
lượng lớn hơn nữa vào những mục tiêu chủ yếu trên từng hướng, 
trong từng lúc"1.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng loàn tập, tập 36, Sđd, ư. 95, 96.
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Từ Hội nghị Bộ Chính trị ngày 31-3-1975, số phận của chế độ 
Sài Gòn đã được định đoạt. Phương hướng và mục tiêu tiến công 
của ta lúc này đã được xác định rõ: Tiến về giải phóng Sài Gòn, sào 
huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn.

Đe chuẩn bị cho chiến dịch lịch sử này, Bộ Chính trị quyết định 
những nhiệm vụ cấp bách trước mắt:

- Khẩn trương đưa lực lượng dự bị chiến lược (Quân đoàn 1 và 
các đơn vị binh chủng kỹ thuật) từ miền Bắc và Quân đoàn 3 từ Tây 
Nguyên vào miền Đông Nam Bộ. Gấp rút tăng cường lực lượng cho 
hướng Tây và Tây Nam Sài Gòn, áp sát Sài Gòn; đồng thời nhanh 
chóng tập trung lực lượng ở hướng Đông, Đông Nam đánh chiếm 
những mục tiêu quan trọng, thực hiện bao vây cô lập Sài Gòn từ 
phía Long Khánh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Chuẩn bị sằn những binh đoàn 
mạnh để khi có thời cơ sẽ đánh thẳng vào trung tâm thành phố, 
chiếm những mục tiêu quan trọng nhất.

- Phát triển tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng ở các 
tinh đồng bằng sông Cửu Long với tinh thần mạnh mẽ hơn, tiêu diệt 
chi khu, quận lỵ, phá từng mảng lớn hệ thống kìm kẹp cùa địch, 
nhanh chóng mở rộng vùng giải phóng ở các khu vực trọng điểm, 
tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, kìm giữ Quân đoàn 4 quân đội 
Thiệu, phối hợp với trọng điểm Sài Gòn.

- Đ ồ n g  thờ i vớ i g iả i p h ó n g  đ ấ t liền , "g iao  ch o  K hu V n g h iê n  
cứu và chi đạo việc đánh chiếm những hòn đảo hiện do ngụy miền 
Nam chiếm đóng thuộc quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa)"1.

- Quyết định thành lập Bộ Tự lệnh M ặt trận Sài Gòn, cử ba 
ủ y  viên Bộ Chính trị là Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Vãn Tiến Dũng 
phụ trách.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Văn kiện Đáng,
Sđd, tr. 242.
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- Động viên lực lượng cả nước chi viện cho chiến trường trọng 
điểm. Thành lập Hội đồng chi viện chiến trường do Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng và Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị phụ trách.

Ngay sau Hội nghị Bộ Chính trị, Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
gửi điện cho Tư lệnh B2:

"Vấn đề quyết định là phải kịp thời nam lay thời cơ,... tranh thù 
vào trung tuần tháng tư  thì bắt đầu cuộc tiến công quy mô lớn vào 
Sài Gòn. Làm được như vậy thì thuận lợi nhắt, bào đảm thang lợi 
giòn giã nhắt. Bắt ngờ hiện nay không còn ở phương hướng lớn 
nữa. Địch biết nhất định ta sẽ  đánh Sài Gòn nhung chúng cho rang 
ta cân chuân bị một, hai tháng. Vì vậy, bât ngờ hiện nay chủ yêu là 
ở khâu thời gian. Một mặt cân cơ động lực lượng nhanh chóng, 
thần tốc, mặt khác sử dụng ngay lực lượng hiện có để kịp thời hành 
động, không chờ tập trung lực lượng đông đù mới làm ăn. Chính 
theo ý  nghĩa đó mà Bộ Chính trị đã khang định từ  giờ phút này trận 
quyết chiến chiến lược Sài Gòn đã bắt đầu...

Thời gian hiện nay phài tính từng ngày. Phải "thần tốc, thần tốc, 
toàn thắng, nhất định toàn thắng"'.

Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, toàn Đảng, toàn quân 
và dân cả nước dốc sức vào trận chiến đấu cuối cùng, giải phóng 
miền Nam.

Các đơn vị bộ đội chù lực từ khắp các hướng khân trương vượt 
qua mọi khó khăn, trở lực tiến thẳng về Sài Gòn. Quân đoàn 1 từ 
miền Bắc theo Đường số 1, rồi theo tuyến Đông Trường Sơn, Tây 
Trường Sơn và Đường số 14, khắc phục mọi khó khăn về cầu đường, 
thời tiết, thần tốc tiến như một dòng thác mạnh đổ xuống phía Nam. 
Cuộc hành quân vĩ đại của người Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ

1. Điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Bộ Tư lệnh B2 ngày 1-4-1975. 
Xem: Võ Nguyên Giáp, Tỏng hành dinh trong mùa Xuân toàn thang, Sđd, 
tr. 266-267.
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hai thế kỷ trước đây, nay lại được những người nông dân mặc áo 
lính vận dụng một cách sáng tạo trong một điều kiện thuận lợi hơn, 
nhằm cùng thực hiện một mục tiêu: Giải phóng dân tộc. Trên 
đường tiến quân, bộ đội tổ chức thành từng khối, hành quân bằng 
cơ giới, có pháo cao xạ bảo vệ. Các đoàn xe, pháo nối đuôi nhau chạy 
suốt ngày đêm. Núi rừng Trường Sơn sôi động. Mang theo khí thế 
hào hùng, mang theo cả niềm tin tất thắng của hậu phương lớn đối 
với tiền tuyến lớn, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên đường ra trận quyết 
tâm đến đúng thời gian, kịp tham gia chiến dịch lịch sử.

Quân đoàn 3 gồm các đơn vị vừa tham gia chiến dịch Tây Nguyên' 
cũng được lệnh khẩn trương tiến về phía Nam, tham gia giải phóng 
Sài Gòn. Theo quyết định của Đại tướng Văn Tiến Dũng, đại diện 
Bộ Tổng Tư lệnh ở tiền phương, được sự đồng ý của Bộ Chính trị 
và Quân ủy Trung ương, Sư đoàn 10 thuộc Quân đoàn 3 tiến xuống 
Nha Trang, Cam Ranh, phối hợp với Quân khu V tiêu diệt địch ở 
đây, sau đó quay lên Đường 11 rồi theo Đường 20, gặp Quân đoàn 
trên đường tiến về Sài Gòn.

Cũng như Quân đoàn 3 vừa giải phóng Tây Nguyên, Quân 
đoàn 2 vừa tham gia giải phóng Huế, Đà Năng và các tinh ven biển 
miền Trung, Quân đoàn 4 vừa lập chiến công ưên Đường 14 Phước 
Long lịch sử, Đoàn 232 hình thành từ các sư đoàn dày dạn chiến 
đấu ờ hướng Tây Nam Sài Gòn và các đom vị công binh, pháo binh, 
phòng không, xe tăng, đặc công ào ạt tiến công về chiến trường 
trọng điểm.

Tất cả các đom vị vừa đi, vừa đánh địch, vừa bắc cầu mở đường, 
vượt qua mọi trờ ngại, đến địa bàn tập kết đúng thời gian quy định.

Hòa nhịp với bước chân hành quân của các binh đoàn chủ lực, 
quân và dân cả nước sôi nổi, hăng hái đóng góp sức người sức 
của cho chiến trường với tinh thần "Tất cả để chiến thắng". Cả

1. Gồm các sư đoàn 10, 316, 320. 
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hậu phương lớn miền Bắc ra sức lao động sản xuất, tham gia sửa 
chữa cầu đường, vận chuyển hàng hóa... góp sức cùng tiền tuyến 
đánh giặc.

Hướng về miền Nam, hướng về Sài Gòn, quân và dân ta ở hậu 
phương lớn miền Bắc, dưới sự chi đạo của Hội đồng chi viện chiến 
tnrờng do Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch, đã huy động 
và vận chuyển vào chiến trường một khối lượng vật chất to lớn đảm 
bảo hậu cần cho mặt trận Sài Gòn. Chỉ trong vòng một tháng, chúng 
ta đã vận chuyển vào chiến trường trọng điểm 92.540 tấn xăng dầu, 
103.455 tấn vũ khí, 157.217 tấn vật chất sinh hoạt...1, song song với 
bước chân hành quân của các binh đoàn chủ lực đang tiến về giải 
phóng Sài Gòn.

Nói đến công tác bảo đảm hậu cần, chi viện cho chiến trường 
không thể không nói đến vai trò to lớn của các lực lượng bộ đội, 
thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến... đang lao động và 
chiến đấu gian khổ và ác liệt trên tuyến đường mang tên Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại. Ngày 6-4-1975, Thường vụ Đảng ùy và Bộ Tư 
lệnh Đoàn 559 nhận được mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương: 
"Yêu cầu cùa mặt trận hết sức gấp, từng ngày, từng giờ. Thời gian 
lúc này là lực lượng, là sức mạnh. Các đồng ch í dùng mọi biện 
pháp to chức và đôn đốc các đơn vị hành quân hết sức nhanh, chi 
viện hết sức gap, hoàn thành xuất sắc chiến dịch chi viện thân 
tốc này".2

Đường Trường Sơn và cả núi rừng Trường Sơn chưa bao giờ sôi 
động, hối hả như những ngày tháng 3, đầu tháng 4-1975. Truyền 
thống "đánh địch mà đi, m ờ đường mà tiến" từ Chiến dịch lịch sử 
Điện Biên Phủ (1954) nay lại được bộ đội và dân công nâng lên 
một tầm cao mới trong chiến dịch giải phóng Sài Gòn.

1 .Tài liệu PL-749, Ban Khoa học hậu cần,Tổng cục Hậu cần.
2. Võ Nguyên Giáp, Tong hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng, Sđd, tr. 285.
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Trong chiến dịch vận tải phục vụ cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy mùa Xuân 1975, các lực lượng trên tuyến đường Trường Som 
đã đưa vào tiền tuyến 25 sư đoàn, lữ đoàn, 2 quân đoàn chủ lực và
379.000 tấn hàng (đạt 119,9% kế hoạch hậu cần, bằng 54% tồng số 
vật chất đã giao cho các chiến trường trong 16 năm 1960-1975)

Tính riêng từ tháng G iêng đến tháng 4-1975, Đoàn vận tải 
Trường Sơn đã vận chuyển vào Nam Bộ 11 vạn 5 nghìn quân và 
9 vạn tấn hàng (trong đó có 37.000 tấn vũ khí, 9.000 tấn xăng 
dầu). Trong những ngày "chuẩn bị nước rút" từ ngày 5 đến ngày 
26-4-1975, vừa khai thác vừa vận chuyển, ta đã đưa vào chiến trường 
10.100 tấn đạn, 2.300 tấn lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, 
2.600 tấn xăng dầu2. Nhiều trạm sửa chữa ô tô, sửa chữa pháo, xe 
tăng được bố trí dọc đường, phục vụ cơ động của chiến dịch.

Góp sức với hậu phương lớn ở miền Bắc, quân và dân miền Nam 
tích cực, chủ động tạo nguồn hậu cần tại chỗ, kịp thời cung cấp 
lương thực, vũ khí, đạn dược, m ở đường cho bộ đội hành quân và 
đánh giặc.

Ở các tỉnh miền Nam, việc tiến công và nổi dậy giải phóng quê 
hương với việc thực hiện công tác hậu cần cho bộ đội gắn bó với 
nhau chặt chẽ, tác động và hỗ trợ lẫn nhau.

Tại Nam Bộ, thực hiện kế hoạch đợt hai mùa khô 1974-1975 
cùa Trung ưưng Cục và Bộ Tư lệnh M ièn, từ đẽm  9 rạng ngày 
10-3-1975, phối hợp với các chiến trường toàn miền Nam, quân và 
dân ta từ núi rừng Khu VI đến đồng bằng sông Cừu Long tiến công 
và nổi dậy, đồng loạt xông lên diệt địch, giành thắng lợi giòn giã. 
Một bộ phận lực lượng Quân đoàn 4 cùng với lực lượng vũ trang 
Quân khu VI và Quân khu VII đánh chiếm Chi khu quân sự - Quận lỵ

1. Đồng Sĩ Nguyên, Đường mòn Hồ C hí Minh với công cuộc kháng chiến 
giải phóng miền Nam, thống nhất Tố quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Tài 
liệu ký niệm 30 năm đường Trường Sơn.

2. Võ Nguyên Giáp, Tống hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng, Sđd, tr. 292.
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Định Quán, mở thông Đường 20, sau đó phát triển tiến công giải 
phóng Lâm Đồng, tạo bàn đạp tiến đánh Sài Gòn từ hướng Đông. 
Một bộ phận bộ đội chủ lực Miền phối hợp với quân và dân các 
tình Long An, Hậu Nghĩa đánh địch, mở đường đưa lực lượng 
xuống Tây Nam Sài Gòn. Ờ đồng bang sông Cừu Long, lực lượng 
vũ trang  và nhân dân Q uân  khu V III và Q uân  khu  IX diệ t nhiều  đồn 
bốt, mớ rộng vùng giải phóng, đưa lực lượng áp sát Đường 4 và 
vùng ven các quận lỵ, thị xã.

Chỉ tính trong vòng một tháng, quân và dân Nam Bộ và cực 
Nam Trung Bộ tích cực phối hợp với chiến trường Tây Nguyên và 
chiến trường Trị - Thiên - Huế, Quảng Đà, đã tiêu diệt và làm tan rã 
nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng rộng lớn ở đồng bằng 
sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, hình thành 
bao vây tạo thế cho các cánh quân trên các hướng tiến công Sài Gòn - 
Gia Định.

Các hoạt động chống phá "bình định" của quân và dân khắp các 
địa phương Nam Bộ phát triển nhanh chóng. Phong trào đấu tranh 
chính trị, binh vận của quần chúng lên cao chưa từng có. Các tinh 
miền Trung và miền Tây Nam Bộ liêp tiếp nổ ra hàng nghìn cuộc 
chiến trực diện với địch. Đồng bào nổi dậy tố cáo tội ác của chúng, 
trừng trị bọn ác ôn có nhiều nợ máu...

Song song  vói tiên công  và nôi rlậy, qnân  và dân N am  Rộ tích 
cực tham gia phục vụ chiến trường. Trên khắp các ngả đường miền 
Đông Nam Bộ, đâu đâu cũng nhộn nhịp không khí mở đường, làm 
ngầm, bắc cầu, lập kho bãi chứa hàng... chuẩn bị cho bộ đội tập kết 
lực lượng và cơ động chiến đấu. Trên 4.000 đồng bào địa phương 
là dân công tải đạn, tải gạo hoạt động dưới sự chi huy của cơ quan 
hậu cần mặt trận.

Được sư hỗ trợ tích cực cùa Tổng cục Hậu cần, hậu cần Miền 
đã huy động mọi lực lượng vận chuyển vũ khí vào các kho, trạm 
của chiến dịch, tập trung sửa chữa xe máy, mở đường, bắc cầu.
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Trục đường 14 từ Đồng Xoài đi Cây Gáo, Ben Bầu được gấp rút thi 
công. Các đoàn quân hậu cần ở các hướng củng cố và m ở rộng 
tuyến đường chiến dịch với tổng chiều dài hom 3.000 km. Đặc biệt, 
trong những ngày cuối tháng 4-1975, hậu cần Miền đã đưa 10.000 
cán bộ, chiến sĩ từ tuyến sau lên thành lập 8 tiểu đoàn cơ động, huy 
động gần 4.000 xe vận tải, hom 600 thuyền máy, canô, hàng nghìn 
xe đạp thồ và hơn 60.000 dân công hỏa tuyến, lập 15 bệnh viện dã 
chiến, 17 đội điều trị với tổng số hơn 10.000 giường, phục vụ bộ 
đội giải phóng Sài G òn1.

Căn cứ vào tình hình chuẩn bị về mọi mặt và quán triệt tinh 
thần chỉ đạo cùa Bộ Chính trị, ngày 29-3-1975, Trung ương Cục 
miền Nam họp và ra Nghị quyết nêu rõ: "Cuộc chiến tranh cách 
mạng miền Nam không những đã bước vào thời kỳ phát triển nhảy 
vọt, mà thời cơ chuẩn bị để tiến hành cuộc Tổng công kích, tong 
khởi nghĩa vào sào huyệt cùa địch cũng đã chín muồi. Từ giờ phút 
này, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng cùa quân và dân ta đã 
bắt đầu, nham hoàn thành cách mạng dân tộc dân chù ở miền Nam, 
thực hiện thống nhắt nước nhà... Phải thật tập trung tùng giờ, từng 
ngày, từng tháng, từ  đầu tháng 4-1975 này"2.

Tiếp đó, ngày 6-4-1975, Thường vụ Trung ương Cục miền Nam 
đã gửi điện cho các khu ủy, tỉnh ủy, thành ủy, thị ủy và các mặt 
trận chỉ đạo tổng công kích, tổng khởi nghĩa "Phải dứt điềm các 
thành thị, đánh đố toàn bộ ngụy quyền cả bên dưới và bên trên, 
giải phóng hoàn toàn miền Nam... Ba mươi năm mới có một ngày. 
Đây là thời cơ thuận lợi nhứt. Tất cà cán bộ, đảng viên phái nỗ  lực 
lập công"3.

1. Võ Nguyên Giáp, Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng, Sđd, tr. 294.
2. Nghị quyết so 15-TWC của Trung ương Cục miền Nam ngày 29-3-1975, 

Tài liệu lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại thang mùa Xuân năm 1975, Văn kiện Đảng, 

Sđd, tr. 250, 258.
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Thực hiện Nghị quyết cùa Trung ương Cục, với tinh thần chủ 
động, khẩn trương, Quân ùy và Bộ Tư lệnh Miền vạch kế hoạch 
tiến công Sài Gòn trên cơ sở lực lượng tại chỗ hiện có, dự kiến tấn 
công vào nội đô trên 5 hướng: hướng Đông do Quân đoàn 4 đảm 
nhiệm; hướng Tây Bấc do Sư đoàn 9 và các Trung đoàn 16, 27B; 
hướng Tây do Đoàn 232 phụ ưách; hướng Nam do Trung đoàn 88 
và 21 của Quân khu VIII đảm nhiệm; hướng Bắc được giao cho 
Trung đoàn Gia Định, được tăng cường thêm lực lượng đặc công, 
biệt động...

Trong thời gian này, các binh đoàn chủ lực từ miền Bắc và từ 
các chiến trường Tây Nguyên, Huế, Đà Nang đang khẩn trương 
hành quân vào chiến trường trọng điểm. Ngày 3-4-1975, Đại tướng 
Văn Tiến Dũng, Đại diện Quân ủy Trung ương và Bộ Tồng Tư lệnh 
ở tiền phương, đã vào tới Sở Chỉ huy Miền.

Ngày 6-4-1975, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
ra Nghị quyết thành lập Bộ Chi huy chiến dịch Sài Gòn - Gia Định 
do Đại tướng Văn Tiến Dũng làm Tư lệnh, ử y  viên Bộ Chính trị 
Phạm Hùng làm Chính ủy1. Thể theo đề nghị của Bộ Chỉ huy chiến 
dịch và nguyện vọng của quân và dân cả nước, ngày 14-4-1975, Bộ 
Chính trị quyết định chiến dịch giải phóng Sài Gòn mang tên Chiến 
dịch Hồ Chí Minh.

Ngày 7-4-1975. Trung ircmg Cục miền Nam họp để duyệt kế 
hoạch tiến công Sài Gòn - Gia Định. Các ủy viên Bộ Chính trị Văn 
Tiến Dũng, Lê Đức Thọ cùng tham dự Hội nghị.

Kế hoạch dự kiến chia làm hai bước. Bước một, bắt đầu từ 
ngày 8-4-1975, tiến công chia cắt chiến lược và bao vây, đánh vùng 
ven và 8 mục tiêu trong nội thành, chuẩn bị cho tổng tiến công. 
Nếu thuận lợi, địch tan rã thì phát triển thọc sâu ngay, phối hợp với

1. Phó Tư lệnh gồm có: Trần Văn Trà, Lê Đức Anh, Lê Trọng Tấn, Đinh 
Đức Thiện; Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm chính trị: Lê Quang Hòa. 
Quyền tham mưu trường: Lê Ngọc Hiền.
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quần chúng nổi dậy đánh chiếm thành phố. Bước hai, dự kiến từ 
ngày 15 đến 20-4-1975, thực hiện đột kích Sài Gòn trên 5 hướng. 
Lực lượng sử dụng từ 3 đến 5 sư đoàn chủ lực, 7 đoàn đặc công, 60 
tổ biệt động, cùng với lực lượng du kích và khoảng 50 nghìn quần 
chúng nổi dậy tại chỗ.

Ket luận Hội nghị, đồng chí Phạm Hùng nêu quyết tâm: Neu 
cắt được Đường số 4 và diệt được Sư đoàn 18 quân đội Sài Gòn thì 
đột kích ngay, không chờ lực lượng vào đủ.

Cũng trong ngày 7-4-1975, sau khi nhận được điện báo quyết 
tâm tấn công Sài Gòn của Bộ Chi huy chiến dịch, Bộ Chính ưị và 
Quân ủy Trung ương đã gửi điện nêu rõ: "Đe đảm bảo cuộc tiến 
công lớn khi đã bắt đầu giành được thang lợi thật giòn giã và có đù 
sức mạnh, đù lực lượng dự bị phát triển tiến công liên tục cho đến 
toàn thang, cần chuan bị thêm vài ngày nữa cho đến khi nam thêm 
ít nhất 2 sư đoàn chủ lực, rồi mới bắt đầu làm ăn lớn

Trong khi chính quyền Sài Gòn đang hy vọng vào sự trợ giúp 
của Mỹ và tinh thần quyết chiến cố thủ của quân đội thì đại quân ta 
từ các hướng đang tiến về Sài Gòn ào ào như vũ bão. Các binh đoàn 
chủ lực từ miền Bắc theo hai tuyến Đường 1 và Đường Trường Sơn, 
được sự giúp sức của quân và dân dọc đường tăng tốc hành quân. 
Ngày 7-4-1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra lệnh cho các đơn vị 
đang tiến vào chiến trưòmg trọng điểm:

" Mệnh lệnh: 1. Thần tốc, thần tốc hom nữa, táo bạo, táo bạo 
hơn nữa, tranh thù từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng 
miền Nam. Quyết chiến và quyết thắng.

2. Truyền đạt tức khắc đến đảng viên, chiến s ĩ '2

1. Điện của Bộ Chính trị gửi Trung ương Cục, Bộ Tư lệnh và Đàng ùy Mặt trận 
Sài Gòn lúc 18 giờ 30 phút ngày 7-4-1975. Tài liệu Lưu trữ Bộ Quốc phòng.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại thang mùa Xuân năm 1975, Văn kiện Đáng, 
Sđd, tr 259.
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Nhận thức đầy đù và sâu sắc giá trị của thời gian và mong muốn 
được tham gia trận đánh cuối cùng quyết định số phận của chế độ 
Mỹ - Thiệu, cán bộ, chiến sĩ trên tất cả các hướng tiến về Sài Gòn 
suốt ngày đêm đánh địch mà đi, mở đường mà tiến.

Cánh quân phía Đông gồm Quân đoàn 2 (thiếu Sư đoàn 324 ờ 
lại Huế), Sư đoàn 3 (Quân khu V) và các đơn vị pháo binh, cao xạ, 
xe tăng, công binh, do Thiếu tướng Lê Trọng Tấn làm Tư lệnh, theo 
Đường số 1, chọc thủng phòng tuyến địch ở Phan Rang, kịp thời 
tham gia giải phóng Sài Gòn.

Phan Rang là thị xã thuộc tinh Ninh Thuận, cách Sài Gòn 351km 
về phía Bắc. Ở đây có hai hải cảng là Tân Thành và Ninh Chữ, có 
sân bay Thành Sơn với lực lượng 1 sư đoàn không quân. Mỹ - 
Thiệu đã điều lực lượng dự bị chiến lược ra lập ở đây tuyến phòng 
thù từ xa: Phan Rang - Xuân Lộc - Tây Ninh, với quân số hơn 1 
vạn, trong đó có Bộ Tư lệnh tiền phương Quân khu III, được bố 
trí trên một địa hình lợi thế, chưa kể sự chi viện cùa hải quân và 
không quân.

Với hy vọng cứu vãn tình thế, ngày 15-4-1975, Nguyễn Văn 
Thiệu tiến hành cải tổ nội các. Nội các mới, "nội các chiến đấu" 
được thành lập do Nguyễn Bá cẩn  làm Thủ tướng với lời đảm bảo 
sẽ sát cánh cùng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ thù đến cùng.

Mọi cố gang cùa chính quyền Thiệu đã không cửu vãn được 
tình thế. Sáng ngày 14-4-1975, quân ta nổ súng đánh Phan Rang và 
chỉ hai ngày sau, ngày 16-4, Quân Giải phóng đã đập tan phòng 
tuyến Phan Rang, tiêu diệt Bộ Tư lệnh tiền phương Quân khu III, 
Bộ Tư lệnh Sư đoàn 6 không quân, Bộ Tu lệnh Sư đoàn 2 bộ binh, 
Lữ đoàn dù, Liên đoàn biệt động 31, một trung đoàn mới khôi phục 
và toàn bộ lực lượng của tiểu khu Ninh Thuận, làm chủ hải cảng 
và sân bay, thu gần 40 máy bay còn nguyên vẹn, giải phóng hoàn 
toàn thị xã Phan Rang và tỉnh Ninh Thuận. Quân Giải phóng bắt 
sống đại tá Tỉnh trưởng Ninh Thuận Nguyễn Vãn Tư, trung tướng
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Phó Tư lệnh Quân đoàn 3 Nguyễn Vĩnh Nghi và Chuẩn tướng chi 
huy Sư đoàn 6 không quân Phan Ngọc Sang. Sau đó, kết hợp với 
lực lượng quần chúng nổi dậy, ta lần lượt giải phóng tinh Bình 
Thuận với thị xã Phan Thiết (18-4), tinh Bình Tuy với thị xã Hàm 
Tân (19-4).

Sáng ngày 20-4-1975, bộ phận đầu tiên của cánh quân phía Đông 
vào tới Rừng Lá, gần Xuân Lộc.

Cuộc hành quân thần tốc của cánh quân phía Đông với hơn
32.000 quân và 2.276 xe, pháo, tăng, thiết giáp... qua gần 1.000 km 
đầy khó khăn, gian khổ đã đến chiến trường trọng điểm đúng với 
thời gian chuẩn bị nổ súng tiến công giải phóng Sài Gòn.

Với tinh thần chủ động, trong khi các binh đoàn từ chiến trường 
đang hành quân về Sài Gòn. Lực lượng tại chỗ đã nổ súng tiến công 
các vị trí phòng thủ của quân đội Sài Gòn. Ngày 8-4-1975, phi công 
Nguyễn Thành Trung hoạt động trong lực lượng không quân Sài 
Gòn đã lái máy bay F.5E ném bom dinh Độc Lập. Sự kiện này làm 
cho địch thêm hoảng loạn và náo động, kích thích tinh thần cán bộ, 
chiến sĩ ta. Ngày 9-4-1975, quân đoàn 4 tiến công thị xã Xuân Lộc, 
một vị trí trọng yếu trên tuyến phòng thủ phía Đông Bắc Sài Gòn. 
Xuân Lộc được coi là "cánh cửa thép" trên tuyến phòng ngự Sài 
Gòn và Vùng 3 chiến thuật, được bố trí một lực lượng khá mạnh, 
g ồ m  S ư  đoản  18 và m ột số tiếu đoàn  bào  an , cả n h  sát phò n g  ngự  
trong công sự kiên cố. Tướng Mỹ Phrêđêrích Uâyen cho rằng: "Mất 
Xuân Lộc là mất Sài Gòn", vì vậy quân đội Sài Gòn quyết tâm "tử 
thủ" Xuân Lộc bằng mọi giá.

Trận đánh diễn ra quyết liệt và phức tạp. Quân ta bị tổn thất 
nặng' do cách đánh không phù hợp và chưa đánh giá đúng ý đồ của 
địch. Mặc dù bị thiệt hại nặng, địch vẫn ra sức cố thủ và tăng cường 
thêm lực lượng gồm một lữ đoàn dù, hai lữ đoàn thủy quân lục chiến,

1. Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thương vong, nhiều xe tăng bị bắn cháy.
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một liên đoàn biệt động quân, một trung đoàn bộ binh, tám tiểu 
đoàn pháo binh và hai chiến đoàn xe tăng, thiết giáp. Dựa vào quân 
tăng viện và sự chi viện của không quân, địch điên cuồng phản 
kích, gây cho ta nhiều tổn thất.

Trước tình hình đó, Đảng úy và Bộ Tư lệnh Miền cử đồng chí 
Trần Văn Trà đen trực tiếp chi đạo tác chiến. Sau khi thay đổi cách 
đánh, từ tiến công thẳng vào thị xã chuyển sang đánh các lực lượng 
tiếp viện ở vòng ngoài, thực hành chia cắt Xuân Lộc với Biên Hòa, 
cắt đường số 2 tò Xuân Lộc đi Bà Rịa, chặn quân địch từ Biên Hòa, 
Trảng Bom lên phản kích, cuộc tiến công Xuân Lộc đã hoàn toàn 
thắng lợi. Ngày 20-4-1975, toàn bộ quân địch còn lại ở Xuân Lộc phải 
rút chạy.

Chiến thắng Xuân Lộc làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng 
thủ của địch xung quanh Sài Gòn, làm cho tinh thần quân đội Sài 
Gòn càng thêm suy sụp. Tia hy vọng cuối cùng của tập đoàn Nguyễn 
Văn Thiệu hầu như đã bị tắt.

Trước đó hai ngày, ngày 18-4, Tổng thống Mỹ G. Pho ra lệnh di 
tản người Mỹ ra khỏi Việt Nam. Ngày 20-4, G. Pho và Kítxinhgiơ 
chính thức thông báo cho Đại sứ Mỹ Matin biết chủ trương của 
Chính phủ Mỹ là Thiệu phải từ chức. Ngày 22-4, Nguyễn Văn Thiệu 
cay đắng trách móc Nhà Trắng: "Mỹ đã yêu cầu chúng ta thực hiện 
đ ic u  k h ô n g  the  là m  đ ư ợ c . V ì vậy, tô i b ào  họ: C ác  ô n g  đ ò i hỏ i 
chúng tôi làm điều mà các ông đã thất bại với nừa triệu binh lính 
tinh nhuệ và sĩ quan có tài với gần 300 tỷ đô la chi phí trong sáu 
năm trời. Nếu tôi không nói rằng các ông bị cộng sản Việt Nam 
đánh bại, thì tôi cũng phải nói một cách khiêm tốn là các ông cũng 
không thể chiến thắng. Nhưng các ông đã tìm đường rút lui trong 
danh dự. Hiện nay, khi quân đội chúng tôi thiếu vũ khí, đạn dược, 
máy bay trực thăng, máy bay B52, các ông lại đòi hỏi chúng tôi làm 
một điều không thể làm được giống như việc dùng đá lấp đầy đại 
dương, giống như các ông đưa cho tôi chi có 3 đô la mà thúc giục
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tôi đi máy bay ghế hạng nhất, mướn phòng 30 đô la một ngày ờ 
khách sạn, ãn 3-4 miếng bít tết và uống 7-8 ly rượu một ngày. Đó là 
điều kỳ quặc"1.

Đây là những lời lẽ cuối cùng của Nguyễn Văn Thiệu với tư 
cách là "Tổng thống Việt Nam cộng hòa". Ngày 22-4-1975, Nguyễn 
Văn Thiệu ngậm ngùi từ chức và rời bỏ Việt Nam, mang theo một 
số lượng lớn vàng bạc, của cải.

Mặc cho sự kêu cứu của chính quyền Sài Gòn, ngày 23-4-1975, 
Tổng thống Mỹ G. Pho tuyên bố: "Cuộc chiến tranh ở Nam Việt 
Nam đã kết thúc đối với Mỹ. Không thể giúp người Việt Nam được 
nữa, họ phải đương đầu với bất cứ số phận nào đang đợi họ"2. Tuy 
vậy, trong cuộc trà lời phỏng vấn ngày 22-4-1975, Tổng thống 
G. Pho cho hay; "Hoa Kỳ thăm dò với một số các nước khác về những 
khả năng thương thuyết tìm một giải pháp cho cuộc chiến Việt 
Nam"3. Tiếp đó, Thượng viện Mỹ cũng thông qua một quyết nghị 
kêu gọi các cuộc thương thuyết ngừng bắn.

Nhằm t ì  hoãn cuộc tiến công của quân ta vào Sài Gòn, hy vọng 
lập một Chính phủ mới, đi đến một giải pháp chính trị, cứu vãn tình 
thế khỏi thất bại hoàn toàn, thông qua Chính phủ Lào, M ỹ đề nghị 
Việt Nam ngừng bắn và thương lượng. Đương nhiên, đề nghị đó 
hoàn toàn bị bác bỏ.

Cùng ngày, Tống thống Trần Văn Hương cử đại diện đến sần 
bay Tân Sơn Nhất xin gặp phái đoàn quân sự Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đây là một âm mun 
mới của Mỹ nhằm trì hoãn cuộc tiến công của ta vào Sài Gòn.

1. Đài Phát thanh Sài Gòn, ngày 22-4-1975.
2. Diễn văn của Tổng thống Mỹ G. Pho tại Trường Đại học Tulan, ngày 23- 

4-1975.
3. Bộ Nội vụ - Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, về đại thắng mùa xuân năm

1975... Sđd, ứ. 327.
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Cùng với việc kêu gọi thương thuyết, ngày 22-4-1974, Hạ viện 
Mỹ chấp thuận viện trợ khẩn cấp 330 triệu USD cho chính quyền 
Sài Gòn và cùng ngày, 12 phản lực c 141 của Mỹ chở đầy vũ khí và 
đạn dược được đưa tới Sài Gòn.

Trước sức tấn công ồ ạt và mạnh mẽ của Quân giải phóng, Sài 
Gòn lâm vào tình thế hỗn loạn. Binh lính và nhân viên chính quyền 
Sài Gòn từ các tinh phía Bắc, nhất là từ Phan Rang, Xuân Lộc chạy 
về, mang theo tâm trạng hốt hoảng và những điều mắt thấy, tai 
nghe, càng làm cho tình hình thêm bi đát. Trần Văn Hương lên thay 
Thiệu vào lúc "tình hình quân sự ở Việt Nam là tuyệt vọng"1, ra sức 
kêu gào "tử thủ" nhưng hầu như hoàn toàn bất lực.

Từ ngày 20-4-1975, 5 quân đoàn binh chùng hợp thành cùng 
với lực lượng vũ trang Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ và thành phố 
Sài Gòn - Gia Đjnh (gồm 27 vạn người) đã chiếm lĩnh vị trí xuất 
phát tiến công cách nội đô Sài Gòn trên dưới 50km và bí mật đưa 
một bộ phận lực lượng áp sát mục tiêu. Lực lượng hậu cần phục vụ 
chiến dịch gồm 18 vạn người đã hoàn thành việc tập kết đầy đủ vũ 
khí, phương tiện chiến tranh, lương thực, thực phẩm... bảo đảm cho 
chiến dịch thắng lợi hoàn toàn. Lực lượng quần chúng Sài Gòn - 
Gia Định đã được phát động, sẵn sàng nổi dậy giành cơ quan khi có 
thời cơ. Thành ủy Sài Gòn - Gia Định lập các đội tuyên truyền 
xung phong, rải hàng vạn truyền đơn kêu gọi quần chúng nổi 
dậy. Các cơ sớ trong thành phố đã chuẩn bị hàng trãm xe ô tô, loa 
phóng thanh, mang cờ và biểu ngữ. Lực lượng lãnh đạo của Đảng 
và chính quyền cách mạng đã về ở ngoại thành, nhiều người đã vào 
hẳn nội đô.

Ngày 22-4-1975, kế hoạch tiến công Sài Gòn - Gia Định được 
Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh thông qua và phê 
duyệt lần cuối cùng. Ke hoạch xác định cuộc tiến công diễn ra đồng 
thời trên 5 hướng: Tây Bắc, Đông Bắc, Đông, Đòng Nam, Tây và

1. Lời của tướng Mỹ Uâyen, Tham mưu trưởng Lục quân, ngày 21-4-1975.
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Tây Nam; thực hiện đánh nhanh, đánh dứt điểm, tiêu diệt và làm 
tan rã hoàn toàn quân địch, bảo vệ dân, bảo vệ các cơ sờ kinh tế, văn 
hóa trong thành phố. Đòn tiến công quân sự có nhiệm vụ chia cắt, 
bao vây, tiêu diệt và làm tan rã lực lượng địch ở vòng ngoài, không 
cho chúng co cụm ở nội thành, đánh chiếm các cầu lớn mờ đường 
cho các binh đoàn đột kích vào nội thành, cùng với lực lượng nổi 
dậy của quần chúng đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu, trong đó có 
5 mục tiêu quan trọng nhất là: Dinh Độc lập, Bộ Tổng Tham mưu, 
sân bay Tân Sơn Nhất, Biệt khu thủ đô, Tổng nha cành sát.

Vào những ngày này, tình hình chính trị ở Sài Gòn có những 
diễn biến phức tạp. Ngày 26-4-1975, dưới sức ép của Mỹ, Trần 
Văn Hương từ chức, 22 giờ ngày 27-4-1975, Dương Văn Minh - 
người mà Mỹ cho rằng có thể đứng ra thương lượng với Chính phủ 
Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, được cử lên 
làm Tổng thống. Sân khấu chính trị Sài Gòn xuất hiện thêm những 
nhân vật mới: Vũ Văn Mầu - Thủ tướng, Nguyễn Văn Huyền - Phó 
Tổng thống. Một mặt, họ ra lệnh cho binh lính tiếp tục chiến đấu, 
không buông vũ khí; mặt khác, họ dàn dựng một vở kịch mới nhằm 
hạn chế thắng lợi của ta. Ngày 22-4-1975, Tổng thống Pháp kêu 
gọi: "Các phe ờ Nam Việt Nam ngừng bắn, mờ rộng thương thuyết 
để chấm dứt chiến tranh" và "Pháp đã đề nghị sẵn sàng giúp đỡ các 
phe lâm chiến". Một số nước khác cũng lộ rõ những âm mưu và 
h àn h  động  đ c  gây  ảnh  h ư ở n g  tro n g  k h u  vực.

Tinh hình nói trên càng đặt ra yêu cầu phải hành động kịp thời, 
nhanh chóng. Ngày 24-4-1975, 10 sư đoàn chủ lực đã vào đến địa 
điểm tập kết. Mọi công việc chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất.

Đúng 17 giờ ngày 26-4-1975, cuộc Tổng công kích đánh chiếm 
Sài Gòn - Gia Định được bắt đầu.

Hướng Bắc, Sư đoàn 312 của Quân đoàn 1 chuẩn bị tiến công 
Bình Cơ, Bình Mỹ, tạo thế cho quân đoàn triển khai lực lượng ở 
vùng ven.
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Hướng Tây Bắc, Quân đoàn 3 sử dụng pháo cối diệt các trận địa 
cùa địch. Sư đoàn 316 chặn địch ở Phú M ỹ và Đông Trảng Bàng.

Hướng Tây Nam, quân ta áp sát Đường số 10, chuẩn bị tiến công 
địch trên Đường số 4, chia cắt Sài Gòn với đồng bằng sông Cừu 
Long, vượt sông Vàm c ỏ  Đông, chiếm lĩnh vùng ven.

Hướng Đông, quân ta tiến công căn cứ Nước Trong, chi khu quân 
sự Long Thành và thị xã Bà Rịa.

Phối hợp với các hướng tiến công vào Sài Gòn, các chiến sĩ 
không quân của Quân đội nhân dân Việt Nam đã cho máy bay ném 
bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 
28-4-1975, quân ta sử dụng 5 chiếc máy bay A37 do Mỹ chế tạo đã 
dội bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất, phá hùy một số máy bay của 
Mỹ và cùa quân đội Sài Gòn, trong đó có 3 chiếc AC119 và nhiều 
chiếc C47. Trận ném bom của không quân ta đã buộc Mỹ "thực 
hiện tối đa" việc di tản nhân viên quân sự và dân sự Mỹ. Tinh thần 
của quân đội và chính quyền Sài Gòn càng suy sụp, hoảng loạn.

Mặc dù quân đội Sài Gòn tăng cường phỏng thủ, nhiều trận 
đánh diễn ra ác liệt như ở Nước Trong, Đồng Dù, Trảng Bom, Hố 
Nai, Biên Hòa... song cuộc tiến công của đại quân ta vào Sài Gòn 
nhìn chung diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

Ngày 28-4. Tổng Tham mím tnròmg quân đội Sài Oòn Cao Văn 
Viên, nguyên Thủ tướng Nguyễn Bá c ầ n  và nhiều sĩ quan, nhân vật 
cao cấp trong chính quyền Sài Gòn tranh nhau lên máy bay lên 
thẳng của Mỹ để chạy ra nước ngoài. Sáng 29-4-1975, quân ta mở 
đợt tiến công mới tiêu diệt và làm tan rã phàn lớn các sư đoàn chủ 
lực của quân đội Sài Gòn ở vùng ven thành phố. Tướng Lê Nguyên 
Vỹ, Sư trường Sư đoàn 5 tự sát; Lý Tòng Bá, Sư trưởng Sư đoàn 25 
bị bắt; Lê Minh Đảo, Sư trưởng Sư đoàn 18 cởi bò quân phục, lẫn 
vào đám tàn quân chạy về thành phố; Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh 
Quân khu III bỏ chạy ra biển; Trần Văn Hai, Sư trưởng Sư đoàn 7 
tự sát...
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Trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, Tổng thống Dương Văn 
Minh cho người Hên hệ với ta xin được ngừng bắn, điều đình để 
"bàn giao chính quyền". Đại sứ Mỹ Matin và Đại sứ Pháp Mêriông 
đề nghị xin gặp phái đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam. Phái đoàn ta đã bác bỏ yêu cầu trên và 
nhắc lại Tuyên bố cùa Chính phù Cách mạng Lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam là người M ỹ rút hết, chính quyền Sài Gòn 
phải đầu hàng.

10 giờ ngày 29-4-1975, Bộ Chính trị chỉ thị cho Bộ Tư lệnh 
chiến dịch: "Ra lệnh cho quân ta tiếp tục tiến công vào Sài Gòn 
theo kế hoạch; tiến quân với khí thế hùng mạnh nhất, giải phóng và 
chiếm lĩnh toàn bộ thành phố, tước vũ khí quân đội địch, giải tán 
chính quyển các cap của địch, đập tan triệt đê m ọi sự  kháng cự  
cùa chúng .

Theo kế hoạch, 5 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, quân ta sẽ đồng 
loạt nổ súng tiến công vào Sài Gòn - Gia Định.

Riêng cánh quân phía Đông, theo đề nghị của Trung tướng Lê 
Trọng Tấn, được sự nhất trí của Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn và Đại 
tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Bộ Chỉ huy chiến dịch đã 
cho nổ súng đánh vào nội đô lúc 18 giờ ngày 29-4-1975, sớm hơn 
kế hoạch chung của chiến dịch mười hai giờ.

Như vậy, trên thực tế, tà  18 giờ ngày 29-4-1975, trận tiến công 
vào nội đô Sài Gòn - Gia Định đã bắt đầu.

Phía Đông, Quân đoàn 2 nhanh chóng vượt cầu trên sông Đồng 
Nai, diệt ổ đề kháng của địch ở Thủ Đức, phía Bắc cầu Rạch Chức, 
tiến thẳng vào thành phố.

Đúng 5 giờ 30 phút sáng 30-4-1975, tất cả các cánh quân đồng 
loạt đánh chiếm các mục tiêu ưong thành phố. Quân đoàn 3 chiếm

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Vân kiện Đảng toàn tập, tập 36, Sđd, ừ. 176.
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sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh không quân và Bộ Tư lệnh sư 
đoàn dù; Quân đoàn 1 đánh chiếm Bộ Tồng Tham mưu; Đoàn 232 
đánh chiếm Biệt khu thù đô, Tổng nha Cảnh sát và Bộ Tư lệnh Hải 
quân; Quân đoàn 4 giải phóng thành phố Biên Hòa, tiến về chiếm 
Bộ Quốc phòng, cảng Bạch Đằng và Đài Phát thanh; Quân đoàn 2 
chiếm dinh Độc lập.

Ờ vùng ven đô và nội đô, nhân dân nổi dậy phối hợp với bộ đội 
tiến công địch. Ở nhiều quận, phường, ngay trong đêm 29-4-1975, 
quần chúng vùng lên chiếm bốt, trụ sờ chính quyền địa phương. Có 
nơi, như ở phường Tây N hí', quận Phú Nhuận, cờ cách mạng đã 
tung bay từ trưa ngày 29-4-1975... Tính chung, trong hai ngày 29 
và 30-4-1975, trong tổng số 160 phường, có khoảng 60 phường nội 
thành đã nổi dậy giành chính quyền trước và trong khi chủ lực từ 
các hướng tiến công vào2. Hoạt động phối hợp và hỗ trợ của nhân 
dân Sài Gòn trong quá trình bộ đội tiến công vào nội đô diễn ra 
dưới nhiều hình thức phong phú: "Tổ chức đón và dẫn đường cho 
bộ đội; sử dụng các loại xe chờ bộ đội nhanh chóng tiếp cận và 
đánh chiếm các mục tiêu; dùng loa kêu gọi, giải thích, hù dọa, buộc 
địch đầu hàng; hướng dẫn bộ đội bắt bọn cảnh sát ác ôn và sĩ quan 
ngụy ngoan cố chạy trốn; cao hơn cả là xóa bỏ chính quyền địch, 
lập quyền tự quản, khóm "’.

Đòn tiến công quân sự và sự nổi dậy của quần chúng chưa bao 
giờ được phối hợp chặt chẽ và mạnh mẽ như lúc này. Sức mạnh 
tổng hợp của cách mạng, của chiến tranh nhân dân áp đảo chính 
quyền và quân đội Sài Gòn, một lực lượng được M ỹ dựng lên và 
nuôi dưỡng hơn 20 năm đã sụp đổ trong chốc lát.

1. Nay là phường 12, quận Phú Nhuận.
2. Hoàng Văn Thái, Nhữnọ năm thánP quyết định, Nxb. Quân đội Nhân dân, 

1985.tr. 306, 307.

3. Hoàng Văn Thái, Những năm tháng quyết định, Nxb. Quân đội Nhân dân, 
1985, tr. 306, 307.
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Phối hợp với chiến trường trọng điểm, ở các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long, các lực lượng vũ trang ta đã ém sẵn quanh các mục 
tiêu quan trọng, sẵn sàng đánh chiếm và giải phóng toàn vùng. Ở 
Bạc Liêu, quân ta đã vào thị xã. Ở Sóc Trăng, quân ta đang tiến công 
thị xã và sân bay. Ở Trà Vinh, bộ đội địa phương tinh tiến vào thị 
xã từ sáng sớm 30-4, phối hợp với lực lượng tại chồ bức hàng các 
đồn bảo an, dân vệ, chiếm sân bay, trận địa pháo của địch. 12 giờ trưa, 
quân giải phóng chiếm dinh tỉnh trường.

Những hoạt động quân sự tại đồng bằng sông Cửu Long có tác 
dụng to lớn trong việc kìm chân Quân đoàn 4 quân đội Sài Gòn, tạo 
thế và lực cho chiến trường trọng điểm.

Trong com hấp hối của chế độ Sài Gòn, Dương Văn Minh đã 
cho Đài phát thanh phát đi lời tuyên bố lúc 9 giờ 30 phút ngày 
30-4-1975, kêu gọi đơn phương ngừng bắn và bàn giao chính quyền 
cho cách mạng.

Lúc này, hành động duy nhất của chính quyền Sài Gòn là phải 
đầu hàng vô điều kiện. 10 giờ 10 phút cùng ngày, Bộ Chính trị và 
Quân ủy Trung ương chi thị cho Bộ Chỉ huy và Đảng ủy mặt trận 
tiếp tục tiến công chiếm lĩnh toàn bộ thành phố và đặt thành phố 
Sài Gòn - Gia Định dưới quyền của ủ y  ban quân quản.

Điện của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ghi rõ:

"... ủ y  ban Quân quản công bố ngay trên Đài Phát thanh mệnh 
lệnh đầu tiên. Nội dung:

a) Quân giải phóng tiến vào để giải phóng thành phố Sài Gòn- 
Gia Định, hoàn thành công cuộc giải phóng miền Nam.

b) Quân đội ngụy quyền Sài Gòn phải lập tức hạ vũ khí đầu hàng.

c) Tuyên bố giải tán chính quyền các cấp!

d) Kêu gọi đồng bào đứng dậy, cùng Quân giải phóng đập tan 
mọi sự chống cự của địch, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tính mạng,
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tài sản của nhân dân, hoàn thành công cuộc giải phóng hoàn toàn 
miền Nam Việt Nam thân yêu"1.

Được bộ đội chù lực hỗ trợ, nhân dân và lực lượng vũ trang các 
huyện Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức đã kết hợp nổi dậy giải phóng 
quận lỵ và các xã ấp. Ờ nội thành, lực lượng biệt động dẫn đường 
và cùng bộ đội chù lực đánh chiếm các mục tiêu quân sự. Các tầng 
lớp nhân dân tràn ra đường hoan hô bộ đội về giải phóng thành 
phố. Công nhân tổ chức canh gác bảo vệ nhà máy. Nhân viên các 
công sở giữ gìn tài sản, tài liệu, bàn giao cho cán bộ cách mạng. 
Thanh niên tự vệ dùng loa kêu gọi binh sĩ Sài Gòn bỏ súng đầu 
hàng, chi nơi quân địch lẩn trốn cho bộ đội lùng bắt, cùng bộ đội 
tước vũ khí địch, trừng trị những tên ác ôn ngoan cố chống đối, giữ 
gìn trật tự, trị an ở các khu vực vừa được giải phóng. Toàn bộ lực 
lượng cảnh sát và phòng vệ dân sự tại chỗ tan rã.

Thực hiện nhiệm vụ đánh chiếm Dinh Độc lập - dinh lũy cuối 
cùng của chế độ Việt Nam Cộng hòa, chiếc xe tăng mang số hiệu 
390 thuộc Lữ đoàn xe tăng 203 dẫn đầu đội hình tiến công của 
Quân đoàn 2 húc đổ cánh cổng sắt của dinh Độc lập. 1 lgiờ  30 phút, 
Trung úy Bùi Quang Thận, Đại đội trường Đại đội 4 Lữ đoàn xe 
tăng 203 cắm lá cờ cách mạng lên nóc dinh Độc lập, đánh dấu thời 
điểm hoàn toàn giải phóng thành phố Sài Gòn - Gia Định.

C ùng  thờ i đ ic m  này , C h ín h  ủy  L ữ  đ o à n  x c  tăn g  203 D ùi V ăn  
Tùng, Trung đoàn phó Trung đoàn bộ binh 66 Phạm Xuân Thệ 
cùng một số cán bộ, chiến sĩ tiến vào phòng Khánh tiết của dinh 
Độc lập chấp nhận sự đầu hàng của Dương Văn Minh và toàn bộ 
nội các cùa chính quyền Sài Gòn. Tổng thống Dương Văn Minh và 
Thủ tướng Vũ Văn Mầu được đưa đến Đài Phát thanh Sài Gòn đọc 
tuyên bố đầu hàng không điều kiện: "Tôi, Đại tướng Dương Văn 
Minh, Tổng thống chánh quyền Sài Gòn, kêu gọi quân lục cộng hòa 
hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện Quân Giải phóng miền Nam

1. Võ Nguyên Giáp, Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng, tr. 337-338.
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Việt Nam. Tôi tuyên bố chánh quyền Sài Gòn từ trung ương đến 
địa phương phải giải tán hoàn toàn, giao toàn bộ chánh quyền cho 
Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam". 
Chính ủy Bùi Văn Tùng thay mặt Quân Giải phóng đọc lời tuyên 
bố chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của Tổng thống chính 
quyền Sài Gòn Dương Văn Minh. Chiến dịch Hồ Chí Minh giải 
phóng Sài Gòn - Gia Định đã hoàn toàn thang lợi.

Trong giờ phút lịch sử đó, Bộ Chính trị đã gửi điện khen và 
động viên các cán bộ, chiến sĩ: "Bộ Chính trị Trung ưcmg Đảng 
nhiệt liệt khen ngợi quân và dân Sài Gòn - Gia Định, khen ngợi 
toàn thể cán bộ và chiến sỹ, đảng viên và đoàn viên, thuộc các đơn 
vị bộ đội chù lực, bộ đội địa phương, bộ đội tinh nhuệ, dân quân tự 
vệ đã chiến đau cực kỳ anh dũng, lập chiến công chói lọi, tiêu diệt 
và làm tan rã lực lượng lớn quân địch, buộc ngụy quyển Sài Gòn 
phải đầu hàng không điều kiện, giải phóng thành pho Sài Gòn - 
Gia Định, đưa chiến dịch lịch sử mang tên Bác Hồ v ĩ đại đến toàn 
thắng. Toàn thế các đồng chí hãy nêu cao tỉnh thần quyết thang 
cùng đồng bào tiếp tục tiến công và nối dậy, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam thân yêu cùa To quốc"'.

Từ giữa tháng 3-1975, song song với các chiến dịch lớn trên đất 
liền, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã đặt ra nhiệm vụ giải 
phóng  các  đ ảo  và quần  đảo  do quân  đội S ài G òn  ch iếm  giữ.

Trong số các đảo và quần đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam, hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã diễn ra sự tranh chấp căng thẳng 
giữa chính quyền Sài Gòn và Trung Quốc. Ngày 19 và 20-1-1974, 
nhân lúc quân đội Sài Gòn đang gặp khó khăn, Trung Quốc đã 
dùng hàng chục tàu chiến và một phi đội máy bay tiêm kích tiến 
công chiếm cụm đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa mà quân đội Sài 
Gòn đồn trú.

1. Đảng Cộng sàn Việt Nam, Vân kiện Đáng loàn tập, tập 36, Sđd, tr. 177, 178.
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Trước diễn biến phức tạp, việc giải phóng các đảo và quần đảo 
càng phải hết sức khẩn trương. Ngày 2-4-1975, Đại tướng Tổng Tư 
lệnh Võ Nguyên Giáp chi thị cho Tư lệnh chiến dịch Quảng Đà 
phải nhanh chóng tổ chức tiến công giải phóng các đảo, đặc biệt là 
quần đảo Trường Sa. Trước đó, ngày 30-3-1975, Quân ùy Trung 
ương cũng đã chỉ thị cho Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu V 
nghiên cứu giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa do quân 
đội Sài Gòn đóng giữ.

Trường Sa là quần đảo nằm ở phía nam biển Đông, cách vịnh 
Cam Ranh khoảng 480 km, với trên 100 đảo lớn, nhỏ và bãi san hô 
ngầm, có diện tích khoảng 180.000km2. Vào thời điểm này, trong 
số trên 100 đảo, chỉ có 11 đảo có người ở, 5/11 đảo do quân đội Sài 
Gòn chiếm giữ, đó là các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yet, Sinh 
Tồn và Trường Sa.

Ngày 14-4-1975, khi nhận thấy dấu hiệu quân Sài Gòn chuẩn bị 
rút khỏi quần đảo Trường Sa, Quân ủy Trung ương chì thị cho 
Quân khu V: "Thời cơ đánh các đào thuộc khu vực Nam Sa1 lúc 
này rất thuận lợi. Chi đánh các đáo quăn ngụy miên Nam chiêm 
đóng. Các anh ra lệnh đánh chiếm ngay. Theo dõi, đôn đốc kiêm 
tra chặt chẽ và thường xuyên báo cáo về Bộ''2.

Bằng phương tiện nhò và ít, đối mặt với tàu chiến lớn cùa địch 
và đại dương m cnh m ông, quân ta b í m ật tiêp cận, nhanh chóng đô

bộ, bất ngờ chiếm mục tiêu. Đúng 4 giờ 30 phút ngày 14-4-1975, 
quân ta nổ súng tiến công, nhanh chóng tiêu diệt và bắt sống toàn 
bộ quân địch, giải phóng đảo Song Tử Tây, treo cờ Tổ quốc lên 
đinh cột cờ trên đào. Tiếp đó, ngày 25-4-1975, ta đánh chiếm đảo 
Son Ca; ngày 27-4, giải phóng đảo Nam Yết, ngày 28-4, giải phóng 
đào Sinh Tồn; ngày 29-4, giải phóng đảo Trường Sa.

1. Tức Trường Sa.
2. Võ Nguyên Giáp. Tống hành dinh trong mùa Xuân toàn thang , Sđd, 

tr. 302-303.
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Tại Côn Đảo, ngày 29-4-1975, các cố vấn Mỹ và chúa đảo cùng 
gia đình bí mật rút chạy. Ngày 30-4, tin Sài Gòn giải phóng và 
Dương Văn Minh đầu hàng đã dẫn tới cuộc di tản lớn của nhân 
viên chính quyền trên đào. Tình hình ữên đảo hết sức lộn xộn, buộc 
sĩ quan, giám thị phải mở cửa thà tù chính trị. Lúc này, trên đảo có 
tới 7.000 tù nhân, trong đó khoảng 4.000 tù chính trị. Ngày 1-5-1975, 
những người đầu tiên được trả tự do đã tổ chức lực lượng vũ trang 
đánh chiếm các công sở, giải phóng toàn bộ tù nhân, làm chủ hoàn 
toàn Côn Đảo, thành lập chính quyền cách mạng, chuẩn bị kế hoạch 
phòng giữ và liên lạc với đất liền.

Ngày 5-5-1975, tàu hải quân ta đưa bộ đội ra đón anh chị em tù 
chính trị và tiếp quản Côn Đảo.

Tại đảo Phú Quốc, ngày 30-4-1975, sau khi được tin Dương 
Văn Minh đầu hàng, nhân dân đã kéo về thị trấn phối hợp với lực 
lượng vũ trang giải phóng thị trấn Dương Đông và làm chủ hoàn 
toàn huyện đảo.

Ở các đảo khác thuộc vùng biển phía nam, phối hợp với cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy trên đất liền, nắm bắt thời cơ chính quyền 
và quân đội Sài Gòn sụp đổ, tan rã, các tổ chức Đảng đã kịp thời 
lãnh đạo nhân dân và lực lượng vũ trang nổi dậy giành chính quyền 
làm chủ trong những ngày 30-4 và 1-5-1975.

N gay  sau khi nội các Sài G òn  đầu  hàng , lực lư ợ ng  vũ trang  và 
nhân dân ta ở các tinh còn lại thuộc đồng bằng sông Cửu Long đã 
kịp thòi tiến công và nổi dậy giải phóng quê hương.

Tại Gò Công, do tinh lỵ nằm trong vùng sâu, lực lượng địch yếu, 
từ đầu tháng 4-1975, ta đã gây dựng được cơ sờ ữong lực lượng 
bảo an, dân vệ, nên khi được tin Dương Văn Minh đầu hàng, Tinh 
ủy đã kịp thời tổ chức lực lượng chính trị của quần chúng giành 
chính quyền ở thị xã lúc 15 giờ ngày 30-4-1975.

Tại Mỹ Tho, cũng vào lúc 15 giờ ngày 30-4-1975, lực lượng vũ 
trang địa phương phối hợp với lực lượng quần chúng gồm hơn
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10.000 người nổi dậy chiếm các công sở Ưong thị xã, kêu gọi binh 
lính địch bỏ súng trở về gia đình. Tuy nhiên, một số sĩ quan ngoan 
cố đã bắn vào đoàn tuyên truyền cùa học sinh các trường Lê Ngọc 
Hân, Nguyễn Đình Chiểu làm chết và bị thương một số em. Chiều 
tối 30-4-1975, hai tiểu đoàn bộ đội địa phương phối hợp với một số 
bộ phận chủ lực quân khu đánh chiếm các cơ sở quân sự trong thị 
xã, giải phóng hoàn toàn thị xã.

Tại Cần Thơ, từ đêm 29-4-1975, bộ đội chủ lực quân khu đã 
đánh chiếm sân bay Trà Nóc và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 4 không quân. 
Sáng 30-4, quân ta tiến vào trung tâm thành phố, phối hợp với lực 
lượng vũ to n g  của tinh và quần chúng nổi dậy giải phóng hoàn toàn 
thành phố lúc 15 giờ cùng ngày.

Chiều 30-4-1975, các tinh Kiến Phong, Sóc Trăng, Bạc Liêu, 
Rạch Giá, Hà Tiên, Long An hoàn toàn giải phóng. Ngày 1-5-1975, 
các tinh còn lại là Vĩnh Long, Chương Thiện, Cà Mau, Long Xuyên, 
Châu Đốc, Bến Tre, Kiến Tường được giải phóng. Ngày 3-5-1975, 
quân và dân ta kết hợp ba mũi giáp công, giải phóng vùng thánh đja 
Hòa Hảo (Long Châu Tiền).

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta ở đồng bằng 
sông Cửu Long đã diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú. Trong 
tác phẩm của mình: "Những năm tháng quyết định", Đại tướng 
H oàng V ăn  T h ái đã khái quát cu ộ c  T ô n g  tiên côn g và  nôi d ậ y  ả  

đồng bàng sông Cửu Long diễn ra dưới ba hình thức sau đây: Ket 
hợp tiến công cùa lực lượng quân sự  với nổi dậy của quần chúng, 
như ờ Trà Vinh, Sóc Trăng, Vị Thanh; Khi lực lượng vũ trang tiến 
công áp sát các mục tiêu ở  ngoại vi, quần chúng nắm thời cơ noi 
dậy giành chính quyền, như ở c ầ n  Thơ, Mỹ Tho, Rạch Giá, Vĩnh 
Long, Ben Tre, Sa Đéc, Gò Công; Công tác bỉnh vận đi trước một 
bước, két hợp với quân chúng nôi dậy buộc địch đâu hàng trước 
khi lực lượng vũ trang tiên công địch, như ở Bạc Liêu, Châu Đ ốc1.

1. Những năm tháng quyết định, Tài liệu đã dẫn, tr. 310-311.

539



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 13

Bằng sự kết hợp tiến công và nổi dậy dưới nhiều hình thức 
phong phú, quân và dân ta đã giải phóng hoàn toàn vùng đồng bằng 
sông Cừu Long và các hải đảo, quần đảo (Trường Sa), kết thúc thắng 
lợi trọn vẹn sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Thắng lợi vĩ đại đó làm nức lòng quân và dân cả nước ta từ 
Nam đến Bắc và bạn bè nãm châu bốn biển. Nhân dân Thù đô Hà 
Nội và khắp nơi trên hậu phương miền Bắc từ nông thôn đến thành 
thị đổ ra đường hân hoan mừng thắng lợi, hô vang các khẩu hiệu: 
"Hoan hô Sài Gòn giải phóng", "Hoan hô miền Nam hoàn toàn giải 
phóng", "Tổ quốc Việt Nam anh hùng muôn năm"...

Ngày 30-4 trở thành ngày hội mừng chiến thắng của toàn thể 
dân tộc ta.

Trải qua hơn 50 ngày đêm chiến đấu liên tục, thần tốc và táo 
bạo, bất ngờ và chắc thắng, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy cùa 
quân và dân ta đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn bộ máy chính 
quyền và quân đội Sài Gòn từ trung ương đến cơ sở với một đội 
quân hơn một triệu người, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến 
tranh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành sự nghiệp giài 
phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh lãnh đạo.

IV. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH s ử  
CỦA CUỘC KHÁNG CHIÉN CHÓNG MỸ, cứu NƯỚC

1. Nguyên nhân thắng lợi

Sự thất bại của đế quốc Mỹ và sự thắng lợi của nhân dân ta 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bắt nguồn từ nhiều 
nguyên nhân sâu xa và trực tiếp, trong đó nổi bật lên là những nguyên 
nhân sau đây:

- Cuộc chiến tranh mà đế quốc Mỹ tiến hành ở Việt Nam là một 
cuộc chiến tranh phi nghĩa, chiến tranh xâm lược thực dân mới
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chống lại sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam và xu thế 
của thời đại. Vì vậy, đế quốc Mỹ đã phải tìm mọi cách để bưng bít 
sự thật, lừa dối dư luận trong nước và ưên thế giới. Nhưng đế quốc 
Mỹ không sao khắc phục được chỗ yếu căn bản về chính trị do tính 
phi nghĩa của cuộc chiến tranh. Không những nhân dân thế giới, mà 
cả nhân dân Mỹ cũng phản đối mạnh mẽ cuộc chiến tranh ở Việt 
Nam. Đế quốc Mỹ càng leo thang chiến tranh, thất bại càng lớn, mặt 
trận nhân dân thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ phản đối chiến 
tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam ngày càng mở rộng.

Đe quốc Mỹ đã sai lầm khi đánh giá thấp lực lượng cách mạng 
Việt Nam và đánh giá cao lực lượng của Mỹ. Họ tưởng rằng với 
sức mạnh quân sự và kinh tế, với những vũ khí hiện đại mà Mỹ có, 
Mỹ có thể nhanh chóng buộc đối phương phải đầu hàng và nuốt 
chửng miền Nam Việt Nam trong một thời gian không lâu. Nhưng 
họ đã tính nhầm. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ 
ở Việt Nam đã phải kéo dài tới 21 năm, tiêu hao nhiều sức người, 
sức cùa của nước Mỹ nhưng kết thúc phần thắng lại thuộc về nhân 
dân Việt Nam.

Đối tượng mà Mỹ phải đương đầu suốt 21 năm (1954-1975) là 
nhân dân Việt Nam, một dân tộc vốn có truyền thống yêu nước, 
tinh thần đoàn kết chống xâm lược, giành độc lập, tự do, thống nhất 
Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, dân tộc đó đã tiến hành thẳng lợi cuộc Cách mạng tháng 
Tám, đánh thắng chù nghĩa thực dân cũ của Pháp, làm nên chiến 
thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ và tích lũy được nhiều kinh nghiệm 
trong đấu tranh cách mạng và tiến hành chiến tranh giải phóng. 
Trong chiến ưanh giải phóng dân tộc ở Việt Nam, chủ nghĩa dân 
tộc. tinh thần yêu nước trờ thành một động lực to lớn. Khơi dậy 
và phát huy chủ nghĩa dân tộc, tinh thần yêu nước ấy, Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Chù tịch Hồ Chí Minh đã phát động được 
một cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện nhằm đánh thắng cuộc chiến 
tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ. Mắc Namara, Cựu Bộ trường
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Quốc phòng Mỹ, đã nêu ra một trong những nguyên nhân gây ra 
thảm họa cho M ỹ ở Việt Nam là: "Đã đánh giá thấp sức mạnh cùa 
chủ nghĩa dân tộc thúc đẩy dân tộc đau tranh và hy sinh cho lý 
tưởng và giá trị cùa nó"1.

Thất bại của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam còn bắt nguồn từ bản thân chính sách thực dân mới của Mỹ, 
chứa đựng trong nó nhiều mâu thuẫn sâu sắc.

Chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ là sản phẩm thế yếu của chủ 
nghĩa đế quốc. Nó ra đời để cứu vãn chủ nghĩa thực dân cũ bị sụp 
đổ. Nó được đưa vào miền Nam Việt Nam trong điều kiện bất lợi cho 
đế quốc Mỹ.

Đe quốc Pháp được Mỹ giúp sức đã bị đánh bại. Chủ nghĩa thực 
dân cũ đã bị chôn vùi. Miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải 
phóng và đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhân dân miền Nam Việt Nam 
vốn có truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết chống giặc 
ngoại xâm, đã trải qua Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống 
thực dân Pháp, đã từng được cách mạng đem lại độc lập, tự do và 
quyền làm chủ đất nước.

Trong bối cảnh đó, những mâu thuẫn trong chính sách thực dân 
mới cùa M ỹ giữa "độc lập" và lệ thuộc; "dân chủ" và độc tài, phát 
xít đã sớm bộc lộ gay gắt ở miền Nam Việt Nam.

Dùng chiêu bài "quốc gia", "độc lập" giả hiệu để hòng vừa dựng 
lên chính quyền thực dân mới ở miền Nam Việt Nam, vừa tập hợp 
lực lượng quần chúng nhân dân chống lại cái mà họ gọi là "hiểm 
họa cộng sản", tách những người cộng sản, những người cách mạng 
ra khỏi nhân dân miền Nam, đó là một thủ đoạn hết sức thâm độc 
của đế quốc Mỹ. Tuy rất thâm độc và trong một thời gian nào đó, 
có thể lôi kéo được một số người, nhưng nhìn chung, thủ đoạn này

1. Dần theo "Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975, Thắng lợi và
bài học", Sđd, tr. 97.
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của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ sớm bị phá sản. Thực tế lịch sử 
đấu ưanh chống đế quốc xâm lược, giành độc lập, tự do cho dân tộc 
Việt Nam đã chỉ ra rằng, những người cộng sản Việt Nam là những 
người yêu nước triệt để nhất, những người đã đi tiên phong trong 
sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Trong 
điều kiện đó, chống những người cộng sản là chống dân tộc Việt 
Nam; càng chống cộng sản điên cuồng, Mỹ và chính quyền Sài Gòn 
càng bị cô lập. Rút kinh nghiệm của Pháp trong chính sách "chống 
cộng" ở Việt Nam, Tổng thống De Gaulle đã nói thẳng với Tổng 
thống Mỹ Kennơđi năm 1961 rằng: "Ỷ thức hệ (chống cộng sản) 
mà các ông nêu ra cũng chăng thay đôi được gì. Các ông càng lao 
vào chong chủ nghĩa cộng sàn ở  đó (Việt Nam) thì những người 
cộng sản càng noi bật lên là những chiến s ĩ  của độc lập dân tộc và 
càng được ủng hộ"'. Ngay cả một số nhà hoạt động chính trị, như 
Thượng nghị sĩ w . Fulbright và Church, cũng phải thừa nhận rằng: 
"Những người cộng sản là kiến trúc sư thật sự  của độc lập dân tộc 
Việt Nam''2. Đối với những nước mà chế độ thực dân cũ và chế độ 
phong kiến chưa bị lật đổ, nhân dân chưa được thức tinh bời một 
phong trào cách mạng mạnh mẽ và sâu sắc, thì chủ nghĩa thực dân 
mới với những cải cách có tính tư sản của nó với những khẩu hiệu 
lừa bịp: "quốc gia", "độc lập", "dân chủ" có thể có nhiều tác dụng. 
Nhưng đối với Việt Nam, nơi mà giai cấp công nhân và Đảng của 
giai cấp công nhân đã lãnh đạo nhân dân đứng lên làm Cách mạng 
tháng Tám thành công, kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, 
giành độc lập, tự do cho dân tộc, mộng đất cho dân cày, thì những 
thứ "quốc gia”, "độc lập", "dân chủ" giả hiệu đó không thể lừa gạt 
được nhân dân Việt Nam. Nhất là từ khi đế quốc M ỹ tiến hành 
cuộc "chiến tranh đặc biệt" và đưa quân viễn chinh M ỹ 0  ạt vào 
miền Nam để tiến hành cuộc "chiến tranh cục bộ" ở  miền Nam và 
chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc Việt Nam, thì bộ mặt "quốc

1, 2. Bùi Đình Thanh, Bản lĩnh Việt Nam qua cuộc kháng chiến chống Mỹ
(1954-1975), Nxb. Tri thức, H. 2007, tr. 409.
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gia", "độc lập", "dân chủ" giả hiệu mà đế quốc Mỹ khoác cho chính 
quyền Sài Gòn đã bị bóc trần. Ở miền Nam Việt Nam, ngọn cờ dân 
tộc, dân chủ đã nắm chắc trong tay giai cấp công nhân. Mâu thuẫn 
giữa Mỹ và chính quyền Sài Gòn cũng như mâu thuẫn trong nội bộ 
chính quyền do Mỹ lập nên ờ miền Nam Việt Nam ngày càng gay 
gắt. Chi tính từ 1-11-1963 đến 6-1965, ờ  miền Nam Việt Nam đã 
có 13 cuộc đảo chính, tranh giành quyền lực do Mỹ hậu thuẫn.

Ở miền Nam Việt Nam, vấn đề nông dân là một vấn đề cơ bản, 
có ý nghĩa quyết định thành bại của chiến tranh. Đế quốc Mỹ tiến 
hành nhiều chính sách và biện pháp nhằm "tranh thủ trái tim khối 
óc của nông dân". Nhưng Mỹ đã thất bại. Không lôi kéo được nông 
dân bằng các trò lừa mị và lại đứng trước phong trào đấu tranh 
mạnh mẽ của nhân dân miền Nam, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã 
dùng những thủ đoạn phát xít trắng trợn nhất để đánh vào nông dân, 
vào nhân dân miền Nam Việt Nam - những lực lượng mà chúng 
cần tranh thủ và lừa mị. Đây chính là những mâu thuẫn và là sự thất 
bại của chính sách thực dân mới của M ỹ ờ miền Nam Việt Nam. 
Từ năm 1970, trong một tác phẩm quan trọng, Bí thư Thứ nhất 
Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn đã chi rõ: "Ở miền 
Nam nước ta, khi mà bọn ngụy quyền tay sai đế quốc Mỹ phải dùng 
đến thù đoạn phát x ít tàn bạo nhất đối với nhân dân, chính là lúc 
mà chúng đã thắt bại cơ bản về chính trị, chính là lúc mà cách 
m ạng  có  th ể  vùng lên và th ậ t s ự  đ ã  vùng  lên  .

- Nguyên nhân chủ yếu có ý nghĩa quyết định sự thất bại của 
Mỹ và thắng lợi vĩ đại của nhân dân V iệt Nam là đường lối cách 
mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân ta là thành quả tổng hợp của nhiều nhân tố tạo nên: Sự lãnh đạo 
đúng đắn, sáng tạo của Đảng; Tinh thần chiến đau bất khuất, mưu trí,

1. Lê Duẩn, Dưới lá cờ vẻ vang cùa Đàng vì độc lập, vì tự do, vì chù nghĩa 
xã hội tiến lên giành thắng lợi mới, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1970, tr. 46.
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dùng cảm cùa quân và dân ta trên hai miền đất nước; Tinh đoàn 
két chiến đau chống kẻ thù chung cùa ba dân tộc Việt Nam - Lào - 
Campuchia; Sự  đồng tình, ùng hộ cùa nhân  dân thế giới đoi với 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Trong các 
nhân tố này, noi bật lên sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đàng. 
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm xác định được kẻ thù chù 
yếu của dân tộc là đế quốc Mỹ; có những đánh giá đúng về đế 
quốc Mỹ; đánh giá đúng tương quan lực lượng giữa ta và địch 
trong từng giai đoạn của cuộc kháng chiến, nhất là trong những 
bước ngoặt lịch sử, để từ đó đề ra được đường lối chính trị, quân sự 
và phương pháp cách mạng, phương thức tiến hành chiến tranh 
đúng đắn, nhằm đánh lui từng bước, đánh bại từng chiến lược 
chiến tranh phản cách mạng của đế quốc, tiến lên đánh thắng hoàn 
toàn đế quốc Mỹ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 
năm 1975.

Tổng kết sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại hội 
lần thứ IV của Đàng đã khẳng định: "thang lợi v ĩ đại cùa sự  nghiệp 
kháng chiến chong Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trước hét là 
thang lợi cùa đường loi chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chù, 
đúng đắn và sáng tạo cùa Đảng ta"'. Vận dụng sáng tạo chù nghĩa 
Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta sau thắng lợi của 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng đã vạch ra đ ư ờng  lố i 
giuưng cuu ngụn cờ dộc lụp dân lộc vù chú nghỉu xù hội, tién hànli 
đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Đảng cũng xác định rõ vị 
trí, nhiệm vụ cách mạng của mỗi miền, trong đó nhiệm vụ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là nhân tố thường xuyên quyết 
định thắng lợi cách mạng cùa cả nước.

Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là con đường giải 
phóng dân tộc, giải phóng nhân dân duy nhất đúng đắn do Chủ tịch

I. Đáng Cộng sản Việt Nam, Vãn kiện Đảng toàn tập, tập 37, Sđd, tr. 484.
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Hồ Chí Minh và Đảng đã lựa chọn. Nắm vừng ngọn cờ độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân 
tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống 
thực dân Pháp, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền 
Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ờ miền Bắc gắn chặt với nhau, 
hòa quyện vào nhau, nhàm một mục tiêu chung là: hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chù nhân dân trong cả nước, thực hiện thống nhất 
nước nhà, mở đường đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

"Một đảng thống nhất lãnh đạo một nước tạm thời bị chia cắt 
làm đôi tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau, đó 
là đặc điểm lớn nhất và cũng là nét độc đáo cùa cách mạng nước ta 
từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 5 năm 1975"'. Đường lối giương 
cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã phát huy tới 
đinh cao chù nghĩa yêu nước, tinh thần chiến đấu bất khuất, mun 
trí, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh của nhân 
dân và quân đội cả nước; phát huy mạnh m ẽ truyền thong cả nước 
chung lòng đánh giặc, xây dựng và cùng cố khối đại đoàn kết toàn 
dân, tập hợp mọi lực lượng dân tộc vào Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Với đường 
lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng 
đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, của hậu phương lớn 
miền Bắc xă hội chủ nghĩa và các hậu phương tại chõ của từng 
chiến truờng miền Nam. Bất chấp sự đánh phá hết sức quyết liệt 
của đế quốc Mỹ, chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc vẫn đứng 
vừng. Trong khói lửa của chiến tranh, miền Bắc vừa xây dụng vừa 
chiến đấu, vừa đảm bảo chi viện sức người, sức của ngày càng 
nhiều cho tiền tuyến lớn miền Nam. Có thể nói, không thể nào có 
thắng lợi cùa sự nghiệp kháng chiến chống M ỹ cứu nước nếu không 
có miền Bắc xã hội chù nghĩa. Đường lối giương cao ngọn cờ độc

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đàng toàn tập, tập 37, Sđd, ư. 485.
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lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và đường lối ngoại giao đúng đắn, 
sáng tạo của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho sự kết hợp sức 
mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong cả nước và sức 
mạnh quốc tế, tranh thù được sự đồng tình ủng hộ ngày càng mạnh 
mẽ cùa Liên Xô, nhân dân Trung Quốc, nhân dân các nước xã hội 
chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, kể cả 
nhân dân Mỹ, tăng cường và cùng cố Mặt trận đoàn kết chiến đau 
g iữ a  ba dân tộc: V iệt N a m  - L ào  - C am puchia.

Như vậy, với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo 
trong đó có đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, Đảng đã phát huy đến đỉnh cao chủ nghĩa yêu nước, 
truyền thống cả nước chung lòng đánh giặc, phát huy sức mạnh của 
cả nước, của cả dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, tạo nên sức 
mạnh tổng hợp cùa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân 
dân ta đánh thắng chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ.

2. Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thòi đại của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là sự kế tục cuộc Cách 
mạng tháng Tám năm 1945, bằng chiến tranh và trong chiến tranh. 
Đáng lẽ sau tháng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. nhân 
dân ta đã có hòa bình, tập trung xây dựng đất nước theo con đường 
mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Nhưng thực dân 
Pháp đã quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Vì hòa bình, độc 
lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến lâu 
dài, gian khổ chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Sau gần 9 năm 
kháng chiến, nhân dân ta đã giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa 
miền Bắc tiến lên chù nghĩa xã hội và tiếp tục cuộc cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Trong tình hình đó, nhân dân ta 
nêu cao thiện chí hòa bình, sẵn sàng hiệp thương với chính quyền
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Sài Gòn để thực hiện tổng tuyển cừ thống nhất đất nước. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã chi rõ: "Nhiệm vụ chung của chúng ta hiện nay là: 
Thi hành đúng đắn hiệp định đình chiến, đấu tranh để g iữ  gìn và 
củng cố hòa bình, để thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và 
dân chủ trong toàn quốc

Những thiện chí trên đây của Chính phủ Việt Nam Dân chù 
Cộng hòa được đáp lại bàng hành động thù địch của đế quốc Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn. Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã ưắng trợn 
phá hoại Hiệp nghị Giơnevơ, phá hoại cuộc tổng tuyển cử để thống 
nhất nước Việt Nam theo như Hiệp nghị Giơnevơ quy định, liên 
tiếp mở các chiến dịch "tố cộng, diệt cộng" và dùng chiến tranh để 
đàn áp và tiêu diệt cách mạng miền Nam. Nhân dân ta không có 
con đường nào khác buộc phải tiến hành cuộc kháng chiến thần 
thánh chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai để giải phóng 
miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước, hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Trong quá trình 
kháng chiến chổng Mỹ, cứu nước, Đảng và Nhà nước ta đã nhiều 
lần muốn chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng hòa bình. Nhưng 
thực tế lịch sử đã chỉ rõ, phá hòa bình là bản chất của chủ nghĩa đế 
quốc. Đối với nhân dân ta, muốn có hòa bình thật sự thì phải làm 
cách mạng chống đế quốc, phải dùng chiến tranh cách mạng chống 
chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ.

Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ ở Việt Nam là 
một cuộc chiến tranh có quy mô lớn nhắt, dài ngày nhất, ác liệt 
nhất từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong cuộc chiến tranh 
này (1954-1975) đã có tới 5 đời Tổng thống Mỹ kế tiếp nhau vạch 
ra kế hoạch chiến lược phản cách mạng, nhằm thực hiện âm mưu 
tiêu diệt bằng được phong trào yêu nước của nhân dân ta, thôn tính 
miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân 
sự của Mỹ, lập phòng tuyến ngăn chặn chủ nghĩa xã hội lan xuống

1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb. Chính trị Quốc gia, H. 1996, tr. 339. 
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Đông Nam châu Á; đồng thời lấy miền Nam làm căn cứ để tiến 
công miền Bắc, tiền đồn cùa hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới ở 
Đông Nam châu Á, hòng đè bẹp và đẩy lùi chú nghĩa xã hội ở vùng 
này, bao vây và uy hiếp các nước xã hội chủ nghĩa khác. Đe thực 
hiện âm mưu này, đế quốc Mỹ đã tung vào nước ta một đội quân 
viễn chinh hơn 60 vạn tên, gồm quân Mỹ và quân của 5 nước đồng 
minh (Hàn Quốc: 50.000 quân, Thái Lan: 13.000 quân, Ôtxtrâylia:
7.000 quân, Philippin: 2.000 quân, Niu Dilân: 600) làm nòng cốt 
cho hơn 1 triệu quân đội Sài Gòn. Riêng về quân đội Mỹ, chúng đã 
huy động lúc cao nhất tới 70% lục quân, 60% lính thủy đánh bộ, 
40% hải quân, 60% không quân. Nếu tính cả số quân đóng ở nước 
ngoài tham chiến ở Việt Nam thì Mỹ đã sử dụng hơn 80 vạn quân 
và cả trong cuộc chiến tranh, chúng đã huy động tới 6.600.600 lượt 
lính Mỹ tham gia, ném xuống chiến trường Đông Dương 7,5 triệu 
tấn bom, gấp hơn 3 lần số bom Mỹ dùng trong Chiến tranh The giới 
thứ hai (2,1 triệu tấn) và hơn 10 lần số bom Mỹ ném xuống Triều 
Tiên (698.000 tấn); tiêu tốn 676 tỷ đôla (trong cuộc chiến tranh 
Triều Tiên, M ỹ tiêu tốn 54 tỳ đô la, trong Chiến tranh Thế giới thứ 
hai, Mỹ tiêu tốn 341 tỷ đôla)1. Ngoài ra đế quốc Mỹ còn huy động 
tới 22.000 xí nghiệp với gần 6 triệu công nhân công nghiệp, hơn 
1/3 các nhà khoa học và 260 trường đại học tham gia vào việc 
nghiên cứu chiến lược chiến tranh, chế tạo, sản xuất các loại vũ khí 
và phương tiện chiến tranh2.

Ngày nay, nhìn lại tính chất, quy mô của cuộc chiến tranh và 
những âm mưu thâm độc, tàn bạo của Mỹ, chúng ta càng thấy rõ 
hơn ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước. Đánh giá tổng quát về ý nghĩa thắng lợi của cuộc 
kháng chiến, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

1. Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1954-1975, Thắng lợi và bài học, Nxb. 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 496.

2. Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1954-1975, Thắng lợi và bài học, 
Sđd, tr. 489.
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tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV đã khẳng định: "Năm 
tháng sẽ trôi qua nhimg thang lợi cùa nhân dân ta trong sự  nghiệp 
kháng chiến chong Mỹ cứu nước mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc ta 
như một trong nhữ n g  trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời 
về sự toàn thang của chù nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con 
người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công v ĩ đại cùa thế 
kỷ XX, một sự  kiện có tam quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời 
đại sâu sac"1.

Đối với nhân dân ta, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước là kết quả tất yếu của một quá trình đấu tranh liên tục 
ưong 117 năm chống chủ nghĩa đế quốc nhằm giải phóng đất nước, 
giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc (1858-1975); 
là thành quả vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã 
hội do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là một trong 
những chiến công vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử hàng 
nghìn năm dựng nước và giữ nước cùa dân tộc. Trải qua 21 năm 
chiến đấu vô cùng anh dũng, quân và dân ta đã đập tan cuộc phản 
công lớn của tên trùm đế quốc, lần lượt đánh bại các chiến lược 
chiến tranh cúa 5 đời Tổng thống Mỹ kế tiếp nhau: Chiến lược chiến 
tranh của Aixenhao (1954-1960); Chiến lược "chiến tranh đặc biệt" 
thời Kennơđi (1961-1965); Chiến lược "chiến tranh cục bộ" thời 
Giônxơn (1965-1968); và Chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" 
Ưiừi Níchxom và G. Pho (1969-1975).

Thắng lợi oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, kết thúc vẻ 
vang quá trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ 
quốc dưới sự lãnh đạo cuà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu 
từ Cách mạng tháng Tám năm 1945. Với thắng lợi này, lần đầu tiên 
sau 117 năm, trên đất nước ta hoàn toàn không còn bóng một tên 
xâm lược, nguyện vọng thiết tha của nhân dân ta trên một trăm năm

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đàng toàn tập, tập 37, Sđđ, tr. 471.
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nay là được sống trong độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đã được 
thực hiện.

Cùng với thắng lợi cùa Cách mạng tháng Tám, của kháng chiến 
chống thực dân Pháp, thắng lợi cùa cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước đã đưa đất nước ta vào một kỷ nguyên mới - kỳ nguyên 
thống nhất, độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. "Với chiến công 
hiên hách ây, nhân dân ta xứng đáng đứng vào hàng các dân tộc 
tiên phong đấu tranh cho lý tưởng đẹp đẽ của loài người, góp phần 
tích cực thúc đay tiến trình cách mạng thế giới. Và, Đảng ta, người 
tô chức mọi thăng lợi cùa Cách mạng Việt Nam, ngày nay đã trở 
thành một đảng Mác - Lềnin lớn mạnh, một đảng tôi luyện về chinh 
trị, vũng  m ạnh  về tư  tưởng và tổ  chức, m ộ t độ i ngũ  k iên  cường của  
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế " \

Đối với đế quốc Mỹ, thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt Nam là "Thất bại nghiêm trọng nhắt trong toàn bộ lịch sử 200 
năm cùa Hoa Kỳ"2. Thật vậy, kể từ ngày 4-7-1776, ngày công bố 
Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ đến ngày 6-3-1965, ngày mờ đầu 
việc trực tiếp đưa quân ồ ạt vào xâm lược miền Nam Việt Nam, đế 
quốc Mỹ đã tiến hành hàng chục cuộc chiến tranh lớn; và khi kết 
thúc cuộc chiến tranh, nước Mỹ và quân đội Mỹ đều là kẻ chiến 
thắng. Cho đến trước khi xảy ra cuộc đụng đầu lịch sử ở Việt Nam, 
vai trò sen đầm quốc tế và sức mạnh của Mỹ nói chung chưa bị sứt 
mẻ. Nhưng từ khi để quốc Mỹ lao vào cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt Nam thì tình hình đó lại hoàn toàn đảo ngược. Thất bại của 
Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đã đánh dấu một 
bước ngoặt đi xuống của đế quốc Mỹ, của nền quân sự Mỹ. Báo 
Pháp Le Figaro số ra ngày 19-4-1975 đã vạch rõ: "Kể từ một thế kỳ 
nay, lân đâu tiên không phải lịch sử đi theo đường lối Hoa Kỳ mà 
Hoa Kỳ phải đi theo trào lun cùa lịch sử". Và chính Bộ trưởng

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đáng toàn tập, tập 37, Sđd, ư. 472.
2. Báo Pháp Le Figaro 3-5-1975.
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Bộ Quốc phòng Mỹ Sơlenxinhgơ cũng đã phải kêu lên: "Đây là 
một bước thụt lùi hét sức nghiêm trọng đoi với chính sách M ỹ" '.

Sự thảm bại của đế quốc M ỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt Nam không phải chi ờ chỗ chôn vùi hàng loạt chiến lược, 
chiến thuật chiến tranh mà những người cầm đầu Nhà Trắng đã hết 
lời tán dụng; làm tiêu tán đi gần 700 tỷ đô la; làm số quân M ỹ chết 
và bị thương, bị bắt lên tới 360.000 người..., mà còn ở chỗ chia rẽ 
sâu sắc nước Mỹ, làm cho nội bộ giới thống trị ngày càng lục đục, 
lòng tin của nhân dân M ỹ vào chính phủ ngày càng giảm sút, cuộc 
đời chính trị của hàng loạt nhân vật kiệt xuất của nước Mỹ phải kết 
thúc một cách bi thàm và vị trí sen đầm quốc tế của Mỹ phải lung 
lay. Chính Kitxinhgiơ đã phải thú nhận: "Cuộc rút lui lịch sử  (thực 
chat là cuộc tháo chạy) khỏi Việt Nam của một đại cường quốc như 
Mỹ không thế đặt ra một so câu hỏi gây ảnh hường có hại cho địa 
vị cùa M ỹ trên thế giới"2, vết thương nhúc nhối mà Mỹ gọi là "hội 
chứng Việt Nam" đã dằn vặt giai cấp thống trị và cả nhân dân Mỹ 
trong nhiều năm cho đến nay vẫn chưa lành.

Đối với thế giới, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân ta là "một trong những chiến công oanh liệt vĩ 
đại nhất cùa loài người", "một trong những sự kiện vĩ đại nhất trong 
lịch sử hiện đại, sau thang lợi cùa Cách mạng tháng Mười, sau chiến 
thang chủ nghĩa phát xít" .

Như các phần trên đã trình bày, từ 1954-1975, đất nước ta trở 
thành nơi diễn ra cuộc đụng đầu lịch sử, nơi tập trung các mâu thuẫn 
của thời đại, nơi thử thách sức mạnh và uy tín của Mỹ. Đế quốc Mỹ 
trực tiếp xâm lược Việt Nam không chi nhằm đánh bại cách mạng 
nước ta, mà còn nhằm biến Việt Nam thành nơi thí nghiệm các chiến

1. Theo USIS ngày 7-4-1975 và AP ngày 2-4-1975.
2. Theo USIS ngày 19-5-1975.
3. Lời phát biểu của đồng chí Phiđen Catxtơrô, Thể giới ca ngợi thang lợi vĩ 

đại cùa nhân dân ta, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1977, tr. 83.
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lược, chiến thuật và các loại vũ khí của Mỹ, dùng kinh nghiệm ở 
Việt Nam để đàn áp, dập tắt phong trào giải phóng dân tộc trên thế 
giới, bao vây và uy hiếp các nước xã hội chủ nghĩa. Như vậy, nhân 
dân ta đánh Mỹ là đánh kẻ thù lớn nhất cùa thời đại, kẻ thù chung 
cùa cả loài người tiến bộ. Và, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước của nhân dân ta không những có ảnh hưởng to lớn 
đến tiến trình phát triển sâu sắc của dân tộc, của Cách mạng Việt 
Nam, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của cách mạng 
thế giới. Đánh giá về những ảnh hưởng và tác động cùa những 
thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước đối với cách mạng thế giới, Đảng đã chi rõ: 
"Đ oi vớ i th ế  giới, thang  lợ i cùa nh â n  d â n  ta  đ ã  đ ậ p  tan cu ộ c  p h ả n  
cô n g  lớn nh a t cùa  tên đầu  sò ch ĩa  vào  lực lư ợ n g  cá ch  m ạ n g  k ể  từ  
sa u  C hiến tranh  T hế g iớ i th ứ  hai, đ a y  lù i trận  đ ịa  cù a  ch ù  ngh ĩa  đ ế  
quốc, m ở  rộng trận đ ịa  chủ  n gh ĩa  x ã  hội, p h á  vỡ  vòng  tuyến  quan  
trọng  cùa  đ ế  q uốc  M v  ở  Đ ông  N a m  châu  Á , làm  đ ả o  lộn ch iến  lược  
toàn  cầu p h á n  cách  m ạng  cùa chúng , đ ẩ y  M ỹ  vào tình  th ế  kh ó  khăn  
ch ư a  từng thấy, làm  yếu  h ệ  thong  đ ế  q u ố c  ch ù  nghĩa , tăng  thêm  sứ c  
m ạ n h  và th ể  tiến công  cùa các trào  lưu  cá ch  m ạ n g  cù a  th ờ i đại, 
đem  lạ i lò n g  tin  và n iềm  phan  kh ở i ch o  hà n g  tr iệu  n g ư ờ i trên  trá i 
đ ấ t đang  đấu  tranh  vì hòa  bình, đ ộ c  lập  dân  tộc, dân  ch ủ  và chú  
ngh ĩa  x ã  h ộ i" 1.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập , tập 37, Sđd, tr. 471.
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Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 
1954, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiến hành sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Miền Nam vẫn nằm dưới ách thống trị 
của Mỹ, chính quyền Sài Gòn và vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm 
vụ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Xuất phát từ tình hình đó, 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định tiến hành đồng thời hai 
chiến lược cách mạng khác nhau: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc; cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến 
tới giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập 
dân tộc, dân chủ trong cả nước.

Như vậy, đặc điểm lớn nhất của cách mạng Việt Nam trong 
thời kỳ 1954-1975 là: Một Đảng duy nhất, thống nhất lãnh đạo một 
nước tạm chia làm hai miền, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến 
lược, thực hiện một mục tiêu chung là giải phóng miền Nam, bảo 
vệ miền Bắc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước theo con đường xã hội 
chủ nghĩa.

Đe hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định việc xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội ờ miền Bắc có vai trò quyết định đến thắng lợi 
của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cùng với việc xác 
định đường lối, phương pháp cách mạng miền Nam, Đảng từng 
bước xác định và hoàn chỉnh đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội
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ở miền Bẳc, xác định rõ mối quan hệ và tác động qua lại giữa hai 
nhiệm vụ cách mạng ở hai miền đất nước. Việc xác định đúng đắn 
và đầy đù mối quan hệ và tác động qua lại giữa hai nhiệm vụ cách 
mạng ở hai miền đất nước cũng phải trải qua một quá trình. Từ Hội 
nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7, khóa II (tháng 3-1955), 
qua Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương làn thứ 10, khóa II (tháng 
1-1959), và nhất là đến Đại hội Đảng lần thứ III (9-1960), đường 
lối chiến lược cách mạng ở hai miền và mối quan hệ, tác động qua 
lại giữa hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền được xác định rõ ràng, 
đầy đù. Miền Bắc là hậu phương lớn, là căn cứ địa cách mạng của 
cả nước. Vì vậy, Đảng đã khẳng định: Nhiệm vụ cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát 
triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam, đối với sự nghiệp thống 
nhất nước nhà cùa nhân dân Việt Nam. Miền Nam là tiền tuyến lớn, 
nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có tác 
dụng quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, 
thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chù nhân dân trong cả nước.

"Vì giải phóng miền Nam phái bào vệ và xây dựng miền Bắc và 
đê bào vệ, xây dựng miến Bắc phải đánh thăng giặc Mỹ ở  miên 
N am ", đó  là  sự  kết hợp  ch ặ t chê  g iữa hai nh iệm  vụ ch iến  lược ở  hai 
miền đất nước. Trong quá trình lâu dài chống Mỹ, cứu nước, nhân 
dân cả nước đã phải tập trung mọi lực lượng, mọi của cài và trí tuệ 
nhằm thực hiện mục tiêu chung là đánh thắng đế quốc Mỹ xâm 
lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chù nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước 
và đưa cả nước theo con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa. Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc trong những năm chiến tranh 
cũng nhằm đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở miền 
Nam và trên cả nuớe. Quail hệ giữa miền Bắc và miền Nam là quan 
hệ giữa hậu phương và tiền tuyến. Từ 1954 đến 1965, miền Bắc 
vừa ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa làm tròn nhiệm vụ chi
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viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam. Từ giữa năm 
1965, đế quốc Mỹ tiến hành "chiến ưanh cục bộ" ờ miền Nam và 
chiến tranh phá hoại ờ miền Bắc. Cả nước có chiến tranh, cả nước 
trực tiếp đánh Mỹ. Nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ 
thiêng liêng nhất của cả dân tộc Việt Nam từ Bắc đến Nam. Lúc 
này, miền Bắc vừa phải chiến đấu, vừa xây dựng, nêu cao ý chí tự 
lập, tự cường đem hết tinh thần và lực lượng, thực hiện khẩu hiệu: 
"Tất cả cho tiền tuyến", "Tất cả đế đánh giặc Mỹ xâm lược". Mục 
tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc trong thòi kỳ kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước không phải chi nhằm giải quyết những 
vấn đề trong đời sống chính trị của nhân dân miền Bắc, mà quan 
trọng hơn còn nhằm phục vụ cho tiền tuyến miền Nam đánh thăng 
đế quốc Mỹ xâm lược.

Như vậy, có thể nói, mục tiêu đánh thắng đế quốc Mỹ, giải phóng 
miền Nam là mục tiêu chung, chi phoi việc xây dựng chù nghĩa xã  
hội ở  miền Bắc. Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc trong thời kỳ kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước không phải là chủ nghĩa xã hội bình 
thường, mà là chủ nghĩa xã hội thời chiến. Trong quá tìn h  xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ờ miền Bẳc, chúng ta có phạm một số sai lầm, nhưng 
không vì thế mà phủ nhận được những thành tự to lớn, toàn diện mà 
nhân dân miền Bắc đã đạt được trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội dưới sự lãnh đạo của Đảng; không thể nào phủ nhận được tác 
dụng to lớn của hậu phương miền Bắc đối với sự nghiệp giải phóng 
miền Nam. ''Không thể nào có thang lợi cùa sự nghiệp kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, nếu không có miền Bắc xã hội chù nghĩa, suốt 
mười sáu năm qua, luôn luôn cùng một lúc phải làm hai nhiệm vụ 
chiến lược... miền Bắc đã dốc vào chiến tranh cứu nước và giữ nước 
toàn bộ sức mạnh cùa chế độ xã hội chù nghĩa, và đã làm tròn một 
cách xuất sắc nghĩa vụ căn cứ địa cách mạng của cả nước, xứng đáng 
là pháo đài vô địch cùa chù nghĩa xã hội. " .

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 37, Sđd, tr. 490.
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Sự gắn bó và sự tác động, thúc đẩy lẫn nhau giữa hai nhiệm vụ 
chiến lược cách mạng ở hai miền Nam - Bắc chính là thể hiện sự 
thống nhất và tác động lẫn nhau giữa hậu phương lớn và tiền tuyến 
lớn, giữa hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghTa và hậu phương tại 
chồ miền Nam.

Hậu phương, nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của 
chiến tranh cứu nước. Cùng với việc ra sức xây dựng miền Bấc 
thành căn cứ địa cách mạng, thành hậu phương lớn cùa cả nước, 
Đảng Cộng sản Việt Nam sớm có chủ trương xây dựng các căn cứ, 
xây dựng các vùng giải phóng thành hậu phương tại chỗ miền Nam. 
Hậu phương miền Bắc và hậu phương tại chỗ miền Nam được xây 
dựng và củng cố một cách toàn diện dựa trên chế độ mới (chế độ xã 
hội chủ nghĩa và chế độ dân chủ nhân dân). Chế độ xã hội chù nghĩa ở 
miền Bắc và chế độ dân chủ nhân dân ở các vùng giải phóng miền 
Nam không những đã cho phép huy động đến mức cao nhất sức người 
sức cùa cùa toàn dân vào sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
mà còn khơi dậy và nhân lên bản lĩnh của cả dân tộc và của từng 
người Việt Nam, đã đào tạo một đội quân chiến đấu vừa đông đảo về 
số lượng, vừa hiểu biết khoa học, kỹ thuật quân sự, vừa có trình độ 
giác ngộ cao về chính trị: thấm nhuần đường lối cách mạng của Đảng, 
sẵn sàng vùng lên chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo 
vệ miền Bắc. thống nhất Tổ quốc và đưa cả nước theo con đường xã 
hội chủ nghĩa. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chủ 
nghĩa yêu nước và truyền thống cả nước đánh giặc đã được phát huy 
tới đỉnh cao. Tinh thần yêu nước của đồng bào và chiến sĩ ở các vùng 
giải phóng cũng như ở các vùng địch kiểm soát ở miền Nam là cơ sở 
vững chắc để xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng, xây dựng 
hậu phương tại chỗ miền Nam.

Hậu phương miền Bắc và hậu phương tại chỗ miền Nam đã 
tạo điều kiện cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành cuộc chiến 
tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện. Cuộc chiến tranh nhân dân được
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phát triển lên tới trình độ cao ở cả hai miền Nam - Bắc đã góp phần 
đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ ở miền 
Nam và cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, tạo nên bước ngoặt 
cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cùng với việc 
chăm lo xây dựng lực lượng, xây dựng hậu phương, xây dựng chế độ 
mới, Đảng Cộng sản Việt Nam rất quan tâm đến việc xây dựng, cùng 
cố và mở rộng mặt trận dân tộc thong nhất. Với đường lối giương 
cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với các chủ trương, 
chính sách hợp với lòng dân, đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến 
và với các hình thức tập hợp quần chúng đa dạng, phong phú, Đảng 
đã huy động được mọi tầng lớp nhân dần vào Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam. Chưa bao giờ khối 
đại đoàn kết dân tộc lại được củng cố và mờ rộng như trong thời kỳ 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đó là một nhân tố quyết định 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

v ề  cách mạng miền Nam Việt Nam, nêu cao tinh thần độc lập, 
tự chủ, sáng tạo vừa tuân theo những nguyên lý cùa chủ nghĩa Mác
- Lênin, vừa dựa vào kinh nghiệm và thực tiễn của Việt Nam và 
cũng phải trải qua một quá trình tìm tòi, thử nghiệm, Đảng Cộng 
sản Việt Nam mới hoàn chinh đường lối, phương pháp cách mạng 
miền Nam mà Nghị quyết 15 (năm 1959) cùa Bail Chấp hành Trung 
ương là sự thể hiện tập trung nhất. Nghị quyết 15 của Ban Chấp 
hành Trung ương đã đánh dấu một mốc quan trọng và có ý nghĩa 
vô cùng lớn lao trong sự phát triển của cách mạng miền Nam và tạo 
nên một sự chuyển biến căn bản và nhảy vọt của phong trào cách 
mạng miền Nam trong những năm 1954-1960, mà đinh cao là phong 
trào Đồng Khởi.

Từ năm 1961, cách mạng miền Nam từ khởi nghĩa từng phần 
chuyển thành chiến tranh cách mạng. Trong quá t ìn h  lãnh đạo, chi 
đạo chiến tranh cách mạng ở miền Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam
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cũng đã luôn luôn phải đương đầu với những thách thức to lớn trước 
những chiến lược, chiến thuật khác nhau cùa 5 đời Tổng thống Mỹ 
kế tiếp nhau. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ vừa 
đánh vừa dò, vừa thí nghiệm các chiến lược, chiến thuật và tiến hành 
một cuộc chiến tranh leo từng bước chưa có tiền lệ trong lịch sử. 
Trong tình hình đó, việc đánh giá đúng đế quốc M ỹ không phải là 
điều đơn giản. Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo và thông 
qua thực tiễn chiến đấu và những diễn biến cụ thể của cuộc đọ sức 
trên chiến trường. Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá đúng âm mưu 
cơ bản cùa Mỹ, đánh giá đúng tương quan lực lượng so sánh giữa ta 
và địch trong từng giai đoạn của cuộc kháng chiến, nhất là trong 
những bước ngoặt lịch sử. Từ đó, Đảng đã có những quyết định đúng 
đắn, sáng tạo về chi đạo chiến lược, về phương pháp cách mạng và 
phương thức tiến hành chiến tranh, nhằm đánh bại từng chiến lược 
chiến tranh phản cách mạng của Mỹ (chiến lược "chiến tranh đặc 
biệt", chiến lược "chiến tranh cục bộ”, chiến lược "Việt Nam hóa 
chiến tranh") và tiến lên đánh thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ trong 
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Đây là một thành 
công nổi bật về chỉ đạo chiến lược cùa Đảng.

Sức mạnh của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân Việt Nam còn bắt nguồn từ sự đoàn kết giữa ba dân tộc Việt 
Nam - Lào - Campuchia và đoàn kết quốc tế.

Ba dân tộc Việt Nam - Lào - C am puchia vốn có truyền thống 
đoàn kết chống kẻ thù chung. Trải qua 30 năm đoàn kết chiến đấu 
chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, khối liên minh đoàn kết 
giữa ba dân tộc Việt Nam - Lào - Campuchia không ngừng được 
cùng cố và phát triển. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
Đông Dương là một chiến trường, trong đó miền Nam Việt Nam là 
chiến trường chính, miền Bắc Việt Nam là hậu phương của cả chiến 
trường Đông Dương. Trong tình hình đó, nắm vững Đông Dương là 
một chiến trường, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng phát
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huy sức mạnh đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc Việt Nam - Lào - 
Campuchia, nhằm đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam 
diễn ra trong một bối cảnh quốc tế có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có 
nhiều khó khăn, phức tạp. Sự bất hòa ngày càng sâu sác diễn ra trong 
phong trào cộng sản quốc tế, trong các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là 
giữa Liên Xô và Trung Quốc. Lợi dụng mẫu thuẫn giữa Liên Xô và 
Trung Quốc, cũng như quyền lợi riêng của từng quốc gia này, Mỹ ra 
sức hoạt động nhằm tìm mọi cách cô lập nhằm đè bẹp cuộc kháng 
chiến của nhân dân Việt Nam. Trong tình hình đó, với đường lối kháng 
chiến và đường lối đối ngoại đúng đấn, sáng tạo, Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã tranh thù được sự đồng tình, ủng hộ của cả Liên Xô và Trung 
Quốc, của các nước xã hội chù nghĩa, các nước yêu chuộng hòa bình 
trên thế giới, trong đó có cả nhân dân Mỹ. Trên thực tế, một mặt trận 
rộng lớn của nhân dân thế giới đoàn két với Việt Nam và ùng hộ nhân 
dân Việt Nam chong Mỹ xâm lược đã hình thành và phát triển.

Có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo, biết phát 
huy chủ nghĩa yêu nước truyền thống cả nước đánh giặc, tiến hành 
đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược ờ hai miền đất nước, kết hợp với 
sức mạnh của hậu phương và tiền tuyến, sức mạnh dân tộc và thời 
đại, sức mạnh trong nước và quốc tế để tạo nên sức mạnh tổng hợp 
củ a  cuộc  kháng  ch iến  chống  M ỹ, cứ u  nước đ án h  thăng  cuộc chicn 
tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Đó là thành công lớn và cũng là 
những bài học lớn từ trong quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh 
đạo, chi đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là bản 
thiên anh hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng 
nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam. Thắng lợi vĩ đại này 
đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa Tổ quốc 
Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỳ nguyên của độc lập tự do và 
chủ nghĩa xã hội.
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